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Lời nói đầu 

Trong Tập II này gồm có nửa sau của phẩm Tựa đầu, từ chƣơng 31 đến 

chƣơng 46 (phẩm Tựa có 46 chƣơng, 30 chƣơng đầu đã in ở tập I – 1997). 

Tiếp đó là phẩm Dâng bát thứ hai, phẩm Tập tƣơng ƣng thứ ba, phẩm Vãng 

sanh thứ tƣ, phẩm Thán độ thứ năm, phẩm Tƣớng lƣỡi thứ sáu. Tất cả trải 

dài trong 20 cuốn, từ cuốn 21 đến cuốn 40. 



Ngài Cƣu-ma-la-thập dịch luận Đại Trì Độ này vào khoảng năm 402-

404, trƣớc Ngài Huyền Trang dịch trên hai thế kỷ, nên có những thuật ngữ 

rất xƣa, ìt đƣợc phổ cập. Khi gặp các thuật ngữ nhƣ vậy, tôi đã đổi lại một số 

theo thuật ngữ của các vị dịch sau và đã đƣợc phổ cập nhiều hơn. Vì dụ: 

- Thuật ngữ ngũ tính, lục tính đổi lại là ngũ căn, lục căn 

- Thuật ngữ ngũ chúng, ngũ thọ chúng, ngũ ấm, ngũ thọ ấm đổi lại ngũ 

uẩn, ngũ thủ uẩn. 

- Thuật ngữ ngũ vô học chúng đổi lại ngũ vô lậu uẩn. 

- Thuật ngữ ẩn một vô ký, phi ẩn một vô ký, đổi lại là hữu phú vô ký, 

vô phú vô ký. 

- Thuật ngữ sổ duyên tận, phi sổ duyên tận; sổ duyên diệt, phi sổ duyên 

diệt; trì duyên tận, phi trì duyên tận; trì duyên diệt, phi trì duyên diệt ở các 

chƣơng 23,24,29,30,43 đều đổi lại là trạch diệt, phi trạch diệt. 

Phái hữu bộ khái quát tất cả pháp vào 75 pháp, trong đó 72 pháp thuộc 

hữu vi và 3 pháp thuộc vô vi. Hữu vi là pháp có mang theo nó bốn tƣớng 

hữu vi là sanh, trụ, dị, diệt. Còn pháp vô vi thí tức là chơn lý, chơn không, 

không có bốn tƣớng ấy. 

Ba pháp vô vi: 

1. Hƣ không vô vi: chỉ cho tánh suốt thông không ngăn ngại của hƣ 

không đối với sự vật. Tình trống không của hƣ không thuộc sắc pháp, bị 

thay đổi sanh diệt, còn tình suốt thông không ngăn ngại của hƣ không thí 

không hề thay đổi sanh diệt, nên gọi là vô vi. 

2. Trạch diệt vô vi: do trì tuệ lựa chọn, quán sát pháp Tứ đế, diệt đƣợc 

pháp hữu lậu hữu vi phiền não, làm hiển lộ bản tình thanh tịnh vô vi vô lậu 

ngoài bốn tƣớng hữu vi, đây tức là Niết-bàn. 

3. Phi trạch diệt vô vi: đây không phải do trì tuệ lựa chọn làm tiêu diệt, 

mà chình ví thiếu duyên, hoặc bị trở ngại nên pháp hữu lậu hữu vi tƣơng lai 

không sanh khởi đƣợc. Không sanh tức không diệt, nên cũng gọi là vô vi. 

Ba vô vi nhƣ vậy, dù dịch thuật ngữ có sai khác thí ý nghĩa cũng đồng 

nhau mà thôi. 



Trong bản dịch này có đổi chỗ dựa theo kinh Đại Bát-nhã của Ngài 

Huyền Trang dịch. 

Đôi điều nhƣ vậy, tôi xin lƣu ý quì vị độc giả.   

PL. 2542  Từ Đàm, mùa An cư Mậu Dần (1998) 
Thích Thiện Siêu  

--o0o -- 

Cuốn 21
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Chương 31 - Giải Thích: Tám Bội Xả, Tám Thắng Xứ, Chín Thứ Đệ 

Định, Mười Nhất Thiết Xứ
2
 

 Tám Bội xả
3
: 1. Trong có sắc, ngoài cũng quán sắc. 2. Trong không sắc 

ngoài quán sắc. 3. Tịnh bội xả thân tác chứng; cùng với bốn vô sắc định và 

một diệt thọ tƣởng định thành tám bội xả. 

Bội là trái, là sạch hết năm dục, lía tâm tham đắm ấy, nên gọi là bội xả. 

* Không hoại sắc trong ngoài, không diệt tƣớng sắc trong ngoài, lấy 

tâm quán sắc ấy bất tịnh, là bội xả thứ nhất. 

* Hoại sắc trong, diệt tƣớng sắc trong, không hoại sắc ngoài, không 

diệt tƣớng sắc ngoài, lấy tâm quán sắc ngoài ấy bất tịnh, là bội xả thứ hai. 

Hay bội xả này đều quán bất tịnh: 1. Quán trong quán ngoài bất tịnh, 2. 

Không thấy trong, chỉ thấy ngoài bất tịnh, ví cớ sao? Ví chúng sanh có hai 

phần hành, là ái hành và kiến hành. Ngƣời ái nhiều thí đắm vui, phần nhiều 

bị buộc ở ngoại kiết sử hành; ngƣời kiến nhiều thí phần nhiều đắm theo thân 

kiến hành… bị nội kiết sử buộc. Do vậy nên ngƣời ái nhiều thí quán sắc 

ngoài bất tịnh, ngƣời kiến nhiều thí quán tự thân bất tịnh bại hoại. 

* Lại nữa, hành giả sơ tâm chƣa thu nhiếp vi tế, mà buộc tâm một nơi 

thí khó, cho nên quán cả trong và ngoài, dần dần tập luyện điều nhu, thí có 

thể bên trong hoại sắc tƣớng, chỉ còn quán sắc ngoài. 

Hỏi: Nếu không có tƣớng nội sắc, thí ai sẽ quán ngoài? 

Đáp: Ấy là đƣợc giải đạo, chẳng phải thật đạo, nghĩa là hành giả nghĩ 

tới ngày sau chết đi, lửa đốt trùng ăn, chốn vào trong đất, đều tiêu mất, nếu 



hiện tại quán cũng phân biệt thấy rõ thân này, cho đến mảy bụi cũng không 

còn, ấy gọi là bên trong không sắc tƣớng, bên ngoài quán sắc. 

Hỏi: Hai thắng xứ đầu thấy sắc trong ngoài, sáu thắng xứ sau chỉ thấy 

sắc ngoài. Bội xả thứ nhất thấy sắc trong ngoài, bội xả thứ hai chỉ thấy sắc 

ngoài, cớ sao chỉ hoại sắc tƣớng bên trong còn sắc tƣớng bên ngoài không 

hoại đƣợc? 

Đáp: Hành giả mắt thấy thân này có tƣớng chết, lấy tƣớng chết trong vị 

lai ấy đem so với thân hiện nay, còn bốn đại bên ngoài không thấy tƣớng 

diệt của nó, nên khó có thể quán nó là không, cho nên không nói ngoại sắc 

tiêu hoại. 

* Lại nữa, trong khi lía khỏi sắc giới, bấy giờ cũng không thấy sắc 

ngoài. 

* Tịnh bội xả thân tác chứng là, trong chỗ bất tịnh quán tịnh, nhƣ nói ở 

tám thắng xứ. Tám nhất thiết xứ đầu quán địa, thủy, hỏa, phong và xanh, 

vàng, đỏ, trắng thanh tịnh. Quán sắc xanh nhƣ hoa sen, nhƣ núi vàng rồng, 

nhƣ hoa Ƣu-ma-già, nhƣ áo Bà-la-nại thật xanh; quán vàng, đỏ, trắng theo 

mỗi sắc cũng nhƣ vậy, nên gọi chung là tịnh bội xả. 

Hỏi: Nếu chung cả là tịnh bội xả, thí không nên nói nhất thiết xứ (khắp 

mọi chỗ)? 

Đáp: Bội xả là pháp hành ban đầu, thắng xứ là pháp hành chặng giữa, 

nhất thiết xứ là pháp hành thành tựu lâu dài. Bất tịnh quán có hai là bất tịnh 

và tịnh. Trong bất tịnh quán có hai bội xả và bốn thắng xứ. Trong tịnh quán 

có một bội xả, bốn thắng xứ và tám nhất thiết xứ. 

Hỏi: Hành giả lấy bất tịnh làm tịnh, thí cho là điên đảo, sao quán tịnh 

bội xả lại không điên đảo? 

Đáp: Nữ sắc bất tịnh mà vọng thấy là tịnh, ấy gọi là điên đảo. Còn 

trong quán tịnh bội xả, tất cả sắc xanh thật là rộng lớn, nên không điên đảo. 

* Lại nữa, ví điều phục tâm nên quán tịnh. Do tập quán bất tịnh lâu thí 

tâm sanh nhàm chán, do đó nên tập quán tịnh chẳng phải điên đảo, và cũng 

không đắm trƣớc trong đó vậy. 



* Lại nữa, hành giả trƣớc quán thân bất tịnh, nƣơng theo các thứ bất 

tịnh trong ngoài nơi thân, buộc tâm vào trong cảnh quán, bấy giờ sanh nhàm 

chán thân, nên dâm, nộ, si mỏng dần, liền tự kinh ngạc tỉnh ngộ: ta thật là 

không mắt, thân này nhƣ vậy; tại sao sanh tâm đắm trƣớc! Nhiếp tâm thật sự 

quán sát không để mê lầm nữa. Tâm đã đƣợc đều phục nhu thuận, tƣởng 

tƣợng thân: da, thịt, máu, tủy, các bất tịnh đều trừ bỏ, chỉ còn có xƣơng 

trắng, buộc tâm vào bộ xƣơng ngƣời, nếu nó chạy loạn ra ngoài thí thu nhiếp 

nó lại, nhiếp tâm sâu vào nên thấy xƣơng trắng tỏa ra ánh sáng, nhƣ mã não, 

nhƣ xa cừ, có thể chiếu sáng các vật trong ngoài. AṠlà cửa ban đầu của tịnh 

bội xả; vậy sau quán bộ xƣơng ngƣời cũng tan mất, chỉ thấy xƣơng tỏa sáng, 

thủ lấy sắc tinh khiết bên ngoài. 

* Lại nữa, hoặc Kim cang, ngọc thật, vàng bạc, vật báu, hoặc đất sạch, 

hoặc nƣớc trong, nhƣ lửa tinh khiết không khói không củi, hoặc gió thanh 

không bụi. Các sắc xanh nhƣ núi vàng ròng, các sắc vàng nhƣ hoa Chiêm-

bặc, các sắc đỏ nhƣ hoa sen đỏ, các sắc trắng nhƣ tuyết trắng…, thủ lấy 

tƣớng ấy, buộc tâm quán tịnh, tùy các sắc ấy, mỗi thứ đều có ánh sáng trong 

sạch, bấy giờ hành giả đƣợc cảm thọ mừng vui lan khắp trong thân, ấy gọi là 

tịnh bội xả. Ví duyên theo tƣớng thanh tịnh, nên gọi là tịnh bội xả, ví khắp 

thân thọ vui, nên gọi là thân chứng. Đƣợc thứ tâm vui này thí trái bỏ năm 

dục, không còn mừng vui theo nó nữa, nên gọi là bội xả. Nhƣng chƣa dứt hết 

lậu hoặc, trung gian hoặc còn sanh tâm kiết sử, đắm theo tịnh sắc, nên phải 

siêng tinh tấn để dứt tâm đắm trƣớc đó, biết rằng tịnh quán đó từ tâm tƣởng 

phát sanh. Vì nhƣ ngƣời chủ làm trò huyễn, xem vật huyễn biết từ mính làm 

ra, tâm không sanh ái trƣớc. Có thể không đeo theo sở duyên, nên bấy giờ 

bội xả đổi lại gọi là thắng xứ. Đối với quán tịnh tuy đã cao hơn, nhƣng chƣa 

đƣợc rộng lớn. Khi ấy hành giả trở lại thủ lấy tƣớng tịnh, dùng sức bội xả và 

sức thắng xứ thủ lấy tƣớng đất sạch mà quán, khiến nó dần dần biến khắp 

mƣời phƣơng hƣ không. Quán tƣớng nƣớc, gió, lửa cũng nhƣ vậy. Thủ lấy 

tƣớng xanh mà quán, khiến nó dần dần rộng lớn, cũng biến khắp mƣời 

phƣơng hƣ không; quán tƣớng vàng, đỏ, trắng cũng nhƣ vậy. Bấy giờ thắng 

xứ lại đổi gọi là nhất thiết xứ. Ba việc này cùng một ý nghĩa, mà chuyển đổi 

làm ba tên. 

Hỏi: Ba bội xả một, hai, ba, tám thắng xứ, mƣời nhất thiết xứ ấy, là thật 

quán hay là đắc giải quán? Nếu là thật quán thí thân có da có thịt sao chỉ 

quán thấy bộ xƣơng ngƣời trắng? Do ba mƣơi sáu vật hợp làm thân cớ sao 

lại phân biệt quán rời ra ba? Bốn đại đều có tƣớng, sao dứt bỏ ba đại, chỉ 

quán một địa đại? Bốn màu chẳng phải là xanh cả, cớ sao đều quán làm màu 

xanh? 



Đáp: Có thật quán cũng có đắc giải quán. Thân tƣớng thật bất tịnh, 

quán bất tịnh ấy là thật quán, các pháp ngoài thân có tƣớng tịnh, các thứ sắc 

tƣớng ấy là thanh tịnh thật, quán tịnh ấy là thật quán. Lấy một ìt tịnh ấy mà 

quán rộng ra hết thảy đều tịnh, nhƣ thủ lấy ìt tƣớng nƣớc, mà quán khắp tất 

cả đều là nƣớc, thủ lấy một ìt tƣớng xanh mà quán khắp tất cả đều xanh, 

quán nhƣ vậy… ấy là đắc giải quán, chứ chẳng phải thật. Bốn vô sắc bội xả 

quán giống nhƣ trong bốn vô sắc định. Muốn đƣợc bội xả, trƣớc vào vô sắc 

định. Vô sắc định là cửa ban đầu của bội xả. Bội xả sắc (trái bỏ sắc) thí 

duyên vô lƣợng hƣ không xứ. 

Hỏi: Vô sắc định cũng nhƣ vậy, có gí sai khác? 

Đáp: Ngƣời phàm phu đƣợc vô sắc định ấy, ấy là vô sắc, còn thánh 

nhân tâm sâu xa đƣợc định vô sắc, một mực hƣớng tới không quay lại, ấy 

gọi là bội xả. Còn lại, thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ 

cũng nhƣ vậy. Trái bỏ các tâm số pháp thọ và tƣởng, ấy gọi là diệt thọ tƣởng 

bội xả. 

Hỏi: Sao không gọi vô tƣởng định là bội xả? 

Đáp: Ngƣời tà kiến không rõ tội lỗi của các pháp, vào thẳng trong định, 

bảo đó là Niết-bàn. Khi từ định khởi lại sanh tâm hối hận, sa vào tà kiến cho 

nên chẳng phải bội xả. Diệt thọ tƣởng định do nhàm chán tâm tán loạn mà 

vào định, đƣợc an nghỉ tợ nhƣ Niết-bàn dính vào thân
4
, thân nhận đƣợc nên 

gọi là thân chứng. 

Tám thắng xứ: Trong có tƣớng sắc ngoài
5
 quán sắc ìt, hoặc tốt hoặc 

xấu, là thắng tri thắng quán về sắc, ấy gọi là thắng xứ đầu. Trong có sắc 

tƣớng ngoài quán sắc nhiều, hoặc tốt hoặc xấu, là thắng tri thắng quán về 

sắc, ấy gọi là thắng xứ thứ hai; thắng xứ thứ ba, thứ tƣ cũng nhƣ vậy, chỉ do 

ở trong không sắc tƣớng ngoài quán sắc là khác; cùng với trong cũng không 

sắc tƣớng, ngoài quán các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, ấy là tám thứ thắng xứ. 

Trong có sắc tướng ngoài quán sắc ít là nội thân không hoại, thấy 

ngoại duyên phần ìt, là duyên ìt nên gọi ìt, ví quán đạo chƣa tăng trƣởng nên 

quán một ìt nhân duyên, chứ quán nhiều sợ khó nhiếp tâm; vì nhƣ nai chƣa 

điều phục không nên thả xa. 

Hoặc tốt hoặc xấu là, kẻ sơ học buộc tâm trong quán duyên, hoặc ở 

giữa hai chân mày, hoặc ở trên trán, hoặc ở đầu chót mũi, quán tƣớng bất 



tịnh trong thân, trong thân có tƣớng bất tịnh mà quán ra ngoài các sắc, do 

nghiệp báo thiện gọi là tốt, do nghiệp báo bất thiện gọi là xấu. 

* Lại nữa, hành giả nhƣ theo Thầy lãnh thọ mà quán ngoại duyên các 

thứ bất tịnh, ấy gọi là sắc xấu, còn hành giả hoặc thời quên ức niệm, sanh 

tịnh tƣớng, quán tịnh sắc, ấy gọi là sắc tốt. 

* Lại nữa, hành giả buộc tâm vào một chỗ trong tự thân, quán sắc trong 

Dục giới có hai thứ: một là hay sanh dâm dục, hai là hay sanh sân nhuế. Sắc 

hay sanh dâm dục là tịnh sắc, sắc hay sanh sân nhuế là bất tịnh sắc, thế gọi là 

xấu. Đối với các duyên tự tại, thắng tri thắng kiến, hành giả đối với sắc đoan 

chánh hay làm sanh dâm dục mà không sanh dâm dục, đối với sắc xấu hay 

làm sanh sân nhuế mà không sanh sân nhuế, chỉ quán thấy sắc do bốn đại 

nhân duyên hòa hợp sanh, nhƣ bọt nƣớc không bền chắc; ấy gọi là hoặc tốt 

hoặc xấu. 

Thắng xứ là hành giả ở trong quán môn bất tịnh, dù có các kiết sử dâm 

dục, sân thuế đến đều không theo nó, ấy gọi là thắng xứ, ví là thắng các giặc 

phiền não đối với bất tịnh mà điên đảo cho tịnh… 

Hỏi: Hành giả làm sao trong có sắc tƣớng ngoài quán sắc? 

Đáp: Tám thắng xứ ấy, sâu vào định tâm điều nhu thí có thể đƣợc. 

Hành giả hoặc thời thấy nội thân bất tịnh, cũng thấy ngoại sắc bất tịnh. Bất 

tịnh quán có hai cách: một là ba mƣơi sáu vật các thứ bất tịnh
6
, hai là trừ da 

thịt trong ngoài ngũ tạng, chỉ quán tƣớng xƣơng trắng nhƣ mã não, nhƣ 

tuyết; quán ba mƣơi sáu vật gọi là xấu, quán nhƣ mã não, nhƣ tuyết ấy gọi là 

tốt. Khi hành giả quán trong ngoài, tâm tán loạn, khó vào thiền, thí trừ tƣớng 

tự thân, chỉ quán sắc bên ngoài. Nhƣ trong A-tỳ-đàm nói: hành giả do đƣợc 

quán giải thoát, thấy thân này chết, chết rồi đƣa đến gò mả, hoặc lửa đốt, 

hoặc trùng ăn, đều đã mất hết, bấy giờ chỉ thấy trùng và lửa, không thấy 

thân, ấy gọi là trong không tướng sắc ngoài quán sắc. Hành giả đúng nhƣ lời 

dạy quán thân là bộ xƣơng ngƣời, nếu tâm tán loạn ra ngoài, thí thu nhiếp trở 

lại vào trong quán duyên bộ xƣơng ngƣời, ví cớ sao? Ngƣời ấy ban đầu tập 

thực hành, ví chƣa thể quán các duyên vi tế, nên gọi là quán sắc ít, khi quán 

đạo của hành giả càng sâu xa tăng trƣởng, thí lấy một bộ xƣơng ngƣời ấy 

quán khắp cõi Diêm-phù-đề đều là bộ xƣơng ngƣời, ấy gọi là quán sắc 

nhiều, do trở lại nhiếp niệm quán một bộ xƣơng ngƣời, do đó gọi là thắng tri 
thắng kiến. 



* Lại nữa, tùy ý vƣợt thắng đƣợc tƣớng nam nữ, tƣớng tịnh khiết của 

trong ngũ dục, nên gọi là thắng xứ. Vì nhƣ ngƣời dũng kiện cỡi ngựa đánh 

giặc, phá đƣợc giặc gọi là thắng, lại chế ngự đƣơc con ngựa, cũng gọi là 

thắng. Hành giả cũng nhƣ vậy, có thể đối với tƣớng bất tịnh, quán ìt đến 

nhiều, quán nhiều trở lại ìt, ấy gọi là thắng xứ, cũng có thể phá giặc ngũ dục, 

ấy cũng gọi là thắng xứ. 

Bên trong chƣa thể hoại thân, bên ngoài quán sắc hoặc nhiều hoặc ìt, 

hoặc tốt hoặc xấu, ấy là thắng xứ đầu và thứ hai. Bên trong hoại thân không 

sắc tƣớng, bên ngoài quán sắc hoặc nhiều hoặc ìt, hoặc tốt hoặc xấu, ấy là 

thắng xứ thứ ba thứ tƣ. Nhiếp tâm sâu vào trong định, hoại nội thân, quán 

ngoại sắc thanh tịnh, duyên xanh quán sắc xanh, duyên vàng, đỏ, trắng quán 

sắc vàng, đỏ, trắng, ấy là bốn thắng xứ sau cùng. 

Hỏi: Bốn thắng xứ sau cùng ấy với bốn xứ xanh, vàng, đỏ, trắng trong 

mƣời nhất thiết xứ có gì sai khác? 

Đáp: Nhất thiết xứ xanh… có thể duyên khắp tất cả vật khiến đều 

xanh; thắng xứ này hoặc nhiều hoặc ìt tùy ý quán, không để tâm khác chiếm 

đoạt, quán vƣợt thắng duyên ấy, gọi là thắng xư�ì nhƣ Chuyển luân thánh 

vƣơng thắng khắp cả bốn thiên hạ, còn vua Diêm-phù-đề chỉ thắng một thiên 

hạ mà thôi. Nhất thiết xứ thắng khắp hết thảy cảnh duyên, còn thắng xứ chỉ 

quán một ìt sắc mà thắng đƣợc, chứ không thể thắng khắp hết tất cả cảnh 

duyên. 

Nhƣ vậy, lƣợc nói tám thắng xứ 

Mười nhất thiết xứ: Bội xả và thắng xứ đã nói rồi
7
, ở đây ví duyên 

khắp tất cả nên gọi là nhất thiết xứ. 

Hỏi: Tại sao Vô sở hữu xứ, Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ không gọi 

là nhất thiết xứ? 

Đáp: Ấy là tâm đƣợc liễu giải, an ổn khoái lạc, quảng đại vô lƣợng vô 

biên hƣ không xứ, đó là lời Phật dạy. Trong nhất thiết xứ đều có thức, có thể 

mau chóng duyên khắp hết thảy pháp, trong hết thảy pháp đều thấy có thức. 

Do đó Không vô biên xứ và Thức vô biên xứ đƣợc lập làm hai nhất thiết xứ. 

Còn trong Vô sở hữu xứ, không có vật gí để có thể mở rộng, cũng không 

đƣợc khoái lạc, Phật cũng không nói Vô sở hữu xứ là vô biên vô lƣợng. Ơ 

phi hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ thí tâm ám độn, khó thủ đƣợc tƣớng để làm 

cho quảng đại. 



* Lại nữa, hƣ không xứ gần với Sắc giới, cũng có thể duyên sắc; thức 

xứ thí năng duyên, duyên sắc. Lại từ thức xứ khởi lên có thể siêu nhập vào 

đệ Tứ thiền, từ đệ Tứ thiền khởi lên có thể siêu nhập vào thức xứ. Còn Vô sở 

hữu xứ, Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ ở xa Sắc giới, không có nhân duyên 

của sắc, nên chẳng phải nhất thiết xứ. 

Ba pháp là bội xả, thắng xứ và nhất thiết xứ ấy đều thực hành đƣợc 

thắng xứ. 

Nhất thiết xứ là hữu lậu. Ba bội xả đầu và bội xả thứ bảy, tám là hữu 

lậu, các bội xả còn lại hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. 

Hai bội xả đầu, bốn thắng xứ đầu nhiếp vào Sơ thiền, Nhị thiền. Tịnh 

bội xả, bốn thắng thứ sau, tám nhất thiết xứ, nhiếp vào trong đệ Tứ thiền. 

Hai nhất thiết xứ chình tên gọi không xứ thí nhiếp vào không xứ, thức xứ thí 

nhiếp vào thức xứ. 

Ba bội xả đầu, tám thắng xứ, tám nhất thiết xứ, đều duyên Dục giới. 

Bốn bội xả sau duyên Vô sắc giới, và vô lậu pháp. Các công đức thù diệu, ở 

trong căn bản, ví căn bản thiện Vô sắc không duyên hạ địa. Diệt thọ tƣởng 

định chẳng phải tâm tâm số pháp nên không duyên, Phi hữu tƣởng phi vô 

tƣởng xứ bội xả chỉ duyên bốn ấm Vô sắc và pháp vô lậu. 

Chín thứ đệ định: Từ tâm Sơ thiền khởi lên lần lƣợt thứ lớp vào đệ 

Nhị thiền, không để cho tâm khác xen vào, hoặc thiện hoặc cấu, nhƣ vậy cho 

đến diệt thọ tƣởng định thứ chìn. 

Hỏi: Các công đức khác cũng có thứ lớp lần lƣợt, cớ sao chỉ gọi có 

chìn thứ đệ định? 

Đáp: Các công đức khác đều có dị tâm xen lẫn phát sanh, cho nên 

chẳng phải thứ đệ. Còn ở trong này tâm sâu xa, trì tuệ lanh lợi, hành giả tự 

thử tâm mính, từ Sơ thiền tâm khởi lên, tiếp vào Nhị thiền, không để cho dị 

niệm xen vào, nó đối với công đức tâm đƣợc nhu nhuyến, khéo dứt pháp ái, 

làm cho tâm tâm đƣợc nối tiếp nhau. Chìn thứ đệ định này, hai thuộc hữu 

lậu, bảy hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Thiền trung gian và vị đáo địa, không bền 

chắc, lại là sở đắc của thánh nhân, lại đại công đức này không ở biên địa, 

cho nên không có thứ đệ. 

Nhƣ vậy tám bội xả, tám thắng xứ, mƣời nhất thiết xứ, chìn thứ đệ định 

trong pháp Thanh văn đã lƣợc nói xong. 



  

---o0o--- 

Chương 32 - Giải Thích: Chín Tưởng 

Kinh: Chín tƣởng là tƣởng sình, tƣởng hoại, tƣởng máu chảy, 

tƣởng mủ thúi rả, tƣởng bầm xanh, tƣởng trùng ăn, tƣởng tan rã, tƣởng 

xƣơng trắng, tƣởng đốt cháy. 

Luận. Hỏi: Nên phải trƣớc tiên tu tập chìn tƣởng để lía dục, vậy sau 

đƣợc các thiền, cớ sao sau khi nói các thiền định mới nói đến chìn tƣởng? 

Đáp: Trƣớc tiên ngợi khen quả báo làm cho tâm hành giả vui, chìn 

tƣởng tuy là bất tịnh, nhƣng ví ngƣời tham quả báo thiền định nên chắc chắn 

tập hành theo. 

Hỏi: Hành giả làm thế nào để quán chìn sự, là sính trƣớng… ? 

Đáp: Hành giả trƣớc tiên giữ giới thanh tịnh, khiến tâm không hối tiếc, 

nên dễ lảnh thọ phép quán, có thể phá các giặc phiền não dâm dục. Quán 

ngƣời khi mới chết, nói lời trối trăn, thở ra không trở lại bỗng liền đã chết. 

Cả nhà kinh động, gào khóc kêu trời, nói mới đó mà đã đi đâu rồi! Khi dứt 

thân lạnh, không còn biết gí. Đó là đáng sợ nhất, không nơi nào có thể tránh 

khỏi. Vì nhƣ lúc kiếp tận lửa đốt cháy, không có gí sót lại, nhƣ nói: 

"Chết đến không giàu nghèo, 

Không siêng tu thiện ác, 

Không sang cũng không hèn, 

Già trẻ không ai khỏi, 

Không cầu xin cứu được, 

Dối trá cũng không khỏi, 

Chống đỡ cũng không xong, 

Không nơi nào thoát khỏi". 

Chết là nơi vĩnh viễn lía ân ái, tất cả kẻ có sống rất ghét, tuy rất ghét 

mà không ai thoát đƣợc. Thân ta không bao lâu, ắt phải nhƣ vậy, đồng nhƣ 

cây đá, không hay biết gí. Ta nay không nên tham đắm ngũ dục, thính lính 

chết đến, đồng nhƣ trâu dê, trâu dê là cầm thú, tuy trông thấy con khác chết, 

vẫn chạy nhãy kêu rống, không tự giác tri, còn ta đã đƣợc làm thân ngƣời, 

phân biệt biết tốt xấu, hãy nên tím cầu pháp cam lồ bất tử, nhƣ nói: 



"Thân sáu căn đầy đủ, 

Trí soi cũng sáng lanh, 

Mà không cầu Đạo pháp, 

Luống thọ thân Trí tuệ, 

Cầm thú đều cũng biết, 

Dục lạc để tự vui, 

Mà không biết phương tiện, 

Vì Đạo tu thiện sự, 

Đã được làm thân người, 

Mà chỉ tự buông lung, 

Không biết tu thiện sự, 

Với cầm thú khác gì, 

Chúng sanh ba đường ác, 

Không được tu thiện đạo, 

Đã được thân người đây, 

Hãy gắng tự ích lợi". 

Hành giả đi đến thây chết
8
, thấy thây chết sính trƣớng, nhƣ đảy da 

đựng gió, khác với tƣớng cũ, tâm sanh nhàm sợ rằng, thân ta cũng sẽ nhƣ 

vậy, không khỏi đều đó. Thức làm chủ trong thân, sai khiến thân này thấy, 

nghe, nói năng, tạo tội, tạo phƣớc, do đó tự phóng túng để đi về đâu, mà nay 

chỉ thấy nhà trống còn đó! Thân này tƣớng tốt, da mịn mày ngài, mắt dài 

mũi thẳng, trán ngang mày cao, dáng đẹp nhƣ vậy, khiến tâm ngƣời mê lầm, 

mà nay chỉ thấy phính chƣớng, đẹp ở chỗ nào? Tƣớng nam hay nữ, cũng 

không thể biết. Quán nhƣ vậy rồi, mắng trách tâm đắm dục, cái đảy phân 

thúi này, sính trƣớng đáng ghét, đâu đủ để tham trƣớc. Thây chết bị gió nóng 

lớn dần lên, rã hoại ra trên đất, năm tạng, phân nƣớc tiểu, máu mủ chảy ra, 

hiện bày tƣớng xấu. Hành giả thủ lấy tƣớng rã hoại ấy để so với thân mính 

rằng ta cũng nhƣ thế, đều có các vật ấy, không khác gí đây. Ta thật rất ngu, 

bị cái đảy phân da mỏng này dối gạt, nhƣ con thiêu thân vào lửa, chỉ ví tham 

ánh sáng không biết cháy thân; đã bị rã hoại, tƣớng nam nữ tiêu. Điều ta 

đắm trƣớc cũng đều giống nhƣ vậy; thây chết đã hoại, thịt máu tràn lan; hoặc 

bị gậy đánh chết, xanh bầm vàng đỏ, hoặc mặt trời nóng bầm đen. Lấy đủ 

các tƣớng ấy, để quán điều ta đắm trƣớc nhƣ những sắc đỏ trắng tịnh khiết 

đoan chình, có khác gí với đây? Đã thấy xanh bầm vàng đỏ, chim thú chẳng 

ăn, chẳng chôn chẳng dấu, thí chẳng bao lâu tiêu rã, các trùng rúc ăn. Hành 

giả thấy nhƣ vậy rồi, nghĩ thây chết ấy, vốn có sắc đẹp, hƣơng tốt xoa thân, 

mặc đồ y phục cao quì, trang sức lụa hoa, mà nay chỉ thúi hôi, tiêu mục bôi 

bẩn, đây mới là phần đúng thật, còn sự trang sức trƣớc kia, đều là giả mƣợn. 

Nếu không đốt không chôn mà đem bỏ đồng trống, bị chim thú ăn, chim 



móc mắt, chó xé tay chân, cọp sói moi bụng, rách nát, bừa bải trên đất, có 

cái hết có cái chƣa hết. Hành giả thấy rồi, tâm sanh ý tƣởng nhàm gớm, suy 

nghĩ thây ấy khi chƣa biến hoại, là chỗ ngƣời ta ƣa đắm, mà nay bại hoại, 

không còn tƣớng cũ, chỉ thấy bừa bãi, làm chỗ chim thú ăn, rất đáng ghét sợ! 

Cầm thú đi rồi, gió thổi mặt trời đốt, gân cốt đứt lía, mỗi thứ mỗi chỗ. 

Hành giả suy nghĩ, vốn thấy thân do hòa hợp mà có thân tƣớng, đều có thể 

phân biệt nam nữ, nay đã ly tán, mỗi thứ mỗi nơi, không còn hòa hợp, thân 

tƣớng cũng không, đều khác với cũ, chỗ đáng ƣa đắm, nay ở nơi đâu? 

Thân đã lía tan, nơi nơi còn xƣơng trắng, chim thú đã ăn hết, chỉ còn lại 

xƣơng. Quán ngƣời xƣơng ấy, ấy gọi là cốt tƣởng. Cốt tƣởng có hai cách: 

một là ngƣời xƣơng gân xƣơng liền nhau, hai là xƣơng gân chia lía. Quán 

gân xƣơng liền nhau là phá tƣớng nam nữ, dài ngắn, sắc đẹp, mịn trơn. Quán 

gân xƣơng chia lía là phá thật tƣớng căn bản về chúng sanh. Cốt tƣởng lại có 

hai thứ: một là tịnh, hai là bất tịnh. Tịnh là lâu ngày xƣơng trắng sạch, không 

máu không mỡ, sắc trắng nhƣ tuyết. Bất tịnh là máu thừa bôi bẩn, mỡ cao 

chƣa hết. 

Hành giả đi đến trong rừng thây, hoặc thấy cỏ cây chất đống, thiêu đốt 

tử thi, bụng vỡ mắt lồi, da sắc cháy đen, rất đáng ghét sợ. Trong giây lát biến 

thành tro than. Hành giả thủ lấy ý tƣởng về tƣớng cháy ấy, suy nghĩ khi thân 

này chƣa dứt, tắm rửa xoa hƣơng đeo hoa, năm dục vui thìch, nay bị lửa đốt, 

quá hơn binh đao, thây này khi mới chết, hính còn giống ngƣời, bị lửa đốt 

giây lát, tƣớng củ đều biến mất. 

Hết thảy đã có thân, đều trở về vô thƣờng, ta cũng nhƣ thế. Quán chìn 

tƣởng ấy thí dứt các phiền não, đối với việc dứt dâm dục là pháp hay hơn cả. 

Ví để dứt dâm dục nên nói chìn tƣởng ấy. 

Hỏi: Nói mƣời tƣởng là tƣởng vô thƣờng, tƣởng khổ, tƣởng vô ngã, 

tƣởng ăn bất tịnh, tƣởng chết, tƣởng bất tịnh, tƣởng đoạn, tƣởng ly dục, 

tƣởng tận, để dứt trừ việc gí? 

Đáp: Cũng để dứt ba độc dâm dục… 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy giữa hai tƣởng có gí sai khác? 

Đáp: Chìn tƣởng là để ngăn khỏi bị dâm dục che lấp, khi chƣa đƣợc 

thiền định. Còn mƣời tƣởng là có thể trừ diệt ba độc dâm dục… chìn tƣởng 



nhƣ trói giặc, mƣời tƣởng nhƣ chém giết. Chìn tƣởng là sơ học, mƣời tƣởng 

là thành tựu. 

* Lại nữa, trong mƣời tƣởng ấy, bất tịnh tƣởng thu nhiếp cả chìn tƣởng. 

Có ngƣời nói: trong mƣời tƣởng, tƣởng bất tịnh, tƣởng ăn đồ bất tịnh, tƣởng 

thế gian không thể vui đã gồm đủ chìn tƣởng. 

* Lại có ngƣời nói: mƣời tƣởng, chìn tƣởng đồng để lía dục, đều ví 

Niết-bàn, ví cớ sao? Ví tƣởng chết đầu là trong giây lát động chuyển nói 

năng bổng nhiên đã chết, thân thể sính trƣớng tiêu hoại phân tán, mỗi mỗi 

đổi khác, ấy là tƣởng vô thƣờng, nếu đắm trƣớc pháp ấy, khi vô thƣờng tiêu 

hoại, tức là đau khổ. Nếu vô thƣờng khổ, không đƣợc tự tại, ấy thời vô ngã. 

Bất tịnh, vô thƣờng, khổ, vô ngã, thời không thể vui. 

Quán thân nhƣ vậy, đồ ăn tuy ở miệng, nƣớc dãi từ óc chảy xuống, 

cùng nƣơc miếng hòa hợp thành vị, mà nuốt với nhả nhƣ nhau, khi xuống 

vào trong bụng, tức đó là tƣởng về ăn bất tịnh. 

Do chìn tƣởng này, quán thấy thân thƣờng biến đổi, tiêu diệt trong từng 

niệm, tức là tƣởng về tƣớng chết. 

Do chìn tƣởng này mà nhàm chán cái vui thế gian, biết phiền não dứt 

thời an ổn tịch diệt, tức là tƣởng về tƣớng dứt. 

Do chìn tƣởng này mà ngƣời ngăn ngừa các phiền não, tức là tƣởng về 

tƣớng xa lía. 

Do chìn tƣởng này mà nhàm chán thế gian, biết thân ngũ uẩn này diệt 

rồi không còn sanh trở lại, chỗ ấy an ổn, tức là tƣởng tận. 

* Lại nữa, chìn tƣởng là nhân, mƣời tƣởng là quả. Do đó nên chìn 

tƣởng trƣớc, mƣời tƣởng sau. 

* Lại nữa, chìn tƣởng là cửa ngoài, mƣời tƣởng là cửa trong. Thế nên 

Kinh nói hai cửa cam lồ: một là cửa bất tịnh, hai là cửa An-na-bát-na 

(Anapanasati: niệm hơi thở ra vào). 

Chìn tƣởng này trừ bảy thứ nhiễm trƣớc của con ngƣời
9
: hoặc có ngƣời 

nhiễm trƣớc sắc, hoặc đỏ hoặc trắng, hoặc đỏ trắng, hoặc vàng hoặc đen. 

Hoặc có ngƣời không nhiễm trƣớc sắc, chỉ nhiễm trƣớc hính dung, da mịn, 

ngón tay thon, mắt dài, mày cao. Hoặc có ngƣời không nhiễm trƣớc sắc, 



dung, chỉ nhiễm trƣớc oai nghi tới, dừng, ngồi, dậy, đi, ở, lễ bái, cúi ngƣớc, 

dƣơng mày, nhìu mi, gần gủi, đè xoa. Hoặc có ngƣời không nhiễm trƣớc 

dung sắc oai nghi, chỉ nhiễm trƣớc cách nói năng, tiếng êm, lời đẹp, tùy thời 

mà nói, hợp ý, vâng theo ý chỉ, hay động lòng ngƣời. Hoặc có ngƣời không 

nhiễm trƣớc dung sắc, oai nghi, tiếng êm, chỉ nhiễm trƣớc sự xúc chạm mịn 

trơn, da dịu, cơ mềm, lúc nóng thân mát, lúc lạnh mính ấm. Hoặc có ngƣời 

nhiễm trƣớc cả năm điều trên. Hoặc có ngƣời không nhiễm trƣớc năm điều 

trên, chỉ nhiễm trƣớc tƣớng ngƣời hoặc nam hoặc nữ, dầu có đƣợc sáu thứ 

dục nhiễm trên, mà không gặp đƣợc ngƣời mính ƣa đắm, nhƣng không giải 

đƣợc, bèn bỏ hết năm thứ dục lạc ái trọng của thế gian, mà chết theo ngƣời 

đó. 

Tƣởng về tƣớng chết thí phần nhiều trừ đƣợc tâm ƣa đắm về oai nghi, 

nói năng. Tƣởng về tƣớng sính trƣớng, tƣớng tiêu hoại, tƣớng trùng ăn, 

tƣớng phân tán, thí phần nhiều trừ đƣợc tâm ƣa đắm về hính dung. Tƣởng về 

tƣớng huyết khô, tƣớng bầm xanh, tiêu mục, thí phần nhiều trừ đƣợc tâm ƣa 

đắm sắc. Tƣởng về tƣớng xƣơng trắng, đốt cháy, thí phần nhiều trừ đƣợc 

tâm ƣa đắm mịn trơn. Cả chìn tƣởng thí trừ đƣợc cả các thứ ƣa đắm hỗn tạp 

và ngƣời mính ƣa thìch. Tƣởng về tƣớng trùng ăn, tƣớng phân tán, tƣớng 

xƣơng trắng, thí khắp trừ đƣợc tâm ƣa đắm ngƣời. Ví trong tƣớng trùng ăn 

dƣ tàn xƣơng trắng ly tán ấy, không thấy có ngƣời để có thể ƣa đắm. 

Do chìn tƣởng quán ấy mà xa lía tâm ái nhiễm, sân và si cũng mỏng 

bớt. Trong bất tịnh điên đảo tƣởng là tịnh, ví si nên đắm trƣớc thân. Nay lấy 

chìn tƣởng này, chia chẻ trong thân, thấy rõ thân tƣớng, nên tâm ngu si 

mỏng, tâm ngu si mỏng thời tham dục mỏng, tham dục mỏng thời sân cũng 

mỏng, ví cớ sao? Ngƣời ví tham thân nên sanh sân, nay quán thân bất tịnh, 

tâm nhàm chán nên không còn tham thân, không tham thân nên không còn 

sanh sân. Ba độc mỏng nên hết thảy chìn mƣơi tám núi kiết sử rung động, 

dần dần tăng tấn cách tu đạo này, dùng Kim cang tam-muội xô nát núi kiết 

sử. 

Chìn tƣởng tuy là bất tịnh quán, mà nƣơng nó có thể thành đại sự; vì 

nhƣ thây thúi giữa biển cả, ngƣời bị chím nƣơng lấy đó đƣợc lên bờ. 

Hỏi: Chín tƣởng này có tình gí? có duyên gí? nhiếp vào xứ nào? 

Đáp: Có tình thủ tƣởng, duyên thân ở Dục giới, nhiếp sắc tƣởng uẩn, 

cũng là ìt phần của thân niệm xứ, hoặc nhiếp vào Dục giới, hoặc Sơ thiền, 

Nhị thiền, Tứ thiền. Ngƣời tâm tán loạn chƣa ly dục mà tu đắc thời hệ thuộc 



Dục giới, ngƣời tâm ly dục tu đắc, thời hệ thuộc Sắc giới. Tám tƣởng nhƣ 

sính trƣớng… thí nhiếp thuộc Dục giới, Sơ thiền, Nhị thiền. Tƣởng xƣơng 

sạch thí nhiếp vào Dục giới, Sơ thiền, Nhị thiền, Tứ thiền. Trong đệ Tam 

thiền thí vui nhiều, nên không có chìn tƣởng này. Chìn tƣởng này là cửa mở 

ra cho thân niệm xứ, thân niệm xứ là cửa mở ra cho ba niệm xứ kia. Bốn 

niệm xứ này là cửa mở ra ba mƣơi bảy đạo phẩm, ba mƣơi bảy đạo phẩm là 

cửa mở ra thành Niết-bàn. Vào Niết-bàn thí lía hết thảy các khổ ƣu não, ví 

dứt hết ngũ uẩn nhân duyên nên thọ hƣởng Niết-bàn thƣờng lạc. 

Hỏi: Ngƣời Thanh văn quán nhƣ vậy, thời nhàm chán lía dục, mau vào 

Niết-bàn. Bồ-tát thƣơng xót hết thảy chúng sanh, tập hết thảy Phật pháp, độ 

hết thảy chúng sanh, không cầu mau vào Niết-bàn mà vẫn quán chìn tƣởng 

ấy, sao không rơi vào chỗ chứng quả Nhị thừa? 

Đáp: Bồ-tát sanh tâm thƣơng xót đối với chúng sanh, biết chúng sanh 

do ba độc nên phải thọ thân đời này, đời sau, tâm thống khổ. Ba độc ấy 

không bao giờ tự diệt, cũng không thể do lẽ gí khác mà diệt đƣợc, mà chỉ 

quán tƣởng thân trong ngoài đang đắm trƣớc, vậy sau mới có thể trừ. Do lẽ 

ấy, Bồ-tát muốn diệt độc dâm dục ấy nên quán chìn tƣởng. Nhƣ ngƣời 

thƣơng kẻ bệnh mà hòa hiệp các vị thuốc để chữa. Bồ-tát cũng nhƣ vậy, ví 

chúng sanh đắm sắc nên dạy tƣởng tƣớng bầm xanh…, tùy theo chỗ đắm 

trƣớc mà phân biệt các tƣớng, nhƣ trƣớc đã nói, ấy là Bồ-tát thực hành quán 

chìn tƣởng. 

* Lại nữa, Bồ-tát lấy tâm đại từ bi, tu hành chìn tƣởng này với suy nghĩ 

rằng: ta chƣa đầy đủ tất cả Phật pháp, không vào Niết-bàn, đây là một pháp 

môn, ta không nên ở an trong một pháp môn này, ta sẽ học hết thảy pháp 

môn. Ví thế nên Bồ-tát tu hành quán chìn tƣởng, không trở ngại. 

* Bồ-tát tu hành chìn tƣởng này, có khi khởi tâm nhàm chán, nghĩ rằng 

thân bất tịnh nhƣ vầy đáng ghét đáng sợ, muốn mau vào Niết-bàn. Bấy giờ 

Bồ-tát liền nghĩ rằng: mƣời phƣơng chƣ Phật thuyết hết thảy pháp tƣớng 

không, trong không, còn không có vô thƣờng, huống gí có bất tịnh? Chỉ ví 

muốn phá vọng tƣởng điên đảo về tịnh, nên tập hành quán bất tịnh, biết bất 

tịnh này đều do nhân duyên hòa hiệp sanh, không có tự tánh, đều trở về 

tƣớng không, nay ta không nên chấp thủ pháp bất tịnh do nhân duyên hòa 

hiệp sanh vô tự tánh ấy, để muốn mau vào Niết-bàn. Trong Kinh cũng có 

dạy: nếu trong sắc không có tƣớng vị ngọt thí chúng sanh không nên đắm 

trƣớc sắc, nhƣng ví trong sắc có mùi vị ngọt nên chúng sanh khởi tâm đắm 

trƣớc. Nếu sắc không có tội lỗi, thí chúng sanh cũng không ai nhàm chán 



sắc, nhƣng ví sắc thật có tội lỗi, cho nên quán sắc thời nhàm chán. Nếu trong 

sắc không có tƣớng xuất ly, thời chúng sanh cũng không thể giải thoát đối 

với sắc, nhƣng ví sắc có tƣớng xuất ly, nên chúng sanh đƣợc giải thoát đối 

với sắc
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. Mùi vị là nhân duyên của tƣớng tịnh, ví thế nên Bồ-tát không chìm 

ở trong bất tịnh, để sớm vào Niết-bàn. 

Nghĩa của chín tưởng đã phân biệt xong. 

---o0o--- 

Chương 33 - Giải Thích: Tám Niệm 

 Kinh: Niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xả, 

niệm Thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm chết. 

Luận. Hỏi: Tại sao tiếp theo chìn tƣởng có tám niệm? 

Đáp: Phật đệ tử ở chỗ yên vắng, nhà trống, gò mả, núi rừng, đồng nội, 

khéo tu chìn tƣởng, quán thân trong ngoài bất tịnh, chán lo thân mính mà 

suy nghĩ rằng: cớ sao ta cứ mang theo mính cái đảy phân nƣớc dãi bất tịnh 

hạ liệt này? Bỗng nhiên kinh sợ, lại còn bị ác ma lấy các thứ việc dữ đến 

khủng bố muốn làm cho thối lui. Ví vậy nên tiếp theo nói tám niệm, nhƣ 

trong Kinh nói: Phật bảo các Tỳ-kheo, nếu ở chỗ yên vắng, nhà trống, gò 

mả, núi rừng, đồng trống, trong lúc tƣ duy nếu có sợ hãi, lông tóc dựng 

đứng, bấy giờ nên niệm Phật, Phật danh hiệu là Nhƣ Lai, Ứng cúng, Chánh 

đẳng giác cho đến Thế tôn, thời sự sợ hãi liền tiêu diệt. Nếu không niệm 

Phật, hãy nên niệm Pháp. Ví Phật pháp thanh tịnh, khéo nói lời hay, đƣợc 

quả báo hiện tại, chỉ thị mở bày, ngƣời có trì, có tâm lực hiểu đƣợc, niệm 

Pháp nhƣ vậy thời trừ sợ hãi. Nếu không niệm Pháp, thời hãy niệm Tăng. 

Chúng đệ tử Phật, tu chánh đạo, hành theo Pháp. Trong Tăng có bậc A-la-

hán hƣớng, A-la-hán, cho đến Tu-đà-hoàn hƣớng, Tu-đà-hoàn. Bốn đôi tám 

bậc đệ tử Phật ấy là phƣớc điền vô thƣợng của thế gian, họ đáng đƣợc cúng 

dƣờng, chắp tay cung kình, lễ bái, đƣa đón. Niệm Tăng nhƣ vậy, thời dứt hết 

sợ hãi. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: Đề-hoàn nhân (trời Đế-thìch) đánh với A-tu-la, 

trong lúc giữa trận, bảo các chúng trời rằng: trong khi các ngƣơi đánh với A-

tu-la, giả sử có sợ hãi, hãy niệm đến tràng thất bảo của ta
11

, thời sự sợ hãi 

dứt. Nếu không niệm tràng của Ta, thí hãy niệm tràng báu của thiên tử Y-xá-

na (Thiên vƣơng ở phìa trái Đế-thìch) thời sự sợ hãi trừ. Nếu không niệm 

tràng báu của Y-xá-na thời hãy niệm tràng báu của Thiên vƣơng Bà-lâu-na 



(Thiên vƣơng ở phìa phải Đế-thìch) thời sự sợ hãi trừ. Do thế, biết ví nhân 

duyên dứt trừ sợ hãi nên tiếp theo nói tám niệm. 

Hỏi: Trong Kinh nói: do ba niệm trừ sợ hãi, năm niệm làm sao còn có 

thể trừ sợ hãi? 

Đáp: Tỳ-kheo tự niệm đến công đức trì giới và bố thí, cũng trừ sợ hãi, 

ví cớ sao? Nếu tâm phá giới thời sợ đọa địa ngục, nếu tâm xan tham thời sợ 

đọa vào ngạ quỷ và chỗ bần cùng. Tự nghĩ ta có tịnh giới, bố thì, nếu khi 

nghĩ đến tịnh giới, nghĩ đến bố thì thời tâm hoan hỷ, nói rằng: nếu mạng ta 

chƣa hết thí nên tăng tiến tu công đức nữa, nếu đang khi mạng chung, không 

sợ đọa ác đạo. Do vậy, nên niệm giới, niệm thì cũng có thể làm cho sợ hãi 

không sanh.  

* Niệm chƣ thiên ở trên cõi trời đều là báo quả của tịnh giới và bố thì. 

Chƣ thiên ấy do nhân duyên phƣớc đức mà đƣợc sanh cõi kia, ta cũng có 

phƣớc đức ấy, do vậy niệm thiên cũng có thể làm cho sợ hãi không sanh. 

Khi niệm hơi thở ra vào theo 16 đề tài
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: 

* Bốn về thân: 

1.Thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài; thở ra dài, tôi rõ biết tôi thở ra 

dài. 

2.Thở vô ngắn, tôi rõ biết tôi thở vô ngắn; thở ra ngắn, tôi rõ biết tôi 

thở ra ngắn. 

3.Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô; cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. 

4.An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô; an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. 

* Bốn về thọ: 

1.Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô; cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra. 

2.Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô; cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra. 

3.Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô; cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra. 

4.An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô; an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra. 



* Bốn về tâm: 

1.Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô; cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra. 

2.Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô; với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra. 

3.Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô; với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra. 

4.Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô; với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra. 

* Bốn về pháp: 

1.Quán vô thƣờng, tôi sẽ thở vô; quán vô thƣờng, tôi sẽ thở ra. 

2.Quán ly tham, tôi sẽ thở vô; quán ly tham, tôi sẽ thở ra. 

3.Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô; quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra. 

4.Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô; quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra. 

Niệm hơi thở nhƣ vậy thời giác tƣởng vi tế còn dứt, huống là giác 

tƣởng sợ hãi thô sơ?  

Niệm chết: Niệm thân ngũ uẩn sanh diệt trong mỗi niệm, từ khi sanh 

đến nay thƣờng đi đôi với chết, sao nay lại sợ chết? 

Năm niệm trên, Phật tuy không nói, cũng có thể trừ sợ hãi, ví cớ sao? 

Niệm công đức của ngƣời khác để trừ sợ hãi thí khó, tự niệm việc mính để 

trừ sợ hãi thí dễ, do vậy nên Phật không nói. 

Hỏi: Thế nào là niệm Phật? 

Đáp: Hành giả nhất tâm niệm Phật, là bậc đã đƣợc thành tựu trì tuệ nhƣ 

thật và đại từ đại bi, cho nên nói ra không sai lầm, thô tế, nhiều ìt, sâu cạn, 

đều chân thật. Ví đều là chân thật, nên hiệu là Như Lai (Tathagata). 

Lại cũng nhƣ chƣ Phật trong mƣời phƣơng ba đời, đối với chúng sanh, 

khởi tâm đại bi, hành sáu Ba-la-mật, ngộ đƣợc các pháp tƣớng, đi đến trong 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Đức Phật đây cũng đi nhƣ vậy, nên hiệu 

là Như Lai. 



Lại nhƣ chƣ Phật trong ba đời mƣời phƣơng thân phóng hào quang lớn, 

chiếu khắp mƣời phƣơng, phá các hắc ám, tâm xuất ánh sáng trì tuệ, phá vô 

minh hắc ám cho chúng sanh, công đức và tiếng tăm lan khắp mƣời phƣơng, 

đi đến Niết-bàn. Đức Phật đây cũng nhƣ vậy, cho nên cũng hiệu là Như Lai. 

Do có các công đức nhƣ vậy nên xứng đáng lãnh thọ sự cúng dƣờng tối 

thƣợng của tất cả Chƣ thiên, ngƣời đời, thế nên hiệu là Ứng cúng (Arhat). 

Hoặc có ngƣời nói: ví cớ sao chỉ có Phật nói nhƣ thật, đến nhƣ vậy, đi 

nhƣ vậy, nên xứng đáng lãnh thọ sự cúng dƣờng tối thƣợng? 

Ví Phật đƣợc trì tuệ chánh biến vậy. Chánh gọi là các pháp tƣớng 

không động không hoại. Biến gọi là không chỉ một pháp hai pháp mà hết 

thảy pháp đều biết rõ hết không còn thừa, ấy hiệu là Chánh đẳng Chánh 

giác (Samyak-sam buddha – Chánh biến tri). 

Trì tuệ chánh biến ấy, không từ vô nhân mà đƣợc, cũng không từ trời 

mà đƣợc, song do nƣơng trì tuệ và trí giới đầy đủ mà đƣợc chánh biến trì 

tuệ. Trì tuệ là trì tuệ tƣơng ƣng với Bồ-tát từ lúc mới phát tâm cho đến địa vị 

Kim cang tam muội. Trí giới là Bồ-tát từ lúc mới phát tâm cho đến địa vị 

Kim cang Tam-muội, thân nghiệp khẩu nghiệp luôn thanh tịnh hành động 

theo ý, thế nên hiệu là Minh hành túc (Vidya Caransampana). 

Nếu hành hai hành ấy thí đƣợc khéo đi, nhƣ xe có hai bánh. Khéo đi là 

nhƣ chỗ Phật trƣớc đã đi, Phật cũng đi nhƣ vậy, nên hiệu là Thiện 

thệ (Sugata). 

Hoặc có ngƣời nói: Phật tự tu pháp ấy, mà không biết đƣợc việc chúng 

ta, do vậy nên Phật biết thế gian, biết nguyên nhân thế gian, biết thế gian diệt 

tận, biết đạo diệt tận thế gian, do vậy nên hiệu là Thế gian giải (Lokavid). 

Biết thế gian rồi, điều phục chế ngự chúng sanh, ở trên hết các bậc 

thầy, nên hiệu là Vô thượng sĩ Điều ngự trượng phu (Anutara 

Purasadamusarathi). 

Thƣờng lấy ba đạo dứt ba độc, dạy chúng sanh tu ba thừa đạo, do vậy 

nên hiệu là Thiên nhân sư (Sasta Deva-manusyanam). 

Hoặc có ngƣời nói: do việc gí nên đƣợc tự lợi ìch vô lƣợng lại làm cho 

ngƣời khác lợi ìch vô lƣợng? Ví Phật thành tựu tất cả trì tuệ, hết thảy thế 



gian quá khứ, hiện tại, vị lai, tận bất tận, động bất động, điều biết rõ ràng, 

nên hiệu là Phật Đà (Buddha). 

Đƣợc chìn danh hiệu ấy, có danh xƣng lớn, lan khắp mƣời phƣơng, thế 

nên hiệu là Thế Tôn (Lokanatha). 

Trong Kinh Phật tự nói: các danh hiệu nhƣ vậy, hãy nên niệm Phật 

cách ấy. 

* Lại nữa, tất cả các thứ công đức đều có đủ nơi Phật. Trong kiếp sơ, 

Phật thuộc dòng Chuyển luân thánh vƣơng Ma-ha Tam-ma-đà (Mahà 

Sammata Mahàràjà tức Đại đẳng ý, vua đại bính đẳng) có oai đức trì tuệ 

trong cõi Diêm-phù-đề. Sanh trong các hàng Thìch tử, dòng quý tánh là 

Kiều-đàm. Khi sanh ra ánh sáng chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, Phạm 

thiên vƣơng cầm lọng báu, Thìch-đề-hoàn nhân dùng áo thiên bảo thừa tiếp, 

Long vƣơng A-na-bà-đạp-đa, Long vƣơng Bà-gia-đa lấy nƣớc hƣơng thơm 

tắm rửa. Khi sanh ra quả đất rung chuyển sáu cách, bƣớc đi bảy bƣớc, khoan 

thai nhƣ voi chúa, nhín xem bốn phƣơng, cất lên tiếng rống sƣ tử rằng: "Đây 

là thân cuối cùng của Ta, sẽ độ hết thảy chúng sanh". Tiên nhân A-tƣ-đà 

(Asita) xem tƣớng nói với vua Tịnh Phạn rằng: "Người này dưới chân có 

tướng bánh xe ngàn căm, giữa ngón tay có mạng lưới hợp, sẽ tự lập bình an 

ở trong pháp, không ai làm lay động phá hoại được, chữ đức ở giữa tay, 

mạng lưới trang nghiêm, sẽ dùng tay ấy an ủi chúng sanh, làm cho không sợ 

hãi". Nhƣ vậy cho đến tƣớng thịt xƣơng, búi tóc, nhƣ đỉnh núi báu xanh, ánh 

sáng sắc xanh từ bốn phìa xuất ra, tƣớng chót đỉnh trên đầu không thể thấy 

đƣợc, hoặc trời hoặc ngƣời, không ai hơn đƣợc, lông trắng ở giữa hai chân 

mày, ánh sáng trong hơn pha lê, con mắt trong dài rộng, sắc xanh biếc, mũi 

cao thẳng đẹp, rất đáng ƣa thìch. Trong miệng có 40 răng trong sạch mƣớt 

đẹp, trên bốn răng to màu trắng, ánh sáng rất hơn, môi trên môi dƣới bằng 

nhau không lớn không nhỏ, không dài không ngắn. Lƣỡi mỏng mà to, mềm 

mại sắc đỏ hồng, nhƣ hoa sen trời, âm thanh trong suốt sâu xa, ngƣời nghe 

vui thìch, nghe hoài không chán. Thân sắc tốt đẹp hơn vàng Diêm-phù-đề, 

ánh sáng lớn khắp thân, đủ các màu sắc, đẹp không gí sánh bằng. Với 32 

tƣớng đầy đủ nhƣ vậy, ngƣời này không bao lâu sẽ xuất gia, đƣợc nhất thiết 

trì thành Phật
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. 

Phật thân có công đức nhƣ vậy, hãy nên niệm Phật. 



* Lại nữa, Phật thân có công đức thần lực hơn mƣời vạn voi báu bạch 

hƣơng, đây là di thể của cha mẹ. Nếu là sức của thần thông công đức thí vô 

lƣợng vô hạn. 

Phật thân có 32 tƣớng, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, do bên trong có Phật 

pháp công đức vô lƣợng, cho nên xem không chán. Thấy Phật thân thí quên 

năm dục ở đời, muôn việc chẳng nhớ. Nếu thấy một chỗ nơi thân Phật ƣa 

thìch không chán, không thể đổi xem chỗ khác. Phật thân có công đức nhƣ 

vậy, hãy nên niệm Phật. 

* Lại nữa, Phật trì giới đầy đủ thanh tịnh, từ khi mới phát tâm tu giới, 

dồn chứa vô lƣợng, cùng với tâm thƣơng xót, không cầu quả báo, không xu 

hƣớng đạo Thanh văn, Bìch-chi Phật, không xen tạp các kiết sử, chỉ ví tự 

tâm thanh tịnh, không não hại chúng sanh, đời đời trí giới. Do vậy khi chứng 

đƣợc Phật đạo, giới đƣợc đầy đủ. Hãy nên niệm đến giới uẩn của Phật nhƣ 

vậy. 

* Lại nữa, định uẩn của Phật đầy đủ. 

Hỏi: Việc trí giới do thân nghiệp khẩu nghiệp thanh tịnh nên có thể 

biết; trì tuệ do phân biệt thuyết pháp, trừ hết chúng nghi nên có thể biết, còn 

về định, thí chình các ngƣời khác tu định, còn không thể biết, huống là Phật 

định làm sao biết đƣợc? 

Đáp: Do Phật có đại trì tuệ đầy đủ, nên biết thiền định chắc chắn đầy 

đủ, vì nhƣ thấy hoa sen lớn, ắt biết ao cũng sâu lớn. Lại nhƣ đèn sáng lớn, ắt 

biết dầu cũng nhiều. Cũng do Phật có sức thần thông biến hóa vô lƣợng, 

không thể so sánh nên biết sức thiền định cũng đầy đủ. Lại nhƣ thấy quả lớn, 

ắt biết nhân cũng phải lớn. 

* Lại nữa, có khi Phật tự nói cho ngƣời biết tƣớng thiền định của Ngài 

rất thâm sâu, nhƣ trong Kinh nói
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: Phật ngồi dƣới rừng cây của nƣớc A-

đầu-ma mà vào thiền định. Khi đó trời mƣa, sấm chớp, sét đánh, có bốn con 

trâu đực và hai ngƣời đi cày, nghe tiếng sợ mà chết. Chốc lát mƣa tạnh, Phật 

từ thiền định dậy đi kinh hành. Có một cƣ sĩ đi đến lễ dƣới chân Phật, rồi đi 

theo sau Phật, bạch rằng: vừa rồi sấm, chớp, sét đánh, có bốn con trâu đực 

và hai ngƣời đi cày nghe tiếng sợ mà chết, Thế Tôn có nghe chăng? 

 Không nghe. 

 Lúc đó Phật ngủ chăng? 

 Không ngủ. 



 Ngài nhập định vô tâm tƣởng chăng? 

 Không. Ta có tâm tƣởng, nhƣng nhập định vậy. 

Cƣ sĩ nói: thật là điều chƣa từng có. Chƣ Phật thiền định rất thậm thâm, 

có tâm tƣởng ở thiền định, tiếng sét lớn nhƣ vậy, tỉnh giác mà không nghe. 

Nhƣ trong Kinh khác
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 Phật bảo các Tỳ-kheo: Phật vào và ra các định, 

chính Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên còn không nghe tên, huống là biết đƣợc, 

ấy là thế nào? Nhƣ Tam-muội vƣơng tam-muội, Sƣ tử du hý tam-muội… 

Phật nhập vào tam-muội ấy thí có thể khiến mƣời phƣơng thế giới rung động 

sáu cách, phóng ánh sáng lớn, hóa làm vô lƣợng Phật, khắp cùng mƣời 

phƣơng, nhƣ A-nan có một lúc sanh tâm nghĩ rằng: "Lúc đức Phật Nhiên 

Đăng trong đời quá khứ, bấy giờ đời tốt đẹp, ngƣời sống lâu, dễ hóa độ còn 

nay trong đời đức Phật Thìch-ca Mâu-ni cõi đời xấu ác, ngƣời sống ngắn, 

khó giáo hóa, Phật sự chƣa xong mà Ngài vào Niết-bàn chăng?" 

Sáng sớm đem việc ấy đến bạch Phật. Bạch xong mặt trời mọc. Lúc ấy 

Phật nhập vào Nhật xuất tam-muội, nhƣ mặt trời phát ánh sáng chiếu cõi 

Diêm-phù-đề. Từ lỗ chân lông khắp nơi thân Phật phát ánh sáng, chiếu khắp 

mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới. Trong mỗi mỗi ánh sáng xuất sanh hoa 

sen bảy báu có ngàn cánh, trên mỗi mỗi hoa đều có Phật ngồi, mỗi mỗi đức 

Phật đều phóng ra vô lƣợng ánh sáng, trong mỗi mỗi ánh sáng đều xuất sanh 

hoa sen bảy báu có ngàn cánh, trên mỗi mỗi hoa đều có Phật ngồi. Các Phật 

ấy cùng khắp mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới, giáo hóa chúng sanh, hoặc 

có vị thuyết pháp, hoặc có vị im lặng, hoặc đi kinh hành, hoặc thần thông 

biến hóa, thân xuất ra nƣớc lửa, các thứ phƣơng tiện nhƣ vậy, độ thoát chúng 

sanh trong mƣời phƣơng năm đƣờng. A-nan nƣơng oai thần của Phật, thấy 

đủ các sự ấy. 

Phật thâu nhiếp thần túc từ tam-muội khởi dậy, hỏi A-nan có thấy sự ấy 

chăng? Nghe sự ấy chăng? 

A-nan đáp: nhờ oai thần của Phật, con đã thấy, đã nghe. 

Phật dạy: Phật có năng lực nhƣ vậy, thí có thể làm trọn vẹn Phật sự 

chăng? 

A-nan thƣa: bạch Thế Tôn! Nếu chúng sanh đầy trong mƣời phƣơng 

hằng hà sa thế giới, Phật chỉ sống một ngày, dùng năng lực nhƣ đây, hẳn có 

thể làm trọn vẹn mọi Phật sự. 



A-nan tán thán: thật là việc chƣa từng có, bạch Thế Tôn! Pháp của chƣ 

Phật vô lƣợng không thể nghĩ bàn, do vậy nên biết Phật đầy đủ thiền định. 

* Lại nữa, Phật đầy đủ tuệ uẩn
16

, từ khi mới phát tâm, trong A-tăng-

kỳ kiếp, không pháp môn gí không tu, đời đời tập hợp các công đức, nhất 

tâm chuyên tinh, không tiếc thân mạng, để cầu trì tuệ, nhƣ Bồ-tát Đà-ba-luân 

(Thƣờng đề Bồ-tát).
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* Lại nữa, do khéo tu đại bi và trì tuệ nên đầy đủ tuệ uẩn, các ngƣời 

khác không có đại bi nên tuy có trì tuệ mà không đƣợc đầy đủ. Do tâm đại bi 

muốn độ chúng sanh nên cầu các thứ trì tuệ và dứt pháp ái, dứt 62 tà kiến, 

không rơi vào nhị biên, hoặc hƣởng thọ năm dục lạc, hoặc tu thân theo lối 

khổ hạnh, hoặc đoạn diệt, hoặc chấp thƣờng, hoặc chấp có chấp không… các 

pháp nhị biên nhƣ vậy. 

* Lại nữa, Phật tuệ vô thƣợng, thấy suốt không gí so sánh, do từ trong 

thiền định thâm sâu sanh, do các phiền não thô tế không làm lay động, do 

khéo tu 37 phẩm, bốn thiền, bốn vô lƣợng tâm, bốn vô sắc định, tám bội xả, 

chìn thứ đệ định. Các công đức, do có mƣời trì lực, bốn vô sở úy, bốn vô 

ngại trì, 18 pháp bất cọng, do đƣợc vô ngại bất tƣ nghí giải thoát, nên Phật 

đầy đủ tuệ uẩn. 

* Lại nữa, hay hàng phục các luận nghị sƣ ngoại đạo, nhƣ Ƣu-lâu-tần-

loa Ca-diếp, Đại Ca-Diếp, Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Tát-giá Ni-kiền-tử, 

Bà-ta, Thủ-la, Trƣờng-trão… các đại luận nghị sƣ đều hàng phục, cho nên 

biết tuệ uẩn Phật đầy đủ. 

* Lại nữa, Phật có ba tạng, 12 bộ kinh
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, 84.000 pháp tụ, thấy lời lẽ 

nhiều nhƣ vậy, nên biết trì tuệ của Phật cũng rất lớn. Vì nhƣ cƣ sĩ, sáng sớm 

thấy chỗ mƣa lớn, nói với mọi ngƣời rằng: đêm qua rồng làm mƣa, sức nó 

rất lớn. Mọi ngƣời nói: sao ông biết? Đáp: tôi thấy đất ƣớt, bùn nhiều, núi lở, 

cây gãy, giết chết chim muôn, do đó nên biết sức rồng rất lớn. Phật cũng nhƣ 

thế, có trì tuệ thâm sâu, tuy mắt không thấy đƣợc song mƣa trận mƣa đại 

pháp, khiến các đại luận sƣ và Thìch Phạn thiên vƣơng đều hàng phục, do 

vậy nên biết Phật trì tuệ rất nhiều. 

* Lại nữa, chƣ Phật do đƣợc vô ngại giải thoát, nên đƣợc trì tuệ đối với 

hết thảy pháp. 

* Lại nữa, trì tuệ ấy của Phật đều thanh tịnh, vƣợt lên trên các quán, 

không quán các pháp tƣớng thƣờng, tƣớng vô thƣờng, tƣớng hữu biên, tƣớng 



vô biên, tƣớng có đi, tƣớng không đi, tƣớng có, tƣớng không, tƣớng hữu lậu, 

tƣớng vô lậu, tƣớng hữu vi, tƣớng vô vi, tƣớng sanh diệt, tƣớng không sanh 

diệt, tƣớng không, tƣớng chẳng không, thƣờng thanh tịnh vô lƣợng nhƣ hƣ 

không, do thế nên vô ngại. Nếu quán sanh diệt thí không quán đƣợc chẳng 

sanh diệt, quán chẳng sanh diệt thí không quán đƣợc sanh diệt; hoặc chẳng 

sanh diệt là thật thí sanh diệt không thật, hoặc sanh diệt là thật thí chẳng 

sanh diệt không thật. Nhƣ vậy các quán đều nhƣ thế, do đƣợc trì vô ngại nên 

biết Phật tuệ uẩn đầy đủ. 

* Lại nữa, niệm Phật giải thoát uẩn đầy đủ. Phật giải thoát khỏi các 

phiền não và tập khì, nhổ hết gốc rễ, giải thoát chân thật không thể hƣ hại, 

do thành tựu hết thảy trì tuệ nên gọi là vô ngại giải thoát. Thành tựu tám giải 

thoát, khắp đƣợc thâm sâu cho nên gọi là đầy đủ giải thoát. 

* Lại nữa, lía thời giải thoát và tuệ giải thoát bèn thành tựu đầy đủ cọng 

giải thoát. Do thành tựu các giải thoát nhƣ vậy, nên gọi là đầy đủ giải thoát 

uẩn. 

* Lại nữa, phá ma quân nên đƣợc giải thoát, lía phiền não nên đƣợc 

giải thoát, lía các thứ chƣớng ngăn thiền định nên đƣợc giải thoát, ra vào các 

thiền định không chƣớng ngại. 

* Lại nữa, Bồ-tát ở trong kiến đế đạo (gọi tắc là kiến đạo) đƣợc mƣời 

sáu giải thoát thâm sâu: 1. Do khổ pháp trì tƣơng ƣng mà chứng đƣợc hữu vi 

giải thoát
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. 2. Do dứt hết mƣời kiết
20

 thuộc khổ đế mà chứng đƣợc vô vi giải 

thoát. Nhƣ vậy cho đến đạo tỷ trì (cũng gọi là đạo loại trì). 

Ở trong tƣ duy đạo (cũng gọi là tu đạo) chứng đƣợc mƣời tám giải 

thoát: 1. Do hoặc tỷ trì hoặc pháp trì tƣơng ƣng mà chứng đƣợc hữu vi giải 

thoát. 2. Do dứt ba tƣ duy kiết (cũng gọi là tƣ hoặc) của cõi Vô sắc mà 

chứng đƣợc vô vi giải thoát. Nhƣ vậy do tận trì thứ 18 tƣơng ƣng mà chứng 

đƣợc hữu vi giải thoát và cho dứt hết thảy kiết sử mà chứng đƣợc vô vi giải 

thoát. 

Các giải thoát nhƣ vậy hòa hợp, gọi là giải thoát uẩn đầy đủ. 

* Lại nữa, niệm Phật đầy đủ giải thoát tri kiến uẩn. Giải thoát tri 

kiến uẩn có hai thứ: 1. Phật đối trong việc giải thoát các phiền não, dùng tận 

trì tự chứng biết rằng: ta đã biết khổ, đã dứt tập, đã chứng diệt, đã tu đạo, ấy 

là tận trì giải thoát tri kiến uẩn đầy đủ. Lại đã biết khổ không còn biết nữa, 

cho đến đã tu đạo không còn tu nữa, ấy là vô sanh trì giải thoát tri kiến uẩn 



đầy đủ. 2. Phật biết ngƣời ấy vào Không môn đƣợc giải thoát, ngƣời ấy vào 

Vô tƣớng môn mà đƣợc giải thoát, ngƣời ấy vào Vô tác môn mà đƣợc giải 

thoát, ngƣời ấy không có phƣơng tiện có thể làm cho giải thoát, ngƣời ấy rất 

lâu mới có thể đƣợc giải thoát, ngƣời ấy tức thời đƣợc giải thoát, ngƣời ấy 

do nghe nói lời êm dịu mà đƣợc giải thoát, ngƣời ấy do nghe lời dạy bảo 

khắc khổ mà đƣợc giải thoát, ngƣời ấy do nghe tạp ngữ mà đƣợc giải thoát, 

ngƣời ấy do thấy sức thần thông mà đƣợc giải thoát, ngƣời ấy do thuyết 

pháp mà đƣợc giải thoát; ngƣời ấy dâm dục nhiều, ví tăng dâm dục mà đƣợc 

giải thoát nhƣ ông Nan-đà (Nan-đà xuất gia mà cứ nhớ vợ cũ, Phật đưa đến 

chỗ các thiên nữ cho thấy, ông lại quên vợ cũ mà ưa các thiên nữ. Nhưng 

phải đủ phước mới được sanh cõi trời để gần các thiên nữ, do đó Nan-đà nổ 

lực tu tập đến được giải thoát, không còn ý tưởng dâm dục nữa – N.D). 

Ngƣời ấy sân nhuế nhiều, ví tăng sân nhuế mà đƣợc giải thoát, nhƣ rồng Ƣu-

lâu-tần-loa. 

Nhƣ vậy, các thứ nhân duyên đƣợc giải thoát, nhƣ đã nói trong sách 

Pháp nhãn. Ở trong các giải thoát ấy, biết thấy rõ ràng, ấy gọi là giải thoát tri 

kiến uẩn đầy đủ
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. 

* Lại nữa, niệm đến nhất thiết trì, nhất thiết kiến, đại từ, đại bi, mƣời trì 

lực, bốn việc không sợ, bốn trì vô ngại, mƣời tám pháp bất cọng của Phật. 

Niệm vô lƣợng công đức bất tƣ nghí nhƣ Phật đã biết, ấy gọi là niệm Phật. 

Sự niệm này, ở tại thất địa hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Hữu lậu thí hữu 

báo, vô lậu thí vô báo. Tƣơng ứng với ba căn là lạc, hỷ, xả. Tu hành đắc và 

cũng quả báo đắc. Tu hành đắc là nhƣ ở trong quốc độ này học Niệm Phật 

tam-muội, quả báo đắc là nhƣ ngƣời ở quốc độ của Phật vô lƣợng thọ, khi 

sanh ra tự nhiên niệm Phật đƣợc. 

Những giải quyết nhƣ trên đều có phân biệt rộng ở trong Luận tạng. 

(Hết cuốn 21 theo bản Hán)  

--o0o -- 

Cuốn 22 

Niệm pháp: Đúng nhƣ Phật diễn nói: hành giả nên niệm pháp – Pháp 

ấy khéo nói, được kết quả ngay trong hiện tại, không nhiệt não, không chờ 
thời, có thể đi đến thiện sứ, thông đạt không ngăn ngại. 



Khéo nói: Ví hai đế không trái nhau, đó là thế đế và đệ nhất nghĩa đế, 

ngƣời trì không thể phá hoại, ngƣời ngu không khởi tranh cãi. Pháp ấy cũng 

xa lía hai bên, là hoặc thọ năm dục lạc hoặc thọ khổ hạnh; lại xa lía hai bên 

là hoặc thƣờng hoặc đoạn, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc có hoặc không, 

không vƣớng vào hai bên nhƣ vậy, ấy gọi là khéo nói. Các ngoại đạo tự quì 

pháp mính, chê bai pháp ngƣời khác, nên không thể khéo nói. 

Được kết quả ngay trong hiện tại: Xa lía các nỗi khổ thế gian do ái 

làm nhân duyên phát sanh, và xa lía các nghị luận đấu tránh do tà kiến làm 

nhân duyên phát sanh, nên thân tâm đƣợc an lạc, nhƣ Phật dạy: 

"Người trì giới an vui, 

Thân tâm không nhiệt não, 

Ngũ yên thức cũng yên, 

Tiếng tăm truyền nghe xa". 

* Lại nữa, trong Phật Pháp nói nhân duyên triển chuyển sanh quả. 

Nghĩa là giữ giới thanh tịnh nên tâm không hối hận, tâm không hối hận nên 

sanh hoan hỷ, hoan hỷ nên thân tâm khoái lạc, thân tâm khoái lạc nên đƣợc 

nhiếp tâm, nhiếp tâm nên biết đúng nhƣ thật, biết đúng nhƣ thật, nên đƣợc 

nhàm chán, đƣợc nhàm chán nên lía dục, lía dục nên đƣợc giải thoát, đƣợc 

quả báo giải thoát nên đƣợc Niết-bàn, ấy gọi là đƣợc kết quả ngay trong hiện 

tại
22

. Theo pháp của ngoại đạo chỉ khổ hạnh suông, không đƣợc gí, nhƣ A-

la-hán Diêm-phù khi đắc đạo tự hỏi: 

"Ta xưa làm ngoại đạo, 

Suốt năm mươi lăm năm, 

Chỉ ăn phân bò khô, 

Trần trường nằm trên gai". 

Ta chịu cay đắng nhƣ vậy mà rốt cuộc không đƣợc gí, chẳng nhƣ ngày 

nay thấy Phật nghe pháp, xuất gia ba tháng mà việc cần làm đã làm xong, 

chứng đƣợc A-la-hán. Do vậy nên biết theo Phật pháp đƣợc có kết quả ngay 

trong hiện tại. 

Hỏi: Nếu theo Phật pháp đƣợc kết quả ngay trong hiện tại, cớ sao các 

đệ tử Phật có ngƣời không đƣợc gí? 

Đáp: Hành giả có thể thứ lớp tu hành đúng nhƣ lời Phật dạy, không ai 

không đƣợc quả báo; cũng nhƣ ngƣời bệnh theo lời dạy của lƣơng y, theo 

pháp điều hòa chửa trị, không bệnh gí không lành. Nếu không theo lời Phật 



dạy, không thứ lớp tu hành, phá giới, loạn tâm nên không đƣợc gí, chứ 

chẳng phải pháp không hay. 

* Lại nữa, các ngƣời chƣa đắc đạo, đời này tuy không đƣợc Niết-bàn, 

đời sau đƣợc thọ phƣớc báo, lần lƣợt sẽ đƣợc Niết-bàn, trọn không hƣ dối, 

nhƣ Phật từng dạy, ai ví cầu Niết-bàn mà xuất gia thí hoặc chậm hoặc mau, 

đều sẽ chứng đƣợc Niết-bàn. Nhƣ vậy, là có thể đƣợc kết quả ngay trong 

hiện tại. 

Không nhiệt não: Nhiệt não có hai là thân não và tâm não. Thân não là 

bị trói buộc lao tù, tra khảo hính lục… Tâm não là do dâm dục, sân nhuế, 

xan tham, tật đố mà ƣu sầu, sợ hãi… Trong Phật pháp đây, do trí giới thanh 

tịnh nên thân không bị các ƣu não trói buộc lao tù, hính lục… Do tâm lía 

năm dục, trừ năm triền cái, đƣợc thật đạo nên tâm không bị ƣu não về dâm 

dục, sân nhuế, xan tham, tật đố, tà nghi… Không não nên không nóng bức. 

* Lại nữa, do thiền định vô lậu phát sanh hỷ lạc, khắp thân lãnh thọ, 

nên nhiệt não đƣợc trừ, vì nhƣ ngƣời quá bị nóng bức buồn bực, đƣợc vào 

trong ao nƣớc, trong trẻo lạnh mát, không còn nhiệt não. 

* Lại nữa, các phiền não hoặc thuộc kiến, hoặc thuộc ái, ấy gọi là nhiệt. 

Ơ�ong Phật pháp không có thứ đó, nên gọi là không nhiệt não. 

Không chờ thời: Phật pháp không chờ thời mới tu hành, không chờ 

thời mới đƣợc kết quả. Còn pháp ngoại đạo, khi mặt trời chƣa mọc thọ pháp, 

khi mặt trời mọc không thọ pháp, hoặc khi mặt trời mọc thọ, khi mặt trời 

chƣa mọc không thọ, hoặc ngày thọ đêm không thọ, hoặc đêm thọ ngày 

không thọ. Trong Phật pháp không có việc thọ phải chờ thời, mà tùy khi nào 

tu tập tám chánh đạo, liền đƣợc Niết-bàn; vì nhƣ lửa đƣợc củi liền cháy, khi 

trì tuệ vô lậu phát sanh liền có thể đốt cháy các phiền não, không chờ thời. 

Hỏi: Nhƣ trong Luật Phật dạy: có thuốc phải thời, y phải thời, ăn phải 

thời. Nếu ngƣời thiện căn chƣa thuần thục, chờ thời mới đƣợc, ví sao nói 

không có thời? 

Đáp: Thời đây là theo pháp thế tục, ví muốn cho Phật pháp trụ lâu nên 

kết giới phải thời. Còn nếu ví tu đạo để đƣợc Niết-bàn và các pháp thiền 

định, trì tuệ vi diệu thí không chờ thời. Pháp của các ngoại đạo đều chờ thời 

tiết, còn Phật pháp thí chỉ chờ nhân duyên đầy đủ. Nếu tuy trí giới, thiền 

định mà trì tuệ chƣa thành tựu cũng không thể thành đạo; nếu trí giới, thiền 

định, trì tuệ đều thành tựu liền đắc quả, không còn chờ thời. 



* Lại nữa, lâu lâu mới đắc quả mới gọi là thời, còn đắc quả tức thời thí 

không gọi là thời, vì nhƣ ngƣời nhuộm giỏi, một lần bỏ đồ vào nhuộm liền 

thành, ngƣời tâm thanh tịnh cũng nhƣ thế, nghe pháp liền thâm nhiễm, đƣợc 

pháp nhãn thanh tịnh, ấy gọi là không chờ thời. 

Được đến thiện xứ: Ba mƣơi bảy đạo pháp vô lậu, hay đƣa ngƣời đến 

Niết-bàn, vì nhƣ vào sông Hằng, thí chắc chắn đến biển cả, pháp của các 

ngoại đạo chẳng phải ngƣời nhất thiết trì nói, ví là pháp tà kiến, đƣa đến chỗ 

ác, hoặc đƣợc đến trên trời, vẫn trở lại sa đọa chịu khổ; ví đều vô thƣờng, 

nên không gọi là thiện xứ. 

Hỏi: Không có ngƣời đƣa đi, làm sao đƣợc đƣa đến Niết-bàn? 

Đáp: Tuy không có ngƣời đƣa đi, chỉ các pháp có thể đƣa các pháp đi, 

khi năm uẩn vô lậu thiện dứt rồi (Vô dƣ Niết-bàn) thí chúng sanh đƣợc 

cƣỡng gọi từ năm uẩn đƣa đi vào Niết-bàn. Cũng nhƣ gió thổi bụi bay đi, 

nƣớc trôi cỏ, tuy không ngƣời đƣa đi, mà vẫn có thể có đi. 

* Lại nữa, nhân duyên hòa hợp không có ngƣời làm cũng không có 

ngƣời đƣa đi, mà quả báo tùy thuộc nhân duyên không đƣợc tự tại, ấy tức 

gọi là đi. 

Thông đạt không ngăn ngại: Đƣợc Phật pháp ấn
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 nên thông đạt 

không ngăn ngại, nhƣ đƣợc ấn của vua thời không bi nạn ngăn giữ. 

Hỏi: Những gí là Phật pháp ấn? 

Đáp: Phật pháp ấn có ba: 1. Hết thảy pháp hữu vi niệm niệm sanh diệt, 

đều vô thƣờng. 2. Hết thảy pháp vô ngã. 3. Tịch diệt Niết-bàn. 

Hành giả biết ba cõi đều là pháp hữu vi tạo tác sanh diệt, trƣớc có nay 

không, nay có sau không, niệm niệm sanh diệt, tƣơng tục tƣơng tợ sanh ra, 

có thể thấy biết đƣợc. Nhƣ dòng nƣớc, ngọn đèn, luồng gió dài, ví tƣơng tợ 

tƣơng tục nên ngƣời ta cho là một, chúng sanh đối với pháp vô thƣờng, ví 

điên đảo chấp thƣờng, nên cho đi là thƣờng trú; ấy gọi là hết thảy pháp hữu 

vi vô thƣờng ấn. 

Hết thảy vô ngã là các pháp bên trong vô chủ, không ngƣời làm, không 

ngƣời biết, ngƣời thấy, ngƣời sanh, không ngƣời tạo tác, các pháp đều thuộc 

nhân duyên, thuộc nhân duyên nên không tự tại, không tự tại nên không ta, 



ví tƣớng ta không thể có đƣợc. Nhƣ trong phẩm Phá ngã nói rõ, ấy gọi là vô 

ngã ấn. 

Hỏi: Cớ sao chỉ có pháp tạo tác là vô thƣờng và hết thảy pháp là vô 

ngã? 

Đáp: Pháp không tạo tác thí không nhân không duyên nên không sanh 

không diệt, không sanh không diệt nên không gọi là vô thƣờng. 

* Lại nữa, đối với pháp không tạo tác, không sanh tâm điên đảo chấp 

trƣớc, do vậy không nói nó vô thƣờng, chỉ có thể nói nó là vô ngã. Có ngƣời 

nói thần ngã là tƣớng biết, thƣờng hằng biến khắp, do vậy nên nói hết thảy 

pháp vô ngã ấn. 

Tịch diệt tức là Niết-bàn. Lửa ba độc, ba suy (già, bệnh, chết – N.D)
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bị diệt tắt nên gọi là tịch diệt ấn. 

Hỏi: Sao trong tịch diệt ấn chỉ có một pháp chứ không nói nhiều pháp? 

Đáp: Trong ấn đầu nói về năm uẩn vô thƣờng, trong ấn hai nói hết thảy 

pháp đều vô ngã, trong ấn thứ ba nói về quả của hai ấn trên, ấy gọi là tịch 

diệt ấn. Nói hết thảy pháp tạo tác là vô thƣờng, thời phá ngã sở năm dục bên 

ngoài, nếu nói vô ngã thời phá ngã pháp bên trong, ngã và ngã sở đều phá, 

ấy gọi là tịch diệt Niết-bàn. 

Hành giả quán pháp tạo tác vô thƣờng, liền sanh tâm nhàm chán sự khổ 

ở đời. Đã biết chán khổ nhƣng lại ƣa đắm chủ thể quán, cho có một chủ thể 

quán vô thƣờng, nên lại có pháp vô ngã ấn thứ hai, biết hết thảy vô ngã, đối 

với năm uẩn, mƣời hai nhập, mƣời tám giới, mƣời hai nhân duyên, trong 

ngoài phân biệt tím kiếm chủ thể quán không thể có đƣợc, ví không thể có 

đƣợc nên hết thảy pháp vô ngã. Biết đƣợc nhƣ vậy, không khởi lên hý luận, 

không nƣơng tựa vào đâu, chỉ quy về tịch diệt, thế nên nói là tịch diệt Niết-

bàn ấn. 

Hỏi: Trong Đại thừa
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 nói các pháp không sanh không diệt, chỉ nhất 

tƣớng tức là vô tƣớng
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, sao trong đây nói hết thảy pháp hữu vi tạo tác vô 

thƣờng gọi là pháp ấn? Làm sao hai pháp ấy không trái nhau? 

Đáp: Quán vô thƣờng tức là nhân duyên để quán không, nhƣ quán sắc 

niệm niệm vô thƣờng tức biết sắc là không, sắc quá khứ đã diệt hoại không 

thể thấy nên không tƣớng sắc; sắc vị lai không sanh, không tác không dụng, 



không thể thấy nên không tƣớng sắc; sắc hiện tại cũng không ngƣng trụ, 

không thể thấy không thể phân biệt biết, nên không tƣớng sắc. Không tƣớng 

sắc tức là không, không tức là không sanh không diệt, không sanh không 

diệt với sanh diệt, nó thật là một, mà khi nói rộng khi nói lƣợc. 

Hỏi: Sắc quá khứ vị lai ví không thể thấy nên không tƣớng sắc, còn sắc 

hiện tại khi trụ lại có thể thấy sao nói không tƣớng sắc? 

Đáp: Sắc hiện tại cũng không có lúc trụ lại, nhƣ đã nói trong đoạn nói 

về bốn niệm xứ. Nếu pháp lúc sau thấy có tƣớng hƣ hoại, nên biết tƣớng hƣ 

hoại đó có từ khi mới sanh, ví theo đuổi vi tế nên không biết, nhƣ ngƣời 

mang dép, nếu ngày đầu mới mang mà không cũ, thời về sau lẽ đáng mới 

mãi, chứ không thể cũ. Nếu không cũ, thời lẽ đáng là thƣờng, thƣờng thí 

không tội không phƣớc, không tội không phƣớc thí pháp đạo và tục rối loạn. 

* Lại nữa, tƣớng sanh diệt thƣờng đi theo pháp tạo tác, không có lúc 

nào trụ lại, nếu có lúc trụ lại thí không sanh diệt. Do vậy, nên sắc hiện tại 

không có trụ lại. Trong trụ cũng có sanh diệt, nên trong một niệm trụ cũng là 

pháp hữu vi; ấy gọi là thông đạt vô ngại, nhƣ vậy nên niệm pháp. 

* Lại nữa, Pháp có hai thứ: 1. Ba tạng, 12 bộ, 84.000 pháp tụ mà Phật 

diễn nói. 2. Nghĩa của Pháp mà Phật nói, đó là trí giới, thiền định, trì tuệ, 

tám chánh đạo và quả giải thoát Niết-bàn… 

Hành giả trƣớc nên tƣởng niệm Pháp giáo của Phật đã diễn nói, tiếp 
nên tưởng niệm Pháp nghĩa.  

Niệm Pháp giáo Phật đã diễn nói: Lời Phật đều chân thật, mỹ diệu, có 

lợi ìch lớn. Phật diễn nói cũng có sâu có cạn, quán thật tƣớng nên sâu, khéo 

nói nên cạn, tuy nói lập lại mà không có lỗi, ví mỗi mỗi đều có nghĩa. 

Phật diễn nói trụ ở bốn chỗ
27

, có bốn thứ công đức trang nghiêm: 1. 

Chỗ tuệ. 2. Chỗ đế. 3. Chỗ xả. 4. Chỗ diệt. 

Có bốn cách đáp, nên không thể phá hoại: 1. Đáp một cách quyết định. 

2. Đáp có giải thìch. 3. Đáp bằng cách hỏi lại. 4. Đáp bằng cách bỏ qua. 

Phật diễn nói hoặc có khi cho phép mà ngăn, hoặc có khi ngăn mà cho 

phép, hoặc cho phép mà chẳng ngăn, hoặc ngăn mà chẳng cho phép, bốn 

điều ấy thuận nhau không trái. 



Phật nói đƣợc thật tƣớng các pháp nên không hý luận. 

Nói có nghĩa có lý nên phá các thứ luận hữu luận vô. Phật diễn nói tùy 

thuận đệ nhất nghĩa, nên tuy nói pháp thế gian, cũng không có lỗi, ví cùng 

với hai đế không trái nhau, ví tùy thuận lợi ìch, với ngƣời thanh tịnh thí nói 

lời mỹ diệu, với ngƣời không thanh tịnh thí nói lời gay gắt, dù nói mỹ diệu 

hay nói lời gay gắt đều không có tội lỗi. 

Lời Phật nói đều tùy thuận thiện pháp, cũng không đắm trƣớc thiện 

pháp. Tuy là oan gia, pháp cấu uế cũng không lấy làm tự cao, tuy có các lời 

quở trách cũng không có tội quở trách, tuy đủ lời tán thán pháp, cũng không 

nƣơng tựa cái gí, trong lời Phật nói cũng không thêm không bớt, hoặc nói 

lƣợc hoặc nói rộng. Lời Phật nói lúc đầu thiện, lâu dài cứu tím về sau cũng 

thiện. Lời Phật nói tuy nhiều mà nghĩa vị không nhạt mỏng, tuy nói các lời 

tạp ngữ mà nghĩa cũng không tạp loạn. Tuy dẫn dắt lòng ngƣời, cũng không 

khiến ngƣời sanh tâm ƣa đắm. Tuy hiển bày điều cao siêu kỳ dị cũng không 

làm cho ngƣời sợ hãi. Tuy có chỗ đạt đến biến khắp mà kẻ phàm phu tiểu 

nhân không thể biết. Lời Phật nhƣ vậy, có các sự hy hữu, hay làm cho ngƣời 

dựng đứng lông tóc, toát mồ hôi, khì đầy, thân thể run sợ. Cũng hay khiến 

chƣ thiên sanh tâm nhàm chán dục lạc, âm thanh khắp mƣời phƣơng, cõi đất 

chấn động sáu cách. Cũng làm cho ngƣời xả bỏ sự đắm trƣớc kiên cố từ đời 

vô thỉ, kẻ không đắm trƣớc kiên cố thí có thể đƣợc vui. 

Lời Phật dạy ngƣời tội ác nghe, ví tự có tội nên lo sợ bức não, ngƣời 

khéo nhất tâm tinh tấn nhập đạo nghe thí nhƣ uống vị cam lồ. Đoạn đầu 

cũng tốt, đoạn giữa cũng tốt, đoạn sau cũng tốt. 

* Lại nữa, trong nhiều hội chúng mỗi mỗi đều muốn nghe, Phật dùng 

một lời đáp
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, mỗi mỗi đều đƣợc hiểu
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, mỗi mỗi tự nghĩ Phật nói riêng cho 

mính, giữa đại chúng tuy có ở xa gần khác nhau mà nghe âm thanh không có 

thêm bớt, khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới cho đến mƣời phƣơng vô lƣợng 

thế giới, ngƣời đáng đƣợc độ thí nghe đƣợc, ngƣời không đáng đƣợc độ thí 

không nghe đƣợc, vì nhƣ sấm sét dậy đất mà ngƣời điếc thí không nghe, còn 

ngƣời nghe thí đƣợc ngộ. Nhƣ vậy là tƣởng niệm các lời dạy của Phật. 

Những gí là Pháp nghĩa? Tìn, giới, xả, nghe, định, tuệ… là các thiện 

pháp về đạo và ba pháp ấn nhƣ trong đoạn Thông đạt vô ngại nói: Hết thảy 

pháp hữu vi vô thƣờng, hết thảy pháp vô ngã, tịch diệt Niết-bàn, ấy gọi là 

nghĩa của Phật pháp. Ba pháp ấn ấy, hết thảy luận nghị sƣ không thể phá 

hoại, tuy có nói nhiều điều, cũng không thể làm biến chuyển các pháp tánh, 



nhƣ tƣớng lạnh không thể chuyển làm tƣớng nóng, các pháp tánh không thể 

phá hoại, giả sử ngƣời ta có thể làm thƣơng tổn hƣ không mà các pháp ấn 

này đúng nhƣ pháp không thể phá hoại. Thánh nhân biết ba thứ pháp tƣớng 

ấy, lía khỏi hết thảy chỗ đấu tranh nƣơng tựa theo tà kiến. Thì nhƣ ngƣời có 

mắt thấy các ngƣời mù cãi nhau về màu sắc chỉ thƣơng mà cƣời, chứ không 

cùng tranh cãi. 

Hỏi: Phật dạy trong pháp Thanh văn có bốn sự thật, trong pháp Đại 

thừa có một sự thật, ví sao nay nói ba sự thật? 

Đáp: Phật dạy ba thật pháp ấn, nếu nói rộng thời có bốn, nói lƣợt thời 

là một. Nói vô thƣờng tức là khổ đế, tập đế, đạo đế. Nói vô ngã thời là chung 

hết thảy pháp. Nói tịch diệt Niết-bàn tức là diệt đế. 

* Lại nữa, pháp hữu vi vô thƣờng, ví niệm niệm sanh diệt, đều thuộc 

nhân duyên, không tự tại, không tự tại nên vô ngã. Ví vô thƣờng vô ngã nên 

là vô tƣớng, nên tâm không đắm trƣớc, vô tƣớng không đắm trƣớc nên tức là 

tịch diệt Niết-bàn. Do vậy nên trong pháp Đại thừa tuy nói hết thảy pháp 

không sanh không diệt, nhất tƣớng, ấy là vô tƣớng. Vô tƣớng tức là tịch diệt 

Niết-bàn. Niệm Pháp tam-muội ấy duyên trì duyên tận (tức duyên trạch diệt 

vô vi Niết-bàn – N.D) và công đức các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật. 

Hỏi: Cớ sao niệm Phật chỉ duyên đến các công đức vô lậu trong thân 

Phật? Niệm Tăng tam-muội chỉ duyên đến các pháp lậu và vô lậu trong thân 

các đệ tử Phật? Còn các pháp thiện vô lậu khác đều là sở duyên của Niệm 

pháp tam-muội? 

Đáp: Đó là Ca-chiên-diên-ni-tử nói nhƣ vậy. Còn ngƣời Đại thừa thí 

nói: ba đời mƣời phƣơng Phật và chƣ Phật từ sơ phát tâm cho đến pháp cùng 

tận, ở khoảng trung gian ấy làm công đức thần lực gí đều là sở duyên của 

Niệm Phật tam-muội. Nhƣ pháp giáo và pháp nghĩa của Phật dạy, từ một câu 

một kệ, cho đến 48.000 pháp tụ tìn, giới, xả, nghe, định, tuệ… các thiện 

pháp, cho đến Vô dƣ Niết-bàn, đều là sở duyên của Niệm pháp tam-muội. 

Các Bồ-tát, Bích-chi Phật, và chúng Thanh văn, trừ Phật, hết thảy thánh 

chúng và các công đức đều là sở duyên của Niệm Tăng tam-muội. 

Niệm Tăng: Chúng đệ tử của Phật đầy đủ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, 

giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, có bốn đôi tám bậc, xứng đáng thọ sự 

cúng dường kính lễ của trời, người, là ruộng phước vô thượng của thế 

gian. Hành giả nên niệm đến Tăng nhƣ lời Phật tán thán. Hoặc Thanh văn 



Tăng, hoặc Bìch-chi Phật Tăng, hoặc công đức Bồ-tát Tăng, các thánh Tăng 

ấy đầy đủ năm uẩn nhƣ trên đã nói. 

Hỏi: Đoạn trƣớc lấy năm uẩn tán thán Phật, sao lại còn lấy năm uẩn tán 

thán Tăng? 

Đáp: Tùy chỗ các đệ tử đƣợc năm uẩn mà tán thán là đầy đủ. Đầy đủ 

có hai: 1. Thật đầy đủ. 2. Đầy đủ trên danh nghĩa. Nhƣ đối đệ tử đƣợc hết 

những điều đáng đƣợc mà tán thán, ấy là đầy đủ trên danh, còn tán thán 

những điều Phật thành tựu, ấy là đầy đủ thật. 

* Lại nữa, ví muốn để khác với chúng xuất gia, tại gia của ngoại đạo, 

nên tán thán nhƣ vậy. Chúng tại gia ngoại đạo thí tán thán họ giàu sang hào 

quý, thế lực, còn chúng xuất gia thí tán thán họ tà kiến khổ hạnh, nhiễm đắm 

trì tuệ, chấp luận cạnh tranh. Niệm trong Tăng chúng hoặc có ngƣời trí giới, 

thiền định, trì tuệ… ìt không đủ kể, do đó nên Phật tự tán thán chúng đệ tử 

có hết thảy công đức căn bản trú xứ, giới uẩn đầy đủ, cho đến giải thoát tri 

kiến uẩn đầy đủ. Trụ trong giới uẩn ấy không khuynh động, dƣơng cung 

thiền định, phóng mũi tên trì tuệ, phá giặc phiền não, đƣợc giải thoát. 

Ơ�ong giải thoát ấy phát sanh thấy biết, vì nhƣ ngƣời mạnh, trƣớc tiên chân 

đứng vững, rồi dƣơng cung phóng tên. Phá kẻ oán địch, đƣợc ra khỏi hai sợ 

là khỏi tội với vua, và khỏi bị nạn giữa trận, biết thấy rõ chắc giặc đã bị phá 

diệt, tâm sanh hoan hỷ, do vậy nên nêu năm uẩn để tán thán. 

Xứng đáng cúng dường: Công đức năm uẩn đầy đủ cũng giống nhƣ 

ngƣời giàu sang, hào thế đƣợc ngƣời tôn kình. Chúng đệ tử của Phật cũng 

nhƣ vậy, có tịnh giới, thiền định, trì tuệ, giàu sang giải thoát, thế lực giải 

thoát tri kiến, xứng đáng đƣợc cúng dƣờng tôn kình, chấp tay lễ bái. 

Làm ruộng phước vô thượng của thế gian: Thì chủ có hai hạng nghèo 

và giàu. Ngƣời nghèo thí lễ bái, cung kình, đƣa đón mà đƣợc quả báo. Ngƣời 

giàu cũng có thể cung kình lễ bái, đƣa đón, lại còn đem tài vật cúng dƣờng 

mà đƣợc quả báo. Do vậy nên gọi là ruộng phƣớc vô thƣợng của thế gian, vì 

nhƣ ruộng tốt, cày bừa thuần thục, đúng thời gieo giống, tƣới tẩm đầy đủ, thí 

thu hoạch chắc nhiều. Ruộng phƣớc chúng Tăng cũng nhƣ vậy, dùng trâu trì 

tuệ cày, nhổ gốc kiết sử, đem bốn vô lƣợng tâm sửa trị điều hòa thuần thục, 

các đàn-việt gieo hạt giống lúa tìn thì và rƣới bằng nƣớc tâm thanh tịnh, 

niệm thì cung kình, thí hoặc đời nay hoặc đời sau đƣợc vô lƣợng cái vui thế 

gian, lại đƣợc quả vị tam thừa. Nhƣ Tỳ-kheo Bạt-câu-la, vào thời đức Phật 

Tỳ-bà-thi, đem một quả Ha-lê-lặc cúng dƣờng chúng Tăng, mà 91 kiếp đƣợc 



sanh lên cõi trời, khi ở loài ngƣời thí thọ quả báo phƣớc lạc, thƣờng không 

bệnh tật, đời này gặp đức Phật Thìch-ca Mâu-ni, xuất gia dứt hết lậu hoặc, 

thành A-la-hán. Nhƣ Sa-môn Nhị-thập-ức trong thời đức Phật Tỳ-bà-thi, 

dựng một phòng xá, lấy vật lấp đất, để cúng dƣờng chúng Tăng, mà 91 kiếp 

đƣợc sanh cõi trời và ở cõi ngƣời thọ quả báo phƣớc vui, chân không dình 

đất, lúc sanh ra dƣới chân có lông dài hai tấc, mềm mại sạch đẹp, phụ thân 

thấy hoan hỷ, cho hai chục ức lƣợng vàng, thấy Phật nghe Pháp, thành A-la-

hán, là bậc tinh tấn đệ nhất trong hàng đệ tử Phật.
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Nhƣ vậy là bố thì ìt mà đƣợc quả báo lớn, thế nên gọi là phƣớc điền vô 

thƣợng của thế gian. 

Tăng có bốn đôi tám bậc: Phật sở dĩ nói phƣớc điền vô thƣợng của thế 

gian là ví có tám bậc thánh nhân này nên gọi là ruộng phƣớc vô thƣợng. 

Hỏi: Nhƣ Phật bảo cƣ sĩ Cấp-cô-độc: phƣớc điền đáng cúng dƣờng của 

thế gian có hai hạng là hoặc học nhân hoặc vô học nhân. Học nhân có mƣời 

tám, vô học nhân có chìn
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, nay tại sao chỉ nói có tám bậc? (Học nhân 18 là 

tùy tín hành, tùy pháp hành, tín giải thoát, kiến đắc, thân chứng, gia gia, 

nhất chủng tử, hướng sơ quả, đắc sơ quả, hướng nhị quả, đắc nhị quả, 

hướng tam quả, đắc tam quả, trung ban, sanh ban, hành ban, bất hành ban, 

thượng lưu ban. Vô học nhân 9 là thối pháp A-la-hán, tư pháp A-la-hán, hối 

pháp A-la-hán, trú pháp A-la-hán, tiến A-la-hán, bất động A-la-hán, bất thối 
A-la-hán, huệ giải thoát A-la-hán, câu giải thoát A-la-hán – N.D). 

Đáp: Kia nói rộng nên có mƣời tám và chìn. Đây nói lƣợc nên chỉ tám. 

Hai mƣơi bảy thánh nhân kia đều nhiếp vào trong tám bậc này. Hàng tìn 

hành và pháp hành thí hoặc nhiếp vào hƣớng Tu-đà-hoàn, hoặc nhiếp vào 

hƣớng Tƣ-đà-hàm, hoặc hƣớng A-na-hàm, hàng gia gia nhiếp vào hƣớng 

Tƣ-đà-hàm, hàng nhất chủng nhiếp vào hƣớng A-na-hàm, hàng ngũ A-na-

hàm nhiếp vào hƣớng A-la-hán
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. Hàng tìn hành và pháp hành khi nhập vào 

tƣ duy đạo (tu đạo) thí gọi là tìn giải thoát, kiến đắc tìn giải thoát. Kiến đắc 

này nhiếp vào trong mƣời lăm học nhân. Chìn thứ phƣớc điền thí nhiếp vào 

A-la-hán. 

* Lại nữa, hành giả nên niệm Tăng. Tăng là ngƣời bạn chân thật đƣa ta 

đến Niết-bàn, một giới một kiến nhƣ vậy nên hoan hỷ, nhất tâm cung kình, 

thuận theo không trái. Ngƣời bạn trƣớc kia của ta có các thứ ác, vợ con, nô 

tỳ, nhân dân… là bạn đƣa ta vào ba ác đạo, nay đƣợc bạn thánh nhân, đƣa ta 

an ổn đến Niết-bàn. 



Phật nhƣ y vƣơng, Pháp nhƣ thuốc hay, Tăng nhƣ ngƣời xem bệnh, ta 

nên trí giới thanh tịnh, chánh ức niệm, nhƣ Pháp dƣợc của Phật dạy, ta hãy 

thuận theo. 

Tăng là nhân duyên bậc nhất giúp ta dứt các kiết sử, đây là ngƣời xem 

bệnh, do vậy nên niệm Tăng. 

* Lại nữa, Tăng có vô lƣợng giới, thiền định, trì tuệ… đầy đủ, đức của 

Tăng không thể trắc lƣờng. Nhƣ một Trƣởng giả giàu sang tin niệm Tăng, 

nói với vị Tăng chấp sự rằng: tôi thứ lớp mời Tăng đến nhà thọ thực, cứ mỗi 

ngày lần lƣợt mời cho đến Sa-di. Nhƣng vị Tăng chấp sự không cho Sa-di 

thọ thỉnh, các Sa-di nói: vì ý gì không cho Sa-di? Đáp: ví đàn-việt không ƣa 

thỉnh ngƣời niên thiếu, bèn nói kệ: 

"Tóc râu bạc như tuyết, 

Răng rụng da thịt nhăn, 

Đi khom, hình thể gầy, 

Ưa mời người như vậy". 

Các Sa-di đều là bậc A-la-hán, nhƣ đánh đầu sƣ tử, bỗng nhiên từ chỗ 

ngồi đứng dậy nói kệ: 

"Người đàn-việt vô trí, 

Thấy hình không chuộng đức, 

Bỏ tướng niên thiếu này, 

Chỉ chuộng già gầy đen". 

Tƣớng của bậc thƣợng tôn lớn tuổi nhƣ Phật dạy kệ: 

"Gọi là tướng Trưởng lão, 

Không hẳn vì tuổi tác, 

Hình gầy tóc râu bạc, 

Già suông, trong không đức, 

Bỏ được quả tội phước, 

Tinh tấn tu phạm hạnh, 

Đã lìa hết thảy pháp, 

Ấy gọi là Trưởng lão". 

Khi ấy, các Sa-di lại suy nghĩ: chúng ta không nên ngồi xem vị đàn-

việt này phẩm lƣợng Tăng tốt, xấu, liền lại nói kệ rằng: 



Đối với sự khen chê, 

Tâm chúng ta tuy một, 

Người ấy hủy Phật pháp, 

Không thể không răn dạy, 

Nên đến gấp nhà kia, 

Đem lời pháp dạy bảo, 

Chúng ta không độ được, 

Ấy là thời là vật bỏ". 

Tức thời các Sa-di tự biến thân mính thành Trƣởng lão, tóc râu trắng 

nhƣ tuyết, mày đẹp phủ xuống mắt, da nhăn nhƣ làn sóng, lƣng còm nhƣ cây 

cung, hai tay chống gậy đi, thứ lớp đi thọ thỉnh, cả thân đều run rẩy, đi đứng 

không an ổn, giống nhƣ cây bạch dƣơng, theo gió mà rung chuyển. Đàn-việt 

thấy hạng đó, hoan hỷ rƣớc vào ngồi, ngồi xong trong chốc lát, trở lại hính 

niên thiếu, đàn-việt sợ hãi nói: 

"Tướng già lão như vậy, 

Lại biến thành thân trẻ, 

Như uống thuốc hoàn đồng, 

Việc ấy do sao vậy?" 

Các Sa-di nói: ngƣơi chớ sanh nghi sợ, chúng ta chẳng phải hàng phi 

nhân, ngƣời muốn bính lƣợng Tăng, việc ấy rất đáng thƣơng! Chúng ta ví 

thƣơng xót nên hóa hiện ra nhƣ vậy, ngƣơi nên biết cho kỹ, thánh chúng 

không thể lƣờng, nhƣ nói: 

"Như lấy vòi con muỗi, 

Còn có thể lường biển, 

Hết thảy trời và người, 

Không thể lường được Tăng, 

Tăng quí do công đức, 

Còn không phân biệt được, 

Mà ngươi dùng tuổi tác, 

Cân lường các Đại đức! 

Lớn nhỏ sanh nơi trí, 

Không ở nơi già trẻ, 

Có trí, siêng tinh tấn, 

Tuy trẻ mà là già, 

Biếng nhác, không trí tuệ, 

Tuy già mà là trẻ". 



Nay ngƣơi, bính lƣợng Tăng, ấy là có lỗi lớn, không khác nào lấy một 

ngón tay muốn lƣờng biết biển cả, bị ngƣời trì chê cƣời. Ngƣơi không nghe 

Phật dạy bốn việc tuy nhỏ mà không thể khinh: thái tử tuy nhỏ, mà sẽ làm 

vua, nên không thể khinh; rắn con tuy nhỏ, mà độc làm chết ngƣời, cũng 

không thể khinh; đốm lửa tuy nhỏ, có thể đốt cháy núi đồng, lại không thể 

khinh; Sa-di tuy nhỏ, mà đƣợc thần thông bậc thánh, rất không thể khinh. 

Lại có bốn hạng ngƣời: nhƣ trái am-la (xoài) sống mà nhƣ chìn, chìn 

mà nhƣ sống, sống mà nhƣ sống, chìn mà nhƣ chìn
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. Đệ tử Phật cũng nhƣ 

vậy, có vị thành tựu công đức bậc thánh, mà oai nghi, ngôn ngữ không giống 

ngƣời lành; có vị oai nghi, ngôn ngữ giống ngƣời lành mà công đức bậc 

thánh không thành tựu; có vị oai nghi, ngôn ngữ không giống ngƣời lành mà 

công đức bậc thánh chƣa thành tựu; có vị oai nghi, ngôn ngữ giống nhƣ 

ngƣời lành mà công đức bậc thánh thành tựu. 

Sao ngƣơi không nhớ những lời ấy, mà muốn cân lƣờng Tăng. Ngƣơi 

nếu muốn hủy Tăng, thời chỉ là tự hủy và ngƣời bị lỗi lớn. Việc đã qua 

không thể kéo lại, thiện tâm vừa sanh đến, có thể trừ bỏ nghi hối, hãy nghe 

ta nói: 

"Thánh chúng, không thể lường, 

Khó biết qua oai nghi, 

Không thể đem dòng họ, 

Cũng không do đa văn, 

Cũng không do uy đức, 

Lại không do tuổi tác, 

Không do dáng nghiêm trang, 

Lại không do biện thuyết, 

Thánh chúng nước biển cả, 

Công đức rất thâm sâu". 

"Phật lấy trăm việc khen ngợi Tăng, 

Thí cho tuy ít được quả nhiều, 

Ngôi báu thứ ba tiếng nghe xa, 

Do vậy hãy nên cúng dường Tăng, 

Không nên phân biệt ai già trẻ, 

Biết nhiều, nghe ít, sáng hay tối, 

Như người xem rừng không phân biệt, 

Y-lan, Chiêm-bặc
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, và Tát-la. 

Ngươi muốn niệm Tăng, nên như vậy, 

Không nên lấy ngu phân biệt thánh, 



Lúc Ma-ha Ca-diếp xuất gia, 

Nạp y giá trị mười vạn vàng, 

Muốn làm người hạ tiện xin ăn, 

Lại cầu thô tệ mà chẳng được,
35

 

Đối thánh chúng Tăng cũng như vậy, 

Tìm cầu phước điền tối hạ tiểu, 

Hãy dạy người thí gấp mười vạn, 

Lại cầu chẳng bằng, không thể được". 

"Trong biển lớn Tăng chúng, 

Kiết giới là bờ mé, 

Nếu có người phá giới, 

Trọn không ở Tăng số, 

Ví như nước biển lớn, 

Không dung chứ tử thi". 

Đàn-việt nghe việc ấy, thấy rõ sức thần thông, sợ hãi dựng lông, chấp 

tay thƣa các Sa-di rằng: các bậc thánh! Tôi nay sám hối, tôi là kẻ phàm phu, 

tâm thƣờng có tội hoài nghi, tôi có chút ngờ, nay muốn xin hỏi, mà nói kệ 

rằng: 

"Đại đức! đã quá nghi, 

Tôi nay được gặp gỡ, 

Nếu lại không thưa hỏi, 

Thời là ngu trong ngu". 

Các Sa-di nói: Ngƣơi muốn hỏi thí hỏi, ta sẽ đáp nhƣ điều đã nghe. 

Đàn-việt hỏi rằng: đối với Phật bảo có tìn tâm thanh tịnh, đối với Tăng 

bảo có tìn tâm thanh tịnh, phƣớc nào hơn
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? Đáp: Chúng ta vốn không thấy 

Tăng bảo, Phật bảo có hơn thua
37

, ví có một lần Phật khất thực tại thành Xá-

bà-đề, có ngƣời Bà-la-môn tên Bà-la-đỏa-thệ. Phật thƣờng thƣờng đến nhà 

ấy khất thực, Bà-la-môn nghĩ rằng: Sao Sa-môn này đến hoài, nhƣ ta nợ ông 

ấy? Khi ấy Phật nói kệ: 

"Thường thường mưa đúng thời, 

Ngũ cốc thường thường thành, 

Thường thường tu phước nghiệp, 

Thường thường thọ quả báo, 

Vì thường thường thọ sanh, 

Nên thường thường thọ tử, 



Chánh pháp thường thường thành, 

Ai thường thường sanh tử". 

Bà-la-môn nghe kệ ấy xong, nghĩ rằng: Phật bậc đại thánh, biết rõ tâm 

ta, hổ thẹn lấy bính bát của Phật đem vào nhà đựng đầy thức ăn ngon, mà 

dâng cho Phật, Phật không nhận mà nói rằng: Ta ví nói kệ nên đƣợc thức ăn 

này, Ta không ăn. 

Bà-la-môn nói: vậy thức ăn nay nên cho ai? 

Phật dạy: Ta không thấy trời hay ngƣời có thể tiêu hóa đƣợc thức ăn 

này, ngƣơi hãy đem đi để chỗ đất ìt cỏ hoặc trong nƣớc không có trùng. 

Liền theo lời Phật dạy, đem thức ăn để vào trong nƣớc không có trùng, 

nƣớc liền sôi lớn, khói lửa bay ra, nhƣ ném cục sắc nóng to. 

Bà-la-môn thấy vậy sợ hãi nói: chƣa từng có vậy, cho đến đối với thức 

ăn mà có thần lực nhƣ vậy. 

Trở lại chỗ Phật, lễ dƣới chân Phật sám hối, xin xuất gia thọ giới. 

Phật dạy: thiện lai! tức thời râu tóc tự rụng, bèn thành Sa-môn, dần dần 

dứt kiết sử, chứng đƣợc A-la-hán đạo. 

Lại có bà Ma-ha Kiều-đàm-di đem y báu kim sắc thƣợng hạ cúng Phật, 

Phật biến chúng Tăng có thể thọ dụng, mới nói Kiều-đàm-di đem y thƣợng 

hạ ấy cúng cho chúng Tăng
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. Do vậy biết Phật bảo, Tăng bảo phƣớc nhƣ 

nhau không nhiều hay ìt. 

Đàn-việt hỏi: nếu bố thì cho Phật, Tăng có thể thọ nhận và tiêu hóa 

đƣợc, cớ sao thức ăn của Bà-la-môn Bà-la-đỏa-thệ, Phật không dạy khiến 

Tăng ăn? 

Các Sa-di đáp: ví để hiển bày Tăng có đại lực vậy. Nếu không thấy 

thức ăn bỏ vào nƣớc có đại thần lực thời không do đâu biết Tăng lực là lớn. 

Nếu vật thì cho Phật mà Tăng đƣợc thọ dụng liền biết Tăng lực là lớn. Thì 

nhƣ thầy thuốc muốn thử thuốc độc, trƣớc đem cho gà ăn, gà liền bị chết, 

vậy sau tự uống mới biết uy lực của thuốc là lớn. Thế nên đàn-việt nên biết. 

"Nếu ai ái kính Phật, 

Cũng nên ái kính Tăng, 



Không nên có phân biệt, 

Vì đồng là bảo vậy". 

Bấy giờ, đàn-việt nghe nói sự ấy, vui vẻ nói: tôi từ ngày nay, nếu có ai 

nhập vào Tăng số hoặc nhỏ hoặc lớn, tôi đều nhất tâm tìn kình, không dám 

phân biệt. 

Các Sa-di nói: tâm ngƣơi kình tìn phƣớc điền vô thƣợng, thời không 

bao lâu sẽ đắc đạo, ví cớ sao? 

"Người đa văn, trì giới, 

Trí tuệ và thiền định, 

Đều nhập vào Tăng số, 

Như muôn sông về biển, 

Thí như các cỏ thuốc, 

Nương tựa nơi núi tuyết, 

Cỏ cây, trăm giống lúa, 

Đều nương tựa nơi đất, 

Hết thảy các người lành, 

Đều ở trong Tăng số". 

* Lại nữa, các ngƣơi từng nghe Phật ví Trƣờng quỉ thần tƣớng quân mà 

tán thán ba thiện nam tử là A-nê-lô-đà, Nan-đề, Ca-sí-di-la chăng? 

Phật dạy: Nếu hết thảy trời và ngƣời trong thế gian nhất tâm niệm đến 

ba thiện nam tử, thời đƣợc vô lƣợng lợi ìch lâu dài
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. Do việc nhƣ vậy, hãy 

tìn kỉnh Tăng gấp bội, ba ngƣời ấy không gọi là Tăng mà Phật dạy niệm đến 

ba ngƣời còn có quả báo nhƣ vậy, huống gí nhất tâm thanh tịnh niệm đến 

Tăng. Thế nên đàn-việt nên dốc sức niệm Tăng. Tăng danh nhƣ kệ nói: 

"Chúng các thánh nhân ấy, 

Là đội quân hùng mãnh, 

Tồi diệt giặc ma vương, 

Là bạn đến Niết-bàn". 

Các Sa-di đủ cách ví đàn-việt nói các thánh công đức của Tăng. Đàn-

việt nghe xong, cả nhà lớn nhỏ, đều thấy lý Tứ đế, đƣợc Tu-đà-hoàn đạo. 

Do nhân duyên nhƣ vậy, hãy nên nhất tâm niệm Tăng.  



Niệm giới: Giới có hai thứ là hữu lậu giới và vô lậu giới. Hữu lậu giới 

lại có hai là luật nghi giới và định cọng giới. Hành giả sơ học, niệm đến ba 

thứ giới ấy, khi học ba thứ xong, chỉ niệm đến vô lậu giới. Luật nghi giới ấy 

hay làm cho các đều ác không đƣợc tự tại, khô mục gãy mòn. Thiền định 

giới hay ngăn ngừa các phiền não, ví cớ sao? Ví đƣợc nội lạc, nên không cầu 

đến cái vui thế gian. Vô lậu giới hay nhổ gốc rễ các ác phiền não. 

Hỏi: Làm sao niệm giới? 

Đáp: Nhƣ nói trong đoạn Niệm Tăng. Phật nhƣ vị lƣơng y, Pháp nhƣ 

thuốc hay, Tăng nhƣ ngƣời xem bệnh. Giới nhƣ uống thuốc cấm kỵ. Hành 

giả tự nghĩ: nếu ta không tuân theo cấm kỵ, thí Tam bảo đối với ta không có 

ìch gí. Lại nhƣ đạo sƣ chỉ bày con đƣờng tốt, hành giả không theo, vị đạo sƣ 

không có lỗi. Do vậy, ta nên niệm giới. 

* Lại nữa, giới là trú xứ của hết thảy thiện pháp, vì nhƣ cây cỏ trăm 

giống lúa nƣơng đất mà sinh. Trí giới thanh tịnh, thí hay sanh trƣởng các 

thiền định sâu xa và trì tuệ biết thật tƣớng, cũng là cửa ban đầu của ngƣời 

xuất gia, chỗ nƣơng cậy của hết thảy ngƣời xuất gia, là nhân duyên ban đầu 

đƣa đến Niết-bàn. Nhƣ nói do trí giới mà tâm không hối hận, cho đến đƣợc 

Niết-bàn giải thoát. Hành giả niệm giới thanh tịnh, giới không khuyết, giới 

không phá, giới không lủng, giới không tạp, giới tự tại, giới không nhiễm 

trƣớc, giới đƣợc ngƣời trì khen ngợi, không có các tỳ vết kẻ hở, gọi là giới 

thanh tịnh. 

Thế nào là giới không khuyết? Trong giới của năm chúng xuất gia, trừ 

phạm bốn giới trọng, phạm các giới trọng khác gọi là khuyết, phạm các tội 

khác gọi là phá. 

* Lại nữa, tội nơi thân gọi là khuyết, tội nơi miệng gọi là phá. 

* Lại nữa, đại tội gọi là khuyết, tiểu tội gọi là phá. Thiện tâm hồi 

hƣớng Niết-bàn, không để cho các kiết sử ác giác quán xen vào, ấy gọi là 

không lủng. 

Ví Niết-bàn, ví thế gian, thọ giới ví hƣớng vào cả hai nơi ấy, gọi là tạp. 

Theo giới không theo ngoại duyên, nhƣ ngƣời tự tại, không bị hệ thuộc, 

trí tịnh giới ấy không bị ái câu thúc ấy là giới tự tại. 



Đối với giới không sanh các kiết sử tham ái kiêu mạng, biết thật tƣớng 

giới, cũng không chấp thủ giới ấy. Nếu chấp thủ giới ấy, vì nhƣ ngƣời ở 

ngục tù bị cùm xiềng câu thúc, tuy mong đƣợc tha mà lại bị khóa vàng trói 

ngăn. Ngƣời bị ân ái trói buộc, nhƣ ở lao ngục, tuy đƣợc xuất gia lại ƣa đắm 

trƣớc cấm giới, nhƣ vƣớng khóa vàng. Hành giả nên biết giới là nhân duyên 

vô lậu mà không ƣa đắm thời đƣợc giải thoát, không bị trói buộc; ấy gọi là 

không nhiễm trƣớc giới. 

Giới đƣợc chƣ Phật, Bồ-tát, Bích-chi-Phật và Thanh văn khen ngợi, 

nếu thực hành giới ấy, dùng giới ấy, ấy gọi là giới đƣợc ngƣời trì khen ngợi. 

Giới ngoại đạo là giới trâu, giới nai, giới chó, giới quỷ La-sát, giới 

câm, giới điếc, các giới nhƣ vậy, ngƣời trì không khen ngợi, luống chịu khổ 

không có thiện báo. 

* Lại nữa, đƣợc ngƣời trì khen ngợi là, trong ba thứ giới, vô lậu giới là 

không bị phá, không bị hoại, nƣơng giới đó, đƣợc trì tuệ thật, ấy là giới đƣợc 

bậc thánh khen ngợi. 

Vô lậu giới có ba, nhƣ Phật nói chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 

Nghĩa của ba nghiệp ấy nhƣ ở đoạn tám thánh đạo có nói rộng. 

Hỏi: Nếu trí giới là nhân duyên của thiền định, thiền định là nhân 

duyên của trì tuệ, tại sao trong tám chánh đạo, tuệ đƣợc nói trƣớc, giới ở 

giữa, định ở sau? 

Đáp: Phép tắc đi đƣờng, trƣớc phải do mắt thấy đƣờng rồi sau mới đi. 

Trong khi đi hãy siêng năng, khi đang siêng năng đi, thƣờng nhớ đến lời đạo 

sƣ dạy, nhớ rồi nhất tâm thẳng đƣờng đi tới, không theo đƣờng quấy. Chánh 

kiến cũng nhƣ vậy, trƣớc lấy chánh trì tuệ quán năm thọ uẩn đều khổ, ấy gọi 

là khổ; khổ từ các kiết sử ái… hòa hợp sanh, ấy là tập; kiết sử ái… diệt sạch, 

ấy là Niết bàn; nhƣ vậy quán tám phần, gọi là đạo, ấy gọi là chánh kiến. 

Hành giả trong lúc ấy, tâm định biết thế gian hƣ vọng đáng xả bỏ, Niết-bàn 

thật pháp đáng thủ chứng. Quyết định việc ấy, ấy gọi là chánh kiến. Biết 

thấy việc ấy, mà tâm lực chƣa lớn, chƣa thể phát ra hành động, suy nghĩ trù 

lƣợng, phát động chánh kiến, khiến cho đắc lực, ấy gọi là chánh tư duy. Trí 

tuệ đã phát, muốn dùng lời nói ra nên tiếp theo có giới chánh ngữ, chánh 

nghiệp, chánh mạng. Trong lúc thật hành tinh tấn không giải đãi, không để 

cho trú trong định sắc vô sắc, ấy gọi là chánh phương tiện. Dùng chánh kiến 

ấy quán bốn đế, thƣờng nhớ không quên, nhớ hết thảy phiền não là giặc, 

phải nên bỏ, còn chánh kiến… là bạn chân chánh của ta, phải nên theo, ấy 



gọi là chánh niệm. Đối với pháp Tứ đế, nhiếp tâm không tán loạn, không cho 

hƣớng đến định sắc vô sắc mà nhất tâm hƣớng đến Niết-bàn, ấy gọi là chánh 

định. AṠlà ban đầu đƣợc thiện hữu lậu, gọi là nghĩa trong noãn pháp, đảnh 

pháp, nhẫn pháp. Thứ lớp tăng tấn, sơ tâm, trung tâm, hậu tâm vào tâm vô 

lậu mau chóng, trong một tâm đầy đủ, không còn phân biệt thứ lớp trƣớc 

sau. 

Ba giới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hành theo năm phần là 

chánh kiến, chánh tƣ duy, chánh phƣơng tiện, chánh niệm, chánh định. 

Chánh kiến thí lo việc phân biệt tốt xấu, lợi ìch; chánh tƣ duy thí lo 

việc phát động chánh kiến; chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thí giữ gín 

các công đức trì tuệ không để cho tán mất; chánh phƣơng tiện thí thúc dục 

khiến tiến mau không ngừng nghỉ; chánh niệm thí nhớ bảy việc đáng làm 

kia, (bảy chánh kia) không quên; chánh định thí làm cho tâm thanh tịnh 

không nhơ không loạn, khiến bảy phần, là chánh kiến, chánh tƣ duy… đƣợc 

thành. Vì nhƣ ngọn đèn ở trong phòng không gió, thời chiếu sáng rõ ràng. 

Nhƣ vậy, vô lậu giới ở trong tám thánh đạo, cũng đƣợc bậc trì khen. 

Hỏi: Vô lậu giới đáng đƣợc bậc trì khen ngợi, còn hữu lậu giới khen 

thế nào? 

Đáp: Hữu lậu giới tƣơng tợ vô lậu, theo nhân duyên đồng hành với vô 

lậu nên đƣợc bậc trì khen. Vì nhƣ trong đám giặc có ngƣời làm phản mà về 

với ta, kia tuy là giặc, mà nay hƣớng đến ta, ta hãy nạp lấy, thí có thể phá 

giặc, sao không niệm đƣợc! Các giặc phiền não ở trong thành ba cõi, các 

thiện căn hữu lậu giới hoặc noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất 

pháp, khác với các pháp hữu lậu khác nên hành giả thọ dụng, do vậy mà phá 

đƣợc các giặc kiết sử, đƣợc pháp tài vô lậu khổ pháp nhẫn, nên đƣợc bậc trì 

khen; ấy gọi là niệm giới. 

 Niệm xả: Có hai thứ xả: 1. Xả thì, 2. Xả các phiền não. 

Xả thì có hai: 1. Tài thì. 2. Pháp thì. 

Ba thứ xả hòa hợp gọi là xả. Tài thì là gốc rễ của hết thảy thiện pháp, 

nên hành giả suy nghĩ
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; do bốn niệm trên nên đƣợc lành bệnh phiền não, 

vậy nay do gí mà đƣợc bốn niệm ấy? AṠlà do đời trƣớc, đời này đối với 

Tam bảo có phần bố thì, ví cớ sao? Ví chúng sanh trong thế gian từ vô thỉ 

đối với Tam bảo không biết bố thì, phƣớc bị dứt sạch. Tam bảo có vô lƣợng 

pháp, cho nên thí cũng không cùng tận, chắc chắn đạt đến Niết-bàn. 



* Lại nữa, chƣ Phật quá khứ, khi mới phát tâm đều lấy việc bố thì ìt 

nhiều làm nhân duyên, nhƣ Phật dạy: bố thì là nhân duyên trợ đạo bƣớc đầu. 

* Lại nữa, mạng ngƣời vô thƣờng, tài vật nhƣ điển chớp, nếu ngƣời 

không xin, còn nên đem cho, huống xin mà không cho. Lấy việc đáng bố thì 

đó làm nhân duyên giúp đạo. 

* Lại nữa, tài vật là nhân duyên sanh ra các phiền não tội nghiệp, nếu 

tu các thiện pháp trí giới, thiền định, trì tuệ, là nhân duyên đắc Niết-bàn. Do 

vậy tài vật thƣờng nên tự bỏ, huống đối với ruộng phƣớc tốt mà không bố 

thì. Vì nhƣ có hai anh em, mỗi ngƣời gánh mƣời cân vàng đi giữa đƣờng, 

không có bè bạn. Ngƣời anh thầm nghĩ: sao không giết em mà lấy vàng, giữa 

đồng trống này không ai biết. Ngƣời em cũng thầm nghĩ muốn giết anh để 

lấy vàng. Anh em đều có ác tâm, cách nói năng nhín ngó nhau đều đổi khác, 

anh em liền tự tĩnh ngộ, trở lại sanh tâm hối hận: chúng ta chẳng phải ngƣời, 

có khác gí cầm thú, anh em đồng cha mẹ sanh, sao lại ví một ìt vàng mà 

sanh tâm ác? Anh em cùng đi đến chỗ nƣớc sâu, ngƣời anh lấy vàng quăng 

xuống nƣớc. Ngƣời em nói: lành thay, lành thay! Ngƣời em liền cũng quăng 

vàng xuống nƣớc. Ngƣời anh cũng nói: lành thay, lành thay! Anh em hỏi 

nhau: ví sao nói lành thay, lành thay! Đáp: chúng ta vì vàng này sanh tâm 

bất thiện muốn làm hại nhau, nay bỏ nó đƣợc, cho nên nói lành thay. Cả hai 

lời đều nhƣ vậy. Do đó nên biết tài vật là nhân duyên sanh ác tâm, hãy nên 

tự bỏ, huống gí bố thì thí đƣợc phƣớc lớn mà không bố thì, nhƣ kệ nói:  

"Thí là kho báu đi (theo), 

Cũng là bạn thân thiện, 

Thỉ chung lợi ích nhau, 

Không ai phá hoại được. 

Thí là lọng dày tốt, 

Hay che mưa đói khát, 

Thí là thuyền bền chắc, 

Hay qua biển nghèo cùng. 

Lẫn là tướng hung suy, 

Vì nó sanh lo sợ, 

Rửa nó bằng nước thí, 

Thời là sanh phước lợi. 

Lẫn tiếc, không áo cơm, 

Trọn đời không hoan lạc, 

Tuy rằng có tài vật, 

Không khác kẻ nghèo khốn, 



Nhà của người keo kiệt, 

Không khác gì mồ mả, 

Người cầu xin tránh xa, 

Trọn không ai bước tới, 

Người xan tham như vậy, 

Bị người trí vứt bỏ. 

Mạng khí tuy chưa chết, 

Mà không khác người chết, 

Người lẫn, không phước tuệ, 

Không hứa chắc bố thí, 

Khi sắp rơi hầm chết, 

Luyến tiếc sanh não hận, 

Khóc lóc đi một mình, 

Lửa ưu hối đốt thân, 

Người ưa thí an vui, 

Trọn không bị khổ ấy, 

Người tu hạnh bố thí, 

Tiếng tăm khắp mười phương, 

Được người trí yêu kính, 

Vào giữa chúng không sợ, 

Mạng chung sanh lên trời, 

Lâu chắc được Niết-bàn". 

Các cách mắng xan tham, khen bố thì nhƣ vậy, ấy gọi là niệm tài thí. 

Thế nào là niệm Pháp thí? 

Hành giả suy nghĩ nhƣ vầy: Pháp thì có lợi ìch rất lớn, do Pháp thì nên 

các đệ tử Phật đắc đạo. Lại nữa, Phật nói trong hai lối thì, Pháp thì là bậc 

nhất, ví sao? Ví quả báo tài thì có hạn lƣợng, quả báo Pháp thì không hạn 

lƣợng. Tài thì đƣợc quả báo trong cõi dục, Pháp thì đƣợc quả báo trong ba 

cõi, cũng đƣợc quả báo ra ngoài ba cõi. Nếu không cầu tiếng tăm, tài lợi, thế 

lực mà chỉ ví học Phật đạo, mở rộng tâm đại từ bi, độ chúng sanh khỏi khổ 

già, bệnh, chết, ấy gọi là Pháp thì thanh tịnh. Nếu không đƣợc nhƣ vậy, thí 

việc bố thì chỉ nhƣ cách đổi chát ở chợ. 

* Lại nữa, tài thì đem thì nhiều thí tài vật bị giảm ìt, còn Pháp thì, càng 

thì nhiều thí Pháp càng tăng thêm. Tài thì là pháp cũ có sẵn trong vô lƣợng 

đời, còn Pháp thì là khi có thánh pháp mới bắt đầu xuất hiện, khó đƣợc, nên 

gọi là Pháp mới. Tài thì chỉ cứu đƣợc các bệnh đói, khát, lạnh, nóng… còn 



Pháp thì trừ đƣợc 98 bệnh phiền não
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. Các nhân duyên nhƣ vậy, phân biệt 

Tài thì, Pháp thì, hành giả hãy nên niệm Pháp thì. 

Hỏi: Thế nào là Pháp thí? 

Đáp: Phật dạy mƣời hai bộ kinh
42

, với tâm thanh tịnh ví phƣớc đức nói 

cho ngƣời khác nghe, ấy gọi là Pháp thì. 

Lại dùng sức thần thông làm cho ngƣời đắc đạo, cũng gọi là Pháp thì. 

Nhƣ trong kinh Võng Minh Bồ-Tát nói: có ngƣời do thấy ánh sáng của Phật 

mà đắc đạo hoặc sanh lên trời
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. Nhƣ vậy tuy miệng không nói khiến ngƣời 

nghe đƣợc Phật pháp, mà cũng gọi là Pháp thì. Pháp thì thí nên quán xét tâm 

tánh chúng sanh phiền não nhiều hay ìt, trì tuệ lợi hay độn, rồi tùy chỗ lợi 

ìch mà nói Pháp cho họ nghe. Vì nhƣ tùy bệnh cho uống thuốc thời có ìch. 

Có ngƣời dâm dục nặng, có ngƣời sân nhuế nặng, có ngƣời ngu si nặng, có 

ngƣời đủ hai thứ lẫn lộn, có ngƣời đủ cả ba thứ lẫn lộn. Ngƣời dâm dục nặng 

thí nói cho bất tịnh quán, ngƣời sân nhuế nặng thí nói cho từ tâm, ngƣời ngu 

si nặng thí nói cho Pháp nhân duyên sâu xa. Ngƣời đủ hai thứ lẫn lộn thí nói 

cho hai Pháp quán, ngƣời đủ ba thứ lẫn lộn thí nói cho ba Pháp quán. Nếu 

ngƣời không rõ tƣớng trạng bệnh mà cho thuốc lầm thí bệnh càng tăng. Nếu 

ngƣời chấp trƣớc tƣớng chúng sanh thí nói cho họ chỉ có năm uẩn, trong đó 

không có ngã. Nếu ngƣời nói không có tƣớng chúng sanh thí nói cho họ có 

năm uẩn tƣơng tục, đừng để họ đọa vào đoạn diệt. Đối với ngƣời cầu giàu 

vui thí nói cho họ bố thì, ngƣời muốn sanh lên trời thí nói cho họ trí giới, kẻ 

nghèo thiếu nhiều ở trong loài ngƣời, thí nói cho các việc ở trên trời. Ngƣời 

buồn bực lo sợ ở nhà thí nói cho Pháp xuất gia, ngƣời mê đắm tài vật ở nhà 

thí nói cho Pháp tu tại gia năm giới, nếu ngƣời không vui ở thế gian thí nói 

cho ba Pháp ấn là vô thƣờng, vô ngã, Niết-bàn. Nƣơng theo Kinh Pháp, tự 

minh diễn giảng nghĩa lý, vì nhƣ nói cho chúng sanh trang nghiêm Pháp thì. 

Do các thứ lợi ìch nhƣ vậy, thƣờng niệm Pháp thì. 

  

Xả bỏ phiền não: Dứt trừ hết ba kiết cho đến 98 sử, ấy gọi là xả bỏ. 

Niệm tƣởng xả bỏ Pháp ấy giống nhƣ xả bỏ rắn độc, gông cùm mà đƣợc an 

ổn hoan hỷ. 

* Lại nữa, niệm tƣởng xả bỏ phiền não cũng nhiếp vào trong sự niệm 

Pháp. 

Hỏi: Nếu đã nhiếp vào sự niệm Pháp, sao nay lại còn nói? 



Đáp: Xả bỏ các phiền não, Pháp ấy vi diệu khó đƣợc, vô thƣợng vô 

lƣợng cho nên lại nói riêng. 

* Lại nữa, niệm Pháp với niệm xả bỏ khác nhau, niệm Pháp là niệm 

Phật pháp vi diệu, còn niệm xả là niệm các tội ác phiền não, xả bỏ nó là 

khoái lạc. Hành tƣớng riêng biệt ấy là khác. Do các nhân duyên nhƣ vậy, 

hành giả nên niệm xả. Niệm xả là trong khi bắt đầu học thiền trì sợ sanh tăng 

thƣợng mạn.  

Niệm thiên: Có trời Tứ thiên vƣơng cho đến trời Tha-hóa-tự-tại. 

Hỏi: Đệ tử Phật nên nhất tâm niệm Phật và Phật pháp, chứ sao lại niệm 

trời? 

Đáp: Biết quả báo do nghiệp bố thì đƣợc thọ hƣởng giàu vui trên trời, 

cho nên niệm trời. 

* Lại nữa, có tám niệm. Phật tự nói nhân duyên. Ngƣời niệm trời thí 

nên niệm rằng: có trời Tứ thiên vƣơng, vị trời này do năm Pháp thiện nên 

đƣợc sanh trong đó. Tin tội phƣớc, thọ trí giới, nghe thiện pháp, tu bố thì, 

học trì tuệ, thí ta cũng có năm pháp ấy. Do vậy nên hoan hỷ nói: trời do năm 

pháp ấy đƣợc sanh chỗ giàu vui, ta cũng có năm pháp ấy, ta muốn sanh kia 

cũng có thể sanh đƣợc, nhƣng cho phƣớc ở cõi trời vô thƣờng, cho nên ta 

không thọ lãnh. Cho đến trời Tha-hóa-tự-tại cũng vậy. 

Hỏi: Trong ba cõi, trời thanh tịnh nhiều, cớ sao chỉ niệm trời ở cõi 

Dục? 

Đáp: Trong pháp Thanh văn nói niệm trời là chỉ trời cõi Dục, còn trong 

pháp Đại thừa nói niệm trời là niệm hết thảy trời trong ba cõi. Hành giả khi 

chƣa đắc đạo, hoặc tâm đắm trƣớc năm dục của nhân gian, niệm Phật hay 

niệm trời, nếu dứt đƣợc dâm dục thời sanh lên hai cõi trên, nếu không dứt 

đƣợc dâm dục thời sanh trong cõi trời Lục dục, trong đây có dục tế diệu 

thanh tịnh. Phật tuy không muốn con ngƣời sanh trở lại thọ hƣởng năm dục, 

nhƣng có chúng sanh không thể vào Niết-bàn, nên ví hạng chúng sanh ấy mà 

dạy niệm trời, nhƣ con quốc vƣơng đứng ở chỗ cao vút hiểm nguy, không 

thể cứu hộ, muốn tự nhào xuống đất, vua sai ngƣời trải nệm bông dày, rơi 

thời không chết, lành lặn trong khi rơi xuống đất. 

* Lại nữa, có bốn loại trời là Danh thiên, Sanh thiên, Tịnh thiên, Tịnh 

sanh thiên. Danh thiên là quốc vƣơng gọi là Thiên tử. Sanh thiên là từ Tứ 



thiên vƣơng cho đến trời Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng. Tịnh thiên là các 

thánh nhân trong loài ngƣời. Tịnh sanh thiên là các thánh nhân sanh trong 

chƣ thiên ở ba cõi. Đó là Tu-đà-hoàn, Gia-gia (thiên gia-gia, nhân gia-gia) 

Tƣ-đà-hàm, Nhất chủng (Nhất lai), hoặc ở trên trời chứng đƣợc quả A-na-

hàm, A-la-hán. Tịnh sanh thiên ở trong sắc giới có năm bậc A-na-hàm, 

không còn trở lại cõi Dục mà ở ngay tại đây chứng đƣợc A-la-hán. Ơ�ong 

cõi Vô sắc có một bậc A-na-hàm, lía cõi Sắc sanh cõi Vô sắc, ở tại đây tu 

đạo vô lậu, chứng A-la-hán mà vào Niết-bàn. Niệm hai loài trời Sanh thiên 

và Tịnh sanh thiên nhƣ vậy, gọi là niệm thiên.  

Niệm hơi thở ra vào
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: Nhƣ trong kinh Thiền nói.  

Niệm chết: Có hai cách chết là tự chết và do nhân duyên bên ngoài làm 

chết. Hai cách chết này hành giả thƣờng nhớ nghĩ; thân này nếu bên ngoài 

không giết thí chắc chắn nó cũng sẽ tự chết. Nhƣ vậy đối với pháp hữu vi 

không nên sanh tâm tin là không chết, dù trong khoảng gảy móng tay; thân 

này trong mọi thời đều chết, không đợi già, không nên ỷ vào cái thân đủ thứ 

ƣu não, hung suy này, sanh tâm mong an ổn không chết, ngƣời ngu mới sanh 

tâm ấy. Bốn đại: đất, nƣớc, gió, lửa trong thân tác hại lẫn nhau, giống nhƣ 

ngƣời ôm hòm rắn độc, cớ sao ngƣời trì cho là an ổn? Nếu hơi thở ra bảo 

đảm sẽ thở vào, hơi thở vào bảo đảm sẽ thở ra, ngủ sẽ trở lại thức, đều là 

việc khó quyết chắc, ví sao? Ví trong ngoài thân có nhiều oán, nhƣ nói: 

"Hoặc ở trong thai chết, 

Hoặc khi sanh ra chết, 

Hoặc khi tuổi lớn chết, 

Hoặc khi già đến chết, 

Cũng như quả khi chín, 

Đủ duyên làm rơi xuống, 

Hãy cầu xa lìa khỏi, 

Thứ oán tặc chết dữ, 

Giặc này khó thể tin, 

Bỏ thời được an ổn, 

Giả sử người đại trí, 

Sức oai đức vô thượng, 

Không trước cũng không sau, 

Hiện tại không ai thoát, 

Cũng không từ tạ khéo, 

Hay cầu xin được thoát, 

Cũng không chỗ chống đỡ, 



Có thể được thoát khỏi, 

Cũng chẳng phải giữ giới, 

Tinh tấn mà thoát được, 

Giặc chết không thương xót, 

Khi đến, không chỗ tránh". 

Vậy nên hành giả không nên ở trong thân mạng vô thƣờng mong manh 

mà tin tƣởng mong cầu sống mãi. 

Nhƣ Phật dạy ý nghĩa tưởng chết cho các Tỳ-kheo: hoặc có một Tỳ-

kheo trạch vai áo bên phải bạch Phật, con có thể tu tƣởng chết! 

Phật dạy: ông tu thế nào? 

Tỳ-kheo thƣa: con không hy vọng sống quá bảy năm. 

Phật dạy: O� là Tỳ-kheo phóng dật tu tƣởng chết. 

Có một Tỳ-kheo thƣa: con không hy vọng sống quá bảy tháng. 

Có Tỳ-kheo thƣa: bảy ngày. 

Có vị thƣa: sáu, năm, bốn, ba, hai, một ngày. 

Phật dạy: các ông đều là Tỳ-kheo phóng dật tu tƣởng chết. 

Có Tỳ-kheo thƣa: từ sáng đến bữa ăn ngọ. 

Có Tỳ-kheo thƣa: trong khoảng một bữa ăn. 

Phật dạy: các ông đều là Tỳ-kheo phóng dật tu tƣởng chết. 

Một Tỳ-kheo khác trạch vai áo bạch Phật: con đối với hơi thở ra không 

mong thở vào, hơi thở vào không mong thở ra. 

Phật dạy: đây mới là Tỳ-kheo không phóng dật, thật tu tƣởng chết. 

Hết thảy pháp hữu vi, niệm niệm sanh diệt, ngƣng trụ rất ngắn giống 

nhƣ huyễn thuật, dối gạt kẻ vô trì
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. Hành giả do các nhân duyên nhƣ 

vậy niệm tưởng chết.
46

 



Hỏi: Pháp là Thầy của chƣ Phật ba đời
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, cớ sao niệm Phật trƣớc niệm 

Pháp? Tám niệm ấy ví sao có thứ lớp? 

Đáp: Pháp tuy là Thầy của chƣ Phật ba đời mƣời phƣơng, song Phật 

diễn nói ra Pháp ấy, công đó rất lớn. Vì nhƣ núi báu ở trong núi tuyết, trên 

chóp núi báu có ngọc báu Nhƣ ý, có nhiều thứ bảo vật, ngƣời muốn leo lên, 

hoặc chỉ nửa đƣờng trở lui, hoặc gần đến trở lui, có một đại đức quốc vƣơng 

thƣơng xót chúng sanh, làm cho cái thang lớn, nhân dân lớn nhỏ cho đến trẻ 

con bảy tuổi, đều đƣợc lên núi, tùy ý lấy ngọc Nhƣ ý và các bảo vật. Phật 

cũng nhƣ vậy, núi báu thật tƣớng các pháp ở thế gian, 96 thứ dị đạo
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 đều 

không thể có đƣợc, cho đến Phạm thiên vƣơng cầu thật tƣớng các pháp cũng 

không thể đƣợc, huống gí các ngƣời khác? Phật đem tâm đại từ bi thƣơng 

xót chúng sanh, đầy đủ sáu Ba-la-mật, đƣợc hết thảy phƣơng tiện trì tuệ, 

thuyết ra mƣời hai bộ kinh, 84.000 cái thang pháp tụ, nhờ đó các Tôn giả A-

nhã Kiều-trần-nhƣ, Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Đại Ca-diếp, cho đến Sa-di 

Tô-ma bảy tuổi… đều đƣợc các Pháp vô lậu năm căn, năm lực, bảy giác 

phần, tám thánh đạo. Thật tƣớng tuy diệu, mà hết thảy chúng sanh đều phải 

nhờ ơn Phật mới chứng đƣợc. Do vậy nên niệm Phật trƣớc rồi tiếp niệm 

Pháp, niệm Tăng. Tăng theo lời Phật, hiểu đƣợc Pháp cho nên Tăng ở vào 

thứ ba. Các ngƣời khác không thể hiểu, Tăng có thể hiểu đƣợc, nên xƣng là 

bảo. Báu ở giữa loài ngƣời ấy là Phật, báu ở giữa Pháp của 96 thứ dị đạo ấy 

là Phật pháp, báu ở giữa hết thảy hội chúng ấy là Tăng. 

* Lại nữa, do nơi Phật nên có Pháp xuất hiện thế gian, do nơi Pháp nên 

có Tăng. Hành giả niệm: ta làm sao có đƣợc Pháp bảo? Chỉ có đƣợc từ trong 

Tăng số. Cần trừ bỏ tất cả nghiệp ác thô tế nơi thân và miệng, cho nên tiếp 

theo nói về niệm trì giới. 

* Lại nữa, làm sao để phân biệt bảy chúng? Chỉ có giới mà phân biệt. 

Muốn trừ tâm ác, phá xan tham nên niệm xả thí.Muốn cho ngƣời thọ Pháp 

đƣợc vui nên phá sân nhuế. Tin làm phƣớc đƣợc quả báo nên phá tà kiến. 

Ơ�ong pháp trí giới, bố thì thời là ở trong Mƣời thiện đạo và lía Mƣời bất 

thiện đạo. Mƣời thiện đạo có hai quả: nếu hành Mƣời thiện bậc thƣợng thời 

đƣợc sanh trong cõi trời Tịnh thiên. Nếu hành Mƣời thiện bậc trung thời 

đƣợc Sanh thiên. Do vậy nên tiếp sau giới và thì là niệm thiên. Hành thiền 

định thời đƣợc hai loại trời. Dứt các ác giác, chỉ nhóm thiện pháp, nhiếp tâm 

một chỗ, cho nên niệm thiên. Tiếp đến niệm hơi thở ra vào, niệm hơi thở ra 

vào dứt đƣợc các ác giác, nhƣ mƣa ngâm bụi. ThâṠhơi thở ra vào, biết thân 

mong manh. Do hơi thở ra vào mà thân đƣợc tồn tại, cho nên tiếp theo niệm 

hơi thở ra vào là niệm chết. 



* Lại nữa, hành giả hoặc thời ỷ có bảy niệm rồi đắm công đức ấy, sanh 

tâm giải đãi, khi ấy nên niệm chết. Việc chết thƣờng ở trƣớc mắt, làm sao 

giải đãi đắm theo pháp ái ấy. Nhƣ Tôn giả A-na-luật nói trong khi Phật diệt 

độ: 

"Pháp hữu vi như mây, 

Người trí không nên tin, 

Kim cang vô thường đến, 

Phá núi vua thánh chúa". 

AṠlà thứ lớp tám niệm. 

Hỏi: Đó là nói tám niệm trong pháp Thanh văn, với tám niệm của Bồ-

tát có gì sai khác? 

Đáp: Thanh văn chỉ ví tự thân, còn Bồ-tát thí ví hết thảy chúng sanh. 

Thanh văn chỉ ví giải thoát già, bệnh, chết, còn Bồ-tát thời ví khắp đầy đủ tất 

cả công đức, đó là sai khác. 

* Lại nữa, ở trong đây Phật cũng dạy: Xá-lợi-phất! Bồ-tát không trú 

pháp mà trú trong Bát-nhã ba-la-mật nên đầy đủ Đàn ba-la-mật, cho đến đầy 

đủ tám niệm, ví là không thể có đƣợc (bất khả đắc)
49

. Ban đầu có không trú 

pháp
50

, sau có bất khả đắc. Có hai ấn đó do vậy nên khác. Nghĩa không trú 

và bất khả đắc. Có hai ấn đó do vậy nên khác. Nghĩa không trú và bất khả 

đắc
51

, nhƣ trƣớc đã nói. 

(Hết cuốn 22 theo bản Hán) 
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 là tƣởng vô thƣờng, tƣởng khổ, tƣởng vô ngã, 

tƣởng ăn đồ bất tịnh, tƣởng tất cả thế gian không thể vui, tƣởng chết, 

tƣởng bất tịnh, tƣởng dứt, tƣởng lìa dục, tƣởng tận.
53

 

Luận. Hỏi: Hết thảy pháp hành trí ấy sao có khi gọi là trì, có khi gọi là 

niệm, có khi gọi là tƣởng? 



Ðáp: Bắt đầu nhóm thiện pháp, ví để không mất nên chỉ gọi là niệm
54

; 

có thể chuyển tƣớng và chuyển tâm nên gọi là tƣởng
55

; quyết định biết 

không còn nghi ngờ, gọi là trì.
56

 

Quán hết thảy pháp hữu vi vô thƣờng, tƣớng ấy tƣơng ƣng với trì tuệ, 

ấy gọi là vô thƣờng tƣởng. 

Hết thảy pháp hữu vi vô thƣờng là ví sanh diệt mới mãi, ví thuộc nhân 

duyên, ví chẳng chứa thêm đƣợc.
57

 

Lại nữa, khi sanh không chỗ đến, diệt không chỗ đi, cho nên gọi là vô 

thƣờng. 

Lại nữa, hai thứ thế gian vô thƣờng, nên nói vô thƣờng, ấy là chúng 

sanh vô thƣờng và thế giới vô thƣờng, nhƣ nói: 

“Ðại địa cỏ cây đều tiêu diệt, 

Tu-di biển cả cũng lỡ khô, 

Chỗ ở chư thiên đều cháy hết, 

Bấy giờ thế giới vật gì thường? 

Mười phương Thế Tôn thân sáng đủ, 

Trí tuệ chiếu sáng cũng vô lượng, 

Ðộ thoát hết thảy các chúng sanh, 

Tiếng tăm lan khắp cả mười phương, 

Ngày nay trống rổng đâu còn gì? 

Ðâu có người trí không cảm thương”. 

Nhƣ vậy các thánh nhân Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Tu-bồ-đề..., 

Chuyển luân thánh vƣơng, các quốc vƣơng, thiên vƣơng thƣờng vui và các 

trời, bậc thánh đức tôn quì đều cùng tận diệt, ngọn lửa sáng lớn bỗng bị tắt, 

thế gian chuyển hoại nhƣ đèn giữa gió, nhƣ cây ở bờ hiểm, nhƣ đồ lủng 

đựng nƣớc, không lâu bị khô trống. Nhƣ vậy hết thảy chúng sanh và chỗ ở 

của chúng sanh, đều vô thƣờng nên gọi là vô thƣờng. 

Hỏi: Bồ-tát ví sao thực hành tƣởng vô thƣờng ấy? 

Ðáp: Ví chúng sanh đắm theo điên đảo chấp thƣờng, chịu các khổ, 

không khỏi sống chết, hành giả có đƣợc tƣởng vô thƣờng nên giáo hóa 

chúng sanh rằng: các pháp đều vô thƣờng, các ngƣơi chớ đắm theo điên đảo 

chấp thƣờng, mất thời giờ hành đạo. Pháp thƣợng diệu của chƣ Phật là bốn 

chân đế. Trong bốn đế, khổ đế đứng đầu, trong bốn hành tƣớng của khổ đế, 



hành tƣớng vô thƣờng đứng đầu
58

. Do vậy nên Bồ-tát thực hành tƣởng vô 

thƣờng. 

Hỏi: Có ngƣời thấy việc vô thƣờng đến, lại càng đắm trƣớc, nhƣ phu 

nhân Bảo nữ của quốc vƣơng từ đất sanh ra, bị quỉ La-sát mƣời đầu bắt 

mang đi qua biển cả, vua rất ƣu sầu. Bề tôi có trì can ngăn rằng: trì lực của 

Bệ hạ đầy đủ, phu nhân trở lại không lâu, cớ sao ôm lòng ƣu sầu? Vua đáp: 

Trẫm không lo sợ Trẫm không thể sống đƣợc, chỉ sợ thời trai tráng dễ qua. 

Cũng nhƣ ngƣời ƣa hoa ra quả, thấy thời giờ sắp trôi qua bèn càng sanh tâm 

đắm trƣớc. Nhƣ vậy biết vô thƣờng lại sanh các kiết sử, chứ sao nói biết vô 

thƣờng có thể khiến tâm nhàm chán, phá các kiết sử? 

Ðáp: Thấy vô thƣờng nhƣ vậy, là biết vô thƣờng một phần ìt, là không 

đầy đủ, chẳng khác gí cầm thú thấy vô thƣờng. Ví vậy Phật bảo Xá-lợi-phất 

hãy đầy đủ tu vô thƣờng tƣởng. 

Hỏi: Thế nào là đầy đủ tu vô thƣờng tƣởng? 

Ðáp: Quán pháp hữu vi niệm niệm sanh diệt, nhƣ gió thổi bụi, nhƣ 

nƣớc chảy trên núi, nhƣ ngọn lửa tắt, hết thảy pháp hữu vi không bền chắc, 

không thể thủ, không thể đắm, nhƣ huyễn hóa, dối gạt kẻ phàm phu, nhân vô 

thƣờng ấy mà đƣợc vào cửa Không. Trong Không ấy tất cả pháp đều không 

thể có đƣợc, vô thƣờng cũng không thể có đƣợc, ví cớ sao? Ví trong một 

niệm, tƣớng sanh, trụ, diệt là không thể có đƣợc, khi sanh không thể có đƣợc 

trụ, diệt, khi trụ không có đƣợc sanh, diệt, khi diệt không có đƣợc sanh, trụ. 

Tƣớng sanh, trụ, diệt, tánh nó trái nhau cho nên không. Ví tƣớng ấy không, 

cho nên vô thƣờng cũng không. 

Hỏi: Nếu không có vô thƣờng, cớ sao trong Khổ đế Phật dạy vô 

thƣờng? 

Ðáp: Ngƣời phàm phu sanh tà kiến cho thế gian là thƣờng, Phật ví dứt 

trừ thƣờng kiến ấy nên nói vô thƣờng, chứ không phải ví vô thƣờng là thật 

có nên nói. 

Lại nữa, lúc Phật chƣa ra đời, ngƣời phàm phu chỉ dùng thế tục đạo, 

ngăn các phiền não, nay muốn nhổ hết gốc rễ phiền não nên nói vô thƣờng. 

Lại nữa, pháp của các ngoại đạo chỉ do thân hính lía năm dục cho là 

giải thoát. Phật dạy đó là do tà tƣớng nên bị trói buộc, quán vô thƣờng chánh 

tƣớng nên đƣợc giải thoát. 



Lại có hai lối quán tƣớng vô thƣờng: 1. Hữu dƣ, 2. Vô dƣ. Nhƣ Phật 

dạy hết thảy ngƣời vật đều diệt tận chỉ còn lại cái tên, ấy là hữu dƣ; nếu 

ngƣời vật diệt tận, cái tên cũng diệt, ấy gọi là vô dƣ. 

Lại có hai lối quán tƣớng vô thƣờng: 1. Thân chết diệt tận, 2. Sanh diệt 

mới mãi. 

Lại nữa, có ngƣời nói trí giới là trọng, ví sao? Ví nƣơng giới mà thứ 

lớp sạch hết lậu. 

Có ngƣời nói: đa văn là trọng, ví sao? Ví nƣơng trì tuệ nên có chỗ sở 

đắc. 

Có ngƣời nói: thiền định là trọng, nhƣ Phật nói định có thể đắc đạo. 

Có ngƣời nói: mƣời hai hạnh đầu đà là trọng, ví sao? Ví hay làm cho 

giới hạnh thanh tịnh. 

Nhƣ vậy mỗi mỗi cho sở hành là quý, không còn cần cầu Niết-bàn. 

Phật dạy: các công đức ấy đều là phần đƣa đến Niết-bàn, còn nếu quán 

các pháp vô thƣờng ấy mới là chơn đạo đƣa đến Niết-bàn
59

. Do các nhân 

duyên nhƣ vậy, các pháp tuy không mà nói là vô thƣờng tƣởng. 

Lại nữa, vô thƣờng tƣởng tức là tên khác của thánh đạo. Phật dạy đạo 

với nhiều tên, hoặc nói là bốn niệm xứ, hoặc nói bốn đế, hoặc nói vô thƣờng 

tƣởng. Nhƣ trong Kinh nói: Khéo tu vô thƣờng tƣởng, có thể dứt hết thảy 

dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn, vô minh hết sạch, có thể trừ kiết 

sử ba cõi, do vậy nên gọi là đạo
60

. 

Vô thƣờng tƣởng này hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Chình thức đƣợc vô 

thƣờng là vô lậu, khi mới học vô thƣờng là hữu lậu. Trong pháp Ðại thừa, 

các Bồ-tát có tâm quảng đại, đủ các cách giáo hóa chúng sanh, thí vô thƣờng 

tƣởng ấy cũng hữu lậu cũng vô lậu. Nếu vô lậu thí ở tại chìn địa, nếu hữu lậu 

thí ở tại mƣời một địa
61

, duyên ba cõi, năm thọ uẩn, tƣơng ƣng bốn căn, trừ 

khổ căn, phàm phu và thánh nhân đều đƣợc. Do các nhân duyên nhƣ vậy, 

nói các công đức của vô thƣờng tƣởng. 

Khổ tưởng: Hành giả nhớ nghĩ rằng, hết thảy pháp hữu vi vô thƣờng 

nên khổ. 



Hỏi: Nếu pháp hữu vi vô thƣờng nên khổ, thời pháp hữu vi vô lậu của 

các bậc hiền thánh cũng phải nên khổ? 

Ðáp: Các pháp tuy vô thƣờng, mà ƣa đắm mới sanh khổ, không ƣa 

đắm gí thí không khổ. 

Hỏi: Có vị thánh nhân tuy không ƣa đắm gí cũng đều có khổ, nhƣ Xá-

lợi-phất bị phong nhiệt làm đau khổ
62

, Tất-lăng-già-bà-ta bị bệnh mắt làm 

đau khổ
63

. La-bà-na-bạt-đề (âm thanh đệ nhất) bị bệnh trĩ làm đau khổ, cớ 

sao nói không khổ? 

Ðáp: Có hai thứ khổ: 1. Thân khổ, 2. Tâm khổ. Các thánh nhân ấy do 

sức trì tuệ nên không còn tâm khổ ƣu sầu, tật đố, sân giận; nhƣng đã chịu 

thân tứ đại tạo thành do nghiệp đời trƣớc, thời phải chịu các khổ về thân già, 

bệnh, đói, khát, lạnh, nóng, nhƣng về thân khổ cũng mỏng ìt, nhƣ ngƣời đã 

biết rõ mắc nợ ngƣời khác nên phải trả lại, không cho là khổ. Nếu ngƣời 

không nhớ đã mắc nợ, bị chủ nợ cƣởng đoạt thí sân não mà sinh khổ.
64

 

Hỏi: Khổ thọ là pháp của tâm tâm số, còn thân nhƣ cây cỏ, lía tâm thời 

không tri giác, làm sao nói thánh nhân chỉ thọ thân khổ? 

Ðáp: Ngƣời phàm phu khi thọ khổ tâm sanh sầu não, bị kiết sử sân sai 

khiến, tâm chỉ hƣớng theo năm dục. Nhƣ Phật nói: ngƣời phàm phu trừ năm 

dục ra không biết còn có cách ra khỏi khổ, trong khi thọ vui thí bị kiết sử 

tham dục sai khiến, trong khi thọ không khổ không vui thí bị kiết sử vô minh 

sai khiến. Ngƣời phàm phu khi thọ khổ, bên trong chịu ba thứ độc khổ, bên 

ngoài chịu lạnh, nóng, roi, gậy khổ, nhƣ ngƣời bên trong bị nóng lạnh, bên 

ngoài cũng bị nóng lạnh. Nhƣ Kinh nói: ngƣời phàm phu bị mất vật yêu quý 

thí thân tâm đều chịu khổ, nhƣ hai mũi tên cùng bắn vào, còn các hiền thánh 

không có cái khổ ƣu sầu, chỉ có thân khổ chứ không còn khổ gí khác.
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Lại nữa, cái khổ tƣơng ƣng với năm thức và cái khổ do ngoại duyên 

roi, gậy, lạnh, nóng đƣa đến, ấy là thân khổ, tàn dƣ của khổ ấy gọi là tâm 

khổ. 

Lại nữa, tôi nói pháp hữu vi vô lậu, ví không ƣa đắm nên không khổ. 

Thánh nhân còn có thân là hữu lậu, pháp hữu lậu thời khổ, có lỗi gí đâu. Ðó 

là thân cuối cùng chịu khổ, cũng chút ìt thôi. 

Hỏi: Nếu vô thƣờng tức là khổ, thí đạo cũng là khổ, làm sao lấy khổ để 

lía khổ? 



Ðáp: Vô thƣờng tức là khổ, là ví năm thọ uẩn, còn đạo tuy là pháp tạo 

tác nên vô thƣờng, nhƣng không gọi là khổ, ví cớ sao? Ví nó hay dứt khổ, 

không làm sanh ra tâm ƣa đắm, cùng với trì không, vô ngã hòa hợp. Chỉ là 

vô thƣờng mà chẳng khổ. Nhƣ các A-la-hán khi đắc đạo nói: 

“Chúng ta không tham sống, 

Mà cũng không ưa chết, 

Nhất tâm và trí tuệ, 

Chờ thời đến thì đi”
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Lúc Phật vào Niết-bàn, các vị chƣa ly dục nhƣ A-nan, ví chƣa khéo tu 

tám chánh đạo nên đều than khóc ƣa sầu. Các vị A-na-hàm đã ly dục thí kinh 

ngạc, các vị lậu tận A-la-hán thì tâm không biến đổi, chỉ nói: “Con mắt thế 

gian diệt mau quá”. Do sức đắc đạo, nên tuy theo Phật đƣợc lợi ìch lớn, biết 

trọng công đức vô lƣợng của Phật mà không sanh ra khổ
67

. Do vậy, biết 

“đạo” tuy vô thƣờng mà chẳng phải nhân duyên sanh ra khổ, nên không gọi 

là khổ, chỉ có thân năm thọ uẩn là khổ, ví sao? Ví ƣa đắm, ví vô thƣờng bại 

hoại, nhƣ nghĩa chữ khổ đã nói ở đoạn nói về thọ niệm xứ. 

Lại nữa, khổ; có thân thƣờng là khổ, ví ngu si nên không biết, nhƣ nói: 

“Vì cỡi xe mệt mõi, 

Tìm cầu chỗ đứng dừng, 

Vì đứng dừng mệt mõi, 

Tìm cầu chỗ ngồi nghỉ, 

Ngồi lâu bị mệt mõi, 

Tìm cầu chỗ nằm yên, 

Mệt mõi do động tác, 

Mới đầu vui sau khổ, 

Xem ngó, thở ra vào, 

Co, duỗi, ngồi, nằm, dậy, 

Ði đứng và qua lại, 

Việc ấy đều là khổ”. 

Hỏi: Năm thọ uẩn ấy tất cả đều là khổ, hay ví quán tƣởng khổ nên khổ? 

Nếu tất cả đều khổ, tại sao Phật dạy có ba thứ thọ là thọ khổ, thọ vui, thọ 

không khổ không vui? Nếu do quán tƣởng khổ nên khổ, tại sao Phật nói khổ 

đế là thật khổ? 



Ðáp: Năm thọ uẩn tất cả đều khổ, ngƣời phàm phu do bốn điên đảo, bị 

dục bức bách, lấy năm dục làm vui, nhƣ ngƣời bôi ghẻ lỡ, cái đau đớn tạm 

ngƣng nên cho là vui, chứ ghẻ lỡ chẳng phải là vui. Phật dạy ba thứ thọ là ví 

theo thế gian, chứ trong Phật pháp chẳng phải là vui
68

. Nếu trong năm thọ 

uẩn
69

 thật có vui, cớ sao Phật dạy dứt năm thọ uẩn gọi là vui. 

Lại nữa, tùy chỗ ƣa thìch, tâm vui thời sanh vui, không nhất định. Cái 

vui nếu là có thật nhất định, thí không cần chờ có tâm ƣa đắm, nhƣ lửa thật 

nóng thí không đợi ƣa đắm nó vẫn nóng. Ví cái vui không nhất định, cho nên 

gọi là khổ. 

Lại nữa, cái vui điên đảo của thế gian hay mắc phải vô lƣợng quả báo 

khổ đời này đời sau, cho nên gọi là khổ, thì nhƣ trong biển nƣớc lớn chỉ bỏ 

vào một ìt độc, không làm cho nƣớc đổi khác, cũng nhƣ vậy, cái vui theo 

độc điên đảo của thế gian không hiện ra giữa biển nƣớc tất cả đại khổ, nhƣ 

nói: 

“Khi từ trời sanh xuống địa ngục, 

Nhớ việc hoan lạc ở trên trời, 

Cung quán, thể nữ đầy trước mắt, 

Vườn hoa, ao tắm để vui thích, 

Lại thấy lửa ngục đến đốt thân, 

Tợ như lửa lớn đốt rừng tre, 

Khi ấy tuy thấy vui trên trời, 

Luống tự cảm tiếc không ích gì”. 

Sự nhiếp và duyên của khổ tƣởng này cũng giống vô thƣờng tƣởng. 

Các cách phân biệt khổ nhƣ vậy, gọi là khổ tƣởng. 

Vô ngã tưởng: Khổ thời là vô ngã, ví cớ sao? Ví trong năm thọ uẩn 

đều là khổ, khổ tƣởng là không có tự tại, nếu không tự tại ấy thời là vô ngã, 

nếu có ngã tự tại thời không thể làm cho thân có khổ, nhƣ nói: 

“Có các người vô trí, 

Chấp thân tâm là ngã, 

Vừa gần đính chắc cứng, 

Không biết pháp vô thường, 

Thân này không ai làm, 

Cũng không có người thọ, 

Thân này là vô chủ, 

Mà làm đủ các việc, 



Duyên nơi sáu căn trần, 

Sáu thức được sanh ra, 

Do ba sự hòa hiệp, 

Làm duyên sanh ra xúc, 

Do xúc làm nhân duyên, 

Có thọ niệm nghiệp sanh, 

Như mặt trời, gương cỏ; 

Hòa hiệp sanh ra lửa, 

Căn, trần, thức hòa hiệp, 

Thành sự nghiệp tạo tác, 

Tương tục tương tợ có, 

Như giống có mầm, cành”. 

Lại nữa, ngã tƣớng là không thể có đƣợc, cho nên vô ngã. Hết thảy 

pháp ví có tƣớng nên biết là có, nhƣ thấy khói, cảm giác nóng nên biết có 

lửa. Ðối với năm trần mỗi mỗi khác biệt, nên biết có căn, suy nghĩ trù lƣợng 

các pháp nên biết có tâm tâm số pháp. Còn ngã này không có tƣớng, cho nên 

biết vô ngã. 

Hỏi: Có hơi thở ra vào, thời đó là tƣớng ngã. Xem ngó, tâm thọ mạng, 

khổ vui, thƣơng ghét, tinh cần... ấy là tƣớng ngã. Nếu vô ngã thí ai có hơi 

thở ra vào, xem ngó, tâm thọ mạng, khổ vui, thƣơng ghét, tinh cần... đó, cho 

nên có ngã ở bên trong lay động phát sanh vậy. Tâm thọ mạng cũng là ngã, 

nếu vô ngã thí nhƣ trâu không chế ngự, có ngã mới có thể chế ngự tâm vào 

pháp, không cho phóng dật. Nếu vô ngã thí ai chế ngự tâm. Thọ khổ vui là 

ngã, nếu vô ngã thí nhƣ cây cỏ, không thể phân biệt khổ vui. Thƣơng ghét, 

tinh cần cũng nhƣ vậy. Ngã tuy vi tế, không thể dùng năm căn biết đƣợc, chỉ 

nhân nơi tƣớng có thể biết là có? 

Ðáp: Các tƣớng ấy đều là tƣớng của thức. Có thức thời có hơi thở ra 

vào, xem ngó, thọ mạng... nếu thức lía thân thời không có các việc ấy. Cái 

ngã của các ông là thƣờng hằng và biến khắp, vậy ngƣời chết cũng nên có sự 

xem ngó, hơi thở ra vào và thọ mạng... 

Lại nữa, hơi thở ra vào... là sắc pháp, theo sức gió của tâm lay động 

phát sanh, đó là tƣớng của thức, không phải tƣớng của ngã. Thọ mạng là tâm 

bất tƣơng ƣng hành pháp, cũng là tƣớng của thức. 

Hỏi: Nếu vào vô tâm định, hoặc khi ngủ không mộng, cũng có hơi thở 

ra vào, có thọ mạng, tại sao nói đều là tƣớng của thức? 



Ðáp: Trong vô tâm định, tuy thức tạm không, nhƣng không lâu phát 

sanh lại, ví thức không bỏ rời thân, lúc có thức (hoạt động) nhiều, lúc không 

có thức (hoạt động) ìt, cho nên gọi là tƣớng của thức, nhƣ ngƣời ra đi
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không thể nói nhà ấy vô chủ. Các thứ khổ vui, thƣơng ghét, tinh cần... là 

pháp tƣơng ƣng với tâm, cùng chung sở duyên, theo tâm hành động, nên tâm 

có thí liền có, tâm không thí liền không. Do vậy biết đó là tƣớng của thức 

chứ chẳng phải tƣớng của ngã. 

Lại nữa, nếu có ngã, ngã có hai thứ là hoặc thƣờng hoặc vô thƣờng, 

nhƣ nói: 

“Nếu ngã là thường, 

Thời không thân sau, 

Vì thường, không sanh, 

Cũng không giải thoát, 

Không quên, không làm, 

Do vậy cho nên biết, 

Không kẻ làm tội phước, 

Cũng không có kẻ thọ, 

Bỏ ngã và ngã sở, 

Vậy sau được Niết-bàn, 

Nếu mà thật có ngã, 

Không nên bỏ ngã tâm, 

Nếu ngã là vô thường, 

Thời nên theo thân diệt, 

Như bờ lớn sa nước, 

Cũng không có tội phước”. 

Nhƣ vậy, ngã và kẻ biết, kẻ không biết, kẻ làm, kẻ không làm, nhƣ đã 

nói trong đoạn Ðàn ba-la-mật. Ví không có đƣợc ngã tƣớng nên biết hết thảy 

pháp vô ngã. Nếu biết hết thảy pháp vô ngã thời không nên sanh tâm chấp 

ngã. Nếu không tâm chấp ngã và ngã sở. Ngã, ngã sở xa lía, thời không có 

trói buộc, nếu không trói buộc thời là Niết-bàn, thế nên hành giả nên thực 

hành vô ngã tƣởng. 

Hỏi: Vô thƣờng, khổ, vô ngã là một sự hay ba sự? Nếu là một thí 

không nên nói ba, nếu ba cớ sao Phật dạy vô thƣờng tức là khổ, khổ tức là 

vô ngã? 



Ðáp: Chỉ là một, đó là thọ thuộc pháp hữu lậu, ví phân biệt theo mặt 

quan sát nên có ba thứ sai khác nhau. Tƣơng ƣng với hành tƣớng vô thƣờng, 

ấy là vô thƣờng tƣởng, tƣơng ƣng với hành tƣớng khổ, ấy là khổ tƣởng; 

tƣơng ƣng với hành tƣởng vô ngã, ấy là vô ngã tƣởng. Vô thƣờng, không 

làm cho rơi vào ba cõi; khổ, làm cho biết tội lỗi trong ba cõi; vô ngã, thời xả 

ly ba cõi. 

Lại nữa, vô thƣờng thí sanh tâm nhàm chán, khổ thí sanh sợ hãi, vô ngã 

thí kéo ra khiến cho giải thoát. Vô thƣờng là Phật nói năm thọ uẩn là vô 

thƣờng, khổ là Phật dạy vô thƣờng thời là khổ, vô ngã là Phật dạy khổ tức là 

vô ngã. Vô thƣờng là Phật chỉ thị tƣớng diệt tận của năm thọ uẩn, khổ là 

Phật chỉ thị nhƣ mũi tên găm vào tâm, vô ngã là Phật chỉ thị tƣớng xả ly. Vô 

thƣờng là chỉ thị dứt ái, khổ là chỉ thị dứt tập khì ngã mạn, vô ngã là chỉ thị 

dứt tà kiến. Vô thƣờng thí ngăn kiến chấp thƣờng, khổ thí ngăn kiến chấp 

vui Niết-bàn hiện tại, vô ngã thí ngăn chỗ chấp trƣớc. Vô thƣờng là chỗ pháp 

thƣờng của thế gian chấp trƣớc, khổ là chỗ vui của thế gian chấp trƣớc, vô 

ngã là chỗ chấp ngã kiên cố của thế gian; ấy là tƣớng phân biệt giữa ba 

tƣởng. Vô ngã tƣơng duyên và nhiếp giống nhƣ đã nói trong khổ tƣởng. 

Thực yểm tưởng: Quán đồ ăn từ nhân duyên bất tịnh sanh, nhƣ thịt từ 

thủy đạo tinh huyết sanh, là chỗ ở của trùng mủ. Váng sữa, sữa, lạc, do huyết 

biến thành, không khác gí mủ thối nát, mồ hôi nhớp của ngƣời nhà bếp và 

các thứ bất tịnh. Nếu bỏ vào miệng thí từ não bộ có hai dòng nƣớc dãi thối 

nát chảy xuống hòa với nƣớc miếng sau mới thành vị, tƣớng trạng nhƣ mửa, 

đi vào cửa bụng, đất duy trí, nƣớc rửa nát, gió chuyển động, lửa rang nấu, 

giống nhƣ cái chảo nấu chìn nhừ, cặn bả lóng xuống dƣới, nƣớc trong nỗi 

lên trên, vì nhƣ gây rƣợu, phần cặn bả là phân, phần trong là nƣớc dãi. Eo 

lƣng có ba lỗ, gió thổi nƣớc béo tan vào trăm mạch, hòa hợp với huyết sẳn 

có trƣớc, ngƣng đọng biến thành thịt. Từ thịt tƣơi sanh mở, xƣơng, tủy, từ 

trong đó sanh thân căn, từ thịt mới thịt cũ hợp lại sanh năm căn, từ năm căn 

sanh năm thức, năm thức thứ lớp sanh ý thức, phân biệt thủ lấy tƣớng, trù 

lƣợng tốt xấu, vậy sau mới sanh các phiền não và các tội nghiệp theo tâm 

chấp ngã, ngã sở. Quán đồ ăn có nhân duyên gốc ngọn đủ thứ bất tịnh nhƣ 

vậy, biết rằng bốn đại bên trong bốn đại bên ngoài không khác nhau, chỉ ví 

ngã kiến mà cƣỡng cho là có ngã. 

Lại nữa, suy nghĩ đồ ăn này do đào bới cày bừa thu hoạch, xay, giả, 

đào thải, thổi nấu mới thành, dụng công rất nặng. Tình ra một bát cơm so với 

công sức mồ hôi của nông phu góp lại thí đồ ăn ìt mà mồ hôi nhiều, làm ra 

đồ ăn này công phu cay đắng nặng nề nhƣ vậy, mà ăn vào miệng thí liền 



thành bất tịnh, không chút giá trị, trải qua một đêm đã biến thành phân nƣớc 

dãi. Vốn là đồ ngon mà ngƣời ăn vào biến thành bất tịnh, gớm không muốn 

thấy. Hành giả tự suy nghĩ: đồ ăn tệ nhƣ vậy, nếu ta tham đắm thí sẽ đọa địa 

ngục, nuốt hoàn sắt nóng, từ địa ngục ra khỏi sẽ làm súc sanh trâu, dê, lạc 

đà, đền trả nợ cũ, hoặc làm chó heo, thƣờng ăn đồ nhơ. Quán đồ ăn nhƣ vậy 

thời sanh tƣ tƣởng nhàm chán. Nhân nhàm chán đồ ăn mà đối năm dục đều 

nhàm chán, vì nhƣ một ngƣời Bà-la-môn tu pháp tinh khiết, có duyên sự đi 

đến một nƣớc bất tịnh, tự suy nghĩ ta sẽ làm sao để khỏi thứ bất tịnh này, chỉ 

phải ăn đồ khô, mới thanh tịnh đƣợc. Thấy một bà già bán thứ bánh khô tủy 

trắng, liền nói với bà già rằng: Tôi có duyên sự ở đây một trăm ngày, bà hãy 

làm thứ bánh khô này đem cho tôi, tôi sẽ trả giá nhiều. Bà già mỗi ngày làm 

bánh khô đem đến, Bà-la-môn tham đắm, ăn no hoan hỷ. Bà già làm bánh, 

lúc đầu trắng sạch, lần về sau không màu sắc, không hƣơng vị. Bà-la-môn 

hỏi bà già tại sao nhƣ vậy? Bà già đáp: Nhọt lở đã lành. Bà-la-môn hỏi: Câu 

nói ấy nghĩa sao? Bà già đáp: Phu nhân tôi ở chỗ khuất sanh mụt nhọt, lấy 

bột gạo vảng sữa đắp vào, mụt nhọt chìn vỡ mủ ra, đem hòa với bánh váng 

sữa, cứ mỗi ngày nhƣ vậy, lấy làm bánh đem cho ông, ví vậy mà bánh ngon. 

Nay phu nhân tôi đã lành mụt, tôi còn biết chỗ nào có đƣợc nữa? 

Bà-la-môn nghe xong, nắm hai tay đánh đầu, đấm ngực nôn khan nói, 

tại sao ta phá hỏng pháp thanh tịnh này? Thôi ta hỏng mất rồi! Liền bỏ 

duyên sự trở về nƣớc cũ. Hành giả cũng nhƣ vậy, tham đắm ăn uống, hoan 

hỷ ƣa thìch, chỉ thấy màu sắc nó đẹp, mịn trơn, thơm ngon khoái miệng, mà 

chẳng quán sát bất tịnh, sau chịu khổ báo, hối tiếc làm sao kịp. Nếu hay quán 

xét đồ ăn gốc ngọn nhƣ vậy, sanh tâm chán ghét, nhân đó lía thực dục mà 

bốn dục kia đều lía (tài dục, sắc dục, danh dục, thụy dục). Lía bỏ mọi dục lạc 

trong cõi Dục, dứt năm dục ấy, thí năm hạ phần kiết cũng dứt. Do các nhân 

duyên tội ác nhƣ vậy, không còn ƣa đắm; ấy gọi là thực yểm tưởng. 

Hỏi: Vô thƣờng, khổ, vô ngã tƣởng tƣơng ƣng với trì tuệ vô lậu, còn 

bốn tƣởng kế tiếp nhƣ thực yểm tƣởng... tƣơng ƣng với trì tuệ hữu lậu, theo 

lẽ thứ lớp thí bốn tƣởng này nên nói ở trƣớc chứ tại sao nói ở sau? 

Ðáp: Phật pháp có hai đạo là kiến đạo và tu đạo. Trong kiến đạo dùng 

ba tƣởng, phá các tà kiến, đắc thánh quả, vẫn chƣa lía dục. Ví lía dục nên sau 

ba tƣởng tiếp nói bốn tƣởng là thực yểm tƣởng... thời lía đƣợc các phiền não 

dâm dục... ba tƣởng đầu chỉ thị kiến đế đạo, bốn tƣởng giữa chỉ thị học đạo, 

ba tƣởng chót chỉ thị vô học đạo. Trong khi bắt đầu tu tập thân niệm xứ, tuy 

có thực yểm tƣởng, song công dụng ìt, cho nên Phật không dạy. Nay ví bậc 



Tu-đa-hoàn, Tƣ-đà-hàm cần phải vƣợt qua tham dục, nên tiếp theo vô ngã 

tƣởng nói đến bốn tƣởng là thực yểm tƣởng...
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Hết thảy thế gian không thể vui tưởng: Nếu nhớ nghĩ các sự vui của 

thế gian nhƣ sắc dục, vị ngon, xe ngựa, phục sức, quán xá, vƣờn nhà thời 

sanh lạc tƣởng; nếu nhớ nghĩ các sự ác tội của thế gian thời tâm sanh tƣởng 

nhàm chán. Các việc ác tội gí? Việc ác có hai: 1. Chúng sanh. 2. Thổ địa. 

Chúng sanh: bị hoạn nạn về tám khổ là sanh, già, bệnh, chết, ân ái xa 

lía, oán thù gặp gỡ, cầu mong không đƣợc, tóm lại là năm thọ uẩn khổ.
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Tội của chúng sanh là ngƣời dâm dục nhiều thí không phân biệt tốt 

xấu, không theo lời dạy bảo của cha mẹ sƣ trƣởng, không biết tàm quý, 

chẳng khác cầm thú. Ngƣời sân nhuế nhiều thí không phân biệt nhẹ nặng, 

sân độc cuồng phát, cho đến không chịu lời Phật, không muốn nghe pháp, 

không sợ ác đạo, roi gậy đánh bừa, chẳng biết cái khổ của ngƣời khác, đi 

vào trong chỗ rất tối không trông thấy gí. Ngƣời ngu si nhiều thí sự mong 

cầu không theo đạo lý, không rõ sự duyên, nhƣ vắt sừng tím sữa, bị vô minh 

che lấp, tuy mặt trời chiếu sáng mà vĩnh viễn không thấy gí. Ngƣời xan tham 

nhiều thí nhà nó nhƣ mồ hoang, không ai bƣớc tới. Ngƣời kiêu mạn nhiều thí 

không kính hiền thánh, không hiếu với cha mẹ, kiêu xa phóng dật tự bại 

hoại, vĩnh viễn không chút giá trị. Ngƣời tà kiến nhiều thí không tin đời này 

đời sau, không tin tội phƣớc, không thể ở chung. Các phiền não nhƣ vậy 

nhiều thí tệ bại không có chút giá trị. Ngƣời ác nghiệp nhiều thí tạo tội vô 

gián hoặc giết cha mẹ, hoặc làm thƣơng hại hiền thánh, đón bắt thời cơ vinh 

quý, dèm pha làm hại kẻ trung trinh, giết hại thân thìch. 

Lại nữa, chúng sanh ở thế gian ngƣời lành tốt ìt, kẻ tệ ác nhiều, hoặc 

tuy có ngƣời hành thiện mà bị nghèo hèn bỉ lậu, hoặc tuy giàu sang đoan 

chánh mà sở hành bất thiện. Hoặc tuy ƣa bố thì mà nghèo thiếu không tài 

vật, hoặc tuy giàu có tài bảo mà lẫn tiếc tham đắm, không chịu bố thì. Hoặc 

thấy ngƣời trầm lặng suy nghĩ không nói, bèn cho đó là tự nuôi tánh kiêu 

mạn cao ngạo, không biết hạ mính tiếp vật, hoặc thấy ngƣời ƣa hạ mính tiếp 

vật, ân huệ nhuần khắp, bèn cho đó là trang sức dối trá dua nịnh, hoặc thấy 

ngƣời nói hay luận giỏi, bèn cho đó là ỷ thị tiểu trì để kiêu mạn; hoặc thấy 

ngƣời chất trực thiện hảo, bèn cùng dối trá bắt ép, dẫn dắt lôi kéo lấn lƣớt 

coi thƣờng, hoặc thấy ngƣời tâm lành nhu nhuyến, bèn cùng khinh khi lấn 

lƣớt chà đạp, không tiếp đãi theo đạo lý. Nếu thấy ngƣời giữ giới thanh tịnh, 

bèn cho đó là làm việc kiêu căng kỳ dị, khinh hèn không kể. Các chúng sanh 

tệ ác nhƣ vậy, không có một điều đáng ƣa. 



Thổ địa ác: Hết thảy thổ địa nhiều suy hoại không lành tốt. Lạnh nóng 

đói khát, tật bệnh ôn dịch, khì độc xâm hại, sợ hãi già, bệnh, chết không chỗ 

nào không có. Chỗ nào thân đi đến đều có các khổ đi theo, không nơi nào 

tránh khỏi. Tuy có quốc độ tốt, giàu vui an ổn, phần nhiều bị các phiền não 

bức bách, thời không thể gọi là quốc độ an lạc. Hết thảy đều có hai thứ khổ 

là thân khổ và tâm khổ. Không quốc độ nào không có, nhƣ nói: 

“Có quốc độ lạnh nhiều, 

Có quốc độ nóng nhiều, 

Có nước không cứu hộ, 

Có nước nhiều tai ác, 

Có nước thường đói khát, 

Có nước nhiều bệnh tật, 

Có nước không tu phước, 

Như vậy không đâu vui”. 

Chúng sanh và thổ địa có các ác nhƣ vậy, suy nghĩ đến thế gian không 

một điều chi đáng vui. Aùc sự ở cõi Dục nhƣ vậy, còn ở hai cõi trên, khi 

chết, khi thối đọa, càng sanh áo não hơn ở cõi dƣới, vì nhƣ bị rơi từ chỗ rất 

cao, tan nát tiêu hoại! 

Hỏi: Vô thƣờng tƣởng, khổ tƣởng, vô ngã tƣởng, và hết thảy thế gian 

bất khả lạc tƣởng, có gì sai khác mà nói riêng? 

Ðáp: Có hai cách quán là quán chung và quán riêng. Trƣớc là quán 

chung, đây là quán riêng. Lại có hai quán là quán pháp và quán chúng sanh, 

trƣớc là quán trách mắng hết thảy pháp, đây là quán chúng sanh tội ác chẳng 

đồng. 

Lại nữa trƣớc kia là vô lậu đạo, đây là hữu lậu đạo. Trƣớc là kiến đế 

đạo, đây là tƣ duy đạo. Các thứ sai khác nhƣ vậy, nhiếp vào trong hết thảy 

địa, và duyên các pháp trong ba cõi. Aáy gọi là hết thảy thế gian bất khả lạc 

tƣởng. 

Tử tưởng: Nhƣ đã nói ở trong đoạn nói về niệm chết.
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Bất tịnh tưởng: Nhƣ đã nói ở trong đoạn nói về thân niệm xứ.
74

 

Ðoạn tưởng
75

, ly tưởng, tận tưởng: Duyên tƣớng Niết-bàn, ví đã dứt 

các kiết sử nên gọi là đoạn tƣởng, ví lía kiết sử nên gọi là ly tƣởng
76

, ví sạch 

hết kiết sử nên gọi là tận tƣởng.
77

 



Hỏi: Nếu nhƣ vậy thí một tƣởng cũng đủ, ví cớ sao nói ba? 

Ðáp: Nhƣ trƣớc, một pháp mà có ba cách nói. Vô thƣờng tức là khổ, 

khổ tức là vô ngã, đây cũng nhƣ vậy. Ví hết thảy thế gian tội ác sâu nặng cho 

nên có ba cách trách mắng, giống nhƣ đốn cây to, không thể chặt một lát mà 

dứt đƣợc. Pháp Niết-bàn vi diệu, từ xƣa chƣa chứng đƣợc cho nên tán thán 

nhiều cách gọi là đoạn tƣởng, ly tƣởng, tận tƣởng. 

Lại nữa, dứt ba độc gọi là đoạn, lía ái gọi là ly, diệt hết thảy khổ không 

còn sanh lại nữa gọi là tận. 

Lại nữa, hành giả ở nơi noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất 

pháp
78

, chánh trì tuệ quán sát, xa lía các phiền não, ấy gọi là ly tƣởng. 

Chứng đắc vô lậu đạo, dứt các kiết sử, ấy gọi là đoạn tƣởng, khi vào Niết-

bàn dứt năm thọ uẩn, không còn tƣơng tục, ấy gọi là tận tƣởng. Ðoạn tƣởng, 

hữu dƣ Niết-bàn; tận tƣởng, vô dƣ Niết-bàn; ly tƣởng, là cửa phƣơng tiện 

của hai Niết-bàn. Ba tƣởng này ví là hữu lậu vô lậu nên nhiếp vào trong hết 

thảy địa.
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---o0o--- 

Chương 35 - Giải Thích: Mười Một Trí 

Kinh: Mƣời một trí là pháp trí, tỷ trí, tha tâm trí, thế trí, khổ trí, 

tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, nhƣ thật trí. 

Luận. Pháp trí: Trì vô lậu
80

 đối với pháp khổ hệ thuộc cõi Dục (khổ), 

trì vô lậu đối với pháp nhân hệ thuộc cõi Dục (tập), trì vô lậu đối với pháp 

diệt hệ thuộc cõi Dục (diệt), trì vô lậu đối với đạo đoạn dứt hệ thuộc cõi Dục 

(đạo) và trì vô lậu trong pháp trì phẩm.
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Tỷ trí: Trì vô lậu đối với pháp khổ, tập, diệt, đạo hệ thuộc cõi Sắc cõi 

Vô sắc, cũng nhƣ vậy. 

Tha tâm trí
82

: Trì biết tâm tâm số pháp hiện tại của ngƣời khác hệ 

thuộc cõi Dục cõi Sắc và một phần tâm tâm số pháp vô lậu. 

Thế trí
83

: Các trì tuệ hữu lậu. 

Khổ trí
84

: Năm thọ uẩn vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, khi quán thời 

đƣợc vô lậu trì. 



Tập trí: Nhân của pháp hữu lậu có bốn tƣớng là nhân, tập, sanh, duyên, 

khi quán thời đƣợc vô lậu trì. 

Diệt trí: Bốn tƣớng diệt, chỉ, diệu, xuất, khi quán thời đƣợc vô lậu trì. 

Ðạo trí: Bốn tƣớng đạo, chánh, hành, đạt (hay đạo, nhƣ, hành, xuất) 

khi quán thời đƣợc vô lậu trì. 

Tận trí: Ta đã thấy khổ, đã đoạn tập, đã chứng diệt, đã tu đạo. Khi ngớ 

nghĩ nhƣ vậy đƣợc trì vô lậu là tuệ, kiến, minh, giác. 

Vô sanh trí: Ta đã thấy khổ không còn thấy nữa, ta đã đoạn tập không 

còn đoạn nữa, ta đã chứng diệt không còn chứng nữa, ta đã tu đạo không còn 

tu nữa. Khi nhớ nghĩ nhƣ vậy, đƣợc trì vô lậu là tuệ, kiến, minh, giác. 

Như thật trí: Nhƣ thật biết đúng tƣớng chung tƣớng riêng của hết thảy 

pháp, không có quái ngại.
85

 

Pháp trí
86

 này duyên pháp khổ hệ thuộc cõi Dục và pháp tập hệ thuộc 

cõi Dục, pháp diệt hệ thuộc cõi Dục, và pháp đạo đoạn diệt hệ thuộc cõi 

Dục. Tỷ trì cũng nhƣ vậy. Thế trì
87

 duyên hết thảy pháp. Tha tâm trì
88

 duyên 

tâm tâm số pháp hữu lậu vô lậu của ngƣời khác. Khổ trì
89

, tập trì
90

 duyên 

năm thọ uẩn. Diệt trì
91

 duyên tận diệt. Ðạo trì
92

 duyên năm uẩn vô lậu. Tận 

trì, vô sanh trì đều duyên bốn đế. 

Mƣời trì ấy, một hữu lậu
93

, tám vô lậu. Còn một tha tâm trì thí nên 

phân biệt: nếu duyên tha tâm hữu lậu là hữu lậu, duyên tha tâm vô lậu là vô 

lậu.
94

 

Pháp trí
95

 thí thu nhiếp cả pháp trì, tha tâm trì, khổ trì, tập trì, diệt trì, 

đạo trì, tận trì và một phần ìt vô sanh trì. Tỷ trì cũng nhƣ vậy. Thế trì
96

 thì 

thu nhiếp thế trì và một phần ìt tha tâm trì. Tha tâm trì
97

 thí thu nhiếp tha tâm 

trì và pháp trì, tỷ trì, thế trì, đạo trì, tận trì và một ìt vô sanh trì. Khổ trì
98

 thì 

thu nhiếp khổ trì và pháp trì, tỷ trì, tận trì, một phần ìt vô sanh trì. Tập trì, 

diệt trì
99

 cũng nhƣ vậy. Ðạo trì
100

 thí thu nhiếp đạo trì và pháp trì, tỷ trì, tha 

tâm trì, tận trì, một phần ìt vô sanh trì. Tận trì thí thu nhiếp tận trì và pháp 

trì, tỷ trì, tha tâm trì, khổ trì, tập trì, diệt trì, một phần ìt đạo trì. Vô sanh trì 

cũng nhƣ vậy. 



Chìn trì tƣơng ƣng với tám căn (Ý, hỷ, lạc, xả, tìn, tấn, niệm, định căn) 

trừ tuệ căn, ƣu căn, khổ căn. Thế trì tƣơng ƣng với 10 căn (ý, hỷ, lạc, ƣu, 

khổ, xả, tìn, tấn, niệm, định) trừ tuệ căn.
101

 

Pháp trì, tỷ trì, khổ trì tƣơng ƣng với Không tam- muội
102

. Pháp trì, tỷ 

trì, diệt trì, tận trì, vô sanh trì tƣơng ƣng với Vô tƣớng tam-muội. 

Pháp trì, tỷ trì, tha tâm trì, khổ trì, tập trì, đạo trì, tận trì, vô sanh trì 

tƣơng ƣng với Vô tác tam-muội. 

Pháp trì, tỷ trì, thế trì, khổ trì, tận trì, vô sanh trì tƣơng ƣng với vô 

thƣờng tƣởng, khổ tƣởng, vô ngã tƣởng.
103

 

Thế trì tƣơng ƣng với bốn tƣởng giữa.
104

 

Pháp trì, tỷ trì, diệt trì, tận trì, vô sanh trì tƣơng ƣng với ba tƣởng sau 

cùng.
105

 

Có ngƣời nói: Thế trì hoặc tƣơng ƣng với ly tƣởng. Pháp trì duyên chìn 

trì, trừ tỷ trì. Tỷ trì cũng nhƣ vậy. Thế trì, tha tâm trì, tận trì, vô sanh trì 

duyên mƣời trì. Khổ trì, tập trì, duyên thế trì và tha tâm trì hữu lậu. Diệt trì 

không duyên trí. Ðạo trì duyên chìn trì, trứ thế trì. Pháp trì, tỷ trì có đủ mƣời 

sáu hành tƣớng
106

, tha tâm trì có bốn hành tƣớng
107

. Khổ trì, tập trì, diệt trì, 

đạo trì mỗi mỗi có bốn hành tƣớng
108

. Tận trì, vô sanh trì đều có mƣời bốn 

hành tƣớng, trừ tƣớng không, tƣớng vô ngã
109

. Trong noãn pháp, đảnh pháp, 

nhẫn pháp, thế trì có mƣời sáu hành tƣớng, trong thế đệ nhất pháp, thế trì có 

bốn tƣởng, ngoài ra không có tƣớng (là quán tƣớng. Mƣời sáu hành tƣớng 

cũng gọi là mƣời sáu thánh hạnh, mƣời sáu hạnh). 

Mới bắt đầu vào vô lậu tâm thành tựu một thế trì; qua tâm thứ hai tăng 

thêm khổ trì, pháp trì. Ðến tâm thứ tƣ tăng thêm tỷ trì; đến tâm thứ sáu tăng 

thêm tập trì; đến tâm thứ mƣời tăng thêm diệt trì; đến tâm thứ mƣời bốn tăng 

thêm đạo trì; nếu lía dục thí tăng thêm tha tâm trì; ở vô học đạo thí tăng thêm 

tận trì; đƣợc bất hoại giải thoát thí tăng thêm vô sanh trì. 

Trong vô lậu tâm đầu không tu trì; trong tâm thứ hai thời hiện tại và vị 

lai tu hai trì; trong tâm thứ tƣ, hiện tại tu hai trì, vị lai tu ba trì; trong tâm thứ 

sáu hiện tại và vị lai tu hai trì; trong tâm thứ tám hiện tại tu hai trì; vị lai tu 

ba trì; trong tâm thứ mƣời hiện tại vị lai tu hai trì; trong tâm thứ mƣời hai 

hiện tại tu hai trì; vị lai tu ba trì; trong tâm thứ mƣời bốn hiện tại và vị lai tu 

hai trí; trong tâm thứ mƣời sáu hiện tại tu hai trì, vị lai tu sáu trì; nếu lía dục 



thời tu bảy trì
110

. Tu-đà-hoàn muốn xa lía kiết sử cõi Dục, trong mƣời bảy 

tâm tu bảy trì
111

; trừ tha tâm trì, tận trì, vô sanh trì; trong tâm giải thoát thứ 

chìn tu tám trì, trừ tận trì, vô sanh trì; ngƣời ở địa vị tìn giải chuyển đƣợc địa 

vị kiến đắc ở trong vô gián và giải thoát đạo tu sáu trì, trừ tha tâm trì, thế trì, 

tận trì, vô sanh trì; trong khi lía dục của bảy địa, trong vô gián đạo tu bảy trì, 

trừ tha tâm trì, tận trì, vô sanh trì; trong giải thoát đạo tu tám trì, trừ tận trì, 

vô sanh trì. Trong khi lía dục của cõi Hữu đảnh, trong vô gián đạo tu sáu trì, 

trừ tha tâm trì, thế trì, tận trì, vô sanh trì; trong tám giải thoát đạo tu bảy trì, 

trừ thế trì, tận trì, vô sanh trì; ngƣời vô học sơ tâm ở giải thoát đạo thứ chìn, 

và bất thời giải thoát tu mƣời trì và hết thảy thiện căn hữu lậu vô lậu. Nếu 

ngƣời đƣợc thời giải thoát thí tu chìn thì và hết thảy thiện căn hữu lậu vô lậu. 

Các loại nhƣ vậy nhƣ ở trong môn A-tỳ-đàm có phận biệt nói rộng. 

Tƣớng phân biệt theo nhƣ thật trì sẽ đƣợc nói rộng ở phẩm chót của kinh 

Bát-nhã ba-la-mật này.
112

 

Lại nữa, có ngƣời nói: Pháp trì là biết năm uẩn ở cõi dục là vô thƣờng, 

khổ, không, vô ngã, biết các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh, đó là vô 

minh làm duyên cho hành, cho đến sanh làm duyên cho già chết, nhƣ Phật 

dạy Phạm-chí Tu-thi-ma rằng: Trƣớc dùng pháp trì phân biệt các pháp, sau 

dùng Niết-bàn trí.
113

 

Tỷ trì thí biết năm thọ uẩn hiện tại, là vô thƣờng, khổ, không, vô ngã và 

biết năm thọ uẩn quá khứ, vị lai, và trong cõi Sắc cõi Vô sắc là vô thƣờng, 

khổ, không, vô ngã cũng nhƣ vậy; vì nhƣ thấy lửa hiện tại hay đốt mà so 

sánh biết lửa ở quá khứ, vị lai và ở quốc độ khác cũng nhƣ vậy. 

Tha tâm trì thí biết tâm tâm số pháp của chúng sanh khác. 

Hỏi: Nếu biết cả tâm và tâm số pháp của ngƣời khác, cớ sao chỉ nói là 

biết tha tâm? 

Ðáp: Tâm là chủ nên chỉ nói biết tha tâm. Nếu nói tâm nên biết đã nói 

tâm số pháp trong đó. 

Thế trì là giả trì, thánh nhân biết thật pháp, còn phàm phu chỉ biết giả 

danh, ví vậy nên gọi là giả trì, nhƣ nóc, đòn tay, cột, vách gọi là nhà, chỉ biết 

việc nhƣ vậy, chẳng biết nghĩa thật; ấy gọi là thế trì. 

Khổ trì là dùng khổ tuệ quở mắng năm thọ uẩn. 



Hỏi: Năm thọ uẩn cũng vô thƣờng, cũng khổ, cũng không, cũng vô 

ngã, cớ sao chỉ nói khổ trì mà không nói vô thƣờng, không, vô ngã trì? 

Ðáp: Ví là khổ đế cho nên nói khổ trì, tập đế cho nên nói tập trì, diệt đế 

cho nên nói diệt trì, đạo đế cho nên nói đạo trì. 

Hỏi: Năm thọ uẩn có đủ thứ xấu ác cớ sao chỉ nói nó là khổ đế, không 

nói nó là vô thƣờng đế, không, vô ngã đế? 

Ðáp: Nếu nói nó là vô thƣờng, không, vô ngã đế cũng không phá hoại 

pháp tƣớng; song ví chúng sanh phần nhiều đắm vui, sợ khổ cho nên Phật 

chê thế gian hết thảy đều khổ, để khiến lía bỏ. Ðối với vô thƣờng, không, vô 

ngã, chúng sanh không sợ lắm cho nên Phật không dạy. 

Lại nữa, trong phật pháp năm thọ uẩn còn có tên khác gọi là khổ (ngũ 

ấm xì thạnh khổ) ví vậy chỉ nói khổ là khổ trì. Hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, nếu 

ở tại noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế gian đệ nhất pháp là hữu lậu, nếu 

nhập vào kiến đế đạo, là vô lậu, ví cớ sao? Ví từ noãn pháp đến thế gian đệ 

nhất pháp có bốn cách quán khổ. Tập trì, diệt trì, đạo trì cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, khổ trì là biết khổ tƣớng thật không sanh, tập trì là biết hết 

thảy pháp lía nhau, không có hòa hợp, diệt trì là biết các pháp thƣờng tịch 

diệt nhƣ Niết-bàn, đạo trì là biết hết thảy pháp thƣờng thanh tịnh, không 

chánh không tà; tận trì là biết hết thảy pháp không gí có đƣợc, vô sanh trì là 

biết hết thảy pháp sanh không thật, không nhất định nên không sanh. Nhƣ 

thật trì là điều mƣời trì kia không biết đƣợc, nhờ nhƣ thật trì biết đƣợc. 

Mƣời trì có mỗi mỗi tƣớng, mỗi mỗi duyên, mỗi mỗi sai khác, mỗi mỗi 

có quán pháp `riêng, còn trong nhƣ thật trì thí không tƣớng, không duyên, 

không sai khác, diệt hết các quán pháp, cũng không có tâm năng quán. 

Trong mƣời trì có pháp nhãn, tuệ nhãn, trong nhƣ thật trì chỉ có Phật nhãn. 

Mƣời trì thí A-la-hán, Bích-chi Phật và Bồ-tát chung có, còn nhƣ thật 

trì chỉ riêng Phật có, ví cớ sao? Ví chỉ riêng Phật có pháp không hƣ dối, nên 

biết nhƣ thật trì chỉ riêng Phật có. 

Lại nữa, mƣời trì khi nhập vào nhƣ thật trì thí mất tên gọi cũ, chỉ còn 

một thật trì, vì nhƣ các dòng nƣớc ở mƣời phƣơng đều vào biển cả, bỏ tên 

gọi cũ, mà chỉ gọi là nƣớc biển. Nhƣ vậy là phân biệt lý nghĩa mƣời một trì. 

Ðây là nói lƣợc. 



Kinh: Ba tam-muội: Tam-muội có giác có quán; tam-muội không 

có quán; tam-muội không giác không quán. 

Luận: Hết thảy thiền định nhiếp tâm, đều gọi là Tam-ma-đề. Trung hoa 

dịch là Chánh tâm hành xứ (chỗ của chánh tâm đi). Tâm này từ vô thỉ lại 

đây, thƣờng quanh co không ngay thẳng, khi đƣợc chỗ chánh tâm đi này thời 

tâm ngay thẳng, vì nhƣ rắn đi thƣờng cong queo mà khi vào ống tre thời 

thẳng. 

Ba tam-muội này
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, ở Dục giới Vị đáo địa và Sơ thiền, thí tƣơng ƣng 

với giác và quán, nên gọi là có giác có quán
115

. Ở thiền trung gian, chỉ tƣơng 

ƣng với quán nên gọi là không giác có quán
116

; từ đệ Nhị thiền lên đến Hữu 

đảnh địa, chẳng tƣơng ƣng với giác quán, cho nên gọi là không giác không 

quán. 

Hỏi: Tâm số pháp tƣơng ƣng với tam-muội có đến hai mƣơi thứ
117

, cớ 

sao đây chỉ nói giác và quán? 

Ðáp: Ví giác quán ấy làm nhiễu loạn tam-muội, cho nên nói hai sự giác 

quán tuy là lành, nhƣng là giặc của tam-muội, khó có thể lía bỏ. 

Có ngƣời nói: Tâm có giác quán là không có tam-muội, cho nên Phật 

nói tam-muội có giác có quán, chỉ không bền chắc thôi. Khi sức giác quán 

bé nhỏ là có thể đƣợc có tam-muội; giác quán ấy có thể sanh tam-muội cũng 

có thể hoại tam-muội; vì nhƣ gió hay sanh mƣa mà cũng có thể làm tan mƣa. 

Ba thứ giác quán lành có thể phát sanh Sơ thiền, khi đƣợc Sơ thiền phát sanh 

hoan hỷ lớn, mà ví giác quán nên tâm tán loạn, trở lại bị mất, ví lẽ đó nên chỉ 

nói đến giác quán.
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Hỏi: Giữa giác và quán có gí sai khác? 

Ðáp: Tƣớng trạng tâm thô gọi là giác, tƣớng trạng tâm tế gọi là quán. 

Tƣớng trạng tâm phát khởi trong khi mới duyên cảnh là giác, tiếp sau phân 

biệt trù lƣợng tốt xấu là quán. 

Có ba thứ giác thô là giác tham dục, giác sân hận, giác não hại. Có ba 

thứ giác lành là giác ra khỏi, giác không sân hận, giác không não hại
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. Có 

ba thứ giác tế là giác về bà con, giác về quốc độ, giác về không chết
120

. 

Trong đó sáu thứ giác làm chƣớng ngại tam-muội, ba thứ lành có thể mở cửa 

tam-muội, nếu giác quán quá nhiều thí trở lại làm mất tam-muội; nhƣ gió có 



thể đẩy thuyền, mà gió quá thí làm hƣ thuyền. Nhƣ vậy là các cách phân biệt 

giác quán. 

Hỏi: Kinh nói ba pháp là pháp có giác có quán, pháp không giác có 

quán, pháp không giác không quán. Ðịa vị có giác có quán, địa vị không 

giác có quán, địa vị không giác không quán, sao nay chỉ nói ba thứ tam-

muội? 

Ðáp: Khéo, hay mà dùng đƣợc thí lấy. 

Pháp có giác có quán, là pháp tƣơng ƣng với giác quán ở tại Dục giới, 

Vị đáo địa và Sơ thiền, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Pháp không giác không quán, là pháp tƣơng ƣng với quán ở tại thiền 

trung gian (ở giữa Sơ thiền và Nhị thiền) hoặc thiện, hoặc vô ký. 

Pháp không giác không quán, là pháp lía hết thảy giác quán, hết thảy 

sắc tâm bất tƣơng ƣng hành và pháp vô vi. 

Ðịa vị có giác có quán là Dục giới, Vị đáo địa và Phạm thế (Sơ thiền 

Phạm thiên). Ðịa vị không giác có quán là thiền trung gian, khéo tu thì làm 

vua Ðại phạm ở địa vị này. 

Ðịa vị không giác không quán là hết thảy cõi trời Quang-âm, hết thảy 

cõi trời Biến-tịnh, trời Quảng-quả (Vô tƣởng), hết thảy cõi trời Vô sắc. 

Trong đây thƣợng diệu là pháp tam-muội. 

Những tam-muội gí? Từ không, vô tƣớng, vô tác ba tam-muội cho đến 

Kim cang, các tam-muội của A-la-hán, Bích-chi Phật, tam-muội quán mƣời 

phƣơng Phật, cho đến tam-muội Thủ-lăng-nghiêm, từ tam-muội đoạn tất cả 

nghi cho đến tam-muội của chƣ Phật nhƣ Tam-muội vƣơng tam-muội... Các 

cách phân biệt nhƣ vậy, đã lƣợc nói nghĩa của ba tam-muội. 

Kinh: Ba căn là căn chƣa biết muốn biết, căn biết, căn đã biết.
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Luận: “Căn chƣa biết muốn biết” là chìn căn vô lậu hòa hợp. Ngƣời 

pháp hành ở trong kiến đế đạo gọi là căn chƣa biết muốn biết, gồm chìn căn 

vô lậu là năm căn tìn, tấn, niệm, định, tuệ và hỷ, lạc, xả căn, ý căn. Ngƣời tìn 

giải và kiến đắc ở trong tƣ duy đạo thí chìn căn này chuyển thành “căn biết”. 

Ơû trong vô học đạo thí chìn căn này gọi là “căn đã biết”. 



Hỏi: Tại sao trong hai mƣơi hai căn
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 chỉ chọn lấy ba căn ấy? (22 căn 

là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nam căn, nữ căn, mạng căn, ưu, khổ, hỷ, lạc, xả 

căn, ý căn, tín, tấn, niệm, định, tuệ căn, căn chưa biết muốn biết, căn biết, 
căn đã biết –ND). 

Ðáp: Có tƣớng trạng lanh lợi hiểu biết rõ ràng tự tại gọi là căn. Mƣời 

chìn căn kia ví căn tƣớng không đầy đủ, nên không lấy, còn ba căn này lanh 

lợi, có thể vào thẳng đến Niết-bàn, là chủ trong các pháp hữu vi, đƣợc tự tại, 

hơn các căn kia. 

Lại nữa, mƣời căn đầu chỉ là hữu lậu tự đƣợc, không có lợi ìch, chìn 

căn giữa thí bất định hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, cho nên không nói Bồ-tát 

phải đầy đủ các căn đó. 

Hỏi: Mƣời tƣởng trên kia cũng là hữu lậu vô lậu, cớ sao nói phải đầy 

đủ? 

Ðáp: Mƣời tƣởng đều là pháp trợ đạo để cầu Niết-bàn. Còn năm căn 

tín... tuy là thiện pháp, nhƣng không phải đều để cầu Niết-bàn, nhƣ trong A-

tỳ-đàm nói: Ai thành tựu tìn căn... là ngƣời không đoạn thiện căn.
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Lại nữa, nếu năm năm thanh tịnh thời đã biến thành vô lậu và đã nhiếp 

vào trong ba căn vô lậu rồi. Trong ba căn này chắc có ý căn, trong ba thọ 

(khổ, lạc, xả) chắc có một thọ. Ví vậy nên chỉ nói ba căn. 

Lại nữa, hai mƣơi hai căn có thiện có bất thiện, có vô ký lẫn lộn, cho 

nên không nói phải đầy đủ. Ba căn này nhiếp vào thọ uẩn, hành uẩn, thức 

uẩn. “Căn chƣa biết muốn biết” ở tại sáu địa, “căn biết, căn đã biết” ở tại 

chìn địa. Ba căn duyên bốn đế, tƣơng ứng với sáu tƣởng. Căn chƣa biết 

muốn biết làm nhân cho ba căn; căn biết làm nhân cho hai căn; căn đã biết 

chỉ làm nhân cho căn đã biết. Căn chƣa biết muốn biết thứ lớp sanh hai căn; 

căn biết thứ lớp hoặc sanh căn hữu lậu, hoặc sanh căn biết, hoặc sanh căn đã 

biết; căn đã biết hoặc sanh hữu lậu, hoặc sanh căn đã biết. Nhƣ vậy là theo 

môn A-tỳ-đàm phân biệt nói rộng.
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Lại nữa, căn chƣa biết muốn biết là đối với thật tƣớng các pháp, vì 

chƣa biết muốn biết nên sanh năm căn tìn... sức của năm căn này có thể biết 

đƣợc thật tƣớng các pháp, nhƣ ngƣời khi mới vào bào thai, có đƣợc hai căn 

là thân căn và mạng căn. Bấy giờ nhƣ cục thịt, chƣa đủ các căn, chƣa thể 

biết đƣợc gí. Khi năm căn thành tựu mới biết đƣợc năm trần. Bồ-tát cũng 

nhƣ vậy, khi mới phát tâm muốn làm Phật, chƣa đầy đủ năm căn ấy, tuy có 



nguyện muốn biết thật tƣớng các pháp, nhƣng không thể biết đƣợc. Bồ-tát 

khi phát sanh năm căn tìn... thời có thể biết thật tƣớng các pháp, nhƣ con 

mắt, do bốn đại và bốn đại tạo sắc hòa hợp gọi là mất, lúc đầu tuy có bốn 

đại, bốn đại tạo sắc mà ví chƣa thanh tịnh nên không gọi là nhãn căn. Ngƣời 

không dứt thiện căn, tuy có tìn mà chƣa thanh tịnh nên không gọi là căn. 

Nếu Bồ-tát đƣợc năm căn tìn... thời bấy giờ có thể tin các pháp thật 

tƣớng
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 là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, phi hữu phi vô, phi thủ, phi xả, 

chân tịnh nhƣ hƣ không, không thể chỉ, không thể nói, vƣợt qua mọi thứ 

ngôn ngữ, ra ngoài hết thảy tâm tâm số pháp, sở hành nhƣ Niết-bàn; ấy là 

Phật pháp. 

Bồ-tát do sức tìn căn nên hay lãnh thọ; do sức tinh tấn căn nên siêng tu 

không thối chuyển; do sức niệm căn nên không để cho pháp bất thiện xen 

vào, thu nhiếp các pháp thiện; do sức định căn nên khi tâm tán loạn vào năm 

dục có thể thu nhiếp lại vào trong thật tƣớng; do sức tuệ căn nên đối với trì 

tuệ Phật có đƣợc nghĩa vị ìt nhiều, không thể bị hƣ hoại. 

Năm căn nƣơng nơi ý căn, chắc cùng với thọ hoặc hỷ, hoặc lạc, hoặc 

xả. Nƣơng căn ấy mà vào Bồ-tát vị, cho đến khi chƣa đƣợc quả vị vô sanh 

pháp nhẫn, ở trong giai đoạn ấy gọi là căn chƣa biết muốn biết. Trong đó 

biết thật tƣớng các pháp rõ ràng nên gọi là biết. Từ đó chứng đƣợc quả vô 

sanh pháp nhẫn ở địa vị bất thối chuyển, đƣợc thọ ký, cho đến mãn mƣời 

địa, ngồi đạo tràng, đƣợc Kim cang tam-muội, ở trong giai đoạn đó gọi là 

căn biết. Dứt hết thảy tập khì phiền não, chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác, trì tuệ biết khắp hết thảy pháp khả tri; ấy gọi là căn đã biết. 

(Hết cuốn 23 theo bản Hán) 

 --o0o -- 

Cuốn 24 

Chương 36 - Giải Thích: Mười Lực 

Kinh: Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp mƣời lực, 

bốn không sợ, bốn trì vô ngại, mƣời tám pháp không chung, đại từ, đại bi 

của Phật, nên học Bát-nhã ba-la-mật.
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Luận: Mƣời lực, bốn không sợ... là pháp vô thƣợng của Phật, lẽ phải 

nói trƣớc, cớ sao trên đây nói chìn tƣởng, tám niệm trƣớc? 



Ðáp: Sáu Ba-la-mật là pháp ứng dụng của Bồ-tát, trƣớc đã nói. Ba 

mƣơi bảy đạo phẩm cho đến ba vô lậu căn, là pháp của Thanh văn. Bồ-tát 

thực hành sáu Ba-la-mật đắc lực rồi muốn vƣợt qua địa vị Thanh văn, Bìch-

chi Phật và muốn giáo hóa hạng ngƣời hƣớng về Thanh văn, Bìch-chi Phật 

khiến họ vào Phật đạo, cho nên chê trách đó là pháp Tiểu thừa, bỏ rơi chúng 

sanh, không có lợi ìch. Hoặc các ngƣời Thanh văn nói lại rằng: Oâng là 

phàm phu, chƣa dứt kiết sử, không thực hành pháp Thanh văn, nên chỉ chê 

trách suông. Do vậy Phật bảo Bồ-tát phải đầy đủ ba mƣơi bảy đạo phẩm của 

Thanh văn. Tuy thực hành các pháp này mà ví không có gí đƣợc và ví chúng 

sanh hành tà hạnh, nên Bồ-tát thực hành chánh hạnh này mãi mãi không bỏ. 

Các pháp ấy là không, không có gí đƣợc, nên cũng không mau thủ chứng 

Niết-bàn. Nếu Bồ-tát không hiểu không hành pháp Tiểu thừa mà chỉ chê 

trách thí ai chịu tin cho; vì nhƣ đức Phật Thìch-ca Mâu-ni nếu trƣớc không 

hành khổ hạnh sáu năm mà chê khổ hạnh là phi đạo, thời không ai tin thọ. 

Do vậy, Phật tự hành khổ hạnh hơn ngƣời khác, nên khi thành Phật đạo, chê 

trách lối khổ hạnh, thí ai cũng tin chịu. Thế nên tiếp sau sáu Ba-la-mật nói 

hành pháp Thanh văn. 

Lại nữa, đây không phải chỉ là pháp Thanh văn, mà trong pháp này có 

hòa hợp với ý không bỏ rơi chúng sanh, đầy đủ hết thảy Phật pháp, do ví có 

không trì, thấy không có gí đƣợc, nên gọi là pháp Bồ-tát. 

Hỏi: Nếu Bồ-tát đầy đủ ba mƣơi bảy đạo phẩm, tại sao không chứng 

nhập vào địa vị theo pháp Thanh văn? 

Ðáp: Ðầy đủ là đầy đủ quán biết mà không thủ chứng, ví quán biết rõ 

ràng nên gọi là đầy đủ, nhƣ Phật dạy: Hết thảy sợ gậy đau, hết thảy đều tiếc 

mạng, lấy mính để làm dụ, gậy chớ đánh chúng sanh. Tuy nói hết thảy sợ 

gậy đánh, nhƣng chúng sanh ở cõi Vô sắc không có thân, ở cõi Sắc tuy có 

thân mà không có roi gậy, ở cõi Dục các đức Phật. Chuyển luân thánh 

vƣơng, trời Dạ-xoa trở lên, đều không sợ roi gậy; song ví sợ gặp chỗ roi gậy 

cho nên nói “hết thảy”. Nói đầy đủ cũng nhƣ vậy, không ví mong cầu thủ 

chứng mà đắm trƣớc pháp nên nói là “đầy đủ”. 

Lại nữa, trƣớc đây tôi nói không bỏ rơi chúng sanh là ví có không trì 

bất khả đắc hòa hợp, nên không đọa vào địa vị Thanh văn. 

Hỏi: Từ sáu Ba-la-mật cho đến ba vô lậu căn chỉ nói phải đầy đủ; từ đó 

về sau, cớ sao đều nói muốn đƣợc, muốn biết việc ấy hãy tập hành Bát-nhã 

ba-la-mật? 



Ðáp: Pháp Thanh văn có lƣợng có hạn nên nói “phải đầy đủ”, từ đó trở 

đi là các Phật pháp, thẳm sâu vô lƣợng, Bồ-tát chƣa đƣợc, nên nói “muốn 

đƣợc việc ấy hãy học Bát-nhã ba-la-mật”. 

Lại nữa, pháp Thanh văn dễ đƣợc dễ biết nên nói “đầy đủ”, pháp Bồ-

tát, pháp Phật khó hiểu khó biết nên nói “hãy nên học”. 

Lại nữa, tƣớng tổng quát trong pháp Thanh văn là chỉ biết khổ, biết 

nguyên nhân khổ, biết khổ hết, biết đạo hết khổ. Vì nhƣ hai hạng thầy 

thuốc
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: hạng thứ nhất chỉ biết bệnh, biết nguyên nhân bệnh, biết bệnh lành, 

biết thuốc chữa lành bệnh, mà không biết tất cả bệnh, không biết tất cả 

nguyên nhân bệnh, không biết tất cả bệnh lành, không biết tất cả thuốc chữa 

lành bệnh. Hoặc chỉ biết trị bệnh ngƣời, không biết trị bệnh súc sanh. Hoặc 

chỉ có thể trị bệnh một quốc độ mà không thể trị bệnh ở các quốc độ khác; 

có thể trị vài mƣơi thứ bệnh, không thể biết hết 404 bệnh. Ðối với nguyên 

nhân bệnh, bệnh lành, thuốc lành bệnh cũng nhƣ vậy. Hạng thứ hai, đối với 

bốn thứ bệnh, nguyên nhân bệnh, bệnh lành, thuốc lành bệnh đều khắp biết, 

khắp biết thuốc, khắp biết bệnh. Ngƣời Thanh văn nhƣ thầy thuốc nhỏ, 

không thể khắp biết, đại Bồ-tát nhƣ thầy thuốc lớn, không bệnh gí không 

biết, không thuốc gí không hay. Do vậy nên pháp Thanh văn phải đầy đủ, 

pháp Bồ-tát hãy nên học. 

Mười lực của Phật: 1. Trì lực nhƣ thật biết có lẽ ấy, không có lẽ ấy. 2. 

Trì lực biết các nghiệp, các lãnh thọ, biết chỗ tạo nghiệp, biết nhân duyên; 

biết quả báo của chúng sanh trong quá khứ, vị lai, hiện tại. 3. Trì lực nhƣ 

thật biết tƣớng sai biệt các thiền, giải thoát, tam-muội, định, cấu uế, thanh 

tịnh. 4. Trì lực nhƣ thật biết tƣớng các căn cao thấp của chúng sanh. 5. Trì 

lực biết các thứ dục lạc của chúng sanh. 6. Trì lực biết vô số tình của thế 

gian chúng sanh. 7. Trì lực biết tƣớng nơi đạt tới của hết thảy đạo. 8. Trì lực 

biết tƣớng chung, nhân duyên chung các đời trƣớc, một đời, hai đời cho đến 

trăm ngàn đời, kiếp ban sơ, tận cùng, ta ở trong chúng sanh kia có họ, tên, ăn 

uống, khổ, vui, thọ mạng dài, ngắn nhƣ vậy, nhƣ vậy. Chết trong kia sanh 

trong đây, chết trong đây lại sanh trong đây, có họ tên, ăn uống, khổ, vui, thọ 

mạng, dài, ngắn cũng nhƣ vậy. 9. Trì lực Phật có thiên nhãn thanh tịnh hơn 

con mắt của trời, ngƣời, thấy rõ chúng sanh khi chết khi sanh, đoan chánh 

hay xấu xa, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc đọa ác đạo, hoặc đọa thiện đạo, nhân 

duyên thọ báo nhƣ vậy. Các chúng sanh ấy thành tựu thân nghiệp ác, thành 

tựu khẩu nghiệp ác, thành tựu ý nghiệp ác; phỉ báng thánh nhân, tà kiến, 

thành tựu nghiệp tà kiến, do nhân duyên ấy, khi thân hoại chết sa vào đƣờng 

ác, sanh trong địa ngục; còn các chúng sanh ấy thành tựu thân nghiệp thiện, 



khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, không phỉ báng thánh nhân, chánh kiến, 

thành tựu nghiệp chánh kiến, do nhân duyên ấy, khi thân hoại chết, sanh vào 

đƣờng lành, sanh cõi trời. 10. Trì lực chƣ Phật sạch hết lậu hoặc, tâm vô lậu 

giải thoát, trì tuệ vô lậu giải thoát, ngay trong hiện tại tự biết rõ sự thọ sanh 

của ta đã hết, việc trí giới đã làm xong, không còn tái sanh đời sau, nhƣ thật 

biết. 

Hỏi: Mƣời trì lực ấy Bồ-tát chƣa đƣợc, Thanh văn, Bìch-chi Phật 

không thể đƣợc, nay ví sao nói? 

Ðáp: Ngƣời Thanh văn tuy không thể đƣợc, nhƣng nếu nghe đƣợc 

công đức mƣời trì lực này thời liền nghĩ: Phật có công đức lớn nhƣ vậy, nên 

tự mừng rằng: Chúng ta đƣợc thiện lợi, mong ìch không ìt, rồi sanh lòng tin 

thanh tịnh mà vào đạo, diệt tận khổ. Còn các Bồ-tát nghe đƣợc, lo siêng tu 

Bồ-tát đạo, để đƣợc quả báo đại công đức mƣời trì lực nhƣ vậy. 

Lại nữa, có hàng Thanh văn và Bồ-tát, tu niệm Phật tam-muội, không 

phải chỉ nhớ nghĩ Phật thân, còn phải nhớ nghĩ các công đức pháp thân của 

Phật, nên nhớ nghĩ Phật ví hiểu rõ hết thảy chủng, hết thảy pháp nên gọi bậc 

Nhất thiết trì; ví khéo nhƣ thật phân biệt nói hết thảy nên gọi là bậc Thấy hết 

thảy; ví hiện tiền biết hết thảy pháp nên gọi là bậc Biết thấy vô ngại; ví tâm 

bính đẳng đối với hết thảy chúng sanh nên gọi là bậc Ðại từ bi; ví có đại từ 

bi nên gọi là bậc Cứu thế; ví nhƣ thật đạo mà đi đến nên gọi là Nhƣ Lai; ví 

ứng hợp lãnh thọ sự cúng dƣờng của tất cả thế gian nên gọi là bậc Ứng cúng; 

ví thành tựu trì tuệ không điên đảo nên gọi là bậc Chánh biến tri; ví thành 

tựu giới định trì tuệ nên gọi là bậc Minh hạnh túc; ví không trở lại, nên gọi là 

bậc Thiện thệ; ví biết tƣớng chung tƣớng riêng của thế gian nên gọi là bậc 

Thế gian giải; ví khéo nói đạo ra khỏi thế gian đƣợc yên ổn nên gọi là bậc 

Vô thƣợng sĩ Ðiều ngự sƣ; lấy ba thứ giáo pháp độ chúng sanh nên gọi là 

bậc Thiên nhân sƣ; ví có thể tự giác cũng giác tĩnh ngƣời khác về phiền não 

ngủ ngầm của hết thảy thế gian nên gọi là bậc Giác ngộ; ví đầy đủ mọi sở 

nguyện nên gọi là bậc Có đức; ví thành tựu mƣời trì lực nên gọi là bậc Kiên 

thệ; ví đƣợc bốn điều không sợ nên gọi là đấng Sƣ tử trong loài ngƣời; ví 

đƣợc trì sâu thẳm vô lƣợng nên gọi là Biển đại công đức; ví hết thảy ký 

thuyết vô ngại nên gọi là nhƣ Gió; ví không yêu ghét đối mọi sự tốt xấu nên 

gọi là nhƣ Ðất; ví đốt cháy hết thảy củi kiết sử nên gọi là nhƣ Lửa; ví khéo 

dứt hết thảy tập khì phiền não nên gọi là đầy đủ Giải thoát; ví trú xứ tối 

thƣợng nên gọi là Thế Tôn. Phật có các thứ công đức nhƣ vậy, cho nên niệm 

Phật. 



Do vậy, Bồ-tát ma-ha-tát muốn đƣợc mƣời trì lực, bốn điều không sợ, 

mƣời tám pháp không chung của Phật, hãy nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại nữa, Phật trong núi Kỳ-xà-quật ở thành Vƣơng xá, khi nói Bát-nhã 

ba-la-mật này, bốn độ chúng của Phật và các ngoại đạo, tại gia, xuất gia, 

trời, rồng, quỷ thần... các loại đại chúng đều tập hội. Phật vào Tam-muội 

vƣơng tam-muội; phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp thế giới nhiều nhƣ cát 

sông Hằng, quả đất rung động sáu cách, Phật dạy: Bát-nhã ba-la-mật, sáu ba-

la-mật cho đến ba vô lậu căn này. Trong đó có chúng sanh nghi ví có lực gí, 

có bao nhiêu thứ lực mà có thể làm cho cảm động lợi ìch không thể nghĩ 

nghí nhƣ vậy? Ví Phật biết tâm chúng sanh nghi nhƣ vậy, nên nói Ta có trì 

lực, biết thật tƣớng các pháp, trì lực ấy có mƣời thứ, dùng mƣời thứ trì lực 

ấy nên có thể làm cho cảm động biến hóa nhƣ vậy, cũng có thể làm quá hơn 

nữa. Do vậy, nên nói muốn đƣợc mƣời trì lực, hãy nên học Bát-nhã ba-la-

mật. 

Lại nữa, đệ tử Phật đời đời gieo trồng căn lành, mà ví một ìt tội duyên 

nên đọa vào ngoại đạo. Các ngoại đạo thƣờng nói Phật không phải thật có 

lực công đức, mà đó là lực huyển thuật dối hoặc lòng ngƣời. Ðệ tử Phật đọa 

vào ngoại đạo tâm sanh nghi, nếu nhƣ vậy thí Phật không phải là đại nhân! 

Ví muốn dứt lời phỉ báng ác đó nên Phật dạy: Ta thật có mƣời trì lực, bốn 

điều không sợ, nên độ chúng sanh chứ không phải huyển dối. 

Lại nữa, các Bồ-tát tu Bồ-tát đạo, theo việc khổ hạnh khó thành tựu 

muốn giải đãi ngƣng bỏ, nên Phật dạy: Thực hành mƣời trì lực này, sẽ đƣợc 

quả báo vô lƣợng; vì nhƣ ngƣời chủ buôn ủy dụ các thƣơng nhân rằng: Các 

ngƣơi cẩn thận chớ mệt mõi, hãy tinh cần nỗ lực đi đến đƣợc núi báu, sẽ 

đƣợc bảy báu nhƣ ý bảo châu. Phật cũng nhƣ vậy, an ủi các Bồ-tát rằng: 

Không đƣợc mệt mõi nhàm chán, hãy siêng tinh tấn, tu Bồ-tát đạo, hành 

mƣời trì lực này, sẽ đƣợc quả báo vô lƣợng. Do nhân duyên về các lợi ìch 

nhƣ vậy, nên nói mƣời lực... 

Hỏi: Phật có vô lƣợng lực, cớ sao chỉ nói mƣời lực? 

Ðáp: Phật tuy có vô lƣợng lực, ví nhân duyên độ ngƣời nên chỉ nói 

mƣời trì lực, là đủ để thành việc. Lấy trì lực biết có lẽ ấy không có lẽ ấy mà 

phân biệt trù lƣợng chúng sanh là có thể độ hay không có thể độ; lấy trì lực 

nghiệp báo mà phân biệt trù lƣợng ngƣời ấy có nghiệp chƣớng, ngƣời ấy có 

báo chƣớng, ngƣời ấy không có chƣớng; lấy trì lực thiền định giải thoát tam-

muội mà phân biệt trù lƣợng ngƣời ấy đắm vị, ngƣời ấy không đắm vị; lấy 



trì lực thƣợng hạ căn mà phân biệt trù lƣợng trì lực của chúng sanh nhiều 

hay ìt; lấy trì lực chủng chủng dục mà phân biệt trù lƣợng chỗ lạc dục của 

chúng sanh; lấy trì lực chủng chủng tánh mà phân biệt trù lƣợng chỗ thâm 

tâm hƣớng đến của chúng sanh; lấy trì lực “chì xứ đạo” mà phân biệt trù 

lƣợng cửa giải thoát của chúng sanh; lấy trì lực Túc mạng mà phân biệt trù 

lƣợng trƣớc từ đâu đến; lấy trì lực sanh tử mà phân biệt trù lƣợng chúng 

sanh chỗ tốt xấu; lấy trì lực Lậu tận mà phân biệt trù lƣợng chúng sanh đắc 

Niết-bàn. 

Phật dùng mƣời trì lực ấy để độ thoát chúng sanh, xét kỷ không lầm, 

đều đƣợc đầy đủ. Do vậy, tuy Phật có vô lƣợng lực, mà chỉ nói mƣời trì lực 

ấy. 

Lại nữa, trì lực biết có lẽ ấy không có lẽ ấy, quyết định biết từ nhân 

duyên ấy sanh ra quả báo ấy; trong đó tổng nhiếp chìn trì lực, ví muốn độ 

chúng sanh, nên ở trong trì lực đầu phân biệt ra chìn thứ, ví cớ sao? Ví 

chúng sanh thế gian này hiện tiền thấy lúa từ giống lúa sanh ra mà còn 

không biết đƣợc, huống là nhân duyên và quả báo của tâm tâm số pháp. Phật 

đối với nhân duyên quả báo trong ngoài khắp biết rõ ràng, cho nên gọi 

là lực.. 

Phật biết chúng sanh ấy do nghiệp phiền não nên bị trói buộc, do tịnh 

thiền định tam-muội giải thoát nên đƣợc giải thoát. Ba thứ nghiệp, các phiền 

não, nhẹ, nặng, sâu, cạn, thô tế của chúng sanh trong ba đời, Phật đều biết 

khắp cho nên gọi là lực. 

Các thiền định, giải thoát tam-muội và nhân duyên giải thoát lớn, nhỏ, 

cạn, sâu của hết thảy chúng sanh, Phật đều biết khắp cho nên gọi là lực. 

Chúng sanh độn căn ví thân đời sau nên gây nhân duyên tội phƣớc; 

ngƣời lợi căn thí ví muốn đƣợc không tái sanh nên nhóm các nghiệp, Phật 

đều biết tƣớng trạng căn cao, thấp, tốt, xấu ấy, cho nên gọi là lực. 

Biết các chúng sanh có hai thứ dục lạc làm nhân duyên cho căn cao 

thấp. Hai thứ dục lạc lành và dữ khác nhau nhiều thứ, Phật đều biết khắp cho 

nên gọi là lực. 

Ví hai thứ dục do hai chủng tánh làm nhân duyên nên biết khắp chỗ 

thâm tâm đến đâu của chúng sanh, cho nên gọi là lực. 



Hết thảy chúng sanh do các chủng tánh nên hành hai đạo là thiện đạo 

và ác đạo, chỗ đi đến của các pháp môn, Phật đều biết khắp cho nên gọi 

là lực. 

Nhân duyên quả báo trong đời quá khứ, vị lai, trì tuệ biết vô ngại, ấy là 

trì lực về kiếp trƣớc sống chết. Biết nhân quả quá khứ, vị lai rồi, rõ biết 

phƣơng tiện diệt hoại sự tƣơng tục của nhân duyên quả báo; ấy là trì lực lậu 

tận. Phật biết hai thứ nhân duyên trong ba đời, phân biệt trù lƣợng căn cơ 

dục tánh của chúng sanh, ví làm cho họ dứt hết lậu hoặc mà thuyết pháp, ấy 

là trì lực lậu tận. 

Hỏi: Thế nào là lực biết có lẽ ấy, không có lẽ ấy? 

Ðáp: Phật biết định tƣớng nhân duyên quả báo của hết thảy pháp. Từ 

nhân duyên ấy sanh quả báo nhƣ vậy, từ nhân duyên ấy không sanh quả báo 

nhƣ vậy, ví cớ sao? Ví nhƣ trong kinh Ða tánh
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 nói tƣớng trạng có lẽ ấy 

không có lẽ ấy. 

Nhƣ nữ thân làm Chuyển luân thánh vƣơng không có lẽ ấy; ví sao? Ví 

hết thảy nữ nhân đều hệ thuộc nam tử, không đƣợc tự tại. Nữ nhân còn 

không đƣợc làm Chuyển luân thánh vƣơng huống là làm Phật. Nếu nữ nhân 

đƣợc giải thoát Niết-bàn cũng nhân nơi nam tử mà đƣợc, không có tự nhiên 

đắc đạo. 

Hai Chuyển luân thánh vƣơng cũng ra đời một lúc, không có lẽ ấy; ví 

sao? Ví không có oán nghiệp. Hai Chuyển luân thánh vƣơng còn không 

đồng thời, huống gí hai Phật? 

Aùc nghiệp mà đƣợc hƣởng quả báo vui, không có lẽ ấy. Aùc nghiệp 

còn không thể đƣợc cái vui thế gian, huống là cái vui xuất thế gian. Nếu ác 

nghiệp mà đƣợc sanh lên cõi trời, không có lẽ ấy. Aùc nghiệp còn không thể 

đƣợc sanh cõi trời huống gí là đƣợc Niết-bàn. 

Bị năm triền cái ngăn che, tâm tán loạn, lía bỏ việc tu bảy giác phần mà 

đắc Niết-bàn, không có lẽ ấy. Bị năm triền cái ngăn che, tâm tán loạn, lía bỏ 

việc tu bảy giác phần còn không đƣợc Thanh văn đạo; huống là Phật đạo. 

Tâm không bị che lấp, thí Phật đạo còn có thể đƣợc; huống chi Thanh văn 

đạo. Các việc có lẽ ấy không có lẽ ấy nhƣ vậy, nhƣ Phật đã dạy ở trong kinh 

Ða tánh. Các luận nghị sƣ nƣơng theo lời Phật giảng rộng ý nghĩa “có lẽ ấy, 

không có lẽ ấy” nhƣ: Nếu nói Phật còn có tội lỗi, khuyết thất; hoặc các hiền 

thánh mà cầu học với thầy ngoại đạo, hoặc các hiền thánh tự nói ta là Phật, 



hoặc các hiền thánh mà đọa vào ác đạo, hoặc kiết sử đã bị dứt nhờ thấy lý 

Tứ đế mà còn phát sanh lại, hoặc các hiền thánh còn che dấu tội, hoặc Tu-

đà-hoàn mà còn thuộc trong hai mƣơi lăm hữu (25 cõi). Tất cả đều không có 

lẽ ấy, nhƣ phân biệt nói rộng trong mục Hiền thánh. 

Ngƣời phạm tội ngũ nghịch
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, năm hạng ngƣời bất hoàn môn
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 (phi 

nam, phi nữ) chúng sanh đọa bốn đƣờng ác
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, ngƣời châu Uất-đa-la-việt, 

quyến thuộc ma, ngƣời bị ba chƣớng
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 ngăn che. Nếu nói những ngƣời ấy 

đắc đạo, không có lẽ ấy. 

Khinh ngƣời thuyết pháp, khinh pháp, tự khinh, phá giới, ngu si, nếu 

nói họ đƣợc đầy đủ thiện pháp, thí không có lẽ ấy. 

Tự nói ta là Phật, đem thân miệng không sám hối mà mong thấy Phật, 

hoặc có tội phá Tăng không sám hối mà mong thấy Phật, tà định vào chánh 

định, chánh định vào tà định, chánh định vào bất định, ngoài Phật pháp riêng 

có ngƣời thật đắc đạo, thân ƣng đắc đạo, thân ƣng đắc đạo hoặc bị chết, đều 

không có lẽ ấy. 

Trừ nhân duyên sanh thức, ra ngoài danh và sắc còn có pháp, không có 

lẽ ấy. 

Phật sai sứ giả, việc chƣa thành hoặc bị ngăn ngại, không có lẽ ấy. 

Nhập vào Từ tâm tam-muội
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 mà hoặc do nhân duyên khác làm chết, 

nhập vào Diệt tận định, ở trong địa vị Kiến đế đạo mà hoặc bị chết, đều 

không có lẽ ấy. 

Hoặc hại Phật và Phật mẫu, không có lẽ ấy. 

Con gái báu, voi báu, vị thần chủ kho tàng, vị thần chủ quân binh 

Chuyển luân thánh vƣơng, mà hoặc bị chết ở trong thai, mẹ con chết yểu, 

đều không có lẽ ấy. 

Ngƣời ở châu Uất-đa-la-việt, nữ bảo, Phật mẫu, mạng chung thân sau 

đọa vào đƣờng ác, đều không có lẽ ấy. 

Hữu vi thƣờng, Niết-bàn vô thƣờng, kẻ phàm phu có thể dứt kiết sử của 

cõi Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng, tu thánh đạo trong hết thảy thiền định thủ 

tƣớng, vô lậu đạo làm nhân cho hữu lậu, hoặc đất tƣớng ƣớt, nƣớc tƣớng 

cứng, lửa tƣớng lạnh, gió tƣớng đứng yên, đều không có lẽ ấy. 



Vô minh không thể sanh các hành, cho đến sanh không thể sanh già 

chết, không có lẽ ấy. 

Hai tâm cùng một lúc phát sanh, năm thức thân có thể phân biệt thủ 

tƣớng, hoặc dình, hoặc lía, có thể khởi lên thân nghiệp, khẩu nghiệp, hoặc 

ngủ, hoặc vào thiền định, đều không có lẽ ấy. 

Chỉ năm thức tƣơng tục sanh, không sanh ý thức; chỉ năm thức thân 

đắm hữu tƣơng tục, chỉ năm thức thân có thể duyên danh, có thể duyên 

tƣớng, có thể duyên vô sắc pháp, có thể duyên quá khứ, vị lai, có thể duyên 

pháp lía ba đời; chỉ năm thức thân có cảm xúc ghét, cảm xúc sáng. Tu Thiền 

định, hoặc lãnh thọ luật nghi (giới) thiện, luật nghi bất thiện, hoặc ƣu hỷ, 

hoặc có không giác không quán, hoặc tăng ìch các căn, đều không có lẽ ấy. 

Tỷ thức, thiệt thức, là hữu phú vô ký
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, thức thứ sáu của kẻ phàm phu, 

xa lìa ngã hành, không có lẽ ấy. Nhƣ vậy có vô lƣợng việc “không có lẽ ấy, 

có lẽ ấy” cũng nhƣ vậy. 

Phật biết có lẽ ấy không có lẽ ấy, phân biệt trù lƣợng để thuyết pháp 

cho ngƣời có thể độ, và làm nhân duyên cho ngƣời không thể độ; vì nhƣ 

thầy thuốc giỏi biết bệnh trị đƣợc, bệnh không trị đƣợc, Thanh văn, Bìch-chi 

Phật sự biết còn ìt, ví ìt cho nên hoặc muốn độ ngƣời mà không thể độ, nhƣ 

Thủ-la đáng độ mà không độ, nhƣ ngƣời không đƣợc Xá-lợi-phất độ
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. Phật 

không có việc ấy, không thể phá hoại, không thể hơn, ví Phật biết cùng 

khắp. Ðó là trì lực đầu. 

Nghiệp báo trí lực: Tác nghiệp của thân miệng, và vô tác nghiệp từ nó 

sanh ra, nghiệp thọ giới, nghiệp ác, nghiệp sanh ra theo ngày đêm, nghiệp 

dụng sanh tội phƣớc, nghiệp ấy Phật lƣợc nói nhiếp vào ba chỗ; ấy gọi là hết 

thảy
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 nghiệp dụng. Phật biết hết thảy chúng sanh có nghiệp ở quá khứ, quả 

báo cũng ở quá khứ; có nghiệp ở quá khứ, mà quả báo ở hiện tại; có nghiệp 

ở quả quá khứ; quả báo ở vị lai; có nghiệp ở quá khứ, mà quả báo ở quá khứ, 

hiện tại; có nghiệp ở quá khứ; quả báo ở quá khứ, vị lai; có nghiệp ở quá 

khứ; quả báo ở hiện tại, vị lai; có nghiệp ở quá khứ, quả báo ở quá khứ, vị 

lai, hiện tại. Nghiệp hiện tại cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, trong thiện tâm thọ nghiệp báo thiện, bất thiện, vô ký; trong 

bất thiện tâm, vô ký tâm cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, do nhân duyên nghiệp vui nên thọ quả báo vui, nhân duyên 

nghiệp khổ nên thọ quả báo khổ, nhân duyên nghiệp không khổ không vui, 



nên thọ quả báo không khổ không vui. Nhân duyên của nghiệp hiện báo nên 

thọ quả báo hiện tại, nhân duyên của nghiệp sanh báo nên thọ quả báo khi 

sanh ra ở đời kế tiếp, nhân duyên của nghiệp hậu báo nên thọ quả báo khi 

sanh ra ở các đời sau đó. Do nhân duyên của nghiệp bất tịnh nên thọ quả báo 

khổ não, nhân duyên của nghiệp tịnh nên thọ quả báo không khổ não, nhân 

duyên của nghiệp lẫn lộn nên thọ quả báo lẫn lộn. 

Lại nữa, có hai thứ nghiệp là nghiệp chắc chắn thọ báo và nghiệp 

không chắc chắn thọ báo. Nghiệp chắc chắn thọ báo thí không thể xa lía, 

hoặc đợi thời, đợi ngƣời, đợi chỗ mà thọ báo, nhƣ ngƣời có phƣớc nên cùng 

với Chuyển luân thánh vƣơng thọ phƣớc, đợi lúc đời tốt Chuyển luân thánh 

vƣơng xuất hiện, lúc ấy mới thọ báo, ấy là đợi thời. Ðợi ngƣời, ngƣời tức 

Chuyển luân thánh vƣơng. Ðợi chỗ là chỗ Chuyển luân thánh vƣơng xuất 

hiện. 

Lại nữa, nghiệp chắc chắn thọ báo ấy, không đợi kỷ năng, công huân, 

hoặc xấu, hoặc tốt, không cầu nó tự đến, nhƣ ngƣời sanh cõi trời, phƣớc lạc 

tự đến, ngƣời sanh địa ngục, tội khổ tự đến, không đợi nhân duyên, ví 

nghiệp này sâu nặng vậy. 

Lại nữa, nghiệp chắc chắn thọ báo, nhƣ quân của vua Tỳ-lƣu-ly giết 

bảy vạn hai ngàn ngƣời đắc đạo, và vô số Ƣu-bà-tắc thọ ngũ giới, dù có đại 

thần thông nhƣ Mục-liên cũng không cứu đƣợc
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, nhƣ Bạt-câu-la
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 bị mẹ 

kế quăng vào trong lửa, trong nƣớc sôi, trong nƣớc mà không chết. Nhƣ Phật 

du hành các nƣớc, tuy xuất gia đi khất thực, không cần cúng đồ ăn, mà năm 

trăm cỗ xe chở đồ ăn của vua, do nghiệp mà hiện sanh ra gạo cứng, khi ăn 

đủ trăm vị
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. Các nghiệp thiện ác nhƣ vậy chắc chắn thọ báo, ngoài ra 

không chắc thọ báo. 

Cõi Dục là chỗ thọ ba thứ nghiệp báo là nghiệp thọ quả báo vui, nghiệp 

thọ quả báo khổ, nghiệp thọ quả báo không khổ không vui. Cõi sắc là chỗ 

thọ hai thứ nghiệp báo là nghiệp thọ quả báo vui, nghiệp thọ quả báo không 

khổ không vui. Cõi Vô sắc là chỗ thọ một thứ nghiệp báo là nghiệp thọ quả 

báo không khổ không vui. 

Hoặc đợi việc là nƣơng nơi việc ấy mà đƣợc thọ quả báo, nhƣ trong ao 

của vua Phất-ca-la-bà, sanh hoa sen sắc vàng ngàn cánh, lớn nhƣ bánh xe, 

nhân đó mở đại hội vui chơi mà có nhiều ngƣời xuất gia đắc đạo. 

Phật biết chỗ tất cả chúng sanh tạo nghiệp, hoặc ở cõi Dục, cõi Sắc, cõi 

vô sắc. Ơû cõi dục, thí ở đạo nào; nếu thiên đạo thí ở trời nào; nếu trong 



nhân đạo thí thiên hạ nào; nếu ở châu Diêm-phù-đề thí ở quốc độ nào; nếu ở 

nƣớc ấy thí ở thành nào; tụ lạc nào; nếu ở thành ấy thí ở làng nào; xóm nào; 

nhà nào; chỗ nào. Biết nghiệp ấy lúc nào làm. Quá khứ một đời, hai đời cho 

đến trăm ngàn vạn đời, quả báo của nghiệp ấy bao nhiêu đã thọ, bao nhiêu 

chƣa thọ, bao nhiêu chắc chắn thọ, bao nhiêu không chắc chắn thọ. Biết sử 

dụng sự vật thiện hay bất thiện, đó là đao gậy, dạy bảo giết; tự tay giết, sai 

ngƣời giết, các nghiệp ác khác cũng nhƣ vậy, nghiệp lành cũng nhƣ vậy. 

Biết bố thì, trí giới, tu thiện nhƣ vậy. Trong sự bố thì, bố thì những gí, đất 

đai, phòng xá, y phục, uống ăn, thuốc thang, đồ nằm, tài vật bảy báu. Trong 

sự trí giới, tự nhiên giới
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, giới từ tâm sanh, giới miệng nói, một hành giới, 

ìt phần giới, nhiều phần giới, mãn phần giới, giới một ngày, bảy giới thiện 

đạo, mƣời giới, giới Cụ túc, giới Ðịnh cọng. 

Trong phƣớc lành tu Sơ thiền, Nhị, Tam, Tứ thiền, từ tâm, bi, hỷ, xả 

tâm. Nhƣ vậy là những nhân duyên của thiện nghiệp. Nếu xan tham, nếu sân 

hận, nếu sợ hãi, nếu tà kiến, nếu ác tri thức... là những nhân duyên của ác 

nghiệp; nhân duyên của phƣớc nghiệp là hoặc tin, hoặc thƣơng xót, hoặc 

cung kỉnh, hoặc thiền định, hoặc trì tuệ, hoặc thiện tri thức, đó là những 

nhân duyên của thiện nghiệp. Các nghiệp ấy tự tại, hết thảy trời ngƣời không 

thể chuyển đổi các nghiệp ấy, trong ức ngàn vạn đời nó thƣờng theo dõi 

chúng sanh không rời, nhƣ chủ nợ theo ngƣời mắc nợ, khi có đủ nhân duyên 

liền cho quả báo, nhƣ hạt giống trong đất khi đủ nhân duyên thời tiết hòa 

hợp liền sanh. Nghiệp ấy khiến chúng sanh thọ sanh trong sáu đƣờng nhanh 

nhƣ tên bắn. 

Hết thảy chúng sanh đều có phần nghiệp báo nhƣ cha mẹ để lại tài sản, 

các con đều có phần thìch đáng. Khi quả báo của nghiệp ấy đến nơi, không 

thể ngăn dứt đƣợc, nhƣ ngọn lửa lúc kiếp tận, tùy chỗ chúng sanh đáng đƣợc 

sanh đến, an trì mọi nơi, nhƣ vua nƣớc lớn tùy ngƣời xứng đáng mà ban cho 

chức quan. Khi mạng chung nghiệp ấy đến phủ kìn tâm ngƣời ấy, nhƣ núi 

lớn ánh lên mọi vật. 

Nghiệp ấy hay cho các loại thân, nhƣ thợ vẽ, vẽ các hính tƣợng
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. Nếu 

ngƣời nào lấy chánh hạnh chế ngự nghiệp, thiện pháp nuôi dƣỡng, thời cho 

quả báo tốt. Nếu lấy tà hạnh chế ngự nghiệp, bất thiện nuôi dƣỡng, thí cho 

quả báo xấu. Nhƣ ngƣời thờ vua, tùy việc mà đƣợc đáp báo. 

Nhƣ vậy là phân biệt quả báo của các nghiệp tƣớng. 



Lại nữa, nhƣ trong kinh Phân Biệt Nghiệp
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, Phật bảo A-nan: Ngƣời 

làm ác sanh chỗ tốt, ngƣời làm lành sanh chỗ xấu. A-nan thƣa: Việc ấy thế 

nào? Phật dạy: Ngƣời ác tội nghiệp đời này chƣa chìn, mà nghiệp lành đời 

trƣớc đã chìn, do nhân duyên đó, mà đời này tuy ác lại sanh chỗ tốt; hoặc khi 

sắp chết, tâm tâm số pháp lành phát sanh, do nhân duyên ấy cũng đƣợc sanh 

chỗ tốt. Ngƣời làm lành sanh chỗ xấu, ví nghiệp lành đời này chƣa chìn mà 

nghiệp ác đời trƣớc đã chìn, do nhân duyên ấy mà đời này làm lành lại sanh 

chỗ xấu; hoặc khi sắp chết tâm tâm số pháp bất thiện phát sanh, do nhân 

duyên ấy nên cũng sanh chỗ xấu. 

Hỏi: Nghiệp chìn chƣa chìn có thể nhƣ vậy, còn tâm phát sanh trong 

thời gian ngắn ngủi khi sắp chết làm sao thắng đƣợc nghiệp lực gây ra suốt 

cả đời? 

Ðáp: Tâm ấy tuy trong thời gian khoảnh khắc, mà tâm lực mãnh lợi, 

nhƣ lửa, nhƣ chất độc tuy ìt có thể thành đại sự. Tâm trong khi sắp chết ấy, 

quyết định mãnh kiện cho nên thắng nghiệp lực tạo ra trong trăm năm. Tâm 

tối hậu ấy gọi là đại tâm, ví việc bỏ thân và các căn cấp bách, nhƣ ngƣời vào 

trận, không tiếc thân mạng, gọi là dũng kiện. Nhƣ A-la-hán xả bỏ thân ái 

trƣớc ấy nên đƣợc A-la-hán. Nhƣ vậy các thứ nghiệp báo, chuyển báo tội 

phƣớc cũng nên biết nhƣ vậy. 

Ngƣời Thanh văn chỉ biết tội báo của ác nghiệp, phƣớc báo của thiện 

nghiệp, chứ không thể phân biệt tinh tế nhƣ vậy. Phật đều biết khắp nghiệp 

và nghiệp báo ấy với thế lực trì tuệ vô ngại vô tận, không thể phá hoại, 

không thể hơn. Ðây là trì lực thứ hai. 

Trí lực phân biệt thiền định, giải thoát, tam muội, cấu, tịnh:  Thiền là 

bốn thiền. Phật biết thiền ấy trợ giúp đạo pháp, phân biệt danh, tƣớng, nghĩa 

phần, thứ lớp huân tu, hữu lậu, vô lậu, học, vô học, tịnh, cấu, vị, không vị, 

cạn, sâu... 

Tám giải thoát: nhƣ trong chƣơng Thiền ba-la-mật đã phân biệt danh 

tƣớng. Nói thiền là gồm tất cả định cõi Sắc, nói giải thoát là gồm tâát cả 

định, Thiền ba-la-mật tức là các giải thoát. 

Thiền, định, giải thoát, tam-muội đều gọi là định. 

Ðịnh là tâm không tán loạn. 

Cấu là các phiền não ái, kiến, mạn... 



Tịnh là chơn thiền định, không lẫn lộïn các phiền não ái, kiến, mạn, 

nhƣ vàng thật. 

Phân biệt là trong các định có một tâm hành, không một tâm hành, 

thƣờng hành, không thƣờng hành, khó vào, dễ vào, khó ra dễ ra, lấy tƣớng 

chúng, lấy tƣớng riêng, chuyển đối trị, không chuyển đối trị. Chuyển đối trị 

là nhƣ ngƣời dâm dục mà tu từ tâm, ngƣời sân hận mà quán bất tịnh, ngƣời 

ngu si mà tƣ duy biên vô biên, ngƣời dao động mà dùng trì tuệ phân biệt các 

pháp, ngƣời hôn trầm mà muốn nhiếp tâm (phải chuyển đổi người dâm dục 

thì phải tu quán bất tịnh; người sân hận thì phải tu từ tâm v.v.. mới đối trị 
được – ND). Nếu không nhƣ vậy, gọi là không chuyển đối trị. 

Trong định ấy nên phân biệt thời và trú xứ. Nếu thân gầy ốm là không 

phải lúc hành thiền. Nhƣ Bồ-tát trong khi khổ hạnh suy nghĩ rằng: ta nay 

không thể phát sanh thiền định. Hoặc chỗ có nhiều ngƣời cũng không phải 

chỗ hành thiền. 

Lại nữa, Phật biết thiền định ấy là sai, thiền ấy là trụ, thiền ấy là tăng 

ìch, thiền ấy là đạt đến Niết-bàn. 

Lại nữa, Phật biết ngƣời ấy khó vào định khó ra định, dễ vào định dễ ra 

định, dễ vào định khó ra định, khó vào định dễ ra định. Phật biết ngƣời ấy có 

thể đƣợc thiền nhƣ vậy, biết ngƣời ấy mất thiền hƣởng thọ năm dục, biết 

ngƣời ấy hƣởng thọ năm dục rồi trở lại đƣợc thiền, nƣơng thiền ấy đƣợc A-

la-hán. 

Nhƣ vậy hết thảy các thiền định giải thoát, tức là tam-muội. Thiền định 

ấy Phật dùng trì tuệ thẳm sâu biết hết, không thể phá hoại, không thể hơn. 

Ðây là trì lực thứ ba. 

Trí lực biết căn cao thấp của chúng sanh: Phật biết chúng sanh lợi 

căn, độn căn, trung căn. Lợi trì gọi là cao, độn trì gọi là thấp, Phật dùng trì 

lực biết căn cao thấp ấy mà phân biệt hết thảy chúng sanh là lợi căn, là trung 

căn, là độn căn. Ngƣời ấy có căn nhƣ vậy, đời này chỉ có thể đƣợc Sơ quả, 

không thể đƣợc các quả khác nữa. Ngƣời ấy chỉ đƣợc quả thứ hai, ba, tƣ. 

Ngƣời ấy chỉ có thể đƣợc Sơ thiền, ngƣời ấy chỉ có thể đƣợc thiền thứ hai, 

ba, tƣ, cho đến đƣợc Diệt tận định cũng nhƣ vậy. 

Biết ngƣời ấy sẽ đƣợc chứng thời giải thoát, ngƣời ấy sẽ đƣợc chứng 

bất thời giải thoát. Ngƣời ấy có thể đƣợc làm ngƣời bậc nhất trong hàng 

Thanh văn, ngƣời ấy có thể đƣợc làm ngƣời bậc nhất trong hàng Bích-chi 



Phật. Ngƣời ấy đầy đủ sáu Ba-la-mật; có thể chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh 

đẳng Chánh giác. Biết nhƣ vậy rồi hoặc nói lƣợc việc đắc độ, hoặc nói rộng 

việc đắc độ. Hoặc nói lời êm dịu để giáo hóa, hoặc nói lời gay gắt để giáo 

hóa, hoặc nói lời vừa êm dịu vừa gay gắt để giáo hóa. 

Phật cũng phân biệt ngƣời ấy có các căn khác, nên làm cho sanh thêm 

tìn căn, ngƣời ấy nên làm cho sanh tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Ngƣời ấy 

dùng tìn căn mà vào chánh vị, ngƣời ấy dùng tuệ căn mà vào chánh vị. 

Ngƣời ấy lợi căn mà bị kiết sử ngăn che nhƣ
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 Ƣơng-quật Lê-ma-la... Ngƣời 

ấy lợi căn, không bị kiết sử ngăn che, nhƣ Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên... biết 

ngƣời căn tuy độn mà không bị ngăn che nhƣ Châu-lợi Bàn-đà-già, có ngƣời 

căn độn mà bị ngăn che. 

Biết ngƣời ấy độn căn đối với lậu hoặc do kiến đế đoạn, mà lợi căn đối 

với lậu hoặc do tƣ duy đoạn; biết ngƣời ấy độn căn đối với lậu hoặc do tƣ 

duy đoạn mà lợi căn đối với lậu hoặc do kiến đế đoạn, biết ngƣời ấy hết thảy 

căn đồng độn đồng lợi; biết ngƣời ấy hết thảy căn không đồng độn không 

đồng lợi, biết ngƣời ấy nhân trƣớc có sức lớn, ngƣời ấy duyên hiện nay có 

sức lớn, ngƣời ấy muốn trói mà đƣợc mở, ngƣời ấy muốn mở mà bị trói, vì 

nhƣ Ƣơng-quật Lê-ma-la muốn giết mẹ, hại Phật mà lại đƣợc giải thoát
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 và 

nhƣ một Tỳ kheo đƣợc Tứ thiền mà ví khởi tâm tăng thƣợng mạn, nên trở lại 

vào địa ngục. 

Biết ngƣời ấy chắc đọa đƣờng ác, ngƣời ấy khó ra, ngƣời ấy dễ ra, 

ngƣời ấy mau ra, ngƣời ấy lâu mới ra. 

Nhƣ vậy tƣớng trạng hết thảy căn cao thấp của chúng sanh, đều biết 

khắp, không thể hoại, không thể hơn. Ðây là trì lực thứ tƣ. 

Trí lực biết các thứ dục của chúng sanh: Dục là tin, mừng, ƣa, vui. 

Ƣa năm dục nhƣ Tôn-đà-la Nan-đà
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... Ƣa tiếng tăm nhƣ Ðề-bà-đạt-đa... Ƣa 

tài lợi thế gian nhƣ Tu-di-sát-đa-la... Ƣa xuất gia nhƣ Gia-xá
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... Ƣa tin nhƣ 

Bạt-ca-lợi
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... Ƣa trí giới nhƣ La-hầu-la... Ƣa bố thì nhƣ Ðà-bạt-la... (cháu 

ngoại của bà Cam-lộ, cô của Phật). Ƣa tu hạnh đầu đà xa lánh nhƣ Ma-ha 

Ca-diếp. Ƣa tọa thiền nhƣ Lệ-bạt-đa... Ƣa trì tuệ nhƣ Xá-lợi-phất. Ƣa đa văn 

nhƣ A-nan. Ƣa biết luật nhƣ Ƣu-ba-ly... Các đệ tử Phật nhƣ vậy, mỗi ngƣời 

có chỗ ƣa. Ngƣời phàm phu cũng mỗi ngƣời có chỗ mừng, hoặc có ngƣời 

mừng về dâm dục, có ngƣời mừng về sân nhuế. 

Lại nữa, Phật biết ngƣời ấy nhiều dục, nhiều sân, nhiều si. 



Hỏi: Tƣớng nhiều dục, nhiều sân, nhiều si nhƣ thế nào? 

Ðáp: Nhƣ trong thiền kinh
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 nói về tƣớng của ba độc, trong đó có nói 

rộng. Biết tƣớng nhƣ vậy rồi, đối ngƣời nhiều dâm dục thí dùng pháp môn 

quán bất tịnh đối trị, đối ngƣời nhiều sân thí dùng pháp môn quán từ tâm đối 

trị, đối ngƣời nhiều ngu si thí dùng pháp môn quán nhân duyên đối trị. 

Nhƣ vậy tùy theo chỗ ƣa muốn để thuyết pháp, nghĩa là đối với ngƣời 

có ƣa muốn lành thí nói pháp theo tâm họ, nhƣ thuyền thuận dòng, đối với 

ngƣời có ƣa muốn dữ thí dùng lời gay gắt để giáo hóa, nhƣ lấy nêm trục 

nêm
149

. Ðối với trì biết các thứ dục, Phật đều biết khắp, không thể hoại, 

không thể hơn. Ðây là trì lực thứ năm. 

Trí lực biết về tánh: Phật biết các tánh dị biệt của thế gian. Tánh là tập 

quán tìch tụ, tƣớng từ tánh sanh, dục tác hành theo tánh, hoặc có khi từ dục 

thành tánh, tập quán dục thành tánh. Tánh là việc làm ô nhiễm tâm, dục là 

theo duyên sanh khởi. Ðó là phân biệt dục và tánh. 

Thế gian có các dị biệt là mỗi mỗi tánh, nhiều tánh, vô lƣợng không thể 

đếm, ấy là dị biệt của thế gian. 

Có hai thứ thế gian là thế giới thế gian (khì thế gian) và chúng sanh thế 

gian. Trong đây chỉ nói về chúng sanh thế gian. Phật biết chúng sanh tánh 

nhƣ vậy, dục nhƣ vậy, từ chỗ ấy đến, thành tựu căn lành, căn chẳng lành, có 

thể độ, không thể độ, định, bất định, chắc, không chắc, làm hạnh gí, sanh 

chỗ nào, ở địa nào. 

Lại nữa, Phật biết chúng sanh ấy có các tánh tƣớng, nghĩa là tùy chỗ xu 

hƣớng, thiên nhiều nhƣ vậy, quì nhƣ vậy, sự nhiễm tâm nhƣ vậy, muốn nhƣ 

vậy, nghiệp nhƣ vậy, hành nhƣ vậy, phiền não nhƣ vậy, lễ pháp nhƣ vậy, 

định nhƣ vậy, oai nghi nhƣ vậy, biết nhƣ vậy, thấy nhƣ vậy, nhớ tƣởng phân 

biệt nhƣ vậy, biết nhiêu kiết sử sanh, bấy nhiêu kiết sử chƣa sanh. Tùy chỗ 

chấp trƣớc sanh dục, tùy dục làm nhiễm tâm, tùy nhiễm tâm mà xu hƣớng, 

tùy xu hƣớng mà quý trọng, tùy quý trọng mà thƣờng giác quán, tùy giác 

quán mà sanh hý luận, tùy hý luận mà thƣờng niệm, tùy thƣờng niệm mà 

phát ra hành, tùy phát ra hành mà tạo nghiệp, tùy tạo nghiệp mà thọ quả báo. 

Lại nữa, Phật dùng trì lực biết về chủng chủng tánh, biết chúng sanh ấy 

có thể độ, chúng sanh ấy không thể độ, chúng sanh ấy đời này có thể độ, 

chúng sanh ấy đời sau có thể độ, chúng sanh ấy có thể độ ngay, chúng sanh 

ấy có thể độ vào lúc khác, chúng sanh ấy hiện tại có thể độ, chúng sanh ấy 



mắt không trông thấy có thể độ. Ngƣời ấy Phật có thể độ, ngƣời ấy Thanh 

văn có thể độ, ngƣời ấy có thể chung độ, ngƣời ấy chắc có thể độ, ngƣời ấy 

chắc không thể độ, ngƣời ấy nói lƣợc có thể độ, ngƣời ấy nói rộng có thể độ, 

ngƣời ấy nói rộng nói lƣợc có thể độ, ngƣời ấy tán thán có thể độ, ngƣời ấy 

chiếc phục có thể độ, ngƣời ấy tiếp đón có thể độ, ngƣời ấy vứt bỏ có thể độ, 

ngƣời ấy pháp vi tế có thể độ, ngƣời ấy pháp thô thiển có thể độ, ngƣời ấy 

nói gay gắt có thể độ, ngƣời ấy nói êm dịu có thể độ, ngƣời ấy nói gay gắt 

êm dịu có thể độ. Ngƣời ấy tà kiến, ngƣời ấy chánh kiến, ngƣời ấy đắm quá 

khứ, ngƣời ấy đắm vị lai, ngƣời ấy đắm đoạn diệt, ngƣời ấy đắm thƣờng, 

ngƣời ấy đắm hữu kiến, ngƣời ấy đắm vô kiến, ngƣời ấy tham dục, ngƣời ấy 

yểm ly sanh, ngƣời ấy cầu vui phú quý, ngƣời ấy đắm tà kiến nặng, ngƣời ấy 

nói vô nhân vô duyên, ngƣời ấy nói tà nhân duyên, ngƣời ấy nói chánh nhân 

duyên, ngƣời ấy nói vô tác nghiệp, ngƣời ấy nói tà tác nghiệp, ngƣời ấy nói 

chánh tác nghiệp, ngƣời ấy nói không cầu, ngƣời ấy nói tà cầu, ngƣời ấy nói 

chánh cầu, ngƣời ấy nói quì ngã, ngƣời ấy quì năm dục, ngƣời ấy quì đƣợc 

lợi, ngƣời ấy quì uống ăn, ngƣời ấy quì nói việc vui chơi, ngƣời ấy ƣa đông, 

ngƣời ấy ƣa ồn ào, ngƣời ấy ƣa xa lánh, ngƣời ấy hành theo ái nhiều, ngƣời 

ấy hành theo kiến nhiều, ngƣời ấy ƣa tìn, ngƣời ấy ƣa tuệ, ngƣời ấy nên thủ 

hộ, ngƣời ấy nên bỏ, ngƣời ấy quì trí giới, ngƣời ấy quì thiền định, ngƣời ấy 

quì trì tuệ, ngƣời ấy dễ ngộ, ngƣời ấy giảng nói mới ngộ, ngƣời ấy có thể 

dẫn đạo, ngƣời ấy hiểu từng câu, ngƣời ấy lợi căn, ngƣời ấy độn căn, ngƣời 

ấy trung căn, ngƣời ấy dễ ra dễ cứu vớt, ngƣời ấy khó ra khó cứu vớt, ngƣời 

ấy sợ tội, ngƣời ấy trọng tội, ngƣời ấy sợ sanh tử, ngƣời ấy không sợ sanh tử, 

ngƣời ấy nhiều dục, ngƣời ấy nhiều sân, ngƣời ấy nhiều si, ngƣời ấy nhiều 

dục sân, ngƣời ấy nhiều dục sân si, ngƣời ấy mỏng phiền não, ngƣời ấy dày 

phiền não, ngƣời ấy ìt nhơ, ngƣời ấy nhiều nhơ, ngƣời ấy tuệ ngăn che, 

ngƣời ấy tuệ sơ lƣợc, ngƣời ấy tuệ rộng lớn, ngƣời ấy khéo biết tƣớng năm 

ấm, mƣời hai nhập, mƣời tám giới, mƣời hai nhân duyên. Có lẽ ấy, không có 

lẽ ấy, khổ, tập, diệt, đạo. Khéo biết vào định, ra định, ở định. 

Lại nữa, Phật biết đó là chúng sanh cõi Dục, đó là chúng sanh cõi Sắc, 

cõi Vô sắc, đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, ngƣời, trời; đó là loài sanh từ 

trứng, sanh từ bào thai, sanh từ thấp ƣớt, sanh từ biến hóa. Ðó là loài có sắc, 

đó là loài không sắc, đó là loài có tƣởng, đó là loài không tƣởng, đó là loài 

đoản mạng, đó là trƣờng mạng. Ðó chỉ là ngƣời phàm phu chƣa lía dục, đó 

là ngƣời phàm phu đã lía dục của cõi dƣới, mà chƣa lía dục của cõi thiền, 

nhƣ vậy cho đến Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng. Ðó là hƣớng đạo, đó là đắc 

quả, đó là Bìch-chi Phật, đó là chƣ Phật. 



Nhƣ vậy các thứ phân biệt về năm đƣờng, bốn loài sanh, ba tụ, giả 

danh, ba chƣớng, năm thân, mƣời hai nhập, mƣời tám giới, thiện căn, bất 

thiện căn, các kiết sử, các địa, nghiệp quả, là có thể độ, là không thể độ, diệt 

trì phân biệt. 

Do nhƣ vậy phân biệt biết các tánh dị biệt của chúng sanh thế gian, 

đƣợc giải thoát vô ngại. Nhƣ vậy các tánh dị biệt, Phật đều biết khắp, không 

thể hoại, không thể hơn. Ðây là trì lực thứ sáu. 

Trí lực biết nhất thế chí xứ đạo:  Có ngƣời nói: nghiệp tức là đạo, ví 

nghiệp làm nhân duyên đƣa đi khắp năm đƣờng. Có nghiệp có thể dứt, 

nghiệp có thể có chỗ đến, đó là ba thánh đạo phần
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 và vô lậu tƣ. Ví vậy, 

các nghiệp là đƣờng đƣa đến mọi nơi. 

Lại nữa, có ngƣời nói: năm phần, năm trì, tam-muội trụ
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, thành tựu 

việc lợi ìch ở mọi nơi. 

Lại có ngƣời nói: chình là thiền thứ tƣ, ví cớ sao? Ví thiền thứ tƣ là chỗ 

tất cả các thiền tụ đến. Nhƣ trong Kinh nói: Thiện tâm, định tâm, tâm không 

loạn, nhiếp tâm, đều vào trong thiền thứ tƣ. 

Lại nữa, có ngƣời nói: nhƣ thân niệm xứ tức là “chì xứ đạo”, là gốc lợi 

ìch của các đạo. 

Lại có ngƣời nói: chình là hết thảy thánh đạo; dùng thánh đạo ấy thời 

đƣợc lợi ìch theo ý muốn. 

Lại có luận giả nói: hết thảy thiện đạo, hết thảy ác đạo, hết thảy thánh 

đạo, mỗi mỗi biết chỗ đến của các đạo, nhƣ ở trong kinh Mao thụ nói: Phật 

đều biết
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 khắp, không thể hoại, không thể hơn. Ðây là trì lực thứ bảy. 

Trí lực biết túc mạng: Túc mạng có ba là có thông, có minh, có lực. 

Ngƣời phàm phu chỉ có thông, ngƣời Thanh văn cũng thông cũng minh, Phật 

cũng thông cũng minh, cũng lực, ví cớ sao? Ví ngƣời phàm phu chỉ biết kiếp 

trƣớc đã trải qua mà không biết do nghiệp làm nhân duyên tƣơng tục. Ví vậy 

ngƣời phàm phu chỉ có thông không có minh. Ngƣời Thanh văn biết tập đế 

nên biết rõ do nghiệp làm nhân duyên tƣơng tục thọ sanh. Ví vậy ngƣời 

Thanh văn cũng có thông cũng có minh. Nếu đệ tử Phật khi còn là phàm phu 

đƣợc trì Túc mạng, khi vào địa vị kiến đế đạo biết nhân duyên Tập đế, phát 

sanh tâm vô lậu thứ tám, dứt hết kiến hoặc, cho nên thông biến thành 

minh (quán Tứ đế ngang qua mười sáu tâm, gồm tám vô gián, tám giải 



thoát, đến tâm thứ mười sáu là dứt hết kiến hoặc. Tâm thứ mười sáu là nhằm 

tâm giải thoát thứ tám, hoặc gọi là tâm vô lậu giải thoát thứ tám – N.D chú) 

vì cớ sao? Ví minh là cội gốc của kiến, nếu đệ tử Phật, trƣớc đƣợc thánh 

đạo, sau trì Túc mạng phát sanh, cũng có sức biết nhân duyên Tập đế, cho 

nên thông lại biến thành minh. 

Hỏi: Nếu khi Phật đang là Bồ-tát, trƣớc đƣợc trì Túc mạng, ví các Bồ-

tát trƣớc sạch hết các phiền não sau mới vào thánh đạo, nhƣ vậy ví sao Phật 

dạy: Ðầu đêm Ta chứng đƣợc Túc mạng minh?
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 (Ý nói khi lậu tận mới gọi 

là minh, đầu đêm chưa lậu tận, sao cũng nói là chứng Túc mạng minh mà 
không nói là chứng Túc mạng thông? – N.D chú). 

Ðáp: Lúc ấy chẳng phải minh. Nếu Phật ở giữa đại chúng nói Ta lúc ấy 

chứng đƣợc Túc mạng minh là để khai thị cho chúng biết rằng, Túc mạng 

minh ấy đầu đêm chứng đƣợc; vì nhƣ quốc vƣơng, khi chƣa làm vua mà 

sanh con, sau khi làm vua, có ngƣời hỏi: Con vua sanh vào lúc nào? Ðáp: 

Con vua sanh vào lúc ấy. Khi sanh con thí chƣa làm vua, mà ví nay đã làm 

vua nên gọi ngƣời con kia là con vua rằng: Ngƣời con vua ấy sanh lúc ấy. 

Phật cũng nhƣ vậy, trì Túc mạng sanh, bấy giờ chƣa là minh, chỉ gọi là 

thông, lúc cuối đêm biết nhân duyên Tập đế, nên thông lại biến thành minh, 

sau ở giữa đại chúng dạy rằng: Ta đầu đêm chứng đƣợc Túc mạng minh. 

Hỏi: Nghĩa của thông và minh nhƣ vậy, còn nghĩa lực thế nào? 

Ðáp: Phật dùng minh ấy biết rõ nhân duyên Túc mạng đổi thay trong 

vô lƣợng vô biên đời của mính và của chúng sanh. Tất cả đều biết khắp, ấy 

là lực, không thể hoại, không thể thắng. Ðây gọi là trì lực thứ tám. 

Trí lực biết sanh tử: Phật dùng thiên nhãn thấy chỗ chúng sanh sanh 

và chết. Ngƣời phàm phu dùng thiên nhãn cùng lắm cũng chỉ thấy đƣợc bốn 

châu thiên hạ. Ngƣời Thanh văn cùng lắm thấy bề ngang của tiểu thiên thế 

giới, cũng thấy khắp trên dƣới.
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Hỏi: Ðại Phạm vƣơng cũng có thể thấy ngàn thế giới, vậy có gí khác? 

Ðáp: Ðại Phạm vƣơng tự đứng giữa ngàn thế giới thí thấy khắp, còn 

nếu đứng một bên thời không thấy các bên khác. Ngƣời Thanh văn thời 

không nhƣ vậy, đứng tại chỗ nào thƣờng vẫn thấy ngàn thế giới. Bìch-chi 

Phật thí thấy trăm ngàn thế giới, chƣ Phật thí thấy vô lƣợng vô biên thế giới. 

Trì thiên nhãn của ngƣời phàm phu là thông mà chẳng phải minh, cũng nhƣ 



vậy, chỉ thấy sự việc hiện ra mà không thể thấy do nghiệp nhân duyên mà 

thọ sanh, nhƣ nói ở trong Túc mạng trì. 

Lại nữa, vị đƣợc thiên nhãn bậc nhất là A-nê-lô-đậu, thiên nhãn này là 

nửa phần thanh tịnh của bốn đại tạo sắc của Sắc giới, còn thiên nhãn
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 của 

Phật là toàn phần thanh tịnh của bốn đại tạo sắc. Ðó là chỗ khác nhau. 

Lại nữa, ngƣời Thanh văn ở trong tam-muội đƣợc thiên nhãn, liền ở 

trong tam-muội có thể thấy, hoặc tam-muội có giác có quán, hoặc tam-muội 

không giác có quán, hoặc tam-muội không giác không quán, tùy theo Phật 

nhập ở trong tam-muội nào mà muốn thấy đều thấy. Nếu nƣơng tam-muội 

vô giác vô quán đƣợc thiên nhãn, rồi vào tam-muội có giác có quán, tam-

muội không giác có quán cũng thấy đƣợc. 

Lại nữa, ngƣời Thanh văn khi dùng thiên nhãn thấy, đang ở trong tam-

muội, nếu tâm vào tam-muội khác thời thiên nhãn bị mất, Phật thời không 

nhƣ vậy, tâm tuy vào tam-muội khác, thiên nhãn vẫn không mất. Trì tuệ ấy 

biết khắp chỗ sanh chỗ tử của hết thảy chúng sanh, không thể hoại, không 

thể hơn. Ðây là trì lực thứ chìn. 

Trí lực lậu hết: Hỏi: Chìn lực trì tuệ phân biệt có sai khác, còn trì lực 

lậu hết thí đồng, hết thảy Thanh văn, Bìch-chi Phật với Phật có gí sai khác? 

Ðáp: Tuy lậu hết là đồng mà về mặt trì tuệ phân biệt rất sai khác
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. 

Sức lực lớn của Thanh văn, tƣ duy đoạn kiết sử phải qua ba thời là sanh 

phần, trụ phần, diệt phần. Phật thời không nhƣ vậy, trong một lúc sanh phần 

đã đoạn hết. Ngƣời Thanh văn thấy Tứ đế đoạn kiết sử thí lúc sanh đoạn; 

còn tƣ duy đoạn kiết phải qua ba thời đoạn. Còn Phật thời thấy Tứ đế đoạn 

và tƣ duy đoạn không có khác. Ngƣời Thanh văn lúc mới vào thánh đạo, lúc 

nào và lúc chứng đạt khác nhau, còn Phật thời ngay một tâm cũng vào cũng 

chứng đạt, ngay trong một tâm đƣợc nhất thiết trì, ngay một tâm phá hoại hết 

các chƣớng, ngay trong một tâm đƣợc hết thảy Phật pháp. 

Lại nữa, các ngƣời Thanh văn có hai thứ giải thoát là giải thoát phiền 

não, giải thoát pháp chƣớng
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, còn Phật có tất cả giải thoát phiền não, cũng 

có tất cả giải thoát pháp chƣớng. Phật tự nhiên đƣợc trì tuệ, còn Thanh văn 

phải theo sự giáo đạo tu hành mới đƣợc. 

Lại có ngƣời nói: Nếu Phật dùng trì tuệ dứt phiền não cho hết thảy 

chúng sanh, trì ấy cũng không hao bớt, vì nhƣ hoàn sắc nóng, để trên đó một 



ìt bông, tuy đốt cháy hết bông mà sức nóng lửa không giảm bớt. Trì tuệ của 

Phật cũng nhƣ vậy, đốt hết thảy phiền não mà trì lực cũng không giảm. 

Lại nữa, Thanh văn chỉ biết tự dứt hết lậu hoặc, còn chƣ Phật tự biết 

dứt hết lậu hoặc cũng biết dứt hết lậu hoặc cho ngƣời khác, nhƣ trong Tịnh 

kinh nói.
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Lại nữa, chỉ riêng Phật biết trong tâm chúng sanh phân biệt ra có 98 

sử
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, 196 triền
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, trừ Phật không ai biết đƣợc. Cũng chỉ riêng Phật biết 

trong khổ pháp trì, khổ loại trì dứt đƣợc bấy nhiêu tánh kiết sử, cho đến 

trong đạo loại trì cũng nhƣ vậy. Về lậu hoặc do tƣ duy đoạn, trong chìn giải 

thoát đạo cũng nhƣ vậy. (Chín địa là Dục giới địa và bốn thiền, bốn định, 

mỗi địa có chín phẩm tư hoặc, chín địa có tám mươi mốt phẩm tư hoặc. 

Muốn dứt chín phẩm tư hoặc trong mỗi địa phải trải qua chín vô gián đạo 

và chín giải thoát đạo. – N.D chú). Phật đều biết khắp việc nhƣ vậy của hết 

thảy chúng sanh. Thanh văn nếu biết và nói đƣợc chút ìt đều nói theo Phật. 

Thế lực của trì tuệ lậu hết nhƣ vậy, không thể hoại, không thể hơn. Ðây là trì 

lực thứ mƣời. 

Hỏi: Mƣời lực ấy, lực nào hơn cả? 

Ðáp: Mỗi lực đều lớn trong việc của mính, nhƣ nƣớc hay thấm, lửa hay 

cháy, đều tự có sức. 

Có ngƣời nói: lực đầu là lớn, ví gồm cả mƣời lực. Hoặc nói lực lậu hết 

là lớn, ví việc thành tựu đƣợc Niết-bàn. Còn luận giả nói: mƣời lực ấy đều 

lấy vô ngại giải thoát làm căn bản, làm tăng thƣợng. 

Hỏi: Nếu mƣời lực ấy là việc riêng của Phật, còn đệ tử đời nay không 

ai có đƣợc, cớ sao Phật nói? 

Ðáp: Ví để dứt mối nghi của ngƣời đối với mƣời lực, và làm cho tâm 

ngƣời vô trì đƣợc quyết định bền chắc, khiến cho tứ chúng hoan hỷ nói rằng 

riêng đại sƣ của chúng ta có lực nhƣ vậy, không cùng chung với hết thảy 

chúng sanh. 

Lại các ngoại đạo nói: Sa-môn họ Cù-đàm, thƣờng ở chỗ vắng lặng, trì 

tuệ teo mất. Ví vậy Ta nói lên lời chì thành rằng: Ta an lập đầy đủ mƣời trì, 

bốn không sợ, ở giữa đại chúng, nói chơn trì tuệ, giáo hóa chúng sanh, nhƣ 

tiếng sƣ tử rống, Chuyển phạm luân (Pháp luân) mà hết thảy ngoại đạo, trời, 



ngƣời không ai chuyển đƣợc, ví chấm dứt lời chê bai của ngoại đạo nên nói 

mƣời lực này. 

Hỏi: Phép của ngƣời tốt, một việc trì tuệ còn không nên tự khen, huống 

gí ngƣời vô ngã, không dình mắc mà lại tự khen mƣời lực của mính? Nhƣ 

nói: 

“Khen mình, chê mình, 

Khen người, chê người, 

Bốn thứ như vậy, 

Người trí không làm”.
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Ðáp: Phật tuy vô ngã, không dình mắc, có vô lƣợng lực, do tâm đại bi 

ví độ chúng sanh nên chỉ nói mƣời lực, chứ không phải ví khen mính, vì nhƣ 

ngƣời giỏi dẫn đƣờng khách buôn, thấy ác tặc dối hoặc khách buôn chỉ bày 

đƣờng quấy mới ví lòng thƣơng mà nói với khách buôn rằng: ta là ngƣời nói 

thật, các ngƣơi chớ nghe theo lời kẻ dối hoặc. Lại nhƣ các thầy thuốc tệ dối 

hoặc ngƣời bệnh, lƣơng y thƣơng bảo ngƣời bệnh rằng: Ta có thuốc hay có 

thể trừ bệnh cho ngƣơi, ngƣơi chớ tin theo lời dối trá mà khổ. 

Lại nữa, công đức của Phật sâu xa, nếu Phật không tự nói ra thí không 

ai biết đƣợc. Ví chúng sanh mà nói ra đƣợc lợi ìch rất nhiều. Do vậy, Phật tự 

nói ra mƣời lực. 

Lại nữa, gặp ngƣời có thể độ, chắc phải nói cho, trong các điều nên nói, 

thứ lớp nên nói mƣời lực, nếu không nói thời ngƣời kia không đƣợc độ, ví 

vậy nên Phật tự nói. Vì nhƣ khi mặt trời mặt trăng mọc, không nghĩ rằng: ta 

soi sáng thiên hạ, sẽ có danh xƣng. Mặt trời mặt trăng đã mọc, ắt tự có danh, 

Phật cũng nhƣ vậy; không nghĩ rằng mính sẽ có danh xƣng mà tự nói công 

đức ra. Phật dùng lời thanh tịnh thuyết pháp, soi sáng phá ngu tối cho chúng 

sanh, tự nhiên có danh xƣng lớn. Ví vậy Phật tự nói các công đức mƣời lực... 

mà không có lỗi. 

Lực là có khả năng thành tựu. Dùng mƣời lực tăng ìch trì tuệ này có thể 

phá các luận nghị sƣ, dùng mƣời lực tăng ìch trì tuệ này có thể giỏi thuyết 

pháp, dùng mƣời lực tăng ìch trì tuệ này có thể chiếc phục kẻ không thuận, 

dùng mƣời lực tăng trì tuệ này đƣợc tự tại đối với các pháp, nhƣ đại quốc 



chủ đƣợc tự tại đối thần dân đại chúng. Trên đây là dùng pháp Thanh văn 

lƣợc nói nghĩa mƣời lực xong. 

(Hết cuốn 24 theo bản Hán)  
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Cuốn 25 

Chương 37 - Giải Thích: Bốn Việc Không Sợ, Bốn Trí Vô Ngại 

Bốn việc không sợ
162

: Phật nói lời chân thật rằng: Ta là bậc nhất thiết 

chánh trí. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc trời, ma, Phạm, hoặc các chúng 

sanh khác nói như thật rằng, pháp ấy Phật không biết, thì Ta cho đến không 

thấy có chút nhân duyên để sợ. Do vậy, Ta được an ổn, được không sợ, an 

trú chỗ thánh chúa, như trâu chúa ở giữa đại chúng rống tiếng rống sư tử 

Chuyển phạm luân (Pháp luân) mà các Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc trời, ma, 

Phạm, hoặc các chúng khác không thể chuyển được. Ðây là việc không sợ 

thứ nhất. 

Phật nói lời chân thật rằng: Ta đã sạch hết các lậu. Nếu có Sa-môn, 

Bà-la-môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm, hoặc các chúng khác như thật 

nói rằng, lậu hoặc ấy Phật chưa hết, thì Ta cho đến không thấy có chút nhân 

duyên để sợ việc ấy. Do vậy nên Ta được an ổn, được không sợ, an trú chỗ 

thánh chúa, như trâu chúa, ở giữa đại chúng rống tiếng rống sư tử. Chuyển 

bánh xe pháp, mà các Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, 

hoặc các chúng khác, thật không thể chuyển được. Ðây là việc không sợ thứ 

hai. 

Phật nói lời chân thật rằng: Ta nói pháp chướng đạo. Nếu Sa-môn, Bà-

la-môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm, hoặc các chúng khác như thật nói 

rằng: thọ là chướng pháp không chướng đạo, thì Ta cho đến không thấy có 

chút nhân duyên để sợ việc ấy. Do vậy Ta được an ổn, được không sợ, an trú 

chỗ thánh chúa, như trâu chúa, ở giữa đại chúng rống tiếng rống sư tử. 

Chuyển bánh xe pháp, mà các Sa-môn, Ba-la-môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc 

Phạm, hoặc các chúng khác, thật không thể chuyển được. Ðây là việc không 

sợ thứ ba. 

Phật nói lời chân thật rằng: Ta nói đạo thiết yếu được ra khỏi thế 

gian; thực hành đạo ấy, có thể dứt hết các khổ.Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn, 

hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm, hoặc các chúng khác, như thật nói rằng, 



thực hành đạo ấy không thể ra khỏi thế gian, không thể dứt hết khổ, thì Ta 

cho đến không thấy có chút nhân duyên để sợ việc ấy. Do vậy, Ta được an 

ổn, được không sợ, an trú chỗ thánh chúa, như trâu chúa, ở giữa đại chúng 

rống tiếng rống sư tử. Chuyển bánh xa pháp, mà các Sa-môn, Bà-la-môn, 

hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm, hoặc các chúng khác thật không thể chuyển 
được. Ðây là việc không sợ thứ tƣ. 

Hỏi: Ví sự gí mà nói bốn việc không sợ? 

Ðáp: Ví có ngƣời nói: Phật tự xƣng nhất thế trì, nhất thiết kiến, nhƣng 

kinh sách, kỹ thuật, trì xảo, phƣơng tiện trong thế gian rất nhiều vô lƣợng, 

nếu tất cả mọi ngƣời chung lại còn khó biết hết mọi việc, huống gí một mính 

Phật mà có nhất thiết trì, hoặc có việc ấy, có nạn vấn việc ấy, Phật làm sao 

không sợ. Ví muốn dứt mối nghi hoặc, nạn vấn đó, nên Phật nói bốn việc 

không sợ. 

Lại nữa, hoặc khi Phật chƣa ra đời, các ngoại đạo dùng đủ cách dối 

hoặc ngƣời cầu đạo, cầu phƣớc bằng cách hoặc ăn các thứ trái, các thứ rau, 

hoặc ăn các thứ rễ cây, hoặc ăn phân bò, ăn cỏ, hoặc ngày ăn một bữa, hoặc 

hai ngày, mƣời ngày, một tháng, hai tháng ăn một bữa, hoặc hút gió, uống 

nƣớc, ăn váng nƣớc; hoặc dùng áo vỏ cây, lá cây, áo cỏ, da nai, hoặc áo gỗ 

ván, hoặc nằm trên đất, trên chày, trên gậy, trên tro, trên gai; hoặc khi lạnh 

thí ngâm nƣớc, khi nóng thí đốt lửa sƣởi, nhảy vào nƣớc chết, nhảy vào lửa 

chết, hoặc lao mính xuống núi mà chết, hoặc nhịn ăn mà chết
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. Dùng các 

cách khổ hạnh nhƣ vậy để cầu sanh lên trời, cầu Niết-bàn, cũng dạy đệ tử 

không đƣợc bỏ phép ấy. 

Tất cả nhƣ thế dùng lôi kéo kẻ vô trì để đƣợc cúng dƣờng; vì nhƣ lửa 

đom đóm khi mặt trời chƣa mọc, ìt nhiều có thể chiếu soi, khi mặt trời đã 

mọc, ngàn ánh sáng chiếu soi, thí trăng và các sao đều mất sáng, huống lửa 

đom đóm? 

Nếu Phật chƣa xuất thế, bọn ngoại đạo có chút ánh sáng chiếu thế gian, 

mà đƣợc cúng dƣờng. Khi Phật xuất thế, ánh sáng đại trì diệt ánh sáng các 

ngoại đạo và đệ tử, họ không còn đƣợc cúng dƣờng. Ví mất lợi cúng dƣờng 

nên phỉ báng Phật và đệ tử Phật, nhƣ trong kinh Tôn-đà-lyï nói: ngoại đạo tự 

giết Tôn-đà-lyï (Sundari) để phỉ báng Phật, nói với mọi ngƣời rằng: “Kẻ tệ 

ác ở thế gian còn không làm việc ấy. Ngƣời ấy về lễ pháp thế gian còn 

không hay biết huống là Niết-bàn?” Muốn dứt sự phỉ báng ấy cho nên Phật 

tự nói thật công đức của bốn việc không sợ: chỉ riêng Ta là ngƣời nhất thiết 



trì, không ai có thể nhƣ thật nói: Phật không hay biết. Ta không sợ việc ấy. 

Chỉ riêng Ta đoạn tận tất cả lậu hoặc và tập khì, không ai có thể nhƣ thật 

nói: Phật chƣa hết lậu hoặc. Ta không sợ việc ấy. Ta nói pháp làm chƣớng 

ngại đạo Niết-bàn, không ai có thể nhƣ thật nói: pháp ấy không chƣớng ngại 

Niết-bàn. Ta không sợ việc ấy. Ta nói đạo  dứt khổ đạt đến Niết-bàn, không 

ai có thể nhƣ thật nói: đạo ấy không thể đạt đến Niết-bàn. Ta không sợ việc 

ấy. 

Lƣợc nói thể của bốn việc không sợ: 1. Chơn chánh biết hết thảy pháp. 

2. Hết tất cả lậu hoặc và tập khì. 3. Nói hết thảy pháp làm chƣớng đạo. 4. 

Nói đạo dứt hết khổ. 

Ðối bốn việc ấy, nếu có ai nhƣ thật nói: Phật không thể biết khắp hết. 

Phật không sợ việc ấy, ví Phật đã chơn chánh biết khắp rành rành. Hai việc 

không sợ đầu, là đầy đủ công đức tự lợi, hai việc không sợ sau là đầy đủ lợi 

ích chúng sanh. 

Lại nữa, ba việc không sợ, một, ba, tƣ là nói về trì, việc không sợ thứ 

hai là nói về đoạn (dứt trừ). Trì đức, đoạn đức đầy đủ, tức việc làm đã xong. 

Hỏi: Mƣời lực đều là trì, bốn việc không sợ cũng là trí, thì có gì sai 

khác?
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Ðáp: Các công đức của Phật, nói rộng là lực, nói lƣợc là không sợ. 

Lại nữa, có khả năng làm là lực, không chỗ nghi nạn là không sợ. Trí 

tuệ tu tập nên gọi là lực, tiêu tán các vô minh nên gọi là không sợ.. Nhóm 

các pháp thiện nên gọi là lực, diệt các pháp bất thiện nên gọi là không sợ. Tự 

có trì tuệ nên gọi là lực,không ai phá hoại đƣợc nên gọi là không sợ. Trì tuệ 

mạnh mẽ là lực, chịu đƣợc vấn nạn là không sợ. Nhóm các trì tuệ gọi 

làlực, trì tuệ dùng ra ngoài là không sợ. Vì nhƣ Chuyển luân thánh vƣơng, 

thành tựu bảy báu là lực, đƣợc bảy báu rồi, khắp bốn châu thiên hạ đều hàng 

phục gọi là không sợ. Lại nhƣ thầy thuốc hay khéo biết phƣơng thuốc gọi 

là lực, hòa hiệp các thứ thuốc cho ngƣời gọi là không sợ. Tự lợi ìch 

là lực, lợi ìch ngƣời khác là không sợ.. Tự trừ phiền não là lực, trừ phiền não 

cho ngƣời khác là không sơï. Không bị trở hoại là lực, không nạn không thối 

là không sợ. Tự thành điều thiện cho mính là lực, thành điều thiện cho ngƣời 

khác là không sợ.. Trì thiện xảo là lực, dùng trì thiện xảo là không sợ.  Nhất 

thiết trì, nhất thiết chủng trì là lực;nhất thiết trì, nhất thiết chủng trì hiển phát 

ra ngoài là không sợ. Mƣời tám pháp bất cọng là lực, mƣời tám pháp bất 

cọng hiển phát ra ngoài là không sợ. Thông đạt khắp pháp tánh là lực, nếu có 



các vấn nạn, không cần suy nghĩ đáp lại đƣợc liền, làkhông sợ. Ðƣợc Phật 

nhãn là lực, Phật nhãn thấy rồi với ngƣời có thể độ thuyết pháp độ cho họ 

là không sợ. Ðƣợc ba trì vô ngại là pháp, nghĩa, từ, ấy gọi là lực; đƣợc ứng 

biện vô ngại ấy gọi là không sợ. Nghĩa vô ngại trì là lực, lạc thuyết vô ngại 

trí làkhông sợ. Nhất thiết trì tự tại là lực, các thì dụ, nhân duyên, trang 

nghiêm ngôn ngữ thuyết pháp là không sợ. Phá chúng ma làlực, phá luận 

nghị sƣ ngoại đạo là không sợ. Các nhân duyên nhƣ vậy, phân biệt lực và 

không sợ. 

Hỏi: Sao gọi là không sợ? 

Ðáp: Ðƣợc không nghi ngại, không kyï nạn, trì tuệ không lui, không 

mất, lông trên mính không dựng đứng, ở trong mỗi pháp đúng nhƣ thuyết 

liền làm, ấy là không sợ. 

Hỏi: Làm sao biết Phật không sợ? 

Ðáp: Nếu có chỗ sợ thời không thể chế ngự đại chúng, hay nhiếp, hay 

xả, hay gay gắc đối trị, hoặc nói êm dịu mà dạy bảo, nhƣ Phật có lần xua 

đuổi ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên... rồi trở lại đem tâm lân mẫn nhiếp 

thụ
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, nếu có chỗ kỵ nạn thí sao các bọn thầy luận nghị ở trên đảnh núi kiêu 

mạn, đem trì tuệ bề ngoài với tâm cuồng say đều nói rằng, trong thiên hạ chỉ 

có ta chứ không còn ai khác biết chắc chắn kinh thƣ và phá kinh thƣ luận 

nghị ngƣời khác. Dùng miệng ác chê bai nhƣ voi điên không bị kềm chế; các 

ngƣời điên ấy là Am-bạt-tra
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, Trƣờng trão, Tát-giá-kỳ, Ni-kiền, Côn-lô-

chi... đều chịu phục Phật cả, nếu Phật có chỗ sợ, thời không thể nhƣ vậy. 

Lại năm ngƣời xuất gia nhƣ ông Kiều-trần-nhƣ..., một ngàn tiên nhân 

bện tóc nhƣ ông Ƣu-lâu-tần-loa Ca-diếp..., ông Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, 

Ðại Ca-diếp... đều xuất gia ở trong Phật pháp. 

Lại trăm ngàn ngƣời dòng họ Thìch, các đại vƣơng châu Diêm-phù-đề, 

đại vƣơng Ba-tƣ-nặc, vua Tần-bà-sa-la, vua Chiên-đà-bà-thù-đề, vua Ƣu-

điền, vua Phất-ca-la-bà-lyï, vua Phạm-ma-đạt... đều làm đệ tử Phật. 

Lại các Bà-la-môn tại gia mà trì tuệ vƣợt hơn thế gian, đƣợc vua chúa 

kình ngƣỡng làm thầy nhƣ ông Phạm-ma-dụ, Phất-ca-la-bà-lyï, Cƣu-la-đàn-

đà... đều làm đệ tử Phật. 



Có ngƣời đƣợc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Các đại quỷ thần A-la-

bà-ca, Tỳ-la-ca... Các đại long vƣơng A-ba-la-la, Y-la-bát-đa-la... các ngƣời 

ác nhƣ Ƣơng-quật-lê-ma-la... đều hàng phục qui hóa theo Phật. 

Nếu mà có sợ thời không thể ngồi một mính trên tòa sƣ tử dƣới gốc 

cây, khi sắp thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, quân chúng ma 

vƣơng hóa làm đầu sƣ tử, hổ lang, gấu, bi, hoặc một mắt, nhiều mắt, hoặc 

một tai, nhiều tai, vác núi phun lửa, đi quanh bốn phìa, Phật lấy tay chỉ 

xuống đất, trong khoảng nháy mắt, chúng liền biến mất. 

Chƣ thiên, A-la-hán, Tỳ-ma-chất-đế-lệ, Thìch-đề-hoàn nhân, Phạm 

thiên vƣơng... Phật dẫn dắt tâm họ đều làm đệ tử. 

Nếu mà có sợ, thí không thể thuyết pháp ở giữa đại chúng. Ví không 

sợ, nên có thể thuyết pháp ở giữa đại chúng chƣ thiên, quỷ thần nhƣ vậy, cho 

nên gọi là không sợ. 

Lại nữa, Phật đối với chúng sanh là tối tôn tối thƣợng, đã tột đến bờ kia 

của hết thảy pháp, đƣợc tiếng tăm lớn, nên tự nói không sợ. 

Lại nữa, hãy để công đức ấy của Phật lại, về các công đức thế gian của 

Phật cũng không ai sánh kịp, ví Phật đã nhỗ hết gốc rễ của sợ, đó là sanh 

nhà tệ lậu, chỗ tệ lậu, sắc xấu xí, không oai nghi, lời nói thô ác... 

Sanh nhà tệ lậu: Nhà Thủ-đà-la, làm nghề khiêng ngƣời chết, hốt 

phân, nuôi gà, heo, đi săn bắn, đồ tể, nấu rƣợu... là nhà tiểu nhân ty tiện, nếu 

ở giữa đại chúng, thời rất sợ. Phật từ xƣa lại nay thƣờng sanh trong dòng 

Chuyển luân thánh vƣơng, nhƣ Ðảnh sanh vƣơng, Khoái kiến vƣơng, Ta-

kiệt vƣơng, Ma-ha Ðề-bà vƣơng... gọi là sanh trong nhà thuộc dòng vua, ví 

vậy nên không sợ. 

Sanh chỗ tệ ác lậu: Sanh các nƣớc An-đà-la, Xá-bà-la (Nƣớc trần 

truồng) Ðâu-khƣ-la (nƣớc Tiểu Nhục-chi
167

) Tu-lỵ
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, An-tức, Ðại-tần... sanh 

ở trong các biên quốc nhƣ vậy, nếu ở giữa đại chúng thời rất sợ. Phật sanh ở 

trung quốc Ca-tỳ-la-vệ cho nên không sợ. 

Sắc xấu xí: Có ngƣời thân khô khan gầy ốm, ngƣời ta không muốn 

thấy, nếu ở giữa đại chúng, thời cũng sợ hãi. Phật có thân sắc tốt đẹp nhƣ 

vàng nhuận sáng, nhƣ lửa chiếu núi xìch kim, cho nên không sợ. 



Không có oai nghi: Tới lui, đi bƣớc, ngồi đứng, không có oai nghi của 

ngƣời, thời hay sợ hãi. Phật không có việc ấy. 

Lời nói thô ác: Có ngƣời âm thanh dữ, nói ngƣợng nghịu, nói lắp, nói 

không có thứ lớp, ngƣời ta không ƣa, thời rất sợ hãi. Phật không có cái sợ 

ấy, ví Phật nói chân thật êm ái, thứ lớp dễ hiểu, không mau, không chậm, 

không ìt, không nhiều, không ẩn không nhơ, không đùa cợt, hơn tiếng chim 

Ca-lăng-tầng-già, từ và nghĩa phân minh, không làm tổn thƣơng ai
169

. Lời 

Phật lía dục nên không nhiễm, dứt sân nên không ngại, trừ ngu nên dễ hiểu, 

tăng trƣởng pháp hỷ nên khả ái, ngăn tội nên an ổn, theo tâm ngƣời, theo 

giải thoát, nghĩa thí sâu, lời thí diệu. Có nhân duyên nên lời nói có lý, dùng 

thì dụ nên khéo hiển bày, việc thành nên khéo rõ việc, quán sát tâm chúng 

sanh nên nói lặc vặt, lâu về sau đều chứng nhập Niết-bàn cho nên nhất vị 

giải thoát. 

Do vô lƣợng lời nói trang nghiêm nhƣ vậy, Phật đối với lời nói không 

có sợ. 

Chỉ nói về pháp thế gian nhƣ vậy, Phật còn không có sợ, huống chi 

pháp xuất thế gian. Do vậy nói Phật có bốn việc không sợ. 

Hỏi: Trong mƣời lực của Phật, có việc không sợ chăng? Nếu có việc 

không sợ thời nên chỉ nói bốn. Nếu có việc sợ, tại sao nói thành tựu không 

sợ? 

Ðáp: Một trì ở mƣời nơi gọi là Phật thành tựu mƣời lực, nhƣ một 

ngƣời biết mƣời việc, theo việc mà gọi tên. Mƣời lực ấy dùng ra ở bốn chỗ, 

ấy là không sợ
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. Lực biết có lẽ ấy không có lẽ ấy, lực lậu hoặc hết, tức việc 

không sợ thứ nhất, thứ hai; còn tám lực
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 tuy nói rộng, là việc không sợ thứ 

ba, thứ tƣ. Thế cho nên trong mƣời lực có việc không sợ, mà nói riêng ra 

bốn việc không sợ cũng không lỗi. 

Chánh biến tri (điều không sợ một): Biết hết thảy pháp không điên 

đảo, chánh không tà, nhƣ các đức Phật quá khứ, ấy gọi là Vô thƣợng Chánh 

đẳng Chánh giác. Nhƣ Phật bảo A-nan: điều thế gian; trời, ngƣời không biết 

đƣợc, thí Phật biết cùng khắp, nên gọi là Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Hoặc có ngƣời nói, pháp ấy Phật không biết. 

Hỏi: Aáy là ngƣời nào? 



Ðáp: Trong đây Phật có nói hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc trời, hoặc 

ma, hoặc Phạm, cho đến ngƣời muốn luận nghị với Phật. Luận pháp gí? 

Có ngƣời nói: Phật không nói đến mƣời tám thứ đại Kinh thƣ của ngoại 

đạo
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, Thắng luận, Số luận, Vệ-đà. 

Có ngƣời nói: cân lƣợng núi Tu-di, đại địa sâu cạn, số lƣợng của tất cả 

cỏ cây. 

Có ngƣời nói, mƣời bốn nạn vấn
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: thế giới là thƣờng hay vô thƣờng; 

hữu biên hay vô biên... Phật không đáp đƣợc. 

Có ngƣời nói: pháp, sắc pháp, vô sắc pháp, có thể thấy, không thể thấy, 

có đối ngại, không đối ngại, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi... Phật chỉ biết một 

thứ nhân duyên về việc đạo, còn các nhân duyên các pháp khác, Phật hoặc 

không biết hết. 

Sa-môn là nói ngƣời xuất gia. 

Bà-la-môn là nói ngƣời tại gia có trì. 

Trời là nói địa thiên, hƣ không thiên. 

Ma là nói sáu trời ở cõi Dục. 

Phạm tức nói vị đứng đầu là Phạm thiên vƣơng và tất cả trời ở cõi Sắc. 

Các chúng khác là các ngƣời khác ngoài mấy loài trên. 

Như thật nói là hoặc đem việc trƣớc mắt, hoặc đem nhân duyên ra nạn 

vấn. 

Cho đến không thấy có chút nhân duyên sợ là tƣớng là nhân duyên, Ta 

không thấy có chút nhân duyên đúng nhƣ pháp đến phá hoại Ta đƣợc. Ví 

không thấy sợ nên Ta nói lời chân thật rằng Ta an trú chỗ của thánh chúa. 

Phật nói lời thành thật rằng: Ta dứt hết các lậu (việc không sợ thứ hai). 

Nếu có ngƣời nói lậu hoặc ấy Phật không dứt hết, ta không có sợ. Những gí 

là lậu? Lậu có ba
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 là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

Lậu là từ trong sáu căn tiết ra, tâm số pháp tƣơng ƣng với tâm cấu 

nhiễm. 



Lại nữa, nhƣ trong Kinh hết thảy lậu chƣớng phân biệt nói bảy lậu.
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Pháp làm chướng đạo (điều không sợ thứ ba): chỉ cho các nghiệp hữu 

lậu và các phiền não, báo chƣớng ở ác đạo, và ví để hƣởng thọ ví thiền thế 

gian mà tu bố thì, trí giới, mƣời thiện đạo. Lƣợc nói những gí hoặc thiện, 

hoặc bất thiện, hoặc vô ký, có thể chƣớng ngại Niết-bàn, đều gọi là pháp làm 

chƣớng đạo. 

Có ngƣời nói: Ðạo có hai pháp (điều không sợ thứ bốn) là thánh định 

và thánh tuệ. Hai pháp ấy đƣa đến Niết-bàn. 

Có ngƣời nói: ba thánh đạo là vô lậu giới, định, tuệ. 

Có ngƣời nói: bốn pháp là Bốn thánh đế. 

Có ngƣời nói: năm căn xuất thế gian.
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Có ngƣời nói: sáu tánh xuất thế gian. 

Có ngƣời nói: bảy giác ý. 

Có ngƣời nói: tám thánh đạo, đƣa đến Niết-bàn. 

Các luận nghị sƣ nói: hết thảy vô lậu đƣa đến Niết-bàn, trong đó nếu có 

Sa-môn, Bà-la-môn đi đến nói lời nhƣ thật rằng, việc ấy không nhƣ vậy, thí 

Ta cho đến không thấy có chút nhân duyên sợ. Ví không thấy sợ, nên nói lời 

chân thật rằng, Ta an trú ở chỗ thánh chúa. 

Hỏi: Ví sao Phật nói lời chân thật rằng, Ta an trú ở chỗ thánh chúa? 

Ðáp: Tự công đức đã đầy đủ, cũng khiến chúng sanh đƣợc an lạc lợi 

ìch. Nếu Phật tự đƣợc trú xứ an lạc mà không thể làm lợi ìch chúng sanh, 

cũng không gọi là an trú ở chỗ thánh chúa. Nếu chỉ lợi ìch chúng sanh mà 

không tự đầy đủ công đức, cũng không gọi là an trú ở chỗ thánh chúa. Nếu 

tự có công đức cũng lợi ìch chúng sanh, ví vậy cho nên nói lời chân thật 

rằng, ta an trú ở chỗ thánh chúa. 

Lại nữa, Phật tự dứt ác, cũng dứt ác cho chúng sanh, ví dứt hai ác nên 

đƣợc thanh tịnh bậc nhất, khéo thuyết pháp nên an trú ở chỗ thánh chúa. 



Lại nữa, đối Bốn thánh đế, ba lần chuyển mƣời hai hàng, có thể chuyển 

có thể phân biệt, hiển bày phu diễn nên nói Ta an trú ở chỗ thánh chúa. 

Lại nữa, có thể trừ hết tất cả nghi hối, tà kiến, giải thìch đƣợc tất cả nạn 

vấn thâm sâu, nên gọi là an trú ở chỗ thánh chúa (là chỗ đệ nhất, tối thƣợng, 

cực cao, không thối không một, đầy đủ công đức, không giảm thiểu). Do sức 

nhân duyên công đức nhƣ vậy nên nói lời chân thật rằng, Ta an trú ở chỗ 

thánh chúa. 

Ở giữa chúng cất tiếng rống sư tử
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: Chúng ta là tám chúng Sa-môn, 

Bà-la-môn, Sát lợi, Thiên, Tứ thiên vƣơng, Tam-thập-tam thiên, Ma, Phạm. 

Chúng sanh ở trong tám chúng này, mong cầu trì tuệ, cho nên trong Kinh chỉ 

nói đến tám chúng. Trong đây Phật cất tiếng rống sƣ tử cũng ở giữa hết thảy 

chúng, cho nên trong Kinh nói: hoặc còn các chúng khác. Ví hễ ai nghe 

đƣợc âm thanh của Phật, đều gọi là chúng. 

Lại nữa, có ngƣời nói: Phật một mính ở chỗ vắng thuyết pháp, cho nên 

nói, ở giữa chúng nói lời chân thật rằng: Ta có mƣời lực, bốn không sợ, ấy 

gọi là ở giữa chúng cất tiếng rống sƣ tử. 

Lại nữa, Phật khai thị: Ta chân thật nói rằng, Ta là sƣ tử, bậc nhất thiết 

trì ở giữa hết thảy thế gian, ai còn có nghi ngờ, không tin hãy đi đến, Ta sẽ 

giải thìch cho. Do vậy nên nói ở giữa chúng rống tiếng sƣ tử. 

Sư tử rống: Nhƣ sƣ tử vƣơng, sanh trong giống thanh tịnh, ở trong núi 

sâu hang thẳm, hàm vuông xƣơng lớn, thân thịt béo đầy, đầu to, mắt dài, 

sáng sạch, mi cao mà rộng, răng to sắc trắng bạch, miệng mũi vuông lớn, 

cứng rắn bền chắc, răng khìt bằng nhọn, lè lƣỡi trắng đỏ, hai tai cao lên, lông 

tóc sáng nhuận, thân trên rộng lớn, da thịt cứng rắn, xƣơng sống thẳng, hông 

nhỏ, bụng thon, đuôi dài, móng nhọn, chân đứng vững vàng, thân lớn sức 

mạnh. Từ chỗ ở bƣớc ra, vặn mính, nhăn mày, gầm gừ, lấy miệng dũi xuống 

đất, hiện oai thế lớn, ăn không lỗi thời, bày tƣớng thức dậy sáng sớm, biểu 

hiện sức sƣ tử vƣơng, làm oai với loài hƣu nai, gấu, cọp, beo, chồn heo, thức 

tỉnh chúng ngủ lâu, hàng phục kẻ cao cƣờng có thế lực, tự mở đƣờng đi mà 

gầm thét lớn. Khi rống nhƣ vậy, các loài nghe đƣợc, hoặc mừng, hoặc sợ, 

loài ở hang ẩn trốn, loài ở nƣớc lặng sâu, loài trong núi lặng nép, voi bức 

vòng khóa cuồng cuống mà chạy, chim ở giữa không bay cao tránh xa. 

Phật sƣ tử cũng nhƣ vậy, sanh từ trong tộc tánh lớn của sáu Ba-la-mật 

và bốn thánh chủng xƣa
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 (P. Catràro Ariyavámsà – bốn thứ làm phát sanh 

hạt giống thánh: 1. Biết vui đủ y phục. 2. Biết vui đủ ẩm thực. 3. Biết vui đủ 



ngọa cụ. 4. Biết vui đoạn vui tu. N.D. chú). Ơû trong núi lớn tịch diệt, trong 

hang thiền định thâm sâu, đƣợc cái đầu Nhất thiết chủng trí, cái hàm Nhóm 

các thiện căn, con mắt Vô lậu chánh kiến sáng sạch, chân mày Ðịnh tuệ bình 

đẳng cao rộng, răng to Bốn việc không sợ trắng sắc, miệng Vô ngại giải 

thoát đầy đủ, má Bốn chánh cần chắc đầy, răng Ba mươi bảy đạo phẩm dày 

khìt bằng sắc, lè lƣỡi trắng đỏ Tu bất tịnh quán, tai Niệm tuệ cao thƣợng, tóc 

lông Mười tám pháp không chung sáng sạch tƣơi nhuận, thịt thân trên Ba 

giải thoát môn bền chắc, lƣng thẳng Ba thị hiện
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, bụng Minh hạnh đầy đủ 

chẳng hiện, lƣng Nhẫn nhụcthon nhỏ, đuôi Viễn ly hạnh dài, chân Bốn như 

ý đứng vững, móng Năm căn vô học nhọn bén, thế của Mười lực vô 

lượng,thân Vô lậu pháp uẩn đầy đủ. Từ trú xứ Tam-muội vương của chƣ 

Phật đi ra, trong đất Chư pháp nhăn mày gầm gừ Bốn vô ngại trí; miệng vô 

ngại giải thoát, nƣơng sức Mười lực quảng đại ấy, độ chúng sanh không sai 

thời, chỉ bày tƣớng sớm mai cho thế gian trời ngƣời, hiển bày đức của đấng 

Pháp vƣơng, làm oai với chúng ngoại đạo tà kiến luận nghị sƣ, giác tỉnh các 

chúng sanh ngủ mê đối với Bốn đế, hàng phục sức kiêu mạn của kẻ đắm 

trƣớc năm uẩn là ta, mở đƣờng cho kẻ tà kiến dị học luận nghị. Nhƣ vậy, 

khiến kẻ hành tà đạo thí sợ hãi, ngƣời chánh tìn thí vui mừng, kẻ độn căn 

đƣợc lợi, an ủi đệ tử, phá hoại ngoại đạo, chƣ thiên trƣờng thọ, hƣởng lâu cái 

vui cõi trời, thời biết rõ vô thƣờng. 

Các chúng sanh nhƣ vậy nghe tiếng sƣ tử rống Bốn đế, đều sanh tâm 

nhàm chán, tâm nhàm chán nên đƣợc xa lía, đƣợc xa lía nên đƣợc vào Niết-

bàn, ấy gọi là ở giữa chúng nhƣ sƣ tử rống. 

Lại nữa, Phật sƣ tử rống và sƣ tử rống có sai khác. Sƣ tử rống thí các 

loài thú kinh sợ, hoặc chết, hoặc gần chết, còn Phật sƣ tử rống thí khỏi sợ 

chết. Sƣ tử rống thí sợ, đời đời chết khổ, còn Phật sƣ tử rống, chỉ đời này 

chết, không còn khổ đời sau. Sƣ tử rống thí tiếng thô ác, chúng không ƣa 

nghe, sợ hãi sống chết, còn Phật sƣ tử rống thí tiếng nhƣ nhuyến, nghe 

không chán, tâm rất vui, nghe xa cùng khắp, thƣờng cho hai thứ vui là vui 

sanh cõi trời, và vui Niết-bàn; nhƣ thế là sai khác. 

Hỏi: Phật rống tiếng rống sƣ tử cũng khiến cho ngƣời nghe sợ, cùng 

với sƣ tử rống có gí sai khác? 

Ðáp: Nghe Phật sƣ tử rống đƣơng thời sợ ìt mà sau đƣợc lợi ìch lớn. 

Ngƣời có tâm đắm trƣớc tôi, ta, ngƣời khát ái cái vui thế gian, ngƣời tâm tà 

kiến thƣờng bị điên đảo ràng buộc, thí sanh sợ hãi, nhƣ trong Kinh nói: Phật 

thuyết Bốn đế, cho đến trên chƣ thiên cũng đều sợ hãi nghĩ rằng, chúng ta vô 



thƣờng, khổ, vô ngã, không, ví tâm điên đảo nên đắm trƣớc tƣớng thƣờng và 

vui, nhƣ thế là sai khác. 

Lại nữa, nghe sƣ tử rống, trứ ngƣời lía dục, các ngƣời khác đều sợ, còn 

Phật sƣ tử rống thí ngƣời cầu Niết-bàn ly dục, ngƣời không ly dục đều sợ. 

Sƣ tử rống thời ngƣời thiện bất thiện đều sợ, còn Phật sƣ tử rống chỉ ngƣời 

thiện sợ. 

Lại nữa, sƣ tử rống mọi thời đều sợ, còn Phật sƣ tử rống tuy có làm 

chúng sanh sợ chút ìt nhƣng mà chỉ bày tội ác thế gian, khiến đừng ƣa sanh 

trong thế gian, quán công đức lợi ìch của Niết-bàn, trừ các thứ sợ hãi của thế 

gian, đóng đƣờng ác, mở đƣờng thiện, khiến ngƣời đi đến thành Niết-bàn. 

Lại nữa, do hai mƣơi việc nên Phật thuyết pháp gọi là sƣ tử rống, đó là 

ví nƣơng dựa mƣời lực, ví không thiếu, ví không sợ, ví âm thanh thanh tịnh, 

ví chƣa từng có, ví dắt dẫn đại chúng, ví làm ác ma kinh sợ, ví làm nhiễu 

loạn ma dâm, ví khiến chƣ thiên hoan hỷ, ví đƣợc ra khỏi lƣới ma, ví dứt ma 

trói buộc, ví phá lƣỡi câu ma, ví vƣợt qua cảnh giới ma, ví tự pháp tăng 

trƣởng, ví tổn giảm tha pháp, ví quả báo không hƣ dối, ví thuyết pháp chẳng 

trống không, ví ngƣời phàm phu vào thánh đạo, ví ngƣời vào thánh đạo đƣợc 

đầy đủ hết lậu, và tùy chỗ thìch hợp chứng đắc ba thừa. Ví vậy nên Phật nói, 

gọi là sƣ tử rống; ấy là nghĩa tổng tƣớng, biệt tƣớng về sƣ tử rống. 

Chuyển phạm luân: Thanh tịnh gọi là phạm. Trì tuệ và pháp tƣơng 

ƣng với trì tuệ của Phật gọi là luân (bánh xe). Lời của Phật nói, ngƣời lãnh 

thọ theo pháp hành trí, gọi là chuyển. Luân ấy lấy bốn niệm xứ đầy đủ làm 

cái bầu xa, năm căn, năm lực làm cái tay hoa xe, bốn nhƣ ý túc làm cái vành 

kiên cố, bốn chánh cần làm vành khìt hợp, ba giải thoát làm gọng xe, thiền 

định trì tuệ làm điều hợp, vô lậu giới làm hƣơng bôi xe, bảy giác ý làm tạp 

hoa anh lạc, chánh kiến làm quay theo bên phải, tìn tâm thanh tịnh làm sự ƣa 

vui, chánh tinh tấn làm đi mau, tiếng sƣ tử rống vô úy làm âm thanh tuyệt 

diệu, hay làm sợ ma luân, phá rã mƣời hai nhân duyên luân, hoại sanh tử 

luân, lía phiền não luân, dứt nghiệp luân, làm chƣớng ngại thế gian luân, phá 

khổ luân, hay làm cho hành giả hoan hỷ, trời, ngƣời kình mộ. Luân ấy không 

ai lay chuyển đƣợc, luân ấy bảo trí Phật pháp, do vậy nên gọi là chuyển 
phạm luân. 

Lại nữa, Phật Chuyển pháp luân nhƣ Chuyển luân thánh vƣơng chuyển 

bảo luân. 

Hỏi: Phật và Chuyển luân thánh vƣơng có gí tƣơng tợ? 



Ðáp: Vì nhƣ vua sanh ở trong dòng thanh tịnh không tạp, theo tộc tánh 

thành tựu gia nghiệp, đủ các tƣớng trang nghiêm thân, vƣơng đức đầy đủ, 

hay chuyển bảo luân, nƣớc thơm rƣới đầu, thọ vƣơng vị ở trên bốn thiên hạ, 

hoại trừ hết thảy phép giặc, khiến không dám trái, kho báu đầy dẫy, quân 

cách bảy báu để làm trang sức, lấy bốn nhiếp pháp nhiếp thủ chúng sanh, 

khéo dùng vƣơng pháp, an ủi bổ nhậm quì tánh, đại thần chủ binh, để làm 

chánh sách trị nƣớc, vui vẽ bố thì trân bảo thƣợng diệu, tri niệm đến ai, thủy 

chung không thay đổi. Phật pháp vƣơng cũng nhƣ vậy. Các đức Phật Thìch-

ca Mâu-ni, Nhiên Ðăng, Bảo Hoa... sanh từ trong dòng chƣ Phật thanh tịnh, 

tiên Phật oai nghi hạnh nghiệp, đầy đủ 32 tƣớng để tự trang nghiêm, thánh 

chúa oai nghi đầy đủ, chuyển chân pháp luân, vị cam lồ trì tuệ rƣới trên đầu 

trì, làm bậc Chì tôn giữa ba cõi, phá hoại hết thảy giặc phiền não, chúng học, 

vô học hoan hỷ, cấm giới đã đƣợc kiết không dám trái phạm. Kho pháp bảo 

vô lƣợng đầy đủ, báu bảy giác phần trang nghiêm, đội quân 84.000 pháp tụ, 

lấy bốn nhiếp pháp xuất thế gian mà thu nhiếp chúng sanh, biết phƣơng tiện 

nói pháp Bốn thánh đế làm nghi thức của Pháp vƣơng, các đại tƣớng Xá-lợi-

phất, Di-lặc khéo sửa trị pháp Phật quốc, dùng vô lậu căn, lực, giác, các thứ 

vui diệu bảo để bố thì, thâm cầu thiện sự cho hết thảy chúng sanh là chỗ 

tƣởng niệm kiên cố. Ðó là chỗ tƣơng tợ giữa Chuyển luân thánh vƣơng với 

Phật Pháp vƣơng. 

Lại nữa, Phật có chỗ thù thắng hơn Chuyển luân thánh vƣơng. Chuyển 

luân thánh vƣơng không lía các phiền não, Phật đã lía vĩnh viễn các phiền 

não; Chuyển luân thánh vƣơng chím trong bùn sanh tử, Phật đã ra khỏi; 

Chuyển luân thánh vƣơng làm tôi tớ cho ái ân, Phật đã ra khỏi; Chuyển luân 

thánh vƣơng đi trong con đƣờng hiểm sanh tử, Phật đã qua khỏi. Chuyển 

luân thánh vƣơng ở trong bóng tối ngu si, Phật an trú trong quang minh đệ 

nhất; Chuyển luân thánh vƣơng tự tại cùng cực giữa bốn thiên hạ, Phật tự tại 

giữa vô lƣợng vô biên thế giới; Chuyển luân thánh vƣơng tài bảo tự tại, Phật 

tâm bảo tự tại; Chuyển luân thánh vƣơng khát ái cái vui cõi trời, Phật cho 

đến cái vui ở cõi trời Hữu đỉnh cũng xa lía; Chuyển luân thánh vƣơng theo 

bên ngoài mà tím vui, Phật tự tâm sanh vui. Do vậy, Phật đối với Chuyển 

luân thánh vƣơng là thù thắng hơn. 

Lại nữa, Chuyển luân thánh vƣơng tay vận chuyển xe báu đi giữa hƣ 

không vô ngại, Phật vận chuyển xe pháp ở giữa hết thảy thế gian trời ngƣời 

không ngăn ngại. Ngƣời thấy đƣợc xe báu, các độc hại đều diệt, gặp đƣợc xe 

pháp thời tất cả độc phiền não đều diệt. Thấy xe báu thí các tai nạn ác hại 

đều diệt, gặp đƣợc xe pháp thời tất cả tai hại về tà kiến, nghi, hối đều tiêu 

diệt. Vua lấy xe báu trị thiên hạ, Phật dùng xe pháp trị hết thảy thế gian trời, 



ngƣời, khiến đƣợc tự tại với pháp. Ðó là chỗ tƣơng trợ giữa Chuyển luân 

thánh vƣơng với Phật. 

Lại nữa, xe pháp thù thắng hơn xe báu, xe báu hƣ dối, xe pháp chắc 

thật; xe báu tăng trƣởng lửa ba độc, xe pháp diệt lửa ba độc; xe báu hữu lậu, 

xe pháp vô lậu; xe báu vui năm dục lạc, xe pháp vui pháp lạc; xe báu là chỗ 

kiết xử, xe pháp chẳng phải chỗ kiết sử; xe báu đi chỗ có hạn lƣợng; xe pháp 

đi vô lƣợng quốc độ; xe báu do nhất tâm thanh tịnh bố thì nên có đƣợc đời 

đời, xe pháp do nhân duyên nhóm hết thảy thiện căn trong vô lƣợng A-tăng-

kỳ kiếp và trì tuệ nên đƣợc; xe báu sau khi vua chết không còn chuyển động, 

xe pháp sau khi Phật diệt độ vẫn chuyển động; xe báu ở nơi một ngƣời, xe 

pháp ở nơi hết thảy ngƣời khả độ. 

Lại nữa, Phạm là rộng, Phật chuyển xe pháp khắp cả mƣời phƣơng, nên 

gọi là rộng. 

Lại nữa, từ bốn tâm phạm hạnh (từ, bi, hỷ, xả) nói ra nên gọi là Phạm 

luân. 

Lại nữa, lúc Phật mới đắc đạo, Phạm thiên vƣơng thỉnh Phật Chuyển 

pháp luân, cho nên gọi là Phạm luân. 

Lại nữa, Phật ở thành Ba-la-nại Chuyển pháp luân, A-nhã Kiều-trần-

nhƣ đắc đạo, tiếng pháp nghe thấu Phạm thiên, nên gọi là Phạm luân. 

Lại nữa, có ngƣời quì Phạm thiên, muốn cho họ hoan hỷ, nên gọi là 

Phạm luân. Do vậy nên gọi là Phạm luân. 

Hỏi: Có khi Phật gọi là Pháp luân, khi gọi là Phạm luân, có gí sai 

khác? 

Ðáp: Phạm luân và Pháp luân không khác nhau. 

Lại nữa, có ngƣời nói, nói Phạm luân là chỉ thị về bốn tâm vô lƣợng, 

nói pháp luân là chỉ thị về Bốn đế pháp. 

Lại nữa, nhân bốn tâm vô lƣợng đắc đạo, ấy gọi là Phạm luân, nƣơng 

pháp khác đắc đạo, ấy gọi là Pháp luân. Phạm luân chỉ thị tứ thiền, Pháp 

luân chỉ thị ba mƣơi bảy đạo phẩm, Phạm luân chỉ thị thánh đạo tu thiền, 

Pháp luân chỉ thị thánh đạo tu trì tuệ. Nhƣ vậy, phân biệt chỗ sai khác giữa 

Phạm luân và Pháp luân. 



Hỏi: Pháp gí là tánh không sợ? 

Ðáp: Lúc phật mới đắc đạo, đƣợc hết thảy Phật pháp, mƣời lực, bốn 

việc không sợ... trong đây đƣợc pháp tƣơng ƣng với bốn trì không sợ ở đời 

vị lai, gọi là không sợ, nhƣ trong lúc bố thì, trong tâm phát sanh “xả” tƣơng 

ƣng với tƣ tâm sở. Lại nhƣ tƣơng ƣng với bốn tâm vô lƣợng gọi là pháp từ. 

Hỏi: Trong bốn việc không sợ, có thứ lớp thế nào? 

Ðáp: Việc không sợ đầu là chỉ thị ngƣời biết hết thảy pháp, biết hết 

thảy pháp nên nói ta đã sạch hết lậu, sạch hết lậu nên biết pháp làm chƣớng 

ngại sự hết lậu, dứt pháp chƣớng ngại đó nên nói đạo. 

Lại nữa, không sợ đầu, vì nhƣ thầy thuốc biết tất cả dƣợc thảo; không 

sợ hai, vì nhƣ biết tất cả bệnh dứt; không sợ ba, vì nhƣ biết đều cấm kyï; 

không sợ bốn; vì nhƣ chỉ thị những thứ nên ăn. 

Lại nữa, trong không sợ đầu nói về trì nhất thiết chủng, trong không sợ 

hai nói về không còn tập khì phiền não, trong không sợ ba nói pháp lỗi lầm, 

trong không sợ bốn nói về việc thành, đƣợc đến Niết-bàn. 

Hỏi: Nhƣ trong Bát-nhã ba-la-mật, mỗi phẩm đều nói năm uẩn, mƣời 

lực, bốn không sợ, mƣời tám pháp bất cọng đều không, vậy làm sao phân 

biệt nói tƣớng của nó. 

Ðáp: Trong Phật pháp cái không, bất khả đắc, không chƣớng ngại gí 

đối với các pháp. Nhân cái không, bất khả đắc ấy mà nói ra hết thảy Phật 

pháp, mƣời hai bộ kinh; vì nhƣ hƣ không không có gí, mà mọi vật đều 

nƣơng đó trƣởng thành. 

Lại nữa, nói mƣời lực, bốn không sợ, không ví chấp thủ tƣớng, trƣớc 

tâm phân biệt, mà chỉ ví độ chúng sanh, biết chúng sanh nhờ nhân duyên này 

mà đƣợc giải thoát. Vì nhƣ nói cỏ thuốc chỉ ví để trị lành bệnh, chứ không 

phải để tím tƣớng cỏ thuốc, nhƣ trong Trung luận nói: 

“Nếu tin các pháp không, 

Aáy thời thuận với lý, 

Nếu không tin pháp không, 

Hết thảy đều trái mất,
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Nếu lấy “Vô” là không, 

Không có gì tạo tác, 



Chưa làm đã có nghiệp, 

Không làm, có tác giả,
181

 

Các pháp tướng như vậy, 

Ai hay tư lường được? 

Chỉ có tâm thẳng sạch, 

Nói ra không nương tựa, 

Lìa hai kiến có, không, 

Tâm tự nhiên nội diệt”. 

Hỏi: Trong pháp Thanh văn nói mƣời lực, bốn không sợ nhƣ vậy, còn 

trong Ðại thừa phân biệt mƣời lực, bốn không sợ thế nào? 

Ðáp: Trong mƣời lực, bốn không sợ ấy, biết hết biết khắp, ấy là trong 

Ðại thừa nói mƣời lực, bốn không sợ. 

Hỏi: Trong pháp Thanh văn cũng nói biết hết biết khắp, cớ sao nói 

trong Ðại thừa mới nói biết hết biết khắp? 

Ðáp: Trong pháp Thanh văn các luận nghị sƣ nói Phật biết hết biết 

khắp chứ chẳng phải Phật tự nói, nay trong Ðại thừa nói mƣời lực, bốn 

không sợ là Phật tự nói Ta biết hết biết khắp. 

Lại nữa, ví hàng Thanh văn nói mƣời lực, bốn không sợ hợp cùng với 

Bốn đế, mƣời hai nhân duyên các pháp Thanh văn, đều ví để đạt đến Niết-

bàn, nay trong Ðại thừa nói mƣời lực, bốn không sợ ví hợp cùng với đại bi, 

các pháp thật tƣớng bất sanh bất diệt mà nói. 

Hỏi: Phật có mƣời lực, bốn không sợ, Bồ-tát có chăng? 

Ðáp: Có, thế nào? 1. Phát tâm nhất thiết trì, nên đƣợc lực cứng sâu bền 

chắc. 2. Ðầy đủ tâm đại từ nên đƣợc lực không bỏ hết thảy chúng sanh. 3. 

Không cần đến lợi dƣỡng cung kình cúng dƣờng, nên đầy đủ lực đại bi. 4. 

Tin hết thảy Phật pháp, đầy đủ phát sinh hết thảy Phật pháp và tâm không 

biết nhàm đủ, nên đƣợc lực đại tinh tấn. 5. Nhất tâm hành theo trì tuệ, không 

hoại oai nghi, nên đƣợc lực thiền định. 6. Trừ nhị biên, theo mƣời hai nhân 

duyên hành, dứt tất cả tà kiến, diệt hết thảy ức tƣởng phân biệt hý luận, nên 

đầy đủ lực trì tuệ. 7. Ví thành tựu cho hết thảy chúng sanh, nên thọ vô lƣợng 

sanh tử, nhóm các thiện căn không biết nhàm đủ, biết hết thảy thế gian nhƣ 

mộng, nên đƣợc lực không chán sanh tử. 8. Quán thật tƣớng các pháp, biết 

không ta, không chúng sanh, tin hiểu các pháp không ra không sanh, nên 

đƣợc lực vô sanh pháp nhẫn. 9. Vào ba quán môn giải thoát không, vô 



tƣớng, vô tác, biết thấy Thanh văn, Bìch-chi Phật giải thoát, nên đƣợc lực 

giải thoát. 10. Ðối thâm pháp đƣợc tự tại, biết tâm hành của chúng sanh đến 

đâu, nên đƣợc lực vô ngại trì. Ðó là mƣời lực của Bồ-tát. 

Những gí là bốn việc không sợ của Bồ-tát? 1. Nhớ hết điều đã nghe, 

đƣợc các đà-la-ni, ghi nhớ không quên, nên ở giữa chúng thuyết pháp mà 

không sợ. 2. Ðƣợc giải thoát đối với hết thảy pháp, biết phân biệt dùng hết 

thảy pháp dƣợc, biết căn cơ của hết thảy chúng sanh, nên ở giữa chúng tùy 

theo căn cơ mà thuyết pháp, không sợ. 3. Bồ-tát thƣờng xa lía mọi sự sợ, 

không nghĩ rằng, mƣời phƣơng có ai đến vấn nạn ta, ta không thể đáp. 

Không thấy có tƣớng đó, cho nên ở giữa chúng thuyết pháp mà không sợ. 4. 

Cho mọi ngƣời tự do đến nạn vấn, mỗi mỗi đều đáp hết, dứt trừ nghi hoặc, 

cho nên ở giữa chúng thuyết pháp mà không sợ. Ðó là bốn không sợ của Bồ-

tát. 

Bốn trí vô ngại
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: Trì biết nghĩa vô ngại, trì biết pháp vô ngại, trì biết 

từ vô ngại, trì biết lạc thuyết vô ngại. 

Trí biết nghĩa vô ngại: Dùng danh tự ngôn ngữ nói sƣ vật, mỗi mỗi các 

pháp tƣớng, nhƣ đất tƣớng cứng, trong đó tƣớng cứng là nghĩa, danh tự đất 

là pháp, dùng ngôn ngữ nói đất là từ, đối ba thứ trì ấy vui nói tự tại, gọi là 

lạc thuyết. 

Thông đạt không ngăn ngại bốn việc ấy gọi là trì vô ngại. 

Nƣớc tƣớng ƣớt, lửa tƣớng nóng, gió tƣớng động, tâm tƣớng suy nghĩ, 

năm uẩn tƣớng vô thƣờng, năm thọ uẩn tƣớng vô thƣờng, khổ, không, hết 

thảy tƣớng vô ngã. Phân biệt các pháp tƣớng chung, tƣớng riêng cũng nhƣ 

vậy; ấy gọi là trì biết nghĩa vô ngại. 

Trí biết pháp vô ngại: Biết tên gọi của nghĩa ấy, tƣớng cứng gọi là đất. 

Phân biệt hết thảy danh tự nhƣ vậy không trệ ngại; ấy gọi là trì biết pháp vô 

ngại, ví cớ sao? Ví lía danh tự thí nghĩa không thể có đƣợc. Biết nghĩa phải 

do nơi danh, ví vậy tiếp theo Nghĩa là Pháp. 

Hỏi: Nghĩa với danh là hợp nhau ƣ? hay lía nhau ƣ? Nếu nghĩa hợp 

một với danh, thời khi nói lửa phải bị cháy miệng, nếu lía thời khi gọi lửa, 

nƣớc có thể đến? 



Ðáp: Cũng không hợp cũng không lía, ngƣời xƣa tạm đặt tên để gọi 

các pháp, ngƣời sau nhân tên ấy mà biết việc ấy, nhƣ vậy mỗi pháp đều có 

tên gọi, ấy là pháp. 

Tên gọi và nghĩa ấy làm sao khiến chúng sanh hiểu đƣợc? Vậy phải 

dùng ngôn từ phân biệt trang nghiêm mới khiến ngƣời ta hiểu đƣợc, thông 

suốt không trệ ngại; ấy gọi là trì biết từ vô ngại. 

Nói có đạo lý, khai diễn vô tận, đối các thiền định, cũng đƣợc tự tại 

không trệ ngại, ấy gọi là trì biết vui nói vô ngại. 

Trì vô ngại một và bốn ở trong chìn địa, trì vô ngại hai và ba ở trong 

Dục giới và Phạm thiên. 

Trì vô ngại hai và ba thuộc về trì, trì vô ngại một thuộc mƣời trì, trì vô 

ngại bốn, thuộc chìn trì. (Mười trí xem chương 35 – N.D chú). 

Vô ngại ấy có ba bậc thƣợng, trung, hạ. Thƣợng chƣ Phật, trung đại 

Bồ-tát, hạ đại A-la-hán. 

Hỏi: Lực, không sợ, không ngại; đều là trì tuệ. Bên trong có lực, bên 

ngoài không sợ là đủ rồi, sao lại còn nói không ngại? 

Ðáp: Lực và không sợ đã phân biệt. Có ngƣời tuy không sợ mà ở giữa 

đại chúng thuyết pháp vẫn có ngại, ví vậy nên nói bốn trì vô ngại. Ðƣợc bốn 

trì vô ngại ấy trang nghiêm cho bốn không sợ, bốn không sợ trang nghiêm 

cho mƣời lực. 

Lại nữa, nói không sợ, hoặc có ngƣời nghi rằng sao một ngƣời có thể ở 

giữa đại chúng đƣợc tình không sợ? Phật nói ví trƣớc có mƣời lực, sau có 

bốn trì vô ngại cho nên ở giữa đại chúng thuyết pháp mà không sợ. Nhƣ vậy 

là phân biệt bốn trì vô ngại. 

Hỏi: Trong đại thừa có bốn trì vô ngại của Bồ-tát chăng? 

Ðáp: Có. Thế nào? 

Trí biết nghĩa vô ngại: Nghĩa là thật tƣớng các pháp, không thể nói 

đƣợc. Nghĩa, tên gọi, ngữ ngôn không riêng khác. Trƣớc, sau, giữa cũng nhƣ 

vậy; ấy gọi là nghĩa. Không thể lía tên gọi, ngữ ngôn mà riêng có nghĩa. Ba 

sự ấy bằng nhau nên gọi là nghĩa. 



Lại nữa, biết rõ ràng hết thảy nghĩa của các pháp, thông đạt không trệ 

ngại, ấy gọi là trì biết nghĩa vô ngại. 

Trí biết pháp vô ngại: Pháp là tên gọi của các nghĩa, ví  nhờ tên gọi mà 

biết nghĩa. 

Lại nữa, Bồ-tát nhập vào trì biết pháp vô ngại, thƣờng tìn pháp, không 

tin ngƣời; thƣờng nƣơng pháp, không nƣơng phi pháp. Nƣơng pháp là, 

không gí chẳng phải pháp sự, ví sao? Ví ngƣời ấy đối với hết thảy tên gọi và 

ngữ ngôn biết tự tƣớng vốn xa lía. 

Lại nữa, lấy trì biết pháp vô ngại ấy để phân biệt ba thừa, tuy phân biệt 

ba thừa mà không hoại pháp tánh, ví cớ sao? Ví pháp tánh là nhất tƣớng, đó 

là vô tƣớng. Bồ-tát dùng ngữ ngôn ấy thuyết pháp, mà biết ngữ ngôn là 

không, nhƣ tiến gvang. Thuyết pháp khai thị cho chúng sanh, khiến tin, biết 

đồng pháp tánh, tên gọi, ngữ ngôn đƣợc nói ra thông suốt không trệ ngại, ấy 

gọi là biết pháp vô ngại. 

Trí biết từ vô ngại: Dùng ngữ ngôn để nói nghĩa và tên gọi, các thứ 

trang nghiêm ngữ ngôn, tùy căn cơ thìch hợp dùng ngữ ngôn khiến cho hiểu 

rõ, đó là ngữ ngôn trời, rồng, Da-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Ma-

hầu-la-già, phi nhân. Ngữ ngôn Thìch-đề-hoàn nhân, Phạm thiên, Tứ thiên 

vƣơng, Thế chủ. Ngữ ngôn ngƣời, một lời, hai lời, nhiều lời, lƣợc nói, rộng 

nói, ngữ ngôn nữ, ngữ ngôn nam, ngữ ngôn quá khứ, vị lai, hiện tại. Các ngữ 

ngôn nhƣ vậy làm cho đều đƣợc hiểu rõ. Tự nói, ngƣời khác nói, không có 

khen chê... ví cớ sao? Ví hết thảy pháp không ở trong ngữ ngôn. Ngữ ngôn 

chẳng phải thật nghĩa. Nếu ngữ ngôn thật nghĩa, thời không thể dùng ngữ 

ngôn thiện nói điều bất thiện. Chỉ ví đƣa vào Niết-bàn cho nên nói để cho 

hiểu, chớ chấp trƣớc ngữ ngôn. 

Lại nữa, dùng ngữ ngôn để khiến chúng sanh thật hành theo pháp 

nghĩa. Ví ngữ ngôn đều đƣa vào trong thật tƣớng các pháp. Ấy gọi là trì biết 

từ vô ngại. 

Trí biết vui nói vô ngại: Bồ-tát ở trong một chữ có thể hết thảy chữ, 

trong một lời có thể nói hết thảy lời, trong một pháp có thể nói hết thảy 

pháp. Trong ấy điều đƣợc nói ra đều là pháp, đều là thật, đều là chơn, đều 

tùy theo ngƣời khả độ mà có đƣợc lợi ìch. Nghĩa là ngƣời ƣa Khế kinh nói 

Khế kinh (Sùtra) cho họ, ngƣời ƣa Trùng tụng nói Trùng tụng (Geya) cho 

họ, ngƣời ƣa Ký biệt (Vyàkarana – Thọ ký) nói Ký biệt cho họ, ngƣời ƣa 

Phúng tụng (Gatha – Cô Khởi) nói Phúng tụng cho họ, ngƣời ƣa Tự thuyết 



(Udana), Nhân duyên (Nidàna), Thì dụ (Avadàna), Bổn sự (Itivcttaka), Bổn 

sanh (Jàtaka), Phƣơng quảng (Vaipulya), Vị tằng hữu (Adbhuta – Dharma), 

Luận nghị (Upadésa)
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, đều nói cho họ. Tùy theo căn của chúng sanh ƣa tin, 

mà vui nói. Nói tin căn cho ngƣời ƣa tin, nói tinh tấn căn cho ngƣời ƣa tinh 

tấn, nói niệm căn cho ngƣời ƣa siêng niệm, nói định căn cho ngƣời ƣa nhiếp 

tâm, nói tuệ căn cho ngƣời ƣa trì tuệ. Cũng nhƣ năm căn, nói các thiện căn 

khác cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, ví căn của ngƣời dâm dục có hai vạn một ngàn, ví căn ấy Phật 

nói tám vạn bốn ngàn các pháp đối trị; tùy các căn ấy mà vui nói thứ lớp, 

căn pháp đối trị, Bồ-tát vui nói. Căn của ngƣời sân nhuế có hai vạn một 

ngàn, ví căn ấy Phật nói tám vạn bốn ngàn căn pháp đối trị; tùy các căn ấy, 

vui nói thứ lớp pháp đối trị, Bồ-tát vui nói. Căn của ngƣời ngu si có hai vạn 

một ngàn, ví căn ấy, Phật nói tám vạn bốn ngàn căn pháp đối trị; tùy các căn 

ấy vui nói thứ lớp pháp đối trị, Bồ-tát vui nói. Căn của ngƣời đẳng phần 

(tham, sân, si bằng phần nhau) có hai vạn một ngàn, ví căn ấy Phật nói 

84.000 căn đối trị, tùy các căn ấy, vui nói thứ lớp pháp đối trị, Bồ-tát vui 

nói; ấy gọi là trì vui nói vô ngại. 

Lại nữa, Bồ-tát dùng trì vô ngại âáy, hoặc một kiếp, hoặc nửa kiếp, mỗi 

mỗi trang nghiêm thuyết pháp, cũng chẳng hoại các pháp tƣớng. Vị Bồ-tát 

ấy, hoặc ẩn thân không hiện, mà dùng các lỗ chân lông thuyết pháp cho 

chúng sanh. Theo chỗ thìch ứng, không sai bản hạnh. Bồ-tát ấy trì tuệ vô 

lƣợng, tất cả luận nghị sƣ không thể biết cùng tận, cũng không thể phá hoại. 

Bồ-tát ấy đƣợc trì vô ngại đó, khi chuyển thân thụ sanh, tự nhiên biết rõ các 

kinh sách, chú thuật, trì tuệ, kỹ năng của hết thảy ngũ thông tiên nhân, đó là 

bốn Vệ-đà, sáu Ƣơng-già chú thuật, biết các kinh mặt trời mặt trăng năm 

sao, kinh đoán mộng, đất động, quỷ nói, chim kêu, ngƣời câm, thú bốn chân, 

ngƣời bị quỷ ám nói, quốc vƣơng xem tƣớng đƣợc mùa mất mùa, tƣớng mặt 

trời mặt trăng, năm sao đấu nhau, y dƣợc, chƣơng toán, bốc số, ca múa, kỹ 

nhạc. Các kinh công xảo kỹ thuật nhƣ vậy đều biết hết. Sáng suốt hơn mọi 

ngƣời và các ngoại đạo, không tự cao, không não hại ngƣời khác. Biết các 

việc thế tục ấy, không phải ví Niết-bàn. 

Bồ-tát thành tựu bốn trì vô ngại nên đƣợc sắc lực quanh minh hơn các 

ngƣời Phạm-chì, đƣợc các Phạm-chì cung kình ái lạc tôn trọng, tâm không 

nhiễm trƣớc. Ví đƣợc chƣ thiên nhƣ vậy tôn trọng cung kình cũng không 

nhiễm trƣớc, chỉ sanh tâm nghĩ về vô thƣờng, khổ, không, vô ngã. Cũng 

dùng thần thông làm phát khởi tâm chƣ thiên khiến khát ngƣỡng mà nói 



pháp cho họ, không tận không hoại, dứt trừ nghi hối, khiến an trú Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác. 

Aáy gọi là trong Ðại thừa nói về bốn trì lực vô ngại của Bồ-tát, hay cứu 

độ chúng sanh. Ðó là nghĩa của bốn trì vô ngại. 

(Hết cuốn 25 theo bản Hán)  

--o0o -- 

Cuốn 26 

Chương 38 - Giải Thích: Mười Tám Pháp Không Chung 

Mƣời tám pháp không chung
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 là: 1. Các đức Phật thân không lỗi. 2. 

Miệng không lỗi. 3. Niệm không lỗi. 4. Không có dị tƣởng. 5. Không có tâm 

bất định. 6. Không có điều không biết đã bỏ. 7. Dục không giảm. 8. Tinh tấn 

không giảm. 9. Niệm không giảm. 10. Tuệ không giảm. 11. Giải thoát không 

giảm. 12. Giải thoát tri kiến không giảm. 13. Tất cả thân nghiệp hành theo trì 

tuệ. 14. Tất cả khẩu nghiệp hành theo trì tuệ. 15. Tất cả ý nghiệp hành theo 

trì tuệ. 16. Trì tuệ biết đời quá khứ vô ngại. 17. Trì tuệ biết đời vị lai vô ngại. 

18. Trì tuệ biết đời hiện tại vô ngại. 

Hỏi: Ba mƣơi sáu pháp (Mƣời lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trì, mƣời 

tám pháp không chung) đều là Phật pháp, sao chỉ có mƣời tám pháp là 

không chung (chỉ riêng Phật có)? 

Ðáp: Trong mƣời tám pháp trƣớc, hàng Thanh văn, Bìch-chi Phật có 

phần, trong mƣời tám pháp sau này, hàng Thanh văn, Bìch-chi Phật vô phần. 

Nhƣ Xá-lợi-phất hay phân biệt các pháp, diễn nói một câu, thông suốt không 

ngại, Phật khen rằng: khéo thông pháp tánh
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, còn A-nê-lô-đậu thí mắt trời 

bậc nhất
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. Các Thanh văn đều có phần nhƣ vậy. Ðối với bốn việc không sợ 

có phần là, nhƣ Phật nói trong hàng đệ tử ngƣời có thể rống tiếng rống sƣ tử 

thì Tân-đầu-lô-phả-la-đỏa-thệ là bậc nhất
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. Xá-lợi-phất cũng tự thề rằng: ta 

trong bảy ngày bảy đêm có thể diễn nói một nghĩa khiến cho không cùng 

tận. Bốn phân biết tuệ, các A-la-hán, Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Phú-lâu-

na, A-nan, Ca-chiên-diên... cũng biết đƣợc nghĩa, tên gọi, ngữ ngôn, và vui 

nói. Do vậy mƣời tám pháp trƣớc chẳng gọi là không chung. 

Hỏi: Sao Phật không có thân lỗi, không có miệng lỗi? 



Ðáp: Trong vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp Phật trí giới thanh tịnh nên thân 

nghiệp, khẩu nghiệp không lỗi. Còn các A-la-hán nhƣ Xá-lợi-phất trí giới 

không lâu, cực nhiều là 60 kiếp
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 cho nên có lỗi. Phật trong vô lƣợng A-

tăng-kỳ kiếp nhóm các giới thanh tịnh đƣợc thành tựu, thƣờng hành thiền 

định rất sâu, đƣợc tất cả trì tuệ vi diệu, khéo tu tâm đại bi, cho nên không lỗi. 

Lại nữa, Phật nhổ hết các nhân duyên gốc tội, cho nên không lỗi. Nhân 

duyên gốc tội có bốn: 1. Nhân duyên tham dục. 2. Nhân duyên sân nhuế. 3. 

Nhân duyên sợ hãi. 4. Nhân duyên ngu si. Nhân duyên và tập khì gốc tội đều 

đã nhổ. A-la-hán, Bích-chi Phật tuy nhổ nhân duyên tội mà tập khì đang còn, 

nên hoặc thời có lỗi. Phật đối với hết thảy pháp thƣờng thành tựu trì tuệ biết 

khắp viên mãn. Nếu không biết nên có lỗi, nhƣ Xá-lợi-phất với 500 Tỳ-kheo 

du hành đến một ngôi chùa vắng ở lại đêm, lúc ấy gặp ngày thuyết giới, 

không biết việc nội giới ngoại giới thế nào, mới bạch Phật, Phật dạy tại trú 

xứ chỉ ở một đêm rồi bỏ, thời không có giới. Lại một lúc khác, Xá-lợi-phất, 

Mục-kiền-liên cùng với 500 Tỳ-kheo lúc trở về lại, to tiếng ồn ào, Phật đuổi 

đi ra ngoài, ấy là miệng có lỗi
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. Lại nhƣ Xá-lợi-phất không biết phép ăn 

bính đẳng nên Phật quở ông ăn đồ bất tịnh (trái pháp). Nhƣ vậy là thân, 

miệng có lỗi. Các phiền não tập khì Phật sạch hết, cho nên không có lỗi nhƣ 

vậy. 

Lại nữa, hết thảy thân nghiệp, khẩu nghiệp của Phật đều hành theo trì 

tuệ cho nên thân không lỗi, miệng không lỗi. Do các nhân duyên nhƣ vậy 

nên thân không lỗi, miệng không lỗi. 

Niệm không lỗi: Tâm khéo tu bốn niệm xứ suốt ngày đêm, khéo tu 

thiền định thâm sâu, tâm không tán loạn, khéo dứt dục ái và pháp ái, đối các 

pháp tâm không nhiễm trƣớc, đƣợc chỗ tâm an ổn đệ nhất, nếu tâm bồn chồn 

vội vàng thí niệm có chỗ quên mất. Tâm Phật không có đƣợc mất, ví vậy nên 

không lỗi. Phật có Túc mạng thông, ba minh, mƣời lực, ba thứ trang nghiêm 

niệm, nên niệm đƣợc thành tựu không lỗi, ví niệm phần nhiều dụng ở quá 

khứ. 

Lại nữa, niệm căn niệm lực vô biên vô tận nên niệm không lỗi. 

Lại nữa, hết thảy ý nghiệp của Phật hành theo trì tuệ nên niệm không 

lỗi. Mỗi mỗi niệm đều theo ý hành. Nhƣ vậy gọi là niệm không lỗi, nhƣ 

trong kinh Trời hỏi nói: 

“Người nào không lỗi lầm? 

Người nào không mất niệm? 



Người nào thường nhất tâm? 

Làm được việc đáng làm, 

Chánh biết hết thảy pháp, 

Thoát hết tất cả chướng, 

Thành tựu các công đức, 

Chỉ có một mình Phật”. 

Không dị tưởng: Phật đối với chúng sanh không có phân biệt, không 

có tƣởng xa gần dị biệt: ngƣời ấy quì có thể nói cho, ngƣời kia hèn không 

thể nói cho. Nhƣ mặt trời xuất hiện chiếu khắp vạn vật, ánh sáng đại bi của 

Phật bính đẳng thƣơng xót cứu độ hết thảy chúng sanh, ngƣời cung kình, 

ngƣời không cung kình, oán, thân, quì, tiện, tất cả đều bính đẳng, nhƣ ngƣời 

hốt phân tên Ni-đà, Phật cũng hóa độ cho thành đại A-la-hán, nhƣ cƣ sĩ Ðức 

Hộ, làm hầm lửa, bỏ độc vào đồ ăn muốn để hại Phật, liền trong ngày ấy 

đƣợc trừ ba độc, diệt lửa tà kiến. Nhƣ vậy là không có tƣởng dị biệt. 

Lại nữa, đối với Xá-lợi-phất, Di-lặc Bồ-tát... thuận theo Phật pháp tu 

hành, Phật cũng không thiên ái, đối với Ðề-bà-đạt-đa, Phú-la-na ngoại đạo, 

lục sƣ tà kiến... Phật cũng không ghét, ấy là Phật huân tu tâm trong vô lƣợng 

A-tăng-kỳ kiếp, nên là báu ở giữa chúng sanh, nhƣ chơn kim không thể làm 

cho biến khác đƣợc. 

Lại nữa, Phật dùng Phật nhãn ngày đêm sáu thời quán hết thảy chúng 

sanh ai có thể độ, không bỏ mất thời. Phật bính đẳng quán chúng sanh, nên 

không có tƣởng dị biệt. 

Lại nữa, Phật dùng các nhân duyên, khen thiện pháp chê bất thiện 

pháp, tâm cũng không tăng giảm đối với thiện ác, chỉ ví độ chúng sanh, nên 

mới có sự phân biệt, ấy là không có tƣởng dị biệt. 

Lại nữa, nhƣ trong kinh Nhất thiết bất hành
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 nói: Phật quán hết thảy 

chúng sanh nhƣ thân mính, việc cần làm đã làm xong, không đầu, không 

giữa, không cuối, ấy gọi là không có tƣởng dị biệt. 

Lại nữa, Phật quán hết thảy chúng sanh và các pháp, từ xƣa lại nay 

không sanh không diệt, thƣờng thanh tịnh nhƣ Niết-bàn; ấy gọi là không có 

tƣởng dị biệt. 

Lại nữa, vào cửa pháp bất nhị là cửa các pháp thật tƣớng. Dị tƣớng tức 

là hai pháp, hai pháp tức là tà đạo. Phật là ngƣời không dối pháp, không nên 



hành dối pháp, thƣờng hành vào cửa pháp bất nhị. Dối pháp tức là dị tƣớng. 

Nhƣ vậy gọi là không có tƣởng dị biệt. 

Không có tâm bất định: Ðịnh là nhất tâm không loạn, trong tâm loạn 

không thể thấy đƣợc sự thật, nhƣ nƣớc dậy sóng không thể trông thấy mặt, 

nhƣ đèn giữa gió không thể soi tỏ. Do vậy nói Phật không có tâm bất định. 

Hỏi: Ðịnh là từ Vị đáo địa cho đến Diệt tận định. Vào trong các định 

không thể khởi thân nghiệp, khẩu nghiệp. Nếu Phật thƣờng định, không có 

lúc nào tâm không định, thời làm sao du hành các nƣớc, đủ bốn oai nghi, ví 

đại chúng dùng đủ nhân duyên, thì dụ mà thuyết pháp? Việc nhƣ vậy, tâm 

thuộc Dục giới và ở Phạm thế không vào định, mới có thể có việc ấy? 

Ðáp: Không có tâm bất định có nhiều nghĩa. Ðịnh là thƣờng nhiếp tâm 

ở trong thiện pháp, Phật định ở trong các pháp thật tƣớng, không thối không 

mất, ấy gọi là không có tâm bất định. 

Lại nữa, ở trong Dục giới có định, vào trong định ấy có thể thuyết 

pháp. Ví vậy nên trong A-tỳ-đàm nói: hệ thuộc Dục giới, có các công đức 

thù diệu là bốn thánh chủng, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn nhƣ ý túc, 

năm căn, năm lực, Vô tránh tam-muội
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, nguyện trì
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, bốn trì vô ngại. Phật 

vào định ở trong Dục giới nên gọi là không có tâm bất định. Các Thanh văn, 

Bích-chi Phật từ định khởi dậy, thí hoặc lại vào vô ký tâm hoặc vào thiện 

tâm, hoặc thối lui vào cấu tâm, còn Phật từ định khởi dậy liền vào định Dục 

giới, không hề có lúc nào tâm tán loạn, do vậy nên gọi là không có tâm bất 

định. 

Lại nữa, nhƣ ở trong pháp Thanh văn, hóa nhân thuyết pháp thí hóa 

chủ không thuyết, hóa chủ thuyết pháp thí hóa nhân không thuyết. Phật thời 

không nhƣ vậy, hóa chủ hóa nhân đều có thể đồng thời thuyết pháp
193

. Tâm 

định cũng có thể khác. Thanh văn vào định thời không thuyết, Phật ở trong 

định cũng có thể thuyết pháp, cũng có thể du hành, nhƣ tâm mật trong kinh 

Mật Tìch nói: chƣ Phật tâm thƣờng ở trong định, tâm cũng có thể thuyết 

pháp.
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Lại nữa, pháp làm tâm tán loạn là các kiết sử, nghi, hối, Phật không có 

các thứ đó. A-la-hán tuy không còn nghi đối với lý Tứ đế, nhƣng đối hết 

thảy pháp chỗ chỗ có nghi, Phật đối với hết thảy pháp, thƣờng định không 

nghi, ví không có trì tuệ bất định. 



Lại nữa, Thanh văn còn có các phiền não tập khì, có thối pháp cho nên 

tán loạn, Phật đối với chỗ nhất thiết trì, trì viên mãn cho nên không loạn; 

nhƣ trong bính nƣớc đầy, thời không động không tiếng. 

Lại nữa, chỉ một mính Phật là không dối pháp, tối thƣợng giữa ba hạng 

ngƣời kiên cố
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, khổ vui tâm không đổi khác, tƣớng nhất, tƣớng dị, tƣớng 

sanh diệt, tƣớng đoạn thƣờng, tƣớng đi lại, các pháp tƣớng nhƣ vậy, đều là 

pháp hƣ dối, pháp hòa hợp hƣ vọng làm ra, Phật an trú trong các pháp thật 

tƣớng, nên tâm không có bất định. Không bất định nên tâm không đổi khác. 

Lại nữa, trong năm pháp không thể nghĩ bàn
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 (chúng sanh nhiều ít, 

nghiệp lực, long lực, thiền định lực, Phật pháp lực – N.D), Phật lại rất không 

thể nghĩ bàn. Mƣời tám pháp không chung ấy là tạng thậm thâm của Phật, ai 

có thể nghĩ bàn đƣợc. Do vậy, Phật không có tâm bất định, việc chắc chắn 

phải nhƣ vậy. 

Phật tuy thƣờng nhập định, không có thô tâm giác quán, nhƣng có trì 

tuệ không thể nghĩ bàn, cho nên cũng có thể thuyết pháp; vì nhƣ nhạc trời, 

tùy theo trời muốn, các tiếng ứng ra, cũng là vô tâm, cũng là pháp vô thức, 

do nhân duyên phƣớc đức của chƣ thiên nên có đƣợc nhƣ vậy. Nhƣ nhạc trời 

vô tâm, vô thức mà hay cảm ứng vật, huống Phật hữu tâm mà không thuyết 

pháp. Do vậy nói Phật không có tâm bất định. 

Không có điều không biết đã xả: Chúng sanh có ba thọ là thọ khổ, thọ 

vui, thọ không khổ không vui. Thọ khổ sanh sân, thọ vui sanh ái, thọ không 

khổ không vui sanh ngu si. Ba thọ ấy thọ khổ sanh khổ, ở trong khổ thí mất 

vui, thọ vui sanh vui, ở trong vui thí mất khổ, còn thọ không khổ không vui 

thí không biết là khổ, không biết là vui, những ngƣời độn căn phần nhiều 

biết thọ khổ thọ vui, còn đối với thọ không khổ không vui, không hay không 

biết mà chỉ có tâm xả, ấy là bị kiết sử ngu si sai khiến. Phật đối với thọ 

không khổ không vui biết rõ khi nó sanh, biết rõ khi nó trụ, biết rõ khi nó 

diệt. Do vậy nói Phật không có tâm không biết đã xả. 

Hỏi: Trong đây thế nào gọi là xả? Không khổ không vui tức là xả? hay 

xả giác chi trong bảy giác chi? hay xả trong bốn tâm vô lƣợng gọi là xả? 

Ðáp: Không khổ không vui tức là xả. Xả trong hai chỗ kia cũng nhƣ 

vậy, ví sao? Ví các ngƣời khác đối với thọ không khổ không vui, trong mỗi 

niệm khi sanh, khi trụ, khi diệt, thật lâu mới rõ, còn Phật trong mỗi niệm đều 

biết rõ; xả giác chi trong bảy giác chi, nếu tâm chánh đẳng không trầm 

không động, lúc ấy là xả. Nếu khi trầm thí hành tinh tấn tƣởng, nếu khi động 



thí hành nhiếp tâm tƣởng. Các Thanh văn, Bìch-chi Phật hoặc có khi nhiếp 

tâm sai, tâm rung động chƣa đƣợc bính đẳng liền xả, còn Phật ở trong mỗi 

niệm tâm thô, tế cạn sâu đều biết hết, biết rồi mới xả. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao Phật ví Nan-đà nói, bảo các Tỳ-kheo rằng: Nan-

đà đối với các thọ khi sanh giác biết, khi trụ giác biết, khi diệt giác biết. Các 

tƣởng các giác cũng nhƣ vậy? 

Ðáp: Giác biết có hai: 1. Giác biết trong tâm khổ thọ sanh biết khổ thọ 

sanh, khổ thọ trụ biết khổ thọ trụ, khổ thọ diệt biết khổ thọ diệt; lạc thọ sanh 

biết lạc thọ sanh, lạc thọ trụ biết lạc thọ trụ, lạc thọ diệt biết lạc thọ diệt. Bất 

khổ bất lạc thọ cũng nhƣ vậy. Chỉ biết đƣợc tƣớng tổng quát không biết 

đƣợc tƣớng riêng biệt. 2. Trong mỗi niệm có khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc 

thọ đều giác đều biết. Tâm số pháp trong mỗi niệm, không đều gí không biết 

mà bỏ qua. Do vậy nói Phật không có điều không biết đã xả. 

Lại nữa, có khi Phật bỏ chúng sanh, để vào thiền định thậm thâm một 

tháng hai tháng. Có ngƣời nghi: Phật ví độ chúng sanh mà ra đời, cớ sao 

thƣờng nhập định? Phật nói: Ta có đủ nhân duyên biết rồi nên xả, chứ chẳng 

phải không biết đã xả. 

Hỏi: Thế nào là nhân duyên biết rồi mới xả? 

Ðáp: Ðối với đại chúng mệt nhọc mhàm chán nên tạm nghỉ. 

Lại nữa, Phật đời đời thƣờng ƣa hạnh viễn ly, khi Bồ-tát ở trong thai 

mẹ, mẹ cũng ƣa hạnh viễn ly, đi khỏi thành bốn mƣơi dặm ở trong vƣờn 

Lâm-tỳ-ni đản sanh, khi thành đạo, tại trong rừng Ƣu-lâu-tần-loa (Uruvela) 

một mính ở dƣới cây thành Phật, lúc ban đầu Chuyển pháp luân cũng ở tại 

rừng Nai chỗ tiên nhân ở, lúc vào Niết-bàn thí ở dƣới cây Ta-la song thọ, 

mãi mãi ƣa hành hạnh viễn ly. Do vậy nên Phật vào thiền định. 

Lại nữa, Phật thƣờng thành tựu tâm xả, cho nên vào thiền định. 

Lại nữa, Phật thƣờng xa lía chỗ ồn ào tạp ngữ, tự quán công đức tạng 

của chƣ Phật, hƣởng thọ cái vui thanh tịnh đệ nhất, cho nên vào thiền định. 

Lại nữa, khi Phật thuyết pháp xong, thƣờng dạy các Tỳ-kheo nên tọa 

thiền, để sau khỏi hối hận, miệng nói và thân cũng tự làm nhƣ vậy, cho nên 

vào thiền định. 



Lại nữa, chán ghét cùng dƣờng, biết chúng sanh kẻ đáng đƣợc độ, vào 

thiền định làm hóa nhân đi đến độ. 

Lại nữa, có chúng sanh định ìt tuệ nhiều, nên thân thị hiện hành thiền 

để giáo hóa. 

Lại nữa, có ngƣời ví thƣờng thấy Phật nên sanh tâm nhàm chán, Phật 

tạm xa lánh để khiến họ khao khát trông thấy. 

Lại nữa, Phật muốn thuyết pháp cho chƣ thiên, nên ở chỗ nhàn tịnh. 

Lại nữa, Phật muốn làm phép tắc cho đời sau, cho nên tọa thiền. 

Lại Phật tự Chuyển pháp luân xong, đem việc ấy giao phó lại cho đệ 

tử, nên vào thiền định. 

Lại nữa, thị hiện hai đạo để nhiếp hóa chúng sanh: 1. Thiền định, 2. Trì 

tuệ. Phật thuyết pháp ở giữa đại chúng, là thị hiện trì tuệ; ở chỗ vắng nhiếp 

tâm là thị hiện thiền định. 

Lại nữa, chúng sanh đối với sáu trần có ba cách hành xử: Thấy sắc đẹp 

sanh vui mừng, thấy sắc xấu sanh ƣu khổ, thấy sắc không đẹp không xấu 

sanh xả tâm, cho đến ý biết pháp cũng nhƣ vậy. Phật đối với sáu trần rất tự 

tại, ở chỗ vui mừng ƣu khổ đều sanh xả tâm, nhƣ đƣợc nói trong đoạn Thánh 

nhƣ ý. 

Nhƣ vậy, do các nhân duyên nên vào thiền định, chẳng phải không biết 

đã xả. 

Dục không giảm: Phật biết cái ân của thiện pháp, nên thƣờng muốn 

nhóm các thiện pháp, ham muốn ấy không giảm sút. Tu tập các thiện pháp, 

tâm không biết nhàm đủ, ấy là dục không giảm. Thì nhƣ một Trƣởng lão Tỳ-

kheo mù mắt, tự vá áo Tăng-già-lê, xâu kim không đƣợc, nói với mọi ngƣời 

rằng: ai ham muốn phƣớc đức, hãy xâu kim dùm tôi. Bấy giờ Phật hiện ở 

trƣớc mặt, nói rằng: Ta là ngƣời ham muốn phƣớc đức không biết nhàm đủ, 

hãy đƣa kim ông đây. Tỳ-kheo ấy cố gắng thấy đƣợc ánh sáng của Phật, lại 

biết âm thanh của Phật, bạch Phật rằng: biển công đức của Phật vô lƣợng, 

đều tận cùng biên tế, cớ sao không biết nhàm đủ? 

Phật bảo Tỳ-kheo: quả báo công đức rất sâu, không có ai nhƣ Ta biết 

phần ân công đức. Ta tuy đã tận cùng biên tế công đức, mà vốn ví Tâm ta 



ham muốn không nhàm đủ nên đƣợc thành Phật, thế nên nay vẫn ham không 

ngừng. Tuy không có tƣớng công đức khả đắc, mà tâm ham muốn của Ta 

cũng không dừng. 

Chƣ thiên, ngƣời đời kinh ngạc, tỉnh ngộ, Phật đối với công đức còn 

không biết nhàm đủ, huống gí ngƣời khác. 

Phật nói pháp cho Tỳ-kheo ấy, bấy giờ mắt thịt sáng ra, tuệ nhãn đƣợc 

thành tựu. 

Hỏi: Nhƣ Phật tƣớng, đã dứt ham muốn đối với hết thảy thiện pháp, cớ 

sao nay nói ham muốn không giảm? 

Ðáp: Nói dứt ham muốn đối với hết thảy thiện pháp là chƣa đƣợc 

muốn đƣợc, đƣợc rồi muốn tăng ìch, Phật không có ham muốn nhƣ vậy, hết 

thảy công đức Phật đã đầy đủ, không có công đức gí không đƣợc, cũng 

không tăng ìch. Nay nói ham muốn là nhƣ trƣớc nói, Phật tuy có đủ hết thảy 

công đức mà tâm ham muốn công đức cũng không thôi; vì nhƣ ngựa báu, 

tuy đi đến nơi mà tâm ham muốn đi không ngừng, đến chết không bỏ. Phật 

bảo cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa lửa lớn lúc kiếp tận, đốt cháy hết tam thiên đại thiên thế giới, 

mà thế lửa vẫn không ngừng, lửa trì tuệ của Phật cũng nhƣ vậy, đốt cháy hết 

phiền não, chiếu rõ các pháp rồi mà lòng ham muốn tƣơng ƣng với trì tuệ 

vẫn không tận. 

Lại nữa, Phật đầy đủ hết thảy công đức thiện pháp, mà chúng sanh 

chƣa độ hết, nên tâm muốn độ không ngừng nghĩ. 

Hỏi: Nếu Phật muốn độ chúng sanh chƣa ngừng nghĩ, cớ sao Ngài vào 

Niết-bàn? 

Ðáp: Ðộ chúng sanh có hai lối: hoặc có ngƣời hiện tiền đắc độ, hoặc có 

ngƣời sao khi Phật Niết-bàn đắc độ. Nhƣ trong kinh Pháp Hoa nói: thầy 

thuốc chế thuốc đƣa cho các đứa con, các con bỏ không dùng, ví thế nên vào 

Niết-bàn. 

Lại nữa, có chúng sanh căn độn đức mỏng, không thành đại sự đƣợc, 

chỉ có thể gieo nhân duyên phƣớc đức, ví thế nên vào Niết-bàn.
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Hỏi: Sau khi Phật diệt độ, cũng có ngƣời chứng đƣợc A-la-hán, cớ sao 

nói chỉ có thể gieo nhân duyên phƣớc đức? 

Ðáp: Tuy có ngƣời chứng đƣợc A-la-hán, nhƣng ìt nên không nói. Nhƣ 

lúc Phật còn ở đời, một lần thuyết pháp, có vô số chúng sanh trong mƣời 

phƣơng đắc đạo, sao khi Phật diệt độ thời không nhƣ vậy, vì nhƣ nƣớc lớn đi 

chinh phạt, tuy đƣợc chút ìt thí không gọi là đƣợc. Vậy nên, tuy chúng sanh 

chƣa độ hết, mà Phật vào Niết-bàn. 

Lại nữa, trong kinh Ðại thừa Thủ-lăng-nghiêm nói: Phật ở thế giới 

trang nghiêm, sống lâu 700 A-tăng-kỳ kiếp, độ thoát chúng sanh
198

. Do vậy 

nên nói Phật có ham muốn không giảm. 

Tinh tấn không giảm: Nhƣ nói nghĩa ham muốn ở trong phần nói về 

dục không giảm ở trên, chình là tinh tấn. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy thời không có mƣời tám pháp không chung. Lại nữa, 

dục và tinh tấn là hai tâm số khác nhau, cớ sao nói dục chình là tinh tấn? 

Ðáp: Dục là mới khởi hành, dục tăng trƣởng gọi là tinh tấn. Nhƣ Phật 

nói: hết thảy pháp, dục là căn bản
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. Dục nhƣ ngƣời khát muốn đƣợc uống, 

tinh tấn nhƣ nhân duyên phƣơng tiện, tím cầu đƣợc uống. Dục là tâm muốn 

đƣợc, tinh tấn là thành đƣợc việc ấy. Dục thuộc ý nghiệp, tinh tấn thuộc ba 

nghiệp. Dục là trong, tinh tấn là ngoài. Sai khác nhau nhƣ vậy. 

Lại nữa, tinh tấn là điều chƣ Phật ƣa, nhƣ đức Thìch-ca Mâu-ni Phật do 

sức tinh tấn mà vƣợt đƣợc chìn kiếp, mau chứng đắc Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác. 

Lại nữa, nhƣ nói một lần Phật bảo A-nan: ông hãy thuyết pháp cho các 

Tỳ-kheo, Ta đau lƣng tạm nghỉ một lát. Rồi Thế Tôn gấp y Uất-đa-la-tăng 

thành bốn lớp trải dƣới, lấy y Tăng-già-lê gối đầu nằm. Khi ấy A-nan thuyết 

về ý nghĩa bảy giác phần, đến tinh tấn giác phần, Phật nghe bỗng ngồi dậy 

nói với A-nan: ông tán thán tinh tấn ƣ? A-nan thƣa: tán thán! Nhƣ vậy nói ba 

lần. 

Phật khen: lành thay! lành thay! khéo tu tinh tấn, cho đến Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác còn chứng đƣợc, huống gí đạo quả khác. Do nghĩa 

ấy
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, Phật tinh tấn không giảm. Lúc bệnh còn không nghỉ, huống là không 

bệnh. 



Lại nữa, Phật ví độ chúng sanh nên bỏ cái vui trong thiền định thậm 

thâm, dùng các loại thân, các loại ngữ ngôn, các loại phƣơng tiện để độ thoát 

chúng sanh, có khi đi qua đƣờng hiểm ác, có khi ăn đồ ăn xấu, có khi chịu 

lạnh, nóng, có khi gặp kẻ tà kiến nạn vấn, miệng dữ mắng nhiếc, vẫn nhẫn 

chịu không chán. Phật, Thế Tôn tuy đã tự tại đối với các pháp, mà hành việc 

ấy không giải đãi, nhƣ Phật độ chúng sanh xong, ở giữa rừng Sa-la nằm dƣới 

cây song thọ. Phạm-chí Tu-bạt-đà-la nói với A-nan: tôi nghe đấng nhất thiết 

trì, sẽ Niết-bàn đêm nay, tôi muốn gặp Phật. A-nan ngăn lại nói: Phật thuyết 

pháp cho mọi ngƣời, đang mệt lắm. 

Phật từ xa nghe tiếng bảo: A-nan để cho ông Tu-bạt-đà vào, đây là đệ 

tử cuối cùng của Ta. 

Tu-bạt-đa đƣợc vào, hỏi Phật chỗ nghi, Phật theo ý thuyết pháp, Tu-

bạt-đà dứt nghi, đƣợc đạo, nhập Vô dƣ Niết-bàn trƣớc Phật. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: Thế Tôn rất là hy hữu, cho đến cuối cùng 

còn thƣơng xót Phạm-chì ngoại đạo, mà cùng nói năng. 

Phật dạy: Ta chẳng phải chỉ đời này lúc cuối cùng còn hóa độ, mà đời 

trƣớc khi chƣa đắc đạo, lúc cuối cùng cũng hóa độ. Vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp 

quá khứ, có rừng cây lớn, có nhiều cầm thú, lửa nội đến đốt cháy, ba phìa 

lửa đỏ, chỉ còn một phìa mà lại cách một dòng nƣớc, cầm thú cùng quẩn bức 

bách, không nơi chốn mạng. Ta lúc bấy giờ là con nai thân to sức mạng, lấy 

chân trƣớc gác qua một bờ, chân sau chống một bờ, khiến các cầm thú đạp 

trên lƣng mà đi qua, da thịt ta rã hết, ví sức từ bi nên nhẫn chịu cho đến chết, 

sau chót một con thỏ đi đến, khì lực Ta đã kiệt, tự gắng nỗ lực, khiến nó qua 

đƣợc, qua xong, lƣng Ta gãy, rơi xuống nƣớc mà chết. Việc nhƣ vậy có từ 

lâu, chứ chẳng phải chỉ có ngày nay
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. Những con thú qua trƣớc là các đệ tử 

hiện nay, còn con thỏ qua cuối cùng là Tu-bạt-đà vậy.
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Phật đời đời vui tinh tấn nay vẫn không ngừng, do vậy nên nói tinh tấn 

không giảm. 

Niệm không giảm: Hết thảy trì tuệ tƣơng ƣng với pháp của chƣ Phật 

ba đời, nên niệm đầy đủ không giảm. 

Hỏi: Trƣớc đã nói niệm không lỗi, nay lại nói niệm không giảm. Niệm 

không lỗi, niệm không giảm là một hay khác? Nếu một thí sao nay còn nói 

lại, nếu khác thí khác thế nào? 



Ðáp: Thất niệm là sai lầm, giảm niệm là chẳng kịp. Thất niệm là sai 

lầm trong các oai nghi cúi ngƣớc đi lại, niệm không giảm là trú trong thiền 

định thần thông, niệm quá khứ, hiện tại, thông suốt không chƣớng ngại. 

Hỏi: Cớ sao niệm không giảm chỉ riêng Phật có? 

Ðáp: Thanh văn, Bìch-chi Phật, khéo tu bốn niệm xứ nên niệm đƣợc 

kiên cố, niệm tuy kiên cố nhƣng cũng còn giảm thiểu, chƣớng ngại không 

thông suốt, nhƣ trong đoạn trì lực túc mạng nói: Thanh văn, Bìch-chi Phật, 

niệm về túc mạng thật nhiều trong tám vạn kiếp, đối với rộng lớn thí có 

giảm, cũng nhƣ đối với ngƣời kiến đế đạo, không thể mỗi niệm phân biệt, 

còn Phật ở trong mỗi niệm đều phân biệt rõ ba tƣớng. Tâm Phật không có 

một pháp nào đi qua mà không nghĩ nhớ, ví vậy nên chỉ riêng Phật có niệm 

không giảm. 

Lại nữa, trì lực túc mạng theo niệm mà biết, Phật đối với việc ấy có 

lực, Thanh văn, Bìch-chi Phật còn không có niệm lực ấy huống gí ngƣời 

khác! 

Lại nữa, Phật do có nhất thiết trì vô ngại giải thoát thủ hộ niệm, cho 

nên niệm không giảm. Do các nhân duyên nhƣ vậy, Phật có niệm không 

giảm. 

Tuệ không giảm: Phật đƣợc hết thảy trì tuệ nên tuệ không giảm. Trì 

tuệ ba đời vô ngại nên tuệ không giảm.
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Lại nữa, mƣời lực, bốn việc không sợ, bốn trì vô ngại thành tựu, nên 

niệm không giảm. 

Lại nữa, vì nhƣ dầu đầy, tim đèn tốt, thời ánh sáng mạnh tỏ, Phật cũng 

nhƣ vậy, dầu Tam-muội vương các tam-muội thiền định, tim đèn niệm trong 
sạch không giảm, nên ánh sáng trì tuệ vô lƣợng không giảm. 

Lại nữa, từ sơ phát tâm trong vô lƣợng, vô số kiếp chứa nhóm hết thảy 

trì tuệ, thâm tâm ví pháp, đầu mắt tủy não, bỏ hết vật sở hữu trong ngoài mà 

bố thì, nhảy vào lửa, gieo xuống núi, lột da cắt thân, nhƣ vậy không có khổ 

gí không nhẫn chịu, nhất tâm ví chứa nhóm trì tuệ nên tuệ không giảm. 

Lại nữa, trì tuệ của Phật nhờ hết thảy công đức trí giới, thiền định giúp 

thành, nên tuệ không giảm. 



Lại nữa, đời đời tím hết thảy kinh sách, pháp đời, pháp Phật, thô tế, 

thiện bất thiện đều học biết hết, nên tuệ không giảm. 

Lại nữa, từ chỗ mƣời phƣơng vô lƣợng chƣ Phật, nghe pháp, tụng đọc, 

tƣ duy, tu tập, vấn nạn, nên tuệ không giảm. 

Lại nữa, ví hết thảy chúng sanh, ví tăng ìch hết thảy thiện pháp, phá hết 

thảy vô minh, nên tuệ không giảm. 

Lại nữa, trì tuệ ấy thật biết tƣớng các pháp không sanh không diệt, 

không sạch, không nhơ, không tác, không hành, không phân biệt là trì chẳng 

phải trì, biết các pháp nhất tƣớng bính đẳng, thanh tịnh nhƣ hƣ không, không 

nhiễm, không trƣớc, không dùng hai pháp, nên đƣợc pháp tƣớng bất nhị 

nhập. Pháp tƣớng bất nhị nhập vô lƣợng vô biên, thế nên tuệ không giảm. 

Các nhân duyên nhƣ vậy, tuệ không giảm. 

Giải thoát không giảm: Giải thoát có hai: hữu vi giải thoát và vô vi 

giải thoát. Hữu vi giải thoát là giải thoát tƣơng ƣng với trì tuệ vô lậu. Vô vi 

là giải thoát là hết thảy tập khì phiền não đều dứt hết không còn. Phật đối với 

hai giải thoát không giảm, ví cớ sao? Ví Thanh văn, Bìch-chi Phật trì tuệ 

không lớn, không nhạy bén, phiền não không dứt hết, nên trì tuệ có giảm, 

còn Phật trì tuệ nhạy bén đệ nhất, tập khì phiền não dứt sạch vĩnh viễn 

không còn, cho nên giải thoát không giảm. 

Lại nữa, nhƣ trong đoạn lậu tận lực nói, giải thoát của Phật và Thanh 

văn, có khác nhau. Phật đƣợc lực lậu tận nên giải thoát không giảm, nhị thừa 

không có lực ấy nên giải thoát có giảm. 

Giải thoát tri kiến không giảm: Phật đối với các giải thoát, trì tuệ 

thanh tịnh vô biên vô lƣợng, gọi là giải thoát tri kiến không giảm. 

Hỏi: Phật đối với hết thảy pháp không giảm, cớ sao chỉ trong sáu việc 

không giảm? 

Ðáp: Ðối với hết thảy việc tự lợi, lợi tha, bốn việc có thể làm cho đầy 

đủ: Dục cội gốc của việc mong cầu hết thảy thiện pháp. Tinh tấn khả năng 

thật hành. Niệm khả năng thủ hộ, nhƣ ngƣời giữ cửa, ngƣời thiện cho vào, 

ngƣời ác ngăn lại. Tueä soi hết thảy pháp môn, dứt hết thảy phiền não. Dùng 

bốn pháp ấy, việc đƣợc thành tựu. 



Quả báo của bốn pháp ấy có hai: 1. Giải thoát. 2. Giải thoát tri kiến. 

Nghĩa giải thoát nhƣ trƣớc đã nói. Còn nghĩa giải thoát tri kiến là dùng giải 

thoát tri kiến ấy biết hai tƣớng giải thoát ấy là hữu vi và vô vi giải thoát. 

Biết các tƣớng giải thoát, đó là thời giải thoát, bất thời giải thoát, tuệ 

giải thoát, câu giải thoát, hoại giải thoát, bất hoại giải thoát
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, tám giải thoát, 

bất khả tƣ nghị giải thoát, vô ngại giải thoát... Phân biệt các tƣớng giải thoát 

bền chắc không bền chắc, ấy gọi là giải thoát tri kiến không giảm. Nhƣ trong 

đoạn nói về niệm Phật, Phật thành tựu năm vô lậu uẩn, giải thoát tri kiến 

uẩn, trong đây đã có nói rộng. 

Hỏi: Giải thoát tri kiến, chỉ nói biết, sao còn nói kiến? 

Ðáp: Nói biết, nói kiến, sự đƣợc bền chắc; vì nhƣ hai giây hiệp làm 

một thời bền chắc. 

Lại nữa, nếu chỉ nói biết, thời không thu nhiếp hết thảy tuệ, nhƣ Luận 

tạng nói, Tuệ có ba thứ: có thứ biết chẳng phải thấy, có thứ thấy chẳng phải 

biết, có thứ cũng thấy cũng biết. Biết chẳng thấy là tận trì, vô sanh trì, trì 

tƣơng ƣng năm thức. Thấy chẳng phải biết là tám nhẫn (Khổ pháp nhẫn, tập 

pháp nhẫn, diệt pháp nhẫn, đạo pháp nhẫn, khổ loại nhẫn, tập loại nhẫn, 

diệt loại nhẫn, đạo loại nhẫn – N.D chú), thế gian chánh kiến, năm tà kiến. 

Cũng biết cũng thấy là các tuệ còn lại
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. Nếu nói biết thời không bao gồm 

thấy, nếu nói thấy thời không thu nhiếp biết, ví vậy nói tri kiến thời đầy đủ. 

Lại nữa, nhƣ tụng đọc, phân biệt, trù lƣợng theo ngƣời gọi là biết, tự 

mính chứng đƣợc gọi là thấy, vì nhƣ tai nghe việc ấy, vẫn còn hồ nghi, ấy là 

biết, chình tự mắt thấy, rõ ràng không nghi, ấy là thấy. Biết và thấy đối với 

giải thoát cũng sai khác nhƣ vậy. 

Lại nữa, có ngƣời nói: A-la-hán còn nghi đối với giải thoát của chình 

mính, không thể tự biết rõ là A-la-hán hay chẳng phải là A-la-hán. Phật ví 

phá tà kiến ấy nên nói các thánh nhân đối với giải thoát cũng biết cũng thấy. 

Các A-la-hán tuy đƣợc giải thoát tri kiến, mà giải thoát trì kiến có giảm ví 

không đƣợc nhất thiết trì, ví không thành tựu trì tuệ căn thƣợng thƣợng, ví 

không phân biệt đƣợc biệt tƣớng các pháp khi sanh khi diệt trong mỗi niệm; 

còn Phật thành tựu trì tuệ căn thƣợng thƣợng, biết biệt tƣớng các pháp sanh 

diệt trong mỗi niệm, nên giải thoát tri kiến không giảm. 

Lại nữa, thành tựu đầy đủ pháp nhãn thanh tịnh nhƣ đã nói ở trong 

nghĩa pháp nhãn
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. Biết chúng sanh ấy do cửa Không giải thoát vào Niết-



bàn, chúng sanh do cửa Vô tướng giải thoát vào Niết-bàn, chúng sanh ấy do 

cửa Vô tác giải thoát vào Niết-bàn; biết chúng sanh ấy do cửa Quán năm 

uẩn, mười hai nhập, mười tám giới, do các pháp môn nhƣ vậy đƣợc giải 

thoát. 

Phật đối với giải thoát tri kiến biết hết biết khắp, thế nên nói. Phật giải 

thoát tri kiến không giảm. 

Hết thảy thân nghiệp, hết thảy khẩu nghiệp, hết thảy ý nghiệp, hành 

theo trí tuệ: Phật hết thảy thân, khẩu, ý nghiệp trƣớc biết rồi sau theo chỗ 

biết mà hành. Thân, khẩu, ý nghiệp của chƣ Phật, mọi hành động đều lợi ìch 

chúng sanh, cho nên gọi là trƣớc biết rồi sau theo trì tuệ mà hành. Nhƣ trong 

Kinh nói: chƣ Phật cho đến thở vào thở ra còn lợi ìch chúng sanh, huống gí 

thân, khẩu, ý nghiệp cố làm mà không lợi ìch? Các chúng sanh oán ác nghe 

hƣơng khì hơi thở ra vào của Phật, đều đƣợc tìn tâm thanh tịnh, ƣa vui nơi 

Phật: chƣ thiên nghe hƣơng khì hơi thở của Phật cũng đều bỏ năm dục, mà 

phát tâm tu thiện. Do vậy, nói thân, khẩu, ý nghiệp hành theo trì tuệ. Thanh 

văn, Bìch-chi Phật không có việc ấy. Tâm cố làm thiện rồi sau thân, khẩu 

nghiệp mới thiện, mà ý nghiệp có khi vô ký, không theo trì tuệ mà tự sanh, 

huống gí ngƣời khác, nhƣ Tỳ-kheo Kiều-phạm-ba-đề tuy chứng đƣợc A-la-

hán mà tự nhã đồ ăn rồi nhai lại; nghiệp ấy không theo trì tuệ.
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Lại nhƣ Tỳ-kheo A-la-hán Ma-đầu Ba-tƣ-đà nhảy trên xà nhà, gác, trên 

vách, cây.
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Lại nhƣ Tỳ-kheo Tất-lăng-già-bà-ta mắng nữ thần sông Hằng rằng 

“Con bé”
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. Nhƣ vậy là thân khẩu nghiệp trƣớc không có trì tuệ cũng không 

theo trì tuệ mà hành. Phật không có việc ấy. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy sao Phật có khi thân khẩu nghiệp in tuồng không 

theo trì tuệ hành, ví sao? Ví là khi Phật vào trong chúng ngoại đạo thuyết 

pháp mà họ đều không tìn thọ? 

Lại có lần Phật ở giữa đại chúng thuyết pháp, bày ngực cho Ni-kiền- tử 

thấy? Lại ví một ngƣời nghi không thấy hai tƣớng mà Phật ở giữa đại chúng 

bày tƣớng lƣỡi và tƣớng âm tàng? Lại mắng các đệ tử, các ngƣơi là ngƣời 

ngu cuồng! mắng Ðề-bà-đạt-đa ngƣơi là ngƣời cuồng, ngƣời chết, ngƣời nhổ 

mửa! Phật kết giới không cho phép giữ tám thứ bính bát, chỉ cho Tỳ-kheo 

dùng hai thứ bính bát hoặc bằng sành hoặc bằng thiết, mà Phật lại tự dùng 

bát đá?
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 Có khi ngoại đạo nạn vấn, Phật im lặng không trả lời? 



Lại Phật ở chỗ này nói hữu ngã, chỗ kia nói vô ngã; chỗ này nói các 

pháp có, chỗ kia nói các pháp không. Nhƣ vậy thân khẩu nghiệp của Phật in 

tuồng không theo trì tuệ mà hành. Thân khẩu nghiệp không lía ý nghiệp, ý 

nghiệp cũng phải có khi không theo trì tuệ hành, vậy cớ sao nói Phật thƣờng 

theo trì tuệ hành? 

Ðáp: Nói nhƣ vậy không đúng. Ðối với các việc ấy đều trƣớc có trì tuệ, 

rồi sau các nghiệp theo trì tuệ mà hành, ví cớ sao? Ví Phật vào giữa chúng 

ngoại đạo, tuy biết đời này họ không tin không thọ, mà ví để gieo nhân 

duyên lớn cho đời sau. Lại để ngăn ngoại đạo phỉ báng nói Phật tự cao 

mạng, ví vậy Phật tự đi vào trong chúng đó. Lại ngoại đạo nói: Phật tự nói 

có tâm đại bi tế độ khắp tất cả, mà chỉ ví bốn chúng thuyết pháp
211

, còn 

chúng ta đây cũng là ngƣời xuất gia cầu đạo mà không thuyết cho! Lại nhƣ 

trong kinh Bát-nhã này nói
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: Phật đi đến giữa chúng ngoại đạo thuyết pháp, 

họ không nói là không tìn thọ. Phật từ xa trông thấy ngoại đạo đại hội, lớn 

tiếng luận nghị, định đến nơi khác, lại quay trở lại đi vào đây. Các luận nghị 

sƣ từ xa thấy Phật đi đến, tự mính nói với nhau rằng: các ngƣơi hãy im lặng! 

Phật là ngƣời ƣa tịch tịnh, thấy các ngƣời im lặng, Ngài có thể đến đây. 

Cả chúng liền im lặng. Phật đi vào giữa chúng ấy thuyết ba đế cho Bà-

la-môn
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, chúng ngoại đạo đều im lặng. Phật nghĩ rằng bọn ngƣời cuồng bị 

ác ma che lấp, pháp này vi diệu, mà cho đến không có một ngƣời thử làm đệ 

tử. Nghĩ vậy, rồi từ tòa đứng dậy đi, những ngƣời ấy thoát khỏi ma che, liền 

tự nghĩ: chúng ta đƣợc nghe pháp mầu, tại sao không lấy làm tự lợi, liền 

cùng đi đến chỗ Phật, làm đệ tử Phật, đắc đạo, lía khổ. 

Lại nữa, đệ tử ngoại đạo lo sợ thầy họ, nên không dám đến Phật, cho 

nên Phật tự đi vào giữa chúng ấy thuyết pháp, họ đƣợc nghe pháp tin thọ 

kiên cố, không còn la sợ thầy họ, lại đƣợc làm đệ tử Phật, hoặc đắc dấu đạo. 

Có các nhân duyên trì tuệ nhƣ vậy, nên đi vào chúng ngoại đạo. 

Lại nữa, Tát-giá-kỳ-ni-kiền-tử lấy lá đồng bịt bụng, tự thề rằng: không 

có ngƣời nào bị ta nạn vấn mà không toát mồ hôi bại hoại. Voi lớn cho đến 

cỏ cây sành đá, nghe tiếng nạn vấn của ta cũng đều toát mồ hôi! Thề nhƣ 

vậy rồi đi đến chỗ Phật; luận nghị với Phật. Phật gạn hỏi, đều không đáp 

đƣợc, mồ hôi đổ xuống đất, cả mính nhƣ ngâm. Phật bảo Ni-kiền, trƣớc ông 

thề rằng, không ngƣời nào nghe ta nạn vấn mà không đổ mồ hôi, nay chình 

ông đổ mồ hôi xuống đất. Oâng thử xem Phật, thấy có mồ hôi chăng? Khi ấy 

Phật cởi y Uất-đa-la-tăng chỉ cho ông và hỏi: mồ hôi chỗ nào?
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Lại nữa, có ngƣời nói, hoặc có ngƣời đầu đổ mồ hôi thân không đổ mồ 

hôi, Phật tuy đầu không đổ mồ hôi mà thân chắc có mồ hôi, ví vậy Phật cỡi 

y Uất-đa-la-tăng bày thân ra, nhân đó ngoại đạo rất tin tƣớng Phật, đều vào 

trong Phật pháp, ấy là nhân duyên trì tuệ, thân nghiệp hành theo.
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Phật bày tƣớng lƣỡi, tƣớng âm tàng là ví có ngƣời nghi hai tƣớng ấy 

nơi thân Phật, mà ngƣời ấy là ngƣời có thể đắc đạo, chỉ ví nghi nên không 

đắc, ví vậy Phật bày hai tƣớng cho thấy. Lè lƣỡi ra phủ cả mặt, lƣỡi tuy lớn 

mà trở vào trong miệng cũng không chƣớng ngại , ngƣời ấy thấy rồi hết 

nghi. Có ngƣời thấy tƣớng lƣỡi lè ra, hoặc sanh tâm khinh mạn, lè lƣỡi nhƣ 

con nìt, khi thấy lƣỡi trở vào miệng mà thuyết pháp không bị trở ngại, liền 

khởi tâm cung kình, khen chƣa từng có. 

Có ngƣời nghi tƣớng âm tàng của Phật không hiện. Bấy giờ Thế Tôn 

hóa làm voi báu, ngựa báu; có tƣớng âm tàng, chỉ cho thấy và nói: tƣớng âm 

tàng của Phật không hiện, cũng giống nhƣ vậy. Có ngƣời nói, Phật bày 

tƣớng âm tàng, chỉ cho một ngƣời thấy để dứt nghi của họ
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. Các luận nghị 

sƣ nói: Phật có tâm đại từ bi, nếu có ngƣời do thấy tƣớng âm tàng của Phật 

mà có thể chứa nhóm thiện căn, phát tâm đại Bồ-đề và sanh tâm rất vui 

mừng tìn kỉnh, thí Phật đều làm cho đƣợc thấy
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, dứt nghi tâm của họ, ngoài 

ra không ai đƣợc thấy! 

Phật ví tâm đại bi độ chúng sanh nên đối ba hạng ngƣời trên tạm bày ra 

cho họ thấy nhanh nhƣ điển chớp, các chúng sanh ấy thấy rồi, tin Phật có 

tâm đại bi, chứ Phật đối với giới pháp Phật không thủ không đắm trƣớc. Do 

nhân duyên nhƣ vậy nên hiện bày hai tƣớng
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, chứ chẳng phải đùa cợt, 

chẳng phải không biết hổ. 

Phật nói lời gay gắt với các Tỳ-kheo: các ông là ngƣời ngu cuồng. Lời 

gay gắt có hai loại: 1. Tâm ô cấu sân giận mắng nhiếc. 2. Ví thƣơng xót 

chúng sanh muốn giáo hóa. 

Ngƣời ly dục còn không có tâm ô cấu sân giận mắng nhiếc, huống gí 

Phật! Phật ví thƣơng xót giáo hóa nên nói lời gay gắt. Có chúng sanh nghe 

lời giáo huấn êm dịu hiền lành không đƣa vào khuôn phép đạo đƣợc, phải 

nói lời gay gắt thô kịch mới đƣa vào đạo đƣợc. Nhƣ ngựa hay thấy bóng roi 

liền chạy, còn lừa ngu phải quất đau mới đi; cũng nhƣ có thứ ghẻ đƣợc thuốc 

êm dịu, phun thoa liền lành, có thứ ghẻ phải lấy dao xẻ lấy thịt thúi ra, xức 

thuốc dữ mới lành. 



Lại nữa, lời gay gắt có năm: 1. Nói thêu dệt. 2. Miệng nói dữ và cũng 

thêu dệt. 3. Miệng nói dữ và cũng thêu dệt, vọng ngữ. 5. Tâm không phiền 

não mà nói lời gay gắt để giáo hóa đệ tử, phân biệt đều thiện bất thiện, kéo 

chúng sanh ra khỏi đất khổ nạn. Ðủ bốn thứ ác ngữ tội rất nặng. Aùc ngữ thứ 

ba, hai, một tội nhỏ nhẹ lần. Hàng cƣ sĩ đệ tử Phật chứng đắc đạo quả thứ 

nhất, thứ nhí sai khiến nô tỳ với lời nói ác, chẳng phải là đạo bất thiện. 

Nhiếp luật nghi có hai thứ: hoặc nói thêu dệt, hoặc nói ác và thêu dệt. 

A-na-hàm, A-la-hán, không có phiền não khỏi lời nói ác, chỉ do tịnh tâm, 

cần nói ác để giáo hóa nên nói ác và nói thêu dệt. A-na-hàm, A-la-hán còn 

không có phiền não khởi lời ác huống gí Phật. 

Lại nữa, nếu Phật có lời nói gay gắt, không nên nghi, không nên nạn 

vấn cho là Phật có ác tâm phát ra lời nói gay gắt, ví cớ sao? Ví ác tâm Phật 

đã dứt lâu rồi, chỉ ví thân tâm nghĩ tới chúng sanh nhƣ cha lành dạy con, tuy 

có lời gay gắt, cũng ví chỉ thành tựu cho con, chẳng phải là ác tâm. Lúc Phật 

còn là Bồ-tát, ba độc chƣa hết, làm tiên nhân tên là Sằn-đề bị vua ác cắt tai, 

mũi, tay, chân mà không sanh tâm ác, không nói lời ác. Bấy giờ chƣa đắc 

đạo, còn không có ác tâm, huống gí khi đƣợc thành Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác, ba độc đã hết, đầy đủ tâm đại từ bi đối với chúng sanh, sao đƣợc 

nghi Phật có ác tâm, nói lời gay gắt. 

Lại nữa, nếu Phật nói ngƣơi là ngƣời ngu cuồng, thí ấy là lời êm dịu, 

lời nói thật, ví sao? Ví ba độc phát sanh gọi là ngu cuồng, lại đem việc lành 

làm lợi ìch cho mà không khấn chịu, không hiểu ý Phật, không lãnh thọ lời 

Phật, ấy là ngu cuồng. 

Lại nữa, Phật bên trong thƣờng hành trì tuệ vô ngã, bên ngoài thƣờng 

quán các pháp không, nhƣ vậy thí làm sao có ác khẩu? Ðó chỉ do chúng sanh 

không hiểu tâm Phật, nên tím chỗ dỡ nơi lời nói của Phật, nếu chúng sanh 

hiểu Phật lấy thâm tâm thƣơng xót, thời giả sử Phật khiến nhảy vào lửa lớn 

liền hoan hỷ nhảy vào, nhƣ ngƣời bị nóng bức nhảy vào ao nƣớc mát, huống 

gí Phật chỉ nói mà không chịu lãnh thọ. Chúng sanh bị ác ma che lấp không 

biết, nên Phật đem thâm tâm nghĩ tới, mà không lãnh thọ lời Phật. Ví vậy, 

Phật nói ngƣơi là ngƣời ngu cuồng. 

Lại nữa, có ngƣời nghe lời nói gay gắt thí vui mừng nói: ví thƣơng ta 

nên nói nhƣ vậy. Ví vậy, Phật nói ngƣơi là ngƣời ngu cuồng. 

Phật nói: Ðề-bà-đạt ngƣơi là ngƣời cuồng, ngƣời chết, ngƣời súc nhổ. 

Ngƣời cuồng là ví Ðề-bà-đạt tội nặng sẽ xa vào địa ngục A-tỳ, cho nên nói 



ba lời gay gắt. Ngƣời chết là tợ nhƣ ngƣời mà không thể chứa nhóm các điều 

thiện. Cũng ví Ðề-bà-đạt cạo đầu mặt áo pháp, tợ nhƣ thánh nhân, mà bên 

trong không có tuệ mạng, nên gọi là ngƣời chết. Nhƣ ngƣời chết đƣợc trang 

sức đủ thứ mà dần dần tiêu hoại, không thể làm cho sống đƣợc, Ðề-bà-đạt 

cũng nhƣ vậy. Phật ngày ngày giáo hóa cho đủ cách mà ác tâm càng mạnh, 

pháp ác bất thiện ngày càng tăng, cho đến gây ba tội nghịch, ví vậy nên gọi 

là ngƣời chết. Ngƣời súc nhổ là ví Ðề-bà-đạt tham lợi dƣỡng mà hóa làm 

đứa trẻ nìt
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 thân trời, ở trong tay ôm của vua A-xà-thế, vua than miệng ông 

thúi, nên nhổ nƣớc miếng bảo súc miệng. Ví vậy gọi là ngƣời súc nhổ. 

Hỏi: Ðề-bà-đạt đã đƣợc thiền định
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, đã lía dục, cớ sao còn súc miệng 

bằng nƣớc miếng của ngƣời khác? 

Ðáp: Ngƣời ấy ác tâm cũng sâu, căn kia cũng nhạy bén, lía dục cho 

nên có thể biến hóa, khi súc nƣớc miếng liền mất, ví căn nhạy bén nên khi 

tím lại liền đƣợc, ví vậy nên gọi là ngƣời súc nhổ
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. Nghĩa cuồng nhƣ đoạn 

trƣớc đã nói. 

Lại nữa, ví Ðề-bà-đạt bạch Phật: Phật đã già yếu, thƣờng ƣa nhàn tịnh, 

Ngài có thể vào rừng tự vui, Tăng chúng có thể giao cho tôi. Phật nói: Xá-

lợi-phất, Mục-kiền-liên... có trì tuệ lớn, là ngƣời hiền thiện, nhu hòa, thanh 

tịnh, Ta còn không cho nhiếp Tăng, huống gí ngƣơi là ngƣời cuồng, ngƣời 

chết, ngƣời súc nhổ
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. 

Có các nhân duyên nhƣ vậy, Phật đối với các pháp tuy không nhiễm 

trƣớc mà ví giáo hóa nên nói lời gay gắt. 

Phật không cho Tỳ-kheo dùng tám thứ bình bát: Những bát châu báu 

vàng, bạc... ví vật báu bị ngƣời tham, khó kiếm đƣợc, sanh tham đắm, nên 

không cho cất giữ bảo vật đó, cho đến không đƣợc lấy tay cầm, cũng không 

đƣợc cất giữ các danh bảo, nếu có làm phép tịnh thì, thời đƣợc dùng, ví giá 

trị không còn quì. Bát gỗ dùng dễ sanh cấu bẩn, bất tịnh nên không cho 

dùng. Ba thứ bát khác (sành, thiết, đá) không có các việc nhƣ vậy. 

Hỏi: Bát sành, thiết cũng dễ bị cấu bẩn không khác bát gỗ, tại sao cho 

phép dùng? 

Ðáp: Bát sành, thiết, nếu không hun khói cũng không đƣợc phép dùng, 

do hun khói nên không bị cấu bẩn. Bát đá có thô, tế. Ðá mịn láng cũng 

không bị cấu bẩn cho nên Thế Tôn tự dùng, nhƣng Phật không cho Tỳ-kheo 



dùng ví nó nặng, sức của Phật hơn vạn voi trắng, nên không cho là nặng. Ví 

thƣơng các Tỳ-kheo nên không cho phép dùng. 

Hỏi: Thị giả La-đà, Du-thiện-ca, Tu-na-sát-la-đa, Na-già-ta-bà-la, A-

nan... thƣờng hầu Phật bƣng bính bát, cớ sao Phật không thƣơng xót? 

Ðáp: Các thị giả tuy bƣng bát của Phật, song ví oai đức của Phật và ví 

tâm cung kình tôn trọng Phật, nên không biết nặng. Lại, thân lực A-nan cũng 

to lớn. 

Lại nữa, ví bát đá mịn láng khó kiếm đƣợc, còn thô xám thí bị dình cấu 

bẩn, nên không cho phép dùng. 

Bát đá của Phật tự nhiên sanh ở bốn chót núi của bốn vua trời, các 

ngƣời khác không có bát tự nhiên ấy, nếu tím cho có để làm rất khó, bị trở 

ngại mất công nhiều, nên Phật không cho phép dùng. 

Lại muốn cho bát của Phật khác với đệ tử, nên Phật dùng bát đá. 

Lại nhƣ quốc vƣơng, đƣợc mọi ngƣời tôn trọng, thí đồ dùng để ăn cũng 

khác. Có ngƣời thấy bát của Phật khác với bát ngƣời khác, càng thêm tôn 

trọng cúng dƣờng, sanh tìn tâm thanh tịnh. 

Hỏi: Nếu bính bát đã phải khác cớ sao y lại đồng? 

Ðáp: Y của Phật cũng khác. Khi Phật mới thành đạo, biết y của Phật 

Ca-diếp, thìch hợp với Phật mang. Y của Phật Ca-diếp giá trị mƣời vạn 

lƣợng vàng. Sau đó lƣơng y Kỳ-vức (Jivaka) dâng cho Phật cái y Thâm-ma-

căn-kiết-bá
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 cũng giá trị mƣời vạn lƣợng vàng
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. Phật dạy A-nan đem y ấy 

cắt may thành y Tăng-già-lê. May xong Phật nhận mang, ấy là khác. 

Hỏi: Phật nhân đó bảo các Tỳ-kheo, từ nay có vị Tỳ-kheo nào nhất tâm 

cầu Niết-bàn, trái bỏ thế gian, nếu muốn mặc y giá trị mƣời vạn lƣợng vàng, 

cũng cho phép ăn đồ ăn trăm vị. Ðồ ăn khác, y mặc khác mà sau cho phép, 

sao riêng bình bát không cho phép? 

Ðáp: Trƣớc tôi đã nói nhân duyên về bát đá, nay nói thêm: Bát của 

Phật không thọ nhận từ ngƣời. Khi Phật mới Thành đạo, muốn ăn cần đồ 

đựng, bốn vua trời biết tâm niệm Phật, đem bốn bính bát dâng Phật. Phép 

của Phật ba đời đều dùng bính bát của bốn vua trời
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, lúc bấy giờ chƣa có 

chúng tăng, làm sao nói cho phép, về sau nếu cho phép, lại không ai cúng 



cho bát đá. Lại cõi Diêm-phù-đề không ƣa bát đá, cho nên không ai cúng 

cho. 

Lại nữa, Phật dạy Tỳ-khep thƣờng nên che dấu công đức, nếu thọ nhận 

bát đá, ngƣời đời sẽ nói bát ấy từ trời rồng mà có đƣợc, nếu bảo ngƣời làm 

thì công phu quá khó. Lại sợ ngƣời ta nói Tỳ-kheo này muốn ngang công với 

Phật, ví vậy Phật không cho phép. Còn y, hoặc có ngƣời nói Phật ở giữa 

Tăng thọ nhận y tốt của đàn-việt để mặc riêng mà không cho Tỳ-kheo mặc, 

ví vậy Phật cho phép mặc. Nhƣng Tỳ-kheo cũng tự không mặc, ví ngƣời thì 

khó có nên ngƣời mặc khó đƣợc. Nếu Tỳ-kheo không thanh tịnh thời ngƣời 

ta không cúng, nếu Tỳ-kheo thanh tịnh thí ìt muốn, biết đủ, nên không mặc. 

Phật dứt nghi hoặc của ngƣời, nên cho phép mặc y, còn đối bính bát thí 

không có mong, nên không cho phép dùng. 

Hỏi: Nhƣ trong kinh nói: Phật Kim cang thân, không nhờ cậy ăn, thí 

cần gí giữ bát?
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Ðáp: Phật pháp có hai đạo: 1. Thanh văn đạo. 2. Phật đạo. 

Theo pháp Thanh văn, Phật tùy theo cách thức thƣờng lệ của con ngƣời 

có sự ăn dùng, còn theo pháp Ðại thừa, phƣơng tiện ví ngƣời, nên thị hiện có 

ăn, mà kỳ thật không ăn. 

Hỏi: Thế nào là phƣơng tiện? 

Ðáp: Phật muốn độ ngƣời nên thị hiện làm theo cách thức con ngƣời, 

nếu không nhƣ vậy, ngƣời ta sẽ nói: Phật chẳng phải ngƣời, chúng ta làm 

sao thực hành đƣợc pháp của Phật. 

Lại nữa, có ngƣời nhân bố thì mà đắc độ, ví hạng ngƣời ấy nên Phật 

thọ nhận đồ ăn của họ, họ liền nghĩ rằng: Ðồ ăn của chúng ta giúp ìch thân 

Phật, nên tâm họ rất hoan hỷ, do tâm hoan hỷ mà tìn thọ lời Phật dạy, nhƣ 

đại quốc vƣơng đƣợc hạ thần mời ăn, vua tuy không cần, nhƣng ví thâu 

nhiếp ngƣời ấy mà ăn ìt nhiều, để cho họ hoan hỷ. Do các nhân duyên nhƣ 

vậy, Phật thị hiện thọ thực. 

Hỏi: Nếu Phật không ăn thí vật Phật lãnh thọ để ở chỗ nào? 

Ðáp: Phật sự bất khả tƣ nghí, không nên hỏi. 



Lại nữa, có ngƣời đƣợc đồ ăn của Phật mà đắc độ, có Thanh văn thấy 

sắc, chạm thân, nghe hƣơng mà đắc độ. Ngƣời cần đồ ăn mà đắc độ thí Phật 

lấy đồ ăn cho. Nhƣ trong kinh Mật Tìch Kim cang nói: Phật lấy đồ ăn để 

trong miệng, đƣa cho vị trời cầu Phật đạo, đem đến mƣời phƣơng thì. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, trong đoạn nói về Niệm Tăng trƣớc kia đã nói, đồ ăn 

của Phật không có chúng sanh nào có thể ăn, nghĩa ấy thế nào? 

Ðáp: Phật không cho thí không ai có thể ăn, nay Phật cho nên đƣợc ăn, 

ví sao biết? Khi Phật ăn mã mạch, đƣa đồ ăn cho A-nan, có Sa-môn Nhị-

thập-ức dâng canh ngon cho Phật, Phật lấy canh thừa cho vua Tần-bà-ta-la, 

do vậy nên biết Phật thọ dụng rồi đem cho thời đƣợc ăn, không cho thời 

không thể tiêu hóa đƣợc. 

Lại nữa, ví Phật mà thiết đặt đồ ăn, Phật chƣa ăn, ngƣời khác ăn không 

tiêu hóa đƣợc, đồ ăn thừa Phật cho ăn thời tiêu hóa đƣợc. Ví vậy, nên tuy 

thật Phật không ăn, mà ví độ ngƣời, nên thị hiện thọ thực, cất bính bát. 

Phật không đáp mười bốn nạn vấn: Phật có 4 cách đáp
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: 1. Ðáp 

bằng cách quyết định chắc chắn. 2. Ðáp bằng cách phân biệt nghĩa lý rõ 

ràng. 3. Ðáp bằng cách hỏi ngƣợc lại. 4. Ðáp bằng cách bỏ qua. Mƣời bốn 

nạn vấn ấy, đúng phép nên đáp bằng cách bỏ qua. 

Lại nếu có việc lợi ìch thời đáp. Ngoại đạo hỏi không phải ví Niết-bàn, 

chỉ tăng trƣởng nghi hoặc, cho nên Phật dùng lối đáp bằng cách bỏ qua. Biết 

chắc việc có ìch thời phân biệt rõ ràng đáp; còn không có ìch thí bỏ qua 

không đáp. Do nhân duyên ấy, biết Phật là bậc nhất thiết trì. 

Lại nữa, nếu Phật nói ba loại pháp là pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp bất 

khả thuyết, thế là đã nói hết thảy pháp. 

Lại nữa, các ngoại đạo ấy, nƣơng dựa thƣờng kiến, nƣơng dựa đoạn 

diệt kiến, nên hỏi thƣờng, hỏi đoạn diệt. Thật tƣớng không có thƣờng, đoạn, 

nên Phật không đáp. Nhƣ ngoại đạo thấy thƣờng, không có việc ấy, ví cớ 

sao? Chỉ ví ngoại đạo thủ tƣớng nên vƣớng vào thƣờng, đoạn, còn Phật tuy 

nói thƣờng, nói vô thƣờng, chỉ ví để đối trị mà dùng thôi. 

Lại nữa, nếu ngƣời nói không là có, có là không, ngƣời nhƣ vậy là tội 

lỗi. Phật không đáp thời không lỗi, nhƣ mặt trời chiếu thiên hạ, không thể 

làm cho chỗ cao thành thấp, thấp thành cao, chỉ có làm cho hiển hiện mà 

thôi. Phật cũng nhƣ vậy, không làm gí khác đối với các pháp, các pháp có 



thời nói có, không thời nói không, nhƣ nói: sanh làm nhân duyên cho già, 

chết, cho đến vô minh làm nhân duyên cho hành; có Phật không Phật, pháp 

nhân duyên ấy tƣơng tục thƣờng ở thế gian. Chƣ Phật ra đời, ví chúng sanh 

chỉ bày pháp ấy cho thấy.
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Lại nữa, nếu đáp thƣờng hay đoạn đều có lỗi, nhƣ hỏi đứa con của con 

gái đá, con của kẻ hoàng môn là cao hay thấp, đen hay trắng, loại gí? Những 

câu hỏi ấy không nên đáp. Mƣời bốn nạn vấn cũng nhƣ vậy, chỉ lấy thƣờng, 

đoạn làm gốc để hỏi. Ví thật tƣớng không thƣờng không đoạn nên Phật 

không đáp. 

Do các nhân duyên nhƣ vậy, Phật không đáp mƣời bốn nạn vấn, không 

lỗi. 

Phật ở nhiều nơi nói có ngã, nhiều nơi nói không ngã
229

: Nếu với 

ngƣời hiểu nghĩa Phật pháp, biết giả danh, thời nói có ngã, nếu với ngƣời 

không hiểu nghĩa Phật pháp không biết giả danh, thời nói không ngã. 

Lại nữa, Phật ví chúng sanh sắp đọa vào đoạn diệt kiến, thời nói có ngã 

chịu quả báo tội phƣớc đời sau. Nếu ngƣời sắp đọa vào thƣờng kiến, thời ví 

họ nói không có ngã, không có ngƣời làm, không có ngƣời chịu, lía năm uẩn 

giả danh, thí không có một pháp gí tự tại. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, thí những gí là thật? 

Ðáp: Vô ngã là thật. Nhƣ trong ba pháp ấn nói: hết thảy hành (tác 

pháp) vô thƣờng, hết thảy pháp vô ngã, tịch diệt là Niết-bàn an ổn. Pháp ấn 

là thật tƣớng các pháp
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. Nếu ngƣời thiện căn chƣa thuần thục, trì tuệ không 

lanh lợi, Phật không nói pháp vô ngã thâm sâu cho họ. Nếu nói họ liền đọa 

vào trong đoạn diệt kiến. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, nhƣ trong lời Ca-diếp hỏi, Phật nói ngã là một bên, 

vô ngã là một bên, lía hai bên ấy là trung đạo
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, sao nay nói vô ngã là thật, 

có ngã là phƣơng tiện nói? 

Ðáp: Nói vô ngã có hai: 1. Chấp thủ tƣớng vô ngã, dình mắc vô ngã. 2. 

Phá ngã không chấp thủ vô ngã, cũng không dình mắc vô ngã, tự nhiên lía 

bỏ. Nhƣ vậy trƣớc nói vô ngã là một bên, sau nói vô ngã là trung đạo. 



Lại nữa, Phật nói hữu ngã vô ngã có hai nhân duyên: 1. Dùng theo thế 

tục thí nói hữu ngã. 2. Dùng theo đệ nhất thật tƣớng thí nói vô ngã. Nhƣ vậy, 

nói hữu ngã, vô ngã không lỗi. 

Phật ở nhiều nơi nói các pháp có, ở nhiều nơi nói các pháp 

không: Hỏi: Không nên nói riêng các pháp có, không, ví có tức là có ngã, 

không tức là không ngã, sao còn nói lại? 

Ðáp: Không phải vậy. Phật pháp có hai thứ không: 1. Chúng sanh 

không. 2. Pháp không. Nói vô ngã là nói chúng sanh không. Nói không có 

pháp ngã sở là chỉ pháp không. Nói có ngã là chỉ cho biết có tƣớng giả danh, 

đối ngƣời không chấp trƣớc ngã nói có ngã, đối ngƣời chấp trƣớc ngã tƣớng 

trong năm uẩn, ví phá cái chấp trƣớc ngã đó nên chỉ nói có năm uẩn vô 

thƣờng, khổ, không, vô ngã, tịch diệt Niết-bàn ấy gọi là có. 

Lại nữa, có hai thứ đoạn kiến: 1. Ví hạng tà kiến cho rằng không có thọ 

quả báo tội phƣớc khổ, vui đời sau, nên nói có ngã từ đời này đến đời sau 

thọ quả báo tội phƣớc. 2. Ví hạng tà kiến chấp trƣớc hết thảy trống không, 

hƣ vô, mà nói có hết thảy pháp. Ðó là pháp hữu vi, vô vi. 

Lại nữa, đối chúng sanh căn không lanh lợi lắm thí nói vô ngã, đối 

chúng sanh căn lanh lợi, trì tuệ sâu xa thí nói các pháp rốt ráo không, ví cớ 

sao? Ví nếu vô ngã thời bỏ hết các pháp, nhƣ kệ nói: 

“Nếu rõ biết vô ngã, 

Có người như thế ấy, 

Nghe có pháp không mừng, 

Nghe không pháp không lo”. 

Nói ngã là chỗ nƣơng của hết thảy pháp, nếu nói vô ngã là, hết thảy 

không có chỗ nƣơng. 

Lại nữa, Phật pháp có hai cách nói: nếu nói rõ ràng thời nói hết thảy 

pháp không, nếu phƣơng tiện nói, thời nói vô ngã. Hai cách thuyết pháp ấy 

đều đƣa vào Bát-nhã ba-la-mật. Ví vậy trong Kinh Phật nói: con đƣờng đi 

đến Niết-bàn đều chung một hƣớng, không có nẽo khác. 

Lại nữa, có ngã có pháp, phần nhiều nói cho ngƣời tại gia, có cha mẹ, 

có nghiệp báo tội phƣớc lớn nhỏ, ví ngƣời tại gia phần nhiều không cầu 

Niết-bàn, nên đắm trƣớc nơi quả báo đời sau. Ðối ngƣời xuất gia, phần nhiều 

nói vô ngã vô pháp, ví ngƣời xuất gia phần nhiều hƣớng đến Niết-bàn. 



Ngƣời cầu Niết-bàn thí không thọ lãnh hết thảy pháp, tự nhiên tịch diệt ấy là 

Niết-bàn. 

Lại nữa, có ngƣời chƣa thành thục các căn tìn... trƣớc cầu đƣợc những 

điều có tƣớng, vậy sau mới xả. Ví hạng ngƣời đó Phật dạy làm các thiện 

pháp, bỏ các việc ác. Những ngƣời đó đã thành thục các căn tìn... đối với các 

pháp họ không cầu đƣợc điều có tƣớng mà chỉ cầu đạo xa lía sanh tử. Ví 

hạng ngƣời đó Phật nói các pháp là không, vô sở hữu. Hai việc đó đều thật, 

nhƣ ngón tay vô danh cũng dài cũng ngắn, so với ngón tay giữa thí ngắn; so 

với ngón tay út thí dài, dài ngắn đều thật, nói có nói không cũng nhƣ vậy. 

Nói có, có khi là thế tục, có khi là đệ nhất nghĩa; nói không, có khi là thế tục, 

có khi là đệ nhất nghĩa. Phật nói có ngã, không ngã, đều là thật. 

Hỏi: Nếu hai việc ấy đều thật, tại sao Phật phần nhiều tán thán không 

mà hủy báng có? 

Ðáp: Không, vô sở hữu, là pháp tạng của mƣời phƣơng hết thảy chƣ 

Phật, hiền thánh. Nhƣ trong phẩm Chúc lụy của kinh Bát-nhã ba-la-mật nói: 

Bát-nhã ba-la-mật là pháp tạng của chƣ Phật ba đời, mƣời phƣơng. Bát-nhã 

ba-la-mật tức là không vô sở hữu. Có khi Phật nói có, để giáo hóa chúng 

sanh, lâu về sau đều sẽ vào trong pháp tạng Vô sở hữu.
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Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao trong kinh Bát-nhã ba-la-mật nói: Nếu quán 

năm uẩn không vô sở hữu, chẳng phải là đạo? 

Ðáp: Trong kinh Bát-nhã ba-la-mật ấy nói: có và không đều không. 

Nhƣ trong kinh Trƣờng Trão Phạm-chì nói có ba thứ tà kiến: 1. Hết thảy có. 

2. Hết thảy không. 3. Nửa có nửa không. 

Phật bảo Phạm-chì Trƣờng Trão rằng: hết thảy hữu kiến là bị dục 

nhiễm, bị sân nhuế, ngu si trói buộc. Hết thảy vô kiến, là không nhiễm, 

không sân, không si, không đắm, không buộc. Nửa có nửa không, có thời 

đồng bị buộc nhƣ trên, không thời đồng không bị buộc nhƣ trên. Ðối ba thứ 

kiến ấy, thánh đệ tử nghĩ rằng: nếu ta chấp thọ hết thảy hữu kiến, thời cùng 

với hai hạng ngƣời kia tranh, đó là hạng ngƣời chấp hết thảy không và hạng 

ngƣời chấp nửa có nửa không. Nếu ta chấp thọ hết thảy vô kiến, cũng cùng 

với hai hạng ngƣời kia tranh, đó là hạng ngƣời chấp hết thảy có và hạng 

ngƣời chấp nửa có nửa không. Nếu ta chấp thọ nửa có nửa không, cũng cùng 

với hai hạng ngƣời kia tranh, đó là hạng ngƣời chấp hết thảy không và hạng 

ngƣời chấp hết thảy có
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. Ví đấu tranh nên phỉ báng nhau, ví phỉ báng nhau 



nên gây phiền não. Ví thấy sự đấu tranh phiền não ấy nên bỏ vô kiến ấy, và 

các kiến khác cũng không chấp thọ, không chấp thọ nên liền đƣợc vào đạo. 

Nếu không chấp trƣớc hết thảy các pháp không, thời tâm không nổi lên 

đấu tranh, chỉ dứt trừ kiết sử, ấy gọi là thật trì. Nếu chấp thủ tƣớng không 

của các pháp, thời nỗi lên đấu tránh, không diệt đƣợc các kiết sử, nƣơng dựa 

trì tuệ ấy, là chẳng phải thật trì. Nhƣ Phật nói: ví độ chúng sanh cho nên có 

nói pháp, tất cả đều thật, chỉ ví chúng sanh đối với pháp ấy có chấp trƣớc 

không chấp trƣớc nên có thật với không thật. 

Do các nhân duyên nhƣ vậy, thân, khẩu, ý nghiệp của Phật không có 

tội lỗi. Thế nên nói Phật thân, khẩu, ý trƣớc đã biết rõ, vậy sau theo trì tuệ đó 

mà hành. 

Hỏi: Lúc đầu nói Phật thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, 

nay lại nói thân khẩu ý theo trì tuệ mà hành, có nghĩa gí sai khác? 

Ðáp: Trƣớc nói ba thứ không lỗi, không nói đến nhân duyên, nay nói 

nhân duyên ví theo trì tuệ mà hành nên không lỗi; nếu trƣớc không trù lƣợng 

mà khởi lên thân khẩu ý nghiệp thời có lỗi. Phật trƣớc dùng trì tuệ khởi thân, 

khẩu, ý nghiệp nên không lỗi. 

Lại nữa, Phật thành tựu ba thứ tịnh nghiệp; ba thứ tịch tịnh nghiệp, ba 

thứ bất hộ nghiệp.
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Có ngƣời nghi nói: nhân duyên gí Phật thành tựu nghiệp nhƣ vậy? Ví 

vậy nên Phật nói: Ta hết thảy thân, khẩu, ý nghiệp trƣớc do trì tuệ, vậy sau 

theo trì tuệ đó mà hành. 

Phật lấy trí tuệ biết quá khứ, vị lai, hiện tại, thông suốt không 

chướng ngại: Ba thứ trì tuệ ấy đối với ba đời thông suốt không chƣớng 

ngại, nên ba nghiệp theo trì tuệ mà hành. 

Hỏi: Các pháp quá khứ đã diệt đã tận, không còn có gí; các pháp vị lai 

hiện chẳng đến chẳng sanh, chƣa hòa hợp; các pháp hiện tại, cho đến trong 

một niệm cũng không có lúc trụ lại, làm sao mà có thể biết ba đời thông suốt 

không chƣớng ngại? 

Ðáp: Phật nói quá khứ, vị lai, hiện tại, thông suốt không chƣớng ngại, 

lời nói đó đâu phải hƣ dối. 



Lại nữa, nếu không có quá khứ, vị lai, chỉ có khoảnh khắc một niệm 

trong hiện tại, thời Phật cũng không thành tựu đƣợc vô lƣợng công đức. Nhƣ 

mƣời trì là mƣời lực, khi ấy cũng không thể một tâm có mƣời trì đƣợc. Nếu 

nhƣ vậy, Phật cũng không đƣợc đầy đủ mƣời lực. Do nhân duyên ấy, biết có 

quá khứ, vị lai. 

Hỏi: Nếu quá khứ, vị lai, hiện tại đều có, vậy thế nào là không? Phật 

nói Bốn đế, về khổ đế quán tƣớng vô thƣờng... vô thƣờng là sanh diệt, bại 

hoại, bất khả đắc. Nếu pháp quá khứ nay thật có thời không gọi là vô 

thƣờng, bại hoại, bất khả đắc. 

Lại nữa, nếu quá khứ, vị lai, hiện tại đều có, thí đọa vào thƣờng kiến, ví 

sao? Ví Pháp ấy chắc chắn sẳn có ở trong vị lai, chuyển từ vị lai đến hiện tại, 

từ hiện tại chuyển vào quá khứ, nhƣ ngƣời từ một phòng đi vào một phòng, 

không gọi là mất ngƣời? 

Ðáp: Nếu không mất, có lỗi gì? 

Hỏi: Nếu không vô thƣờng, thời không tội không phƣớc, không sanh 

không tử, không trói không mở. Tội là mƣời nghiệp đạo bất thiện-sát... nếu 

không vô thƣờng, thời không có tội sát. Nhƣ trong đoạn phân biệt tà kiến 

nói, lƣỡi dao đi qua giữa bảy phần của thân (Phái  ngoại đạo Pakudha chủ 

trương bảy yếu tố: đất, nước, gió, không, khổ vui, linh hồn, hợp thành thân. 

Bảy yếu tố độc lập với nhau – ND), không gây não hại
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. Phƣớc là mƣời 

nghiệp đạo thiện, bất sát... vô thƣờng là phân biệt sanh tử, nếu không vô 

thƣờng thời cũng không có sanh tử, cũng không trói, không mở, nhƣ vậy sai 

lầm vô cùng? 

Ðáp: Các pháp trong ba đời đều có tƣớng riêng, pháp quá khứ có tƣớng 

quá khứ, pháp vị lai có tƣớng vị lai, pháp hiện tại có tƣớng hiện tại. Nếu 

pháp quá khứ, vị lai mà có tƣớng hiện tại, thí nên có lời nạn vấn ấy. Nay quá 

khứ, vị lai, hiện tại đều có tƣớng riêng. 

Lại nữa, nếu thật không có quá khứ, vị lai thời cũng không có luật nghi 

xuất gia, ví cớ sao? Ví nếu hiện tại trụ trong ác tâm, quá khứ lại không có 

thọ giới, ấy là chẳng phải Tỳ-kheo. 

Lại tâm bậc hiền thánh ở trong thế tục, khi ấy lẻ đáng phải là phàm 

phu; ví không có đạo ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Nhƣ vậy cũng không có tội 

ngũ nghịch (giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm tổn thương thân Phật, phá 

hòa hợp Tăng – ND), ví cớ sao? Ví tội nghiệp ngũ nghịch đã qua đi, khi 



ngƣời chết đã vào địa ngục, tội ngũ nghịch ấy ở vị lai không có nghiệp nên 

không có báo, còn thân hiện tại không làm tội nghịch. Nếu không có quá 

khứ thời không có tội nghịch, nếu không có tội nghịch, thời đâu có tội khác. 

Phƣớc cũng nhƣ vậy, nếu không tội phƣớc, ấy là tà kiến, khác gí cầm thú! 

Lại nữa, ta không nói quá khứ, vị lai có nhƣ tƣớng hiện tại có, ta nói 

quá khứ tuy diệt mà có thể nhớ tƣởng, phát sanh tâm tâm số pháp, nhƣ lửa 

tắt ngày qua, ngày nay có thể nhớ tƣởng lại, không thể nói ví nhớ tƣởng tới 

đƣợc cho nên lửa liền có. Hoặc thấy chất củi cũng sanh tâm tƣởng nhớ biết 

sẽ đốt lửa. Lửa ngày mai nhƣ lửa đã qua, không thể ví nay có tâm nghĩ tới 

lửa mà lửa liền có. Các việc vị lai cũng nhƣ vậy. Tâm hiện tại, tuy không trụ 

lại trong một niệm, song tƣơng tục sanh, cho nên có thể biết các pháp. Bên 

trong do ý hiện tại làm nhân, bên ngoài do các pháp làm duyên, từ nhân 

duyên ấy phát sanh ý thức, dùng ý thức tự tại biết pháp quá khứ, vị lai, hiện 

tại, chỉ không tự biết tâm tâm số pháp hiện tại, ngoài ra đều biết đƣợc. 

Hỏi: Trong phẩm Nhƣ tƣớng
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 của kinh Bát-nhã ba-la-mật nói: ba đời 

chỉ một tƣớng, đó là vô tƣớng, tại sao nói trì tuệ Phật biết ba đời thông suốt 

không chƣớng ngại? 

Ðáp: Chƣ Phật có hai lối thuyết pháp: trƣớc phân biệt các pháp, sau nói 

rốt ráo không. Nếu nói các pháp ba đời, thông suốt không chƣớng ngại, ấy là 

phân biệt nói, nếu nói ba đời một tƣớng vô tƣớng, ấy là nói rốt ráo không.
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Lại nữa, chẳng phải bậc nhất thiết trì, đối với ba đời trì tuệ có ngại, cho 

đến các bậc hiền thánh Quán Thế Âm, Văn-thù-sƣ-lợi, Di-lặc, Xá-lợi-phất 

đối với ba đời trì tuệ đều có chƣớng ngại. Do nhân duyên ấy, nói trì tuệ của 

Phật đối với ba đời thông suốt không chƣớng ngại, không ví vô sự mà nói. 

Lại nữa, có ngƣời đối với ba đời sanh tà kiến, cho rằng pháp quá khứ 

và chúng sanh có ban đầu, không có ban đầu. Nếu có ban đầu thời có chúng 

sanh mới sanh. Các pháp cũng không nhân không duyên mà sanh. Nếu 

không ban đầu thí cũng không cuối cùng. Nếu không ban đầu, không cuối 

cùng thí đoạn giữa cũng không. Có ban đầu là có giữa, có sau, không có 

trƣớc; có cuối cùng là có đầu, có giữa, không có sau; có giữa là có đầu có 

sau. Nếu chúng sanh và các pháp không có ban đầu thời cũng không giữa 

không sau. Nếu không ba đời, thời hoàn toàn không có gí. 

Lại nữa, nếu không có ban đầu, làm sao có bậc Nhất thiết trì? Ví phá 

các tà kiến nhƣ vậy, nên nói các pháp ba đời nhất tƣớng, đó là vô tƣớng; chứ 

không phá trì tuệ về ba đời của Phật. 



Hỏi: Vô tƣớng là hữu biên? 

Ðáp: Nếu vô tƣớng tức là vô biên, là pháp không thể nói không thể 

nạn, làm sao nói là hữu biên. 

Nếu trong vô tƣớng mà chấp thủ tƣớng, chẳng phải là vô tƣớng. Vô 

tƣớng ấy gọi là bất khả đắc không, trong ấy vô tƣớng cũng bất khả đắc, 

không cũng bất khả đắc, thế nên gọi là bất khả đắc không. 

Lại nữa, Phật có hai đạo: 1. Phƣớc đức đạo. Có ngƣời nghe Phật có 

mƣời lực, bốn vô sở úy, bốn trì vô ngại, mƣời tám pháp không chung, sanh 

tâm cung kình tin vui. 2. Trì tuệ đạo. Có ngƣời nghe nói các pháp do nhân 

duyên hòa hợp sanh, nên không có tự tánh, liền lía bỏ các pháp, đối với 

“không” tâm không chấp trƣớc, nhƣ mặt trăng hay làm thấm vật, mặt trời 

hay làm chìn vật, nhờ hai nhân duyên ấy vạn vật đƣợc thành. Phƣớc đức và 

trì tuệ cũng nhƣ vậy. Phƣớc đức đạo hay sanh các công đức, trì tuệ đạo đối 

với phƣớc đức đạo hay lía các tà kiến chấp trƣớc. Ví vậy, Phật tuy nói rốt 

ráo không, mà cũng nói thông suốt ba đời không chƣớng ngại, mà không bị 

lỗi. 

Nhƣ vậy, đã lƣợc nói nghĩa mười tám pháp không chung của Phật. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao Ca-chiên-diên Ni-tử nói mƣời lực, bốn vô sở 

úy, đại bi, ba ý chỉ không chung, gọi là mƣời tám pháp không chung? Nếu 

trƣớc đó vừa nói mƣời tám pháp không chung là nhân nghĩa, thí sao Ca-

chiên-diên Ni-tử cũng nói mƣời tám pháp không chung nhƣ vậy? 

Ðáp: Ví vậy nên gọi là Ca-chiên-diên Ni-tử, còn nếu là Thìch tử thí 

không nói nhƣ vậy. Thìch tử nói là nói pháp không chung thật. Phật pháp vô 

lƣợng, ba mƣơi sáu pháp ấy (10 lực, 4 vô úy, đại bi, ba niệm, 18 pháp không 

chung – ND) chỉ là một giọt nƣớc trong biển cả Phật pháp, pháp cũng không 

ìt, cớ sao trùng số mƣời tám? 

Lại nữa, các A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát cũng có mƣời lực biết 

đƣợc đúng đạo lý không đúng đạo lý, phân biệt nghiệp quả báo ba đời, các 

thiền định cho đến lậu tận trì... cớ sao nói (Ca-chiên-diên-ni-tử nói 18 pháp 
ấy – ND) là pháp không chung? 

Hỏi: Thanh Văn, Bìch-chi Phật, Bồ-tát không thể biết hết biết khắp, chỉ 

có thông và minh, không có lực, riêng Phật mới biết hết biết khắp, nên nói là 

không chung, nhƣ trong mƣời lực nói? 



Ðáp: Phật nói nghĩa mƣời lực, không nói biết hết biết khắp, chỉ nói 

ngay là biết đúng đạo lý không đúng đạo lý. Nói biết hết biết khắp là các 

luận nghị sƣ nói. 

Hỏi: Oâng trƣớc tự nói trong kinh
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 Ðại thừa nói: Phật ví hành Bồ-tát 

mà tự nói biết hết biết khắp? 

Ðáp: Trong kinh Ðại thừa nói, ìch gí cho ông, ông không tin Ðại thừa, 

không nên dẫn làm chứng. Oâng nên tự nói ra pháp Thanh văn làm chứng. 

Lại nữa, Phật tuy biết hết biết khắp, mà Thanh văn, Bìch-chi Phật có 

đƣợc ìt phần, còn mƣời tám pháp không chung (chỉ riêng Phật có – ND) thời 

Thanh văn, Bìch-chi Phật trƣớc sau đều vô phần. Ví vậy nên gọi là pháp 

không chung thật. 

Hỏi: Mƣời tám pháp không chung, Nhị thừa cũng nên có phần, chỉ 

Phật thân khẩu niệm thƣờng không lỗi, còn Nhị thừa thân khẩu niệm cũng 

có khi không lỗi. Nhƣ vậy đều nên có phần? 

Ðáp: Không phải, ví cớ sao? Ví thƣờng không lỗi mới gọi là không 

chung, không phải chỉ do không lỗi mà gọi là không chung. Thanh văn, 

Bích-chi Phật, đối với thƣờng không lỗi, vô phần. 

Lại nữa, có chỗ nói A-la-hán có lực, không có chỗ nào nói A-la-hán có 

pháp không chung, ông không tin Ðại thừa nên không thọ nhận mƣời tám 

pháp không chung thật, mà lại nói trùng con số mƣời lực... việc ấy không thể 

đƣợc. Nhƣ 80 vẻ đẹp của ông tin, trong Tam tạng không có, cớ sao không 

nói lại? 

Hỏi: Chúng tôi phân biệt mƣời tám pháp không chung, không trùng số. 

Những gí là mƣời tám? 1. Biết thật tƣớng các pháp, gọi là nhất thiết trì. 2. 

Tƣớng các công đức của Phật khó hiểu, nên công đức vô lƣợng. 3. Thâm 

tâm thƣờng nghĩ đến chúng sanh, nên gọi là đại bi. 4. Ðƣợc trì không ai sánh 

bằng, nên trì tuệ tự tại. 5. Khéo hiểu tâm thƣờng, nên định tự tại. 6. Ðƣợc có 

phƣơng tiện độ chúng sanh, nên biến hóa tự tại. 6. Ðƣợc có phƣơng tiện độ 

chúng sanh, nên biến hóa tự tại. 7. Khéo biết nhân duyên các pháp, nên ký 

biệt vô lƣợng. 8. Nói thật tƣớng các pháp, nên ký biệt không hƣ dối. 9. Phân 

biệt trù lƣợng mới nói, nên nói không lỗi. 10. Thành tựu đƣợc mƣời lực, nên 

trì tuệ không giảm. 11. Trong hết thảy pháp hữu vi, chỉ quán pháp tụ vô ngã, 

nên thƣờng tu hạnh phóng xả. 12. Khéo biết phải thời không phải thời, an 

lập nơi tam thừa ví thƣờng quán chúng sanh. 13. Thƣờng nhất tâm, nên 



không thất niệm. 14. Thiện tâm sâu xa trong vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp nên 

không có tập khì phiền não. 15. Ðƣợc trì chân tịnh, nên không ai có thể đúng 

nhƣ pháp chỉ lỗi đƣợc. 16. Ðời đời kình trọng bậc tôn quý nên có tƣớng đảnh 

không thể thấy. 17. Tu tâm đại từ bi, nên an tƣờng để chân, dƣới chân nhƣ 

nhuyến, chúng sanh gặp đƣợc liền đƣợc vui. 18. Ðƣợc Thần thông ba-la-mật 

nên chuyển tâm chúng sanh làm cho hoan hỷ đắc độ; nhƣ khi đi vào thành, 

hiện lực thần biến? 

Ðáp: Mƣời tám pháp không chung nhƣ vậy, chẳng phải trong Tam tạng 

nói, mà các Kinh khác cũng không nói. Ví có ngƣời tím kiếm pháp ấy, nên 

các luận nghị sƣ Thanh văn lƣợm lặc chỗ nọ, chỗ kia soạn tập lại, tán thán 

công đức Phật. Nhƣ nói: nói không lỗi, tuệ không giảm, niệm không mất, 

đều là từ mƣời tám pháp không chung trong Ðại thừa dẫn ra để luận nghị. 

Tuy có tƣớng đảnh không thể thấy, dƣới chân nhu nhuyến, nhƣ vậy rất 

nhiều, không nên để ở trong mƣời tám pháp không chung. Pháp không 

chung đều lấy trì tuệ làm ý nghĩa. Thân lực của Phật nhƣ lực mƣời vạn bạch 

hƣơng tƣợng và lực thần thông đều không nói, ví vậy nên biết trong mƣời 

tám pháp không chung, chỉ nói đến công đức trì tuệ, không nói đến quả báo 

tự nhiên. 

Lại nữa, mƣời tám pháp không chung ấy, trong A-tỳ-đàm phân biệt thu 

nhiếp vào năm uẩn. Thân, miệng không lỗi, thân miệng theo trì tuệ hành, thí 

nhiếp vào sắc uẩn. Không dị tƣởng thí nhiếp vào tƣởng uẩn, không có tâm 

bất định thí nhiếp vào thức uẩn, còn lại thí nhiếp vào hành uẩn, đều ở trong 

bốn thiền. Phật ở trong bốn thiền đắc đạo, đắc Niết-bàn. 

Có ngƣời nói: bốn pháp không chung thuộc sắc pháp (Thân không lỗi, 

miệng không lỗi, thân nghiệp, khẩu nghiệp theo trí tuệ hành – ND) thí nhiếp 

vào Sắc giới, Dục giới, các pháp không chung khác thí nhiếp vào chìn địa; 

đều là thiện; đều là pháp vô lậu. Bốn pháp thuộc sắc do nhân duyên và tăng 

thƣợng duyên sanh, các pháp còn lại do bốn duyên sanh; bốn pháp không 

duyên, mƣời bốn pháp có duyên
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. Bốn pháp theo tâm hành, không tƣơng 

ƣng với tâm, mƣời ba pháp
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 tƣơng ƣng với tâm cũng theo tâm hành, một
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pháp không tƣơng ƣng với tâm cũng không theo tâm hành. Các nghĩa nhƣ 

vậy đều có phân biệt trong A-tỳ-đàm. 

Ban đầu phân biệt nhƣ vậy, khi vào trong Bát-nhã ba-la-mật, thật tƣớng 

các pháp thảy đều một tƣớng, đó là vô tƣớng, vào tâm Phật tất cả tƣớng đều 

diệt. 



(Hết cuốn 26 theo bản Hán) 
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Chương 39 - Giải Thích: Đại Từ Đại Bi, Hãu Tập Hành Bát-Nhã Ba-La-

Mật 

 

Đại từ, đại bi đã phân biệt ở trong đoạn nói về bốn tâm vô lƣợng rồi, 

nay sẽ nói lƣợc thêm: Đại từ cho vui tất cả chúng sanh, đại bi cứu khổ tất cả 

chúng sanh; đại từ đem nhân duyên hỷ lạc cho chúng sanh, đại bi đem nhân 

duyên lía khổ cho chúng sanh; vì nhƣ có ngƣời; các con bị lao tù, sắp chịu 

xử tử, cha nó thƣơng xót, dùng đủ cách khiến cho nó đƣợc khỏi, ấy là đại bi. 

Khi đƣợc khỏi khổ rồi, lấy năm điều dục lạc cấp cho nó ấy là đại từ. Nhƣ thế 

là sai biệt từ và bi. 

            Hỏi: Đại từ đại bi là nhƣ thế, thế nào là tiểu từ tiểu bi? nhân tiểu ấy 

mà gọi là đại chăng? 

            Đáp: Từ bi thuộc trong bốn vô lƣợng tâm gọi là tiểu, đại từ đại bi 

đƣợc lần lƣợt nói trong 18 pháp không chung, gọi là đại. 

            Lại nữa, từ bi trong tâm Phật gọi là đại, từ bi trong tâm ngƣời khác 

gọi là tiểu.   

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, cớ sao nói Bồ tát thật hành đại từ  đại bi? 

            Đáp: Đại từ của Bổ-tát, đối với Phật là tiểu, đối với ngƣời Nhị thừa là 

đại. Ấy là giả danh là đại. Đại từ đại bi của Phật, chơn thật tối đại. 

            Lại nữa, tiểu từ chỉ có tâm nghĩ đến chúng sanh vui mà không có vui 

thật sự, tiểu bi là thấy chúng sanh bị thân khổ tâm khổ, thƣơng xót mà thôi, 

chứ không cứu thoát đƣợc. Đại từ là nghĩ làm cho chúng sanh đƣợc vui và 

cũng cho vui thật sự. Đại bi là thƣơng xót bị khổ  và cùng làm cho thoát khổ 

thật sự. 

            Lại nữa, từ bi của ngƣời phàm phu, hàng Thanh văn, Bìch-chi-phật, 

Bồ-tát, gọi là tiểu, từ bi của Phật mới gọi là đại. 

            Lại nữa, đại từ là từ trong tâm đại nhân sanh ra mƣời lực, bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại trì, mƣời tám pháp bất cọng, từ trong đại pháp xuất ra, có thể 

phá đại khổ của ba đƣờng ác, có thể cho ba thứ vui là vui trời, vui ngƣời, vui 

Niết-bàn. 

            Lại nữa, đại từ trùm khắp chúng sanh mƣời phƣơng ba đời, cho đến 

côn trùng, từ thấu xƣơng tủy, tâm không lía bỏ, chúng sanh trong tam thiên 

đại thiên thế giới, đọa ba đƣờng ác, nếu có ngƣời thay thế hết khổ đó, làm 



cho đƣợc thoát rồi lại lấy năm thứ dục lạc, thiền định lạc, thế gian tối thƣợng 

lạc, tự do đem cho đƣợc đầy đủ tất cả, đem so với từ bi của Phật trong ngàn 

vạn phần không kịp một, ví cớ sao?  Ví cái vui thế gian giả dối không thật, 

không lía khỏi sanh tử.  

            Hỏi: Pháp ở trong tâm Phật, hết thảy đều đại, cớ sao chỉ nói từ bi là 

đại? 

            Đáp: Các pháp công đức của Phật đều đại. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao chỉ nói từ bi là đại? 

            Đáp: Từ bi là căn bản của Phật đạo, ví sao? Ví Bồ tát thấy chúng 

sanh bị sanh, già, bệnh, chết, khổ, thân khổ, tâm khổ, đời này đời sau bị các 

khổ bức não, sanh tâm đại từ đại bi cứu các khổ nhƣ vậy, rồi sau phát tâm 

cầu Vô thƣợng chánh đẳng chánh giác. Cũng ví lực đại từ bi ở trong sanh tử 

trải vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp, tâm không chán bỏ. Do lực đại từ bi nên đáng 

đƣợc Niết-bàn từ lâu mà không thủ chứng. Ví vậy nên từ bi trong pháp của 

chƣ Phật là đại. Nếu không tâm đại từ đại bi thí đã sớm vào Niết-bàn. 

            Lại nữa, khi đắc Phật đạo, thành tựu vô lƣợng thiền định sâu thẳm, 

các Tam-muội giải thoát, sanh cái vui thanh tịnh, xả bỏ không lảnh thọ; đi 

vào xóm làng thành ấp dùng các thì dụ nhân duyên để thuyết pháp, biến hiện 

thân hính, vô lƣợng âm thanh, nhẫn chịu chúng sanh mắng nhiếc phỉ báng, 

cho đến tự làm kỹ nhạc, đều là do lực đại từ đại bi. 

            Lại nữa, đại từ đại bi, tiếng đại ấy chẳng phải tự nói, mà do chúng 

sanh nói, vì nhƣ sƣ tử lực đại, không tự nói lực đại mà đều do muôn thú 

xƣng gọi, chúng sanh nghe diệu pháp của Phật, biết Phật ví cứu hộ chúng 

sanh nên trong vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp, làm việc khó làm, chúng sanh nghe 

thấy việc ấy, mà gọi pháp ấy là đại từ đại bi; vì nhƣ một ngƣời có hai bạn 

thân, ngƣời ấy ví có tội phải bị giam lao tù, một bạn lo cung cấp sự cần 

dùng, một bạn chịu chết thay. Ngƣời bạn chịu chết thay ấy là đại từ bi. Phật 

cũng nhƣ vậy, đời đời ví hết thảy chúng sanh đem đầu mắt tủy não bố thì; 

đều ví hết thảy chúng sanh, chúng sanh thấy việc ấy, cùng nhau gọi đó là đại 

từ đại bi. Nhƣ vua Thi-tỳ (Śibi)
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 ví cứu chim bồ câu, đem hết thịt trong 

thân thay thế, vẫn không cân bằng thân bồ câu, lại lấy tay vịn cân muốn đem 

cả thân thay thế. Bấy giờ đại địa chấn động sáu cách, nƣớc biển nổi sóng, 

chƣ thiên đem hƣơng hoa cúng dƣờng vua, chúng sanh xƣng tán rằng: Cảm 

thƣơng một con chim nhỏ đến nhƣ vậy; thật là đại từ đại bi. Phật nhân chúng 

sanh gọi nên nói là đại từ đại bi. Vô lƣợng chuyện Bổn sanh nhƣ vậy, đều có 

nói rộng ở trong đó. 

            Hỏi: Các công đức khác nhƣ thiền định v.v... ví ngƣời ta không biết, 

nên không xƣng là đại, còn trì tuệ hay thuyết pháp v.v... khiến ngƣời vào 

đạo, cớ sao không xƣng là đại? 



            Đáp: Công năng trì tuệ của Phật không ai biết hết đƣợc, còn ví đại từ 

đại bi, đời đời không tiếc thân mạng bỏ cái vui thiền định để cứu chúng 

sanh, thí ai nấy đều biết. Đối với trì tuệ Phật chỉ có thể suy loại mà biết, chứ 

không thể biết rõ ràng, còn tâm từ bi thí mắt thấy, tai nghe, nơi nơi biến hóa, 

rống lớn tiếng sƣ tử, cho nên có thể biết đƣợc. 

            Lại nữa, trì tuệ Phật trì diệu, các Bồ tát, Xá-lợi-phất còn không thể 

biết, huống gí ngƣời khác. Tƣớng từ bi có thể mắt thấy tai nghe, nên ngƣời 

tin thọ đƣợc; còn trì tuệ thâm diệu không thể lƣờng biết. 

            Lại nữa, đại từ đại bi ấy, hết thảy chúng sanh đều ƣa thìch, thì nhƣ 

thuốc hay ngƣời ta ƣa uống, còn trì tuệ nhƣ uống thuốc đắng, phần nhiều 

không ai ƣa. Ngƣời phần nhiều ƣa, nên xƣng từ bi là đại. 

            Lại nữa, trì tuệ thí ngƣời đắc đạo mới tin thọ đƣợc, còn tƣớng đại từ 

bi hết thảy loại tạp đều tin đƣợc, nhƣ thấy hính tƣợng, hoặc nghe nói, đức tin 

thọ đƣợc, và ví làm lợi ìch nhiều nên xƣng là đại từ đại bi. 

            Lại nữa, đại trì tuệ là tƣớng xả, tƣớng xa lía, còn đại từ bi là tƣớng 

thƣơng xót chúng sanh. Sự thƣơng xót lợi ìch ấy, đƣợc hết thảy chúng sanh 

ƣa thìch, cho nên gọi là đại. Đại từ đại bi ấy, nhƣ trong kinh Trí Tâm nói:
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Đại từ đại bi có 32 thứ thật hành ở giữa chúng sanh. Tƣớng nhiếp thuộc và 

các duyên của đại từ đại bi nhƣ đã nói trong đoạn bốn tâm vô lƣợng ở trƣớc. 

            Lại nữa, công đức đại từ bi của Phật, không nên phân biệt tím cầu hết 

tƣớng nó nhƣ trong pháp của Ca-chiên-diên đã làm. Các luận nghị sƣ trên 

đây dùng pháp của Ca-chiên-diên để phân biệt hiển bày, không nên tin hết 

vào đó, ví cớ sao ? Ví Ca-chiên-diên nói đại từ bi, hết thảy trì tuệ là pháp 

hữu lậu, pháp hệ thuộc, pháp thế gian. Việc ấy không đúng. Ví đại từ bi là 

căn bản của hết thảy Phật pháp, cớ sao nói là pháp hữu lậu, pháp hệ thuộc, 

pháp thế gian? 

            Hỏi: Đại từ bi là căn bản Phật pháp, nên là hữu lậu, nhƣ trong bùn 

sanh hoa sen, không đƣợc nói bùn cũng đẹp, đại từ bi cũng nhƣ vậy, tuy là 

căn bản Phật pháp, cũng không thể là vô lậu? 

            Đáp: Đại từ bi nơi vị Bồ tát khi chƣa thành Phật, hoặc nói là hữu lậu, 

sự sai lầm ấy còn ìt, nay Phật đã đƣợc trì giải thoát vô ngại, nên hết thảy 

pháp đều thanh tịnh, tất cả phiền não và tập khì dứt sạch. Thanh văn, Bìch-

chi-phật không đƣợc trí giải thoát vô ngại, phiền não tập khì không hết, 

nhiều chỗ nghi không dứt, cho nên tâm phải hữu lậu, còn chƣ Phật thí không 

có việc ấy, cớ sao nói đại từ đại bi của Phật nên là hữu lậu? 

            Hỏi: Tôi không dám không kình Phật, lấy tâm từ bi ví chúng sanh 

nên hiện sanh thí ƣng là hữu lậu? 

            Đáp: Thế lực chƣ Phật không thể nghĩ bàn, các Thanh-văn, Bìch-chi-

phật không thể lía ý tƣởng chúng sanh mà sanh từ bi, còn chƣ Phật có thể lía 

ý tƣởng chúng sanh mà sanh từ bi, ví cớ sao ? Ví nhƣ tƣớng chúng sanh 



mƣời phƣơng là bất khả đắc, mà các A-la-hán, Bích-chi-phật, lại chấp thủ 

tƣớng chúng sanh mà sanh từ bi, còn nay chƣ Phật tím tƣớng chúng sanh 

mƣời phƣơng là bất khả đắc, cũng không chấp thủ tƣớng chúng sanh mà vẫn 

sanh từ bi, nhƣ trong kinh Vô Tận Ý nói:
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 Có ba thứ từ bi, là chúng sanh 

duyên, pháp duyên, vô duyên. 

            Lại nữa, đối với hết thảy chúng sanh chỉ có Phật tận cùng hành pháp 

không dối. Nếu Phật đối với chúng sanh chấp thủ tƣớng mà hành từ bi tâm, 

thời không gọi là hành pháp không dối, ví sao? Ví chúng sanh rốt ráo là bất 

khả đắc, Thanh văn, Bìch-chi-phật không gọi là tận hành pháp không dối, 

cho nên Thanh văn, Bìch-chi-phật đối với chúng sanh, với pháp, hoặc chấp 

thủ tƣớng, hoặc không chấp thủ tƣớng, không nên nạn vấn, ví không tận 

hành pháp không dối. Nhất thiết trì dứt hết thảy các lậu, có thể từ pháp hữu 

lậu mà đi ra, có thể làm nhân duyên cho vô lậu, pháp ấy sao tự là hữu lậu 

đƣợc! 

            Hỏi: Trì vô lậu mỗi mỗi có sở duyên, không thể duyên hết thảy pháp, 

chỉ có trì thế tục mới có thể duyên hết thảy pháp, ví vậy nên nói Nhất thiết 

trì là hữu lậu? 

            Đáp: Trong giáo pháp ông có thuyết ấy. Chẳng phải trong Phật pháp 

nói; nhƣ ngƣời cầm cân đi vào chợ, không đứng với cân của quan, không ai 

dùng đến, ông cũng nhƣ vậy tự dùng pháp của mính không đúng với Phật 

pháp, không ai dùng đến. Trì tuệ vô lậu cớ sao nói không thể duyên hết thảy 

pháp trì hữu lậu là giả danh hƣ dối, thế lực ìt ỏi, không thể chơn thật duyên 

hết thảy pháp, mà trong giáo pháp ông tự nói trì ấy duyên đƣợc hết thảy 

pháp! 

            Lại nữa, trong pháp Thanh-văn có mƣời trì, trong pháp Đại thừa có 

mƣời một trì, gọi là nhƣ thật trì (trì thứ mƣời một). Mƣời trì ấy vào trong 

nhƣ thật trì này, đều thành một trì, đó là trì vô lậu; nhƣ nƣớc mƣời phƣơng 

chảy vào trong biển lớn, đều thành một vị. Đại từ đại bi ấy nhiếp vào Tam-

muội vƣơng Tam-muội,
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 sƣ tử du hý Tam-muội của Phật. 

            Nhƣ vậy, đã lƣợc nói nghĩa của đại từ đại bi. 

            KINH: Bồ-tát ma-ha-tát muốn đƣợc đạo trì, hãy tập hành Bát-nhã 

Ba-la-mật. Bồ-tát ma-ha-tát muốn lấy đạo trì làm đầy đủ đạo chủng trì, hãy 

tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

            LUẬN: Đạo là một đạo, một mực hƣớng tới Niết-bàn; đối với thiện 

pháp, nhất tâm không phóng dật, đạo theo thân tâm niệm đến. 

            Đạo lại có hai: Là ác đạo, thiện đạo; thế gian đạo, xuất thế đạo; định 

đạo; tuệ đạo; hữu lậu đạo; vô lậu đạo; kiến đạo; tu đạo; học đạo; vô học đạo; 

tin hành đạo; pháp hành đạo; hƣớng đạo; quả đạo; vô ngại đạo, giải thoát 

đạo; tin giải đạo; kiến đắc đạo; tuệ giải thoát đạo; câu giải thoát đạo. (Đạo lại 

có hai là đạo dữ, đạo lành; đạo thế gian; đạo xuất thế gian; đạo định; đạo tuệ; 



đạo hữu lậu; đạo vô lậu; đạo thấy; đạo tu; đạo học; đạo không học; đạo tin 

làm; đạo hữu pháp làm; đạo hƣớng; đạo quả; đạo vô ngại; đạo giải thoát; đạo 

tin hiểu; đạo thấy đƣợc; đạo tuệ giải thoát; đạo câu giải thoát). 

Nhƣ vậy có vô lƣợng pháp môn hai đạo. 

            Lại có ba đạo: Là địa ngục đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo. Ba thứ 

địa ngục: Là địa ngục nóng, địa ngục lạnh, địa ngục tối đen. Ba thứ súc sanh 

đạo: Là súc sanh đi đất, đi nƣớc, đi không. Ba thứ ngạ quỷ đạo: Là quỉ đói, 

qủi ăn đồ nhơ, quỉ thần. Ba thiện đạo: Là nhân đạo, thiên đạo, Niết-bàn đạo. 

Ngƣời có ba hạng làm tội, hạng làm phƣớc, hạng cầu Niết-bàn. 

            Lại có ba hạng ngƣời: Ngƣời hƣởng dục lạc làm ác, ngƣời hƣởng dục 

lạc không làm ác, ngƣời không hƣởng dục lạc không làm ác. 

            Trời có ba hạng: Trời cõi Dục, trời cõi Sắc, trời cõi Vô sắc. 

            Niết- bàn đạo có ba: Đạo Thanh văn, đạo Bìch-chi-phật,đạo Phật. 

            Thanh văn đạo có ba: Học đạo, vô học đạo, phi học phi vô học đạo. 

            Bích-chi-phật đạo cũng nhƣ vậy. 

            Phật đạo có ba: Đạo Bà-la-môn, đạo phƣơng tiện, đạo tịnh thế giới. 

            Phật lại có ba đạo: Đạo mới phát tâm, đạo làm các thiện, đạo thành 

tựu chúng sanh. 

            Lại có ba đạo: Đạo giới, đạo định, đạo tuệ. 

Nhƣ vậy có vô lƣợng pháp môn ba đạo. 

            Lại có bốn đạo: Đạo phàm phu, đạo Thanh văn, đạo Bìch-chi-phật, 

đạo Phật. 

            Lại có bốn đạo: Đạo Thanh văn, đạo Bìch-chi-phật, đạo Bồ-tát, đạo 

Phật. 

            Đạo Thanh văn có bốn thứ: Đạo khổ, đạo tập, đạo diệt, đạo đạo. 

            Lại có bốn Sa-môn quả đạo. 

            Lại có bốn đạo là đạo quán thân thật tƣớng, đạo quán thọ, quán tâm, 

quán pháp thật tƣớng. 

            Lại có bốn đạo: là đạo dứt điều ác bất thiện chƣa sanh khiến không 

sanh, đạo dứt điều ác đã sanh khiến tiêu diệt, đạo khiến điều thiện chƣa sanh 

đƣợc sanh, đạo khiến điều thiện đã sanh tăng trƣởng. 

            Lại có bốn đạo: Là đạo dục tăng thƣợng, đạo tinh tấn tăng thƣợng, 

đạo tấn tăng thƣợng, đạo tuệ tăng thƣợng.  

            Lại có bốn đạo Thánh chủng: Là không lựa chọn áo, đồ ăn, đồ nằm, 

thuốc thang, ƣa dứt khổ tu định. 

            Lại có bốn tu hành đạo: Đạo khổ khó tu, khổ dễ tu, vui khó tu, vui dễ 

tu. 

            Lại có bốn tu đạo: 1. Ví đời nay vui nên tu. 2. Ví trì sanh tử nên tu. 3. 

Ví lậu hết nên tu. 4. Ví tuệ phân biệt nên tu. 

            Lại có bốn thiên đạo: Tức là bốn thiền. 



            Lại có bốn đạo: Thiên đạo, Phạm đạo, Thánh đạo, Phật đạo. 

            Nhƣ vậy có vô lƣợng pháp môn bốn đạo. 

            Lại có năm đạo: Địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ, ngƣời, trời. 

            Lại có năm đạo vô học chúng: Chúng vô học giới, cho đến chúng vô 

học giải thoát tri kiến.
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            Lại có năm đạo Tịnh cƣ thiên:
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            Lại có năm đạo trời Dục giới, 

            Lại có năm đạo nói nhƣ pháp. 

            Lại có năm đạo nói không nhƣ pháp.
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            Lại có năm đạo: Phàm phu, Thanh văn, Bìch-chi-phật, Bồ-tát, Phật. 

            Lại có năm đạo: Phân biệt sắc pháp, phân biệt tâm pháp, phân biệt 

tâm số, phân biệt tâm bất tƣơng ƣng hành, phân biệt vô vi pháp. 

            Lại có năm đạo: Tu khổ đế đoạn, tu tập đế đoạn, tu diệt đế đoạn, tu 

đạo đế đoạn, tƣ duy đế đoạn. 

            Nhƣ vậy có vô lƣợng pháp môn năm đạo. 

            Lại có đạo bỏ sáu trần.
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            Lại có sáu hòa hợp đạo:
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 Sáu thần thông đạo, sáu A-la-hán,
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 sáu 

địa ngục,
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 sáu định đạo, sáu Ba-la-mật đạo. Mỗi mỗi Ba-la-mật lại có sáu 

đạo. 

            Nhƣ vậy có vô lƣợng pháp môn sáu đạo. 

            Lại có bảy đạo: bảy giác ý đạo,
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 bảy địa vô lậu đạo,
254

 bảy tƣởng
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định đạo, bảy tịnh
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 đạo, bảy thiện nhân
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 đạo, bảy tài phú
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 đạo, bảy pháp 

phƣớc
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 đạo, bảy trợ định đạo. 

            Nhƣ vậy có vô lƣợng pháp môn bảy đạo. 

            Lại tám đạo: Bát chánh đạo, tám giải thoát đạo, tám bội xả đạo. 

            Nhƣ vậy có vô lƣợng pháp môn tám đạo. 

            Lại có chìn đạo: chìn thứ đệ định, chìn địa vô lậu, chìn kiến đoạn, 

chín A-la-hán,
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 chìn Bồ-tát đạo. Đó là sáu Ba-la-mật và phƣơng tiện, thành 

tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ. 

Nhƣ vậy có vô lƣợng pháp môn chìn đạo. 

            Lại có mƣời đạo: Đó là mƣời vô học đạo,
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 mƣời tƣởng đạo,
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 mƣời 

trì đạo, mƣời Nhất thiết xứ
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 đạo, mƣời bất thiện đạo, mƣời thiện đạo, cho 

đến 162 đạo.
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Nhƣ vậy có vô lƣợng đạo môn. 

            Biết các đạo ấy, biết hết biết khắp, ấy gọi là đạo chủng trì. 

            Hỏi: Bát-nhã Ba-la-mật là Đệ nhất đạo, nhất tƣớng gọi là vô tƣớng 

của Bồ-tát,
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 cớ sao nói là chủng chủng đạo? 

            Đáp: Các đạo ấy đều vào trong một đạo, đó là thật tƣớng các pháp. 

Bắt đầu học có chủng chủng sai khác, đến sau đều đồng nhất; không có sai 

khác, vì nhƣ khi kiếp tận lửa cháy, mọi vật đều thành hƣ không. 



            Lại nữa, ví dẫn đạo chúng sanh, Bồ-tát phân biệt nói ra chủng chủng 

đạo, đó là thế gian đạo, xuất thế gian đạo v.v... 

            Hỏi: Sao Bồ-tát trụ trong nhất tƣớng vô tƣớng mà lại phân biệt thế 

gian, xuất thế gian đạo? 

            Đáp: Danh tự thế gian chỉ từ hai thứ ức tƣởng điên đảo, hƣ dối sanh 

ra, nhƣ huyển, nhƣ mộng, nhƣ vòng lửa quay, ngƣời phàm phu cƣỡng cho là 

thế gian, thế gian ấy điều từ vọng tƣởng đến. Nay cũng hƣ vọng, xƣa cũng 

hƣ vọng. Nó thật không sanh không làm. Chỉ từ trong sáu căn ngoài sáu trần 

nhân duyên hòa hợp sanh tùy phàm phu chấp trƣớc gọi là thế gian. Thế gian 

ấy, bị lƣới tà kiến nhƣ tơ rối dình nhau, thƣờng qua lại trong sanh tử. Nhƣ 

vậy là biết thế gian. 

            Thế nào là xuất thế gian đạo? Nhƣ thật biết thế gian, tức là đạo xuất 

thế gian. Ví ngƣời trì tím tƣớng thế gian, xuất thế gian đều bất khả đắc 

(Không thể có đƣợc) cho nên biết giả danh là thế gian, xuất thế gian. Chỉ ví 

phá thế gian nên nói xuất thế gian. Tƣớng thế gian tức là xuất thế gian, 

không còn có riêng khác, ví cớ sao? Ví tƣớng thế gian là không thể có đƣợc. 

Xuất thế gian ấy là tƣớng thế gian thƣờng không, ví định tƣớng của pháp thế 

gian là không thể có đƣợc. Nhƣ vậy hành giả không ở trong thế gian, cũng 

không đắm trƣớc xuất thế gian. Nếu không ở trong thế gian, cũng không 

đắm trƣớc xuất thế gian, thí phá trừ ái và mạn, không còn tranh cải với thế 

gian. Ví hành giả từ lâu đã biết thế gian là không, không có gí, ví hƣ dối nên 

không khởi ức tƣởng phân biệt. 

            Thế gian là năm uẩn, tƣớng năm uẩn, giả sử mƣời phƣơng chƣ Phật 

tím nó cũng không thể có đƣợc, không chỗ đến, không chỗ ở, không chỗ đi. 

Nếu không có tƣớng năm uẩn đến, ở, đi, tức là xuất thế gian. Hành giả bấy 

giờ quán sát thế gian xuất thế gian ấy, thật không thể thấy, không thấy thế 

gian với xuất thế gian hợp, cũng không thấy xuất thế gian với thế gian hợp. 

Lía thế gian cũng không thấy xuất thế gian, lía xuất thế gian cũng không 

thấy thế gian. Nhƣ vậy thời không sanh hai thức là thức biết thế gian và thức 

biết xuất thế gian. Nếu bỏ thế gian, không thọ lãnh xuất thế gian, ấy gọi là 

xuất thế gian. 

            Nếu Bồ-tát biết đƣợc nhƣ vậy, thời có thể ví chúng sanh mà phân 

biệt tất cả các đạo, thế gian, xuất thế gian, hữu lậu, vô lậu. Và cũng nhƣ vậy 

nhập vào một tƣớng, ấy gọi là đạo chủng trì. 

            KINH: Muốn lấy đạo chủng trì làm đầy đủ Nhất thiết trì hay tập hành 

Bát-nhã Ba-la-mật; muốn lấy Nhất thiết trì làm đầy đủ Nhất thiết chủng trì 

hãy tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

            LUẬN: Hỏi: Nhất thiết trì, Nhất thiết chủng trì có gí sai khác? 

            Đáp: Có ngƣời nói không sai khác, hoặc khi nói Nhất thiết trì, hoặc 

khi nói Nhất thiết chủng trì. 



            Có ngƣời nói tƣớng chung là Nhất thiết trì, tƣớng riêng là Nhất thiết 

chủng trì; nhân là Nhất thiết trì, quả là Nhất thiết chủng trì; lƣợc nói là Nhất 

thiết trì, rộng nói là Nhất thiết chủng trì. 

            Nhất thiết trì tổng tổng quát phá bóng tối vô minh đối với hết thảy 

pháp, Nhất thiết chủng trì quán các pháp môn phá các vô minh. 

            Nhất thiết trì thì nhƣ nói bốn đế, Nhất thiết chủng trì thì nhƣ nói 

nghĩa của bốn đế. Nhất thiết trì là nhƣ nói khổ đế, Nhất thiết chủng trì nhƣ 

nói 8 tƣớng khổ. Nhất thiết trì nhƣ nói sanh khổ, Nhất thiết chủng trì nhƣ nói 

các loại chúng sanh sanh ở các nơi. 

            Lại nữa, tất cả pháp là từ nhãn và sắc cho đến ý và pháp. Các A-la-

hán, Bích-chi-phật cũng có thể tổng quát biết tƣớng nó là vô thƣờng, khổ, 

không, vô ngã, còn biết riêng tƣớng mƣời hai nhập, ấy gọi là Nhất thiết 

chủng trì. 

            Thanh văn, Bìch-chi-phật còn không thể biết riêng một chúng sanh 

sanh nơi tốt, xấu, sự nghiệp nhiều ìt, đời vị lai, hiện tại cũng nhƣ vậy, huống 

gí biết hết thảy chúng sanh, nhƣ đối với tên gọi này của một cõi Diêm-phù-

đề còn không biết đƣợc, huống gí các tên gọi của một vật ở trong tam thiên 

đại thiên thế giới. Hoặc trời nói, hoặc rồng nói, các tên gọi này theo các 

ngôn ngữ nhƣ vậy còn không biết đƣợc, huống gí biết nhân duyên này sanh 

ở đâu, tốt hay xấu, qúy hay tiện? nhân nó mà đƣợc phƣớc, nhân nó mà mắc 

tội, nhân nó mà đắc đạo? Các việc hiện tại nhƣ vậy còn không biết đƣợc, 

huống gí biết tâm tâm số pháp, đó là các pháp thiền định, trì tuệ v.v... 

            Phật biết hết tƣớng chung tƣớng riêng của các pháp nên gọi là Nhất 

thiết chủng trì. 

            Lại nữa, ở trong phẩm sau Phật tự nói:
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 Nhất thiết trì là việc của 

Thanh văn, Bìch-chi-phật. Đạo chủng trì là việc của Bồ-tát. Nhất thiết chủng 

trì là việc của Phật. Thanh văn, Bìch-chi-phật chỉ có chung Nhất thiết trì, 

không có Nhất thiết chủng trì. 

            Lại nữa, Thanh văn, Bìch-chi-phật tuy đối với tƣớng riêng nó biết 

một phần mà không biết hết, cho nên gọi là tƣớng chung. Nhất thiết trì, Nhất 

thiết chủng trì của Phật đều là chân thật. Thanh văn, Bìch-chi-phật chỉ có tên 

gọi Nhất thiết trì nhƣ ngọn đèn vẽ, chỉ có tên đèn, không có dụng đèn. Nhƣ 

Thanh văn, Bìch-chi-phật, nếu có ngƣời nạn hỏi, có khi không đáp đƣợc, 

không dứt nghi đƣợc nhƣ Phật ba lần hỏi mà Xá-lợi- phất không đáp 

đƣợc.
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 Nếu có Nhất thiết trì tại sao không đáp đƣợc? Ví vậy, chỉ có tên gọi 

Nhất thiết trì hơn kẻ phàm phu, mà không thật Nhất thiết trì. Do vậy, Phật là 

thật Nhất thiết trì, Nhất thiết chủng trì. Nhƣ vậy có vô lƣợng tên gọi: Hoặc 

khi gọi Phật là bậc Nhất thiết trì, hoặc khi gọi là Nhất thiết chủng trì. 

            Nhƣ vậy, đã lƣợc nói sự sai khác giữa Nhất thiết trì, Nhất thiết chủng 

trí. 



            Hỏi: Nhƣ trong Kinh nói: Thật hành sáu Ba-la-mật, ba mƣơi bảy đạo 

phẩm, mƣời lực, bốn vô sở úy v.v... đƣợc Nhất thiết trì,
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 ví sao trong đây 

nói chỉ dùng Đạo chủng trì đƣợc Nhất thiết trì? 

            Đáp: Ông nói sáu Ba-la-mật … tức là đạo. Biết đạo ấy, hành đạo ấy 

đƣợc Nhất thiết trì. Có gí mà nghi? 

            Lại nữa, từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, hết thảy 

thiện pháp có đƣợc ở khoảng giữa đó đều gọi là đạo. Ở trung đạo ấy, phân 

biệt tƣ duy mà làm, ấy gọi là đạo trì, nhƣ trong kinh này đoạn sau nói đạo trì 

là việc của Bồ-tát. 

            Hỏi: Việc Phật đạo đã đầy đủ nên không gọi là đạo trì, còn A-la-hán, 

Bích-chi-phật công đức chƣa đầy đủ, sao không gọi là đạo trì? 

            Đáp: A-la-hán, Bích-chi-phật đối với việc làm của mính đã xong cho 

nên không gọi là đạo trì. Đạo là tƣớng thật hành vậy. 

            Lại nữa, trong Kinh này nói: Thanh văn, Bìch-chi-phật. Trong Thanh 

văn thu nhiếp ba đạo nên không nói, Phật đạo lớn nên gọi đạo trì. Thanh 

văn, Bìch-chi-phật đạo nhỏ nên không gọi đạo trì. 

            Lại nữa, đại Bồ tát tự hành đạo, cũng chỉ bày cho chúng sanh mỗi 

mỗi hành đạo, ví vậy nói là Bồ tát hành đạo trì, đƣợc Nhất thiết trì. 

            Hỏi: Thế nào nhất thiết pháp, của Nhất thiết trì biết? 

            Đáp: Nhƣ Phật bảo các Tỳ-kheo. Ta sẽ ví các ông nói nhất thế pháp. 

Thế nào là nhất thế pháp? Đó là mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và mùi, lƣỡi và 

vị, thân và xúc, ý và pháp. Mƣời hai nhập ấy gọi là nhất thiết pháp. Lại có 

nhất thiết pháp đó danh và sắc. Nhƣ bài kệ trong Kinh Phật thuyết lợi chúng: 

                        “Nếu muốn đƣợc quán đúng, 

                        Chỉ có danh và sắc, 

                        Nếu muốn biết thật đúng, 

                        Cũng phải biết danh sắc. 

                        Tuy suy tâm nhiều tƣởng, 

                        Phân biệt theo các pháp. 

                        Không còn có việc gí khác, 

                        Ra ngoài danh và sắc.” 

            Lại nữa, nhất thiết pháp đó là sắc vô sắc pháp; khả kiến bất khả kiến; 

hữu đối, vô đối; hữu lậu, vô lậu; hữu vi, vô vi; tâm phi tâm, tâm tƣơng ƣng, 

chẳng phải tâm tƣơng ƣng, cọng tâm sanh, không cọng tâm sanh; theo tâm 

hành; theo tâm hành; từ tâm nhân, không từ tâm nhân. Nhƣ vậy, vô lƣợng 

cửa hai pháp, thu nhiếp hết thảy pháp, nhƣ trong A-tỳ-đàm nói. 

            Lại nữa, nhất thiết pháp đó là thiện pháp, bất thiện pháp, vô ký pháp, 

pháp thấy để dứt, tƣ duy dứt, không dứt; pháp có báo, pháp không báo, pháp 

chẳng có báo chẳng không báo. Nhƣ vậy vô lƣợng cửa ba pháp, thu nhiếp 

hết thảy pháp. 



            Lại nữa, nhất thiết pháp đó là pháp quá khứ, pháp vi lai, pháp hiện 

tại, pháp chẳng quá khứ, vị lại, hiện tại, pháp hệ thuộc Dục giới, pháp hệ 

thuộc Sắc giới, pháp hệ thuộc Vô sắc giới, pháp không hệ thuộc; pháp từ 

nhân thiện, pháp từ nhân bất thiện, pháp từ nhân vô ký, pháp từ nhân chẳng 

thiện, chẳng bất thiện, chẳng vô ký; pháp có duyên duyên, pháp không 

duyên duyên, pháp có duyên duyên cũng không duyên duyên, pháp chẳng có 

duyên duyên chẳng không duyên duyên. Nhƣ vậy vô lƣợng cửa bốn pháp 

thu nhiếp hết thảy pháp.
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            Lại nữa, nhất thiết pháp đó là pháp sắc, pháp tâm, pháp tâm số, pháp 

tâm, không tƣơng ƣng, pháp vô vi, bốn đế và vô ký vô vi. Nhƣ vậy vô lƣợng 

cửa 5 pháp thu nhiếp hết thảy pháp.
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            Lại nữa, nhất thiết pháp đó là năm uẩn và vô vi; pháp do khổ đế 

đoạn, pháp do tập, diệt, đạo, tƣ duy đế đoạn, mà pháp không đoạn. Nhƣ vậy 

vô lƣợng môn sáu pháp thu nhiếp hết thảy pháp. Các pháp môn 7, 8, 9, 10 

pháp v.v... là các nghĩa phân biệt ở trong A-tỳ-đàm.
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            Lại nữa, nhất thiết pháp đó là hữu pháp, vô pháp, không pháp, thật 

pháp, pháp sở duyên, pháp năng duyên, pháp tụ, pháp tán v.v... 

            Lại nữa, nhất thiết pháp đó là pháp hữu, pháp vô, pháp cũng hữu 

cũng vô, pháp không pháp thật, pháp chẳng không chẳng thật, pháp sở 

duyên, pháp năng duyên, pháp chẳng sở duyên, chẳng năng duyên. 

            Lại nữa, nhất thiết pháp đó là pháp hữu, pháp vô, pháp cũng hữu 

cũng vô, pháp chẳng hữu chẳng vô, pháp không, pháp chẳng không, pháp 

không chẳng không, pháp chẳng không chẳng chẳng không; pháp sanh, pháp 

diệt, pháp sanh diệt, pháp chẳng phải sanh chẳng phải diệt, pháp không sanh 

không diệt, pháp chẳng phải không sanh, chẳng phải không diệt. 

            Lại nữa, nhất thiết pháp đó là pháp có, pháp không, pháp có không, 

pháp chẳng phải có chẳng phải không. Lía bỏ pháp bốn câu ấy. Không, 

chẳng không sanh diệt, chẳng sanh, chẳng diệt, năm câu đều cũng nhƣ vậy. 

            Nhƣ vậy vô lƣợng vô số pháp môn thu nhiếp hết thảy pháp. Lấy trì 

tuệ vô ngại biết khắp các pháp trên ấy gọi là Nhất thiết trì, Nhất thiết chủng 

trí. 

            Hỏi: Hết thảy chúng sanh đều cầu trì tuệ, sao chỉ riêng một mính 

Phật đƣợc Nhất thiết trì? 

            Đáp: Đối với hết thảy chúng sanh, Phật là bậc nhất nên Phật đƣợc 

nhất thiết trì. Nhƣ Phật nói giữa hết thảy chúng sanh không chân, hai chân, 

bốn chân, nhiều chân, có sắc không sắc, có tƣởng, không tƣởng, chẳng phải 

có tƣởng, chẳng phải không tƣởng, Phật là bậc nhất,
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 vì nhƣ núi Tu-di tự 

nhiên là bậc nhất giữa các núi. Nhƣ trong bốn đại, hỏa đại là có lực hay 

chiếu hay đốt. Phật cũng nhƣ vậy, tối đệ nhất giữa hết thảy chúng sanh, nên 

đƣợc nhất thiết trì. 



            Hỏi: Cớ sao giữa hết thảy chúng sanh, Phật tối đệ nhất? 

            Đáp: Nhƣ trƣớc vừa trả lời ví đƣợc nhất thiết trì-sarvajñāna, nay sẽ 

nói thêm: Phật tự làm lợi ìch cũng làm lợi ìch chúng sanh, nên ở giữa chúng 

sanh tối đệ nhất, nhƣ trong cái chiếu sáng, mặt trời là đệ nhất; trong hết thảy 

ngƣời, chuyển luân Thánh vƣơng là đệ nhất; trong hết thảy hoa sen, hoa sen 

xanh là đệ nhất, trong hết thảy hoa mọc trên đất, hoa Tu-mạn là đệ nhất; 

trong hết thảy mộc hƣơng, hƣơng ngƣu đầu chiên đàn là đệ nhất; trong hết 

thảy ngọc, ngọc nhƣ ý là đệ nhất; trong hết thảy giới, Thánh giới là đệ nhất; 

trong hết thảy giải thoát, bất họai giải thoát là đệ nhất, trong hết thảy thanh 

tịnh, giải thoát là đệ nhất; trong hết thảy các pháp quán, quán không là đệ 

nhất; trong hết thảy pháp, Niết-bàn là đệ nhất. Vô lƣợng mỗi mỗi đệ nhất 

nhƣ vậy. Phật cũng nhƣ vậy, đối với hết thảy chúng sanh là tối đệ nhất. Ví 

đệ nhất nên riêng Phật đƣợc nhất thiết trì. 

            Lại nữa, Phật khi mới phát tâm, lấy thệ nguyện làm trang nghiêm, 

muốn cứu vớt hết thảy chúng sanh suy vong nên thật hành khắp đủ các thiện 

đạo, nhóm đủ mọi điều thiện, hành đủ mọi hạnh khổ, chứa nhóm hết thảy 

công đức chƣ Phật do vô lƣợng nhân duyên nhƣ vậy nên Phật là đệ nhất giữa 

hết thảy chúng sanh. 

            Hỏi: Chƣ Phật ba đời mƣời phƣơng, cũng có công đức ấy, cớ sao nói 

riêng Phật là đệ nhất? 

            Đáp: Trừ chƣ Phật, ví các chúng sanh khác nên nói riêng Phật là đệ 

nhất, chƣ Phật đồng đẳng hết thảy công đức. 

            Lại nữa, Tát-bà-nhã-đa (Sarvajñnātā) là, Tát-bà là nhất thiết, Nhã là 

trì, Đa là tƣớng (tức là nhất thiết trì). Nhất thiết nhƣ trƣớc nói các pháp danh 

và sắc v.v... Phật biết hết thảy pháp tƣớng là một, tƣớng khác, tƣớng lậu, 

tƣớng phi lậu, tƣớng làm, tƣớng chẳng làm v.v... hết thảy pháp có mỗi mỗi 

tƣớng, mỗi mỗi lực, mỗi mỗi nhân duyên, mỗi mỗi qủa báo, mỗi mỗi tánh, 

mỗi mỗi đƣợc, mỗi mỗi mất,
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 do lực nhất thiết trì nên biết cùng khắp hết 

thảy đời hết thảy chúng loại. Ví vậy nên nói muốn lấy đạo chủng trì để đƣợc 

đầy đủ nhất thiết trì, hãy tập hành Bát-nhã Ba-la-mật: muốn lấy nhất thiết trì 

để đƣợc đầy đủ nhất thiết chủng trì hãy tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

            Hỏi: Nhƣ khi Phật chứng đƣợc Phật đạo đã do đạo trì đƣợc đầy đủ 

nhất thiết trì, nhất thiết chủng trì, sao nay lại nói do nhất thiết trì đƣợc đầy 

đủ nhất thiết chủng trì? 

            Đáp: Khi Phật đắc đạo tuy do đạo trì đầy đủ đƣợc nhất thiết trì, nhất 

thiết chủng trì, nhƣng chƣa dùng nhất thiết chủng trì, nhƣ đại quốc vƣơng 

khi mới lên ngôi, cõi nƣớc, kho báu đã đầy đủ cả mà chƣa dùng. 

  



            KINH: Muốn dùng nhất thiết chủng trì dứt phiền não tập khì hãy tập 

hành Bát-nhã Ba-la-mật. Này Xá- lợi-phất; Đại Bồ-tát nên học Bát-nhã Ba-

la-mật nhƣ vậy. 

            LUẬN. Hỏi: Trong nhất tâm đã có đƣợc nhất thiết trì, nhất thiết 

chủng trì biết hết thảy phiền não tập khì sao nay lại nói do nhất thiết trì đƣợc 

đầy đủ nhất thiết chủng trì do nhất thiết chủng trì dứt hết phiền não và tập 

khí? 

            Đáp: Thật một lúc đƣợc nhất thiết chủng trì, trong đây ví muốn khiến 

ngƣời  tin Bát-nhã Ba-la-mật nên thứ lớp nói có sai khác. Muốn khiến chúng 

sanh đƣợc tâm thanh tịnh, cho nên nói nhƣ vậy. 

            Lại nữa, tuy trong nhất tâm đƣợc, cũng có thứ lớp đầu, giữa, cuối. 

Nhƣ nhất tâm có ba thứ, sanh làm nhân trụ, trụ làm nhân diệt. Lại nhƣ tâm 

tâm số pháp, các hành bất tƣơng ƣng. Và thân nghiệp, khẩu nghiệp, do đạo 

trì đầy đủ nhất thiết trì, do nhất thiết trì đầy đủ nhất thiết chủng trì, do nhất 

thiết chủng trì dứt phiền não và tập khì cũng nhƣ vậy. 

            Trƣớc nói nhất thiết chủng trì tức là nhất thiết trì, đạo trì có Kim-

cang Tam-muôi. Phật sơ tâm tức là nhất thiết trì, nhất thiết chủng trì, lúc ấy 

phiền não và tập khì dứt hết. Tƣớng nhất trì, nhất thiết chủng trì, trƣớc đã 

nói. 

            Dứt hết thảy phiền não và tập khì là, phiền não nói lƣợc là ba độc, 

nói rộng là 98 sử trong ba cõi,
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 ấy gọi là phiền não.  

Phiền não tập khì là khì tàng dƣ của phiền não. Hoặc thân nghiệp, khẩu 

nghiệp không theo trì tuệ, in tuồng từ phiền não khởi lên, ngƣời không biết 

tâm ngƣời khác, thấy sự khởi lên đó sanh tâm bất tịnh, nhƣng đó chẳng phải 

phiền não thật, mà là tập khì phiền não lâu đời khởi lên nghiệp nhƣ vậy, vì 

nhƣ ngƣời bị trói lâu ngày, bổng đƣợc giải thoát, bƣớc đi tuy không có khóa 

vẫn còn tập khì chƣớng ngại, lại nhƣ áo nhủ mẫu, lâu ngày dình bẩn, lấy tro 

giặc sạch, tuy không có bẩn mà hơi bẩn vẫn còn, áo nhƣ tâm Thánh nhân, 

bẩn nhƣ các phiền não, tuy lấy nƣớc trì tuệ tẩy sạch mà hơi phiền não vẫn 

còn. Tập khì nhƣ vậy, các Hiền thánh khác tuy dứt đƣợc phiền não mà 

không thể dứt tập khì. Nhƣ Nan-đà
275

 ví tập khì dâm dục,
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 tuy đắc A-la-hán 

mà khi ngồi giữa chúng nam nữ, con mắt trƣớc hết nhín chúng nữ mà cùng 

họ nói năng thuyết pháp. Nhƣ Xá-lợi-phất ví tập khì sân nên nghe Phật nói 

ông ăn đồ bất tịnh, liền mửa đồ ăn ra, rồi sau không chịu nhận lời thỉnh.
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Lại Xá-lợi-phất tự nói kệ rằng: 

                        “Ngƣời dấu tội, vọng niệm. 

                        Vô trì mà giải đãi, 

                        Trọn không muốn hạng ấy, 

                        Dối đến ở gần tôi.” 



            Nhƣ Ma-ha Ca-diếp ví tập khì sân nên sau khi Phật diệt độ kết tập 

pháp đã bảo A-nan sám hối tám tội đột-kiết-la (hay sáu tội? - ND), lại tự tay 

kéo A-nan đi ra không cùng ấy, ngƣời bất tịnh, lậu hoặc chƣa sạch kiết tập 

pháp. Nhƣ Tất-lăng-già-bà-ta thƣờng kêu nữ thần sông hằng là tiểu tỳ.
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Nhƣ Ma-đầu-bà-tƣ-tra
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 ví tập khì trạo hý nên có, khi từ giá áo nhảy lên xà 

nhà, từ xà nhà đến gác, từ gác đến nhà. Nhƣ Kiều-phạm-bát-đề
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 ví tập khì 

nghiệp trâu nên nhã thức ăn mà nhai lại. Các Thánh nhân nhƣ vậy tuy hết lậu 

hoặc mà còn có tập khì phiền não.
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 Nhƣ lửa đốt hết củi vẫn còn tro than, 

sức lửa mỏng không làm cho tiêu hết đƣợc. Nếu lửa lúc kiếp tận, đốt cháy cả 

tam thiên đại thiên thế giới không còn sót vật gí, ví sức lửa lớn vậy. Lửa 

nhất thiết trì của Phật cũng nhƣ vậy đốt cháy các phiền não, không còn tàng 

dƣ tập khì. Nhƣ một Bà-la-môn dùng 500 lời nói ác, mắng Phật tại giữa 

chúng Phật không đổi sắc, cũng không đổi tâm. Bà-la-môn ấy tâm phục, trở 

lại dùng 500 lời hay tán Phật, Phật không sắc mừng, cũng không tâm vui. 

Đối với lời chê khen, tâm, sắc không thay đổi. 

            Lại con gái Bà-la-môn tên Chiên-giá (Cinca) độn bát làm bụng chửa 

đến báng Phật, Phật không sắc thẹn, sự tính lộ rõ, Phật không sắc vui. Lúc 

chuyển pháp luân, tiếng khen ngợi đầy khắp mƣời phƣơng, tâm Phật cũng 

không cao, Tôn-đà-lỵ (Sundarī) chết, tiếng xấu đồn khắp, tâm Phật cũng 

không hạ. Phật ngồi nằm ở trong quốc độ A-la-ty gió lạnh nhiều gai gốc, 

không cho là khổ. An cƣ ở trong vƣờn hoan hỷ trên trời, ngồi đá Kiếm-bà, 

mềm mại trong sạch nhƣ bông tơ trời, cũng không cho là vui. Lãnh thọ đồ ăn 

của Đại thiên vƣơng cúng, không cho là ngon, ở nƣớc Tỳ-lan-nhã ăn lúa 

ngựa, không cho là dỡ. Các Đại quốc vƣơng cung phụng đồ ăn thƣợng diệu, 

không cho là đƣợc, vào thành Tát-la khất thực, mang bát không ra về, không 

cho là mất. Hề-bà-đạt-đa xô đá ở núi Kỳ-xà-quật xuống đè Phật, Phật cũng 

không ghét, khi ấy La-hầu-la kình tâm tán Phật, Phật cũng không yêu. A-xà-

thế voi say muốn để hại Phật, Phật cũng không sợ, hàng phục voi cuồng, 

ngƣời thành Vƣơng-xá, càng thêm cung kình, đem hƣơng hoa anh lạc đến 

cúng dƣờng Phật, Phật cũng không mừng. 

            Chìn mƣơi sáu phái ngoại đạo cùng lúc hòa nghĩ rằng: Chúng ta cũng 

là ngƣời nhất thiết trì, rồi từ nƣớc Xá-bà-đề đi đến muốn luận nghị với Phật, 

Phật dùng thần thông, từ trên rốn phóng hào quang, trong hào quang đều có 

hóa Phật. Quốc vƣơng Ba-tƣ-nặc cũng ra lệnh khiến đến, còn không lay 

động đƣợc Phật ngồi trên tòa, huống gí luận nghị đƣợc với Phật. Phật thấy 

giặc ngoại đạo đi đến, tâm cũng không thối; phá các ngoại đạo, chƣ thiên 

ngƣời đời càng thêm cung kình cúng dƣờng, tâm cũng không đổi sắc. 

            Dùng đủ cách nhƣ vậy đến muốn hủy báng Phật, không thể làm Phật 

lay động, vì nhƣ vàng thật Diêm-phù-đề, lửa đốt không đổi khác, đập, gõ, 

mài, dũa không hoại không đổi khác. Phật cũng nhƣ vậy, trải qua các sự hủy 



nhục, chê bai, nghị luận, không động, không đổi khác. Do vậy biết Phật đã 

dứt hết phiền não và tập khì không còn. 

            Hỏi: các A-la-hán, Bích-chi-phật, đồng dùng trì vô lậu dứt các phiền 

não và tập khì, cớ sao có sự hết và không hết? 

            Đáp: Trƣớc đã nói lực trì tuệ mỏng nhƣ lửa thế gian, còn lực của 

Phật lớn nhƣ lửa lúc kiếp tận. Nay sẽ đáp thêm: Thanh-văn, Bìch-chi-phật 

chứa nhóm các công đức trì tuệ không lâu, hoặc chỉ trong một đời, hai đời, 

ba đời, còn Phật ở trong vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp rộng tu rộng tập công đức 

trì tuệ, huân tập thiện pháp lâu đời, nên các phiền não không còn tập khì dƣ 

thừa. 

            Lại nữa, Phật đã thu nhiếp hết thảy công đức, cho đến đã dứt vĩnh 

viễn các phiền não tập khì. Ví các công đức thiện pháp làm tiêu các phiền 

não. Các A-la-hán không đƣợc hết thảy công đức này nên chỉ dứt đƣợc tham 

ái thế gian mà thẳng vào Niết-bàn, 

            Lại nữa, lực trì tuệ dứt kiết sử của Phật rất bén, dùng mƣời trì lực 

làm đại lực, dùng trì vô ngại đi thẳng qua, nên dứt các kiết sử không còn sót 

lại, vì nhƣ ngƣời có trọng tội, quốc vƣơng rất giận, giết cả cội gốc bảy đời, 

không cho sót lại. Phật cũng nhƣ vậy, đối với giặc nặng phiền não, giết nhỏ 

gốc rễ, không cho sót lại. Ví vậy nên nói: Muốn lấy nhất thiết chủng trì dứt 

hết thảy phiền não tập khì nên tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

            Hỏi: Chỉ dứt tập khì là cũng trừ phiền não? 

            Đáp: Có ngƣời nói dứt phiền não và tập khì cùng hết, nhƣ trƣớc nói 

tập khì hết không còn thừa. A-la-hán, Bích-chi-phật chỉ dứt phiền não, 

không thể dứt tập khì, Bồ-tát dứt hết thảy phiền não và tập khì, làm cho sạch 

hết không thừa. 

            Có ngƣời nói: Phật đã thành từ lâu xa vậy. Nhƣ Phật nói từ khi Ta 

thấy Phật Định-quang (Nhiên-đăng) đến nay, đã xa lía dục, dùng lực phƣơng 

tiện nên thị hiện có sống chết, vợ con quyến thuộc. 

            Có ngƣời nói: Từ khi đƣợc vô sanh pháp nhẫn lại đây, chứng đƣợc 

thật tƣớng các pháp nên dứt hết thảy phiền não và tập khì. 

            Có ngƣời nói: Từ khi Phật mới phát tâm lại đây có phiền não, đến 

khi ngồi đạo tràng, vào cuối đêm mới dứt hết thảy phiền não và tập khì.
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            Hỏi: Các thuyết nhƣ vậy, thuyết nào là đúng? 

            Đáp: Điều là tự miệng Phật nói ra, thuyết nào cũng đúng, ở trong 

pháp Thanh-văn, Phật dùng lực phƣơng tiện thị hiện chịu lấy phép tắc của 

con ngƣời có sanh, già, bệnh, lạnh, nóng, đói, khát v.v... không có ai sanh ra 

mà không có phiền não, nên Phật dùng phải theo phép tắc con ngƣời có 

phiền não, ở dƣới cây, bên ngoài trƣớc phá ma quân, bên trong diệt giặc kiết 

sử. Phá giặc trong ngoài nên thành Vô thƣợng chánh đẳng chánh giác; ngƣời 

đều tin thọ “Ngƣời ấy làm đƣợc việc ấy, chúng ta cũng sẽ học tập việc ấy.” 



Nếu nói: “Từ lâu xa đến nay không có phiền não, từ nơi đức Phật Nhiên-

đăng đƣợc vô sanh pháp nhẫn đây, dứt hết phiền não” ấy cũng là phƣơng 

tiện nói. Khiến các Bồ-tát hoan hỷ. Nếu Bồ-tát từ lâu đã dứt hết thảy phiền 

não rồi thí khi thành Phật còn làm gí nữa? 

            Hỏi: Phật có nhiều việc, dứt kiết sử là một việc, ngoài ra còn có việc 

làm thanh tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh v.v... chƣa đầy đủ, ví để 

đầy đủ các việc nên gọi là Phật? 

            Đáp: Nếu nhƣ vậy, sao Phật nói dứt kiết sử là thân cuối cùng, con 

ngƣời nếu hoàn toàn không có kiết sử, làm sao sanh đƣợc? 

            Hỏi: Từ khi đƣợc vô sanh pháp nhẫn lại đây, thƣờng đƣợc pháp tánh 

sanh thân biến hóa chăng? 

            Đáp: Phép biến hóa, phải có hóa chủ vậy sau mới hóa đƣợc, nếu 

đƣợc vô sanh pháp nhẫn, dứt hết thảy kiết sử, khi chết bỏ nhục thân này, 

không có thân thật, thí ai biến hóa? ví vậy nên biết chứng đƣợc vô sanh pháp 

nhẫn lại đây không phải đã dứt hết kiết sử. 

            Lại nữa, hàng Thanh-văn nói: Bồ-tát không dứt kiết sử, cho đến khi 

ngồi đạo tràng mới dứt, vậy là quá lầm, ví cớ sao? Ví trong pháp của ông 

nói: Bồ-tát đã mãn ba A-tăng-kỳ kiếp, sau còn có trăm kiếp, thƣờng đƣợc trì 

túc mạng, tự nhớ lại thời Phật Ca-diếp từng làm Tỳ-kheo tên là Uất-đa-la tu 

hành Phật pháp. Sao nay còn khổ hạnh sáu năm, tu pháp tà đạo, ngày ăn một 

hạt mè, hạt gạo? Hậu thân Bồ-tát, một ngày còn không nên lầm huống chi 

sáu năm? Sân hận cũng nhƣ vậy. Từ thời lâu xa làm rắn độc, bị thợ săn bắt 

sống lột da, hãy còn không giận, làm sao thân cuối cùng mà còn giận năm 

ngƣời ? do vậy nên biết ngƣời Thanh-văn nhận lầm nghĩa của Phật nói. Phật 

dùng lực phƣơng tiện, muốn phá ngoại đạo nên thị hiện sáu năm tu khổ 

hạnh. Ông nói giận năm ngƣời, ấy là phƣơng tiện, cũng là tập khì mà chẳng 

phiền não.  

            Nay sẽ nói nhƣ thật rằng: Bồ-tát chứng đƣợc vô sanh pháp nhẫn, 

phiền não đã hết, nhƣng tập khì chƣa trừ, nhân tập khì thọ và pháp tánh sanh 

thân nên có thể tự tại hóa sanh. Có tâm đại từ bi, ví chúng sanh, cũng ví mãn 

bản nguyện nên trở lại thế gian thành tựu đầy đủ những Phật pháp dƣ tàn. 

Khi mãn 10 địa, ngồi đạo tràng, dùng lực vô ngại giải thoát, chứng đƣợc 

nhất thiết trì, nhất thiết chủng trì, dứt phiền não tập khì. 

            Ngƣời Đại thừa nói: Chứng đƣợc vô sanh pháp nhẫn, hết thảy phiền 

não và tập khì đều dứt sạch, cũng là lầm! nếu dứt hết rồi, không khác gí 

Phật, cũng không nên thọ pháp tánh sanh thân; ví vậy nên Bồ-tát chứng đƣợc 

vô sanh pháp nhẫn, bỏ sanh thân, đƣợc pháp tánh sanh thân. Nếu nói đến khi 

ngồi đạo tràng, tất cả phiền não và tập khì đều hết, lời ấy cũng sai! ví cớ 

sao? Ví nếu Bồ-tát có đủ ba độc thí làm sao tìch tập Phật pháp đƣợc? thì nhƣ 

bính có chất độc, tuy đựng cam lồ đều không nên ăn. Bồ-tát tìch tập các 



công đức thuần tịnh, mới đƣợc thành Phật. Nếu xen lẫn ba độc thí làm sao 

đầy đủ Phật pháp thanh tịnh? 

            Hỏi: Quán thật tƣớng pháp và tu bi tâm nên có thể làm cho ba độc 

mỏng, mỏng cho nên có thể tìch tập công đức thanh tịnh? 

            Đáp: Mỏng ba độc, chỉ có thể đƣợc thân chƣ thiên, chuyển luân 

Thánh vƣơng còn muốn đƣợc thân công đức của Phật, không có lẽ đó. Ba 

độc dứt, tập khì hết, có thể tìch tập các công đức.  

            Lại nữa, gọi là mỏng là nhƣ ly dục, dứt kiết sử, ở hạ địa mà còn có 

phiền não ở thƣợng địa. Lại nhƣ Tu-đà-hoàn kiết sử do thấy tứ đế đoạn đã 

hết, mà kiết sử do tƣ duy đoạn chƣa hết, ấy gọi là mỏng. Nhƣ Phật nói dứt ba 

kiết. Mỏng dâm, nộ, si, gọi là Tƣ-đà-hàm. Nếu ông nói mỏng, phải nên là sự 

đoạn ấy. Ví vậy nên khi đƣợc vô sanh pháp nhẫn dứt phiền não, khi đƣợc 

thành Phật dứt phiền não tập khì. Ấy là lời nói đúng thật. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn lên pháp vị Bồ-

tát, nên học Bát-nhã Ba-la-mật. 

            LUẬN: Pháp vị Bồ-tát là vô sanh pháp nhẫn.
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 Đƣợc pháp nhẫn này, 

xem hết thảy thế gian là không tâm, không nhiễm trƣớc. Ở trong thật tƣớng 

các pháp, không nhiễm thế gian. 

            Lại nữa, Ban châu ban tam-muội là pháp vị Bồ-tát. Đƣợc Ban châu 

ban tam-muội này, thấy đƣợc chƣ Phật hiện tại trong mƣời phƣơng, theo 

Phật nghe pháp, dứt các lƣới nghi. Bấy giờ tâm Bồ-tát không lay động, ấy 

gọi là Bồ-tát vị. 

            Lại nữa, Bồ-tát vị là đầy đủ sáu Ba-la-mật, sanh trì phƣơng tiện, cũng 

không trú nới thật tƣớng các pháp, tự biết, tự chứng, không theo lời ngƣời 

khác, hoặc ma làm hính Phật đi đến, tâm cũng không mê hoặc. 

            Lại nữa, do lực nhập Bồ-tát pháp vị nên đƣợc gọi là Bồ-tát bất thối.  

            Lại nữa, Đại Bồ-tát, vào trong pháp vị ấy (dharmaniyāmma), không 

đọa vào trong số phàm phu, gọi là ngƣời đắc đạo. Tất cả việc thế gian muốn 

phá hoại tâm ấy, không thể làm lay động. Đóng cửa ba đƣờng ác, đứng trong 

số Bồ-tát, bắt đầu sanh vào nhà Bồ-tát, thành tựu trì tuệ thanh tịnh. 

            Lại nữa, trú ở chót đảnh vị không đọa, ấy là Bồ-tát pháp vị 

(Bodhisattvaniyāma), nhƣ nói ở trong học phẩm.
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 Bồ-tát vị trên, không đọa 

vào ác thú, không sanh nhà hạ tiện, không đọa địa vị Thanh-văn, Bìch-chi-

phật, cũng không từ chót đảnh bị đọa.
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            Hỏi: Thế nào là chót đảnh bị đọa (mūrdhabhyaḥ pāta)? 

            Đáp: Nhƣ Tu-bồ-đề nói với Xá-lợi-phất, nếu Đại Bồ-tát, không có 

tâm phƣơng tiện mà hành sáu Ba-la-mật, vào trong không, vô tƣớng, vô 

tác,
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 không thể bƣớc lên Bồ-tát vị, cũng không đọa vào địa vị Thanh-văn, 

Bích-chi-phật, ái trƣớc các pháp công đức, đối với măn uẩn vô thƣờng, khổ, 

không, vô ngã, chấp thủ tƣớng, tâm nhiễm trƣớc, nói là đạo phi đạo, là nên 



làm là không nên làm, chấp thủ tƣớng phân biệt nhƣ vậy, ấy là Bồ-tát ở chót 

núi bị đọa. Thế nào là chót đỉnh? Nhƣ trên đã nói, dứt các pháp ái 

(dharmatṛṣṇā),
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 ở đối với pháp ái dứt cũng lại không chấp thủ, nhƣ nói ở 

trong nghĩa ở chót đỉnh.
288

 Nếu khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, trong nội không 

không thấy ngoại không; trong ngoại không không thấy nội không; trong 

ngoại không không thấy nội ngoại không; trong nội ngoại không không thấy 

ngoại không, cho đến hữu pháp, vô pháp không, cũng nhƣ vậy.
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            Lại nữa, Bồ-tát ngôi trên, đƣợc tâm vô đẳng đẳng-

(asamasamacitta),
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cũng không tự cao, biết tâm tƣớng chân không, các hý luận về hữu, vô dứt. 

            Hỏi: Sao trong pháp của Thanh-văn gọi là chánh vị. Trong pháp của 

Bồ-tát thí vị chỉ gọi là vị ? 

            Đáp: Nếu nói chánh vị, cũng không lỗi, ví cớ sao? Ví nếu nói Bồ-tát 

pháp vị ấy thời là chánh, trong pháp Thanh-văn chỉ nói vị không nói Thanh-

văn vị. Ví vậy nên nói chánh vị. 

            Lại nữa, ngƣời học pháp Thanh-văn, không tâm đại từ bi, ví trì 

không lanh lợi, chƣa sanh tâm nhàm chán, còn cầu biết nhiều pháp, sanh 

nhiều tà kiến nghi hối, còn tâm đại từ thƣơng tất cả, phần nhiều cầu độ thoát 

chúng sanh khỏi khổ, sanh, già, bệnh, chết, không cầu phân biệt các thứ hý 

luận; vì nhƣ ông trƣởng giả có một ngƣời con, hết sức yêu nó, nó mắc bệnh, 

ông chỉ cầu thuốc hay trị lành bệnh, chứ không cầu phân biệt hiểu các tên 

thuốc, lấy theo thời tiết, hòa hợp phân số, ví vậy các Bồ-tát từ nơi quả quán 

12 nhân duyên (pratītyasamutpāda), không từ nơi nhân quán.
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 Ngƣời kiến 

nhiều từ nơi quán, ngƣời ái nhiều từ nơi quả quán. Các ngƣời Thanh-văn 

nhân nơi tà vị nên có chánh vị, Bồ-tát tà vị mỏng nên chỉ gọi là Bồ-tát vị. 

            Hỏi: Trong pháp Thanh-văn, từ khổ pháp nhẫn-(duḥkhe dharma-

kṣāntiḥ) cho đến đạo tỷ nhẫn,
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 gọi là chánh vị (khi mới quán khổ đế, gọi là 

khổ pháp nhẫn) khi biết rõ khổ đế, gọi là khổ pháp trì. Cho đến khi mới quán 

đạo đế của hai cõi trên, gọi là đạo tỷ nhẫn, khi biết rõ đạo đế của hai cõi trên, 

gọi là đạo tỷ trì. Nhẫn là nhân, Trì là quả--N.D) nhƣ trong Kinh nói: Ở trong 

ba ác đạo, không thể đƣợc ba việc là chánh vị, thánh quả (āryaphala), lậu 

tận-(āsravakṣaya). Những ngƣời phá giới (duḥśīla), tà kiến-(mithyā), tạo tội 

ngũ nghịch (pañcānantarya) cũng nhƣ vậy. Vậy từ pháp gí đƣợc gọi là Bồ-tát 

vị? 

            Đáp: Phát tâm, tu hành, đại bi (mahākaruṇā) và phƣợng tiện đầy đủ 

(upāyakauśalya). Hành bốn pháp ấy đƣợc vào Bồ-tát vị 

(bodhisattvaniyāma).
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 Nhƣ trong pháp Thanh-văn, trƣớc hết phải đủ bốn 

thiện căn là noãn pháp, nhẫn pháp, đảnh pháp, thế đệ nhất pháp. Vậy sau 

mới vào chánh vị “Khổ pháp nhẫn.” 



            Hỏi: Trong sự tu hành đều đã gồm đủ bốn pháp, cớ sao lại phân biệt 

làm bốn? 

            Đáp: Mới phát tâm, tuy có tu hành mà tu chƣa lâu nên không gọi là 

tu hành. Nhƣ ngƣời ở nhà, tuy trọn ngày không ở một chỗ, song không gọi là 

đi. 

            Lại nữa, khi mới phát tâm, chỉ có ý nguyện, khi hành mới tạo tác, lấy 

của cho ngƣời, thọ trí cấm giới, nhƣ vậy hành sáu Ba-la-mật, ấy gọi là hành. 

Tu hành rồi, do Bát-nhã Ba-la-mật biết thật tƣớng các pháp, do tâm đại bi 

thƣơng niệm chúng sanh. Nếu không biết thật tƣớng các pháp, nhiễm trƣớc 

pháp thế gian hƣ dối, chịu các thứ thân khổ tâm khổ; ấy chỉ còn mang danh 

từ đại bi, nên không gọi là tu hành. Phƣơng tiện là đầy đủ Bát-nhã Ba-la-mật 

nên biết các pháp không đầy đủ đại bi tâm nên thƣơng xót chúng sanh. Đối 

hai pháp ấy, do lực phƣơng tiện nên không sanh nhiễm trƣớc. Tuy biết các 

pháp không, do lực phƣợng tiện, nên không bỏ chúng sanh; tuy không bỏ 

chúng sanh, cũng biết các pháp không. Nếu đối hai sự ấy bính đẳng, tức 

đƣợc vào Bồ-tát vị, nhƣ ngƣời Thanh-văn đối hai pháp định tuệ đƣợc bính 

đẳng tức đƣợc vào chánh vị. Pháp trì, bi, định, tuệ ấy tuy có hành, mà còn có 

tên gọi khác, không gọi là tu hành. Từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi 

đạo tràng, những sự thực hành ở khoảng trung gian ấy, đều gọi là tu hành. Ví 

có sai khác chút ìt nên có tên gọi khác, là điều dễ hiểu, vì nhƣ có ngƣời mới 

phát tâm Vô thƣợng chánh đẳng chánh giác, muốn độ thoát hết thảy chúng 

sanh khỏi các khổ thân tâm sanh, già, bệnh, chết, phát lời thề lớn để trang 

nghiêm, do công đức và tuệ minh nên sở nguyện đều viên mãn. Hai việc ấy 

có sáu phẩm tu hành gọi là sáu Ba-la-mật, bố thì, trí giới, nhẫn nhục là phần 

công đức, tinh tấn, thiền định, trì tuệ là phần tuệ minh. 

            Tu hành sáu Ba-la-mật, biết các pháp tƣớng thậm thâm vi diệu, khó 

hiểu khó biết, suy nghĩ rằng: Chúng sanh nhiễm trƣớc các pháp trong ba cõi, 

lấy nhân duyên gí để khiến chúng sanh sanh hiểu đƣợc các pháp tƣớng? hãy 

lấy các công đức đầy đủ, trì tuệ thanh tịnh, thành tựu thân Phật 32 tƣớng tốt, 

80 vẽ đẹp tùy hính, ánh sáng, thần thông vô lƣợng. Lấy mƣời lực, bốn vô sở 

úy, mƣời tám pháp không chung, bốn trì vô ngại, xem xét ngƣời có thể độ, 

thí thuyết pháp khai hóa, vì nhƣ chim kim sì xem khắp các con rồng, con 

nào mạng sắp tận, dùng cánh quạt biển khắp nƣớc rẽ hai bên, rồi bắt lấy mà 

ăn. Phật cũng nhƣ vậy, dùng Phật nhãn xem chúng sanh trăm năm nẽo ở 

mƣời phƣơng thế giới, ai đáng đƣợc độ, thí đầu tiên hiện thần thông, tiếp đến 

mở bày tâm ý họ, do hai việc ấy, trừ ba chƣớng ngại
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 rồi thuyết pháp cho 

họ, nhổ chúng sanh ra khỏi ba cõi. Đƣợc Phật lực có vô lƣợng thần thông, 

giả sử hƣ dối còn có thể tin đƣợc, huống là nói thật! ấy gọi là phƣơng tiện. 

            Lại nữa, Bồ-tát dùng Bát-nhã Ba-la-mật biết tƣớng các pháp, nhớ 

bổn nguyện muốn độ chúng sanh của mính mà suy nghĩ rằng: Trong thật 



tƣớng các pháp, chúng sanh là không thể có đƣợc, sẽ làm sao độ. Lại suy 

nghĩ rằng, trong thật tƣớng các pháp, chúng sanh là không thể có đƣợc, 

nhƣng ví chúng sanh không biết thật tƣớng các pháp ấy, nên muốn khiến cho 

chúng sanh biết đƣợc thật tƣớng ấy. 

            Lại nữa, thật tƣớng pháp ấy cũng không ngại chúng sanh. Thật pháp 

tƣớng ấy gọi là không bị trừ hoại, cũng không tạo tác, ấy gọi là phƣơng tiện. 

Đầy đủ bốn pháp ấy, đƣợc vào Bồ-tát vị. 

            KINH: Muốn phá địa vị Thanh-văn, Bìch-chi-phật, mà trú địa vị 

không thối chuyển, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

            LUẬN: Hỏi: Bồ-tát khi vào pháp vị, tức đã quá địa vị Thanh-văn, 

Bích-chi-phật, mà trú địa vị không thối chuyển-avaivartika, cớ sao còn nói 

lại? 

            Đáp: Tuy ba việc một lúc, mà các pháp tƣơng ƣng khác nhau, nên 

thứ lớp tán thán, nhƣ trong nhất tâm một lúc đƣợc năm vô lậu căn, mà phân 

biệt nói mỗi tƣớng của nó. Bồ-tát khi vào pháp vị, dứt bao nhiêu kiết sử, 

đƣợc bao nhiêu công đức, qua khỏi địa vị ấy, trú ở địa vị ấy, chỉ có Phật biết 

đƣợc, cũng ví muốn dẫn dắt các Bồ-tát  nên Phật mỗi mỗi tán thán. Nhƣ mở 

đầu Kinh này,
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 Phật ở núi Kỳ-xà-quật cùng với năm ngàn Tỳ-kheo, đều là 

bậc A-la-hán, đã hết các lậu, việc cần làm đã làm xong. A-la-hán chính là 

lậu hết, lậu hết chình là việc cần làm đã làm xong, cũng ví dẫn dắt ngƣời 

khác khiến cho tâm họ thanh tịnh, nên mỗi mỗi nói lời tán thán, không có 

lời. Đây cũng nhƣ vậy, vào pháp vị chình là qua khỏi địa vị A-la-hán, Bích-

chi-phật, mà trú ở địa vị bất thối chuyển
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            Lại nữa, nhân vào pháp vị nên đƣợc qua khỏi địa vị A-la-hán, Bích-

chi-phật mà trú ở địa vị bất thối chuyển. 

            Hỏi: Vào trong pháp vị là qua khỏi, già, bệnh, chết, dứt hết các kiết 

sử, phá ba ác đạo, và cũng trú vào các công đức nhƣ trƣớc đã nói, sao đây lại 

chỉ nói qua khỏi địa vị Thanh-văn, Bìch-chi-phật và chỉ nói trú ở địa vị bất 

thối chuyển? 

            Đáp: Bỏ các việc ác, đƣợc các công đức, sau sẽ thứ lớp nói đến công 

đức về chỗ ở. Các pháp cần phải có thứ lớp, không thể kìp nói một lần. 

            Lại nữa, Bồ-tát khi mới phát tâm, điều đáng sợ nhất là địa vị Thanh-

văn, Bìch-chi-phật. Giả sử đọa địa ngục cũng không sợ bằng. Ví không vĩnh 

viễn phá đạo Đại thừa, a-la-hán, Bích-chi-phật đối với Đại thừa này cho là 

đã diệt vĩnh viễn, vì nhƣ chỗ đất trống có cây tên là Xá-ma-lê, cành lá rộng 

lớn, nhiều chim tụ lại ngủ, một con bồ câu đến sau, đậu trên một cành, cành 

lá đó liền bị khô gãy. Thần chằm hỏi thần cây: chim lớn nhƣ chim cắt, chim 

thứu đến đậu sao cây chịu nổi, còn chim nhỏ đến đậu lại không chịu nổi? 

Thần cây trả lời: Chim nhỏ này từ trên cây Ni-câu-lỗ oan gia với ta bay đến, 

nó ăn trái cây kia rồi đến đậu trên ta, chắc sẽ ỉa ra, hạt rơi xuống đất, cây ác 



lại mọc lên, gây hại rất lớn. Ví vậy, đối với một chim bồ câu, lòng rất lo sợ, 

thà bỏ một cành, mà đƣợc toàn vẹn to lớn. cũng nhƣ vậy, đối với các ngoại 

đạo, ma chúng, các kiết sử, ác nghiệp, không sợ bằng sợ A-la-hán, Bích-chi-

phật, ví cớ sao? Ví Thanh-văn, Bìch-chi-phật ở bên Bồ-tát cũng nhƣ chim bồ 

câu kia, làm bại hoại tâm đại thừa, dứt luôn sự nghiệp thành Phật, ví vậy nên 

chỉ nói qua khỏi địa vị Thanh-văn, Bìch-chi-phật. 

            Trú ở địa vị bất thối chuyển là từ khi mới phát tâm lại đây thƣờng ƣa 

thích trú ở địa vị bất thối chuyển. Nghe các Bồ-tát phần nhiều thối chuyển 

nên khi phát tâm, lập nguyện rằng: Lúc nào sẽ đƣợc qua khỏi địa vị Thanh-

văn, Bìch-chi-phật mà trú ở địa vị bất thối chuyển? ví vậy nên nói trú ở địa 

vị bất thối chuyển. 

            Hỏi: Thế nào là địa vị bất thối chuyển? 

            Đáp: Nếu Bồ-tát quán hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng 

chung chẳng phải chẳng chung, quán các pháp nhƣ vậy, đƣợc thoát khỏi ba 

cõi, chẳng ví không, chẳng ví phi không, một lòng tin nhận thật tƣớng trì tuệ 

của mƣời phƣơng chƣ Phật sở dụng, không thể hoại, không thể động, ấy gọi 

là pháp vô sanh nhẫn, pháp vô sanh nhẫn chình là địa vị bất thối chuyển.  

            Lại nữa, vào Bồ-tát vị là địa vị bất thối chuyển, qua khỏi Thanh-văn, 

Bích-chi-phật cũng gọi là địa vị bất thối chuyển. 

            Lại nữa, trú ở địa vị bất thối chuyển, đời đời thƣờng đƣợc quả báo 

thần thông, không mất không lui. Nếu Bồ-tát đƣợc hai pháp ấy, thí tuy ngộ 

đƣợc thật tƣớng các pháp mà ví tâm đại bi không bỏ chúng sanh. 

            Lại có hai pháp: 

            1. Trì tuệ thanh tịnh. 

            2. Trì tuệ phƣơng tiện. 

            Lại có hai pháp: 

            1. Thâm tâm niệm tƣởng Niết-bàn. 

            2. Việc làm không lía thế gian. 

            Vì nhƣ rồng lớn, đuôi ở biển cả, đầu ở hƣ không, chấn động sấm 

chớp mà đổ mƣa lớn. 

            Lại nữa, Bồ-tát bất thối chuyển, đƣợc trì tuệ thật tƣớng của các pháp 

ấy (bhūtalakṣaṇa), đời đời không mất, không bao giờ tạm lía, đối với thâm 

kinh của chƣ Phật, không bao giờ nghi cũng không làm trở ngại, ví cớ sao? 

Ví chƣa đƣợc hết thảy trì tuệ nên không ví phƣơng tiện gí, nhân duyên gí nói 

ra nhƣ vậy. Bồ-tát bất thối chuyển, thƣờng với thâm tâm không bao giờ sanh 

ác. Bất thối chuyển mà thâm tâm thí tìch tập các thiệc, còn thiển tâm thời 

làm các bất thiện. 

            Hỏi: Nếu tƣớng của bất thối chuyển là đƣợc pháp vô sanh nhẫn, sao 

còn thiển tâm làm các bất thiện? 

            Đáp: Có hai thứ bất thối chuyển: 



            1. Đƣợc pháp vô sanh nhẫn.  

            2. Tuy chƣa đƣợc pháp vô sanh nhẫn nhƣng Phật biết nhân duyên tác 

nghiệp quá khứ, vị lai của ngƣời ấy, chắc sẽ thành Phật, nên ví lợi ìch ngƣời 

hai bên, Phật thọ ký cho ngƣời ấy, vị Bồ-tát này tuy con mang nhục thân 

sanh tử, kiết sử chƣa dứt nhƣng là tối đệ nhất đối với hàng phàm phu, ấy 

cũng gọi là tƣớng bất thối chuyển. Nếu đƣợc pháp vô sanh nhẫn, dứt các kiết 

sử, ấy thời thanh tịnh, hết nhục thân cuối cùng, đƣợc pháp tánh sanh thân 

kiết sử không làm ngăn ngại, không cần dạy răn, nhƣ chiếc thuyền ở giữa 

sông Hằng lớn, không cần, không cần điều khiển, tự trôi đến biển lớn. 

            Lại nữa, có khi mới phát tâm, sanh nguyện lớn nguyện dứt các phiền 

não, biết thật tƣớng các pháp, liền đƣợc bất thối chuyển. Có khi chỉ hành bố 

thí Ba-la-mật, liền đầy đủ sáu Ba-la-mật, cho đến hành Bát-nhã Ba-la-mật 

cũng nhƣ vậy. Có khi hành sáu Ba-la-mật, chƣa đƣợc bất thối chuyển, đến 

khi sanh tâm đại bi đối với chúng sanh, liền đƣợc bất thối chuyển. Có khi 

đƣợc tâm đại bi mà lại nghĩ rằng: “Nếu các pháp đều không, thời không có 

chúng sanh, thí có thể độ ai,” khi ấy bi tâm liền yếu kém. Hoặc thấy chúng 

sanh đáng thƣơng mà đối với các pháp, trì quán không còn yếu kém. Nếu 

đƣợc lực phƣơng tiện đối với hai điều ấy, đồng đẳng không thiên lệch, tâm 

đại bi không ngăn ngại thật tƣớng các pháp, ngộ đƣợc thật tƣớng các pháp, 

không ngăn ngại tâm đại bi phát sanh.
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 Có phƣơng tiện nhƣ vậy, khi ấy 

liền đƣợc vào Bồ-tát pháp vị, trú ở địa vị bất thối chuyển, nhƣ đã nói trong 

phẩm vảng sanh.
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            Lại nữa, tƣớng bất thối chuyển nhƣ hai phẩm bất thối chuyển ở sau 

sẽ nói.
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Cuốn 28 

Chương 40 - Giải Thích: Sáu Thần Thông 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn trú ở sáu thần thông
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, nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Nhƣ đã nói trong phẩm Tán thán Bồ-tát, các Bồ-tát đều 

đƣợc năm thần thông, nay ví sao nói muốn trú ở sáu thần thông? 



Ðáp: Năm thông là sở đắc của Bồ-tát, nay muốn trú sáu thần thông là 

sở đắc của Phật. Nếu Bồ-tát đƣợc sáu thần thông thật, thời có thể đƣa đến 

nạn vấn nhƣ thế. 

Hỏi: Trong phẩm Vãng sanh nói: Bồ-tát trú ở sáu thần thông, đi đến 

các nƣớc Phật
301

, sao nay nói Bồ-tát đều đƣợc năm thông? 

Đáp: Lậu tận thông thứ sáu có hai thứ: 1. Lậu và tập khì đều hết. 2. 

Lậu hết mà tập khì chẳng hết. Tập khì không hết nên nói đều đƣợc năm 

thông, lậu hết nên nói trú ở sáu thần thông. 

Hỏi:  Nếu Bồ-tát đã hết lậu, tại sao còn sanh? tại sao thọ sanh? Hết 

thảy sự thọ sanh đều do ái tƣơng tục nên có, vì nhƣ gạo tuy có đƣợc ruộng 

tốt, gieo đúng thời, tƣới tẩm, cũng không thể mọc đƣợc. Các bậc thánh nhân 

đã thoát khỏi lớp vỏ ái, tuy có nhân duyên của nghiệp hữu lậu sanh, cũng 

không thể sanh đƣợc? 

Đáp: Trƣớc đã nói, Bồ-tát vào pháp vị, trú ở địa vị bất thối chuyển, hết 

nhục thân cuối cùng, đƣợc pháp tánh sanh thân; tuy đã dứt các phiền não, mà 

còn nhân duyên của tập khì phiền não, nên thọ pháp tánh sanh thân, chứ 

chẳng phải sanh ở ba cõi. 

Hỏi: A-la-hán phiền não đã hết, tập khì cũng chƣa hết ví sao không 

sanh? 

Đáp: A-la-hán không có tâm đại từ bi, không có bổn thể nguyện độ hết 

thảy chúng sanh; lại lấy việc tác chứng thật tế, đã lía sanh tử. 

Lại nữa, trƣớc đã đáp có hai thứ lậu hết, trong đây không nói Bồ-tát 

đƣợc Lậu tận thông, chỉ tự nói ngƣời muốn đƣợc sáu thần thông, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật. Nghĩa của sáu thần thông nhƣ Phật nói ở phẩm sau
302

. 

Phẩm Tán thán
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 Bồ-tát trên kia, cũng đã nói nghĩa năm thần thông của Bồ-

tát. 

Hỏi: Thần thông có thứ lớp thế nào? 

Ðáp: Bồ-tát lía năm dục, đƣợc các thiền, có từ bi nên ví chúng sanh mà 

thủ lấy thần thông, hiện các việc hy hữu kỳ lạ, khiến chúng sanh tâm đƣợc 

thanh tịnh, ví cớ sao? Ví nếu không có việc hy hữu thời không thể khiến 

nhiều chúng sanh đắc độ. 



1.Ðại Bồ-tát suy nghĩ nhƣ vậy rồi, buộc tâm vào chỗ hƣ không trong 

thân, diệt tƣớng sắc thô trọng, thƣờng thủ lấy tƣớng rỗng nhẹ, phát tâm đại 

dục tinh tấn, trì tuệ trù lƣợng, thử sức tâm có thể cất nổi thân chƣa? Trù 

lƣợng rồi, tự biết sức tâm lớn, có thể cất nổi thân, vì nhƣ học bay, thƣờng bỏ 

tƣớng sắc thô trọng mà thƣờng tu tập theo tƣớng rỗng nhẹ, bấy giờ liền bay 

đƣợc. 

2.Cũng có thể biến hóa các vật, khiến đất thành nƣớc, nƣớc thành đất, 

gió thành lửa, lửa thành gió, các đại nhƣ vậy, đều làm cho nó chuyển đổi, 

khiến vàng thành ngói gạch, ngói gạch thành vàng, các vật nhƣ vậy, đều 

khiến biến hóa. Muốn biến đất thành nƣớc, thƣờng tu tập niệm tƣởng nƣớc 

làm cho nhiều hơn, không còn niệm tƣởng tƣớng đất, khi ấy tƣớng đất theo 

nhƣ niệm tƣởng biến thành nƣớc; các vật nhƣ vậy, đều có thể biến hóa. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy thí có khác gí với tu nhất thiết nhập? 

Đáp: Tu nhất thiết nhập là bƣớc đầu của thần thông. Trƣớc đã đƣợc 

nhất thiết nhập, tám bội xả, tám thắng xứ, làm cho tâm nhu nhuyến chiếc 

phục, vậy sau mới dễ vào thần thông. 

Lại nữa, trong nhất thiết nhập, chỉ riêng mính tự thấy đất biến thành 

nƣớc, còn ngƣời khác không thấy, trong thần thông thời không vậy, tự thấy 

thật là nƣớc, ngƣời khác cũng thấy thật là nƣớc. 

Hỏi: Nhất thiết nhập cũng là đại định, cớ sao không khiến thành là 

nƣớc thật cho mính và ngƣời đều thấy? 

Đáp: Ðối tƣợng của pháp quán nhất thiết nhập rộng, nên chỉ có thể làm 

cho tất cả thành nƣớc, mà không thể làm cho thật là nƣớc. Còn thần thông 

không thể khắp tất cả chỗ, mà chỉ có thể khiến đất chuyển thành nƣớc, bèn 

thành nƣớc thật, ví vậy nên hai định lực khác nhau. 

Hỏi: Việc biến hóa của hai định ấy là thật hay là hƣ? Nếu thật, làm sao 

đá thành vàng, đất thành nƣớc? Nếu hƣ, tại sao thánh nhân mà làm việc 

không thật? 

Đáp: Ðều thật, thánh nhân không hƣ, ví đã nhổ hết ba độc, và ví các 

pháp không có tƣớng nhất định, nên có thể chuyển đất thành nƣớc… nhƣ 

sáp, keo là loại đất mà gặp lửa thời tiêu ra nƣớc, thành tƣớng ƣớt. Nƣớc gặp 

lạnh thời kết thành băng, là tƣớng cứng, nhựa đá thành vàng, vàng hỏng 

thành đồng hoặc trở lại đá. Chúng sanh cũng nhƣ vậy, ác có thể thành thiện, 



thiện có thể thành ác, ví vậy nên biết hết thảy pháp không có tƣớng nhất 

định. Dùng sức thần thông biến hóa, là thật chứ không dối. Nếu pháp vốn có 

tƣớng nhất định, thời không thể biến. 

3.Thần thông của các hiền thánh, tùy ý tự tại đối với sáu trần, thấy đẹp 

có thể sanh ý tƣởng chán, thấy xấu có thể sanh ý tƣởng vui, cũng có thể lía ý 

tƣởng đẹp xấu mà hành tâm xả, ấy gọi là ba loại thần thông. Thần thông tự 

tại này, chỉ Phật mới đầy đủ. Bồ-tát đƣợc thần thông dạo qua các nƣớc Phật, 

đối với ngôn ngữ bất đồng của các nƣớc khác nhau và đối với âm thanh của 

chúng sanh vi tế, xa xôi không nghe đƣợc, nên cầu có Thiên nhỉ thông. 

Thƣờng nhớ nghĩ đến nhiều loại tiếng lớn, thủ lấy tƣớng ấy tu hành, thƣờng 

tu tập, nên đƣợc có tai tạo thành bởi sắc thanh tịnh của tứ đại cõi Sắc, đƣợc 

rồi, bèn nghe xa đối với âm thanh ngƣời, trời, thô, tế, xa, gần đều thông suốt 

không ngăn ngại. 

Hỏi: Nhƣ trong Thiền kinh nói: Trƣớc hết đƣợc Thiên nhãn, thấy 

chúng sanh mà không nghe đƣợc tiếng nó, nên cầu đƣợc Thiên nhĩ thông. 

Ðƣợc Thiên nhãn, Thiên nhĩ thấy biết đƣợc thân hính, âm thanh của chúng 

sanh, mà không hiểu đƣợc ngôn ngữ, các lời lo, mừng, khổ, vui, nên cầu 

đƣợc trì từ vô ngại. Chỉ biết lời nó mà không biết đƣợc tâm nó, nên cầu đƣợc 

trì biết Tha tâm. Biết tâm nó mà chƣa biết nó từ đâu đến, nên cầu đƣợc Túc 

mạng thông. Ðã biết từ đâu đến, lại muốn trị tâm bệnh của nó nên cầu đƣợc 

Lậu tận thông. Ðƣợc đầy đủ năm thông rồi, mà không thể biến hóa cho nên 

việc độ thoát chƣa rộng, không thể hàng phục ngƣời tà kiến, ngƣời đại phúc 

đức, nên cầu đƣợc thần thông Nhƣ ý. Thứ lớp phải nhƣ vậy, cớ sao đây nói 

trƣớc tiên cầu thần thông Nhƣ ý? 

Đáp: Chúng sanh kẻ thô thí nhiều, kẻ tế thí ìt, cho nên trƣớc dùng thần 

thông Nhƣ ý, thần thông Nhƣ ý gồm đƣợc cả thô tế, độ ngƣời đƣợc nhiều 

nên nói trƣớc. 

Lại nữa, các thần thông đƣợc pháp khác nhau, số pháp khác nhau. 

Ðƣợc pháp nhiều thí trƣớc cầu Thiên nhãn, ví dễ đƣợc. Hành giả dùng các 

ánh sáng mặt trời, mặt trăng, sao, ngọc, lửa… thủ lấy tƣớng sáng của nó, 

thƣờng siêng tinh tấn, khéo tu tập, ngày đêm không đổi khác, hoặc trên hoặc 

dƣới, hoặc trƣớc hoặc sau, đồng nhất sáng suốt, không bị ngăn ngại, khi ấy 

bắt đầu đƣợc Thiên nhãn thần thông. Các thần thông khác thứ lớp đƣợc, nhƣ 

vừa nói. 



Lại nữa, Phật nhƣ chỗ tự chứng đƣợc mà thứ lớp nói cho ngƣời. Phật 

đầu đêm đƣợc một thông một minh, đó là Nhƣ ý thông và Túc mạng minh; 

giữa đêm đƣợc Thiên nhĩ thông và Thiên nhãn minh; cuối đêm đƣợc Tha 

tâm trì thông và Lậu tận minh. Cầu đƣợc minh phải dụng công nhiều nên nói 

sau. Thông và minh thứ lớp đƣợc, nhƣ bốn quả Sa-môn, quả lớn thí ở sau. 

Hỏi: Nếu Thiên nhãn dễ đƣợc nên ở trƣớc, sao Bồ-tát không trƣớc 

đƣợc Thiên nhãn? 

Đáp: Bồ-tát đối với các pháp đều dễ không khó, còn ngƣời khác ví độn 

căn nên có khó có dễ. 

Lại nữa, đầu đêm ma vƣơng đến muốn chiến đấu với Phật, Bồ-tát dùng 

sức thần thông biến hóa các thứ làm cho binh khì của ma đều thành anh lạc, 

hàng ma xong, tiếp nghĩ đến thần thông muốn cho đầy đủ. Móng tâm liền 

vào, liền đƣợc đầy đủ thần thông. Hàng ma xong, tự nghĩ một thân làm sao 

đƣợc sức lớn? Bèn cầu Túc mạng minh, tự biết do năng lực phƣớc đức đã 

tìch tụ nhiều đời. Giữa đêm ma liền đi xa, vắng lặng không tiếng, ví thƣơng 

xót tất cả, nghĩ tới tiếng chúng ma, phát sanh Thiên nhỉ thông và Thiên nhãn 

minh. Dùng Thiên nhĩ ấy, nghe tiếng khổ vui của chúng sanh trong mƣời 

phƣơng năm đƣờng. Nghe tiếng xong muốn thấy hính nó mà bị ngăn che 

không thấy nên cầu đƣợc Thiên nhãn. Lúc cuối đêm đã thấy thân hình chúng 

sanh lại muốn biết tâm nó, nên cầu Tha tâm trì. Biết tâm chúng sanh đều 

muốn lía khổ cầu vui, nên Bồ-tát cầu Lậu tận thông. Trong các thứ vui, vui 

Lậu tận hơn hết, nên làm cho chúng sanh chứng đƣợc. 

Hỏi: Bồ-tát đã đƣợc vô sanh pháp nhẫn, đời đời thƣờng đƣợc quả báo 

thần thông, sao nay tự nghỉ, đã thấy chúng sanh mà không biết tâm nó? 

Ðáp: Có hai hạng Bồ-tát: 1. Pháp tánh sanh thân Bồ-tát. 2. Ví độ chúng 

sanh nên phƣơng tiện chịu làm thân theo phép tắc của con ngƣời, sanh vào 

nhà vua Tịnh phạn, ra dạo bốn cửa thành, hỏi ngƣời già, bệnh, chết, làm vị 

Bồ-tát ngồi dƣới cây thọ vƣơng, đầy đủ sáu thần thông. 

Lại nữa, Bồ-tát thần thông, trƣớc đã có mà chƣa đầy đủ, nay đầu đêm, 

giữa đêm, cuối đêm chứng đƣợc, ấy là Phật thần thông. Làm theo phép tắc 

của con ngƣời nên tự nghi, không có lỗi. 

Hỏi: Theo thứ lớp sáu thần thông, thí nên trƣớc hết là Thiên nhãn, cuối 

cùng là Lậu tận thông. Song cũng có khi không theo thứ lớp nhƣ vậy chăng? 



Đáp: Phần nhiều trƣớc có Thiên nhãn, sau là Lậu tận trì, hoặc có khi 

tùy chỗ ƣa tu mà đƣợc Thiên nhĩ trƣớc hoặc thần túc trƣớc. 

Có ngƣời nói, ở Sơ thiền, Thiên nhĩ dễ đƣợc, ví có bốn tâm đƣợc giác 

quán (nhãn, nhĩ, thân, ý thức – N.D); ở Nhị thiền, Thiên nhãn dễ đƣợc, ví 

nhãn thức không có, tâm thu nhiếp không tán loạn; ở Tam thiền, Nhƣ ý 

thông dễ đƣợc, ví thân thụ hƣởng khoái lạc; ở Tứ thiền, các thông đều dễ 

đƣợc, ví là chỗ hết thảy an ổn. 

Nghĩa của Túc mạng, Tha tâm, Lậu tận nhƣ trong đoạn Mƣời lực đã 

nói. 

Kinh: Muốn biết hết thảy chúng sanh tâm xu hƣớng về đâu, nên 

học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Trong sáu thông đã nói thần thông biết Tha tâm, sao nay 

còn nói lại? 

Đáp: Cảnh giới của Tha tâm thông ìt, chỉ biết đƣợc tâm tâm số pháp
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của chúng sanh hiện tại ở cõi Dục cõi Sắc, chứ không biết đƣợc tâm tâm số 

pháp của chúng sanh ở quá khứ, vị lai và ở cõi Vô sắc
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. Phàm phu thông 

đối với Tứ thiền địa trên, tùy theo chỗ đƣợc thần thông trở xuống, biết khắp 

đƣợc tâm tâm số pháp của chúng sanh trong bốn châu thiên hạ; Thanh văn 

thông đối với Tứ thiền trên, tùy theo chỗ đƣợc thần thông trở xuống, biết 

khắp đƣợc tâm tâm số pháp của chúng sanh trong ngàn thế giới. Bìch-chi 

Phật thông, đối với Tứ thiền địa trên, tùy theo chỗ đƣợc thần thông trở 

xuống, biết khắp đƣợc tâm tâm số pháp của chúng sanh trong trăm ngàn thế 

giới. Ngƣời độn căn ở địa trên không thể biết tâm tâm số pháp của ngƣời lợi 

căn ở địa dƣới; phàm phu không biết đƣợc tâm tâm số pháp của Thanh văn, 

Thanh văn không biết đƣợc tâm tâm số pháp của Bìch-chi Phật; Bìch-chi 

Phật không biết đƣợc tâm tâm số pháp của Phật. Ví vậy nên nói muốn biết 

hết thảy chúng sanh tâm hành hƣớng về đâu, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Hỏi: Lấy trì gí mà biết đƣợc tâm tâm số pháp của hết thảy chúng sanh? 

Đáp: Các đức Phật có giải thoát vô ngại, vào trong giải thoát ấy có thể 

biết đƣợc tâm tâm số pháp của hết thảy chúng sanh. Các đại Bố-tát đƣợc giải 

thoát vô ngại tƣơng tợ, cũng có thể biết tâm tâm số pháp của hết thảy chúng 

sanh. Tân học Bồ-tát muốn đƣợc giải thoát vô ngại của đại Bồ-tát ấy và của 

Phật, dùng giải thoát vô ngại ấy mà biết tâm tâm số pháp của hết thảy chúng 

sanh. Ðại Bồ-tát thí muốn đƣợc giải thoát vô ngại của Phật, nên tuy đã nói 



biết Tha tâm thông, nay còn nói muốn biết hết thảy chúng sanh tâm xu 

hƣớng về đâu, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Hỏi: Tâm xu hƣớng về đâu, tâm có đi hay không đi? Nếu có đi, thời ở 

đây không có tâm, giống nhƣ ngƣời chết; nếu không đi thời làm sao biết 

đƣợc? Nhƣ Phật nói, nƣơng ý duyên pháp mà có ý thức sanh ra, nếu ý không 

đi thời không hòa hợp (với pháp – N.D)? 

Đáp: Tâm không đi không ở mà có thể biết, nhƣ trong kinh Bát-nhã ba-

la-mật nói: Hết thảy pháp không có tƣớng đi đến
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, làm sao nói tâm có đi 

đến? Lại nói các pháp khi sanh không từ đâu đến, khi diệt không đi đâu
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, 

nếu có đến đi tức rơi vào thƣờng kiến. Các pháp không có tƣớng nhất định. 

Ví vậy nên chỉ do trong sáu căn ngoài sáu trần hòa hợp sanh sáu thức, và 

sanh sáu thọ, sáu tƣởng, sáu tƣ. Do vậy, nên tâm nhƣ huyễn hóa, có thể biết 

tâm tâm số pháp của hết thảy chúng sanh, mà không có ngƣời biết, không có 

ngƣời thấy. Nhƣ trong phẩm Tán thán Ðại thừa nói: Nếu tâm tâm số pháp 

của hết thảy chúng sanh, tánh thật có không hƣ dối, thời Phật không thể biết 

tâm tâm số pháp của hết thảy chúng sanh; ví tâm tâm số pháp của hết thảy 

chúng sanh, tánh thật hƣ dối, không đến không đi, nên Phật biết đƣợc tâm 

tâm số pháp của hết thảy chúng sanh. Vì nhƣ Tỳ-kheo ngƣời tham cầu thí 

không đƣợc cúng dƣờng, ngƣời không tham cầu thời không thiếu thốn chi. 

Tâm cũng nhƣ vậy, nếu phân biệt thủ tƣớng, thời không đƣợc thật tƣớng 

pháp, không đƣợc thật tƣớng pháp, thời không thể thông suốt biết tâm tâm 

số pháp của hết thảy chúng sanh. Nếu không thủ tƣớng, không phân biệt, 

thời đƣợc thật tƣớng pháp, đƣợc thật tƣớng pháp nên có thể thông suốt biết 

tâm tâm số pháp của hết thảy chúng sanh không ngăn ngại. 

Hỏi: Các tâm của tất cả chúng sanh có thể biết đƣợc hết ƣ? Nếu biết hết 

thời chúng sanh có biên giới, nếu không biết thí cớ sao nói muốn biết hết 

thảy chúng sanh tâm xu hƣớng về đâu? Làm sao Phật có đƣợc nhất thiết 

chủng trì? 

Đáp: Tâm tâm số pháp của tất cả chúng sanh, có thể biết hết đƣợc, ví 

cớ sao? Ví nhƣ trong Kinh nói: Trong tất cả ngƣời nói thật, Phật là hơn cả. 

Nếu không thể biết tâm của hết thảy chúng sanh đến tận biên tế, thí sao Phật 

nói biết hết? Cũng không gọi là ngƣời nhất thiết trì, nhƣng lời Phật nói đều 

thật, chắc chắn phải thật có ngƣời nhất thiết trì. 

Lại nữa, chúng sanh tuy vô biên thí nhất thiết chủng trì cũng vô biên. 

Vì nhƣ hộp lớn nắp cũng lớn. Nếu trì tuệ có biên mà chúng sanh vô biên, 



mới nên có vấn nạn ấy. Nay trì tuệ và chúng sanh đều vô biên, thời vấn nạn 

của ông sai. 

Lại nữa, nếu nói hữu biên vô biên, hai điều ấy ở trong Phật pháp bỏ 

qua không đáp. Mƣời bốn việc ấy hƣ dối không thật, ví vô ìch nên không 

nên cật nạn. 

Hỏi: Nếu hữu biên vô biên, đều không thật, nhƣng Phật nhiều chỗ nói 

vô biên, nhƣ nói chúng sanh có si ái trở lại đây vô thỉ vô biên, mƣời phƣơng 

cũng vô biên tế? 

Đáp: Chúng sanh vô biên, trì tuệ Phật vô biên, ấy là thật. Nếu ai chấp 

trƣớc vô biên, thủ tƣớng hý luận, Phật nói đó là tà kiến. Vì nhƣ nói thế gian 

thƣờng hoặc vô thƣờng, cả hai đều điên đảo, rơi vào trong mƣời bốn nạn 

vấn, nhƣng Phật phần nhiều dùng nghĩa vô thƣờng để độ chúng sanh, ìt dùng 

nghĩa hữu thƣờng. Nếu chấp trƣớc vô thƣờng, thủ tƣớng hý luận, thí Phật nói 

đó là tà kiến hƣ vọng. Nếu không chấp trƣớc vô thƣờng, biết vô thƣờng tức 

là khổ, khổ tức là vô ngã, vô ngã tức là không, đƣợc nhƣ vậy nƣơng vô 

thƣờng quán mà vào các pháp không, bèn là thật. Ví vậy nên biết vô thƣờng 

đứng vào trong chân đế, là thật, đứng vào trong mƣời bốn nạn vấn, ví lý do 

chấp trƣớc, nên nói là tà kiến. Thế nên nói vô thƣờng để rõ vô biên, vô biên 

nên chúng sanh nhàm chán sanh tử dài lâu, vì nhƣ bốn mƣơi Tỳ-kheo ở nƣớc 

Ba-lê cùng tu mƣời hai tịnh hạnh
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, đi đến chỗ Phật, Phật dạy cho hạnh yểm 

ly. Phật hỏi Tỳ-kheo: Năm sông là Hằng-già, Lam-mâu-na, Tát-la-do, A-chỉ-

la-bà-đề, Ma-hê, từ chỗ phát nguyên chảy vào biển cả, nƣớc trong biển ấy 

nhiều hay ìt? Tỳ-kheo thƣa: rất nhiều! Phật nói: Chỉ một ngƣời trong một 

kiếp, khi làm súc sanh bị giết, cắt, lột, hoặc khi phạm tội bị cắt tay chân, chặt 

đầu, huyết chảy ra nhƣ vậy, nhiều hơn nƣớc biển kia. Nhƣ vậy trong vô biên 

đại kiếp, thọ thân xuất huyết không thể kể xiết, kêu khóc rơi lệ và uống sữa 

mẹ, cũng nhiều nhƣ vậy. Một ngƣời trong một kiếp chứa xƣơng chất quá 

hơn núi lớn Tỳ-phú-la (núi này ngƣời Thiên trúc thƣờng trông thấy, dễ tin, 

cho nên nói đến). Chịu khổ sanh tử trong vô lƣợng kiếp nhƣ vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe nhƣ vậy, nhàm ghét thế gian, tức thời đắc đạo. 

Lại nữa, nghe nói mƣời phƣơng chúng sanh nhiều vô biên liền sanh 

tâm hoan hỷ thọ giới bất sát đƣợc vô biên phƣớc đức. Do nhân duyên ấy đối 

Bồ-tát mới phát tâm, hết thảy chúng sanh trong thế gian đều nên cúng 

dƣờng, ví cớ sao? Ví độ chúng sanh trong vô biên thế giới, nên công đức 

cũng vô biên, có lợi ìch nhƣ vậy nên nói “Vô biên”. Ví vậy nên nói biết hết 



thảy chúng sanh tâm xu hƣớng về đâu, nhƣ mặt trời chiếu thiên hạ, một lúc 

cùng chiếu đến, khắp nơi đều sáng. 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn hơn trí tuệ của hết thảy Thanh văn, 

Bích-chi Phật, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Thế nào là trì tuệ của Thanh văn, Bìch-chi Phật? 

Đáp: Do tƣớng chung tƣớng riêng quán thật tƣớng các pháp, đó là trì 

tuệ Thanh văn, nhƣ trong Kinh nói: Ðầu lấy trì tuệ phân biệt các pháp, sau 

dùng trì tuệ Niết-bàn. Trì tuệ phân biệt các pháp là tƣớng riêng, trì tuệ Niết-

bàn là tƣớng chung. 

Lại nữa, biết pháp ấy là mở, pháp ấy là trói, là lƣu chuyển, là trở về, là 

sanh, là diệt, là vị ngọt, là tai họa, là nghịch, là thuận, là bờ này, là bờ kia, là 

thế gian, là xuất thế gian, phân biệt các pháp theo hai môn, gọi là trì tuệ 

Thanh văn. 

Lại nữa, có ba thứ trì tuệ, là biết năm thọ uẩn tập nhƣ vậy, tán nhƣ vậy, 

xuất nhƣ vậy; là vị ngọt, là tai hoạn, là xuất ly. Trì tuệ tƣơng ƣng với ba giải 

thoát môn. Nhƣ vậy phân biệt các pháp theo ba môn. 

Lại nữa, có bốn thứ trì tuệ, là trì về bốn niệm xứ; pháp trì; tỷ trì (loại 

trí), tha tâm trì, thế trì; khổ trì, tập trì, diệt trì, đạo trì; trì biết bất tịnh, trì biết 

vô thƣờng, trì biết khổ, trì biết vô ngã; trì biết vô thƣờng, trì biết khổ, trì biết 

không, trì biết vô ngã; pháp trì, tỷ trì, tận trì, vô sanh trì. Nhƣ vậy phân biệt 

các pháp theo bốn môn. 

Lại nữa, từ khổ pháp trì nhẫn tuệ cho đến Không không tam-muội, Vô 

tƣớng vô tƣớng tam muội, Vô tác vô tác tam-muội trì, các trì tuệ có đƣợc ở 

khoảng trung gian ấy đều là trì tuệ Thanh văn. Nói lƣợc là nhàm chán thế 

gian niệm tƣởng Niết-bàn, ấy gọi là trì tuệ Thanh văn. 

Lại nữa, nhƣ trong phẩm Bát-nhã ba-la-mật nghĩa nói
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: tƣớng trì tuệ 

Bồ-tát và trì tuệ Thanh văn là một trì tuệ. Chỉ ví Thanh văn không có 

phƣơng tiện, không có thệ nguyện rộng lớn trang nghiêm, không có tâm đại 

từ đại bi, không cầu hết thảy Phật pháp, không cầu nhất thiết chủng trì biết 

hết thảy pháp, chỉ nhàm chán già, bệnh, chết, dứt các ái buộc ràng, thẳng đến 

Niết-bàn, ấy là khác. 

Hỏi: Thanh văn nhƣ vậy, còn trì tuệ Bìch-chi Phật thế nào? 



Đáp: Trì tuệ Thanh văn tức là trì tuệ Bìch-chi Phật, chỉ có sai biệt là 

thời tiết, lợi căn, phƣớc đức. Thời tiết là lúc không có Phật ở đời cũng không 

có Phật pháp, do một ìt nhân duyên xuất gia đắc đạo, gọi là Bìch-chi Phật. 

Lợi căn là khác, pháp tƣớng là đồng, chỉ do trì tuệ vào sâu mà đƣợc đạo 

Bích-chi Phật. Phƣớc đức là có tƣớng, hoặc một tƣớng, hai tƣớng cho đến 31 

tƣớng. Hoặc gặp đƣợc thánh pháp trong Phật pháp đời trƣớc, sau khi pháp 

diệt chứng thành A-la-hán, ấy gọi là Bìch-chi Phật, thân không có tƣớng 

hảo
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. Có vị Bìch-chi Phật mau nhất là tu hành bốn đời, lâu là tu hành trăm 

kiếp, nhƣ Thanh văn có vị mau là ba đời lâu là 60 kiếp
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. Nghĩa này trƣớc 

đã nói rộng. 

Hỏi: Nhƣ Phật nói bốn quả Sa-môn, bốn bậc thánh nhân, từ Tu-đà-

hoàn cho đến A-la-hán; năm hạng Phật tử, từ Tu-đà-hoàn cho đến Bìch-chi 

Phật; ba thứ Bồ-đề là Thanh văn Bồ-đề, Ðộc-giác Bồ-đề, Phật Bồ-đề. Nhƣ 

vậy, trong quả, trong Thánh, trong Phật tử, trong Bồ-đề đều không có Bồ-tát, 

tại sao nói Bồ-tát hơn hết thảy Thanh văn, Bìch-chi Phật trì tuệ? 

Đáp: Phật pháp có hai: 1. Thanh văn, Bích-chi Phật Phật pháp. 2. Ðại 

thừa pháp. Pháp Thanh văn nhỏ nên chỉ tán thán việc Thanh văn, không nói 

đến việc Bồ-tát; pháp Ðại thừa rộng lớn nên nói việc của đại Bồ-tát là phát 

tâm, tu hành, mƣời địa, vào pháp vị, tịnh quốc độ Phật, thành tựu chúng 

sanh, chứng đƣợc Phật đạo. Trong pháp này nói, Bồ-tát ở dƣới Phật, hãy nên 

nhƣ cúng dƣờng Phật. Hay quán các pháp tƣớng nhƣ vậy, ấy là phƣớc điền, 

hơn Thanh văn, Bìch-chi Phật. 

Nhƣ vậy, trong kinh Ðại thừa nơi nơi đều tán thán trì tuệ đại Bồ-tát hơn 

Thanh văn, Bích-chi Phật. Nhƣ trong kinh Bửu đảnh nói: Chuyển luân thánh 

vƣơng thiếu một không đủ ngàn ngƣời con, tuy có đại lực, mà chƣ thiên, 

ngƣời đời không quì trọng. Còn giòng Chuyển luân thánh vƣơng thật, dù ở 

trong thai mới bảy ngày đầu, đã đƣợc chƣ thiên quì trọng, ví sao? Ví 999 

ngƣời con không thể nối đƣợc dòng giống Chuyển luân thánh vƣơng, làm 

sao ngƣời đời đƣợc vui hiện tại và tƣơng lai. Còn giòng Chuyển luân thánh 

vƣơng thật, tuy ở trong thai nhƣng chắc chắn có thể nối ngôi Thánh vƣơng, 

cho nên đƣợc cung kính. Các A-la-hán, Bích-chi Phật cũng vậy, tuy đƣợc 

năm căn, năm lực, bảy giác ý, tám thánh đạo, sáu thần thông, các thiền định, 

lực trì tuệ, thật tế đƣợc chứng, làm phƣớc điền cho chúng sanh, mà mƣời 

phƣơng chƣ Phật không quì trọng. Bồ-tát tuy còn ở trong bào thai các kiết sử 

phiền não, ba độc tham dục trói buộc, khi mới phát đạo tâm vô thƣợng chƣa 

có thể làm gí mà đã đƣợc chƣ Phật quì. Ví vị ấy dần dần sẽ thực hành sáu 

Ba-la-mật, đƣợc lực phƣơng tiện, vào địa vị Bồ-tát, cho đến đƣợc nhất thiết 



chủng trì, độ vô lƣợng chúng sanh, không dứt hạt giống Phật, hạt giống 

pháp, hạt giống Tăng, không dứt mất nhân duyên của sự thanh tịnh an lạc 

cõi trời, cõi ngƣời. 

Lại nhƣ chim Ca-lăng-tần-già, còn ở trong vỏ trứng đã phát ra âm 

thanh vi diệu hơn các loài chim khác. Ðại Bồ-tát cũng nhƣ vậy. Tuy chƣa ra 

khỏi vỏ vô minh mà âm thanh thuyết pháp nghị luận hơn Thanh văn, Bìch-

chi Phật và ngoại đạo
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, nhƣ trong kinh Minh võng
313

 nói: Tuệ mạng Xá-

lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Các Bồ-tát thuyết pháp, nếu ai hiểu 

đƣợc, đƣợc công đức lớn, ví sao? Ví cho đến đƣợc nghe tên các Bồ-tát ấy 

cũng đƣợc lợi ìch lớn, huống gí đƣợc nghe các vị thuyết pháp. Bạch Thế 

Tôn! Vì nhƣ trồng cây, không nƣơng nơi đất mà muốn đƣợc gốc, cành, 

cọng, lá, thành hoa quả, là điều khó đƣợc. Các Bồ-tát tu hành cũng nhƣ vậy, 

không trú nơi hết thảy pháp mà hiện trú ở sanh tử, ở trong thế giới chƣ Phật, 

tự tại vui nói pháp trì tuệ, ai nghe đƣợc pháp do đại trì tuệ du hý tự tại vui 

nói ấy mà không phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bấy giờ trong hội có Phổ Hoa Bồ-tát nói với Xá-lợi-phất: Trƣởng lão là 

bậc trì tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử Phật, nay Trƣởng lão đối pháp tánh các 

pháp chẳng đƣợc chăng? sao không dùng đại trì tuệ tự tại vui thuyết pháp? 

Xá-lợi-phất nói: Các đệ tử Phật, đúng nhƣ cảnh giới của họ, thời có thể 

có thuyết pháp. 

Phổ Hoa bồ-tát lại hỏi: Pháp tánh có cảnh giới không? 

Xá-lợi-phất nói: Không. 

Nếu pháp tánh không có cảnh giới, cớ sao Trƣởng lão nói đúng nhƣ 

cảnh giới của họ thời có thể có thuyết pháp? 

Xá-lợi-phất nói: Tùy chỗ pháp chứng đƣợc mà thuyết. 

Phổ Hoa lại nói: Trƣởng lão lấy pháp tánh vô lƣợng tƣớng làm cảnh 

chứng ƣ? 

Xá-lợi-phất nói: Phải. 

Phổ Hoa nói: Sao nay nói tùy chỗ chứng đƣợc mà thuyết? Nhƣ pháp 

tánh chứng đƣợc là vô lƣợng thời thuyết cũng phải vô lƣợng, mà pháp tánh 

vô lƣợng thí chẳng phải tƣớng lƣờng đƣợc? 



Xá-lợi-phất nói: Pháp tánh chẳng phải tƣớng nắm bắt đƣợc. 

Phổ Hoa nói: Nếu pháp tánh chẳng phải tƣớng nắm bắt đƣợc, thời ông 

lía pháp tánh đƣợc giải thoát chăng? 

Xá-lợi-phất nói: Không! ví sao? Ví pháp tánh là tƣớng không biến 

hoại. 

Phổ Hoa nói: Thánh trì mà ông chứng đƣợc cũng nhƣ pháp tánh ƣ? 

Xá-lợi-phất nói: Tôi muốn nghe pháp, chẳng phải lúc thuyết. 

Phổ Hoa nói: Hết thảy pháp nhất định ở trong pháp tánh, có ngƣờI 

nghe, ngƣời nói ƣ? 

Xá-lợi-phất nói: Không. 

Phổ Hoa nói: Sao ông nói tôi muốn nghe pháp chẳng phải lúc thuyết. 

Xá-lợi-phất nói: Phật nói hai hạng ngƣời đƣợc phƣớc vô lƣợng là ngƣời 

nhất tâm thuyết pháp và ngƣời nhất tâm nghe pháp. 

Phổ Hoa nói: Ông vào trong diệt tận định, có thể nghe pháp chăng? 

Xá-lợi-phất nói: Này thiện nam tử! Trong diệt tận định không nghe 

pháp. 

Phổ Hoa nói: Ông tìn thọ hết thảy pháp tƣớng thƣờng tịch diệt chăng? 

Xá-lợi-phất nói: Tin việc ấy! 

Phổ Hoa nói: Pháp tánh thƣờng tịch diệt nên không nghe pháp, ví sao? 

Ví các pháp tƣớng thƣờng tịch diệt. 

Xá-lợi-phất nói: Ông có thể không dậy khỏi định mà thuyết pháp 

chăng? 

Phổ Hoa nói: Không có Pháp nào chẳng phải tƣớng định. 

Xá-lợi-phất nói: Nếu nhƣ vậy, thời nay hết thảy phàm phu đều là thiền 

định? 



Phổ Hoa nói: Phải! Hết thảy phàm phu đều là thiền định. 

Xá-lợi-phất nói: Thiền định gí mà hết thảy phàm phu đều thiền định? 

Phổ Hoa nói: Vì tam-muội pháp tánh bất hoại, nên biết thảy phàm phu 

đều là thiền định. 

Xá-lợi-phất nói: Nếu nhƣ vậy thời phàm phu với thánh nhân không 

khác gì nhau? 

Phổ Hoa nói: Tôi cũng không muốn khiến cho phàm phu và thánh nhân 

có sai khác, ví sao? Ví thánh nhân không có pháp diệt, phàm phu cũng 

không có pháp tánh. Hai tƣớng ấy đều không ra ngoài pháp tánh. 

Xá-lợi-phất nói: Thiện nam tử! Thế nào là tƣớng pháp tánh? 

Đáp: Ðó là điều biết thấy của Trƣởng lão lúc đắc đạo. 

Lại hỏi: Sanh pháp thánh chăng? 

- Không. 

- Diệt pháp phàm phu chăng? 

- Không. 

- Ðƣợc pháp tánh chăng? 

- Không. 

- Thấy biết pháp ngƣời phàm phu chăng? 

- Không. 

- Vậy Trƣởng lão dùng tri kiến nào mà đƣợc thánh đạo? 

Xá-lợi-phất nói: Ngƣời phàm phu nhƣ (chân nhƣ), Tỳ-kheo đƣợc giải 

thoát nhƣ, Tỳ-kheo vào Vô dƣ Niết-bàn nhƣ; nhƣ ấy một nhƣ nhƣ không sai 

khác. 

Phổ Hoa nói: Xá-lợi-phất, ấy là tƣớng pháp tánh nhƣ, bất hoại nhƣ, 

dùng nhƣ ấy sẽ biết hết thảy pháp đều nhƣ. 



Xá-lợi-phất lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhƣ đống lửa lớn, 

không vật gí không đốt cháy. Các thƣợng nhân ấy thuyết pháp cũng nhƣ vậy, 

hết thảy pháp đều vào trong pháp tánh. 

Lại nhƣ trong kinh Tỳ-ma-la-cật nói: Các Thanh văn
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, Xá-lợi-phất... 

đều tự nói rằng: Tôi không kham đến chỗ kia hỏi thăm bệnh đƣợc. Mỗi 

ngƣời tự nói ví trƣớc đã bị Tỳ-ma-la-cật quở mắng. Nhƣ vậy, trong các Kinh 

nói trì tuệ Bồ-tát hơn Thanh văn, Bìch-chi Phật. 

Hỏi: Nhân duyên gí mà trì tuệ Bồ-tát hơn Thanh văn, Bìch-chi Phật? 

Đáp: Nhƣ trong kinh Diễn Bổn sanh nói: Trì tuệ Bồ-tát, từ vô lƣợng A-

tăng-kỳ kiếp lại đây, tập hợp các trì, trong vô lƣợng kiếp, không khổ gí 

không hành, không khó gí không làm, chỉ ví cầu pháp, nên nhảy vào lửa, 

nhảy từ núi cao, chịu khổ cắt lột, lấy xƣơng làm viết, lấy huyết làm mực, lấy 

da làm giấy, viết chép kinh pháp, nhƣ vậy ví pháp nên thọ vô lƣợng khổ, ví 

trì tuệ nên đời đời cúng dƣờng thầy dạy pháp xem nhƣ Phật. Tất cả Kinh 

sách đều đọc tụng, giải nói, trong vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp, thƣờng suy nghĩ 

trù lƣợng, tím cầu các pháp tốt xấu, sâu cạn, thiện chẳng thiện, lậu chẳng 

lậu, thƣờng chẳng thƣờng, có, không... suy nghĩ phân biệt vấn nạn, ví trì tuệ 

nên cúng dƣờng chƣ Phật và Bồ-tát, Thanh văn, nghe pháp, vấn nạn, tìn thọ, 

ghi nhớ đúng, nhƣ pháp tu hành; nhân duyên trì tuệ đầy đủ nhƣ vậy, làm sao 

không hơn A-la-hán, Bích-chi Phật? 

Lại nữa, trì tuệ Bồ-tát, có năm Ba-la-mật giúp đỡ trang nghiêm, có lực 

phƣơng tiện, đối với hết thảy chúng sanh có tâm từ bi, nên không bị tà kiến 

chƣớng ngại. Trú trong mƣời địa, thế lực trì tuệ sâu lớn. Ví  nhân lớn nên 

hơn Thanh văn, Bìch-chi Phật. Ví nhân lớn nên cái nhỏ tự hoại. A-la-hán, 

Bích-chi Phật, không có việc ấy. 

Ví vậy nên nói muốn hơn trì tuệ Thanh văn, Bìch-chi Phật, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Muốn đƣợc các Ðà-la-ni môn, các Tam-muội môn, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Ðà-la-ni nhƣ trong chƣơng Tán Bồ-tát đã nói: 

Môn là các pháp phƣơng tiện để đƣợc đà-la-ni, nhƣ ba tam-muội gọi là 

cửa giải thoát. 



Thế nào là phương tiện? Nếu ngƣời muốn đƣợc giữ gín những điều đã 

nghe, không mất, hãy nên nhất tâm ghi nhớ, làm cho tâm ghi nhớ tăng 

trƣởng, trƣớc nên để ý nơi việc tƣơng tợ, buộc tâm khiến biết việc không 

thấy đƣợc, nhƣ Châu-lợi Bàn-đà-ca, buộc tâm nơi tấm dẻ chùi giày, khiến 

nghĩ nhớ thiền định mà trừ tâm nhơ cấu
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. Nhƣ vậy ngƣời bắt đầu học Văn 

trí đà-la-ni, ba lần nghe có thể đƣợc, tâm căn dần dần lanh lợi, thí hai lần 

nghe có thể đƣợc, khi thành tựu thí một lần nghe có thể đƣợc, đƣợc rồi nhớ 

mãi không quên; ấy là phƣơng tiện ban đầu của Văn trí đà-la-ni. 

Hoặc có khi Bồ-tát vào trong thiền định, đƣợc môn giải thoát không 

quên, do năng lực giải thoát không quên, do năng lực giải thoát không quên, 

mà hết thảy ngôn ngữ thuyết pháp cho đến một câu một chữ, đều không thể 

quên. Đó là phƣơng tiện thứ hai. Hoặc có khi do năng lực thần chú nên đƣợc 

Văn trí đà-la-ni. Hoặc có khi do hành nghiệp nhân duyên đời trƣớc, khi sanh 

ra nghe gí đều nhớ đƣợc không quên. Nhƣ vậy gọi là cửa vào Văn trí đà-la-

ni. 

Lại nữa, Bồ-tát nghe hết thảy âm thanh ngữ ngôn, phân biệt gốc ngọn, 

quán thật tƣớng nó, biết âm thanh ngữ ngôn niệm niệm sanh diệt, âm thanh 

diệt rồi, mà chúng sanh niệm niệm chấp thủ tƣớng, nhớ ngôn ngữ đã diệt ấy, 

rồi nghĩ rằng, ngƣời đó mắng ta, liền sanh sân hận. Nghe ngợi khen cũng 

nhƣ vậy. Bồ-tát quán chúng sanh đƣợc nhƣ vậy, tuy có bị mắng nhiếc trăm 

ngàn kiếp, không sanh tâm giận, hoặc ngợi khen trăm ngàn kiếp, cũng không 

vui mừng. Biết âm thanh sanh diệt nhƣ tiếng vang. Lại nhƣ tiếng trống, 

không có ai làm. Nếu không ai làm, là không có nơi chốn, rốt ráo không, chỉ 

lừa dối tai ngƣời ngu; nhƣ vậy gọi là vào Âm thanh đà-la-ni. 

Lại nữa, có đà-la-ni lấy hai mƣơi bốn chữ mà thu nhiếp hết tất cả ngôn 

ngữ danh tự. Những gí là hai mƣơi bốn chữ? Ðó là A-la-ba-giá-na..., A-đề 

(ban đầu), A-nậu-ba-nại (bất sanh). Vị Bồ-tát tu hành đà-la-ni nghe chữ “A” 

ấy, tâm liền vào tất cả pháp “ban đầu chẳng sanh”. Các chữ nhƣ vậy, mỗi 

chữ theo chỗ nghe, đều đƣa vào trong thật tƣớng hết thảy các pháp; ấy gọi 

là Tự nhập môn đà-la-na
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, nhƣ trong phẩm Ma-ha-diễn nói các tự môn. 

Lại nữa, Bồ-tát đƣợc các tam-muội hết thảy ba đời sáng suốt không 

ngại, đối với mỗi tam-muội đƣợc vô lƣợng vô số đà-la-ni. Nhƣ vậy hòa hợp 

gọi là năm trăm đà-la-ni môn, ấy là tạng công đức thiện pháp của Bồ-tát; 

nhƣ vậy gọi là đà-la-ni môn. 



Các tam-muội môn: Tam-muội có hai: Tam-muội trong pháp Thanh 

văn; tam-muội trong pháp Ðại thừa. 

Tam-muội trong pháp Thanh văn: là ba tam-muội. 

Lại nữa, ba tam-muội là: Không không tam-muội, Vô tƣớng vô tƣớng 

tam-muội, Vô tác vô tác tam-muội. 

Lại có ba tam-muội là có giác có quán, không giác có quán, không giác 

không quán. 

Lại có năm chi tam-muội
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, năm trì tam-muội
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... ấy gọi là các tam-

muội. 

Lại nữa, hết thảy thiền định cũng gọi là định, cũng gọi là tam-muội. Tứ 

thiền cũng gọi là thiền, cũng gọi là định, cũng gọi là tam-muội. Trừ Tứ 

thiền, các định khác cũng gọi là định, cũng gọi là tam-muội, cũng gọi là 

thiền. Ðịnh ở trong mƣời địa, gọi là tam-muội. 

Có ngƣời nói: Ở Dục giới địa cũng có tam-muội, ví cớ sao? Ví trong 

Dục giới có hai mƣơi hai đạo phẩm
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 nên biết có tam-muội. Nếu không 

tam-muội thời không thể đƣợc công đức thâm diệu ấy. 

Lại nữa, trong ngàn câu hỏi có câu hỏi này: Trong bốn thánh chủng, 

mấy hệ thuộc Dục giới, mấy hệ thuộc Sắc giới, mấy hệ thuộc Vô sắc giới, 

mấy không hệ thuộc? Ðáp: Tất cả nên phân biệt. Bốn thánh chủng hoặc hệ 

thuộc Dục giới, hoặc hệ thuộc Sắc giới, hoặc hệ thuộc Vô sắc giới, hoặc 

không hệ thuộc. Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn nhƣ ý túc cũng nhƣ 

vậy
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. Do nghĩa đó nên biết ở Dục giới có tam-muội. Nếu tâm tán loạn làm 

sao đƣợc pháp thƣợng diệu. Ví vậy nên tam-muội đều có ở trong chìn địa (từ 

ngữ thú tạp cư địa đến phi phi tưởng xứ địa – N.D). Các tam-muội nhƣ vậy, 

ở trong A-tỳ-đàm có phân biệt rộng. 

Tam-muội trong pháp Ðại thừa: Từ Thủ-lăng-nghiêm tam-muội, cho 

đến tam-muội hƣ không tế giải thoát không vƣớng mắc. Lại nhƣ tam-muội
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thấy hết thảy Phật, cho đến hết thảy Nhƣ Lai giải thoát. Tu quán vô lƣợng vô 

số Bồ-tát tam-muội, nhƣ Sƣ tử tần thân tam-muội...
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Nhƣ có tam-muội tên là Vô lƣợng tịnh. Bồ-tát đƣợc tam-muội này, hay 

thị hiện thân hết thảy thanh tịnh. 



Có tam-muội tên là Oai tƣớng. Bồ-tát đƣợc tam-muội này, hay cƣớp 

mất oai đức mặt trời mặt trăng. 

Có tam-muội tên là Diệm sơn, Bồ-tát đƣợc tam-muội này, hay cƣớp 

mất oai đức của Ðế-thìch Phạm thiên. 

Có tam-muội tên là Xuất trần, Bồ-tát đƣợc tam-muội này, hay diệt hết 

thảy ba độc cho đại chúng. 

Có tam-muội tên là Vô ngại quang, Bồ-tát đƣợc tam-muội này, hay 

chiếu soi hết thảy cõi Phật. 

Có tam-muội tên là Không quên hết thảy pháp. Bồ-tát đƣợc tam-muội 

này có thể ghi nhớ hết thảy pháp Phật nói và giảng nói lại lời Phật cho ngƣời 

khác. 

Có tam-muội tên là Tiếng nhƣ sấm. Bồ-tát đƣợc tam-muội này, có thể 

dùng Phạm thanh nghe khắp mƣời phƣơng Phật quốc. 

Có tam-muội tên là Làm vui thìch cho hết thảy chúng sanh. Bồ-tát 

đƣợc tam-muội này, hay làm cho hết thảy ngƣời có thâm tâm hoan hỷ. 

Có tam-muội tên Ƣa thấy không chán. Bồ-tát đƣợc tam-muội này, hết 

thảy chúng sanh ƣa thấy ƣa nghe không biết nhàm chán. 

Có tam-muội tên là Quả báo công đức vui trong một duyên không thể 

nghĩ bàn. Bồ-tát đƣợc tam-muội này, thành tựu hết thảy thần thông. 

Có tam-muội tên là Biết hết thảy âm thanh ngữ ngôn. Bồ-tát đƣợc tam-

muội này có thể nói hết thảy âm thanh ngữ ngôn, trong một chữ nói ra hết 

thảy chữ, trong hết thảy chữ nói ra một chữ. 

Có tam-muội tên là Nhóm hết thảy phƣớc đức nghiệp quả báo sanh. 

Bồ-tát đƣợc tam-muội này, thƣờng im lặng nhập định, mà vẫn khiến chúng 

sanh nghe âm thanh sáu Ba-la-mật, pháp chúng của Phật, Thanh văn, Bìch-

chi Phật, mà vị Bồ-tát ấy thật không nói một lời. 

Có tam-muội tên là Vƣợt cao hết thảy đà-la-ni vƣơng. Bồ-tát đƣợc tam-

muội này thí đƣợc vào vô lƣợng vô biên các đà-la-ni. 



Có tam-muội tên là Hết thảy vui nói. Bồ-tát đƣợc tam-muội này vui nói 

hết thảy chữ, hết thảy âm thanh, ngữ ngôn, thì dụ, nhân duyên. Nhƣ vậy là 

vô lƣợng tam-muội thế lực. 

Hỏi: Tam-muội ấy chình là cửa tam-muội chăng? 

Đáp: Tam-muội chình là cửa tam-muội. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao không chỉ nói tam-muội, mà còn nói cửa tam-

muội? 

Đáp: Tam-muội của chƣ Phật vô lƣợng vô số nhƣ hƣ không vô biên, 

Bồ-tát làm sao đƣợc hết. Bồ-tát nghe đến tam-muội ấy tâm liền thối mất, vì 

vậy Phật nói cửa tam-muội. Vào trong một cửa, thu nhiếp vô lƣợng tam-

muội. Nhƣ cầm một góc áo, liền đƣợc cả áo; cũng nhƣ bắt đƣợc ong chú, cả 

bầy ong đều gom hết. 

Lại nữa, triển chuyển làm cửa, nhƣ trí giới thanh tịnh, một lòng tinh 

tấn, đầu đêm cuối đêm, thƣờng tu tƣ duy, lía năm dục lạc, buộc tâm một chỗ. 

Hành phƣơng tiện ấy, đƣợc tam-muội ấy, ấy gọi là cửa tam-muội. 

Lại nữa, tam-muội thuộc Dục giới, là cửa tam-muội Vị đáo địa; tam-

muội Vị đáo địa là cửa tam-muội Sơ thiền; tam-muội Sơ thiền và Nhị thiền 

biên địa là cửa vào tam-muội Nhị thiền, cho đến tam-muội Phi hữu tƣởng 

phi vô tƣởng xứ cũng nhƣ vậy. 

Noãn pháp định là cửa vào tam-muội đảnh pháp; đảnh pháp là cửa vào 

tam-muội nhẫn pháp; nhẫn pháp là cửa vào tam-muội thế đệ nhất pháp; thế 

đệ nhất pháp là cửa vào tam-muội khổ pháp nhẫn; khổ pháp nhẫn... cho đến 

là cửa vào tam-muội Kim cang. 

Lƣợc nói, hết thảy tam-muội có ba tƣớng là nhập, trú, xuất. Tƣớng 

xuất, tƣớng nhập gọi là cửa, tƣớng trú là thể tam-muội. Các pháp nhƣ vậy là 

tam-muội trong pháp Thanh văn. 

Cửa tam-muội trong pháp Ðại thừa, nhƣ các tam-muội trong Thiền ba-

la-mật nghĩa, đã phân biệt nói rộng.
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Lại nữa, Thi-la ba-la-mật là cửa tam-muội, ví sao? Ví ba chi là Phật 

đạo, đó là giới chi, định chi, tuệ chi. Giới chi thanh tịnh là cửa của định chi, 

ví giới hay sanh định; định chi hay sanh tuệ chi. Ba chi ấy hay dứt phiền 



não, hay cho Niết-bàn, ví vậy Thi-la ba-la-mật và trì tuệ là cửa gần của tam-

muội. Còn ba Ba-la-mật kia, tuy có nghĩa cửa mà là cửa xa, nhƣ do bố thì 

đƣợc phƣớc đức, có phƣớc đức nên sở nguyện thành tựu, đƣợc sở nguyện 

thành tựu nên tâm nhu nhuyến, tâm từ bi nên biết sợ tội, biết nghĩ tới chúng 

sanh, quán thế gian không, vô thƣờng, nên nhiếp tâm hành nhẫn nhục; nhẫn 

nhục cũng là cửa tam-muội. 

Tinh tấn là chế tâm đối với năm dục trừ năm triền cái, nhiếp tâm không 

loạn, tâm đi thời thu lại không cho chạy loạn, là cửa tam-muội. 

Lại nữa, Sơ địa là cửa vào tam-muội Nhị địa. Nhƣ vậy triển chuyển cho 

đến cữu địa là cửa vào tam-muội Thập địa. Thập địa là cửa vào tam-muội 

của vô lƣợng chƣ Phật. Nhƣ vậy mỗi mỗi làm cửa tam-muội. 

Hỏi: Ðà-la-ni môn và tam-muội môn là đồng hay là khác? Nếu đồng, 

sao còn nói lại. Nếu khác, nghĩa đó thế nào? 

Đáp: Trƣớc đã nói tam-muội môn và đà-la-ni môn khác nhau, nay sẽ 

nói lại: Tam-muội chỉ là pháp tƣơng ƣng với tâm, còn đà-la-ni cũng tƣơng 

ƣng với tâm, cũng không tƣơng ƣng với tâm. 

Hỏi: Sao biết đà-la-ni không tƣơng ƣng với tâm? 

Đáp: Nhƣ ngƣời đƣợc Văn trí đà-la-ni, tuy tâm nổi sân hận nó cũng 

không mất, thƣờng đi theo ngƣời, nhƣ bóng theo hính. Tu hành tam-muội 

lâu quen sau thành đà-la-ni, nhƣ chúng sanh tập lâu thói dục thành tánh. 

Tam-muội cọng với trì tuệ biết thật tƣớng các pháp, phát sanh Ðà-la-ni, nhƣ 

bính đất mới nắn đƣợc lửa nung chìn, có thể giữ nƣớc không chảy, cũng có 

thể giúp cho ngƣời qua sông. Thiền định không trì tuệ cũng nhƣ bính đất 

mới nắn, nếu có đƣợc trì tuệ biết thật tƣớng, nhƣ bính đất mới nắn đƣợc lửa 

đốt chìn, có thể giữ gín vô lƣợng công đức hai đời của Bồ-tát, Bồ-tát cũng 

nhân đó mà đắc độ, đến Phật. Nhƣ vậy là chỗ sai khác giữa tam-muội và đà-

la-ni. 

Hỏi: Sao trong pháp Thanh văn không có danh từ đà-la-ni, chỉ trong 

pháp Ðại thừa mới có? 

Đáp: Trong pháp nhỏ không có pháp lớn, ông không nên hỏi, trong 

pháp lớn không có pháp nhỏ, thời nên hỏi. Nhƣ trong nhà nghèo không có 

vàng bạc không nên hỏi. 



Lại nữa, Thanh văn không ân cần chứa nhóm các công đức lắm, chỉ 

dùng trì tuệ cầu thoát khổ già, bệnh, chết. Ví vậy ngƣời Thanh văn không 

dùng đà-la-ni giữ gín các công đức, vì nhƣ ngƣời khát, chỉ một bụm nƣớc là 

đủ, không cần bính đựng nƣớc, nếu cung cấp cho đại chúng nhân dân, thời 

cần bính đựng nƣớc. Bồ-tát ví hết thảy chúng sanh nên cần đà-la-ni giữ gín 

các công đức. 

Lại nữa, trong pháp Thanh văn phần nhiều nói các pháp sanh diệt vô 

thƣờng. Các luận nghị sƣ nói: Các pháp vô thƣờng, nếu vô thƣờng thời 

không cần đà-la-ni, ví cớ sao? Ví các pháp vô thƣờng thời không giữ gín 

đƣợc, chỉ có hạnh nghiệp nhân duyên quá khứ không mất. Giống nhƣ quả 

báo vị lai, tuy không mà ắt sanh, hạnh nghiệp nhân duyên quá khứ cũng nhƣ 

vậy. 

Trong pháp Ðại thừa, tƣớng sanh diệt không thật, tƣớng chẳng sanh 

chẳng diệt cũng không thật. Các quán các tƣớng đều diệt, ấy là thật. Nếu để 

giữ gín pháp quá khứ thời không lỗi. Ví để giữ gín các công đức thiện pháp 

thiện căn quá khứ, nên cần có đà-la-ni. Ðà-la-ni đời đời thƣờng theo Bồ-tát, 

còn các tam-muội không nhƣ vậy, hoặc có khi thay đổi thân thời mất. 

Nhƣ vậy các thứ phân biệt đà-la-ni, các tam-muội. 

Ví vậy nên nói muốn đƣợc các đà-la-ni, các tam-muội môn, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật. 

(Hết cuốn 28 theo bản Hán) 
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Cuốn 29 

Chương 41 - Giải Thích: Tùy Hỷ, Hồi Hướng... 

Kinh: Muốn do tâm tùy hỷ trong một niệm mà vƣợt quá hết thảy 

ngƣời bố thí để cầu Thanh văn, Bích-chi Phật, cần nên học Bát-nhã ba-

la-mật. Muốn do tâm tùy hỷ trong một niệm mà vƣợt quá hết thảy 

ngƣời trì giới để cầu Thanh văn, Bích-chi Phật, cần nên học Bát-nhã ba-

la-mật. Muốn do tâm tùy hỷ trong một niệm mà vƣợt quá hết thảy 



ngƣời tu tam-muội, trí tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến để cầu Thanh 

văn, Bích-chi Phật, cần nên học Bát-nhã ba-la-mật.
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Luận: Tâm tùy hỷ thí nhƣ trong phẩm Tùy hỷ
325

 đã nói rồi. 

Lại nữa, tùy hỷ là khi thấy có ngƣời làm việc công đức sanh tâm hoan 

hỷ theo, mà tán thán rằng: Lành thay! ở trong thế giới vô thƣờng, bị si ám 

che lấp, mà có thể mở rộng đại tâm, kiến lập công đức ấy, thì nhƣ các thứ 

hƣơng thơm, một ngƣời bán, một ngƣời mua, ngƣời ở hai bên cũng ngửi 

đƣợc mùi thơm, mà mùi thơm không tổn, hai ngƣời chủ không mất chi. Nhƣ 

vậy có ngƣời thì, có ngƣời thọ nhận, có ngƣời ở bên hoan hỷ theo, đều đƣợc 

công đức, mà hai ngƣời chủ kia không mất chi. Tƣớng trạng nhƣ vậy gọi là 

tùy hỷ. Do vậy, Bồ-tát chỉ đem tâm tùy hỷ, mà vƣợt quá ngƣời cầu nhị thừa, 

huống chi tự mính làm bố thì. 

Hỏi: Tại sao Bồ-tát có thể do tâm tùy hỷ mà vƣợt trên ngƣời cầu Thanh 

văn, Bìch-chi Phật đem tài vật bố thì? 

Đáp: Thanh văn, Bìch-chi Phật làm bố thì, Bồ-tát ở bên trông thấy nhất 

tâm niệm tùy hỷ khen rằng: Lành thay! lấy phƣớc đức tùy hỷ ấy hồi hƣớng 

đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, ví độ hết thảy chúng sanh, ví nhờ 

đó đƣợc vô lƣợng Phật pháp. Do hai công đức này vƣợt trên ngƣời bố thì để 

cầu Thanh văn, Bìch-chi Phật. 

Lại nữa, lấy tâm trì tuệ biết thật tƣớng các pháp mà tùy hỷ, nên vƣợt 

trên ngƣời bố thì để cầu Thanh văn, Bìch-chi Phật. 

Lại nữa, Bồ-tát đem phƣớc đức quả báo do tâm tùy hỷ sanh, mà hồi 

hƣớng cúng dƣờng ba đời mƣời phƣơng Phật, nên vƣợt trên ngƣời bố thì để 

cầu Thanh văn, Bìch-chi Phật, vì nhƣ ngƣời đem một ìt vật dâng lên quốc 

vƣơng, đƣợc đáp trả rất nhiều. Lại nhƣ thổi kèn, sáo, dùng hơi ìt mà âm 

thanh rất lớn. 

Lại nữa, Bồ-tát lấy công đức tùy hỷ hòa hợp với vô lƣợng các công đức 

khác, cho đến khi pháp diệt cũng không hết, vì nhƣ một ìt nƣớc đổ vào trong 

biển lớn, thí khi kiếp tận nó mới hết. Công đức trí giới, thiền định, trì tuệ, 

giải thoát, giải thoát tri kiến
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 cũng nhƣ vậy. 

Hỏi: Dƣới Phật có Bồ-tát, dƣới Bồ-tát có Thanh văn, Bìch-chi Phật, 

nay nói Bồ-tát muốn hơn ngƣời bố thì để cầu Thanh văn, Bìch-chi Phật, thí 

có gí lạ? 



Ðáp: Không lấy công đức bố thì, trí giới... của Thanh văn, Bìch-chi 

Phật so với công đức của Bồ-tát, mà chỉ lấy tâm tùy hỷ đã có thể hơn, huống 

gí công đức mà Bồ-tát tự làm. Ngƣời Thanh văn, Bìch-chi Phật, đem thân 

siêng làm công đức bị mệt mỏi, Bồ-tát yên lặng tùy hỷ, mà phƣớc đức của 

năng lực trì tuệ quá hơn Thanh văn, Bìch-chi Phật, vì nhƣ ngƣời thợ, chỉ 

dùng trì tuệ bày vẻ rồi bỏ đi, ngƣời cầm ríu búa mệt nhọc tối ngày, mà tình 

công lãnh thƣởng thí ngƣời thợ đƣợc gấp ba. 

Lại nhƣ đánh giặc, ngƣời chiến đấu mạo hiểm chết, mà chủ tƣớng lãnh 

công. 

Hỏi: Nếu tâm tùy hỷ hơn số bố thì, trí giới, cớ sao chỉ nói Bồ-tát tùy hỷ 

là hơn? 

Đáp: Ngƣời phàm phu bị phiền não che tâm, chấp ngã chƣa dứt, đắm 

vui thế gian, làm sao hơn đƣợc ngƣời cầu Thanh văn, Bìch-chi Phật, lợi tuy 

hơn độn, nhƣng đồng ở địa vị Thanh văn, nên không nói. 

Hỏi: Công đức của Thanh văn, Bìch-chi Phật. Pháp công đức rất nhiều, 

cớ sao chỉ nói sáu pháp? 

Đáp: Ví trong sáu pháp này nhiếp hết pháp của Thanh văn, Bìch-chi 

Phật. Nếu nói bố thì là đã nói công đức của tìn nghe, ví sao? Ví trƣớc nghe 

rồi mới tin, tin rồi mới bố thì. 

Bố thì có hai thứ là: 1. Tài thì, 2. Pháp thì. 

Trí giới nhiếp ba giới là: luật nghi giới, định cọng giới, đạo cọng giới 

(vô lậu giới). 

Ðịnh nhiếp các thiền, định, giải thoát, tam-muội... 

Tuệ nhiếp văn tuệ, tƣ tuệ, tu tuệ. 

Giải thoát nhiếp hai giải thoát là hữu vi giải thoát, vô vi giải thoát. 

Giải thoát tri kiến nhiếp tận trì
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, tự biết lậu hoặc đã hết, giải thoát 

khỏi ba cõi, ở trong đó thấy biết rõ ràng. Trong đây đã nói trợ đạo pháp và 

thánh đạo pháp. 



Lại nữa, nếu công đức không hƣớng đến Niết-bàn, thí trong đây không 

nói vƣợt quá, ví công đức ấy mỏng. 

Hỏi: Hơn là chỉ cho thế lực tranh giành nhau, nay Bồ-tát không cạnh 

tranh với Thanh văn, Bìch-chi Phật, cớ sao nói hơn? 

Đáp: Hơn là cùng ở trong một việc, mà do tâm lực trì tuệ phƣơng tiện 

cho nên đƣợc phƣớc nhiều, vì nhƣ ngƣời đối với cái hoa chỉ lấy hƣơng sắc, 

còn con ong chỉ lấy vị để làm thành mật. Cũng nhƣ lấy nƣớc, đồ chứa lớn 

thời đƣợc nhiều, đồ chứa nhỏ thời đƣợc ìt. Do các vì dụ nhƣ vậy, đủ biết 

đem tâm tùy hỷ thâm sâu mãnh lợi, có trì tuệ tƣơng ƣng, nên công đức hơn 

bố thì để cầu Thanh văn, Bìch-chi Phật. 

Sáu pháp này, đầu hết là bố thì, nhƣ ở trong nghĩa Ðàn ba-la-mật đã 

phân biệt nói về pháp của Thanh văn, Bìch-chi Phật. Trí giới nhƣ ở trong 

nghĩa Thi-la ba-la-mật đã phân biệt nói về pháp của Thanh văn, Bìch-chi 

Phật. Tam-muội, trì tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến nhƣ ở trong nghĩa niệm 

Phật đã phân biệt nói. 

Kinh: Muốn do tâm tùy hỷ trong một niệm mà vƣợt quá hết thảy 

ngƣời tu các thiền, định, giải thoát, tam-muội để cầu Thanh văn, Bích-

chi Phật, cần nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Thiền định là bốn thiền và chìn định thứ đệ. Giải thoát tam-muội 

là tám bội xả, ba giải thoát môn, tuệ giải thoát, cọng giải thoát, thời giải 

thoát, bất thời giải thoát, hữu vi giải thoát, vô vi giải thoát... Tam-muội có 

giác có quán, tam-muội không giác có quán,  tam-muội không giác không 

quán; Không tam-muội, Vô tƣớng tam-muội, Vô tác tam-muội, các tam-

muội nhƣ vậy. 

Hỏi: Trong sáu pháp trên
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, tam-muội tức là thiền, định, giải thoát, 

tam-muội, sao nay còn nói lại? 

Đáp: Có hai thứ tam-muội: 1. Thuộc phần tuệ giải thoát. 2. Thuộc phần 

cọng giải thoát. Thuộc phần tuệ giải thoát thí không thể vào thiền định, chỉ 

nói đó là tam-muội trong Vị đáo địa. Trong đây nói tam-muội thuộc phần 

cọng giải thoát thí đủ có thiền, định, giải thoát, tam-muội. Kia nói lƣợc, đây 

nói rộng; kia chỉ nói tên, trong đây phân biệt nghĩa. 



Lại nữa, trƣớc Thắng tam-muội là có ngƣời nói một, hai tam-muội, chứ 

chẳng phải Thâm tam-muội, nay trong đây nói thiền, định, giải thoát là 

Thậm thâm tam-muội. 

Lại nữa, thiền, định, giải thoát, tam-muội có hai thứ: 1. Khi lía dục liền 

đƣợc. 2. Cầu mà đƣợc. Khi lía dục liền đƣợc nhƣ trƣớc đã nói. Cầu mà đƣợc 

là đây nói. 

Lại nữa, thiền, định, giải thoát, tam-muội, đƣợc nó rất khó, tinh tấn cầu 

mới đƣợc. Bồ-tát chỉ đem tâm tùy hỷ bèn đƣợc hơn kia. Đó là pháp chƣa 

từng có, cho nên nói lại. 

Hỏi: Trong kia tam-muội, trì tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến cũng khó 

đƣợc, cớ sao nói đây khó đƣợc? 

Đáp: Trƣớc đã trả lời, kia là thuộc phần tuệ giải thoát, không tận cùng 

nghĩa thậm thâm. Còn A-la-hán cọng giải thoát, A-la-hán đủ ba minh khó 

đƣợc, nên nói lại. 

Lại nữa, tam-muội, trì tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến ấy, tuy khó 

đƣợc mà không rộng lớn khắp hết, chỉ trực tiếp ví Niết-bàn, còn đây nói rõ 

A-la-hán muốn đƣợc cái vui thiền định hiện tại đó là diệt tận định, đảnh tế 

thiền, nguyện trì, Vô tránh tam-muội, nhƣng việc nhƣ vậy, chẳng phải trực 

tiếp ví Niết-bàn. Ví vậy nên lại nói rộng, ví cớ sao? Ví thứ trƣớc là trực tiếp 

ví Niết-bàn, trong đó nói giải thoát rồi giải thoát tri kiến, nên biết đó là một 

đƣờng thẳng đến Niết-bàn. 

Hỏi: Nếu ví thiền, định, giải thoát, tam-muội khó đƣợc, nên nói lại, trì 

tuệ là rất khó, vi diệu trong hết thảy pháp, sao không nói lại? 

Ðáp: Ở trên đã nói trong đoạn nói muốn vƣợt qua trì tuệ Thanh văn, 

Bích-chi Phật, nên học Bát-nhã ba-la-mật. Còn thiền định này chƣa nói, cho 

nên nói lại. Thiền định, trì tuệ, là hai pháp tối diệu, có đƣợc hai hạnh này thí 

sở nguyện đều đƣợc, nhƣ chim có hai cánh, có thể đi đến chỗ này chỗ kia. 

Giải thoát từ hai pháp đó mà đƣợc, giải thoát tri kiến tức là trì tuệ. Bố thì, trì 

giới là thân nghiệp, khẩu nghiệp thô hạnh dễ đƣợc cho nên không nói lại. 

Hỏi: Bồ-tát lấy tâm tùy hỷ hơn Thanh văn, Bìch-chi Phật tu bố thì, trí 

giới, trì tuệ. Có thể nhƣ vậy, ví cớ sao? Ví việc bố thì, trí giới, mắt thấy 

đƣợc, tai nghe đƣợc, trì tuệ cũng là pháp nghe đƣợc, nên có thể sanh tâm tùy 



hỷ, còn thiền định, giải thoát, tam-muội, là pháp không thể thấy, nghe, thí 

làm sao tùy hỷ? 

Đáp: Bồ-tát do trì biết tha tâm mà tùy hỷ. 

Hỏi: Pháp của trì biết tha tâm là, trì hữu lậu biết tha tâm thí biết tâm 

hữu lậu của ngƣời khác, trì vô lậu biết tha tâm thí biết tâm vô lậu của ngƣời 

khác
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. Bồ-tát chƣa thành Phật, làm sao biết đƣợc  tâm vô lậu của Thanh 

văn, Bìch-chi Phật? 

Ðáp: Trong pháp Thanh văn thí nhƣ vậy, còn trong pháp Ðại thừa, Bồ-

tát đƣợc vô sanh nhẫn, dứt các kiết sử, đời đời thƣờng không mất sáu thần 

thông, trì hữu lậu biết Tha tâm có thể biết tâm vô lậu của ngƣời khác, huống 

gí lấy trì vô lậu biết Tha tâm. 

Lại có ngƣời nói: Bố-tát mới phát tâm, chƣa đƣợc pháp tánh sanh thân, 

hoặc thấy hoặc nghe Thanh văn, Bìch-chi Phật bố thì, trí giới, so sánh biết 

họ sẽ đƣợc A-la-hán, sanh tâm tùy hỷ nói: Ngƣời ấy biết đƣợc thật tƣớng các 

pháp, lía khỏi ba cõi. Ta muốn độ hết thảy chúng sanh thoát khỏi sanh, già, 

bệnh, chết. Nay họ đã thoát đƣợc, ấy là việc của ta. 

Có các nhân duyên tùy hỷ nhƣ vậy, nên tùy hỷ không lỗi. 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát thực hành một ít thí, ít giới, ít nhẫn, ít tấn, 

ít thiền, ít trí, muốn do sức phƣơng tiện hồi hƣớng mà đƣợc vô lƣợng vô 

biên công đức, cần nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Trƣớc đã nói sáu Ba-la-mật, sao nay còn nói lại? 

Ðáp: Trên là nói tƣớng tổng quát, đây muốn nói tƣớng sai biệt. Trên 

nói nhân duyên, đây nói quả báo. 

Hỏi: Không phải vậy, trên kia nói sáu Ba-la-mật đều đầy đủ rộng khắp, 

đây nói một ìt thì cho đến một ìt trì, in tuồng không đồng với nghĩa sáu Ba-

la-mật trên? 

Ðáp: Không phải! Chình là sáu Ba-la-mật, sao vậy? Ví nghĩa của sáu 

Ba-la-mật cốt ở tâm không phải cốt ở sự nhiều ìt. Bồ-tát thật hành hoặc 

nhiều hoặc ìt, đều là Ba-la-mật
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. Nhƣ kinh Hiền Kiếp nói 84.000 các Ba-la-

mật. Trong Kinh ấy cũng nói, có thế gian Ðàn ba-la-mật, có xuất thế gian 

Ðàn ba-la-mật, cho đến Bát-nhã ba-la-mật cũng có thế gian, xuất thế gian.
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Hỏi: Sao Bồ-tát bố thì ìt? 

Đáp: Có nhiều nhân duyên nên ìt thì. Hoặc có Bồ-tát mới phát tâm, 

phƣớc đức chƣa nhiều, ví nghèo nên ìt thì. Hoặc có Bồ-tát nghe bố thì không 

kể nhiều ìt, công đức tại tâm, ví vậy nên không cầu bố thì nhiều vật, chỉ cầu 

tâm tốt. Hoặc có Bồ-tát nghĩ rằng nếu ta cầu chất chứa cho nhiều tài vật mà 

phá giới mất lành, tâm bị tán loạn, não hại chúng sanh nhiều. Nếu não hại 

chúng sanh để cúng dƣờng Phật, Phật không chấp nhận, ví phá chấp để cầu 

tài. Hoặc bố thì cho phàm phu mà cƣớp kia cho đây, là không bính đẳng. 

Ðúng nhƣ pháp Bồ-tát, tâm bính đẳng đối với tất cả, đều nhƣ con một, vì 

vậy nên ìt thì. 

Lại nữa, Bồ-tát có hai: 1. Bại hoại Bồ-tát. 2. Thành tựu Bồ-tát. Bồ-tát 

bại hoại
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 là vốn phát tâm Bồ-đề, song không gặp thiện duyên, bị năm triền 

cái che tâm, làm tạp hạnh, khi chuyển thân hƣởng thụ giàu sang lớn, hoặc 

làm quốc vƣơng, hoặc làm đại quỉ thần vƣơng, long vƣơng... ví đã tạo ác 

nghiệp thân khẩu ý không thanh tịnh nên không đƣợc sanh ở trƣớc Phật, và 

các chỗ vô tội trong cõi trời cõi ngƣời; ấy gọi là bại hoại Bồ-tát. Những 

ngƣời nhƣ vậy, tuy mất tâm Bồ-tát song do nhân duyên đời trƣớc, còn ƣa bố 

thì, nên não hại nhiều chúng sanh, cƣớp giựt phi pháp, để lấy của đem làm 

phƣớc. 

Bồ-tát thành tựu là không mất tâm Bồ-đề, thƣơng xót chúng sanh, hoặc 

có ngƣời tại gia thọ năm giới, có ngƣời xuất gia thọ giới. Tại gia Bồ-tát, tuy 

hạnh nghiệp thành tựu, có ngƣời ví nhân duyên đời trƣớc phải chịu nghèo 

cùng, nghe Phật dạy có hai cách bố thì là pháp thì, tài thì. Ngƣời xuất gia 

nên nhiều pháp thì, ngƣời tại gia nên nhiều tài thì. Ta nay ví nhân duyên đời 

trƣớc, không sanh nhà giàu, thấy Bồ-tát bại hoại kia tạo tội để bố thì, tâm 

không vui mừng, nghe Phật không khen ngợi tài thì nhiều, chỉ khen tâm 

thanh tịnh thì, ví vậy nên ta tùy có đƣợc vật gí thì vật ấy. 

Lại xuất gia Bồ-tát thủ hộ giới nên không chứa tài vật. 

Lại tự suy nghĩ công đức của giới hơn công đức của bố thì, nên tùy có 

đƣợc vật gí thì vật ấy. 

Lại nữa, Bồ-tát nghe trong Phật pháp nói nhân duyên đời trƣớc bố thì ìt 

đƣợc quả báo nhiều, nhƣ A-la-hán Bạt-câu-la
333

 lấy thuốc một trái Ha-lê-

lặc
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 bố thì mà 91 kiếp không đọa ác đạo, hƣởng phƣớc vui cõi trời cõi 

ngƣời, thân thƣờng không bệnh, thân cuối cùng đƣợc quả A-la-hán. Lại nhƣ 

Sa-môn Nhị-thập-ức
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 tu ở trong pháp đức Phật Tỳ-bà-thi, làm một phòng 



xá cấp cho Tỳ-kheo Tăng, trải một tấm da dê để cho Tăng bƣớc lên, nhờ 

nhân duyên ấy, trong 91 kiếp chân không đạp đất, hƣởng vô lƣợng phƣớc 

vui trong cõi ngƣời cõi trời, thân cuối cùng đƣợc sanh vào nhà đại Trƣởng 

giả, thọ thân đoan chánh, dƣới chân mọc lông dài hai tấc, màu nhƣ lƣu ly 

xanh, xoay về phìa hữu. Lúc mới sanh, phụ thân cho ông hai mƣơi ức lƣợng 

vàng, lúc sau chán đời ngũ dục, xuất gia đắc đạo, Phật khen là Tỳ-kheo tinh 

tấn đệ nhất.
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Lại nhƣ Tỳ-kheo Tu-mạn-nhĩ, đời trƣớc trông thấy tháp Phật Tỳ-bà-thi, 

lấy hoa Tu-mạn trên tai bố thì, nhờ nhân duyên ấy trong 91 kiếp thƣờng 

không bị đọa ác đạo, hƣởng phƣớc vui cõi trời cõi ngƣời, thân cuối cùng, khi 

sanh ra, có hoa Tu-mạn ở trên tai, hƣơng thơm đầy nhà, cho nên đặt tên là 

Tu-mạn-nhĩ. Lúc sau chán đời xuất gia, chứng đạo quả A-la-hán. 

Nhƣ vậy, Bồ-tát nhờ nhân duyên đời trƣớc bố thì ìt đƣợc quả báo 

nhiều, bèn tùy theo vật có đƣợc nhiều ìt mà bố thì. 

Lại nữa, Bồ-tát cũng không nhất định thƣờng bố thì ìt vật, mà tùy theo 

vật có đƣợc nhiều thời thì nhiều, ìt thời thì ìt. 

Lại nữa, Phật muốn tán thán công đức Bát-nhã ba-la-mật lớn lao, nên 

nói thí ít mà đƣợc quả báo nhiều, công đức vô lƣợng. 

Hỏi: Nhƣ A-la-hán Bạt-câu-la... cũng bố thì ìt mà đƣợc quả báo nhiều, 

đâu có dùng Bát-nhã ba-la-mật? 

Ðáp: Bạt-câu-la tuy đƣợc quả báo, nhƣng có kiếp số hạng lƣợng, đƣợc 

đạo quả nhỏ, vào Niết-bàn. Còn Bồ-tát do Bát-nhã ba-la-mật phƣơng tiện hồi 

hƣớng, nên bố thì ìt mà phƣớc đức vô lƣợng vô biên vô số. 

Hỏi: Thế nào là do phƣơng tiện hồi hƣớng, nên bố thì ìt mà công đức 

vô lƣợng vô biên? 

Ðáp: Tuy bố thì ìt mà đều hồi hƣớng đến Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác, Bồ-tát suy nghĩ rằng: Ta do phƣớc đức nhân duyên này không 

phải để cầu các vui thế gian trong cõi trời cõi ngƣời, mà chỉ để cầu Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, cũng nhƣ Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác vô lƣợng vô biên, nên phƣớc đức ấy cũng vô lƣợng vô biên. 

Lại phƣớc đức ấy ví độ hết thảy chúng sanh, cũng nhƣ chúng sanh vô 

lƣợng vô biên nên phƣớc đức cũng vô lƣợng vô biên. 



Lại nữa, phƣớc đức ấy dùng đại từ bi gây dựng, đại từ bi vô lƣợng vô 

biên, nên phƣớc đức ấy cũng vô lƣợng vô biên. 

Lại nữa, phƣớc đức của Bồ-tát hòa hợp với thật tƣớng các pháp, nên ba 

phần đều thanh tịnh là ngƣời nhận, ngƣời cho và tài vật, đều chẳng thể có 

đƣợc. Nhƣ trong Kinh Bát-nhã ba-la-mật
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, khi ban đầu ví Xá-lợi-phất nói 

Bồ-tát bố thì, cả ngƣời cho, ngƣời nhận, và tài vật đều không thể có đƣợc, 

nên đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật. Dùng trì tuệ thật tƣớng ấy bố thì nên đƣợc vô 

lƣợng vô biên phƣớc đức. 

Lại nữa, các Bồ-tát đều ghi nhớ phƣớc đức có đƣợc đều là nhƣ tƣớng, 

pháp tánh tƣớng, thật tế tƣớng. Vì nhƣ, pháp tánh, thật tế vô lƣợng vô biên, 

nên phƣớc đức ấy cũng vô lƣợng vô biên. 

Hỏi: Nếu đại Bồ-tát quán các pháp thật tƣớng biết nhƣ, pháp tánh, thật 

tế, là tƣớng tịch diệt vô vi, thí làm sao còn sanh tâm để tạo phƣớc đức? 

Đáp: Bồ-tát tu tập tâm đại bi lâu ngày, khi tâm đại bi phát khởi, suy 

nghĩ rằng: Chúng sanh không biết thật tƣớng các pháp, ta sẽ làm cho chúng 

sanh biết đƣợc thật tƣớng ấy, nên dùng sức Tinh tấn ba-la-mật giúp cho tâm 

đại bi, trở lại thật hành nghiệp nhân duyên về phƣớc đức, vì nhƣ lửa tắt gặp 

đƣợc gió, củi thời bừng cháy lại. 

Lại nữa, ví nhớ lại bản nguyện, và mƣời phƣơng Phật đến nói rằng: 

Ngƣơi hãy nhớ lại khi mới phát tâm và nay ngƣơi mới đƣợc một pháp môn 

ấy, còn vô lƣợng pháp môn nhƣ vậy, ngƣơi chƣa đƣợc tất cả, hãy trở lại 

chứa nhóm các công đức, nhƣ trong Thất địa của kinh Tiệm bị nói rõ.
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Hỏi: Bố thì nhiều ìt thí có thể nhƣ vậy. Về giới có năm giới, giới thọ 

một ngày, mƣời giới, nhiều ìt cũng có thể đƣợc, ví nó thuộc sắc pháp có thể 

phân biệt đƣợc. Còn bốn Ba-la-mật kia, làm sao biết nó nhiều ìt? 

Ðáp: Nó đều biết đƣợc, nhƣ nhẫn có hai thứ là thân nhẫn và tâm nhẫn. 

Thân nhẫn là tuy thân miệng không động nhƣng tâm không thể không động 

khởi, ví thiểu nhẫn cho nên không thể chế tâm. Tâm nhẫn là thân tâm đều 

nhẫn, giống nhƣ cây khô. 

Lại nữa, thiểu nhẫn là bị ngƣời đánh mắng không đánh mắng lại. Ðại 

nhẫn là không phân biệt ngƣời mắng, ngƣời nhẫn và sự nhẫn. 



Lại nữa, nhẫn đối với chúng sanh là thiểu nhẫn, nhẫn đối với pháp là 

đại nhẫn. Nhƣ vậy là phân biệt thiểu nhẫn. 

Thiểu tinh tấn có hai là thân tấn và tâm tấn. Thân tấn là thiểu, tâm tấn 

là đại. Tinh tấn bên ngoài là thiểu, tinh tấn bên trong là đại. Thân miệng tinh 

tấn là thiểu, ý tinh tấn là đại. Nhƣ Phật nói ý nghiệp sức lớn, nhƣ khi vị đại 

tiên nhẫn nổi sân, có thể khiến một nƣớc lớn tiêu diệt.
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Lại nữa, thân miệng làm tội ngũ nghịch, bị quả báo lớn ở trong địa A-

tỳ chỉ một kiếp, trong khi đó ý nghiệp sức lớn, đƣợc sanh cõi trời Phi hữu 

tƣởng phi vô tƣởng, sống tám vạn đại kiếp và cũng ở mƣời phƣơng cõi Phật 

sống vô lƣợng kiếp. Ví vậy nên biết thân miệng tinh tấn là tiểu, ý tinh tấn là 

đại. 

Lại nữa, nhƣ Kinh
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 nói: Nếu thân, miệng, ý, tịch diệt bất động, ấy là 

đại tinh tấn
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. Ðộng là tiểu tinh tấn, nhƣ vậy gọi là tiểu tấn. 

Tiểu thiền là dục giới định, vị đáo địa, ví không lía dục nên gọi là tiểu, 

và quán hai thiền. Sơ thiền là tiểu, cho đến Diệt tận định, hữu lậu là tiểu, vô 

lậu là đại. Chƣa đƣợc bất thối, chƣa đƣợc vô sanh nhẫn pháp thiền là tiểu, 

đƣợc bất thối, đƣợc vô sanh nhẫn pháp thiền là đại. Cho đến ngồi đạo tràng 

định tƣơng ƣng với giải thoát thứ mƣời sáu là tiểu, Kim cang tam-muội thứ 

mƣời bảy là đại. 

Lại nữa, nếu Bồ-tát quán hết thảy pháp thƣờng định, không tán loạn, 

không nƣơng tựa, không phân biệt, ấy là đại, ngoài ra đều là tiểu. 

Tuệ có hai là thế gian tuệ và xuất thế gian tuệ. Thế gian tuệ là tiểu, xuất 

thế gian tuệ là đại. Tịnh tuệ, tạp tuệ, tƣớng tuệ, vô tƣớng tuệ, phân biệt tuệ, 

vô phân biệt tuệ, tùy pháp tuệ, phá pháp tuệ, ví sanh tử tuệ, ví Niết-bàn tuệ, 

ví tự lợi ìch tuệ, ví lợi ìch hết thảy chúng sanh tuệ... cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, văn tuệ là tiểu, tƣ tuệ là đại, tƣ tuệ là tiểu, tu tuệ là đại, hữu lậu 

tuệ là tiểu, vô lậu tuệ là đại, tuệ phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác 

là tiểu, tuệ tu hành sáu độ là đại, tu tuệ là tiểu, phƣơng tiện tuệ là đại, trong 

các địa phƣơng tiện triển chuyển có đại tiểu, cho đến mƣời địa. Nhƣ vậy 

phân biệt nhiều và ìt. 

Phật khen Bồ-tát kỳ lạ đặc biệt, trong việc nhỏ mà đƣợc vô lƣợng vô 

biên công đức, huống chi việc lớn. Còn các ngƣời khác bỏ nhiều tài vật, thân 

miệng siêng khổ mà đƣợc phƣớc ìt. Trí giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 



trì tuệ cũng nhƣ vậy, không kịp đƣợc Bồ-tát tu ìt mà quả báo nhiều. Nhƣ 

trƣớc nói vì dụ hơi miệng phát ra tiếng không vang đi xa, tiếng thổi vào 

trong cõi thời có thể vang xa. Nhƣ vậy nghiệp thân bố thì ìt, các ngƣời khác 

làm thời đƣợc phƣớc đức cũng ìt, còn đại Bồ-tát do lực phƣơng tiện Bát-nhã 

ba-la-mật hồi hƣớng, nên đƣợc vô lƣợng vô biên phƣớc đức. 

Do vậy nên nói muốn thật hành ìt thì, ìt giới, ìt nhẫn, ìt tấn, ìt thiền, ìt 

trí. 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn thực hành Bố thí ba-la-mật, Trì giới 

ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tấn ba-la-mật, Thiền ba-la-mật, 

nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Nghĩa của các Ba-la-mật nhƣ trƣớc đã nói. 

Hỏi: Tƣớng năm Ba-la-mật tức là tƣớng Bát-nhã ba-la-mật chăng? Nếu 

là tƣớng Bát-nhã ba-la-mật thời không nên có năm tên sai khác, cớ sao nói 

muốn thực hành Bố thì ba-la-mật, nên học Bát-nhã ba-la-mật? 

Ðáp: Cũng đồng, cũng khác. Khác là Bát-nhã ba-la-mật là quán thật 

tƣớng các pháp mà không lãnh thọ, không dình mắc các pháp. Bố thì là bỏ 

tất cả vật sở hữu trong ngoài. Ðem tâm Bát-nhã ba-la-mật làm việc bố thì, 

khi ấy bố thì đƣợc gọi là Ba-la-mật. 

Lại nữa, năm Ba-la-mật gieo trồng các công đức, còn Bát-nhã ba-la-

mật trừ tâm tà kiến chấp trƣớc. Nhƣ một ngƣời gieo lúa, một ngƣời bừa trừ 

cỏ rác, để cho lúa tăng trƣởng đơm hoa kết trái. Bốn Ba-la-mật kia cũng nhƣ 

vậy. 

Hỏi: Nay làm sao muốn thực hành Bố thì ba-la-mật, nên học Bát-nhã 

ba-la-mật? 

Ðáp: Bố thì có hai, một tịnh, hai bất tịnh. Bất tịnh là ví kiêu mạn nên 

bố thì, nghĩ rằng: ngƣời thua ta mà còn bố thì, ta há lại không làm đƣợc ƣ? 

Ví ganh ghét nên bố thì, nghĩ rằng, kẻ oán ghét ta nhờ bố thì mà đƣợc tiếng 

hơn ta, vậy nay ta sẽ thì cho nhiều thí chắc chắn hơn ngƣời kia. Ví nghèo 

nên bố thì, nghĩ rằng: Ta bố thì một ìt vật mà đƣợc quả báo gấp ngàn vạn, 

cho nên bố thì. Ví danh nên bố thì, nghĩ rằng, nay ta ƣa bố thì, ta sẽ ở vào số 

ngƣời tốt, đƣợc mọi ngƣời tìn mộ. Ví thu nhiếp ngƣời nên bố thì, nghĩ rằng: 

Nay ta bố thì, chắc ngƣời sẽ quy về ta. Các lối hành thì xen tạp kiết sử nhƣ 

vậy, gọi là bất tịnh. 



Tịnh là, không có việc xen tạp nhƣ trên, chỉ đem tâm thanh tịnh, tin 

nhân quả, cung kình thƣơng xót ngƣời thọ nhận, không cầu lợi đời nay, chỉ 

cầu công đức đời sau. Lại có cách tịnh thì không cầu lợi ìch đời sau, chỉ đem 

tâm tu hành giúp cầu Niết-bàn. Lại có cách tịnh thì là sanh tâm đại bi, ví 

chúng sanh nên không cầu tƣ lợi, sớm đƣợc Niết-bàn, mà chỉ ví Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, ấy gọi là tịnh thì. Do tâm Bát-nhã ba-la-mật nên có 

thể tịnh thì nhƣ vậy. Do vậy nên nói muốn thực hành Bố thì ba-la-mật, nên 

học Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại nữa, do năng lực Bát-nhã ba-la-mật, bỏ tâm chấp trƣớc các pháp, 

huống gí tâm chấp ngã lại không bỏ đƣợc. Ví bỏ tâm chấp ta, nên xem tự 

thân và vợ con nhƣ cỏ, đất, không chút luyến tiếc, đều bố thì hết cả. 

Do vậy nên muốn thực hành Bố thì ba-la-mật, nên học Bát-nhã ba-la-

mật. Các Ba-la-mật khác cũng nhƣ vậy. Nhờ tâm Bát-nhã ba-la-mật giúp 

thành tựu vậy. 

Lại nữa, các Ba-la-mật kia, không nhờ có Bát-nhã ba-la-mật thời không 

đƣợc gọi là Ba-la-mật, và cũng không bền chắc. Nhƣ trong phẩm sau nói
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: 

Năm Ba-la-mật không có đƣợc Bát-nhã ba-la-mật thời không đƣợc gọi là 

Ba-la-mật. Lại nhƣ Chuyển luân thánh vƣơng, không có xe báu thời không 

gọi là Chuyển luân thánh vƣơng, không thể lấy báu khác để gọi đƣợc. Cũng 

nhƣ nhóm ngƣời mù không ai dẫn dắt thí không thể đi đến đƣợc. Bát-nhã ba-

la-mật cũng nhƣ vậy, dắt dẫn năm Ba-la-mật khiến đạt đến Tát-bà-nhã (nhất 

thiết chủng trì). Vì nhƣ đại quân không có tƣớng giỏi, không thành công 

đánh giặc. Lại nhƣ thân ngƣời, các căn tuy có đủ, nếu không có mắt, không 

thể tự đến đâu đƣợc. Lại nhƣ ngƣời không có mạng căn, thời các căn khác 

đều hoại diệt, có mạng căn thời các căn khác hữu dụng. Bát-nhã ba-la-mật 

cũng nhƣ vậy. Năm Ba-la-mật kia không có Bát-nhã ba-la-mật không đƣợc 

tăng trƣởng, có đƣợc Bát-nhã ba-la-mật thời các Ba-la-mật kia đƣợc tăng 

trƣởng đầy đủ. 

Do vậy nên Phật nói, muốn thực hành Bố thì ba-la-mật nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn đời đời thân thể tƣơng tợ với Phật, 

muốn đầy đủ 32 tƣớng, 80 vẻ đẹp tùy hình, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Trong kinh Thanh văn nói: Bồ-tát tu hành qua khỏi ba A-

tăng-kỳ kiếp, trong một trăm kiếp tiếp theo gieo trồng nhân duyên về 32 



tƣớng, sao nay nói đời đời thân thể tƣơng tợ với Phật, có 32 tƣớng, 80 vẻ 

đẹp tùy hính? 

Ðáp: Trong A-tỳ-đàm Tỳ-bà-sa
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 (Abhidharma-vibbassa) của Ca-

chiên-diên-tử nói nhƣ vậy, chứ không phải trong Tam tạng nói, ví sao? Ví 32 

tƣớng ngƣời khác cũng có
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, đâu đủ cho là quý, nhƣ Nan-đà ở kiếp trƣớc, 

nhân một lần tắm cho chúng Tăng phát nguyện rằng: nguyện cho tôi đời đời 

đoan chánh thanh thiết. Lại trong một kiếp khác, gặp tháp Bìch-chi Phật, lấy 

tranh vẽ trang nghiêm tƣợng Bìch-chi Phật, phát nguyện rằng: nguyện cho 

tôi đời đời có sắc tƣớng nghiêm thân. Do nhân duyên ấy, đời đời đƣợc thân 

tƣớng trang nghiêm, cho đến thân cuối xuất gia làm Sa-môn, Chúng tăng ở 

xa trông thấy gọi đó là Phật, đồng đứng dậy nghinh đón. Nan-đà Tiểu thừa 

gieo ìt công đức mà còn đƣợc quả báo ấy, huống chi Bồ-tát trong vô lƣợng 

vô số kiếp tu tập công đức mà đời đời thân hính không tƣơng tợ Phật sao? 

Lại nhƣ Di-lặc Bồ-tát, khi còn làm kẻ bạch y, vị thầy tên là Bà-bạt-lê 

có ba tƣớng
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: 1. Tƣớng lông trắng giữa hai chân mày. 2. Tƣớng lƣỡi phủ cả 

mặt. 3. Tƣớng mã âm tàng. 

Nhƣ vậy, không phải là Bồ-tát cũng đều có tƣớng, thí Bồ-tát há phải 

sau ba vô số kiếp mới gieo nhân về tƣớng tốt? 

Lại nữa, trong Ðại thừa, có Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến khi 

chứng Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, không hề sanh ác tâm, đời đời 

đƣợc quả báo có ngũ thông, thân thể tợ Phật. 

Hỏi: Bồ-tát chƣa đƣợc Phật đạo, sao đƣợc thân tƣớng nhƣ Phật? 

Đáp: Bồ-tát ví độ chúng sanh, mà hoặc làm thân Chuyển luân thánh 

vƣơng, hoặc làm thân Ðế-thìch, hoặc làm thân Phạm-vƣơng, hoặc làm thân 

Thanh văn, thân Bìch-chi Phật, thân Bồ-tát, thân Phật. Nhƣ trong kinh Thủ-

lăng-nghiêm
346

, Văn-thù-sƣ-lợi tự nói: Bảy mƣơi hai ức phen làm một 

Duyên-giác mà vào Niết-bàn
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. Lại hiện làm Phật hiệu là Long-chủng-

tôn
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. Thời ấy chƣa phải có Phật mà chúng sanh vẫn thấy thân Phật, hoan hỷ 

lãnh thọ giáo hóa. 

Hỏi: Nếu Bồ-tát có thể làm thân Phật thuyết pháp độ sanh, vậy với 

Phật có gì sai khác? 

Đáp: Bồ-tát có đại thần lực, ở địa vị thập trú, đầy đủ Phật pháp mà trú 

thế gian, ví rộng độ chúng sanh nên không thủ chứng Niết-bàn, cũng nhƣ 



huyển sƣ tự biến hóa thân thuyết pháp cho ngƣời, chẳng phải thân Phật thật. 

Tuy độ thoát chúng sanh nhƣ vậy, song có lƣợng có hạn, còn Phật độ sanh 

vô lƣợng vô hạn. Bồ-tát tuy làm thân Phật, không thể cùng khắp mƣời 

phƣơng thế giới, còn Phật thân thời cùng khắp vô lƣợng thế giới, trƣớc 

những ngƣời đáng đƣợc độ, đều hiện Phật thân. Cũng nhƣ trăng đêm mƣời 

bốn tuy có sáng mà không bằng trăng đêm rằm. Bồ-tát và Phật có sai khác 

cũng nhƣ vậy. 

Hoặc có Bồ-tát đƣợc vô sanh pháp nhẫn, pháp tánh sanh thân, ở địa vị 

thất trụ, có năm thần thông, biến hóa thân nhƣ Phật, giáo hóa chúng sanh. 

Hoặc có Bồ-tát mới phát tâm, tu sáu Ba-la-mật, do nhân duyên hạnh 

nghiệp ấy, đƣợc thân tƣớng giống Phật, giáo hóa chúng sanh. 

Hỏi: Ba mƣơi hai tƣớng là quả báo do bố thì... còn Bát-nhã ba-la-mật 

là không có gí, nhƣ hƣ không, cớ sao nói muốn đƣợc tƣớng tốt nên học Bát-

nhã ba-la-mật? 

Đáp: Ba mƣơi hai tƣớng có hai loại: 1. Ðầy đủ nhƣ Phật. 2. Không đầy 

đủ, nhƣ Chuyển luân thánh vƣơng, Nan-đà... Bát-nhã ba-la-mật hòa hợp với 

bố thì, nên đƣợc tƣớng tốt đầy đủ nhƣ Phật. Các ngƣời khác chỉ hành bố thì 

không có Bát-nhã, nên tƣớng không đầy đủ. 

Hỏi: Tại sao bố thì... mà đƣợc 32 tƣớng? 

Đáp: Nhƣ đàn việt khi bố thì, ngƣời thọ lãnh đƣợc sắc lực... năm việc 

ìch thân, nên ngƣời bố thì đƣợc đầy đủ tƣớng vành xe (xoáy tròn) ở chân tay. 

Nhƣ trong chƣơng Ðàn ba-la-mật ở trƣớc đã nói rộng. Thật hành trí giới, 

nhẫn nhục... cũng nhƣ vậy, đều làm cho đủ 32 tƣớng. Những gí là 32 

tƣớng
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? Một tƣớng dƣới bàn chân bằng phẳng, còn các tƣớng khác nhƣ 

trong phẩm Tán Bồ-tát ở trƣớc đã nói rõ. 

Hỏi: Nhân duyên gí đƣợc tƣớng bàn chân bằng phẳng? 

Đáp: Phật đời đời nhất tâm kiên cố trí giới, cũng không khiến ngƣời 

khác phá giới, nên đƣợc tƣớng thứ nhất. Ðƣợc tƣớng thứ nhất ấy thí ở trong 

tự pháp không ai lay động đƣợc, nếu làm Chuyển luân thánh vƣơng, thí ở 

trong tự quốc độ không ai xâm lăng đƣợc. Do hạnh nghiệp đúng nhƣ pháp 

nuôi dƣỡng, bảo hộ nhân dân và Sa-môn xuất gia, nên đƣợc tƣớng bánh xe 

ngàn tăm, là tƣớng ban đầu chuyển pháp luân, nếu làm Chuyển luân thánh 

vƣơng thí đƣợc Chuyển bảo luân. Do nghiệp xa lía sát sanh nên đƣợc ngón 



tay dài. Do nghiệp không trộm cắp nên đƣợc tƣớng gót chân đầy đặn. Do 

nghiệp lấy bốn nhiếp pháp thu nhiếp chúng sanh nên đƣợc tƣớng mạng lƣới 

ở giữa các ngón tay chân. Do nghiệp lấy y phục, ẩm thực, ngọa cụ thƣợng 

diệu cúng dƣờng bậc tôn trƣởng nên đƣợc tƣớng tay chân mềm mại. Do 

nghiệp tu phƣớc càng tăng nên đƣợc tƣớng mu bàn chân cao, tƣớng mỗi lỗ 

chân lông mọc một lông, lông đều hƣớng lên trên. Do nghiệp đúng nhƣ pháp 

sai khiến hòa hợp làm phƣớc và mau mắn dạy ngƣời, nên đƣợc tƣớng chân 

đùi đẹp nhƣ nai chúa Y-nê-diên. Do đúng nhƣ pháp lấy tịnh vật bố thì, 

không não hại ngƣời thọ lãnh, nên dƣợc tƣớng đứng thẳng tay dài quá gối, 

tƣớng thân ngay ngắn nhƣ cây Ni-câu-lô-đà. Do tu tâm biết tàm quý nhiều 

và dứt tà tâm, lấy phòng xá, y phục, vật che trùm để bố thì, nên đƣợc tƣớng 

âm tàng nhƣ ngựa chúa. Do tu Từ tam-muội, tâm tịnh tìn nhiều, và dùng ẩm 

thực, y phục, ngọa cụ màu sắc đẹp để bố thì, nên đƣợc tƣớng kim sắc, tƣớng 

hào quang một trƣợng. Do thƣờng ƣa vấn nghĩa, cung cấp ngƣời tôn trọng 

và ngƣời lành, nên đƣợc tƣớng da tế mịn. Do đúng pháp xét đoán sự việc, 

không tự chuyên chấp, ủy thác việc chấp chánh, nên đƣợc tƣớng phần trên 

nhƣ sƣ tử, tƣớng dƣới nách đầy đặn, tƣớng mi mắt tròn. Do cung kình đƣa 

đón hầu hạ tôn trƣởng nên đƣợc tƣớng thân thẳng rộng. Do bố thì đầy đủ nên 

đƣợc tƣớng bảy chỗ đầy đặn. Do thì xả tất cả không tiếc lẫn, nên đƣợc tƣớng 

má vuông. Do lía nói hai lƣỡi nên đƣợc tƣớng 40 cái răng, tƣớng răng khìt 

và ngang bằng. Do thƣờng tu tâm từ, tƣ duy đều tốt, nên đƣợc răng trắng 

không lồi lõm. Do lía vọng ngữ nên đƣợc tƣớng lƣỡi mỏng rộng. Do bố thì 

đồ ăn ngon, không não hại ngƣời lãnh thọ nên đƣợc tƣớng có chất vị tối 

thƣợng trong thực vị. Do lía ác khẩu nên đƣợc tƣớng Phạm âm. Do thiện tâm 

mắt hiền nhín chúng sanh nên đƣợc tƣớng con mắt xanh biếc, nhƣ con mắt 

trâu chúa. Do lễ kình bậc tôn kình và tự trí giới, lấy giới dạy ngƣời, nên 

đƣợc tƣớng nhục kế. Do tán thán ngƣời đáng tán thán nên đƣợc tƣớng lông 

trắng giữa hai chân mày; ấy là nghiệp duyên tạo thành 32 tƣớng theo trong 

pháp Thanh văn. 

Nghiệp duyên tạo 32 tƣớng theo trong pháp Ðại thừa là: 

Hỏi: Chƣ Phật mƣời phƣơng, các pháp ba đời, đều là tƣớng vô tƣớng, 

cớ sao nay nói 32 tƣớng? một tƣớng còn không thật, huống gí 32? 

Đáp: Phật pháp có hai đế: 1. Thế đế. 2. Ðệ nhất nghĩa đế. Ví thế đế nên 

nói 32 tƣớng, ví đệ nhất nghĩa đế nên nói vô tƣớng. 

Có hai đạo: 1. Khiến chúng sanh tu phƣớc đạo. 2. Tuệ đạo. Ví phƣớc 

đạo nên nói 32 tƣớng, ví tuệ đạo nên nói vô tƣớng, ví sanh thân nên nói 32 



tƣớng, ví pháp thân nên nói vô tƣớng. Phật thân lấy 32 tƣớng 80 vẻ đẹp tùy 

hính để tự trang nghiêm. Pháp thân lấy mƣời lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

trì, mƣời tám pháp không chung, các công đức để trang nghiêm. 

Chúng sanh có hai nhân duyên: 1. Nhân duyên phƣớc đức. 2. Nhân 

duyên trì tuệ. Muốn lấy phƣớc đức nhân duyên dẫn đạo chúng sanh nên 

dùng 32 tƣớng, muốn lấy trì tuệ nhân duyên dẫn đạo chúng sanh nên dùng 

pháp thân. 

Có hai loại chúng sanh: 1. Chúng sanh biết các pháp là giả danh. 2. 

Chúng sanh chấp vào danh tự. Ví chúng sanh chấp vào danh tự nên nói vô 

tƣớng, ví chúng sanh biết các pháp là giả sanh nên nói 32 tƣớng. 

Hỏi: Công đức mƣời lực, bốn vô sở úy cũng đều có tƣớng riêng, cớ sao 

nói pháp thân vô tƣớng? 

Đáp: Hết thảy pháp vô lậu tƣơng ứng với 16 hành (quán 16 hành 

tướng của bốn đế - ND), ba tam-muội (không vô tướng, vô tác – ND) nên 

đều gọi là vô tƣớng. Phật muốn cho chúng sanh hiểu nên phân biệt nói các 

tƣớng. Nói hết thảy Phật pháp, lấy không, vô tƣớng, vô tác ấn ký, nên đều 

vào nhƣ, pháp tánh, thật tế, nhƣng ví hạng ngƣời nhờ trông thấy sắc mà hoan 

hỷ phát đạo tâm, nên hiện thân 32 tƣớng trang nghiêm. 

Lại nữa, ví hiển bày sự tối thắng đối với chúng sanh nên hiện ra 32 

tƣớng mà không phá pháp vô tƣớng, nhƣ Bồ-tát mới sanh trong bảy ngày 

đầu, quấn bằng lụa trắng, đƣa chỉ các thầy tƣớng, các thầy tƣớng lấy sách 

tƣớng xƣa ra đoán và trả lời vua rằng: theo pháp sấm ký của chúng tôi, thí 

ngƣời có 32 tƣớng, nếu ở nhà thƣờng làm Chuyển luân thánh vƣơng, nếu 

xuất gia sẽ đƣợc thành Phật. Chỉ có hai lẽ đó, không có lẽ thứ ba
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. Các thầy 

tƣớng lui ra rồi, Bồ-tát ngủ nghỉ. 

Lại có tiên nhân tên A-tƣ-đà thƣa vua Tịnh-phạn rằng: Tôi dùng Thiên 

nhĩ nghe chƣ thiên quỷ thần nói, Tịnh-phạn vƣơng sanh con có tƣớng Phật 

thân cho nên đến xin xem. Vua rất hoan hỷ, ngƣời này là tiên thánh mới từ 

xa đến muốn xem con ta, liền sắc các ngƣời hầu, đƣa thái tử đến. Ngƣời hầu 

trả lời vua: thái tử vừa ngủ. A-tƣ-đà nói: Thánh vƣơng xin thƣờng thì cam lồ 

cho tất cả, không nên ngủ
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. Liền đứng dậy đi đến chỗ thái tử, bồng lên trên 

tay, xem tƣớng trên dƣới xong òa khóc, không tự cầm nỗi
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, vua rất không 

vui, hỏi A-tƣ-đà có gí không lành mà khóc lóc nhƣ vậy? A-tƣ-đà đáp: Giả sử 

trời mƣa núi Kim cang lớn, không thể làm lay động một sợi lông của vị này, 

đâu có gí không tốt. Thái tử chắc sẽ làm Phật, tôi nay tuổi đã xế chiều, sẽ 



sanh lên cõi trời Vô sắc, không đƣợc thấy Phật, không nghe đƣợc giáo pháp 

của Ngài, tự thƣơng cho mính quá! 

Vua nói: Các thầy tƣớng nói không nhất định một việc, nếu ở nhà thí sẽ 

làm Chuyển luân thánh vƣơng, nếu xuất gia thí sẽ đƣợc làm Phật. 

A-tƣ-đà nói: Các thầy tƣớng nói chỉ lấy việc đời so sánh mà biết, chẳng 

phải do Thiên nhãn biết. Sách tƣớng của chƣ thánh lại không đầy đủ biết 

khắp các tƣớng, chỉ xem tổng quát, không thể rõ ràng cho nên hoặc nói ở 

nhà sẽ làm Chuyển luân thánh vƣơng, xuất gia sẽ làm Phật. Nay 32 tƣớng 

của thái tử, ngay thẳng rõ ràng, sâu xa trong sạch, chắc chắn sẽ làm Phật, 

chứ không phải làm Chuyển luân thánh vƣơng. 

Ví vậy nên biết 32 tƣớng là rất thù thắng đối với hết thảy chúng sanh. 

Nói pháp vô tƣớng là để phá chấp tƣớng thƣờng, tịnh, lạc, ngã, nam, 

nữ, sanh, tử... ví vậy nên Phật pháp tuy là tƣớng vô tƣớng, mà hiện ra 32 

tƣớng để dẫn đạo chúng sanh, khiến họ biết Phật là đệ nhất mà sanh lòng tin 

thanh tịnh, nên nói 32 tƣớng mà không bị lỗi. 

Hỏi: Ví cớ sao nói
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 32 tƣớng chứ không nhiều không ìt? 

Đáp: Hoặc nói nhiều, hoặc nói ìt, đều sẽ có vấn nạn. 

Lại nữa thân Phật cao 1 trƣợng 6, nếu nói ìt tƣớng thời không khắp, 

không đủ trang nghiêm. Nếu quá 32 tƣớng thời bị tạp loạn, vì nhƣ đồ vật 

trang sức thân, tuy giàu có châu ngọc, không thể mang nặng anh lạc vào 

mính, thế nên 32 tƣớng không nhiều không ìt, vừa đƣợc trung bính. 

Lại nữa, nếu ìt không đoan nghiêm, thí để lại chỗ cho 80 vẻ đẹp tùy 

hính, còn quá 32 tƣớng thí tạp loạn. 

Hỏi: Nếu cần có 80 vẻ đẹp tùy hính, thí sao không gọi cả là tƣớng mà 

gọi riêng là vẻ đẹp? 

Ðáp: Tƣớng lớn nghiêm thân, nếu nói lớn là bao gồm nhỏ. 

Lại nữa, tƣớng thí thô mà vẻ đẹp thí tế. Chúng sanh thấy Phật thời thấy 

tƣớng, còn vẻ đẹp khó thấy. Lại tƣớng thí các ngƣời khác cũng có, còn vẻ 

đẹp thí hoặc có hoặc không, ví vậy nên nói riêng tƣớng và vẻ đẹp. 



Hỏi: Phật rốt ráo dứt hết tƣớng chúng sanh, tƣớng tôi ta, đầy đủ tƣớng 

không pháp, cớ sao lại lấy tƣớng trang nghiêm, nhƣ cách của ngƣời chấp thủ 

tƣớng? 

Đáp: Nếu Phật chỉ lấy diệu pháp trang nghiêm tâm, còn thân không có 

tƣớng hảo, thí hoặc có chúng sanh khả độ, họ sanh tâm khinh mạn cho Phật 

không đủ thân tƣớng, nên không thể nhất tâm vui thọ pháp Phật. Vì nhƣ lấy 

đồ nhơ mà đựng thức ăn ngon, ngƣời ta không mừng. Nhƣ lấy đãy da thúi 

đựng vật báu, ngƣời cầm lấy không vui. Ví vậy nên Phật lấy 32 tƣớng trang 

nghiêm thân mình. 

Lại nữa, Phật thƣờng ở giữa đại chúng, cất tiếng rống sƣ tử rằng: Ta có 

hết thảy công đức rất là đệ nhất giữa chúng sanh, nếu Phật sanh thân không 

lấy tƣớng hảo trang nghiêm, thí hoặc có ngƣời nói: Thân hính xấu xì, có thể 

biết đƣợc gí! Phật dùng 32 tƣớng, 80 vẻ đẹp tùy hính trang nghiêm thân mà 

chúng sanh còn có kẻ không tin, huống là không dùng tƣớng hảo trang 

nghiêm! 

Lại nữa, Phật pháp xâu xa, tƣớng thƣờng vắng lặng, nên chúng sanh 

cuồng ngu không tin không thọ, cho rằng thân diệt tận rồi không còn có thứ 

gí nữa. Ví vậy nên Phật đƣa tƣớng lƣỡi rộng dài, phát ra tiếng Phạm âm, 

thân phóng hào quang lớn, dùng các nhân duyên thì dụ, nói pháp thƣợng 

diệu, chúng sanh đƣợc thấy thân tƣớng của Phật oai đức, lại nghe âm thanh, 

đều hoan hỷ tin vui. 

Lại nữa, vật trang nghiêm có trong ngoài. Thiền định, trì tuệ, các công 

đức, là trang nghiêm trong, thân tƣớng oai đức, trí giới đầy đủ, là trang 

nghiêm ngoài, Phật cả trong ngoài đều đầy đủ. 

Lại nữa, Phật thƣơng nghĩ chúng sanh mà xuất hiện ở đời, lấy các công 

đức trì tuệ làm lợi ìch cho chúng sanh lợi căn, lấy thân tƣớng trang nghiêm 

làm lợi ìch cho chúng sanh độn căn. Tâm trang nghiêm mở cửa Niết-bàn, 

thân trang nghiêm mở cửa trời ngƣời an lạc. Thân trang nghiêm nên đặc 

chúng sanh vào ba chỗ phƣớc
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, tâm trang nghiêm nên đặc chúng sanh vào 

ba cửa giải thoát; thân trang nghiêm nên nhổ chúng sanh ra khỏi ba đƣờng 

ác, tâm trang nghiêm nên nhổ chúng sanh ra khỏi ngục ba cõi. 

Nhƣ vậy có vô lƣợng nhân duyên lợi ìch, nên lấy tƣớng hảo trang 

nghiêm sanh thân. 



Kinh: Muốn sanh vào nhà Bồ-tát, muốn đƣợc đất Cƣu-ma-la-già, 

muốn đƣợc không lìa chƣ Phật, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Nhà Bồ-tát: Nếu phát tâm đại bi thậm thâm đối với chúng sanh, 

ấy là sanh vào nhà Bồ-tát. Nhƣ sanh vào nhà vua, không ai dám khinh, cũng 

không sợ đói khát, lạnh, nóng... ngƣời vào đạo Bồ-tát, sanh vào nhà Bồ-tát 

cũng nhƣ vậy. Ví là Phật tử nên chƣ thiên, rồng, quỷ thần, các thánh nhân 

không ai dám khinh, càng thêm cung kình, không sợ ác đạo, chỗ thấp hèn 

trong cõi trời ngƣời, không sợ ngƣời Thanh văn, Bìch-chi Phật, hay ngoại 

đạo luận sƣ đến làm trở ngại tâm kia. 

Lại nữa, Bồ-tát mới phát tâm, một lòng phát nguyện từ ngày nay không 

còn theo các ác tâm, chỉ muốn độ thoát hết thảy chúng sanh, sẽ đƣợc Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Lại nữa, Bồ-tát nếu biết đƣợc thật tƣớng các pháp chẳng sanh chẳng 

diệt, đƣợc vô sanh pháp nhẫn, từ đó trở đi thƣờng trụ Bồ-tát đạo, nhƣ Phật 

nói trong kinh Trí tâm: Từ khi Ta thấy đức Phật Ðỉnh Quang (Nhiên Ðăng) 

đƣợc pháp vô sanh nhẫn mới bắt đầu đầy đủ sáu Ba-la-mật, còn từ đó về 

trƣớc, hoàn toàn không có bố thì, trí giới...
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Lại nữa, nếu Bồ-tát nghỉ rằng, lấy kiếp số nhiều nhƣ cát sông Hằng làm 

một ngày một đêm, dùng ngày đêm ấy, 30 ngày làm một tháng, 12 tháng làm 

một năm, số năm nhƣ vậy quá trăm ngàn vạn ức kiếp mới có một đức Phật 

ra đời. Ðối với chỗ đức Phật ấy, cúng dƣờng, trí giới, chứa các công đức, ở 

nơi chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng nhƣ vậy, vậy sau mới đƣợc thọ ký 

làm Phật, mà tâm Bồ-tát không giải đãi, không mất không chán, thảy đều vui 

tu hành. 

Lại nữa, Bồ-tát đối với chúng sanh tà định, ngũ nghịch, và ngƣời dứt 

thiện căn, mà sanh tâm từ bi, khiến họ vào chánh đạo, không cầu báo ân. 

Lại nữa, Bồ-tát khi mới phát tâm đến nay, không bị các phiền não che 

lấp, phá hoại. 

Lại nữa, Bồ-tát tuy quán thật tƣớng các pháp, đối với các quán, tâm 

cũng không chấp trƣớc. 

Lại nữa, Bồ-tát tự nhiên, miệng thƣờng nói thật, cho đến trong mộng 

cũng không nói dối. 



Lại nữa, Bồ-tát thấy sắc đều là sắc Phật, do năng lực của niệm Phật 

tam-muội, không đắm trƣớc nơi sắc. 

Lại nữa, thấy hết thảy chúng sanh bị trôi lăn trong khổ sanh tử, nên đối 

với hết thảy sự vui, tâm cũng không đắm trƣớc, chỉ nguyện rằng: Ta và 

chúng sanh, lúc nào sẽ đƣợc độ thoát. 

Lại nữa, Bồ-tát đối với hết thảy trân bảo, tâm không đắm trƣớc, chỉ vui 

theo Tam bảo. 

Lại nữa, Bồ-tát thƣờng dứt năm dục, cho đến không sanh tâm tƣởng 

nhớ, huống có thật sự. 

Lại nữa, chúng sanh mắt trông thấy Bồ-tát, liền đƣợc từ tam-muội. 

Lại nữa, Bồ-tát hay làm cho hết thảy pháp đều là Phật pháp, không có 

pháp Thanh văn, Bìch-chi Phật và pháp phàm phu sai khác. 

Lại nữa, Bồ-tát phân biệt hết thảy pháp, đối với hết thảy pháp cũng 

không sanh tƣớng pháp, cũng không sanh tƣớng phi pháp
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. Có vô lƣợng 

nhân duyên nhƣ vậy, ấy gọi là sanh vào nhà Bồ-tát. 

Hỏi: Từ khi phát tâm lại đây, đã sanh vào nhà Bồ-tát, sao nay còn nói 

muốn sanh vào nhà Bồ-tát, nên học Bát-nhã ba-la-mật? 

Đáp: Có hai thứ nhà Bồ-tát: là có thối chuyển và không có thối chuyển; 

nhà danh tự, nhà thật; nhà tịnh
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, nhà tạp; nhà có tin kiên cố, nhà không tin 

kiên cố. Ví muốn đƣợc nhà không thối chuyển, cho đến nhà có lòng tin kiên 

cố, nên nói: muốn đƣợc sanh vào nhà Bồ-tát, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Muốn đƣợc đất Cƣu-ma-la-già
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 (đồng chơn): Hoặc có Bồ-tát từ khi 

mới phát tâm đã dứt dâm dục, cho đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

thƣờng hành Bồ-tát đạo, ấy gọi là đất Cƣu-ma-la-già. 

Lại nữa, hoặc có Bồ-tát phát nguyện rằng: Ðời đời làm đồng nam xuất 

gia hành đạo, không thọ ái dục thế gian, ấy gọi là đất Cƣu-ma-la-già. 

Lại nữa, nhƣ con vua tên Cƣu-ma-la-già, Phật là vua pháp, Bồ-tát từ 

khi vào chánh vị của pháp, cho đến chứng mƣời địa, đều gọi là con vua, đều 

kham làm Phật, nhƣ Văn-thù-sƣ-lợi, đủ các Phật sự mƣời lực, bốn vô sở úy... 

nên ở đất Cƣu-ma-la-già, rộng độ chúng sanh. 



Lại nữa, nhƣ đồng tử quá 4 tuổi trở lên, chƣa đủ 20 tuổi gọi là Cƣu-ma-

la-già. Hoặc có Bồ-tát mới sanh vào nhà Bồ-tát giống nhƣ hài nhi, khi đƣợc 

vô sanh pháp nhẫn cho đến mƣời trụ địa, dứt các việc ác, gọi là đất Cƣu-ma-

la-già. Muốn đƣợc địa vị nhƣ vậy, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Thƣờng muốn không lìa chƣ Phật: Bồ-tát đời đời sanh ra thƣờng gặp 

chƣ Phật. 

Hỏi: Bồ-tát thƣờng giáo hóa chúng sanh, cớ sao thƣờng muốn gặp 

Phật? 

Ðáp: Có Bồ-tát chƣa vào địa vị Bồ-tát, chƣa đƣợc bất thối chuyển, 

chƣa đƣợc thọ ký biệt
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, nên nếu lía chƣ Phật, liền hoại các thiện căn, chím 

trong phiền não, tự không độ đƣợc, đâu độ đƣợc ngƣời, nhƣ ngƣời cỡi 

thuyền giữa dòng bị hƣ hỏng, muồn vớt ngƣời khác, trở lại bị chím luôn. 

Lại nhƣ một ìt nƣớc sôi đổ vào ao băng lớn, tuy tan băng một chỗ nhỏ, 

vẫn trở lại thành băng. Bồ-tát chƣa vào pháp vị, nếu xa lía chƣ Phật, ví ìt 

công đức, không sức phƣơng tiện mà muốn giáo hóa chúng sanh, tuy đƣợc ìt 

lợi ìch vẫn trở lại đọa lạc! Ví vậy nên hàng tân học Bồ-tát không nên xa lìa 

chƣ Phật. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao không nói không xa lía Thanh văn, Bìch-chi 

Phật, ví Thanh văn, Bìch-chi Phật cũng có thể làm lợi ìch cho Bồ-tát? 

Ðáp: Bồ-tát có tâm lớn, Thanh văn, Bìch-chi Phật tuy có lợi ìch Niết-

bàn, mà ví không có nhất thiết trì nên không thể giáo hóa, dẫn đạo Bồ-tát. 

Chƣ Phật có nhất thiết chủng trì nên có thể giáo hóa dẫn đạo Bồ-tát, nhƣ voi 

lún dƣới bùn, phi sức voi không kéo ra đƣợc. Bồ-tát cũng nhƣ vậy, nếu vào 

trong phi đạo, chỉ có Phật cứu đƣợc, ví đồng đạo lớn. Ví vậy, nên nói Bồ-tát 

thƣờng muốn không lía chƣ Phật. 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ rằng ta chƣa đƣợc Phật nhãn, không khác 

ngƣời mù, nếu không đƣợc Phật dẫn đạo, thời không đến đƣợc, lầm đi vào 

đƣờng khác, dầu nghe nói Phật pháp ở chỗ khác lƣu hành, mà chƣa biết thời 

tiết giáo hóa, hành pháp nhiều hay ìt. 

Lại nữa, Bồ-tát thấy Phật thời đƣợc các thứ lợi ìch, hoặc mắt thấy mà 

tâm đƣợc thanh tịnh, hoặc nghe nói mà tâm vui pháp, đƣợc đại trì tuệ, theo 

pháp tu hành đƣợc giải thoát. Nhƣ vậy, gặp Phật đƣợc vô lƣợng lợi ìch, đâu 

lại không một lòng cầu muốn thấy Phật, vì nhƣ hài nhi, không nên lía mẹ. 



Lại nhƣ đi đƣờng, không lía lƣơng thực, nhƣ lúc nóng bức không lía gió mát 

nƣớc lạnh, nhƣ lúc đại hàn không muốn xa lửa, nhƣ qua nƣớc sâu, không 

nên lía thuyền, nhƣ ngƣời bệnh không lía lƣơng y. Bồ-tát không lía chƣ 

Phật, quá hơn các việc trên ấy, ví cớ sao? Ví cha mẹ, thân thuộc, tri thức 

ngƣời, trời, vua... đều không lợi ìch bằng Phật. Phật lợi ìch các Bồ-tát, lìa 

các chỗ khổ, ở đất của Thế Tôn. Do nhân duyên ấy, Bồ-tát thƣờng không lía 

Phật. 

Hỏi: Pháp hữu vi giả dối không thật, đều không thể tin, làm sao đƣợc 

nhƣ nguyện “không lía chƣ Phật”? 

Đáp: Ðầy đủ phƣớc đức, trì tuệ còn có thể làm Phật, huống chi là 

không lía chƣ Phật. Ví chúng sanh có tội nghiệp nhân duyên từ vô lƣợng 

kiếp nên không đƣợc nhƣ nguyện. Tuy hành phƣớc đức mà trì tuệ mỏng ìt, 

tuy hành trì tuệ mà phƣớc đức mỏng ìt, nên sở nguyện không thành. Bồ-tát 

cầu Phật đạo nên cần tu hai nhẫn là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Hành sanh 

nhẫn nên phát tâm từ bi đối với chúng sanh, diệt tội vô lƣợng kiếp, đƣợc vô 

lƣợng phƣớc đức. Hành pháp nhẫn nên phá vô minh đối với các pháp, đƣợc 

vô lƣợng trì tuệ. Hai hành hòa hợp nên nguyện gí cũng đƣợc thành. Ví vậy 

nên Bồ-tát đời đời thƣờng không lía Phật. 

Lại nữa, Bồ-tát thƣờng ƣa vui niệm Phật, nên bỏ thân thọ thân, thƣờng 

đƣợc gặp Phật, vì nhƣ chúng sanh tâm tập dục nặng, nên sanh làm thân loài 

chim đa dâm nhƣ khổng tƣớc, uyên ƣơng... ; tập sân hận nhiều nên sanh loài 

trùng độc, là ác long, la-sát, rết, rắn độc... tâm Bồ-tát không quì phƣớc vui 

của Chuyển luân thánh vƣơng, ngƣời, trời, mà chỉ niệm Phật, nên theo chỗ 

tâm thiên nặng mà thọ thân hính. 

Lại nữa, Bồ-tát thƣờng khéo tu niệm Phật tam-muội, nên sanh ra 

thƣờng đƣợc gặp Phật, nhƣ nói ở trong Ban châu tam-muội; Bồ-tát vào tam-

muội này liền thấy Phật A-di-đà, bèn hỏi Phật kia do nghiệp gí nên đƣợc 

sanh nƣớc Cực-lạc ấy. Phật liền trả lời: Này thiện nam tử, do thƣờng tu niệm 

Phật tam-muội, ghi nhớ không bỏ, nên đƣợc sanh nƣớc ta.
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Hỏi: Thế nào là niệm Phật tam-muội đƣợc sanh nƣớc kia? 

Đáp: Niệm Phật là niệm 32 tƣớng, 80 vẻ đẹp tùy hính, thân sắc vàng, 

thân phóng hào quang chiếu khắp mƣời phƣơng, nhƣ vàng Diêm-phù-đàn 

nấu chảy, sắc nó sáng trong. Lại nhƣ núi chúa Tu di ở giữa biển lớn, khi mặt 

trời chiếu vào sắc nó phát sáng, hành giả lúc ấy không còn tƣởng các sắc 

khác, nhƣ sắc núi đất cây cỏ... chỉ thấy thân tƣớng chƣ Phật giữa hƣ không, 



nhƣ vàng đỏ trong bính lƣu ly thật hiện ra ngoài, cũng nhƣ Tỳ-kheo khi vào 

bất tịnh quán, chỉ thấy thân thể phính trƣớng, tan hoại, cho đến chỉ thấy bộ 

xƣơng ngƣời, bộ xƣơng ngƣời ấy không có động tạo tác, cũng không đến đi, 

chỉ do ức tƣởng nên thấy
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. Bồ-tát ma-ha-tát khi vào niệm Phật tam-muội, 

thấy chƣ Phật cũng lại nhƣ vậy. Ví nhiếp tâm ví tâm thanh tịnh, vì nhƣ 

ngƣời trang nghiêm thân mính, soi kình thủy sạch, thấy hết tất cả. Trong 

kình thủy ấy cũng không có hính tƣớng, chỉ ví sáng sạch nên trông thấy thân 

tƣớng mính. 

Các pháp từ xƣa đến nay thƣờng tự thanh tịnh, Bồ-tát đem tâm thanh 

tịnh, tùy ý thấy hết thảy chƣ Phật, hỏi chỗ nghi ngờ, Phật đáp câu hỏi
362

; 

nghe điều Phật dạy, tâm rất hoan hỷ; từ tam-muội khởi dậy suy nghĩ rằng: 

Phật từ đâu lại, thân ta cũng không đi, liền biết chƣ Phật không từ đâu đến, 

ta cũng không đi đâu. 

Lại suy nghĩ rằng: Các vật hiện hữu trong ba cõi, đều do tâm làm
363

, vì 

cớ sao? Ví tùy tâm nghĩ đến thảy đều đƣợc thấy. Lấy tâm thấy Phật, lấy tâm 

làm Phật, tâm tức là Phật, tâm tức thân ta, tâm không tự biết, cũng không tự 

thấy
364

. Nếu chấp thủ tâm tƣớng, thảy đều vô trì, tâm cũng hƣ dối, đều từ vô 

minh xuất sanh. Nhân tâm tƣớng ấy, liền vào thật tƣớng các pháp, là 

“thƣờng không”.
365

 

Ðƣợc tam-muội và trì tuệ nhƣ vậy rồi, do năng lực của hai hành ấy, nên 

tùy ý sở nguyện không xa lía chƣ Phật, nhƣ chim Kim sì, nhờ đủ hai cánh 

nên tự tại bay liệng giữa hƣ không. Bồ-tát đƣợc năng lực tam-muội và trì tuệ 

nên thân hiện tại tùy ý cúng đƣờng chƣ Phật, sau khi mạng chung cũng lại 

gặp đƣợc chƣ Phật. 

Ví vậy nên nói: Bồ-tát muốn thƣờng không lía chƣ Phật, nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 

(Hết cuốn 29 theo bản Hán) 

--o0o -- 

Cuốn 30 

Chương 42 - Giải Thích: Thiện Căn Cúng Dường 

Kinh. Muốn đem các thiện căn cúng dƣờng, cung kính, tôn trọng, 

tán thán chƣ Phật, đƣợc nhƣ ý thành tựu, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 



Luận: Bồ-tát đã đƣợc không lía chƣ Phật, hãy nên cúng dƣờng. Nếu 

đƣợc gặp Phật mà không cúng dƣờng, thật là chẳng vui! Nhƣ Bồ-tát Tu-ma-

đề (Diệu Ý) gặp Phật Nhiên Ðăng mà không có chi cúng dƣờng, tím kiếm 

chung quanh, thấy ngƣời con gái bán hoa, lấy năm trăm tiền vàng, mua đƣợc 

năm hoa sen xanh để cúng dƣờng Phật. Lại Bồ-tát Tát-đà-ba-luân, vì cúng 

dƣờng Thầy, mà bán thịt máu thân mính. Các Bồ-tát nhƣ vậy, đã đƣợc thấy 

Phật, tâm muốn cúng dƣờng. Nếu không có gí cúng dƣờng, thí tâm có trở 

ngại, vì nhƣ ngƣời dân thƣờng gặp quân trƣởng mà không đem lễ tặng, thời 

là bất kình. Thế nên các Bồ-tát tím vật cúng dƣờng để cúng dƣờng chƣ Phật. 

Phật tuy không cần mà tâm Bồ-tát đƣợc đầy đủ, vì nhƣ nông phu gặp ruộng 

tốt mà không hạt giống, tuy muốn gia công, mà không lấy gí để tung sức, 

tâm rất ƣu sầu! Bồ-tát cũng nhƣ vậy, đƣợc gặp chƣ Phật, mà không có vật 

cúng dƣờng, dầu có vật khác, không xứng ý mính; tâm bèn e ngại. 

Các thiện căn: Quả báo của thiện căn nhƣ hoa hƣơng, anh lạc, y phục, 

tràng phan, bảo cái, các thứ trân bảo... ví cớ sao? Ví hoặc có khi lấy nhân nói 

quả, nhƣ nói ngày ăn ngàn lƣợng vàng, vàng không thể ăn, nhân vàng đƣợc 

ăn, nên nói ăn vàng. Hoặc có khi nói lấy quả nói nhân, nhƣ thấy bức vẽ đẹp 

nói là khéo tay
366

. Thiện căn quả báo cũng nhƣ vậy. Do nhân duyên nghiệp 

thiện căn mà đƣợc đồ cúng dƣờng, gọi là thiện căn. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao không nói ngay hoa hƣơng mà nói nhân của nó? 

Ðáp: Ðồ cúng dƣờng có hai thứ: 1. Tài cúng dƣờng. 2. Pháp cúng 

dƣờng. Nếu chỉ nói cúng dƣờng hoa hƣơng thời không bao gồm đƣợc pháp 

cúng dƣờng. Nay nói thiện căn cúng dƣờng, nên biết đã gồm cả tài và pháp. 

Cúng dường: Hoặc thấy hoặc nghe công đức chƣ Phật, sanh tâm cung 

kình tôn trọng, đƣa đón hầu hạ, nhiễu quanh, lễ bái, đứng cúi mính chấp tay, 

tránh ngồi, yên chỗ, khuyên mời ăn uống, hƣơng hoa, trân bảo... xƣng tán 

các công đức trí giới, thiền định, trì tuệ, Phật có thuyết pháp thí tìn thọ lời 

dạy bảo; thân. ngữ, ý nghiệp lành nhƣ vậy, ấy là cúng dƣờng. 

Tôn trọng: Biết hết thảy chúng sanh không ai có đức quá hơn, nên nói 

là tôn; tâm kình sợ hơn kình sợ cha mẹ, sƣ trƣởng, quân vƣơng, ví sự lợi ìch 

trọng đại, nên nói là trọng. 

Cung kính: Khiêm tốn, sợ sệt nên nói là cung, suy tôn trì đức của Phật 

nên nói là kính. 



Tán thán: Khen ngợi công đức là tán, tán chƣa đủ, còn xƣớng lên nữa 

gọi là thán. 

Tùy ý thành tựu: Nếu có hoa để cúng dƣờng, hoa liền theo ý, hoặc cầu 

đƣợc, hoặc không cầu mà đƣợc. Có thứ tự nhiên hiện ra, hoặc biến hóa sanh, 

cho đến các thứ kỷ nhạc cúng dƣờng, đều đƣợc nhƣ vậy. 

Hỏi: Bồ-tát gặp đƣợc thứ gí thí cúng dƣờng, cớ sao lại tím cầu theo ý? 

Ðáp: Phƣớc đức theo tâm, dùng vật ái trọng đem cúng dƣờng thí đƣợc 

phƣớc thêm nhiều. Nhƣ vua A-dục lúc trẻ nhỏ dùng đất mà mính quý trọng 

đem dâng Phật. Quả báo đƣợc làm vua cõi Diêm-phù-đề, trong một ngày 

dựng tám vạn tháp, nếu ngƣời lớn tuy lấy nhiều đất bỏ vào bát cúng dƣờng 

mà không đƣợc gí, ví không phải là đất đƣợc quì trọng. Có ngƣời quý trọng 

riêng thứ hoa, đem hoa ấy cúng dƣờng Phật, đƣợc phƣớc thêm nhiều, cho 

đến bảo vật cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, thìch nghi theo thời, nếu lúc lạnh thí nên đem cho cửi lửa, áo, 

giày, nhà ấm, mền nệm, và thức ăn uống; lúc nóng thí nên đem cho nƣớc đá, 

quạt, lọng, nhà mát, áo mỏng, đồ ăn ngon, tùy lúc gió mƣa đƣa đồ cúng 

dƣờng. Nhƣ vậy tùy thời mà cúng dƣờng. 

Lại thìch nghi theo địa phƣơng, tùy theo ngƣời lãnh thọ cần dùng đều 

đem cúng dƣờng. 

Lại nữa, tùy ý cúng dƣờng là có vị Bồ-tát biết Phật không cần gí, lại 

biết các vật hƣ dối nhƣ huyễn, chỉ là nhất tƣớng tức là vô tƣớng, ví giáo hóa 

chúng sanh nên tùy tài vật mà chúng sanh và quốc độ quì trọng, dẫn dắt họ 

cúng dƣờng. 

Lại có Bồ-tát đƣợc thiền định thâm sâu, phát sanh Bồ-tát thần thông, do 

sức thần thông nên bay đến trƣớc mƣời phƣơng Phật, hoặc nơi nƣớc Phật, 

nếu cần hoa trời mƣa khắp, hoa liền khắp đầy ba ngàn đại thiên thế giới, 

đem cúng dƣờng Phật; hoặc mƣa hƣơng Chiên-đàn trời, hoặc mƣa châu ngọc 

tƣơi sáng; hoặc mƣa bảy báu; hoặc mƣa ngọc Nhƣ-ý lớn nhƣ núi Tu-di; hoặc 

mƣa kỷ nhạc, âm thanh thanh thoát; hoặc lấy thân lớn nhƣ núi Tu-di làm tim 

đèn, cúng dƣờng chƣ Phật. Nhƣ vậy... gọi là tài cúng dƣờng. 

Lại Bồ-tát hành sáu Ba-la-mật, lấy pháp cúng dƣờng chƣ Phật. Hoặc có 

Bồ-tát thực hành một địa pháp cúng dƣờng chƣ Phật, cho đến hành mƣời địa 

pháp cúng dƣờng. Hoặc có khi Bồ-tát đƣợc vô sanh pháp nhẫn, trừ phiền não 



cho mình và cho chúng sanh, ấy là pháp cúng dƣờng. Hoặc có khi Bồ-tát trú 

ở mƣời địa dùng thần lực làm dứt lửa địa ngục, khiến cho ngả quỷ đạo đƣợc 

no đủ, súc sanh đƣợc lía sợ hãi, khiến đƣợc sanh lên cõi trời cõi ngƣời, ở địa 

vị bất thối, sức đại công đức nhƣ vậy, gọi là pháp cúng dƣờng. 

Ví vậy nên nói muốn đƣợc thiện căn thành tựu, hãy học Bát-nhã ba-la-

mật. 

Kinh: Muốn làm cho hết thảy chúng sanh mãn nguyện về y phục, 

ăn uống, đồ nằm, hƣơng xoa, xe ngựa, phòng xá, giƣờng chõng, đèn 

đuốc... hãy học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Có thứ lớp gí, khi muốn làm mãn nguyện cho hết thảy 

chúng sanh? 

Đáp: Hành nghiệp của Bồ-tát có hai: 1. Cúng dƣờng chƣ Phật. 2. Ðộ 

thoát chúng sanh. Do cúng dƣờng chƣ Phật nên đƣợc vô lƣợng phƣớc đức, 

đem phƣớc đức ấy làm lợi ìch chúng sanh, đó là làm mãn nguyện chúng 

sanh. Nhƣ ngƣời chủ buôn vào biển cả tím châu báu, đƣợc an ổn trở về, làm 

lợi ìch cho ngƣời thân thìch và quen biết. Nhƣ vậy, Bồ-tát vào trong biển 

pháp của chƣ Phật, đƣợc vô lƣợng báu công đức, làm lợi ìch cho chúng 

sanh. Cũng nhƣ tiểu vƣơng cúng dƣờng đại vƣơng, làm cho hoan hỷ, đƣọc 

ban cho đều sở nguyện, chức vị, tài của, đem về nƣớc cũ, làm lợi ìch cho 

mọi ngƣời, trừ khổ oán tặc. Bồ-tát cúng dƣờng chƣ Phật pháp vƣơng, nên 

đƣợc thọ ký biệt, lấy vô lƣợng trân bảo thiện căn, đƣợc vô tận trì lực, trở lại 

trong chúng sanh, cúng dƣờng ngƣời lành, cung cấp vật cần dùng cho ngƣời 

nghèo, bọn ma dân, tà kiến ngoại đạo thảy đều tan rã, ấy là cúng dƣờng chƣ 

Phật, tiếp đến làm cho chúng sanh mãn nguyện. 

Hỏi: Bồ-tát thật có thể làm mãn nguyện hết thảy chúng sanh chăng? 

Nếu làm mãn nguyện khắp hết chúng sanh, vậy chƣ Phật và Bồ-tát khác còn 

lợi ìch gí? Nếu không làm mãn nguyện tất cả, thí trong đây cớ sao nói muốn 

làm mãn nguyện hết thảy chúng sanh, hãy học Bát-nhã ba-la-mật? 

Ðáp: Có hai thứ nguyện: 1. Nguyện thành đƣợc. 2. Nguyện không 

thành đƣợc. Nguyện không thành đƣợc là có ngƣời muốn cân lƣợng hƣ 

không cùng tận biên tế, và muốn tím biên tế của thời gian, phƣơng hƣớng, 

thí chỉ nhƣ trẻ con tím trăng đáy nƣớc, tƣợng trong gƣơng. Những nguyện 

nhƣ vậy thí không thể thành đƣợc. Nguyện thành đƣợc là nhƣ cƣa cây tím 

lửa, đào đất tím nƣớc, tu phƣớc đƣợc sanh cõi ngƣời cõi trời và thành A-la-



hán, Bích-chi Phật quả, cho đến đƣợc chƣ Phật pháp vƣơng. Những nguyện 

nhƣ vậy gọi là nguyện thành đƣợc. 

Nguyện thành đƣợc có hai thứ: 1. Thế gian. 2. Xuất thế gian. Trong 

đây ví nguyện thế gian nên làm mãn nguyện chúng sanh, tại sao biết? Là ví 

lấy đồ ăn uống, giƣờng nằm, cho đến đèn đuốc cần dùng đều cung cấp cho. 

Hỏi: Cớ sao Bồ-tát làm cho chúng sanh mãn nguyện những điều dễ 

đƣợc, mà không cho những điều khó đƣợc? 

Ðáp: Nguyện có hạ, trung, thƣợng. Hạ nguyện là làm nhân duyên cho 

đƣợc cái vui đời nay. Trung nguyện là làm nhân duyên cho đƣợc cái vui đời 

sau. Thƣợng nguyện là làm nhân duyên cho đƣợc cái vui Niết-bàn. Thế nên, 

trƣớc cho hạ nguyện, thứ đến trung nguyện, vậy sau thƣợng nguyện. 

Lại nữa chúng sanh phần nhiều đắm cái vui đời nay, ìt cầu cái vui đời 

sau, cái vui Niết-bàn càng ìt cầu hơn nữa. Nếu nói nhiều là đã gồm có ìt 

trong ấy. 

Lại nữa, kinh này trƣớc sau phần nhiều nói đến cái vui Niết-bàn đời 

sau, ìt nói đến cái lợi đời nay. 

Pháp của Bồ-tát là cho hết thảy chúng sanh đủ thứ lợi ìch, không nên 

bỏ một ai, ví sao? Ví tâm ban đầu chỉ muốn dạy chúng sanh tu Ðại thừa 

pháp, nhƣng ví chúng sanh không kham thọ hóa, nên tiếp đó dạy cho pháp 

Thanh văn, Bìch-chi Phật. Nếu cũng không kham nữa, thí sẽ dạy cho mƣời 

điều thiện, bốn phạm hạnh, khiến tu phƣớc đức. Nếu chúng sanh vẫn không 

ƣa, cũng không nên bỏ rơi chúng sanh ấy, mà nên cho họ sự lợi ìch đời này 

là ăn uống... 

Lại nữa, ngƣời phàm phu tuy có thể cho ngƣời khác ăn uống..., làm 

mãn nguyện ngƣời kia, đều có nhân duyên, hoặc việc đời này, hoặc việc đời 

sau. Thanh văn, Bìch-chi Phật, không có nhân duyên làm mãn nguyện chúng 

sanh, nên sự lợi ìch rất ìch, còn đại Bồ-tát do nhân duyên thực hành Bố thì 

ba-la-mật nên đƣợc làm quốc vƣơng, đại trƣởng giả, giàu có vô lƣợng, 

chúng sanh bốn phƣơng, nều đến cầu xin đều đƣợc đầy đủ. Nhƣ cƣ sĩ Tân-

đầu, làm vị đại đàn-việt, ngồi giƣờng lớn bảy báu, kim cƣơng làm chân, trải 

nệm trời, màn giăng xìch chân châu; ngƣời hầu hạ hai bên, mỗi bên có 

84.000, toàn trang sức kỳ diệu, mở bốn cửa lớn, tự do cho ngƣời đến xin. 

Ngày đêm sáu thời đánh trống, lại phóng ánh sáng. Mƣời phƣơng vô lƣợng 

chúng sanh nghe tiếng trống, ánh sáng chạm thân, thảy đều đi đến, muốn 



đƣợc các thứ ăn uống. Trƣởng giả thấy các ngƣời ấy nhóm lại, liền im lặng 

chiêm ngƣỡng hƣ không, khi ấy trong hƣ không mƣa xuống thức trăm vị, 

đều đƣợc theo ý. Nếu chúng sanh không tự lấy đƣợc, thí ngƣời hai bên lấy 

chia cấp cho, đầy đủ mới thôi. Ai cần ăn uống, y phục, ngọa cụ, bảo vật... 

đều cũng nhƣ thế. Cho chúng sanh tự do theo ý muốn xong, vậy sau nói 

pháp, khiến xa lía bốn cách ăn (đoàn thực, xúc thực, tư thực, thức thục – 

N.D) đều an trú trong địa vị bất thối chuyển. Nhƣ vậy Bồ-tát do lực thần 

thông nên hay làm cho chúng sanh mãn nguyện. 

Hỏi: Lúc Phật ở đời chúng sanh còn có đói khát, trời không mƣa, 

chúng sanh khốn tệ mà Phật còn không thể cho hết thảy chúng sanh mãn 

nguyện, huống Bồ-tát làm sao cho chúng sanh mãn nguyện? 

Ðáp: Bồ-tát trú ở thập địa; vào Thủ-lăng-nghiêm Tam-muội, ở tại ba 

ngàn đại thiên thế giới, hoặc có khi hiện làm ngƣời mới phát tâm hành sáu 

Ba-la-mật, hoặc hiện làm ngƣời ở địa vị bất thối chuyển, hoặc hiện làm vị 

nhất sanh bổ xứ, ở cõi trời Ðâu-xuất, thuyết pháp cho chƣ thiên. Hoặc từ trời 

Ðâu-xuất hạ sanh vào cung vua Tịnh-phạn. Hoặc hiện xuất gia thành Phật. 

Hoặc hiện Chuyển pháp luân ở giữa đại chúng, độ vô lƣợng chúng sanh. 

Hoặc hiện vào Niết-bàn, dựng tháp bảy báu, ở khắp các quốc độ, để chúng 

sanh cúng dƣờng Xá-lợi, khi Phật pháp diệt hết. Khi đang làm Bồ-tát mà lợi 

ìch nhƣ vậy, huống chi khi thành Phật. Phật thân có hai thứ: 1. Chơn thân. 2. 

Hóa thân. Chúng sanh thấy đƣợc Phật chân thân, không nguyện gí không 

thỏa mãn. 

Phật chân thân đầy khắp hƣ không, ánh sáng chiếu khắp mƣời phƣơng, 

âm thanh thuyết pháp cũng khắp mƣời phƣơng, đại chúng đầy trong vô 

lƣợng hằng hà sa thế giới, thảy đều nghe pháp, thuyết pháp không dứt, trong 

một khoảng thời gian, mỗi mỗi tùy chỗ nghe mà đặng giải ngộ. Nhƣ kiếp tận 

rồi, do hành nghiệp của chúng sanh nên có mƣa lớn đổ xuống, liên tục 

không dứt, ba đại kia không thể ngăn đƣợc, chỉ có gió của kiếp tận mƣời 

phƣơng nổi lên, xúc đối nhau mà duy trí nƣớc mƣa ấy. 

Nhƣ vậy, pháp tánh thân Phật thuyết pháp, trừ hàng thập trụ Bồ-tát, 

hàng tam thừa không thể duy trí đƣợc; chỉ có hàng thập trụ Bồ-tát với năng 

lực phƣơng tiện trì không thể nghĩ bàn là nghe lãnh thọ đƣợc. Chúng sanh 

nào thấy đƣợc pháp thân Phật thời không có ba độc, và các phiền não, các 

khổ rét, nóng cùng lúc diệt hết, không nguyện gí không thỏa mãn. Nhƣ ngọc 

nhƣ ý còn luôn cho chúng sanh đƣợc tùy nguyện, huống gí ngọc Phật, cho 



hết thảy đƣợc mãn nguyện thế gian, mãn nguyện xuất thế gian. Nếu nói Phật 

không thể làm cho chúng sanh mãn nguyện, lời ấy không đúng. 

Lại nữa, đức Phật Thìch-ca Mâu-ni, thọ thân ở cung vua, hiện chịu theo 

phép tắc con ngƣời, có lạnh, nóng, đói, khát, ngủ nghỉ, chịu lời phỉ báng, già, 

bệnh, chết... mà nội tâm trì tuệ thần đức không khác với chân Phật chánh 

giác, muốn làm thỏa mãn sở nguyện của chúng sanh, đều thỏa mãn đƣợc, mà 

không mãn là ví từ vô số kiếp lại thƣờng làm cho chúng sanh mãn nguyện về 

ăn mặc mà không khỏi hết khổ, cho nên nay chỉ lấy Niết-bàn vô vi thƣờng 

lạc làm lợi ìch nó, nhƣ thƣơng ngƣời thân không cho đồ ăn ngon, có lẫn độc. 

Nhƣ vậy nguyện về thế gian chỉ làm sanh các kiết sử, lại khi xa lía các kiết 

sử thí tâm sanh đại khổ, cho nên không lấy đó để hứa hẹn. 

Lại nữa, có ngƣời nói đức Phật Thìch-ca Mâu-ni đã làm cho chúng 

sanh mãn nguyện mà chúng sanh tự không nhận đƣợc, nhƣ trong kinh Tỳ-

ma-la-cật nói
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: Phật lấy ngón chân ấn xuống đất, tức thời quốc độ đƣợc 

trang nghiêm bảy báu, Phật quốc độ của Ta cũng nhƣ vậy, con ngƣời nhiều 

oán hại thí hiện thấy Phật quốc khác hơn. 

Lại nhƣ vua rồng, tâm bính đẳng mƣa xuống, mà ở ngƣời thí là nƣớc 

mà trên thân ngạ quỷ thí là lửa than.
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Hỏi: Nếu có thể làm cho hết thảy chúng sanh mãn nguyện, thời chúng 

sanh hữu biên, không còn ai chịu khổ đói rét nữa, ví cớ sao? Ví hết thảy 

chúng sanh đều đã mãn nguyện lía khổ đƣợc vui? 

Đáp: Mãn nguyện hết thảy, là danh tự hết thảy, chứ không phải thật hết 

thảy, nhƣ kệ Pháp cú nói: 

“Hết thảy đều sợ chết, 

Hết thảy sợ gậy đánh, 

Suy bụng ta ra người, 

Chớ giết chớ đánh gậy”.
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Tuy nói hết thảy sợ gậy đánh đau, nhƣng nhƣ chúng sanh ở cõi Vô sắc, 

không thân, thời không có gậy đánh đau. Chúng sanh ở cõi Sắc, tuy có thể 

có thân cũng không có gậy đánh đau. Chúng sanh ở cõi Dục cũng có ngƣời 

không bị gậy đánh đau, nhƣng nói “hết thảy” là chỉ những ngƣời đáng bị gậy 



đánh mà nói, chẳng phải thật hết thảy. Ví vậy nên Bồ-tát làm cho hết thảy 

chúng sanh mãn nguyện. Nhƣng tâm Bồ-tát không có giới hạn, quả báo 

phƣớc đức cũng vô lƣợng, chỉ ví chúng sanh bị tội chƣớng sâu dày từ vô 

lƣợng vô số kiếp, nên không thể đƣợc, nhƣ đệ tử của Xá-lợi-phất là Tỳ-kheo 

La-tần-châu (Lasoka)
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 đi khất thực sáu ngày liền mà không đƣợc chi, cho 

đến ngày thứ bảy, mạng sắp muốn dứt, có ngƣời đồng đạo khất thực đem 

cho, liền bị chim dựt lấy tha đi. Bấy giờ Xá-lợi-phất nói với Mục-kiền-kiên: 

Thầy có thần lực lớn, giữ hộ thức ăn ấy đƣa cho La-tần-châu đƣợc ăn. Mục-

kiền-liên liền đem thức ăn đến cho, thức ăn sắp đƣa đến miệng, liền biến 

thành bùn. Lần sau Xá-lợi-phất khất thực đem cho, thí miệng tự ngậm lại. 

Cuối cùng Phật đi đến đƣa thức ăn cho, nhờ phƣớc đức vô lƣợng của Phật 

nên làm cho La-tần-châu ăn đƣợc. Tỳ-kheo ấy ăn xong, tâm sanh hoan hỷ, 

càng tin kình gấp bội. 

Phật bảo Tỳ-kheo La-tần-châu: Các pháp hữu vi đều là khổ, và nói Tứ 

đế cho nghe, ngay khi ấy Tỳ-kheo đƣợc lậu hết, ý giải, chứng đắc đạo quả 

A-la-hán. 

Có những chúng sanh phƣớc mỏng, tội nặng hơn đây, Phật không cứu 

đƣợc. 

Lại ví biết chúng sanh là không thể có đƣợc, rõ thấu pháp tánh, nên chƣ 

Phật không có ức tƣởng phân biệt là ngƣời có thể hay không có thể độ, tâm 

thƣờng vắng lặng, ý không thêm bớt. Ví vậy nên dù Bồ-tát có muốn làm cho 

hết thảy chúng sanh mãn nguyện, nhƣng ví chúng sanh tội nặng, nên không 

thể đƣợc, Bồ-tát không có lỗi. 

Uống, ăn: Ăn lƣợc có hai thứ là thô và tế. Bánh, cơm, thức ăn trăm vị. 

Tuy kinh nói do bốn cách ăn
371

 mà chúng sanh đƣợc tồn tại, nhƣng nơi đây 

chỉ nói cách đoàn thực (ăn đồ vật có khối lượng nắm cầm được – ND) còn 

ba cách ăn kia là không có sắc chất, không thể đem cho. Nếu nói cho đoàn 

thực, thời đã cho ba cách ăn kia, ví sao? Ví nhân đoàn thực nên tăng ìch ba 

cách thực kia. Nhƣ Kinh nói: Ðàn-việt thì đồ ăn, thời cho ngƣời lãnh thọ 

năm việc lợi ìch.
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Uống, tổng quát có hai thứ: 1. Rƣợu cây cỏ, đó là rƣợu nho, mìa, lúa... 

2. Nƣớc cây cỏ đó là nƣớc mìa, nƣớc nho, nƣớc đƣờng, nƣớc thạch lựu, 

nƣớc quả lê, mìt, nƣớc quả ba-lô-sa... và nƣớc các thứ lúa, nhƣ vậy hòa hợp 

làm thức uống ăn trong loài ngƣời. Và các thức uống ăn của trời là vị Tu-đà 



cam lồ, hoa quả trời... nƣớc Ma-đầu-ma-đà-bà... mỗi loại chúng sanh ăn 

hoặc ăn lúa, hoặc ăn thịt, hoặc ăn đồ sạch, đồ nhơ, đều đƣa đến no đủ. 

Y phục: Y có hai thứ, hoặc lấy từ thân chúng sanh làm ra, nhƣ tơ lụa, 

lông, da... Hoặc lấy từ cây cỏ làm ra nhƣ vãi, bông, cỏ cây... có y của trời, 

không có đƣờng ngang dọc, tự nhiên từ cây sinh ra, màu sáng nhẹ mềm. 

Ngọa cụ: Giƣờng chỏng, mền nệm, màn, trƣớng, gối... 

Hương xoa: Có hai thứ: 1. Cây Chiên-đàn, xoa thân. 2. Hƣơng tạp các 

thứ cây, giả nát thành bột lấy xoa thân và ƣớp chăn áo, hoặc bôi trên đất, 

trên vách. 

Thừa là voi ngựa. 

Xa là xe. 

Phòng xá là đất, cây, bảo vật làm thành lầu, gác, điện, nhà, cung, 

quán... để ngăn rét, nóng, gió, mƣa, đạo tặc. 

Ðèn đuốc là dầu, mỡ, sáp ong, ngọc sáng... 

Các vật là tất cả những vật cần dùng của chúng sanh không thể nói đủ, 

cho nên lƣợc nói là “các vật”. 

Hỏi: Trong đây cớ sao không nói hƣơng đốt, hoa đẹp? 

Đáp: Nói “các vật” là đều đã gồm trong đó. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, chỉ nên lƣợc nói ba thứ: ẩm thực, y phục và đồ trang 

nghiêm? 

Đáp: Các vật này là vật nhu yếu, nếu thƣơng niệm chúng sanh thí trƣớc 

cho ẩm thực, tiếp đến y phục, rồi hƣơng xoa trừ thân nhơ thúi, kế cho ngọa 

cụ, rét lạnh cần phòng xá, tối tăm cần đèn đuốc. 

Hỏi: Hƣơng hoa cũng có thể trừ thúi, ví cớ sao không nói? 

Đáp: Hoa chẳng phải có thƣờng, cũng chóng héo tàn, lợi ìch ìt cho nên 

không nói. Hƣơng đốt khi lạnh mới cần, khi nóng đáng sợ. Hƣơng xoa thí 

thông dụng cả khi lạnh khi nóng. Khi lạnh trộn với trầm thủy, khi nóng thí 

trộn với Chiên-đàn để xoa thân, ví vậy chỉ nói hƣơng xoa. 



Hỏi: Nếu thực hành Bố thì ba-la-mật, đƣợc vô lƣợng quả báo, có thể 

làm cho hết thảy chúng sanh mãn nguyện, cớ sao nói muốn làm cho hết thảy 

chúng sanh mãn nguyện, hãy học Bát-nhã ba-la-mật? 

Đáp: Trƣớc đã nói, do có Bát-nhã ba-la-mật hòa hợp nên gọi là Ðàn-

ba-la-mật. Nay sẽ nói lại: Chúng sanh có thể đƣợc mãn nguyện, không phải 

chỉ trong một quốc độ, một Diêm-phù-đề, mà đều muốn làm mãn nguyện 

chúng sanh trong sáu đƣờng khắp mƣời phƣơng thế giới, nên không phải chỉ 

bố thì mà có thể làm đƣợc, phải do Bát-nhã ba-la-mật, phá tƣớng xa gần, phá 

tƣớng hết thảy chúng sanh, tƣớng phi hết thảy chúng sanh, trừ hết các ngại, 

trong khoảnh khắc gãy móng tay, hóa ra vô lƣợng thân, khắp đến mƣời 

phƣơng, mới có thể làm mãn nguyện cho hết thảy chúng sanh. 

Thần thông lợi ìch nhƣ vậy phải từ Bát-nhã xuất sanh, ví vậy, Bồ-tát 

muốn làm mãn nguyện hết thảy chúng sanh, hãy học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Lại nữa, Xá-lợi-phất: Bồ-tát ma-ha-tát muốn khiến chúng 

sanh trong hằng hà sa thế giới, an lập nơi Bố thí ba-la-mật, an lập nơi 

trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bát-nhã ba-la-mật, hãy học 

Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Nghĩa ấy có thứ lớp, ví nhân duyên gí? 

Đáp: Lợi có ba thứ: lợi đời này, lợi đời sau, lợi rốt ráo. Vui có ba thứ: 

vui đời này, vui đời sau, vui xuất thế. Trƣớc kia nói lợi vui đời nay, ở đây 

nói lợi vui đời sau và xuất thế. Ví vậy nên khiến chúng sanh an trú sáu Ba-

la-mật. Bồ-tát thƣơng nhớ chúng sanh quá hơn cha mẹ nhớ con. Tâm từ bi 

thấu đến xƣơng tủy, trƣớc lấy ăn uống làm no đủ thân nó, trừ khổ đói khát, 

kế lấy y phục trang nghiêm thân nó, làm cho thọ vui. Nhƣng tâm Bồ-tát 

không mãn túc, lúc suy nghĩ rằng chúng sanh đã đƣợc cái vui đời nay, còn 

nghĩ làm sao cho đƣợc cái vui đời sau. Nếu đem sáu Ba-la-mật thế gian dạy 

cho thời đƣợc cái vui cõi ngƣời cõi trời, lâu sau trở lại luân hồi sanh tử, nên 

lại đem sáu Ba-la-mật xuất thế gian dạy cho, khiến đƣợc cái vui vô vi 

thƣờng hằng. 

Lại nữa, trƣớc lấy y phục hoa hƣơng trang nghiêm thân nó, nay lấy 

công đức trang nghiêm tâm nó. Nếu có ba thứ trang nghiêm thời đầy đủ 

không còn chi hơn: 1. Y phục bảy báu. 2. Phƣớc đức. 3. Ðạo pháp. Bồ-tát 

muốn đầy đủ ba thứ trang nghiêm chúng sanh, nên trƣớc nói quả báo công 

đức, nay nói nhân duyên công đức. 



Lại nữa, trƣớc nói tuy có đại bố thì mà ví chúng sanh tội nặng không 

thể hƣởbg đƣợc tất cả. Nhƣ trong kinh Ngạ quỷ nói: tuy cho nó đồ ăn mà nó 

không ăn đƣợc, biến thành vật bất tịnh, lửa than.
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Lại Bồ-tát không bỏ chúng sanh, nên tạo phƣơng tiện để khiến chúng 

sanh đƣợc lợi ìch cơm áo, cho nên dạy tu phƣớc nghiệp, tự làm tự hƣởng, 

Bồ-tát khéo biết nhân duyên, không thể cƣỡng ép có đƣợc, nên dạy khiến tu 

để đƣợc hƣởng. Ví vậy nên tiếp dạy chúng sanh an trú sáu Ba-la-mật. 

Hỏi: Chì nguyện của Bồ-tát là khiến hết thảy chúng sanh mƣời phƣơng 

an trú sáu Ba-la-mật, cớ sao chỉ nói chúng sanh trong thế giới nhƣ cát sông 

Hằng? 

Đáp: Ví ngƣời nghe pháp đã nghe nói cát sông Hằng. Lại đối với Bồ-

tát mới phát tâm thí cho vô biên vô lƣợng là nhiều, nhiều thí rối loạn. Nếu 

đại Bồ-tát thời không kể số cát sông Hằng. 

Lại nữa, nói nhƣ cát sông Hằng là nói số vô biên vô lƣợng, nhƣ trong 

phẩm nói sau. 

Lại nữa, nhƣ cát sông Hằng là đã nói mƣời phƣơng các thế giới, trong 

đây cũng không nói một cát sông Hằng, không nên vấn nạn. Ví vậy nói thế 

giới nhƣ cát sông Hằng, không có lỗi. Nghĩa thế giới nhƣ cát sông Hằng nhƣ 

trƣớc đã nói. 

Chúng sanh là đối với 5 uẩn, 18 giới, 12 xứ, 6 nhập, 12 duyên... nhiều 

pháp, giả danh chúng sanh: là trời, là ngƣời, là trâu, là ngựa. Chúng sanh có 

hai thứ: động và tịnh. Ðộng thí phát sanh thân khẩu nghiệp, tịnh thời không 

thể. Chúng sanh có sắc, chúng sanh không sắc, chúng sanh không chân, hai 

chân, bốn chân, nhiều chân, chúng sanh thế gian, xuất thế gian, lớn, nhỏ, 

hiền, thánh, phàm phu, tà định, chánh định, bất định, vui, khổ, không khổ, 

không vui, chúng sanh vui thƣợng, trung, hạ; chúng sanh học, vô học, phi 

học phi vô học. Chúng sanh có tƣởng, không tƣởng, Phi hữu tƣởng phi vô 

tƣởng. Chúng sanh cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc. 

Chúng sanh cõi Dục có ba hạng: thiện căn có thƣợng, trung, hạ. 

Thƣợng là trời Lục dục, trung là hạng giàu sang trong loài ngƣời, hạ là thấp 

hèn trong loài ngƣời. Ví bộ mặt không đồng loại nhau nên có bốn châu thiên 

hạ khác nhau (Nam thiệm bộ châu, Bắc cu-lô châu, Ðông thắng thần châu, 

Tây ngưu hóa châu – N.D). 



Bất thiện có ba bậc: thƣợng là địa ngục, trung là súc sanh, hạ là ngạ 

quỷ. 

Lại nữa, chúng sanh cõi Dục có mƣời thứ: ba ác đạo, ngƣời, trời Lục 

dục. 

Ðịa ngục có ba thứ: địa ngục nóng, địa ngục lạnh, địa ngục hắc ám. 

Súc sanh có ba hạng: đi trên không, đi trên bộ, đi trong nƣớc, đi ngày, 

đi đêm, đi ngày đêm. 

Quỉ có hai hạng: quỉ xấu tệ, quỉ đói. Quỉ tệ hƣởng vui nhƣ trời, chỉ 

khác là ở chung với quỉ đói, làm chủ nó. Quỉ đói thí bụng nhƣ hang núi, cổ 

nhỏ nhƣ kim, thân thể chỉ có ba việc: da đen, xƣơng gân vố số, trăm năm 

không nghe đến danh từ ăn uống, huống chi đƣợc thấy. Lại có loài quỉ lửa từ 

miệng tuôn ra, lấy loài phi nga nhảy vào lửa làm thức ăn. Hoặc ăn gân, ăn 

máu mủ, đờm giãi, đồ dƣ thừa rửa bỏ. Hoặc đƣợc cúng tế, hoặc ăn đồ sanh 

đẻ bất tịnh. 

Trời Lục dục là bốn thiên vƣơng... ở giữa trời Lục dục lại riêng có các 

trời Mang anh lạc
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, trời Hý vong, trời Tâm sân
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, trời Chân chim
376

, trời 

Ƣa thấy. Các trời này đều nhiếp vào sáu trời. 

Có ngƣời nói: chúng sanh cõi Dục có mƣời một thứ: trƣớc nói năm 

đạo, nay nói thêm A-tu-la đạo. 

Hỏi: A-tu-la tức nhiếp vào năm đạo, A-tu-la chẳng phải trời, chẳng 

phải ngƣời, ở địa ngục khổ nhiều, ở súc sanh hính khác. Nhƣ vậy nên nhiếp 

vào ngạ quỉ phải hơn?
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Đáp: Không đúng! Lực A-tu-la ngang bằng trời Ba mƣơi ba, ví sao? Ví 

hoặc bị chƣ thiên phá
378

, hoặc phá chƣ thiên, nhƣ trong Kinh nói: Thìch-đề-

hoàn nhơn bị A-tu-la đánh phá
379

. Bốn thứ binh chúng của A-tu-la chui vào 

cọng sen để tự dấu mính, hƣởng thụ năm dục lạc tƣơng tợ nhƣ trời, làm đệ tử 

Phật. Có oai lực nhƣ vậy, đâu đƣợc nhiếp vào ngạ quỉ. Ví vậy nên phải có 

sáu đạo. 

Lại nữa, nhƣ A-tu-la, Chân-đà-la
380

, Càn-thát-bà, Cƣu-bàn-trà
381

, Dạ-

xoa, La-sát, Phù-đà các đại thần này là A-tu-la thuộc trời. A-tu-la hƣởng vui 

ìt hơn chƣ thiên, có oai đức biến hóa tùy ý. Ví thế có ngƣời nghi rằng đó là 

A-tu-la chẳng phải tu-la? Tu-la (Trung Hoa dịch là lớn, có nghĩa là trời), có 



ngƣời nói A-tu-la ấy chẳng phải Tu-la. A-tu-la đạo là tên có đƣợc ban đầu, 

ngoài ra đều đồng một đạo. 

Hỏi: Kinh nói có năm đạo
382

, cớ sao nói sáu đạo? 

Đáp: Cách Phật lâu xa, Kinh pháp lƣu truyền năm trăm năm sau, có 

nhiều dị biệt, kinh bộ không đồng, hoặc nói năm đạo, hoặc nói sáu đạo. Nếu 

ngƣời nói năm đạo, thời xoay văn trong kinh Phật
383

. Lại nói năm, nếu ngƣời 

nói sáu đạo thời xoay văn trong kinh Phật lại nói sáu. 

Lại trong Ðại thừa nhƣ kinh Pháp Hoa nói có sáu thứ chúng sanh
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, 

xem các ý nghĩa nên có sáu đạo. 

Lại nữa, phân biệt thiện ác nên có sáu đạo: thiện có thƣợng, trung, hạ, 

nên có ba đƣờng thiện, là trời, ngƣời, A-tu-la. Ác có thƣợng, trung, hạ nên 

có ba đƣờng ác là địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ. Nếu không nhƣ vậy thời ác có 

ba hạng quả báo mà thiện chỉ có hai hạng quả báo, việc ấy mâu thuẩn. Nếu 

có sáu đạo, đối nghĩa không trái. 

Hỏi: Thiện pháp cũng có ba quả: hạ làm ngƣời, trung làm trời, thƣợng 

là Niết-bàn? 

Đáp: Trong đây không nói đến Niết-bàn, chỉ nên phân biệt quả báo về 

trú xứ của chúng sanh. Niết-bàn không phải quả báo. 

Thiện pháp có hai thứ: 1. Ba mƣơi bảy đạo phẩm có thể đƣa đến Niết-

bàn. 2. Có thể sanh cái vui đời sau. Nay chỉ nói thiện pháp đƣợc thọ thân, 

không nói thiện pháp đƣa đến Niết-bàn. 

Thế gian thiện có ba bậc: do thiện thƣợng phần nên đƣợc quả báo cõi 

trời, do thiện trung phần nên đƣợc quả báo cõi ngƣời, do thiện hạ phần nên 

đƣợc quả báo cõi A-tu-la. 

Hỏi: Ông tự nói A-tu-la oai lực ngang với trời, hƣởng vui không khác 

trời, sao nay lại nói thiện hạ phần đƣợc quả báo A-tu-la? 

Đáp: Ở trong loài ngƣời, có thể đƣợc xuất gia thọ giới, cho đến đạt 

đạo, ở cõi A-tu-la kiết sử che tâm, đắc đạo rất khó. Chƣ thiên tuy theo kiết 

sử mà có tâm thẳng tin đạo, còn A-tu-la tâm nhiều tà vạy, không thƣờng gần 

đạo. Ví vậy nên A-tu-la tuy giống trời mà ví khó gần đạo nên lại dƣới ngƣời. 



Nhƣ rồng chúa, chim Kim sì, thế lực tuy lớn, hay biến hóa mà vẫn ở trong 

súc sanh đạo, A-tu-la đạo cũng nhƣ vậy. 

Hỏi: Nếu rồng chúa, chim kim sì, thế lực tuy lớn mà vẫn thuộc súc 

sanh đạo, vậy A-tu-la cũng thuộc vào ngạ quỉ đạo, ví sao lại làm ra sáu đạo? 

Đáp: Rồng chúa, chim kim sì, tuy đƣợc thọ vui, mà ví thân hính đi 

ngang nhƣ súc sanh nên nhiếp thuộc súc sanh đạo. Ðịa ngục, ngạ quỉ thân 

hính tuy giống ngƣời mà ví nó quá khổ, nên không nhiếp vào nhân đạo. A-

tu-la thế lực đã lớn, mà thân hính giống ngƣời, trời, nên lập riêng sáu đạo; ấy 

là lƣợc nói chúng sanh cõi Dục. 

Chúng sanh cõi Sắc, cõi Vô sắc, nhƣ trong phẩm sau sẽ nói.
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An lập Bố thí ba-la-mật: Bồ-tát nói với chúng sanh hãy tu hạnh bố thì. 

Nghèo là khổ lớn, không nên ví nghèo mà phải làm ác phải đạo ba đƣờng 

dữ. Làm các hạnh ác, đọa ba đƣờng dữ, thời không thể cứu. Chúng sanh 

nghe rồi bỏ tâm xan tham, thực hành Bố thí ba-la-mật, nhƣ trong phẩm sau 

nói rộng. 

Lại nữa, Bồ-tát ở trƣớc chúng sanh, dùng các nhân duyên, các thì dụ 

mà thuyết pháp, chê bai lòng xan tham, ngƣời xan tham, ngay việc cần cho 

bản thân còn tiếc không dám dùng, thấy ai đến hỏi xin thí tâm đục sắc biến, 

liền hiện ra thân sắc âm thanh hung ác xấu xì, gieo nghiệp ác cho đời sau, 

nên chịu thân hính xấu xì. Trƣớc không gieo nhân duyên bố thì nên thọ thân 

đời này nghèo hèn, tham đắm tài vật, cầu nhiều không ngƣng, mở cửa tội ác, 

chuyên làm việc ác, đọa trong đƣờng ác. 

Lại nữa, nghiệp lợi ìch trong vòng sanh tử luân chuyển, không cho hơn 

bố thì, đời nay đời sau thƣờng đƣợc theo ý, các việc tiện lợi cho thân, đều từ 

bố thì mà đƣợc. Bố thì là thiện đạo sƣ, hay mở ra ba vui: vui cõi trời, vui cõi 

ngƣời, vui Niết-bàn, ví cớ sao? Ví ngƣời ƣa bố thì, tiếng tăm lan truyền, tám 

phƣơng tin vui, không ai không ái kình; ở giữa đại chúng, không có sợ hãi, 

khi chết không hối hận. Ngƣời ấy tự nghĩ: Ta đem tài vật gieo vào ruộng 

phƣớc tốt, chắc chắn ta đƣợc cái vui cõi ngƣời cõi trời và mở cửa Niết-bàn, 

ví cớ sao? Ví bố thì phá kiết sử tham, thƣơng nghĩ ngƣời lãnh thọ; diệt trừ 

sân não, dứt tâm tật đố; cung kình ngƣời lãnh thọ; thời trừ kiêu mạn; tâm 

quyết định bố thì, lƣới nghi tự phá; biết quả báo bố thì, thời trừ tà kiến, vô 

minh. Các phiền não bị phá nhƣ vậy, thời cửa Niết-bàn đƣợc mở ra. 



Lại nữa, không chỉ mở ra ba cái vui mà còn mở ra vô lƣợng Phật đạo, 

chỗ của Thế Tôn, ví cớ sao? Ví sáu Ba-la-mật là Phật đạo, mà bố thì là cánh 

cửa đầu, các hạnh khác đều đi theo. Nhƣ vậy bố thì có vô lƣợng công đức. 

Ví nhân duyên ấy nên khiến chúng sanh an lập nơi Bố thì ba-la-mật, nhƣ 

trong chƣơng bố thì trƣớc đã nói. 

An lập Trì giới ba-la-mật: Bồ-tát ở trƣớc chúng sanh tán thán việc trí 

giới rằng: Chúng sanh các ngƣơi, nên học trí Giới. Công đức của trí giới nhổ 

khỏi ba đƣờng ác và kiếp hạ tiện trong loài ngƣời, khiến đƣợc loài ngƣời loài 

trời tôn quì cho đến đƣợc Phật đạo. Giới là căn bản của hết thảy sự vui, vì 

nhƣ kho tàng lớn, xuất ra các trân bảo. Giới là sự bảo hộ lớn, hay diệt mọi sợ 

hãi, vì nhƣ đại quân phá giặc. Giới làm trang nghiêm, nhƣ đeo anh lạc. Giới 

là thuyền lớn, hay đƣa qua biển lớn sanh tử. Giới là xe lớn, hay chở châu báu 

quì trọng đi đến thành Niết-bàn. Giới là thuốc hay, hay phá bệnh kiết sử. 

Giới là thiện tri thức, đời đời theo dõi không hề xa trái, khiến tâm an ổn; vì 

nhƣ đào giếng đã thấy bùn ƣớt, vui mừng sung sƣớng, không còn lo sợ. Giới 

hay thành tựu các hạnh lợi ìch, vì nhƣ cha mẹ nuôi lớn các con. Giới là thang 

trì, hay đƣa vào vô lậu. Giới hay làm các kiết sử kinh sợ, vì nhƣ sƣ tử, hay 

làm cho bầy thú nhiếp phục. Giới là gốc của hết thảy các đức, ách yếu của 

xuất gia. Ngƣời tu tịnh giới, sở nguyện đƣợc theo ý; vì nhƣ ngọc Nhƣ ý, mọi 

sự đều đƣợc ứng theo niệm. 

Nhƣ vậy nhiều cách tán thán công đức của giới, làm cho chúng sanh 

hoan hỷ, phát tâm an trú Trí giới ba-la-mật. 

An trú Nhẫn nhục ba-la-mật: Bồ-tát ở trƣớc chúng sanh, tán thán 

nhẫn nhục rằng: Nhẫn là sức mạnh của ngƣời xuất gia, hay dẹp các ác, có 

thể hiện việc kỳ lạ giữa chúng. Nhẫn nhục thủ hộ làm cho thì, giới không 

làm cho bị hủy hoại. Nhẫn là áo giáp lớn, các quân binh không gia hại. Nhẫn 

là thuốc hay, hay trừ ác độc. Nhẫn là khéo hơn, giữa đƣờng hiểm sanh tử, an 

ổn không lo. Nhẫn là kho tàng lớn, thì báu rất lớn cho ngƣời thiện nghèo. 

Nhẫn là thuyền lớn hay đƣa qua khỏi sanh tử bờ này, đạt đến Niết-bàn bờ 

kia. Nhẫn là kình sáng hay làm sáng tỏ các đức, nếu ngƣời đến gia ác thí nhƣ 

leo dẫm núi vàng, càng làm phát ánh sáng của nó. Lợi khì để cầu Phật đạo, 

độ chúng sanh; nhẫn là tối diệu. Hành giả nên nghĩ rằng: nếu ta lấy sân hận 

đáp lại kia thời là tự hại. Lại nghĩ ta đời trƣớc có tội ấy mà không đƣợc nhƣ 

ý, chắc phải nên bồi thƣờng lại. Nếu với ngƣời này không nhẫn chịu, các 

ngƣời khác cũng hại ta, đều không tránh đƣợc, cớ sao nổi giận? 



Lại nữa, chúng sanh bị phiền não lôi kéo, gây các việc ác, không đƣợc 

tự tại; vì nhƣ ngƣời bị kẻ quỷ ám hại, mà mắng nhiếc lƣơng y, lƣơng y lúc 

ấy chỉ lo trừ quỷ, mà không hiềm kẻ mắng. Hành giả cũng nhƣ vậy, chúng 

sanh đƣa ác đến mính, không hiềm nó giận dữ, chỉ do trừ kiết sử. 

Lại nữa, ngƣời tu nhẫn, xem kẻ đến mạ nhục nhƣ cha mẹ xem con nhỏ, 

khi nó mạ nhục lại càng thƣơng xót hơn, yêu nó sâu hơn. 

Lại tự nghĩ rằng: ngƣời kia đƣa ác đến ta, ấy là do nghiệp đã tạo ra đời 

trƣớc, nay phải chịu; nếu lấy giận đáp trả, lại tạo thêm khổ về sau, biết lúc 

nào giải thoát đƣợc! Nếu nay nhẫn nhục, thí vĩnh viễn lía khổ. Ví vậy không 

nên nổi giận. Các nhân duyên nhƣ vậy, chê sân giận, sanh từ bi, vào “chúng 

sanh nhẫn” (gọi tắt là sanh nhẫn – N.D). 

Vào sanh nhẫn rồi, suy nghĩ mƣời phƣơng chƣ Phật thuyết pháp đều 

nói không có ngã, cũng không ngã sở, chỉ do các pháp hòa hiệp giả danh 

chúng sanh, nhƣ máy chuyển động ngƣời gỗ
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, tuy động tác mà bên trong 

vô chủ; thân này cũng nhƣ vậy, chỉ có da thịt giữ nhau, chuyển theo gió tâm, 

niệm niệm sanh diệt vô thƣờng, không tịch, không ngƣời làm, không ngƣời 

mắng, cũng không ngƣời lãnh thọ; ví gốc ngọn rốt ráo không, chỉ là điên đảo 

hƣ dối, tâm phàm phu chấp trƣớc. Suy nghĩ nhƣ vậy rồi, thời không tƣớng 

chúng sanh. Không tƣớng chúng sanh rồi, các pháp không thuộc về đâu, chỉ 

do nhân duyên hòa hợp, không có tự tánh. Nhƣ chúng sanh hòa hợp, cƣỡng 

gọi là chúng sanh; pháp cũng nhƣ vậy, tức đƣợc vào “pháp nhãn”. Ðƣợc 

sanh nhẫn, pháp nhẫn rồi nên còn có thể đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác, huống chi các lợi ìch khác. 

Chúng sanh nghe nhƣ vậy rồi, an trú trong Nhẫn ba-la-mật. 

An lập Tinh tấn ba-la-mật: Bồ-tát dạy chúng sanh rằng: Ngƣơi chớ 

giải đãi. Nếu tinh tấn thời các công đức lành đều đƣợc dễ dàng; nếu giải đãi, 

thời thấy cây có lửa, còn không gây lên đƣợc, huống chi việc khác, ví vậy 

khuyên phải tinh tấn. Nếu ngƣời theo phƣơng tiện tinh tấn thời không 

nguyện gí không thành. Phàm đƣợc pháp thù thắng gí, chẳng phải không 

nhân duyên, mà đều do tinh tấn phát sanh. 

Tinh tấn có hai: 1. Hay chứa nhóm, phát sanh các thiện pháp, 2. Hay 

trừ các ác pháp. 

Lại có ba tƣớng: 1. Muốn làm, 2. Tinh tấn làm, 3. Không ngƣng nghỉ. 



Lại có bốn tƣớng: Ác đã sanh tinh tấn diệt trừ; ác chƣa sanh tinh tấn 

không cho sanh; thiện chƣa sanh tinh tấn làm cho phát sanh, thiện đã sanh 

tinh tấn làm cho tăng trƣởng, nhƣ vậy gọi là tƣớng tinh tấn. 

Tinh tấn nên có thể giúp thành hết thảy thiện pháp; vì nhƣ lửa đƣợc gió 

giúp, ngọn mới cháy bừng. Lại nhƣ ngƣời dũng kiện ở thế gian, có thể vƣợt 

núi qua biển. Ðạo pháp tinh tấn, cho đến Phật đạo còn đƣợc, huống chi việc 

khác. Chúng sanh nghe nhƣ vậy rồi, đều an lập Tinh tấn ba-la-mật. 

Lại nữa, Bồ-tát thấy ngƣời chƣa phát Bồ-đề tâm, tán thán pháp Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác là pháp tối đệ nhất trong hết thảy pháp, rất là 

tôn quì, hay lợi ìch tất cả, làm cho ngộ đƣợc thật tƣớng không hƣ dối của các 

pháp, có đại từ bi, đủ nhất thiết trì, tƣớng thân kim sắc, đệ nhất vi diệu, 32 

tƣớng, 80 vẻ đẹp tùy hính, vô lƣợng ánh sáng, vô lƣợng giới, định, tuệ, giải 

thoát, giải thoát tri kiến, ba đạt minh vô ngại
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, vô ngại giải thoát đối với hết 

thảy pháp. Ðƣợc nhƣ vậy, thí rất là tối thƣợng giữa hết thảy chúng sanh, 

đáng lãnh thọ sự cúng dƣờng của hết thảy thế gian. Nếu ngƣời chỉ chuyên 

tâm niệm Phật, còn đƣợc vô lƣợng vô tận phƣớc đức, huống chi tinh tấn bố 

thì, trí giới, cúng dƣờng, hầu hạ, lễ bái... 

Bồ-tát nói với chúng sanh rằng: Phật sự nhƣ vậy, ngƣơi nên phát tâm 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, siêng tu tinh tấn, thực hành đƣợc pháp 

nhƣ vậy, không khó. Chúng sanh nghe rồi, liền phát tâm Vô thƣợng Chánh 

đẳng Chánh giác. Nhƣng không thể chỉ phát tâm suông mà đƣợc, nên thực 

hành Bố thì ba-la-mật, tiếp thực hành Trí giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la-

mật, Thiền Ba-la-mật, Bát-nhã ba-la-mật. Thực hành năm Ba-la-mật ấy là 

Tinh tấn ba-la-mật. Nếu không phát tâm Ðại thừa, thí dạy tu đạo Bìch-chi 

Phật, nếu không tu Bìch-chi Phật, thí dạy tu đạo Thanh văn. Nếu không tu 

đạo Thanh văn, thí dạy lía sắc, tu định vô sắc, tịch diệt an lạc. Nếu không tu 

định vô sắc, thí dạy khiến lía dục, hƣớng theo các thứ vui thiền định ở cõi 

Vô sắc. Nếu không tu thiền, thí dạy khiến tu mƣời thiện nghiệp đạo, hƣởng 

thụ thứ vui cõi ngƣời, cõi trời, chớ giải đãi, luống chẳng đƣợc gí, nghèo 

cùng hà tiện, chịu đủ cần khổ, thật rất đáng lo! 

Giải đãi là đều rất tệ ác, phá hoại đạo lành ìch lợi đời này đời sau. 

Chúng sanh nghe rồi, nhóm các thiện pháp, siêng tu tình tấn. 

An lập Thiền ba-la-mật: Bồ-tát ở trƣớc chúng sanh tán thán cái vui 

thiền định thanh tịnh; là cái vui bên trong, vui tự tại, vui lía tội lỗi, vui đời 

này đời sau, vui các bậc thánh, vui của Phạm thiên vƣơng, vui thọ khắp thân, 



vui thâm hậu vi diệu. Chúng sanh các ngƣơi sao cứ đắm theo cái vui ngũ dục 

bất tịnh, cùng thọ cái vui tội cấu đồng với súc sanh, mà bỏ cái vui vi diệu 

này. Nếu ngƣơi bỏ cái vui nhỏ thời đƣợc cái vui lớn. Ngƣơi không thấy kẻ 

nông phu bỏ hạt giống nhỏ, sau thu hoạch quả lớn, nhƣ ngƣời hiến cho vui 

vật nhỏ, mà đƣợc thƣởng lớn, nhƣ chút mồi nhỏ đầu lƣỡi câu mà đƣợc cá to. 

Bỏ đi rất ìt mà đƣợc rất nhiều. Ngƣời trì cũng nhƣ vậy, hay bỏ cái vui thế 

gian, đƣợc khoái lạc của thiền định thâm sâu. Ðƣợc cái vui này rồi, trở lại 

xem cái vui ngũ dục, rất là bất tịnh, nhƣ từ ngục ra khỏi, nhƣ bệnh đƣợc 

chữa lành, không còn tím thuốc. 

Lại nữa, thiền định là cửa ban đầu của thật trì, làm cho trì tuệ đứng 

lặng, có thể soi chiếu các pháp; nhƣ đèn trong nhà kìn, ánh sáng nó đắc 

dụng. Nếu tu thiền định, thời bốn tâm vô lƣợng, tám bội xả, tám thắng xứ, 

năm thần thông, bốn biện tài... các công đức thậm thâm, đều đƣợc đầy đủ, có 

thể làm cho ngói đá biến thành ngọc Nhƣ ý, huống chi các việc khác. Tùy ý 

muốn làm, không điều chi không làm đƣợc. Vào đất nhƣ nƣớc, đi trên nƣớc 

nhƣ đất, tay cầm mặt trời mặt trăng, thân không cháy, lạnh, hóa làm thân các 

cầm thú, mà không chịu chuyện cầm thú. Hoặc có khi biến thân đầy khắp hƣ 

không, hoặc có khi thân nhƣ vi trần, hoặc nhẹ nhƣ lông hồng, hoặc nặng nhƣ 

núi Thái. Hoặc có khi lấy ngón chân ấn xuống đất, trời đất rung động mạnh 

nhƣ rung cỏ lá. Năng lực thần thông biến hóa nhƣ vậy, đều từ thiền định mà 

có đƣợc. Chúng sanh nghe rồi, an lập nơi Thiền ba-la-mật. 

An lập Bát-nhã ba-la-mật: Bồ-tát dạy chúng sanh nên học trì tuệ. Trì 

tuệ là sáng suốt, thứ nhất gọi là mắt tuệ. Nếu không mắt tuệ, tuy có mắt thịt 

vẫn là đui. Tuy có mắt mà không khác súc sanh. Nếu có trì tuệ, tự phân biệt 

đƣợc tốt xấu, không theo lời ngƣời khác; nếu không trì tuệ, theo ngƣời dắt 

đông dắt tây; nhƣ trâu, lạc đà bị xâu mũi đi theo ngƣời. Trì tuệ trên hết thảy 

pháp hữu vi, đƣợc bậc thánh nhân ái, ví hay phá pháp hữu vi. Nhƣ trong 

Kinh nói: Trong các thứ báu, trì tuệ báu hơn hết. Trong hết thảy đồ sắc bén, 

đao trì tuệ sắc bén hơn hết. Ở đảnh núi trì tuệ, không còn lo sợ, xem các 

chúng sanh khổ não, đều thấy tất cả. Lƣỡi dao trì tuệ hay cắt đứt sợi xìch 

phiền não sanh tử vô thỉ. Năng lực trì tuệ còn làm cho đầy đủ sáu Ba-la-mật, 

đƣợc vô lƣợng Phật đạo không thể nghĩ bàn, thành nhất thiết trì, huống chi 

Thanh văn, Bìch-chi Phật và các việc tốt thế gian. Trì tuệ ấy tăng trƣởng 

thanh tịnh không thể bị trở hoại, ấy gọi là Ba-la-mật. Chúng sanh nghe rồi, 

an trú trong Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại nữa, Bồ-tát hoặc có khi không dùng miệng dạy; hoặc hiện thần 

thông, ánh sáng, làm cho chúng sanh an trú trong sáu Ba-la-mật; hoặc hiện 



các cảnh duyên khác, cho đến trong mộng, làm nhân duyên khiến chúng 

sanh giác ngộ mà an trú trong sáu Ba-la-mật. 

Thế nên Kinh nói: muốn làm cho chúng sanh an trú trong sáu Ba-la-

mật, hãy học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Muốn gieo một thiện căn nơi Phật phƣớc điền, cho đến khi 

chứng đắc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác mà không tận, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Thiện căn
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: Ba thiện căn là thiện căn không tham, thiện căn 

không giận, thiện căn không ngu si. Hết thảy pháp lành đều từ ba thiện căn 

phát sanh và tăng trƣởng; nhƣ cây thuốc, cây cỏ, nhờ có gốc mà đƣợc sanh 

thành, tăng trƣởng, ví vậy gọi là các thiện căn. 

Nay nói thiện căn là, đồ cúng dƣờng làm nhân duyên cho thiện căn là 

hoa hƣơng, đèn sáng, và pháp cúng dƣờng là trí giới, tụng kinh... Ðây là 

trong nhân nói quả, ví sao? Ví hoa hƣơng không nhất định, khi lấy thiện căn 

hoa hƣơng cúng dƣờng, gọi là thiện căn. Bố thì chẳng phải tức là phƣớc, bố 

thì chỉ phá xan tham
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, mở cửa thiện pháp. Thiện căn gọi là phƣớc; nhƣ kim 

dẫn chỉ may áo, may chẳng phải là kim. 

Một là hoặc hoa, hoặc hƣơng, hoặc đèn sáng, hoặc lễ kình, hoặc tụng 

kinh, hoặc trí giới, hoặc thiền định, hoặc trì tuệ... mỗi mỗi cúng dƣờng, và 

pháp cúng dƣờng, gieo vào Phật phƣớc điền. 

Phật phước điền: Mƣời phƣơng ba đời chƣ Phật, hoặc Phật ở đời, hoặc 

hính tƣợng, hoặc xá lợi, hoặc chỉ niệm Phật. 

Gieo là duyên tâm bám chắc. 

Hỏi: Kinh nói các thứ phƣớc điền, cớ sao chỉ nói gieo vào Phật phƣớc 

điền? 

Đáp: Tuy có các thứ phƣớc điền, Phật phƣớc điền hơn hết, ví đầy đủ 

vô lƣợng Phật pháp nhƣ mƣời lực
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, bốn vô úy, mƣời tám pháp không 

chung. Ví vậy chỉ nói gieo vào Phật phƣớc điền. Pháp bảo tuy là thầy của 

Phật, nhƣng nếu Phật không thuyết, thời pháp thành vô dụng; nhƣ tuy có 

thuốc hay, nếu không có lƣơng y, thời thuốc thành vô dụng. Ví vậy, Pháp 

bảo tuy trên, mà trƣớc phải nói đến Phật bảo, huống chi Tăng bảo. 



Lại nữa, Phật phƣớc điền, có thể thu đƣợc vô lƣợng quả báo, ngoài ra 

các phƣớc khác, tuy nói vô lƣợng mà có kém thua, ví vậy Phật phƣớc điền là 

bậc nhất. 

Không tận: Chƣ Phật thành tựu công đức vô tận, nên gieo vào Phật 

phƣớc điền, phƣớc cũng không cùng tận. 

Lại nữa, công đức của Phật vô lƣợng, vô biên, vô số, vô đẳng, nên 

ngƣời gieo phƣớc, đƣợc phƣớc cũng không cùng tận. 

Lại nữa, lúc Phật còn làm Bồ-tát, duyên hết thảy chúng sanh, nhƣ 

chúng sanh vô lƣợng vô biên, thí phƣớc cũng không cùng tận. 

Lại nữa, Phật phƣớc điền thanh tịnh, nhổ sạch cỏ uế phiền não tham 

ái... Tịnh giới là đất bằng, đại từ bi là tƣơi tốt, trừ đất muối tà ác, ba mƣơi 

bảy đạo phẩm làm ngòi cảnh, mƣời lực, bốn vô úy, bốn vô ngại trì... làm 

tƣờng vách, hay xuất sanh quả báo Niết-bàn của ba thừa. Gieo giống vào 

ruộng vô thƣợng vô tỷ ấy, đƣợc phƣớc vô tận. 

Hỏi: Hết thảy pháp hữu vi là tƣớng vô thƣờng, đều trở về tận diệt, 

phƣớc từ nhân duyên sanh làm sao đƣợc bất tận? 

Đáp: Cũng không nói thƣờng bất tận. Tự nói: cho đến khi chứng đắc 

Phật, ở trung gian bất tận. 

Lại nữa, hết thảy pháp hữu vi, tuy niệm niệm sanh diệt, nhƣng tƣơng 

tục không đoạn, quả báo không mất, nên nói là bất tận, vì nhƣ đốt đèn tuy 

ngọn lửa sanh diệt mà không gọi là diệt, khi dầu hết tim lụn, mới gọi là diệt. 

Phƣớc điền cũng nhƣ vậy, do thâm tâm gieo vào ruộng tốt, cho đến khi pháp 

tận mà phƣớc điền cũng không tận. 

Lại nữa, Bồ-tát biết thật tƣớng các pháp nhƣ Niết-bàn bất tận. Phƣớc 

đức đƣa vào thật tƣớng các pháp, nên cũng không tận. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, Niết-bàn bất tận, phƣớc đức cũng lẽ phải thƣờng bất 

tận, cớ sao nói cho đến khi thành Phật, ở khoảng trung gian bất tận? 

Đáp: Phƣớc ấy do lực trì tuệ làm cho công đức ấy nhƣ Niết-bàn rốt ráo 

không, bất sanh bất diệt; ví vậy nên vì nhƣ Niết-bàn, chứ chẳng phải Niết-

bàn. Nếu là Niết-bàn thí không thể làm vì dụ. Nếu là Niết-bàn cớ sao quả 

báo thành Phật mà phƣớc không tận. Vì nhƣ ba cửa giải thoát là không, vô 



tƣớng, vô tác; nhƣ tƣớng rốt ráo không giải thoát, là không giải thoát môn, 

thời quán thế gian cũng là rốt ráo không; nhƣ tƣớng vô tƣớng giải thoát, là 

vô tƣớng giải thoát môn, thời quán thế gian cũng là tƣớng vô tƣớng; nhƣ 

tƣớng vô tác giải thoát, là vô tác giải thoát môn, thời quán thế gian cũng là 

tƣớng vô tác.
391

 

Ví vậy nên nói: muốn gieo một thiện căn nơi Phật phƣớc điền cho đến 

khi chứng đắc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác mà phƣớc ấy không tận, 

nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn đƣợc mƣời 

phƣơng chƣ Phật xƣng tán tên mình, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Bồ-tát nếu quán các pháp rốt ráo không, bên trong không có 

ta, tôi, đã phá kiêu mạn, cớ sao còn muốn đƣợc chƣ Phật xƣng tán tên mính? 

Lại, Bồ-tát theo pháp phải cúng dƣờng chƣ Phật, cớ sao lại cầu chƣ Phật 

cúng dƣờng mính? 

Đáp: Phật pháp có hai môn: 1. Môn đệ nhất nghĩa. 2. Môn thế tục 

pháp. Theo môn thế tục nên muốn đƣợc chƣ Phật tán thán. Tuy đƣợc chƣ 

Phật tán thán mà không thấy ta, tôi, không chấp thủ tƣớng chúng sanh, ví 

theo giả danh của thế gian nên nói. Ông hỏi: cớ sao trở lại cầu Phật cúng 

dƣờng mính, nhƣ phẩm sau nói Phật tán thán
392

: Bồ-tát đƣợc bất thối chuyển 

đối với Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Nay Bồ-tát ấy muốn đƣợc biết 

chắc chắn mính đã đƣợc bất thối chuyển chăng, ví vậy cầu Phật tán thán, chứ 

chẳng phải cầu cúng dƣờng. 

Lại nữa, các ngƣời, các chúng sanh khác bị tham dục, sân nhuế, ngu si 

che tâm, nên không thể nhƣ thật tán thán; ví nếu có thiên ái thí không thấy 

thật lỗi, chỉ thấy công đức kia; nếu có thiên giận thời chỉ thấy lỗi không thấy 

công đức kia; nếu ngu si nhiều thời không thể nhƣ thật thấy tốt xấu. Chƣ 

thiên và ngƣời đời tuy có trì tuệ, ba độc có mỏng, cũng không thể nhƣ thật 

tán thán ví còn sai lầm, ví không có nhất thế trì, và kiết sử chƣa hết. Thanh 

văn, Bìch-chi Phật, ba độc tuy hết, cũng không thể nhƣ thật tán thán, ví còn 

tập khì thừa chƣa hết, vả lại ví trì tuệ không đầy đủ. Chỉ một mính Phật cả ba 

độc và tập khì hết vĩnh viễn, thành tựu nhất thế trì, nên có thể nhƣ thật tán 

thán không thêm không bớt. Ví vậy, hành giả muốn đƣợc chƣ Phật tán thán, 

để biết thực đức của mính, nên không cầu ngƣời khác tán thán. 



Hỏi: Chƣ Phật ra khỏi ba cõi, không nhiễm trƣớc thế gian, không có 

ngã và ngã sở; xem ngoại đạo, ác nhân, đại Bồ-tát, A-la-hán, bính đẳng 

không sai khác; cớ sao chỉ tán thán Bồ-tát? 

Đáp: Phật tuy không có ta, tôi, không có ghét thƣơng, đối hết thảy 

pháp tâm không nhiễm trƣớc, thƣơng xót chúng sanh, ví lấy tâm đại từ bi 

dẫn dắt hết thảy, nên phân biệt ngƣời lành mà có sự tán thán. Và cũng muốn 

phá hoại sở nguyện của ác ma, ví Phật tán thán nên vô lƣợng chúng sanh ƣa 

thìch Bồ-tát, mà cung kình cúng dƣờng, sau đều đƣợc thành tựu Phật đạo; ví 

vậy nên chƣ Phật tán thán Bồ-tát. 

Hỏi: Tán thán nhƣ thế nào? 

Đáp: Nhƣ Phật thuyết pháp ở giữa đại chúng, Ngài muốn khiến chúng 

sanh vào pháp thậm thâm, nên tán thán Bồ-tát, nhƣ tán thán Bồ-tát Tát-đà-

ba-luân (Sadàpralàpa - Thƣờng-đề Bồ-tát). 

Lại nữa, Phật tán thán Bồ-tát rằng: Bồ-tát ấy hay quán các pháp rốt ráo 

không, cũng có tâm đại từ bi đối với chúng sanh, hay thực hành sanh nhẫn, 

nên cũng không thấy tƣớng chúng sanh; tuy thực hành pháp nhẫn, mà không 

sanh chấp trƣớc đối hết thảy pháp, tuy xét việc kiếp trƣớc mà không rơi vào 

tà kiến, tuy xem thấy chúng sanh vào Vô dƣ Niết-bàn mà không rơi vào biên 

kiến; tuy biết Niết-bàn là Vô thƣợng thật pháp, cũng không khởi thiện 

nghiệp về thân, khẩu, ý; tuy đi trong sanh tử mà tâm vui Niết-bàn; tuy trụ ba 

cửa giải thoát, hƣớng nhín Niết-bàn cũng không dứt bản nguyện và thiện 

hành. Các công đức kỳ đặc nhƣ vậy rất là khó có. 

Lại nữa, nếu Bồ-tát chƣa đƣợc vô sanh nhẫn, chƣa đƣợc năm thần 

thông, ngay nơi nhục thân sanh tử, có tâm đại từ bi, hay ví chúng sanh, nên 

có thể thì cho tất cả những gí trong ngoài đáng quý đáng tiếc. Ngoài là vợ 

con yêu quý, năm dục thƣợng diệu, ngọc Nhƣ ý, diệu bảo tối thƣợng, quốc 

độ an ổn... ; trong là thân thể, da thịt, xƣơng máu, đầu, mắt, tủy não, tai, mũi, 

chân, tay... Bố thì nhƣ vậy rất là khó có, cho nên chƣ Phật tán thán đức ấy. 

Nếu Bồ-tát đã vào pháp vị, đƣợc thần thông, mà thực hành khổ hạnh thí 

không là khó. Nhƣng ví Bồ-tát ấy còn sanh thân, mắt thịt, mà chì nguyện 

rộng lớn, có tâm đại bi, ƣa vui Phật đạo, làm việc nhƣ vậy, rất là hy hữu. 

Lại nữa, nếu Bồ-tát trì giới thanh tịnh đầy đủ, không phân biệt trí giới, 

phá giới; đối hết thảy pháp rốt ráo bất sanh, thƣờng nhẫn “không pháp”; tinh 

tấn không thối không nghỉ, không đắm không chán, tinh tấn và giải đãi một 

tƣớng không khác, vô lƣợng vô biên vô số kiếp, siêng tu tinh tấn; đều muốn 



lãnh thọ thực hành thiền định thậm thâm, không nƣơng dựa, định và loạn 

không khác, không rời khỏi định mà có thể biến hóa thân vô lƣợng, cùng 

khắp mƣời phƣơng, thuyết pháp độ ngƣời; thực hành trì tuệ sâu xa, quán hết 

thảy không sanh không diệt, chẳng phải không sanh chẳng phải không diệt, 

cũng chẳng phải không sanh cũng chẳng phải không diệt, chẳng chẳng phải 

không sanh chẳng chẳng phải không diệt; vƣợt qua các ngôn ngữ, chỗ tâm đi 

dứt bặt, không thể hoại không thể phá, không thể thọ nhận, không thể chấp 

trƣớc, chỗ chƣ thánh đi sạch nhƣ Niết-bàn, cũng không chấp trƣớc sự quán 

sát ấy; ý cũng không mất, hay lấy trì tuệ tự làm lợi ìch. Các Bồ-tát nhƣ vậy 

đƣợc chƣ Phật tán thán. 

Lại nữa, Bồ-tát chƣa đƣợc thọ ký, chƣa đƣợc vô sanh pháp nhẫn, sanh 

ra không gặp Phật, không đƣợc thấy hiền thánh, do chánh tƣ duy nên hay 

quán thật tƣớng các pháp. Tuy quán thật tƣớng, tâm cũng không dình mắc. 

Bồ-tát nhƣ vậy, đƣợc mƣời phƣơng chƣ Phật đều tán thán. 

Lại nữa, Bồ-tát nghe Phật pháp thậm thâm vô lƣợng vô biên không thể 

nghĩ bàn
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, tuy tự chƣa chứng đƣợc, trì tuệ chƣa kịp, mà có thể định tâm tin 

vui, không sanh nghi ngờ hối hận, nếu ma giả làm Phật đi đến ngụy nói ý nó, 

tâm cũng không thêm bớt, Bồ-tát nhƣ vậy, đƣợc chƣ Phật tán thán. 

Lại nữa, có các Bồ-tát phát tâm cũng trong một lúc, trong đó có vị mau 

thành Phật, thời Phật tán thán, ví có sức tinh tấn lớn. Nhƣ đức Phật Thìch-ca 

Mâu-ni, cùng các Bồ-tát Di-lặc... đồng thời phát tâm, mà đức Phật Thìch-ca 

Mâu-ni do sức tinh tấn nên vƣợt qua chìn kiếp. 

Lại nữa, hoặc có Bồ-tát đầy đủ Bồ-tát sự, là mƣời địa, sáu Ba-la-mật, 

mƣời lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trì, mƣời tám pháp không chung, và vô 

lƣợng Phật pháp thanh tịnh, nhƣng ví rộng độ chúng sanh nên ở lâu trong 

sanh tử, không thủ chứng Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, Bồ-tát nhƣ 

vậy, chƣ Phật tán thán, đó là ai? Là nhƣ Văn-thù-sƣ-lợi, Tỳ-ma-la-cật (Duy-

ma-cật), Quán Thế Âm, Ðại Thế Chì, Biến Cát Bồ-tát... là thƣợng thủ của 

các Bồ-tát, đã ra khỏi ba cõi, biến hóa vô số thân, vào trong sanh tử, giáo 

hóa chúng sanh. Các việc hy hữu nhƣ vậy, đều từ Bát-nhã ba-la-mật thậm 

thâm sanh ra. 

Ví vậy nên nói: muốn đƣợc chƣ Phật tán thán tên mính, nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 



Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn một lần 

khởi ý là đến đƣợc mƣời phƣơng thế giới số nhƣ hằng hà sa, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Bồ-tát đƣợc năng lực thân thông biến hóa làm mƣời phƣơng 

hằng hà sa thân một lúc đi đến mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới. 

Hỏi: Nhƣ Kinh nói: Trong khoảng búng ngón tay có sáu mƣơi niệm
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, 

nếu trong một niệm đi đến hằng hà sa thế giới ở một phƣơng, còn không thể 

tin đƣợc, huống gí đi đến hằng hà sa thế giới ở mƣời phƣơng, thời gian ìt mà 

chỗ đi đến nhiều? 

Đáp: Kinh nói: Năm việc không thể nghĩ bàn
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, đó là chúng sanh 

nhiều ìt, nghiệp quả báo, năng lực ngƣời tọa thiền, năng lực các rồng, năng 

lực chƣ Phật. Trong năm việc không thể nghĩ bàn ấy, năng lực Phật là rất 

không thể nghĩ bàn, Bồ-tát vào thiền định phát sanh thần thông không thể 

nghĩ bàn, nên trong một niệm đến đƣợc thế giới chƣ Phật trong mƣời 

phƣơng. Nhƣ nói trong bốn loại thần thông, chỉ Phật và Bồ-tát có thần thông 

chóng đi khắp nhƣ ý muốn, nhƣ con của chim Kim si, mới từ vỏ trứng ra, 

mà đi từ một núi Tu-di đến một núi Tu-di; các Bồ-tát cũng nhƣ vậy, nhờ lực 

vô sanh nhẫn, phá vỏ trứng vô minh phiền não, tức thí trong một niệm hóa ra 

vô lƣợng thân, khắp đến mƣời phƣơng. 

Lại nữa, Bồ-tát đã tiêu diệt hết tội chƣớng trong vô lƣợng đời, nhờ lực 

trì tuệ nên chuyển đƣợc hết thảy pháp; nhỏ chuyển làm lớn, lớn chuyển làm 

nhỏ; lấy ngàn vạn kiếp làm một ngày, lại lấy một ngày làm ngàn vạn kiếp. 

Bồ-tát ấy, là chủ thế gian, ƣa muốn tự tại, thí có nguyện gí mà không thành 

đƣợc. Nhƣ kinh Tỳ-ma-la-cật nói
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: Lấy bảy đêm làm một kiếp sống. Do 

nhân duyên ấy Bồ-tát nƣơng lực thần thông, có thể chóng vƣợt qua mƣời 

phƣơng thế giới. 

Hỏi: Trong năm việc không thể nghĩ bàn nói trƣớc đó không có Bồ-tát, 

sao nay nói Bồ-tát không thể nghĩ bàn? 

Đáp: Hoặc có khi trong nhân nói quả, nhƣ nói ngày ăn trăm lƣợng 

vàng. Vàng không thể ăn, nhân vàng đƣợc ăn, nên nói ăn vàng, ấy là trong 

nhân nói quả. Hoặc có khi trong quả nói nhân, nhƣ thấy bức vẽ đẹp nói là 

khéo tay, ấy là thấy trong quả nói nhân. Các Bồ-tát cũng nhƣ vậy, Bồ-tát là 

nhân, Phật là quả; nếu nói Phật lực không thể nghĩ bàn nên biết là đã nói Bồ-

tát. 



Ví vậy nên nói: muốn một lần khởi ý, đã đến đƣợc mƣời phƣơng hằng 

hà sa thế giới, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát muốn phát ra 

một âm khiến cho mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới đều nghe tiếng, nên 

học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Bồ-tát đƣợc sáu thần thông
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, tăng trƣởng tƣớng phạm âm, vƣợt 

qua ba ngàn đại thiên thế giới, đến mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, thời có khác gí với âm thanh của Phật? 

Đáp: Âm thanh của Bồ-tát có số hạng trong hằng hà sa thế giới, còn 

âm thanh Phật đi xa không có hạng số. Nhƣ trong kinh Phật Tìch nói
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: 

Mục-liên muốn thử âm thanh của Phật, đi đến tận phƣơng tây, vẫn nghe âm 

thanh Phật, nhƣ đối trƣớc mặt. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, Phật thƣờng ở tại quốc độ xóm làng, thuyết pháp 

giáo hóa, nhƣng mà ngƣời ở trong cõi Diêm-phù-đề, không đến bên Phật 

thời không nghe đƣợc, sao biết thế? Ví có nhiều ngƣời từ phƣơng xa đi đến 

muốn nghe Phật thuyết pháp? 

Đáp: Âm thanh Phật có hai thứ: 1. Âm thanh mật. 2. Âm thanh không 

mật. Âm thanh mật trƣớc đã nói, âm thanh không mật, thời đến bên Phật mới 

nghe. Cũng có hai hạng đệ tử: 1. Xuất thế thánh nhân. 2. Thế gian phàm phu. 

Xuất thế thánh nhân nhƣ Mục-kiền-liên... nghe đƣợc âm thanh vi mật; còn 

ngƣời phàm phu theo chỗ nó đến gần mới nghe. 

Lại nữa, chƣ Bồ-tát đƣợc vào chánh vị, lía thân sanh tử, đƣợc chân thân 

pháp tánh, thấy đƣợc vô lƣợng thân Phật mƣời phƣơng và ánh sáng chiếu 

khắp, cũng nghe đƣợc sáu mƣơi thứ âm thanh cực xa vô lƣợng của chƣ Phật. 

Các đại Bồ-tát tuy chƣa đầy đủ âm thanh nhƣ vậy, nhƣng đối âm thanh của 

Phật cũng đƣợc một phần. 

Âm thanh của Phật Bồ-tát có ba thứ: 1. Do đời trƣớc gieo âm thanh 

lành nên trong cổ họng có đƣợc tứ đại vi diệu, phát ra các thứ âm thanh diệu 

hảo xa gần một dặm, hai dặm, ba dặm, mƣời dặm, trăm ngàn dặm, cho đến 

âm thanh lan khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 2. Là do lực thần thông mà tứ 

đại trong cổ họng phát ra tiếng lan khắp ba ngàn đại thiên thế giới, và mƣời 

phƣơng hằng hà sa thế giới. 3. Là âm thanh Phật thƣờng lan khắp mƣời 

phƣơng hƣ không. 



Hỏi: Nếu âm thanh Phật thƣờng lan khắp, sao nay chúng sanh không 

đƣợc thƣờng nghe? 

Đáp: Chúng sanh vô lƣợng kiếp lại đây, ví nghiệp đã gây che lấp, nên 

không đƣợc nghe, vì nhƣ sấm chớp giông bảo, mà ngƣời điếc không nghe, 

tiếng sấm không giảm. Phật cũng nhƣ vậy, thƣờng ví chúng sanh thuyết 

pháp, nhƣ rồng rung tiếng sấm lớn, mà chúng sanh ví tội nghiệp, tự không 

nghe đƣợc. Nhƣ nay ngƣời tinh tấn trí giới, trong lúc niệm Phật tam-muội, 

tâm đắc định, không bị tội chƣớng ngại, thí liền đƣợc thấy Phật, nghe Phật 

thuyết pháp, âm thanh rõ ràng. Bồ-tát đối với ba thứ âm thanh ấy, muốn 

đƣợc hai thứ, hai thứ âm thanh ấy rất khó, hy hữu, còn nhƣ âm thanh của 

nghiệp quả thí tự nhiên có đƣợc. 

Ví vậy nên nói: Bồ-tát ma-ha-tát muốn dùng một âm thanh khiến cho 

mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới nghe tiếng, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn làm cho thế 

giới chƣ Phật không dứt, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Phật thế giới không dứt là Bồ-tát làm cho mỗi nƣớc kế tiếp nhau 

đều khiến chúng sanh phát tâm làm Phật. 

Hỏi: Nói kế tiếp nhau là mỗi nƣớc trƣớc sau kế tiếp, hay là mƣời 

phƣơng thế giới kế tiếp? Nếu mỗi một nƣớc kế tiếp nhau, thí tâm đại bi là 

trùm khắp hết thảy chúng sanh, cớ sao không trùm đến nƣớc khác? Còn nếu 

mƣời phƣơng thế giới kế tiếp nhau, thời các Phật Bồ-tát khác có lợi ìch gí? 

Đáp: Tâm nguyện Bồ-tát muốn khiến hết thảy thế giới đều làm Phật, 

đại tâm rộng xa, không bị giới hạn, lấy tâm chứa nhóm các trì tuệ, và vô 

lƣợng phƣớc đức thần thông lực, lại tùy chúng sanh gieo nhân duyên làm 

Phật, Bồ-tát đều khiến làm. Nếu hết thảy thế giới đều gieo nhân duyên làm 

Phật, thời các Phật, Bồ-tát khác chẳng phải có ìch. Nhƣng việc ấy không 

đúng. 

Lại, mƣời phƣơng thế giới vô lƣợng vô biên, không lẽ một Bồ-tát đƣợc 

biến khắp hết các thế giới, khiến Phật chủng không dứt, mà các Bồ-tát khác 

tùy theo nhân duyên đều có phần trong đó. Ví tâm đại bi rộng lớn nên 

nguyện cũng vô lƣợng, tâm lợi ìch không có giới hạn. Chủng loại chúng 

sanh vô lƣợng, nên chẳng phải một Phật một Bồ-tát có thể độ hết đƣợc. 

Hỏi: Nếu việc không xứng tâm, cớ gí lại phát nguyện? 



Ðáp: Ví muốn khiến tâm nguyện rộng lớn thanh tịnh, nhƣ tu Từ tam-

muội, tuy không thể khiến chúng sanh lía khổ, chỉ tự muốn làm cho tâm 

rộng lớn thanh tịnh, thành tựu nguyện lợi ìch, nhƣ lực của chƣ Phật đại Bồ-

tát, đều có thể độ thoát hết thảy, nhƣng chúng sanh phƣớc duyên chƣa nhóm, 

chƣa có trì tuệ, nhân duyên chƣa tụ hội, nên không đƣợc độ, nhƣ nƣớc biển 

cả, hết thảy chúng sanh lấy dùng, mà nƣớc không khô kiệt, chỉ ví chúng sanh 

không thể đƣợc dùng; nhƣ chúng sanh ngạ quỉ, do tội mính, nên không đƣợc 

thấy nƣớc, giả sử đƣợc thấy, nƣớc liền khô kiệt, hoặc biến thành nƣớc đồng 

sôi, hoặc thành máu mủ. Phật cũng nhƣ vậy, có đại từ bi trì tuệ vô lƣợng vô 

biên, có thể làm đầy đủ cho chúng sanh, nhƣng chúng sanh ví tội nghiệp, 

nên không gặp Phật, giả sử đƣợc gặp Phật, thí cũng giống nhƣ ngƣời khác, 

hoặc sanh sân nhuế, hoặc nổi lên phỉ báng. Ví nhân duyên ấy nên không thấy 

đƣợc oai tƣớng thần lực của Phật; tuy đƣợc gặp Phật mà không có lợi ìch. 

Lại nữa, hai nhân hai duyên phát sanh chánh kiến, đó là nội nhân ngoại 

duyên. Phật là nhân duyên bên ngoài đầy đủ, có 32 tƣớng tốt, 80 vẻ đẹp tùy 

hính, vô lƣợng ánh sáng trang nghiêm Phật, các thứ thần lực, các thứ âm 

thanh, tùy ý thuyết pháp, dứt mọi nghi lầm. Chỉ ví chúng sanh nhân duyên 

bên trong không đầy đủ, trƣớc không gieo thiện căn thấy Phật, không tin 

kình, không tinh tấn trí giới, độn căn sâu dày, đắm vào cái vui thế gian, ví 

vậy nên không có lợi ìch, chứ không phải lỗi tại Phật. Phật hóa độ chúng 

sanh, thần khì lợi dụng, thảy đều đầy đủ; vì nhƣ mặt trời mọc, có mắt thời 

thấy, mắt mù không thấy, giả sử có mắt mà không có mặt trời, thời không 

thấy chi, thế nên mặt trời không có lỗi; Phật cũng nhƣ vậy. 

Hỏi: Thế nào là nhân duyên khiến Phật thế giới không dứt? 

Ðáp: Bồ-tát đối với chúng sanh, dùng các cách tán thán Phật đạo, 

khiến chúng sanh phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, dần dần 

hành sáu Ba-la-mật, vậy sau mỗi mỗi làm Phật ở các thế giới. Nếu nơi mỗi 

nƣớc kế tiếp làm Phật, hoặc ở nƣớc khác mỗi tự làm Phật, ấy gọi là không 

dứt nƣớc Phật. 

Lại nữa, Bồ-tát chóng nhóm trì tuệ đầy đủ, làm Phật độ vô lƣợng chúng 

sanh, khi sắp vào Niết-bàn, thọ ký Bồ-tát rằng: Sau khi Ta diệt độ, ngƣơi kế 

tiếp làm Phật, triển chuyển đều nhƣ vậy, khiến không đoạn tuyệt. Nếu Phật 

không thọ ký Bồ-tát thời Phật quốc bị đoạn, vì nhƣ vua lập thái tử, triển 

chuyển nhƣ vậy, quốc độ không dứt. 



Hỏi: Cớ sao quì trọng thế giới có Phật, mà khinh hèn quốc độ không có 

Phật? 

Ðáp: Việc ấy không nên hỏi. Phật là vị chủ trang nghiêm mƣời phƣơng 

thế giới, huống chi một quốc độ. Nếu lía quốc độ có Phật thời tuy hƣởng cái 

vui cõi ngƣời cõi trời, mà không biết là do ơn Phật gây nên, thời không khác 

gí súc sanh. Nếu các đức Phật không ra đời, thời không có con đƣờng đến 

tam thừa Niết-bàn, thƣờng nhốt trong ngục ba cõi, vĩnh viễn không ngày ra 

khỏi. Nếu đời có Phật, thời chúng sanh đƣợc ra khỏi lao ngục ba cõi; vì nhƣ 

giữa hai quốc độ, một nơi không có mặt trời, trong đó chúng sanh từ tối tăm 

sanh ra, từ tối tăm chết đi. Nếu lúc có Phật ra đời, có ánh sáng dần soi, mỗi 

mỗi trông thấy nhau, cho đến thấy các chúng sanh đƣợc ánh mặt trời mặt 

trăng chiếu đến mà biết kia là đại phƣớc, còn chúng ta có tội. Nhƣ vậy, hoặc 

có khi Phật lấy ánh sáng chiếu khắp các Phật quốc, chúng sanh ở nƣớc 

không có Phật, thấy ánh sáng của Phật chiếu đến, thí rất hoan hỷ, nghĩ rằng: 

chúng ta đây tối tăm, còn nơi kia sáng suốt. 

Lại nữa, quốc độ có Phật, thí chúng sanh biết có tội phƣớc, có ngƣời 

thọ Tam quy Ngũ giới, Bát quan trai giới và xuất gia năm chúng, có các thứ 

thiện pháp nhƣ thiền định, trì tuệ sâu xa, có bốn quả Sa-môn, hữu dƣ Niết-

bàn... ví nhân duyên ấy nên Phật quốc là quì. Nếu chúng sanh ở quốc độ có 

Phật, tuy không thấy Phật, mà gặp đƣợc Kinh pháp, tu thiện trí giới, bố thì, 

lễ kình... gieo nhân duyên Niết-bàn, cho đến súc sanh cũng có thể gieo nhân 

duyên phƣớc đức. Nếu quốc độ không có Phật, thì cho đến trời ngƣời, cũng 

không thể làm thiện. 

Ví vậy, nên Bồ-tát phát nguyện muốn khiến Phật quốc không dứt. 

(Hết cuốn 30 theo bản Hán) 
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Cuốn 31 

Chương 43 - Giải Thích: Mười Tám Không 

 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn trụ nội không, 

ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa 

không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô thỉ không, tán 



không, tánh không, tự tƣớng không, các pháp không, bất khả đắc 

không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, nên 

học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. 1. Nội không: Nội pháp, nội pháp không. Nội pháp là sáu pháp 

nhập, mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân, ý bên trong. Mắt không, là vô ngã, vô ngã sở, 

không có pháp mắt. Tai, mũi, lƣỡi, thân, ý cũng nhƣ vậy. 

2. Ngoại không: Ngoại pháp, ngoại pháp không. Ngoại pháp là sáu 

nhập sắc, tiếng, mùi, vị, xúc, pháp bên ngoài. Sắc không, là vô ngã, vô ngã 

sở, không có pháp sắc. Tiếng, mùi, vị, xúc, pháp cũng nhƣ vậy. 

3. Nội ngoại không: Nội ngoại pháp, nội ngoại pháp không. Nội ngoại 

pháp là mƣời hai nhập trong ngoài. Trong mƣời hai nhập, là vô ngã, vô ngã 

sở, không có pháp trong ngoài. 

Hỏi: Các pháp vô lƣợng, không tùy theo pháp thời cũng vô lƣợng, cớ 

sao chỉ nói mƣời tám? Nếu lƣợc nói thí nên nói một không, là hết thảy pháp 

không. Nếu nói rộng thời tùy mỗi mỗi pháp không, là mắt không, sắc 

không... rất nhiều, cớ gí chỉ nói mƣời tám không? 

Đáp: Nếu lƣợc nói thời việc không khắp, nếu nói rộng thời việc phồn 

tạp; vì nhƣ thuốc chữa mắt, ìt thí bệnh không lành, nhiều thời làm tăng bệnh. 

Theo bệnh cho thuốc, không đƣợc tăng giảm thời bệnh đƣợc 

lành. Không cũng nhƣ vậy, nếu Phật chỉ nói một không, thời không thể phá 

hết tà kiến và phiền não, còn nếu tùy theo mỗi tà kiến mà rộng nói không, 

thời quá nhiều không, ngƣời ta sẽ ƣa đắm tƣớng không, bị đọa vào tà kiến 

đoạn diệt. Nói mƣời tám không, vừa đƣợc trung bính. 

Lại nữa, hoặc nói mƣời, hoặc nói mƣời lăm, đều có nghi hoặc, và đó 

không phải là câu đáng hỏi. 

Lại nữa, pháp thiện ác, đều có số nhất định, hoặc bốn niệm xứ, hoặc 

bốn chánh cần, ba mƣơi bảy phẩm, mƣời lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trì, 

mƣời tám pháp không chung, năm uẩn, mƣời hai nhập, mƣời tám giới, mƣời 

hai nhân duyên, ba độc, ba kiết, bốn lƣu, năm triền cái... các pháp đều có số 

nhất định. Ðể phá chấp trƣớc đối với mƣời tám loại pháp nên nói mƣời tám 

không. 

Hỏi: Bát-nhã ba-la-mật không, với mười tám pháp không, là khác hay 

là một? Nếu khác, vậy lía mƣời tám không, thế nào là Bát-nhã không? Lại 



nhƣ Phật dạy: Thế nào là Bát-nhã ba-la-mật? Ðó là sắc không; thọ, tƣởng, 

hành, thức không; cho đến hết thảy chủng trì không
399

. Nếu không khác thí 

cớ sao nói muốn trụ mƣời tám không, nên học Bát-nhã ba-la-mật? 

Đáp: Có nhân duyên nói khác, có nhân duyên nói một. Khác là Bát-nhã 

ba-la-mật là thật tƣớng các pháp, dứt tất cả pháp quán, còn mƣời tám không 

thời chình là mƣời tám cách quán, khiến các pháp không. Bồ-tát học thật 

tƣớng các pháp ấy, có thể làm phát sanh mƣời tám không, ấy là khác. Một là 

mƣời tám không là không, không có tƣớng gí, Bát-nhã ba-la-mật cũng là 

không, không có tƣớng gí. Mƣời tám không là lía bỏ tƣớng, Bát-nhã ba-la-

mật cũng là lía bỏ tƣớng hết thảy pháp. Mƣời tám không không trƣớc tƣớng, 

Bát-nhã ba-la-mật cũng không trƣớc tƣớng. Ví vậy nên học Bát-nhã ba-la-

mật thời chình là học mƣời tám không, không khác. 

Bát-nhã ba-la-mật có hai phần: nhỏ và lớn. Muốn đƣợc lớn, trƣớc nên 

học môn phƣơng tiện nhỏ; muốn đƣợc trì tuệ lớn, thời nên học mƣời tám 

không. Trụ vào môn phƣơng tiện tiểu trì tuệ ấy, có thể đƣợc mƣời tám 

không. 

Thế nào là môn phƣơng tiện? Ðó là đọc tụng, ghi nhớ đúng, tƣ duy 

đúng, tu hành đúng nhƣ kinh Bát-nhã ba-la-mật nói. Vì nhƣ ngƣời muốn 

đƣợc ngọc báu quý, hãy đi vào biển lớn, nếu muốn đƣợc ngọc báu trì tuệ về 

nội Không tam-muội... hãy đi vào biển lớn Bát-nhã ba-la-mật. 

Hỏi: Có sao hành giả khi học Bát-nhã ba-la-mật lại trụ nội không, 

ngoại không, nội ngoại không? 

Đáp: Thế gian có bốn thứ điên đảo: nơi bất tịnh điên đảo tƣởng tịnh, 

nơi khổ điên đảo tƣởng vui, nơi vô thƣờng điên đảo tƣởng thƣờng, nơi vô 

ngã điên đảo tƣởng ngã. Hành giả ví phá bốn điên đảo ấy nên tu bốn niệm 

xứ, theo mƣời hai cách quán (quán nội thân, ngoại thân, nội ngoại thân, 

quán nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ, quán nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại 

tâm, quán nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp – N.D). 

Ðầu tiên quán nội thân đầy dẫy ba mƣơi sáu vật bất tịnh, chìn lổ 

thƣờng chảy nhơ, rất đáng nhàm sợ. Tƣớng tịnh không thể có đƣợc, ví tƣớng 

tịnh không thể có đƣợc, nên gọi là nội không. 

Hành giả đã biết nội thân bất tịnh, quán thân sắc đắm trƣớc bên ngoài 

cũng giống nhƣ vậy; đều thật bất tịnh, kẻ ngu cuồng hoặc, bị dâm dục che 



tâm, nên cho là tịnh, quán thân sắc đắm trƣớc bên ngoài cũng nhƣ thân ta, 

tƣớng tịnh không thể có đƣợc; ấy là ngoại không. 

Hành giả nếu quán thân mính bất tịnh thí hoặc cho thân sắc ngoài là 

tịnh; nếu quán thân sắc ngoại bất tịnh thí hoặc cho thân mính là tịnh, nay 

quán cả trong ngoài, thân ta bất tịnh, ngoài cũng nhƣ vậy, thân ngoài bất 

tịnh, ta cũng nhƣ vậy, một mực bằng nhau không khác. Trong đó tƣớng tịnh 

không thể có đƣợc; ấy gọi là nội ngoại không. 

Hành giả suy nghĩ biết nội ngoại thân đều thật bất tịnh mà ví kẻ mê lầm 

nhiểm ái sâu dày, do đó nên phải thọ thân. Thân là khổ lớn, mà kẻ ngu cho là 

vui. 

Hỏi: Ba thọ đều thuộc ngoại nhập, cớ sao nói quán nội thọ? 

Đáp: Sáu trần lúc đầu cùng sáu căn hòa hợp sanh vui, ấy là vui ngoài; 

sau đó tham đắm sâu vào sanh vui, gọi là vui trong. 

Lại nữa, duyên pháp bên trong sanh vui, gọi là vui trong; duyên pháp 

bên ngoài sanh vui, gọi là vui ngoài. 

Lại nữa, cái vui tƣơng ƣng với năm thức gọi là vui ngoài. Cái vui tƣơng 

ƣng với ý thức gọi là vui trong. Cái vui thô gọi là vui ngoài, cái vui tế gọi là 

vui trong. Nhƣ vậy là phân biệt vui trong vui ngoài. Thọ khổ, thọ không vui 

không khổ cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, hành giả suy nghỉ quán cái vui trong ấy thật có thể có chăng? 

Liền phân biệt biết thật không thể có đƣợc, mà chỉ là khổ cƣỡng cho là vui, 

ví cớ sao? Ví cái vui ấy từ nhân duyên khổ mà sanh, cũng sanh quả báo khổ, 

ví vui không chán đủ cho nên khổ. 

Lại nữa, nhƣ ngƣời bị ghẻ ngứa, gãi tuy vui ìt mà sau càng làm thƣơng 

thân, thời là khổ lớn. Ngƣời ngu cho là vui, ngƣời trì chỉ thấy nó khổ. Nhƣ 

vậy thế gian ví bệnh điên đảo tƣởng vui nên đắm trƣớc năm dục, phiền não 

thêm nhiều. Ví vậy nên hành giả chẳng thấy vui chỉ thấy khổ, nhƣ bệnh nhƣ 

ung, nhƣ ghẻ, nhƣ đâm. 

Lại nữa, vui ìt khổ nhiều, vui ìt không hiện ra nên gọi là khổ, nhƣ nƣớc 

sông lớn, ném vào một hạt muối, thời mất tƣớng muối, không gọi là mặn. 



Lại nữa, cái vui không nhất định, đây cho là vui, kia cho là khổ, kia cho 

là vui, đây cho là khổ; giữ đƣợc là vui, mất đi là khổ, ngu cho là vui, trí cho 

là khổ, thấy tai hoạn của vui cho là khổ, không thấy tai hoạn của vui cho là 

vui; không thấy tƣớng vô thƣờng của vui cho là khổ; ngƣời chƣa lía dục cho 

là vui, ngƣời lía dục cho là khổ. Nhƣ vậy, quán vui là khổ, quán khổ nhƣ tên 

đâm vào thân, quán tƣớng không khổ không vui vô thƣờng biến đổi. Nhƣ 

vậy, quán ba thứ thọ, tâm liền lía bỏ; ấy gọi là quánnội thọ 

không. Quán ngoại thọ, nội ngoại thọ cũng nhƣ vậy. 

Hành giả lại suy nghĩ: nếu vui tức là khổ, thời ai thọ cái khổ ấy? Suy 

nghĩ rồi biết chình tâm thọ, vậy sau tiếp quán tâm là thật hay là hƣ? Quán 

tâm vô thƣờng bị sanh, trụ, dị, diệt, tâm thọ khổ, tâm thọ vui, tâm thọ không 

khổ không vui, mỗi niệm khác nhau; tâm thọ vui diệt thí tâm thọ khổ sanh, 

tâm thọ khổ trụ trong chốc lát rồi trở lại diệt, tiếp sanh tâm thọ không khổ 

không vui. Biết khi ấy tâm thọ không khổ không vui trụ rồi trở lại diệt, diệt 

rồi lại sanh tâm thọ vui. Ba thọ vô thƣờng, cho nên tâm cũng vô thƣờng. 

Lại nữa, biết tâm ô nhiễm, tâm không ô nhiễm, tâm giận, tâm không 

giận, tâm si, tâm không si, tâm tán loạn, tâm thu nhiếp, tâm trói buộc, tâm 

giải thoát. Các tâm nhƣ vậy, mỗi mỗi tƣớng khác nhau, biết tâm vô thƣờng, 

không có tâm nhất định thƣờng trú, tâm thọ khổ thọ vui... đều từ nhân duyên 

hòa hiệp sanh, nhân duyên ly tán, tâm cũng diệt theo. Nhƣ vậy quán tâm 

trong, tâm ngoài, tâm trong ngoài đều là vô thƣờng. 

Hỏi: Tâm nhiếp thuộc nội nhập, cớ sao nói ngoại tâm? 

Đáp: Tâm quán nội thân gọi là nội tâm, tâm quán ngoại thân gọi là 

ngoại tâm. 

Lại nữa, duyên pháp bên trong là nội tâm, duyên pháp bên ngoài là 

ngoại tâm. 

Lại nữa, năm thức thƣờng duyên pháp bên ngoài, không phân biệt đƣợc 

nên gọi là ngoại tâm, ý thức duyên pháp bên trong, cũng phân biệt đƣợc tốt 

xấu, nên gọi là nội tâm. 

Lại nữa, ý thức lúc mới sanh khởi, không phân biệt quyết định đƣợc, ấy 

là ngoại tâm, ý thức chuyển sâu, phân biệt thủ tƣớng, ấy là nội tâm. Nhƣ vậy 

là phân biệt nội tâm, ngoại tâm. 



Hành giả tâm ý chuyển đổi, biết thân là bất tịnh, biết thọ là khổ, biết 

tâm là vô thƣờng, song ví kiết sử chƣa dứt nên hoặc sanh tâm chấp tôi, ta, 

suy nghĩ nhƣ vầy: nếu tâm vô thƣờng thí ai biết tâm ấy? Tâm thuộc về ai? Ai 

là chủ tâm? Và hết thảy các vật, thọ khổ thọ vui, là sở hữu của ai? Liền phân 

biệt biết không có chủ riêng, chỉ do thủ lấy tƣớng năm uẩn, chấp có tƣớng 

ngƣời mà sanh tâm chấp ta, ví tâm chấp ta nên sanh tâm chấp của ta. Có tâm 

chấp của ta nên cái gí có lợi ìch cho ta thí sanh tâm tham muốn, trái nghịch 

với ta thí sanh tâm sân hận. Kiết sử ấy không từ trì tuệ sanh, mà từ cuồng 

hoặc sanh, ấy gọi là si. Ba độc tham, sân, si là cội gốc các phiền não, ví đều 

do chấp ta, tôi. Làm phƣớc đức là ta sau sẽ đƣợc phƣớc đức, và tu pháp trợ 

đạo, ta sẽ đƣợc giải thoát. Lúc đầu thủ lấy tƣớng nên gọi là tƣớng uẩn; nhân 

ta, tôi mà khởi lên kiết sử và các thiện hành, ấy là hành uẩn; hai uẩn ấy là 

pháp niệm xứ. Trong pháp tƣởng uẩn, hành uẩn, tím cái ta không thể có 

đƣợc, ví sao? Ví các pháp ấy đều từ nhân duyên sanh, đều là pháp tạo tác, 

không bền chắc, không thật có ta. Hành uẩn nhƣ cây chuối, lột từng bẹ ra 

tím trong đó không có lõi cứng, lại nhƣ ở xa thấy sóng nắng, không nƣớc mà 

tƣởng đó là nƣớc, chỉ dối gạt con mắt. Nhƣ vậy quánnội pháp, ngoại pháp, 

nội ngoại pháp. 

Hỏi: Pháp nhiếp thuộc ngoại nhập, cớ sao nói là nội pháp? 

Đáp: Nội pháp là tƣớng uẩn, hành uẩn tƣơng ƣng với nội tâm. Ngoại 

pháp là tƣởng uẩn, hành uẩn tƣơng ƣng với ngoại tâm và các hành không 

tƣơng ƣng với tâm, và pháp vô vi, đồng đều quán sát trong một lúc, gọi 

là quán nội ngoại pháp. 

Lại nữa, nội pháp là sáu căn, ngoại pháp là sắc trần. 

Lại nữa, tổng quán thân, thọ, tâm và tƣởng uẩn hành uẩn, là pháp niệm 

xứ, ví sao? Ví hành giả đã ở nơi tƣởng uẩn, hành uẩn và vô vi pháp tím cái 

ta không thể có đƣợc, trở lại ở nơi thân, thọ, tâm, tím cái ta cũng không thể 

có đƣợc. Nhƣ vậy ở trong hết thảy pháp hoặc sắc, hoặc phi sắc, hoặc có thể 

thấy, hoặc không thể thấy, hoặc có đối ngại, hoặc không đối ngại, hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc xa hoặc gần, hoặc thô hoặc tế, 

ở trong đó tím cái ta đều không thể có đƣợc, chỉ do năm uẩn hòa hợp nên 

cƣỡng gọi là chúng sanh, chúng sanh tức là ta. Ta không thể có đƣợc, nên 

cũng không có của ta. Của ta không thể có đƣợc, nên tất cả phiền não đều bị 

suy mỏng. 



Lại nữa, thân niệm xứ là hết thảy sắc pháp. Hành giả quán nội sắc vô 

thƣờng, khổ, không, vô ngã; quán ngoại sắc, quán nội ngoại sắc cũng nhƣ 

vậy. Quán thọ, tâm, pháp cũng nhƣ vậy. 

Tam-muội tƣơng ƣng tứ niệm xứ nội quán, gọi là nội không. Tam-muội 

tƣơng ƣng tứ niệm xứ ngoại quán, gọi là ngoại không. Tam-muội tƣơng ƣng 

tứ niệm xứ nội ngoại quán, gọi là nội ngoại không. 

Hỏi: Không ấy là do năng lực tam-muội nên không, hay là pháp ấy tự 

không? 

Đáp: Có ngƣời nói: ví lực tam-muội nên không, nhƣ Kinh nói: ba tam-

muội, ba cửa giải thoát là không, vô tƣớng, vô tác. Không tam-muội ấy là 

duyên nơi thân, thọ, tâm, pháp không tím thấy ta, của ta, nên gọi là không. 

Hỏi: Pháp tứ niệm xứ không, cả bốn đều nên quán vô thƣờng, khổ, 

không, vô ngã; cớ sao đối với thân quán bất tịnh, đối với thọ quán khổ, đối 

với tâm quán vô thƣờng, đối với pháp quán vô ngã? 

Đáp: Tuy bốn pháp đều quán là vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, song 

chúng sanh đối với thân phần nhiều điên đảo đắm trƣớc cho là tịnh, đối với 

thọ phần nhiều điên đảo đắm trƣớc cho là vui, đối với tâm phần nhiều điên 

đảo đắm trƣớc cho là thƣờng, đối với pháp phần nhiều điên đảo đắm trƣớc 

cho là ngã. Ví vậy nên hành giả quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán 

tâm vô thƣờng, quán pháp vô ngã. 

Lại nữa, nội ngoại không là không có pháp trong ngoài nhất định, chỉ 

do đối đãi nhau gọi là trong ngoài, kia cho là ngoài, ta cho là trong, ta cho là 

ngoài, kia cho là trong, nội pháp hệ thuộc theo ngƣời là trong, ngoại pháp 

dình mắc theo ngƣời là ngoại. Nhƣ ngƣời cho nhà mính là nội, nhà ngƣời là 

ngoại. Hành giả quán pháp nội ngoại không có tƣớng nhất định, cho nên 

không. 

Lại nữa, pháp nội ngoại ấy, không có tự tình, ví sao? Ví do hòa hợp 

sanh; pháp nội ngoại ấy cũng không ở trong hòa hợp nhân duyên. Nếu trong 

nhân duyên vốn không có pháp, thí ở chỗ khác cũng không
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của nội ngoại pháp cũng không, ví nhân duyên không nên pháp nội ngoại 

không. 

Hỏi: Pháp nội ngoại định có, cớ sao nói không? Nhƣ tay, chân... hòa 

hợp nên có thân; gọi là nội pháp. Nhƣ kèo, cột, vách... hòa hợp nên có nhà; 



gọi là ngoại pháp. Thân ấy tuy có tên gọi riêng, nhƣng cũng không khác 

chân, tay... ví cớ sao? Ví lía chân, tay... thí thân không thể có đƣợc, nhà cũng 

nhƣ vậy ƣ? 

Đáp: Nếu chân không khác thân, thí đầu cũng nhƣ chân, ví chân với 

thân không khác. Nếu đầu là chân, thí rất đáng cƣời. 

Hỏi: Nếu thân với chân không khác, thí có lỗi nhƣ vậy, còn nay có thể 

chân tay... hòa hợp lại mà có pháp sanh ra gọi là thân, thân tuy khác với chân 

tay... nhƣng phải nƣơng chân mà tồn tại. Nhƣ nhiều sợi chỉ hòa hợp sanh ra 

tấm vải, tấm vải nƣơng nơi chỉ mà tồn tại? 

Đáp: Thân pháp ấy (thân là một pháp – N.D) có đầy đủ trong mỗi phần 

chân, tay... hay chia ra có trong mỗi phần? Nếu có đầy đủ trong mỗi phần, 

thí ở phần đầu lẽ đáng có phần chân, ví sao? Ví thân pháp có đầy đủ; nếu 

chia ra có trong mỗi phần, thí thân pháp với phần chân không khác. Lại thân 

là một pháp, sở nhân thành ra nó có nhiều, một chẳng làm nhiều, nhiều 

chẳng làm một. 

Lại nữa, nếu trừ phần chân... riêng có thân, thí trái ngƣợc với tất cả thế 

gian. Ví vậy nên không đƣợc nói thân tức là các phần, cũng không đƣợc nói 

khác các phần. Ví nhƣ vậy thời không thân, thân không có nên các phần 

chân... cũng không có. Nhƣ vậy gọi là nội không. Ngoại pháp nhƣ phòng xá 

cũng không nhƣ vậy; ấy gọi là ngoại không. 

Hỏi: Phá thân, nhà... ấy là phá một, phá khác. Phá một phá khác là phá 

kinh ngoại đạo, còn trong kinh Phật thật có pháp trong ngoài, đó là trong sáu 

căn ngoài sáu trần, đây cớ sao không? 

Đáp: Pháp trong ngoài ấy là hòa hợp giả danh nhƣ thân, nhà. 

Lại nữa, lƣợc nói có hai thứ không: chúng sanh không, pháp không. 

Ðối với đệ tử Tiểu thừa độn căn nói chúng sanh không, ví ta và của ta không 

có, thời không đắm trƣớc pháp khác; đối với đệ tử Ðại thừa lợi căn nói pháp 

không, liền biết thế gian thƣờng không tịch nhƣ Niết-bàn. Thanh văn nói nội 

không, ở nơi nội pháp không ta, không của ta, vô thƣờng, không ngƣời làm, 

không ngƣời biết, không ngƣời thọ; ấy gọi là nội không. Ngoại không cũng 

nhƣ vậy, Thanh văn không nói tƣớng nội pháp, tƣớng ngoại pháp tức là 

không. Ðại thừa nói nơi nội pháp không có tƣớng nội pháp, nơi ngoại pháp 

không có tƣớng ngoại pháp. Nhƣ trong Bát-nhã ba-la-mật nó
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tƣớng không; thọ, tƣởng, hành, thức, thức tƣớng không. Nhãn, nhãn tƣớng 



không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ý tƣớng không. Sắc, sắc tƣớng không; thanh, 

hƣơng, vị, xúc, pháp, pháp tƣớng không. Nhƣ vậy, hết thảy các pháp, tự 

pháp không. 

Hỏi: Hai lối nói nội ngoại không ấy, lối nói nào thật? 

Đáp: Cả hai đều thật, chỉ ví hàng tiểu trì độn căn nên trƣớc nói chúng 

sanh không, sau ví đại trì lợi căn nên nói pháp không, nhƣ ngƣời bị nhốt 

ngục, có kẻ phá hoại gông cùm, sát thƣơng lệnh ngục, tùy ý đi khỏi, lại có kẻ 

sợ hãi, lén đục vách tƣờng, cũng đƣợc ra khỏi. Ngƣời Thanh văn chỉ phá 

nhân duyên ta, tôi, không sanh các phiền não, lía các pháp ái, sợ hãi cái khổ 

già, bệnh, chết và ác đạo, không còn muốn suy tím gốc ngọn rõ ràng, phá 

hoại các pháp, chỉ cốt một việc đƣợc giải thoát. Ngƣời Ðại thừa, phá ngục ba 

cõi, hàng phục ma quân, dứt các kiết sử va tập khì, hiểu rõ gốc ngọn hết thảy 

pháp, thông đạt vô ngại, phá tán các pháp, làm cho thế gian nhƣ Niết-bàn, 

đồng tƣớng tịch diệt, đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, làm cho hết 

thảy chúng sanh ra khỏi ba cõi. 

Hỏi: Cớ sao Ðại thừa phá hoại các pháp? 

Đáp: Phật dạy sắc từ các nhân duyên sanh, không có chắc thật, nhƣ 

sóng nƣớc thành bọt, tạm thấy liền tan, sắc cũng nhƣ vậy. Bốn đại đời nay 

và hành nghiệp đời trƣớc làm cho nhân duyên hòa hợp thành sắc, nhân 

duyên diệt nên sắc cũng diệt, hành đạo vô thƣờng, chuyển vào cửa không, ví 

sao? Ví các pháp sanh diệt không có lúc ngƣng trụ; nếu không có lúc ngƣng 

trụ thời không thể thủ lấy. 

Lại nữa, ví là tƣớng hữu vi, khi sanh có diệt, khi diệt có sanh. Nếu đã 

sanh thời sanh không có chỗ dùng, nếu chƣa sanh, thời sanh không sanh 

đƣợc chi, cùng với sanh cũng không khác, ví cớ sao? Ví sanh, nếu sanh ra 

pháp, thời lẽ đáng có cái sanh ra sanh, nhƣ vậy lại phải có cái sanh ra cái 

sanh nữa, ấy thời vô cùng
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khác, thời sanh cũng chẳng nên có sanh; nếu sanh không có sanh thời pháp 

cũng chẳng nên có sanh; nếu sanh không có sanh thời pháp cũng chẳng nên 

có sanh. Nhƣ vậy sanh không thể có đƣợc. Diệt cũng nhƣ vậy. Ví vậy, các 

pháp là không, chẳng sanh chẳng diệt; ấy là thật. 

Lại nữa, các pháp đều có, cuối cùng trở về không có; nếu sau không có 

thời trƣớc cũng nên không; nhƣ ngƣời đi giày, lúc đầu đã có cũ, ví vi tế nên 

không biết; nếu lúc đầu không cũ, thời nên thƣờng mới mãi; nếu lúc sau có 

cũ, thời lúc đầu cũng có cũ. Pháp cũng nhƣ vậy, lúc sau có không nên lúc 



đầu cũng có không. Ví vậy nên tất cả pháp đều nên không. Chỉ ví chúng sanh 

điên đảo nhiễm trƣớc sáu căn bên trong, nên hành giả phá điên đảo ấy, gọi là 

nội không. Ngoại không, nội ngoại không cũng nhƣ vậy. 

4. Không không: Lấy không phá nội không, ngoại không, nội ngoại 

không. Phá ba không ấy, nên gọi là không không. 

Lại nữa, trƣớc lấy pháp không, phá nội ngoại pháp, lại lấy không này 

phá ba không kia, ấy gọi là không không. 

Lại nữa, Không tam-muội quán năm uẩn không, đƣợc tám thánh đạo, 

dứt các phiền não, đƣợc Hữu dƣ Niết-bàn. Khi chấm dứt thân mạng do nhân 

duyên hành nghiệp đời trƣớc có đƣợc, muốn buông bỏ tám thánh đạo, nên 

phát sanh Không không tam-muội; ấy gọi là không không. 

Hỏi: Không với không không khác nhau thế nào? 

Đáp: Không phá năm thọ uẩn, còn không không phá không. 

Hỏi: Không nếu là pháp, thời không là đã tự phá, “không” nếu chẳng 

phải pháp, thời không phá đƣợc gí? 

Đáp: Không phá hết thảy pháp, chỉ có không còn lại. Không phá hết 

thảy pháp rồi, không cũng phải bỏ. Ví vậy nên cần phải là không không. 

Lại nữa, không duyên hết thảy pháp, không không chỉ duyên không. 

Nhƣ một kẻ mạnh phá tất cả giặc, lại có ngƣời phá kẻ mạnh ấy, không 
không cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa uống thuốc, thuốc hay trừ bệnh, nếu bệnh đã lành thí thuốc 

cũng phải tống ra, nếu thuốc không tống ra, thời thuốc lại là bịnh. 

Lấy không trừ các bệnh phiền não, sợ không trở lại làm bệnh, nên lại 

lấy không xả không; ấy gọi là không không. 

5. Ðại không: Ở trong pháp Thanh văn, Pháp không là đại không, nhƣ 

kinh Ðại không trong Tạp A-hàm (Samyutta Agama) nói
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duyên cho già chết. Nếu có ngƣời nói “là già chết, là ngƣời già chết”. Cả hai 

đều tà kiến. “là ngƣời già chết”, ấy là chúng sanh không; “là già chết”, ấy là 

pháp không. Còn trong kinh Ðại thừa nói: mƣời phƣơng, mƣời phƣơng 

tƣớng không; ấy là đại không. 



Hỏi: Mƣời phƣơng không, cớ sao gọi là đại không? 

Đáp: Phƣơng đông vô biên cho nên gọi là đại, và có ở khắp mọi nơi 

nên gọi là đại; khắp tất cả sắc pháp nên gọi là đại; thƣờng có nên gọi là đại; 

lợi ìch thế gian nên gọi là đại; làm cho chúng sanh không mê muội gọi là 

đại. Phá đƣợc đại phƣơng nhƣ vậy gọi là đại không. Các thứ Không khác chỉ 

phá pháp nhân duyên sanh, pháp có tạo tác, pháp thô, dễ phá, nên không gọi 

là đại. Phƣơng hƣớng chẳng phải là pháp nhân duyên sanh, chẳng phải pháp 

tạo tác, là pháp vi tế khó phá, cho nên gọi là đại không. 

Hỏi: Hoặc trong Phật pháp không nói có phƣơng, ví nó không nhiếp 

thuộc trong ba vô vi là hƣ không, trì duyên tận, phi trì duyên tận (cũng gọi là 

hư không, trạch diệt, phi trạch diệt – N.D), cớ sao đây lại nói có phƣơng là 

thƣờng, là pháp vô vi, chẳng phải nhân duyên sanh, pháp chẳng phải tạo tác, 

pháp vi tế? 

Đáp: Phương trong luận nghĩa của Thanh văn thí không có, còn trong 

pháp Ðại thừa, ví theo thế tục đế nên nói có, theo đệ nhất nghĩa thí hết thảy 

đều không thể có đƣợc, huống gí phƣơng. Giống nhƣ năm uẩn hòa hợp giả 

danh là chúng sanh, phƣơng cũng nhƣ vậy. Ở giữa sự hòa hợp của tứ đại tạo 

sắc, phân biệt so sánh trong đây trong kia mà giả danh là phƣơng. Chỗ mặt 

trời mọc là phƣơng đông, chỗ mặt trời mọc là phƣơng tây. Nhƣ vậy là tƣớng 

của phƣơng. Phương ấy tự nhiên thƣờng có, chẳng phải nhân duyên sanh, 

cũng chẳng phải trƣớc không nay có, nay có sau không, cho nên chẳng phải 

là pháp tạo tác. Ví chẳng phải hiện tiền biết đƣợc nên nói là pháp vi tế. 

Hỏi: Phƣơng nếu nhƣ vậy thời làm sao phá đƣợc? 

Đáp: Ông không nghe trƣớc đây tôi nói, ví theo tục đế nên có, theo đệ 

nhất nghĩa nên phá. Ví tục đế có nên không rơi vào tà kiến chấp đoạn diệt, ví 

theo đệ nhất nghĩa phá nên không rơi vào tà kiến chấp thƣờng. Ấy là đã lƣợc 

nói nghĩa đại không. 

Hỏi: Ðệ nhất nghĩa không cũng phá đƣợc pháp không tạo tác, pháp 

không nhân duyên, pháp vi tế, cớ sao không nói là đại không? 

Đáp: Trƣớc đã gọi là đại, nên đây không gọi là đại, nhƣng đệ nhất 

nghĩa không, tên tuy khác mà nghĩa thật là đại. Xuất thế gian cho Niết-bàn là 

đại, thế gian cho phƣơng là đại, ví vậy nên đệ nhất nghĩa cũng là đại không. 



Lại nữa, ví phá đại tà kiến, về ác thời nên gọi là đại không. Nhƣ hành 

giả lấy từ tâm duyên chúng sanh trong một quốc độ phƣơng đông, rồi lại 

duyên chúng sanh một quốc độ, nhƣ vậy trong lúc triển chuyển duyên; nếu 

cho rằng duyên hết quốc độ phƣơng đông, thời rơi vào hữu biên kiến; nếu 

cho rằng duyên chƣa hết quốc độ phƣơng đông thời rơi vào vô biên kiến. 

Khi sanh hai kiến ấy liền mất từ tâm. Nếu lấy phương không phá đông 

phƣơng ấy, thời dứt hai kiến hữu biên, vô biên. Nếu không lấy phương 

không phá đông phƣơng, thời tâm hƣớng theo đông phƣơng, tâm theo đông 

phƣơng không ngừng, thời từ tâm dứt, tà tâm sanh; vì nhƣ lúc nƣớc triều 

dâng đến giới hạn thƣờng lệ, thời xoay trở lại, cá nếu không xoay lại kịp thời 

bị dạt lên bờ, chịu đủ thứ khổ. Nếu cá có trì, thời theo nƣớc xoay lại, vĩnh 

viễn đƣợc an ổn. 

Hành giả cũng nhƣ vậy. Nếu tâm hƣớng theo phƣơng, không xoay lại 

kịp thời bị trôi vào tà kiến, nếu tâm hƣớng theo phƣơng biết xoay lại kịp thời 

không mất từ tâm. 

Nhƣ vậy phá đại tà kiến về ác thời, nên gọi là đại không. 

6. Ðệ nhất nghĩa không: Thật tƣớng của các pháp, ví không phá không 

hoại. Thật tƣớng ấy cũng không, ví sao? Ví không lãnh thọ, không dình mắc. 

Nếu thật tƣớng các pháp là có, thời phải có lãnh thọ, phải có dình mắc; ví 

không có thật, nên không lãnh thọ, không dình mắc; nếu nhƣ lãnh thọ, dình 

mắc tức là hƣ dối. 

Lại nữa, pháp Ðệ nhất trong các pháp là Niết-bàn. Nhƣ trong A-tỳ-đàm 

nói
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: thế nào là pháp hữu thƣợng? Ðó là pháp hữu vi và hƣ không, phi trì 

duyên tận (tức là phi trạch diệt vô vi. Nghĩa là pháp hữu lậu phiền não vì 

thiếu duyên nên không sanh khởi mà thành như vô lậu vô vi, chứ chẳng phải 

thật vô lậu vô vi. Trái lại, trạch diệt vô vi là do trí tuệ quyết trạch dứt sạch 

hữu lậu hữu vi mà thành vô lậu vô vi, mới thật là Niết-bàn – N.D). Thế nào 

là pháp vô thƣợng? Ðó là trì duyên tận (cũng tức là trạch diệt vô vi – N.D). 

Trì duyên tận tức là Niết-bàn. Trong Niết-bàn cũng không có tƣớng Niết-

bàn. Niết-bàn không, là đệ nhất nghĩa không. 

Hỏi: Nếu Niết-bàn là không, vô tƣớng, làm sao thánh nhân nƣơng ba 

thừa mà vào Niết-bàn? Lại, hết thảy Phật pháp đƣợc nói ra đều ví Niết-bàn; 

vì nhƣ các dòng nƣớc đều chảy vào biển? 

Đáp: Có Niết-bàn, là pháp vô thƣợng đệ nhất báu. Có hai thứ: 1. Hữu 

dƣ Niết-bàn, 2. Vô dƣ Niết-bàn. Các phiền não ái... dứt, gọi là Hữu dƣ Niết-



bàn. Thánh nhân thân ngũ uẩn đời này chấm dứt không còn thọ thân trở lại; 

ấy gọi là Vô dƣ Niết-bàn. Không đƣợc nói Niết-bàn không có, nhƣng chúng 

sanh nghe tên Niết-bàn, sanh tâm tà kiến, đắm trƣớc âm thanh Niết-bàn và 

sanh hý luận cho là hoặc có hoặc không. Ví để phá sự chấp trƣớc ấy nên nói 

Niết-bàn không; nếu ngƣời chấp trƣớc có là chấp trƣớc thế gian; nếu chấp 

trƣớc không, thời chấp trƣớc Niết-bàn. Phá cái Niết-bàn của kẻ phàm phu 

chấp trƣớc, chứ không phá Niết-bàn của bậc Thánh chứng đắc, ví cớ sao? Ví 

thánh nhân đối với hết thảy pháp không thủ tƣớng. 

Lại nữa, các phiền não ái... giả danh là trói, nếu tu đạo, cởi khỏi trói ấy, 

đƣợc giải thoát tức gọi là Niết-bàn. Lại không có pháp nào riêng gọi là Niết-

bàn; nhƣ ngƣời bị cùm chân đƣợc thoát, mà hý luận rằng: ấy cùm, ấy chân, 

cái gí là giải thoát? Ngƣời nhƣ vậy đáng cƣời, ngoài cùm, ngoài chân còn 

tím sự giải thoát. Chúng sanh cũng nhƣ vậy, lía cái cùm ngũ uẩn, còn tím 

pháp giải thoát? 

Lại nữa, hết thảy pháp không lía đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa không lía 

thật tƣớng các pháp. Làm cho thật tƣớng các pháp không, gọi là đệ nhất 

nghĩa không. Nhƣ vậy, các thứ, gọi là đệ nhất nghĩa không. 

7-8 Hữu vi không, vô vi không: Hữu vi pháp là pháp do nhân duyên 

hòa hợp sanh, đó là năm uẩn, mƣời hai nhập, mƣời tám giới... Vô vi pháp là 

không nhân duyên, thƣờng chẳng sanh chẳng diệt nhƣ hƣ không. Hữu vi 

pháp do hai nhân duyên nên không: 1. Là không ta, không của ta và không 

tƣớng thƣờng, không biến dị, không thể có đƣợc nên không. 2. Hữu vi pháp, 

tƣớng hữu vi pháp không, chẳng sanh chẳng diệt, không có gí. 

Hỏi: Ta, của ta và tƣớng thường, không thể có đƣợc cho nên không; cớ 

sao nói hữu vi pháp, tƣớng hữu vi pháp cũng không? 

Đáp: Nếu không chúng sanh, pháp không chỗ dựa. Lại vô thƣờng nên 

không có lúc ngƣng trụ, không có lúc trụ, nên không thể biết đƣợc, cho nên 

pháp cũng không. 

Hỏi: Trong pháp hữu vi, tƣớng thƣờng là không thể có đƣợc, còn 

không thể có đƣợc ấy là chúng sanh không hay pháp không? 

Đáp: Có ngƣời nói tâm ta điên đảo nên chấp ta là thƣờng, cái thƣờng 

ấy không, thời thuộc vào chúng sanh không. 



Có ngƣời nói: cho tâm là thƣờng, nhƣ Phạm thiên vƣơng nói, tứ đại và 

tứ đại sở tạo sắc đều vô thƣờng, còn tâm ý thức là thƣờng. Cái thƣờng không 

ấy, thời thuộc vào pháp không. 

Hoặc có ngƣời nói: năm uẩn tức là thƣờng, nhƣ sắc uẩn tuy biến hóa 

mà cũng không diệt. Các uẩn khác cũng nói giống nhƣ tâm. Năm uẩn 

không tức là pháp không, cho nên thƣờng không, cũng nhiếp vào pháp 

không. 

Lại nữa, hữu vi pháp, vô vi pháp không, là hành giả quán thật tƣớng 

pháp hữu vi, pháp vô vi, không có tác giả, chỉ do nhân duyên hòa hợp nên 

có, đều là hƣ dối, ức tƣởng phân biệt sanh, không ở trong, không ở ngoài, 

không ở chặn giữa, phàm phu điên đảo thấy nên có, còn trì giả đối pháp hữu 

vi không tím đƣợc tƣớng nó, biết nó chỉ là tên giả. Lấy tên giả ấy mà dẫn 

đạo phàm phu, biết nó hƣ dối không thật, không sanh, không làm, tâm không 

dình mắc. 

Lại nữa, các bậc hiền thánh không duyên pháp hữu vi mà đƣợc đạo 

quả, nhƣng do quán pháp hữu vi không, nên đối với pháp hữu vi tâm không 

vƣớng buộc. 

Lại nữa, lía hữu vi thời không vô vi, ví sao? Ví thật tƣớng của hữu vi 

chình là vô vi; tƣớng vô vi thời chẳng phải hữu vi, chỉ ví chúng sanh điên 

đảo nên phân biệt nói. 

Tƣớng hữu vi là sanh diệt trụ dị, tƣớng vô vi là chẳng sanh chẳng diệt 

chẳng trụ chẳng dị; ấy là cửa ban đầu để vào Phật pháp. Nếu pháp vô vi có 

tƣớng, ấy thời là hữu vi. Hữu vi pháp sanh tƣớng là Tập đế, diệt tƣớng là 

Diệt đế. Nếu không tập thời không làm, nếu không làm thời không diệt; ấy 

là tƣớng nhƣ thật của vô vi pháp. Nếu ngộ đƣợc thật tƣớng các pháp thời 

không còn rơi trong tƣớng sanh, diệt, trụ, dị, khi ấy không thấy pháp hữu vi 

hợp với pháp vô vi, không thấy vô vi hợp với pháp hữu vi; không thủ tƣớng 

hữu vi pháp vô vi pháp; ấy là vô vi pháp, ví sao? Ví nếu phân biệt hữu vi 

pháp vô vi pháp, thời đối với hữu vi vô vi bị chƣớng ngại. Nếu dứt hết các 

ức tƣởng phân biệt, dứt các duyên, ví thật trì không các duyên thí không đọa 

vào trong chúng sanh số, mà đƣợc Niết-bàn an ổn thƣờng vui. 

 Hỏi: Năm không trƣớc đều nói riêng, nay hữu vi vô vi không, cớ sao 

hợp lại nói? 



Đáp: Pháp hữu vi vô vi đối đãi nhau mà có, nếu trừ hữu vi thời không 

vô vi, nếu trừ vô vi thời không hữu vi, hai pháp này thu nhiếp hết thảy pháp. 

Hành giả quán pháp hữu vi có nhƣợc điểm là vô thƣờng, khổ, không, biết 

pháp vô vi có chỗ lợi ìch lớn rộng lớn, cho nên hai pháp hiệp lại nói. 

Hỏi: Pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp sanh, không có tự tánh nên 

không, việc ấy có thể nhƣ vậy, còn vô vi pháp chẳng phải là pháp do nhân 

duyên sanh, không thể phá không thể hoại, thƣờng nhƣ hƣ không, cớ sao 

không? 

Đáp: Nhƣ trƣớc nói, nếu trừ hữu vi thời không có vô vi, thật tƣớng của 

hữu vi  tức là vô vi, nếu nhƣ hữu vi không thí vô vi cũng không, ví hai sự 

chẳng khác nhau. 

Lại nữa, có ngƣời nghe nói: pháp hữu vi có tội lỗi, mà ái trƣớc pháp vô 

vi, ví ái trƣớc nên sanh các kiết sử, nhƣ trong A-tỳ-đàm nói
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: 89 sử (trong 

98 sử mà tách ra – N.D) duyên pháp hữu vi mà phát sanh (là duyên Khổ, 

Tập, Ðạo đế mà không ngộ, phát sanh lậu hoặc; gọi tắt là hữu vi duyên hoặc 

– N.D) sáu sử duyên pháp vô vi mà phát sanh (là duyên Diệt đế ma không 

ngộ, phát sanh lậu hoặc; gọi tắt là vô vi duyên hoặc – N.D), còn ba sử (nghi, 

tà kiến, vô minh – N.D) thí sẽ phân biệt; vô minh sử thuộc Dục giới do thấy 

Diệt đế đƣợc đoạn trừ, hoặc duyên pháp hữu vi mà phát sanh, hoặc duyên 

pháp hữu vi mà phát sanh, hoặc duyên pháp vô vi mà phát sanh. 

Thế nào là vô minh sử do duyên pháp hữu vi mà phát sanh? Ðó là vô 

minh sử tƣơng ƣng với sử, do duyên pháp hữu vi mà phát sanh (tức cọng vô 
minh – N.D), đƣợc đoạn trừ bởi thấy đƣợc Diệt đế. 

Thế nào là vô minh sử do duyên pháp vô vi phát sanh? Ðó là vô minh 

sử không tƣơng ƣng (tức bất cọng vô minh – N.D), với sử do duyên pháp 

hữu vi mà phát sanh, đƣợc đoạn trừ bởi thấy đƣợc  

Diệt đế. 

Vô minh sử thuộc Sắc giới, Vô sắc giới cũng nhƣ vậy. Ví kiết sử ấy 

hay khởi lên nghiệp bất thiện, do nghiệp bất thiện nên đọa vào ba đƣờng ác, 

ví thế nên nói vô vi pháp không. 

Kiết sử duyên pháp vô vi mà phát sanh là nghi, tà kiến, vô minh. 

Nghi là, đối với Niết-bàn nghi là có hay là không? 



Tà kiến là, nếu sanh tâm nói rằng nhất định không có Niết-bàn. Vô 

minh tƣơng ƣng với nghi, tà kiến ấy cùng độc đầu vô minh
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 hợp lại, là vô 

minh sử. 

Hỏi: Nếu nói vô vi pháp không, thời khác gí với tà kiến? 

Đáp: Ngƣời tà kiến không tin Niết-bàn, rồi sau sanh tâm nói nhất định 

không có Niết-bàn, còn vô vi pháp không, là phá chấp thủ tƣớng Niết-bàn, 

thế là khác. 

Lại nữa, nếu ngƣời bỏ hữu vi chấp trƣớc vô vi, ví chấp trƣớc nên vô vi 

liền thành hữu vi, ví vậy nên tuy phá vô vi mà chẳng phải tà kiến; ấy gọi là 

hữu vi vô vi không. 

9. Tất cánh không: Lấy hữu vi không, vô vi không, phá các pháp 

không còn có sót thừa, ấy gọi là tất cảnh không. Nhƣ lậu tận A-la-hán gọi là 

tất cảnh thanh tịnh (rốt ráo thanh tịnh); A-na-hàm cho đến khi xa lía dục sử 

của cõi vô sở hữu xứ, không gọi là tất cảnh thanh tịnh, đây cũng nhƣ thế. 

Nội không, ngoại không, nội ngoại không, mƣời phƣơng không, Ðệ nhất 

nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, không còn thừa pháp gí chẳng 

không, ấy gọi là tất cảnh không. 

Lại nữa, nếu ngƣời có quý tộc bảy đời, trăm ngàn vạn ức vô lƣợng đời 

mới gọi là tất cảnh quý, chứ không phải một đời, hai đời, ba đời quý tộc là 

thật quý. Tất cảnh không cũng nhƣ vậy. Từ xƣa đến đây không một pháp 

nhân duyên sanh nào mà nhất định thật chẳng không. 

Có ngƣời nói: nay tuy không, mà lúc tối sơ chẳng không, nhƣ trời khởi 

thỉ tạo vật và minh sơ, vi trần. Nhƣng nó thảy đều không, ví sao? Ví quả (do 

trời, vi trần tạo ra) vô thƣờng, nên nhân (trời, minh sơ, vi trần – N.D) cũng 

vô thƣờng; còn nếu nhƣ hƣ không không tác quả, cũng không tác nhân, trời 

và vi trần... cũng nên nhƣ vậy. Nếu trời và vi trần cũng thƣờng nhƣ vậy, thời 

không thể sanh vô thƣờng. Nếu quá khứ không có tƣớng nhất định, thí đời vị 

lai, hiện tại cũng nhƣ vậy. Trong ba đời không có một pháp nào nhất định 

thật chẳng không, ấy gọi là tất cánh không. 

Hỏi: Nếu ba đời đều không, cho đến vi trần và một niệm cũng không 

có, thời là chỗ rất đáng sợ. Các ngƣời trì tuệ ví cái vui thiền định nên bỏ cái 

vui thế gian; ví cái vui Niết-bàn nên bỏ cái vui thiền định; nay trong tất cánh 

không, cho đến Niết-bàn cũng không có, vậy dựa pháp gí để bỏ cái vui Niết-

bàn? 



Đáp: Ngƣời chấp trƣớc ta, tôi, quen lấy tƣớng một, khác, để phân biệt 

các pháp, ngƣời nhƣ vậy thời cho rốt ráo không là đáng sợ; nhƣ Phật nói chỗ 

rất kình sợ của kẻ phàm phu đó là không ta, không của ta. 

Lại nữa, pháp hữu vi có ba đời, ví là pháp hữu lậu nên sanh ái trƣớc. 

Niết-bàn là dứt hết thảy ái trƣớc, cớ sao đối Niết-bàn còn cầu lía bỏ? 

Lại nữa, nhƣ Tỳ-kheo phá bốn giới trọng; ấy gọi là tất cánh phá giới, 

không bảo nhậm đắc đạo. Lại nhƣ làm tội ngũ nghịch, rốt ráo đóng ba đƣờng 

thiện; ngƣời thủ chứng Thanh văn thí rốt ráo không đƣợc làm Phật. Tất cảnh 

không cũng nhƣ vậy, đối hết thảy pháp rốt ráo không, không còn thừa pháp 

nào. 

Hỏi: Hết thảy pháp rốt ráo không, việc ấy không đúng, ví sao? Ví ba 

đời mƣời phƣơng các pháp, cho đến pháp tƣớng, pháp trụ, chắc phải có thật. 

Ví có một pháp thật, nên các pháp khác mới là hƣ vọng, nếu không có một 

pháp thật thời cũng không thể có các pháp hƣ vọng, là tất cảnh không? 

Đáp: Không có cho đến không một pháp thật, ví sao? Ví nếu có cho 

đến một pháp thật, thời pháp ấy phải hoặc là hữu vi, hoặc là vô vi. Nếu là 

hữu vi, thời đã phá trong đoạn hữu vi không. Nếu là vô vi, thời cũng đã phá 

trong đoạn vô vi không. Nhƣ vậy thế gian, xuất thế gian. Nếu thế gian thí nội 

không, ngoại không, nội ngoại không, đại không đã phá; nếu xuất thế gian 

thí đệ nhất nghĩa không đã phá. Sắc pháp, vô sắc pháp, hữu lậu, vô lậu pháp 

cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, hết thảy pháp rốt ráo không ấy cũng không, không, không có 

pháp, nên cũng không có hƣ và thật đối đãi nhau. 

Lại nữa, rốt ráo không là phá hết thảy pháp, khiến không còn sót lại, 

cho nên gọi là rốt ráo không; nếu có chút ìt thừa lại thời không gọi là rốt ráo; 

nếu nói ví đối đãi nên có, việc ấy không đúng. 

Hỏi: Các pháp chẳng phải không hết, ví sao? Ví pháp do nhân duyên 

nên không, mà nhân duyên thí chẳng không, vì nhƣ nhân duyên kèo, cột, hòa 

hợp nên gọi là nhà, nhà không mà kèo cột cũng chẳng phải không? 

Đáp: Nhân duyên cũng không, ví nhân duyên bất định; vì nhƣ cha con, 

do cha sanh nên gọi là con, do sanh con nên gọi là cha. 



Lại nữa, nhân duyên tối hậu, không chỗ nƣơng tựa; nhƣ các loại núi, 

sông, cây cỏ chúng sanh đều nƣơng tựa đất, đất nƣơng tựa nƣớc, nƣớc 

nƣơng tựa gió, gió nƣơng tựa hƣ không, hƣ không không chỗ nƣơng dựa. 

Nếu gốc không chỗ nƣơng dựa, thí ngọn không chỗ nƣơng dựa, ví vậy nên 

biết hết  thảy rốt ráo không. 

Hỏi: Không phải. Các pháp phải có cội gốc, nhƣ thần thông có chỗ 

biến hóa, vật hóa ra tuy hƣ dối, mà hóa chủ chẳng không? 

Đáp: Ngƣời phàm phu thấy vật biến hóa ra không trụ lâu cho là không, 

hóa chủ trụ lâu nên cho là thật; còn thánh nhân thấy hóa chủ lại từ nghiệp 

nhân duyên đời trƣớc hòa hợp sanh ra, đời nay lại chứa các thiện pháp, đƣợc 

lực thần thông, cho nên hay biến hóa. Nhƣ trong phẩm sau của kinh Bát-nhã 

ba-la-mật nói: Có ba loại biến hóa là phiền não biến hóa, nghiệp biến hóa, 

pháp biến hóa (pháp, pháp thân)
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; cho nên biết hóa chủ cũng không. 

Hỏi: Những thứ không bền chắc, không thật, cho nên không, còn các 

thứ bền chắc và thật chẳng thể không; nhƣ đại địa, núi Tu-di, nƣớc biển cả, 

mặt trời mặt trăng, Kim cang... là pháp thật, bền chắc, cho nên chẳng phải 

không, ví cớ sao? Ví đất và núi Tu-di thƣờng trụ trọn kiếp, các sông có khô, 

biển vẫn thƣờng đầy, mặt trời mặt trăng quanh bầu trời không bao giờ cùng. 

Lại nhƣ phàm phu thấy hƣ vọng không thật cho nên không, còn thánh nhân 

chứng đắc nhƣ nhƣ, pháp tánh, chân tế, Niết-bàn, phải là thật pháp, cớ sao 

rốt ráo đều không? 

Lại nữa, pháp hữu vi do nhân duyên sanh nên không thật, còn pháp vô 

vi không do nhân duyên sanh nên phải thật, cớ sao lại nói là rốt ráo không? 

Đáp: Bền chắc, không bền chắc, không nhất định, cho nên đều không, 

ví cớ sao? Ví có ngƣời cho đó là bền chắc, lại có ngƣời cho đó là không bền 

chắc; nhƣ ngƣời cho Kim cang là bền chắc, còn Ðế-thìch tay cầm nhƣ ngƣời 

cầm gậy, không cho là bền chắc. Lại không biết nhân duyên phá hoại Kim 

cang nên cho Kim cang là bền chắc, nếu biết đặt nó trên xƣơng rùa, lấy sừng 

dê núi đánh phá, thời biết nó không bền chắc; nhƣ thân cao bảy thƣớc cho 

biển lớn là sâu, còn chúa La-hầu A-tu-la đứng giữa biển nƣớc chƣa đến đầu 

gối, lấy hai tay che núi Tu-di, cúi xuống xem thành Thiện kiến ở cõi trời 

Ðao-lợi, thời cho nƣớc biển là cạn. Nếu ngƣời đoản thọ thí cho quả đất là 

trƣờng cửu bền chắc, còn ngƣời trƣờng thọ thời thấy quả đất vô thƣờng 

chẳng bền chắc. Nhƣ Phật nói kinh Vì dụ bảy mặt trời
408

: Phật bảo các Tỳ-

kheo, hết thảy pháp hữu vi, vô thƣờng biến dị, đều trở về tiêu diệt. Lúc kiếp 



sắp hết, đại hạn lâu ngày, cỏ thuốc cây cối đều khô cháy. Khi mặt trời thứ 

hai xuất hiện, nƣớc các sông nhỏ đều khô hết. Khi mặt trời thứ ba xuất hiện, 

nƣớc các sông lớn đều khô hết. Khi mặt trời thứ tƣ xuất hiện, bốn sông lớn 

trong cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ - N.D) và ao A-na-bà-đạt-đa đều khô hết. Khi 

mặt trời thứ năm xuất hiện, biển lớn khô hết; khi mặt trời thứ sáu xuất hiện 

đại địa và núi Tu-di khói bốc, nhƣ lò đốt của thợ gốm; khi mặt trời thứ bảy 

xuất hiện, tất cả đều cháy tiêu, không còn hơi khói; từ quả đất, núi Tu-di đến 

cõi Phạm thiên lửa đều bốc cháy. Bấy giờ, trời Quang Âm mới sanh, thấy 

lửa sợ hãi nói: đã đốt Phạm cung, sắp không đến đây ƣ? Các trời sanh ra 

trƣớc ủy dụ các trời sanh ra sau rằng: đã từng có nhƣ vậy, đốt ngang Phạm 

cung rồi tắt ở đó không đến đây đâu! Ðốt ba ngàn đại thiên thế giới xong, 

không còn tro than. 

Phật dạy các Tỳ-kheo: việc lớn nhƣ vậy, ai tin điều đó? Chỉ có tận mắt 

thấy, mới tin đƣợc thôi. 

Lại này Tỳ-kheo, thời quá khứ, thầy ngoại đạo tên Tu-niết-đa-la, lìa 

dục, thực hành bốn phạm hạnh, vô lƣợng đệ tử cũng đƣợc lía dục. Tu-niết-

đa-la mới nghĩ rằng: Ta không nên cùng đệ tử sanh chung một chỗ, ta sẽ tu 

sâu tâm từ. Ngƣời này do tƣ duy sâu tâm từ, nên đƣợc sanh lên cõi trời 

Quang âm. Phật dạy: Tu-niết-đa-la chình là thân Ta vậy. Ta lúc ấy chình mắt 

thấy việc ấy. Ví vậy nên biết vật thật bền chắc đều trở về tiêu diệt. 

Hỏi: Ông nói rốt ráo không, cớ sao còn nói vô thƣờng? Rốt ráo không 

thí ngay đây chình là không, còn vô thƣờng thí nay có sau không? 

Đáp: Vô thƣờng là cửa ban đầu của không. Nếu rõ thấu vô thƣờng thời 

các pháp là không. Ví vậy nên thánh nhân dùng bốn hành tƣớng để quán thế 

gian vô thƣờng. Nếu thấy vật ái trƣớc vô thƣờng, vô thƣờng thời sanh khổ, 

khổ nên tâm sanh nhàm chán xa lía. Nếu là vô thƣờng, không, thời không 

thể chấp thủ, nhƣ huyển nhƣ hóa, ấy gọi là không. Ngoại vật đã không, nội 

chủ cũng không, ấy gọi là vô ngã. 

Lại nữa, rốt ráo, ấy là chơn không. Có hai hạng chúng sanh: 1. Tập 

tham ái nhiều. 2. Tập tƣởng kiến nhiều
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. Ngƣời tham ái nhiều ƣa sanh đắm 

trƣớc. Ví vật đắm trƣớc ấy vô thƣờng cho nên sanh ƣu khổ. Ví hạng ngƣời 

ấy nên nói: vật ông đắm trƣớc là vô thƣờng hƣ hoại, nên ông ví nó mà sanh 

khổ, nếu vật đắm trƣớc sanh khổ thí không nên sanh tâm đắm trƣớc, ấy là 

cửa vô tác giải thoát. 



Ngƣời tƣởng kiến nhiều thí hay phân biệt các pháp, ví không biết thật 

tƣớng nên đắm trƣớc tà kiến. Ví hạng ngƣời ấy nên nói thẳng các pháp rốt 

ráo không. 

Lại nữa, nếu có nói, là có thể phá, có thể phá nên không. Ðối tƣợng 

thấy đã không, chủ thể thấy cũng không; ấy gọi là rốt ráo không. Ông nói 

pháp của thánh nhân chứng đắc phải là thật, ví pháp thánh nhân có thể diệt 

ba độc, chẳng phải điên đảo hƣ dối, có thể làm cho chúng sanh lía khổ già, 

bệnh, chết, đạt đến Niết-bàn. Pháp ấy tuy là thật, cũng đều từ nhân duyên 

hòa hợp sanh. Nên trƣớc không nay có, nay có sau không, nên không thể 

lãnh thọ, không thể chấp trƣớc, cũng không, chẳng phải thật. Nhƣ Phật nói 

kinh vì dụ chiếc bè: thiện  pháp còn phải bỏ, huống chi pháp bất thiện? 

Lại nữa, pháp hữu vi vô lậu (chỉ Ðạo đế - N.D) của thánh nhân, từ pháp 

hữu lậu làm duyên sanh, pháp duyên theo hữu lậu pháp hƣ vọng không thật 

sanh ra, làm sao thật đƣợc? Lía pháp hữu vi không có pháp vô vi, nhƣ trƣớc 

nói: thật tƣớng của pháp hữu vi chình là pháp vô vi. Ví vậy, hết thảy pháp 

rốt ráo không thể có đƣợc, nên gọi là rốt ráo không. 

10. Vô thỉ không: Hoặc chúng sanh, hoặc pháp thế gian đều không có 

ban đầu; nhƣ đời nay từ nhân duyên đời trƣớc mà có, đời trƣớc lại từ đời 

trƣớc; nhƣ vậy triển chuyển không có chúng sanh ban đầu. Pháp cũng nhƣ 

vậy, ví sao? Ví nếu trƣớc sanh sau chết, thời không từ chết nên sanh, sanh 

cũng không chết; nếu trƣớc chết sau sanh, thời không nhân không duyên, 

cũng không sanh mà có chết. Ví vậy nên hết thảy pháp không có ban đầu. 

Nhƣ trong Kinh nói: Phật dạy các Tỳ-kheo, chúng sanh không có ban đầu, 

do vô minh che lấp, ái ràng buộc nên qua lại sống chết, ban đầu không thể có 

đƣợc
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. Phá pháp không ban đầu ấy, nên gọi là vô thỉ không. 

Hỏi: Vô thỉ là thật, không nên phá, ví sao? Ví nếu chúng sanh và pháp 

có ban đầu tức bị rơi vào biên kiến, cũng rơi vào vô nhân kiến (chấp không 

có nguyên nhân – Vô nhân luận – N.D). Xa lía các lỗi, nhƣ vậy, cho nên nói 

chúng sanh và pháp vô thỉ. Nay lấy vô thỉ không, để phá vô thỉ ấy, thời trở 

lại rơi vào hữu thỉ kiến? 

Đáp: Nay lấy vô thỉ không phá vô thỉ kiến, lại không rơi vào hữu thỉ 

kiến; vì nhƣ cứu ngƣời ra khỏi lửa, không nên để vào nƣớc sâu. Nay phá vô 

thỉ ấy cũng không đắm vào trong hữu thỉ; ấy là hành trung đạo. 

Hỏi: Tại sao phá vô thỉ? 



Đáp: Ví vô cùng. Nếu vô cùng thời không sau. Vô cùng không sau thời 

không giữa
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. Nếu vô thỉ thời phá hoại ngƣời nhất thiết trì, ví cớ sao? Ví 

nếu thế gian vô cùng, thời không biết đƣợc ban đầu của nó, không biết đƣợc 

ban đầu, thời không có ngƣời nhất thiết trì. Nếu có ngƣời nhất thiết trì, thời 

chảng gọi vô thỉ. 

Lại nữa, nếu chấp thủ tƣớng chúng sanh, lại chấp thủ các pháp tƣớng 

một, tƣớng khác, lấy tƣớng một tƣớng khác ấy, từ đời nay suy lên đời trƣớc, 

từ đời trƣớc lại suy lên đời trƣớc nữa, nhƣ vậy triển chuyển, chúng sanh và 

pháp ban đầu không thể có đƣợc, thời sanh ra kiến chấp về vô thỉ, kiến chấp 

ấy hƣ vọng, lấy một và khác làm gốc, thế nên nên phá. Nhƣ lấy hữu vi 

không, phá hữu vi pháp, hữu vi không ấy, trở lại là bệnh, lại lấy vô vi không, 

phá vô vi pháp. Nay lấy vô thỉ phá hữu thỉ, vô thỉ trở lại là bệnh, lại lấy vô 

thỉ không, phá vô thỉ ấy; ấy gọi là vô thỉ không. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, cớ sao Phật nói chúng sanh qua lại sống chết mà 

bản tế không thể có đƣợc? 

Đáp: Muốn khiến chúng sanh biết từ lâu xa lại đây, qua lại sống chết là 

rất khổ, mà sanh tâm nhàm sợ. Nhƣ Kinh nói: Một ngƣời ở thế gian, kể 

trong một kiếp thọ thân bị hại, máu dồn chứa nhiều hơn nƣớc biển, khóc lóc 

rơi lệ và sữa mẹ cho uống cũng đều nhƣ vậy. Xƣơng chất cao hơn núi Tỳ-

phù-la, vì dụ cắt cỏ cây trong thiên hạ làm cái thẻ dài hai tấc để đếm số cha, 

ông, tằng tổ vẫn không đếm hết. Lại nhƣ lấy hết đất làm từng viên, đếm số 

mẹ, bà nội cũng không đếm hết. Nhƣ vậy chịu sống chết khổ não trong vô 

lƣợng kiếp, ban đầu không thể có đƣợc, tâm sanh sợ hãi, mà dứt các kiết sử. 

Cũng nhƣ vô thƣờng, tuy là có biên giới mà Phật dùng vô thƣờng để độ 

chúng sanh. Vô thỉ cũng nhƣ vậy, tuy là có biên giới, Phật cũng dùng vô thỉ 

để độ chúng sanh. Ví độ chúng sanh khiến sanh tâm nhàm chán, nên nói có 

vô thỉ, chẳng phải là thật có vô thỉ, ví cớ sao? Ví nếu thật có vô thỉ thời 

không nên nói vô thỉ không. 

Hỏi: Nếu vô thỉ chẳng phải thật pháp, cớ sao dùng nó độ ngƣời? 

Đáp: Trong thật pháp không có độ ngƣời. Các pháp đƣợc nói bằng 

ngôn ngữ độ ngƣời, đều là pháp hữu vi hƣ dối. Phật dùng lực phƣơng tiện 

nói là vô thỉ, ví lấy tâm không chấp trƣớc mà nói, nên ngƣời lãnh thọ cũng 

đƣợc không chấp trƣớc; không chấp trƣớc, nên sanh nhàm chán. 



Lại nữa, dùng trì túc mạng thấy chúng sanh sống chết tƣơng tục vô 

cùng, lúc ấy là thật; còn nếu dùng mắt tuệ thời lại thấy chúng sanh và pháp 

rốt ráo không; ví vậy nên nói vô thỉ không. Nhƣ trong Kinh Bát-nhã ba-la-

mật nói
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: Quán thƣờng chẳng thật, quán vô thƣờng cũng chẳng thật; quán 

khổ chẳng thật, quán vui cũng chẳng thật. Nhƣng Phật bảo thƣờng và vui là 

điên đảo, vô thƣờng và khổ là đế lý, bởi ví chúng sanh phần nhiều đắm trƣớc 

thƣờng và vui, không đắm trƣớc vô thƣờng và khổ; ví vậy lấy đế lý vô 

thƣờng và khổ phá điên đảo thƣờng vui. Vậy nên nói vô thƣờng, khổ là đế 

lý. Nếu chúng sanh lại đắm trƣớc vô thƣờng, khổ, thời Phật nói vô thƣờng, 

khổ cũng không; hữu thỉ vô thỉ cũng nhƣ vậy. Vô thỉ có thể phá điên đảo 

chấp trƣớc thỉ, nếu chấp trƣớc vô thỉ thời lại cho vô thỉ là không; ấy gọi là 

vô thỉ không. 

Hỏi: Pháp hữu thỉ cũng là tà kiến nên phải phá; cớ sao chỉ phá vô thỉ? 

Đáp: Hữu thỉ là lầm to, ví cớ sao? Ví nếu hữu thỉ thí thân ban đầu 

không có nhân duyên của tội phƣớc mà lại sanh chỗ lành chỗ dữ. Nếu từ 

nhân duyên của tội phƣớc mà sanh ra, thời không gọi là thân ban đầu, ví 

sao? Ví nếu có tội phƣớc thời từ thân trƣớc thọ thân sau; nếu thế gian vô thỉ, 

thời không có lỗi nhƣ vậy. Thế nên Bồ-tát trƣớc đã lía bỏ tà kiến thô ác ấy; 

thƣờng tập dùng vô thỉ nghĩ tới chúng sanh nên nói vô thỉ; thƣờng thực hành 

pháp nhân duyên nên nói pháp vô thỉ; ví chƣa đƣợc nhất thiết trì, nên hoặc 

đối với vô thỉ bị sai lầm; ví vậy nên nói vô thỉ không. 

Lại nữa, vô thỉ đã phá hữu thỉ, không cần lấy không phá hữu thỉ, còn 

nay muốn phá vô thỉ, nên nói vô thỉ không. 

Hỏi: Nếu vô thỉ phá hữu thỉ, thời hữu thỉ cũng có thể phá vô thỉ, cớ sao 

ông chỉ lấy không phá vô thỉ? 

Đáp: Hai cái đó đều là tà kiến, mà có sai khác. Hữu thỉ là nhân duyên 

khởi lên các tà kiến phiền não, vô thỉ thời là nhân duyên khởi lên từ bi và 

chánh kiến, ví cớ sao? Ví nghĩ tới chúng sanh thọ khổ não từ đời vô thỉ mà 

khởi tâm từ bi, biết từ thân lần lữa sanh thân, tiếp nối không dứt, bèn biết 

quả báo tội phƣớc nên sanh chánh kiến. Nếu ngƣời không chấp trƣớc vô thỉ, 

thí tức là thiện pháp trợ đạo; nếu thủ tƣớng sanh đắm trƣớc, thí tức là tà kiến, 

nhƣ thƣờng kiến, vô thƣờng kiến. Hữu thỉ kiến tuy phá vô thỉ kiến, nhƣng 

không thể rốt ráo phá vô thỉ, mà vô thỉ có thể rốt ráo phá hữu thỉ, cho nên vô 

thỉ là thắng; nhƣ thiện phá bất thiện, bất thiện phá thiện, tuy phá lẫn nhau, 

mà thiện có thể rốt ráo phá ác, nhƣ khi chứng đƣợc hiền thánh đạo, vĩnh viễn 



không còn làm ác. Ác pháp thí không thế, ví thế lực nhỏ mỏng; nhƣ ngƣời 

tuy khởi tội ngũ nghịch, dứt thiện căn, đọa địa ngục, nhân duyên lâu không 

quá một kiếp đƣợc thoát khỏi địa ngục, cuối cùng thành đạo quả. Vô thỉ, hữu 

thỉ hơn kém không đồng cũng nhƣ vậy. Ví lực vô thỉ lớn, nên hay phá hữu 

thỉ, ví vậy không nói hữu thỉ không. 

11. Tán không: Tán là tƣớng lía biệt, nhƣ các pháp hòa hợp nên có, 

nhƣ xe do thùng, gọng, tăm, vành, hợp lại thành, nếu lía rồi mỗi cái mỗi nơi, 

thời mất tên xe; do năm uẩn hòa hợp nên gọi là ngƣời, nếu năm uẩn lía biệt, 

thời ngƣời chẳng có đƣợc. 

Hỏi: Nói nhƣ vậy chỉ phá giả danh mà không phá sắc, cũng nhƣ lía tán, 

gọng, thùng thời có thể phá tên xe, chứ không phá gọng, thùng. Tán không 

cũng nhƣ vậy; chỉ lía tán năm uẩn, co thể phá ngƣời, mà không phá năm uẩn 

sắc...? 

Đáp: Sắc... cũng là giả danh đều bị phá, ví sao? Ví do vi trần hòa hợp 

giả danh là sắc? 

Hỏi: Tôi không lấy vi trần, chỉ lấy cái thấy đƣợc là sắc, ấy thật là có, cớ 

sao khi nó phân tán ra là không? 

Đáp: Nếu trừ vi trần, tứ đại hòa hợp làm nhân duyên sanh ra sắc có thể 

thấy, cũng là giả danh, nhƣ gió bốn phƣơng hòa hợp quạt nƣớc làm nổi bọt, 

tứ đại hòa hợp thành sắc cũng nhƣ vậy, nếu ly tán tứ đại thời không có sắc. 

Lại nữa, sắc ấy do hƣơng, vị, xúc và bốn đại hòa hợp, cho nên có sắc 

có thể thấy; nếu trừ hƣơng, vị, xúc... không còn có sắc riêng, lấy trì phân 

biệt, mỗi mỗi ly tán, sắc không thể có đƣợc. Nếu sắc thật có thí bỏ các pháp 

ấy, nên riêng có sắc, nhƣng lại không riêng có, cho nên Kinh nói
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: Sắc có 

đều do tứ đại hòa hợp mà có, hòa hợp có nên đều là giả danh, giả danh nên 

có thể ly tán. 

Hỏi: Sắc uẩn giả danh nên có ly tán, còn bốn uẩn kia không sắc, cớ sao 

ly tán? 

Đáp: Bốn uẩn cũng là giả danh, ví quán thấy sanh, già, trụ, diệt, ly tán 

trở thành không, ví sao? Ví khi sanh khác, khi già khác, khi trụ khác, khi diệt 

khác. 



Lại nữa, trong ba đời quán thấy bốn uẩn ấy cũng đều tán diệt. Lại nữa, 

tâm theo cảnh sở duyên, duyên diệt thời diệt, duyên phá thời phá. 

Lại nữa, bốn uẩn ấy bất định, tùy duyên sanh, vì nhƣ lửa tùy ở chỗ đốt 

mà gọi tên; nếu lía chỗ đốt thời lửa không thể có đƣợc. Nhân mắt duyên sắc 

sanh nhãn thức, nếu lía sắc sở duyên thời thức không thể có đƣợc. Các căn 

thức khác cũng nhƣ vậy, nhƣ trong Kinh nói: Phật bảo La-đà, sắc uẩn ấy phá 

hoại tán diệt làm cho không có gí, bốn uẩn kia cũng nhƣ vậy
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; ấy gọi là tán 

không. 

Lại nữa, thì nhƣ trẻ con nhóm đất làm lâu đài, thành quách, xóm lành, 

nhà cửa, hoặc gọi là gạo, là bún, ƣa đắm thủ hộ, sớm tối đem theo, khi tâm 

nói lía bỏ thí đạp phá tán diệt. Ngƣời phàm phu cũng nhƣ vậy; ví chƣa lía 

dục, sanh tâm ƣa đắm các pháp; nếu đã lía dục thí thấy các pháp đều tán hoại 

vứt bỏ; ấy gọi là tán không. 

Lại nữa, ví các pháp tập hợp, có tên gọi riêng; ngƣời phàm phu chạy 

theo tên gọi, sanh tâm điên đảo nhiễm trƣớc. Phật thuyết pháp dạy quán sự 

thật của nó. chớ chạy theo tên gọi, có và không đều không; nhƣ kinh Ca-

chiên-diên nói
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: quán Tập đế thời không vô kiến, quán Diệt đế thời không 

hữu kiến; các nhân duyên nhƣ vậy, ấy gọi là tán không. 

12. Tánh không: Các pháp tánh thƣờng không, nhờ tƣơng tục nên in 

tuồng chẳng không; vì nhƣ nƣớc tánh vốn lạnh, nhờ lửa nên nóng; ngƣng lửa 

lâu thời nƣớc trở lại lạnh. Các pháp tánh cũng nhƣ vậy; khi chƣa sanh, rỗng 

không không có gí; nhƣ nƣớc tánh thƣờng lạnh, các pháp nhờ các duyên hòa 

hợp nên có; nhƣ nƣớc đƣợc lửa thành nóng. Các duyên hoặc ìt hoặc không 

có, thời không có pháp; nhƣ lửa tắt thời nƣớc nóng thành lạnh; nhƣ Kinh 

nói: con mắt không, vô ngã, vô ngã sở, ví sao? Ví tánh nó tự nhƣ vậy: tai, 

mũi, lƣỡi, thân, ý, sắc cho đến pháp, cũng đều nhƣ vậy. 

Hỏi: Kinh ấy nói ngã, ngã sở không, ấy là nói chúng sanh không không 

phải nói pháp không, làm sao chứng minh tánh không? 

Đáp: Trong ấy, chỉ nói tánh không, không nói chúng sanh không và 

pháp không. Tánh không có hai: 1. Trong mƣời hai nhập không ta, không 

của ta. 2. Tƣớng mƣời hai nhập tự không; còn không ta, không của ta, là 

trong luận Thanh văn nói. Trong pháp Ðại thừa nói: chình mƣời hai nhập, ta, 

của ta không có nên không, mƣời hai nhập, tánh không có, nên không. 



Lại nữa, nếu không có ta, không của ta thí tự nhiên đƣợc pháp không. 

Ví ngƣời ta chấp trƣớc ta, của ta nên Phật chỉ nói không ta, không của ta. 

Nhƣ vậy, phải nên biết hết thảy pháp không. Nếu ta, của ta còn không chấp 

trƣớc, huống chi pháp khác. Ví vậy, chúng sanh không, pháp không, cuối 

cùng quy về một nghĩa, gọi là tánh không. 

Lại nữa, tánh là tự có, không nhờ nhân duyên, nếu nhờ nhân duyên thí 

là pháp có tạo tác, không gọi là tánh. Trong các pháp đều vô tánh, ví sao? Ví 

hết thảy pháp hữu vi đều từ nhân duyên sanh
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, nhân duyên sanh thời pháp 

có tạo tác; nếu không từ nhân duyên hòa hợp sanh, thời là không pháp. Nhƣ 

vậy hết thảy pháp, tánh không thể có đƣợc, nên gọi là tánh không. 

Hỏi: Rốt ráo không, không có gí, thời ấy là tánh không; sao nay còn 

nói lại? 

Đáp: Rốt ráo không là không có gí sót lại, còn tánh không là xƣa nay 

thƣờng nhƣ vậy; nhƣ nƣớc tánh vốn lạnh, nhờ lửa nên nóng; ngƣng lửa thời 

trở lại lạnh. Rốt ráo không nhƣ hƣ không, thƣờng chẳng sanh chẳng diệt, 

chẳng nhơ chẳng sạch, cớ sao nói đồng! 

Lại nữa, các pháp rốt ráo không, ví sao? Ví tánh nó không thể có đƣợc. 

Các pháp tánh không, ví sao? Ví rốt ráo không. 

Lại nữa, tánh không, phần nhiều là Bồ-tát hành trí; còn rốt ráo không, 

phần nhiều là chƣ Phật hành trí, ví sao? Ví trong tánh không chỉ có nhân 

duyên hòa hợp, không có thật tánh; còn rốt ráo không thí ba đời thanh tịnh, 

có sai khác nhƣ vậy. 

Lại nữa, hết thảy pháp tánh có hai: 1. Là tánh chung. 2. Là tánh riêng. 

Tánh chung là vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, vô sanh, vô diệt, vô lai, vô 

khứ, vô nhập, vô xuất.... Tánh riêng là nhƣ lửa tánh nóng, nƣớc tánh ƣớt, 

tâm là tánh biết; nhƣ ngƣời ƣa làm ác, nên gọi là tánh ác; ƣa làm thiện nên 

gọi là tánh thiện; nhƣ trong kinh Thập Lực nói: Phật biết các chủng tánh của 

thế gian. Các tánh nhƣ vậy đều không; ấy gọi là tánh không, ví sao? Ví nếu 

tánh vô thƣờng là thật, thí mất nghiệp quả báo, ví sao? Ví sanh diệt qua đi 

không trụ lại, nên sáu căn không lãnh thọ sáu trần, cũng không chứa tập 

nhân duyên, nếu không chứa tập thời không tụng kinh, tọa thiền... ví vậy, 

biết tánh vô thƣờng là không thể có đƣợc. Vô thƣờng còn không thể có 

đƣợc, huống chi thƣờng. 



Lại nữa, tánh khổ cũng không thể có đƣợc, nếu thật có khổ, thời không 

nên sanh tâm nhiễm đắm. Nếu ngƣời chán sợ khổ thống, thời trong các thứ 

vui cũng nên chán sợ, và Phật cũng không nên nói ba thọ: khổ, vui, không 

khổ không vui; cũng không nên đối khổ sanh giận, đối vui sanh ƣa, đối 

không khổ không vui sanh si. Nếu một tƣớng thời đối vui nên sanh giận, đối 

khổ nên sanh ƣa, những việc ấy không đúng. Nhƣ vậy, tánh khổ còn không 

thể có đƣợc, huống chi tánh vui hƣ vọng, mà lại có thể đƣợc. 

Lại nữa, tƣớng không cũng không thể có đƣợc, ví sao? Ví nếu có tƣớng 

không thời không có tội phƣớc, tội phƣớc không có nên cũng không có đời 

nay đời sau. 

Lại nữa, các pháp đối đãi nhau có, ví sao? Ví nếu có không phải nên 

có thật, nếu có thật phải nên có không. Tánhkhông còn không huống là 

có thật. 

Lại nữa, nếu không ta thời không trói không mở, cũng không từ đời 

này đến đời sau chịu tội phƣớc, cũng không có nghiệp nhân duyên quả báo, 

do các nhân duyên nhƣ vậy, biết tánh vô ngã còn không thể có đƣợc, huống 

là tánh ngã. 

Lại nữa, tánh vô sanh vô diệt cũng chẳng thật, ví sao? Ví nếu thật thời 

rơi vào thƣờng kiến, nếu hết thảy pháp thƣờng, thời không tội không phƣớc. 

Nếu có thời thƣờng có, không thời thƣờng không; nếu không thời không 

sanh, có thời không mất, nhƣ tánh bất sanh bất diệt không thể có đƣợc huống 

là tánh sanh diệt. Các tánh chung không đi không lại, không ra không vào, 

cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, các pháp có tánh riêng cũng không phải, ví sao? Vì nhƣ lửa 

hay đốt, sắc màu hay chiếu sáng, hai thứ hòa hợp, nên gọi là lửa; nếu lía hai 

thứ mà có lửa thời lý đáng riêng sở dụng, song thật không có sở dụng riêng. 

Ví vậy nên biết lửa là giả danh, cũng không có thật. Nếu thật không lửa, cớ 

sao nói nóng là tánh của lửa. 

Lại nữa, tánh nóng từ các nhân duyên sanh, trong có thân căn, ngoài có 

sắc xúc chạm, hòa hợp sanh thân thức, biết có nóng, nếu khi chƣa hòa hợp, 

thời không có tánh nóng. Ví vậy nên biết nóng chẳng phải tánh lửa. 

Lại nữa, nếu lửa thật có tánh nóng, cớ sao có ngƣời vào lửa không 

cháy, và lửa trong thân ngƣời sao không đốt thân? Lửa giữa không, nƣớc 

không làm tắt đƣợc? Ví lửa không có tánh nóng nhất định. Do lực thần 



thông lửa không đốt thân đƣợc. Do nhân duyên của nghiệp mà năm tạng 

trong ngƣời không cháy. Do lực rồng thần, nƣớc không làm tắt đƣợc. 

Lại nữa, nếu tánh nóng với lửa khác nhau thời lửa chẳng phải nóng, 

nếu tánh nóng với lửa là một, cớ sao nói nóng là tánh của lửa? Các tánh 

lạnh... cũng nhƣ vậy. Tánh chung, tánh riêng ấy không có, gọi là tánh không. 

Lại nữa, tánh không là từ xƣa lại nay không; nhƣ ngƣời thế gian cho 

vật hƣ vọng không lâu bền là không; còn các vật nhƣ núi Tu-di, Kim cang... 

và điều thánh nhân biết thí cho là chân thật chẳng không. Ðể dứt các nghi 

ấy, Phật nói các thứ ấy tuy kiên cố bền chắc lâu dài, cũng đều là tánh không. 

Trì tuệ của thánh nhân tuy độ chúng sanh, dứt các phiền não, mà tánh không 

thể có đƣợc, cho nên cũng là không. 

Lại nữa, ngƣời ta cho năm uẩn, mƣời hai nhập, mƣời tám giới, đều 

không, chỉ nhƣ nhƣ, pháp tánh, thật tế là thật tánh của nó. Phật muốn dứt các 

nghi ấy, nên chỉ phân biệt nói năm uẩn, nhƣ nhƣ, pháp tánh, thật tế cũng đều 

là không, ấy gọi là tánh không. 

Lại nữa, tánh hữu vi có ba tƣớng là sanh, trụ, diệt; tánh vô vi cũng có 

ba tƣớng là bất sanh, bất trụ, bất diệt. Tánh hữu vi còn không huống là pháp 

hữu vi. Tánh vô vi còn không huống là pháp vô vi. 

Do các nhân duyên ấy, tánh không thể có đƣợc, nên gọi là tánh không. 

13. Tự tướng không: Hết thảy có hai tƣớng: tƣớng chung và tƣớng 

riêng. Hai tƣớng ấy không, cho nên gọi là tƣớng không. 

Hỏi: Thế nào là tƣớng chung? Thế nào là tƣớng riêng? 

Đáp: Tƣớng chung là vô thƣờng... Tƣớng riêng là các pháp tuy đều vô 

thƣờng mà mỗi pháp có tƣớng riêng; nhƣ đất có tƣớng cứng, lửa có tƣớng 

nóng. 

Hỏi: Trƣớc đã nói tánh nay lại nói tƣớng, vậy tƣớng và tánh có khác gí 

nhau? 

Đáp: Có ngƣời nói nó thật không khác, chỉ có khác tên. Nói tánh tức là 

nói tƣớng, nói tƣớng tức là nói tánh, vì nhƣ nói tánh lửa tức là tƣớng nóng, 

nói tƣớng nóng tức là tánh lửa. 



Có ngƣời nói: tánh và tƣớng có hơi sai khác. Tánh là nói thể, tƣớng là 

nói nó có thể biết đƣợc. Nhƣ Thìch-tử thọ trị cấm giới, ấy là tánh; cạo tóc, 

mặc Ca-sa, ấy là tƣớng. Kẻ Phạm-chì tự thọ trí pháp của họ là tánh; đầu có 

búi tóc, cầm gậy ba chỉa, ấy là tƣớng. Nhƣ lửa nóng là tánh lửa; khói là 

tƣớng lửa; gần là tánh, xa là tƣớng. Tƣớng không nhất định từ thân phát ra, 

còn tánh là nói có thật; nhƣ thấy sắc vàng là kim tƣớng, mà bên trong là 

đồng, lấy lửa đốt, đá mài, biết nó chẳng phải kim tánh; nhƣ ngƣời khi cung 

kình cúng dƣờng, tợ là ngƣời lành, ấy là tƣớng; còn mắng nhiếc hủy nhục, 

phẫn hận, giận dữ, ấy là tánh nó. Tánh tƣớng, trong ngoài, xa gần, trƣớc sau 

có sai biệt nhƣ vậy, các tƣớng ấy đều không; gọi là tƣớng không. 

Nhƣ nói hết thảy pháp hữu vi đều tƣớng vô thƣờng, ví cớ sao? Ví sanh 

diệt không ngừng, trƣớc không nay có, có rồi lại không, ví thuộc các nhân 

duyên, ví hƣ vọng không thật. Ví do nhân duyên vô thƣờng sanh, ví do hợp 

các duyên phát khởi, có các nhân duyên nhƣ vậy, nên hết thảy pháp hữu vi 

là tướng vô thường. 

Ví nó hay sanh thân tâm phiền não nên gọi là khổ, ví thân đi, đứng, 

nằm, ngồi đều khổ, ví là khổ thánh đế, ví thánh nhân buông bỏ không lãnh 

thọ, ví luôn luôn bức não, ví vô thƣờng. Có các nhân duyên nhƣ vậy, gọi 

là tướng khổ. 

Lía ngã sở cho nên không; ví nhân duyên hòa hợp sanh cho nên không; 

ví vô thƣờng, khổ, không, vô ngã cho nên gọi là không; ví trƣớc sau không 

thể có đƣợc cho nên không; ví tâm cuồng cho nên gọi là không; thánh hiền 

đối với hết thảy pháp không dình mắc cho nên gọi là không; ví là vô tƣớng, 

vô tác giải thoát môn cho nên gọi là không, thật tƣớng các pháp vô lƣợng vô 

số cho nên gọi là không; ví dứt hết thảy đƣờng ngôn ngữ cho nên gọi là 

không; ví dứt hết thảy tâm hành cho nên gọi là không; ví chƣ Phật, Bìch-chi 

Phật, A-la-hán vào rồi không ra cho nên gọi là không. Có các nhân duyên 

nhƣ vậy, nên gọi làkhông. 

Ví vô thƣờng, khổ, không, cho nên vô ngã; ví không tự tại nên vô ngã; 

ví vô chủ nên vô ngã; ví các pháp đều từ nhân duyên sanh, từ nhân duyên 

sanh nên vô ngã; vô tƣớng, vô tác nên vô ngã; ví giả danh nên vô ngã; ví 

thân kiến điên đão nên vô ngã; ví dứt tâm chấp ngã thí đắc đạo nên vô ngã. 

Có nhân duyên nhƣ vậy, gọi là Vô ngã. Nhƣ vậy gọi là tướng chung. 

Tướng riêng là tƣớng cứng của đất, tƣớng ƣớt của nƣớc, tƣớng nóng 

của lửa, tƣớng động của gió; chỗ nhãn thức nƣơng là tƣớng mắt; tai, mũi, 



lƣỡi, thân cũng nhƣ vậy. Tƣớng biết của thức, tƣớng tuệ của trì, tƣớng trì của 

tuệ; xả là tƣớng bố thì, không hối không não là tƣớng trí giới; tâm không 

biến dị là tƣớng nhẫn nhục; phát động là tƣớng tinh tấn; nhiếp tâm là tƣớng 

thiền định; không dình mắc là tƣớng trì tuệ; hay thành tựu sự việc là tƣớng 

phƣơng tiện; thức tạo tác sanh diệt là tƣớng thế gian; vô thức là tƣớng Niết-

bàn. Các pháp nhƣ vậy mỗi mỗi có tƣớng riêng. Biết các tƣớng ấy đều 

không; ấy gọi là tự tướng không. Các nghĩa khác nhƣ trong đoạn Tánh 

không nói, ví tánh và tƣớng nghĩa đồng nhau. 

Hỏi: Cớ sao không chỉ nói là tƣớng không mà nói là tự tƣớng không? 

Đáp: Nếu nói tƣớng không là không nói đến pháp thể không; nói tự 

tƣớng không tức là nói pháp thể không. 

Lại nữa, nhiều pháp hòa hợp nên có một pháp sanh, một pháp ấy 

không. Nhƣ vậy mỗi mỗi pháp đều không, nay pháp hòa hợp nhân duyên, 

triển chuyển cũng đều không, hết thảy pháp mỗi mỗi tự tƣớng không; ví vậy 

nên gọi là tự tướng không. 

Hỏi: Nếu hết thảy pháp mỗi mỗi tự tƣớng không, cớ sao lại có sự giảng 

nói? 

Đáp: Chúng sanh điên đảo nên chấp lấy tƣớng một, tƣớng khác, tƣớng 

chung, tƣớng riêng, mà sanh tâm đắm trƣớc, ví để dứt việc ấy nên có sự 

giảng nói. 

Có các nhân duyên nhƣ vậy, gọi là tự tướng không. 

14. Nhất thiết pháp không: Nhất thiết pháp là năm uẩn, mƣời hai 

nhập, mƣời tám giới... các pháp ấy đều nhiếp vào các môn; đó là hết thảy 

pháp tƣớng có: tƣớng biết, tƣớng thức, tƣớng duyên, tƣớng tăng thƣợng, 

tƣớng nhân, tƣớng quả, tƣớng chung, tƣớng riêng, tƣớng nƣơng tựa. 

Hỏi: Thế nào là hết thảy pháp tƣớng có? 

Đáp: Hết thảy pháp có tốt có xấu, có trong có ngoài, đối hết thảy pháp 

có tâm sanh, nên gọi là có. 

Hỏi: Trong vô pháp cớ sao nói có tƣớng? 



Đáp: Nếu vô pháp thí không gọi là pháp, chỉ ví ngăn có cho nên gọi là 

vô pháp, còn nếu thật có vô pháp, thời gọi là có; ví vậy nói hết thảy 

pháp tướng có. 

Tướng biết là khổ pháp trì, khổ loại trì hay biết Khổ đế, tập pháp trì, tập 

loại trì hay biết Tập đế; diệt pháp trì, diệt loại trì hay biết Diệt đế; đạo pháp 

trì, đạo loại trì hay biết Ðạo đế. Và thiện trì thế tục hay biết khổ; biết tập; 

biết diệt; biết đạo; cũng biết hƣ không và phi trì duyên biệt (tức là hư không 
vô vi, phi trạch diệt vô vi N.D); ấy gọi là tƣớng biết của hết thảy pháp. 

Tướng thức (biết) là nhãn thức biết sắc, nhĩ thức biết tiếng, tỷ thức biết 

mùi, thiệt thức biết vị, thân thức biết xúc, ý thức biết pháp. Hay biết mắt, 

hay biết nhãn thức; hay biết tai, hay biết tiếng, hay biết nhĩ thức; hay biết 

mũi, hay biết mùi, hay biết tỷ thức; hay biết lƣỡi, hay biết vị, hay biết thiệt 

thức; hay biết thân, hay biết xúc, hay biết thân thức; hay biết ý, hay biết 

pháp, hay biết ý thức; ấy gọi là tƣớng thức. 

Tướng duyên là nhãn thức và pháp tƣơng ƣng với nhãn thức hay duyên 

sắc; nhĩ thức và pháp tƣơng ƣng với nhĩ thức hay duyên tiếng; tỷ thức và 

pháp tƣơng ƣng với tỷ thức hay duyên mũi; thiệt thức và pháp tƣơng ƣng với 

thiệt thức hay duyên vị, thân thức hay pháp tƣơng ƣng với thân thức hay 

duyên xúc; ý thức và pháp tƣơng ƣng với ý thức hay duyên pháp. Hay duyên 

nhãn, hay duyên sắc, hay duyên nhãn thức; hay duyên tai, hay duyên tiếng, 

hay duyên nhĩ thức; hay duyên tỷ, hay duyên mũi, hay duyên tỷ thức; hay 

duyên thiệt, hay duyên vị, hay duyên thiệt thức; hay duyên thân, hay duyên 

xúc, hay duyên thân thức; hay duyên ý, hay duyên pháp, hay duyên ý thức; 

ấy gọi là tƣớng duyên. 

Tướng tăng thượng là, hết thảy pháp hữu vi ví mỗi mỗi tăng thƣợng. 

Vô vi pháp cũng có tăng thƣợng đối với hữu vi pháp; ấy gọi là tƣớng tăng 

thƣợng. 

Tướng nhân quả là hết thảy pháp mỗi mỗi làm nhân, mỗi mỗi làm quả; 

ấy gọi là tƣớng nhân quả. 

Tướng chung tướng riêng là, hết thảy pháp mỗi mỗi có tƣớng chung 

tƣớng riêng; nhƣ ngựa là tƣớng chung, trắng là tƣớng riêng; nhƣ ngƣời là 

tƣớng chung, nếu mất một cái tai, thời là tƣớng riêng; ấy gọi là tƣớng chung 

tƣớng riêng. 



Tướng nương tựa là các pháp đều nƣơng tựa cùng nhau; nhƣ cây cỏ núi 

sông nƣơng tựa đất; đất nƣơng tựa nƣớc. Nhƣ vậy mỗi mỗi nƣơng tựa nhau; 

ấy gọi là tƣớng nƣơng tựa. Nhƣ vậy tƣớng môn một pháp thu nhiếp hết thảy 

pháp. 

Lại nữa, môn hai pháp thu nhiếp hết thảy pháp; đó là pháp sắc, vô sắc; 

pháp khả thấy, không khả thấy; pháp có đối ngại, không đối ngại; pháp hữu 

lậu, vô lậu; pháp hữu vi, vô vi; pháp trong, pháp ngoài; pháp quán, pháp 

duyên; pháp có, pháp không; nhƣ vậy là các tƣớng môn hai pháp. 

Ba, bốn, năm, sáu cho đến tƣớng môn vô lƣợng pháp, thu nhiếp hết 

thảy pháp, các pháp ấy đều không; nhƣ trên nói. 

Hỏi: Nếu đều không, cớ sao nói các danh tự hết thảy pháp? 

Đáp: Ngƣời phàm phu đối với không pháp, vô minh điên đảo chấp thủ 

tƣớng, nên phát sanh các phiền não ái... nhân phiền não nên khởi các nghiệp; 

khởi các nghiệp nên vào các đạo; vào các đạo nên thọ các thân; thọ các thân 

nên thọ các khổ vui; nhƣ tằm nhả tơ, vô cớ tự mính nhả ra lại tự trói lấy 

mính, chịu khổ đốt nấu. Thánh nhân do lực trì tuệ thanh tịnh phân biệt hết 

thảy pháp gốc ngọn đều không, muốn độ chúng sanh nên nói chỗ chúng sanh 

đắm trƣớc là năm uẩn, mƣời hai nhập, mƣời tám giới; các ngƣơi chỉ ví vô 

minh mà sanh năm uẩn, tự làm tự đắm, nếu thánh nhân chỉ thuyết 

về không thời họ không thể đắc đạo, ví không sở nhân, không chỗ nhàm 

chán. 

Hỏi: Ông nói hết thảy không, việc ấy không đúng, ví sao? Ví hết thảy 

pháp, mỗi mỗi nhiếp thủ tự tƣớng, nhƣ đất nhiếp thủ tƣớng cứng, nƣớc nhiếp 

thủ tƣớng ƣớt, lửa nhiếp thủ tƣớng nóng, gió nhiếp thủ tƣớng động, tâm là 

tƣớng biết, tuệ là tƣớng biết, nhƣ vậy hết thảy pháp đều tự ở tƣớng nó, cớ 

sao nói không? 

Đáp: Trong đoạn tánh không, tự tƣớng không ở trên đã phá rồi, nay sẽ 

nói lại: tƣớng không nhất định, không thể là tƣớng; nhƣ váng sữa, mật, keo, 

sáp... đều là tƣớng đất, khi hợp với lửa, tự bỏ tƣớng nó, chuyển thành tƣớng 

ƣớt; vàng, bạc, đồng, thiết hợp với lửa cũng tự bỏ tƣớng nó, biến thành 

tƣớng ƣớt; nhƣ nƣớc gặp lạnh thành băng, đổi làm tƣớng đất; nhƣ ngƣời ngủ 

say; ngƣời vào vô tâm định; cá trong băng giá, đều không tâm thức, bỏ 

tƣớng tâm nó, không giác tri gí; nhƣ tuệ là tƣớng biết, khi vào thật tƣớng các 

pháp, thời không còn giác tri, tự bỏ tƣớng biết. Cho nên các pháp không có 

tƣớng nhất định. 



Lại nữa, nếu bảo các pháp có tƣớng nhất định cũng không đúng, ví 

sao? Ví nhƣ tƣớng của pháp vị lai, không nên đi đến hiện tại; nếu đến hiện 

tại thời bỏ tƣớng vị lai; nếu không bỏ tƣớng vị lai mà vào hiện tại, thời vị lai 

là hiện tại, là không có quả báo vị lai; nếu hiện tại đi vào quá khứ, thời bỏ 

tƣớng hiện tại; nếu không bỏ tƣớng hiện tại mà vào quá khứ, thời quá khứ là 

hiện tại. Có các lỗi nhƣ vậy, nên biết các pháp không có tƣớng nhất định. 

Lại nữa, nếu bảo pháp hữu vi, nhất định có ba tƣớng là sanh, trụ, diệt, 

pháp vô vi cũng có ba tƣớng là bất sanh, bất trụ, bất diệt. Ông cho pháp phi 

trì duyên diệt trong đời vị lai, (tức là phi trạch diệt vô vi – N.D); ấy là pháp 

hữu vi mà không có tƣớng hữu vi. Nếu ông cho phi trì duyên tận là tƣớng 

diệt; ấy cũng không đúng, ví sao? Ví vô thƣờng diệt tận, ấy gọi là tƣớng 

diệt; chứ chẳng phải ví phi trì duyên diệt, nên gọi là tƣớng diệt. Nhƣ vậy mỗi 

mỗi không có tƣớng nhất định; nếu có tƣớng nhất định mà chẳng không, 

việc ấy không đúng! 

Hỏi: Phải thật có pháp, chẳng không; ví phàm phu và thánh nhân biết 

khác nhau. Pháp của phàm phu biết là hƣ vọng; pháp của thánh nhân biết là 

chân thật; nƣơng thánh trì thật nên bỏ pháp hƣ vọng, không thể nƣơng hƣ 

vọng bỏ hƣ vọng? 

Đáp: Ví phá chỗ biết của phàm phu, cho nên nói thánh trì; nếu không 

pháp phàm phu thời không có pháp thánh; nhƣ không bệnh thời không có 

thuốc. Cho nên Kinh nói lía pháp phàm phu, thời không có pháp thánh; tánh 

của pháp phàm phu tức là thánh pháp. 

Lại nữa, thánh nhân đối với các pháp không thủ tƣớng cũng không đắm 

trƣớc, ví vậy thánh pháp là chân thật; còn phàm phu đối với các pháp thủ 

tƣớng và đắm trƣớc, ví vậy pháp phàm phu là hƣ vọng. Thánh nhân tuy dùng 

mà không thủ tƣớng, không thủ tƣớng nên không có tƣớng nhất định, nhƣ 

vậy không nên cật nạn. Ở địa vị phàm phu đắm pháp nên phân biệt là thánh 

pháp, là phàm phu pháp; nếu ở địa vị hiền thánh thời không phân biệt, chỉ ví 

dứt bệnh cho chúng sanh nên nói là hƣ là thật, nhƣ nói: Phật ngữ chẳng hƣ 

chẳng thật, chẳng trói chẳng mở, chẳng một chẳng khác. Thế nên không 

phân biệt, thanh tịnh nhƣ hƣ không. 

Lại nữa, nếu pháp chẳng đều không, thời chẳng nên nói không lý 

luận là tƣớng ngƣời trì; cũng chẳng nên nói không lãnh thọ, không đắm 
trước, không chỗ nương tựa, không, vô tướng, vô tác là chơn pháp. 



Hỏi: Nếu hết thảy pháp không, thời chình đó cũng là thật, cớ sao nói 

không thật? 

Đáp: Nếu hết thảy pháp không, giả sử cho nó là có pháp, thời nó đã 

vào trong hết thảy pháp bị phá; nếu cho nó là không pháp, thời không nên 

vấn nạn. 

Hỏi: Nếu “hết thảy pháp không” là thật, sao trong tam tạng Phật phần 

nhiều nói vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, nhƣ Kinh nói: Phật bảo các Tỳ-

kheo, Ta nói pháp cho các ông, gọi là đệ nhất nghĩa không. Thế nào là Ðệ 

nhất nghĩa không? Mắt sanh không từ đâu lại, diệt không đi về đâu, chỉ có 

nghiệp của nghiệp quả báo, chứ ngƣời làm là không thể có đƣợc; tai, mũi, 

lƣỡi, thân, ý, cũng nhƣ vậy. Trong đây nếu nói sanh không từ đâu đến, diệt 

không đi về đâu, thƣờng pháp là không thể có đƣợc, cho nên vô thƣờng, chỉ 

có nghiệp và nghiệp quả báo, mà ngƣời làm là không thể có đƣợc; ấy là đệ 

nhất nghĩa không trong pháp Thanh văn, cớ sao nói hết thảy pháp không? 

Đáp: Chấp ta là cội gốc của hết thảy phiền não, trƣớc chấp năm uẩn 

làm ta, sau chấp ngoại vật làm của ta. Ví bị cái tatrói buộc nên sanh tham, 

giận; nhân tham giận nên khởi nghiệp, nhƣ Phật nói: Không người làm là 

phá chấp ta trong hết thảy pháp. Nếu nói mắt sanh không từ đâu đến, diệt 

không đi về đâu, tức là nói mắt vô thƣờng; nếu vô thƣờng tức là khổ, khổ tức 

là không ta, không của ta. Ta, của ta không có, nên tâm không đắm trƣớc hết 

thảy pháp. Ví tâm không đắm trƣớc, nên không sanh kiết sử. Không sanh 

kiết sử, thí cần gí nói không. Ví vậy trong tam tạng phần nhiều nói vô 

thƣờng, khổ, không, vô ngã, mà không nói nhiều về hết thảy pháp không. 

Lại nữa, chúng sanh tuy nghe Phật nói vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, 

mà cứ hý luận về các pháp. Ví hạng ngƣời ấy nên mới nói các pháp không; 

nếu không ta cũng không của ta, ấy tức là vào nghĩa không. 

Hỏi: Cớ sao Phật nói có nghiệp có quả báo; nếu có nghiệp có quả báo 

ấy thời chẳng không? 

Đáp: Phật dạy pháp có hai: 1. Là không ngã. 2. Là không pháp. Ví 

hạng ngƣời chấp có cái ta thƣờng, nên ví họ nóikhông người làm; ví hạng 

ngƣời chấp đoạn diệt, nên ví họ mà nói có nghiệp, có quả báo. Nếu ngƣời 

nghe nói không người làm trở lại rơi vào chấp đoạn diệt, nên ví họ nói có 

nghiệp, có nghiệp quả báo. Năm uẩn có thể tạo nghiệp mà không đi đến đời 

sau, nhân năm uẩn này tƣơng tục sanh năm uẩn khác thọ nghiệp quả báo. 

Cho nên nói thọ nghiệp quả báo; nhƣ mẹ và con thân tuy khác mà có nhân 



duyên liên hệ nên mẹ uống thuốc mà con lành bệnh. Nhƣ vậy năm uẩn đời 

nay, đời sau tuy khác nhau mà nhân duyên của nghiệp tội phƣớc tƣơng tục, 

nên từ năm uẩn đời nay tạo quả báo năm uẩn đời sau. 

Lại nữa, có ngƣời tím cầu tƣớng các pháp và đắm vào một pháp hoặc 

có hoặc không; hoặc thƣờng hoặc vô thƣờng. Ví đắm pháp nên pháp mính 

thí ƣa, pháp ngƣời thí ghét, mà khởi nghiệp ác. Phật ví hạng ngƣời đó nên 

nói các pháp không. Các pháp không thời không có pháp, ví sao? Ví pháp 

đáng ƣa hay sanh kiết sử, sanh kiết sử thời làm nhân duyên cho vô minh; nếu 

sanh vô minh, làm sao mà thật đƣợc, ấy là pháp không. 

Lại nữa, chúng sanh có hai hạng: 1. Hạng đắm thế gian, 2. Hạng cầu ra 

khỏi thế gian. Hạng cầu ra khỏi thế gian có thƣợng, trung, hạ. Thƣợng là 

hạng lợi căn, có đại tâm cầu Phật đạo; trung là hạng trung căn, cầu Bìch-chi 

Phật đạo; hạ là hạng độn căn, cầu Thanh văn đạo. Ví hạng ngƣời cầu Phật 

đạo mà nói sáu Ba-la-mật và pháp không; ví hạng cầu Bìch-chi Phật mà nói 

mƣời hai nhân duyên và pháp độc hành; ví hạng cầu Thanh văn đạo, mà nói 

chúng sanh không và bốn chân đế. Hàng Thanh văn sợ ghét sanh tử, nghe 

nói chúng sanh không và bốn chân đế, vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, 

không hý luận các pháp; nhƣ nai trong vòng vây bị trúng tên độc, chỉ một 

mực cầu thoát, không còn nghĩ gí khác hơn. Hạng Bìch-chi Phật tuy chán 

già, bệnh, chết, vẫn còn có thể một phần quán nhân duyên thâm sâu và có 

thể một phần độ chúng sanh; vì nhƣ con tê giác ở trong vòng vây, tuy bị 

trúng tên độc vẫn còn có thể quyến luyến con nó. Bồ-tát tuy chán già, bệnh, 

chết, vẫn có thể quán thật tƣớng các pháp; cứu xét sâu tột vào mƣời hai nhân 

duyên, thông đạt pháp không, vào vô lƣợng pháp tánh; vì nhƣ voi bạch 

hƣơng chúa, ở trong vòng vây thợ săn, tuy bị tên bắn vẫn nhín xem ngƣời 

thợ săn, tâm không sợ hãi, lại đem kẻ tùy tùng bƣớc đi an ổn. Ví vậy, trong 

Tam Tạng không nói nhiều về pháp không. 

Hoặc có kẻ Phạm-chì lợi căn, tím thật tƣớng các pháp, không chán già, 

bệnh, chết, đắm các thứ pháp tƣớng. Phật ví hạng ấy nên nói pháp không. Ðó 

là đối với Tiên ni Phạm-chì Phật không nói năm uẩn tức là thật, cũng không 

nói lía năm uẩn là thật. 

Lại đối với Phạm-chì Cƣỡng Luận, Phật đáp: Trong pháp Ta không thọ 

nhận có và không, cớ sao ông luận có và không, ấy là hý luận pháp, chỗ sanh 

ra kiết sử.
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Lại, kinh Ðại Không trong Tạp A-hàm nói: hai thứ không là chúng 

sanh không và pháp không.
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Trong kinh La-đà nói: sắc uẩn phá liệt phân tán làm cho không có gí.
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Trong kinh Phiệt dụ nói: Pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp.
420

 

Trong kinh Ba-la-diên, kinh Lợi chúng nói: Ngƣời trì đối với hết thảy 

pháp không lãnh thọ, không chấp trƣớc. Nếu lãnh thọ, chấp trƣớc pháp thời 

sanh hý luận; nếu không nƣơng tựa thời không có luận gí. 

Các thánh nhân đắc đạo đối với các pháp, không lấy không bỏ. Nếu 

không lấy bỏ, thí có thể lía hết các kiến chấp. 

Nhƣ vậy trong tam tạng nơi nói pháp không; ấy gọi là hết thảy pháp 

không. 

15. Bất khả đắc không: Có ngƣời nói trong 5 uẩn, 12 nhập, 18 giới ngã 

và thƣờng là không thể có đƣợc, cho nên gọi là bất khả đắc không. 

Có ngƣời nói: trong các nhân duyên cầu thật pháp không thể có đƣợc; 

nhƣ trong năm ngón tay, tím nắm tay không thể có đƣợc, cho nên gọi là bất 

khả đắc không. 

Có ngƣời nói: hết thảy pháp và nhân duyên rốt ráo không thể có đƣợc, 

cho nên gọi là bất khả đắc không. 

Hỏi: Cớ sao gọi là bất đắc khả không? Ví trì lực kém, nên không thể có 

đƣợc; hay ví thật không, nên không thể có đƣợc? 

Đáp: Các pháp thật không, cho nên không thể có đƣợc, chẳng phải do 

trì lực kém. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, với rốt ráo không, tự tƣớng không, không khác; sao 

nay còn nói lại bất khả đắc không? 

Đáp: Nếu ngƣời nghe nói các không trên là hoàn toàn không có, trong 

lòng sợ sệt nghi hoặc, nay nói lý do không là ví tím không thể có đƣợc; để 

dứt chỗ nghi sợ cho họ, nên Phật dạy bất khả đắc không, ví cớ sao? Ví Phật 

dạy ta từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật, và mƣời phƣơng Phật, 



đối với trong hết thảy pháp, tím thật tánh không thể có đƣợc; ấy gọi là bất 

khả đắc không. 

Hỏi: Việc ấy bất khả đắc? 

Đáp: Hết thảy pháp cho đến Vô dƣ Niết-bàn không thể có đƣợc, cho 

nên gọi là bất khả đắc không. 

Lại nữa, hành giả ngộ đƣợc bất khả đắc không ấy, thời không đắc ba 

độc, bốn dòng, bốn trói
421

, năm triền cái
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, sáu ái
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, bảy sử
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, tám tà
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, 

chìn kiết, mƣời ác
426

, các tệ ác cấu nhiễm, trói buộc đều không thể có đƣợc, 

nên gọi là bất khả đắc không. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, tu hành bất khả đắc không, thời đắc pháp gí? 

Đáp: Ðắc giới, định, tuệ, đắc bốn quả Sa-môn, năm căn, năm chúng vô 

học (năm uẩn vô lậu – N.D), sáu xả pháp, bảy giác chi, tám Thánh đạo phần, 

chìn thứ đệ định, mƣời pháp vô học (bậc vô học A-la-hán thành tựu mười 

pháp vô học: vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô 

học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh 

niệm, vô học chánh định, vô học chánh giải thoát, vô học chánh trí – N.D), 

nhƣ vậy là đƣợc pháp Thanh văn. Nếu có đƣợc Bát-nhã ba-la-mật thời đầy 

đủ sáu Ba-la-mật, và công đức mƣời địa. 

Hỏi: Trên kia nói hết thảy pháp cho đến Niết-bàn là không thể có đƣợc; 

sao nay nói đƣợc giới, định, tuệ cho đến công đức mƣời địa? 

Ðáp: Pháp ấy tuy đƣợc, đều đƣa tới bất khả đắc không. Ví không lãnh 

thọ chấp trƣớc ấy, gọi là bất khả đắc; ví là pháp vô vi, nên gọi là bất khả đắc; 

ví là thánh đế, nên gọi là bất khả đắc; ví là đệ nhất nghĩa đế, nên gọi là bất 

khả đắc. Thánh nhân tuy đƣợc các công đức ví vào Vô dƣ Niết-bàn, nên 

không cho là đƣợc; còn phàm phu thí cho là đƣợc lớn; nhƣ con sƣ tử tuy có 

làm không tự cho là lạ, các loài khác thấy cho là hy hữu. Thánh nhân tuy có 

đắc mà không cho là đƣợc; ấy gọi là bất khả đắc không. 

16, 17, 18. Vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp 

không: Vô pháp không là, có ngƣời nói: Vô pháp tức là pháp đã diệt. Pháp 

diệt ấy là không, nên gọi là vô pháp không. Hữu pháp không là các pháp 

nhân duyên hòa hợp sanh, cho nên có pháp. Hữu pháp ấy không có, nên gọi 

là hữu pháp không. Vô pháp hữu pháp không là tím tƣớng vô pháp hữu pháp 

không thể có đƣợc; ấy là vô pháp hữu pháp không. 



Lại nữa, quán vô pháp hữu pháp không, cho nên gọi là vô pháp hữu 

pháp không. 

Lại nữa, hành giả quán các pháp sanh, diệt, hoặc hữu môn, hoặc vô 

môn; đối sanh môn thí sanh mừng, đối diệt môn thí sanh lo. Hành giả quán 

pháp sanh không, thời diệt tâm mừng; quán pháp diệt không, thời diệt tâm 

lo, ví cớ sao? Ví sanh không đƣợc gí, diệt không mất gí. Ví để trừ thế gian 

tham ƣu nên gọi là vô pháp hữu pháp không. 

Lại nữa, trong mƣời tám không, ba phẩm không đầu phá hết thảy pháp, 

ba phẩm không sau cũng phá hết thảy pháp: Hữu pháp không, phá hết thảy 

pháp khi sanh, khi trụ; vô pháp không, phá hết thảy pháp thí diệt; vô pháp 

hữu pháp không, phá chung cả sanh diệt một lúc. 

Lại nữa, có ngƣời nói: pháp quá khứ vị lai không, ấy gọi là vô pháp 

không; pháp hiện tại và pháp vô vi không, ấy gọi là hữu pháp không, ví cớ 

sao? Ví pháp quá khứ diệt mất, biến dị quy về không; pháp vị lai nhân duyên 

chƣa hòa hợp, chƣa sanh, chƣa có, chƣa xuất, chƣa khởi, ví vậy nên gọi là vô 

pháp. Quán biết pháp hiện tại và pháp vô vi hiện có, ấy là hữu pháp. Cả hai 

pháp đó đều không, nên gọi là vô pháp hữu pháp không. 

Lại nữa, có ngƣời nói: pháp vô vi không sanh, trụ, diệt, ấy gọi là vô 

pháp; pháp hữu vi có sanh trụ, diệt, ấy gọi là hữu pháp. Các không nhƣ vậy, 

gọi là vô pháp hữu pháp không. 

Ấy là Bồ-tát muốn an trụ nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, 

nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

(Hết cuốn 31 theo bản Hán)  
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Cuốn 32 

Chương 44 - Giải Thích: Nghĩa Bốn Duyên 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn biết nhân duyên, thứ đệ duyên, 

duyên duyên, tăng thƣợng duyên của các pháp, nên học Bát-nhã ba-la-

mật. 



Luận: Hết thảy pháp hữu vi đều từ bốn duyên sanh, đó là: nhân duyên, 

thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thƣợng duyên.
427

 

Nhân duyên: tƣơng ƣng nhân, cọng sanh nhân, tự chủng nhân, biến 

nhân, báo nhân. Năm nhân ấy gọi là nhân duyên.
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Lại nữa, hết thảy pháp hữu vi, cũng gọi là nhân duyên. 

Thứ đệ duyên (duyên thứ lớp): trừ tâm tâm số pháp quá khứ, hiện tại 

và tối hậu của A-la-hán, các tâm tâm số pháp quá khứ, hiện tại khác đều có 

thể làm thứ đệ duyên; ấy gọi là thứ đệ duyên.
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Duyên duyên, tăng thượng duyên: là tất cả pháp.
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Lại nữa, Bồ-tát muốn biết tƣớng riêng tƣớng chung của bốn duyên, nên 

học Bát-nhã ba-la-mật. 

Hỏi: Nhƣ trong Bát-nhã ba-la-mật, bốn duyên đều không thể có đƣợc, 

ví cớ sao? Ví nếu trong nhân trƣớc đã có quả, việc ấy không đúng; trong 

nhân trƣớc không có quả, cũng không đúng
431

. Nếu trƣớc có quả, thời không 

cần nhân; nếu trƣớc không quả mà vẫn có, thời cũng có thể từ không nhân 

mà sanh.
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Lại nữa, thấy quả từ nhân sanh, nên gọi là nhân, nếu trƣớc không quả, 

làm sao gọi là nhân. 

Lại nữa, nếu quả từ nhân sanh, quả tức thuộc nhân, nhân không tự tại, 

lại thuộc nhân khác. Nếu nhân không tự tại sao nói quả chỉ từ nhân ấy sanh. 

Do các việc nhƣ vậy, nên biết không có nhân duyên. 

Lại, tâm tâm số pháp quá khứ đều đã diệt, không tạo tác đƣợc gí, làm 

sao có thể làm thứ đệ duyên. Hiện tại có tâm thời không thứ đệ, nếu làm thứ 

đệ cho tâm sắp sanh trong đời vị lai, thời tâm vị lai chƣa có, làm sao cùng 

làm thứ đệ, nhƣ vậy thời không thứ đệ duyên.
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Nếu nhƣ hết thảy pháp vô tƣớng, vô duyên, cớ sao nói duyên duyên
434

? 

Nếu hết thảy pháp không thuộc gí, không nƣơng gí, tất cả đều bính 

đẳng, cớ sao nói tăng thƣợng duyên?
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Nhƣ vậy bốn duyên đều không thể có đƣợc, cớ sao nói: muốn biết bốn 

duyên nên học Bát-nhã ba-la-mật? 

Ðáp: Ông không biết tƣớng Bát-nhã ba-la-mật, ví vậy nên nói trong 

Bát-nhã ba-la-mật, bốn duyên đều không thể có đƣợc. Bát-nhã ba-la-mật đối 

với hết thảy pháp không bỏ, không phá
436

, rốt ráo thanh tịnh, không các hý 

luận; nhƣ Phật nói có bốn duyên, chỉ ví ngƣời thiếu trì, chấp trƣớc nơi bốn 

duyên mà sanh tà luận. Ví để phá chấp trƣớc ấy, nên nói các pháp thật 

không, không phá hoại gí, nhƣ tâm pháp do nhân duyên nội xứ ngoại xứ 

(sáu căn sáu trần – N.D) hòa hợp sanh, tâm ấy nhƣ huyễn nhƣ mộng, hƣ dối 

không có tánh nhất định. Tâm số pháp cũng nhƣ vậy, tâm số pháp cọng sanh 

với tâm ấy là thọ, tƣởng, tƣ... Tâm số pháp ấy với tâm đồng tƣớng, đồng 

duyên, nên gọi là tƣơng ƣng. Tâm lấy tâm số pháp tƣơng ƣng làm nhân, tâm 

số pháp lấy tâm tƣơng ƣng làm nhân, ấy gọi là tƣơng ƣng nhân. 

Tương ưng nhân: vì nhƣ ngƣời thân hữu tri thức hòa hợp nhau làm 

thành sự. 

Cọng sanh nhân: hết thảy pháp hữu vi, đều có cọng sanh nhân. Vì 

cọng sanh nên giúp đỡ nhau; vì nhƣ anh em đồng sanh, nên giúp đỡ lẫn 

nhau. 

Tự chủng nhân: hạt giống thiện quá khứ là nhân của thiện pháp trong 

đời hiện tại, vị lai; hạt giống thiện quá khứ, hiện tại là nhân của thiện pháp 

trong đời vị lai. Bất thiện vô ký cũng nhƣ vậy. Nhƣ vậy hết thảy pháp, đều 

có cái nhân hạt giống của chình mính. 

Biến nhân: kiết sử do thấy và tu Khổ đế, Tập đế mà đƣợc đoạn trừ là 

nhân của hết thảy pháp cấu nhiễm; ấy là biến nhân. 

Báo nhân: do nhân duyên hành nghiệp nên thọ quả báo thiện ác, ấy là 

báo nhân. Năm nhân ấy gọi là nhân duyên. 

Tâm tâm số pháp thứ lớp nối nhau không xen hở, nên gọi là thứ đệ 
duyên (tức đẳng vô gián duyên). 

Tâm tâm số pháp duyên theo sáu trần phát sanh, nên gọi là duyên 
duyên. 

Khi các pháp sanh, không làm chƣớng ngại nhau; ấy là vô chướng 
duyên (tức tăng thƣợng duyên). 



Lại nữa, tâm tâm số pháp từ bốn duyên sanh; vô tƣởng, diệt tận định từ 

ba duyên sanh, trừ duyên duyên; các tâm bất tƣơng ƣng hành khác và sắc, từ 

hai duyên sanh, trừ thứ đệ duyên và duyên duyên. 

Các pháp hữu vi tánh yếu kém, nên không có pháp nào từ một duyên 

sanh. 

Tâm tâm số pháp do quả báo sanh thí từ năm nhân sanh
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, vô phú vô 

ký
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, ví chẳng phải pháp ô cấu nên trừ biến nhân. Các phiền não cũng từ 

năm nhân sanh, trừ báo nhân, ví cớ sao? Ví các phiền não là hữu phú; còn 

báo là vô phú (vô ký) nên trừ báo nhân. Sắc do quả báo sanh và tâm bất 

tƣơng ƣng hành từ bốn nhân sanh; ví nó chẳng chẳng phải tâm tâm số pháp 

nên trừ tƣơng ƣng nhân; ví nó là pháp vô phú vô ký, nên trừ biến nhân. Sắc 

nhiễm ô và các tâm bất tƣơng ƣng hành cũng từ bốn nhân sanh. Ví nó chẳng 

phải tâm tâm số pháp nên trừ tƣơng ƣng nhân; và ví nó cấu nhiễm nên trừ 

báo nhân. Các tâm tâm số pháp khác, trừ vô lậu tâm ban đầu, đều từ bốn 

nhân sanh, trừ báo nhân, biến nhân, ví cớ sao? Ví chẳng phải vô ký nên trừ 

báo nhân, và ví chẳng phải ô cấu nên trừ biến nhân. Các pháp bất tƣơng ƣng 

khác là sắc và tâm bất tƣơng ƣng hành, nếu có tự chủng nhân thời từ ba nhân 

sanh, trừ tƣơng ƣng nhân, báo nhân, biến nhân. Nếu không có tự chủng nhân 

thời từ hai nhân sanh, là cọng sanh nhân va vô chƣớng nhân. Tâm tâm số 

pháp vô lậu ban đầu, từ ba nhân sanh, là tƣơng ƣng nhân, cọng sanh nhân, 

vô chƣớng nhân. Sắc và các tâm bất tƣơng ƣng hành trong tâm vô lậu ban 

đầu ấy, từ hai nhân sanh, là cọng sanh nhân và vô chƣớng nhân. Không một 

pháp nào từ một nhân sanh, 
439

hoặc từ sáu nhân sanh; ấy gọi là bốn duyên.
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Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật quán bốn duyên nhƣ vậy, tâm 

không vƣớng mắc; tuy phân biệt pháp ấy, mà biết nó không, đều nhƣ huyễn 

hóa; trong huyễn hóa tuy có các sai biệt, ngƣời trì quán nó, biết không có 

thật, chỉ dối gạt con mắt. Ví phân biệt biết pháp ngƣời phàm phu đều là 

ngƣời điên đảo hƣ dối mà không thật, nên có bốn duyên. Nhƣ vậy thế nào là 

thật? Pháp hiền thánh nhân từ pháp phàm phu sanh, nên cũng không thật; 

nhƣ đã nói trong chƣơng 18 không. 

Bồ-tát ở trong Bát-nhã ba-la-mật, không có một pháp có tánh nhất định 

khả thủ nên không thể phá. Ví chúng sanh chấp trƣớc vào không pháp do 

nhân duyên sanh nên gọi là có thể phá; vì nhƣ trẻ con thấy trăng trong nƣớc, 

tâm sanh ƣa đắm, muốn lấy mà không thê lấy đƣợc, tâm lại ƣu não. Ngƣời 

trì dạy rằng: tuy có thể mắt thấy, mà không thể tay lấy, đây chỉ phá cái có 

thể lấy, không phá cái có thể thấy. Bồ-tát quán biết các pháp từ bốn duyên 



sanh, mà không chấp thủ tƣớng nhất định trong bốn duyên. Bốn duyên hòa 

hợp sanh nhƣ trong nƣớc, tuy là hƣ dối không có gí, nhƣng phải từ trăng và 

nƣớc làm nhân duyên sanh, chứ không từ duyên khác có đƣợc. Các pháp 

cũng nhƣ vậy, mỗi mỗi tự do nhân duyên sanh, không có thật nhất định. Vì 

vậy nên nói: Bồ-tát muốn nhƣ thật biết tƣớng nhân duyên, thứ đệ duyên, 

duyên duyên, tăng thƣợng duyên, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Hỏi: Nếu muốn biết rộng nghĩa bốn duyên, nên học A-tỳ-đàm, cớ sao 

trong đây nói muốn biết nghĩa bốn duyên, nên học Bát-nhã ba-la-mật? 

Ðáp: Nghĩa bốn duyên trong A-tỳ-đàm kẻ sơ học nhƣ nắm đƣợc chỗ 

thật của nó, lại tím vào sâu hơn mà bị rơi trong tà kiến; nhƣ trƣớc đã nói 

trong đoạn nghĩa phá bốn duyên. 

Lại nữa, sở nhân của các pháp là nhân nơi bốn duyên, bốn duyên lại 

nhân nơi cái gí? Nếu có nhân thời vô cùng, nếu không nhân thời vô thỉ, nếu 

vô thỉ thời vô nhân; nếu vậy thời hết thảy pháp đều nên phải vô nhân! Nếu 

có thỉ, thỉ thời không có sở nhân. Nếu không sở nhân mà có, thời không đợi 

nhân duyên. Nếu vậy thời hết thảy pháp cũng không đợi nhân duyên mà có. 

Lại nữa, các pháp từ nhân duyên sanh có hai thứ: hoặc trong nhân 

duyên trƣớc đã có, thời không đợi nhân duyên mà sanh, thời chẳng phải 

nhân duyên; hoặc trong nhân duyên trƣớc không có, thời không có mỗi mỗi 

nhân duyên. Ví hý luận bốn duyên, nên có các lỗi nhƣ vậy, còn nhƣ Bát-nhã 

ba-la-mật là không, bất khả đắc, thời không có các lỗi nhƣ vậy; nhƣ ngƣời 

thế gian mắt, tai thấy sanh, già, bệnh, chết, ấy thời là có, mà tím kỹ tƣớng nó 

thời không thể có đƣợc. Ví vậy nên trong Bát-nhã ba-la-mật, chỉ trừ tà kiến 

mà không phá bốn duyên. 

Cho nên nói: muốn biết bốn duyên, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Muốn biết các pháp nhƣ, pháp tánh, thật tế, nên học Bát-nhã 

ba-la-mật. Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát nên nhƣ vậy trụ trong 

Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Các pháp Như có hai: 1. Mỗi mỗi tƣớng. 2. Thật tƣớng. 

Mỗi mỗi tƣớng là nhƣ đất tƣớng cứng, nƣớc tƣớng ƣớt, lửa tƣớng 

nóng, gió tƣớng động. Nhƣ vậy phân biệt các pháp đều tự có tƣớng riêng. 



Thật tƣớng, nơi mỗi tƣớng ấy phân biệt tím thật thể không thể có đƣợc, 

không thể phá, không các quấy lỗi. Nhƣ trong đoạn Tự tƣớng không đã nói: 

đất nếu thật là tƣớng cứng, cớ sao keo, sáp... khi gặp lửa thí bỏ tự tánh nó (ở 

đây chữ tướng, tánh đồng nghĩa – N.D); ngƣời có thần thông vào đất nhƣ 

nƣớc? Lại phân tán cây, đá, thời mất tƣớng cứng? Lại phá đất để làm thành 

vi trần, lấy phƣơng hƣớng phá vi trần, cuối cùng quay về không, cũng mất 

tƣớng cứng? Nhƣ vậy suy tím tƣớng đất không thể có đƣợc. Nếu không thể 

có đƣợc, vậy nó thật đều không, “không” là thật tƣớng của đất. Tất cả tƣớng 

riêng đều cũng nhƣ vậy; ấy gọi là Như. 

Pháp tánh: nhƣ trƣớc nó mỗi mỗi pháp không, không có phẩm trật sai 

khác, ấy là nhƣ: đồng là một không, ấy là pháp tánh. 

Pháp tánh ấy cũng có hai: 1. Dùng tâm không chấp trƣớc phân biệt các 

pháp, tự có tánh riêng. 2. Gọi là vô lƣợng pháp, đó là thật tƣớng các pháp. 

Nhƣ kinh Trí Tâm
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 nói: pháp tánh vô lƣợng, hàng Thanh văn tuy đắc pháp 

tánh, ví trì có lƣợng nên không thể nói vô lƣợng; nhƣ ngƣời tuy đi đến biển 

lớn, ví đồ đựng nhỏ nên không thể lấy vô lƣợng nƣớc, ấy là pháp tánh. 

Thật tế
442

: Lấy pháp tánh làm chỗ thật chứng, nên gọi là tế. Lại nhƣ A-

la-hán gọi là trú nơi thật tế
443

. 

Hỏi: Nhƣ, pháp tánh, thật tế, ba sự là một hay là khác? Nếu một cớ sao 

nói ba, nếu ba thời nay nên phân biệt nói? 

Ðáp: Ba ấy đều là tên khác của thật tƣớng các pháp, ví cớ sao? Ví 

phàm phu vô trì, đối hết thảy pháp khởi tâm tà quán cho là thƣờng, lạc, tịnh, 

thật, ngã... còn đệ tử Phật quán đúng nhƣ bổn tƣớng các pháp, khi ấy không 

thấy thƣờng, ấy gọi là vô thƣờng; không thấy vui, ấy gọi là khổ; không thấy 

tịnh, ấy gọi là bất tịnh; không thấy thật, ấy gọi là không; không thấy ngã ấy 

gọi là vô ngã. Nếu không thấy thƣờng mà lại thấy lại thấy vô thƣờng, ấy là 

vọng kiến; thấy khổ, không, vô ngã, bất tịnh cũng nhƣ vậy, ấy gọi là nhƣ. 

Nhƣ là đúng nhƣ bổn tƣớng, không thể phá hoại. Ví vậy nên Phật nói ba 

pháp là pháp ấn, đó là hết thảy pháp hữu vi vô thƣờng ấn, hết thảy pháp vô 

ngã ấn, Niết-bàn tịch diệt ấn.
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Hỏi: Ba pháp ấn ấy, trong Bát-nhã ba-la-mật, đều phá hoại hết, nhƣ 

Phật bảo Tu-bồ-đề: nếu Bồ-tát ma-ha-tát quán sắc thƣờng, là không thực 

hành Bát-nhã ba-la-mật; quán sắc vô thƣờng là không thực hành Bát-nhã ba-

la-mật. Quán khổ, lạc, ngã, vô ngã, tịch diệt, phi tịch diệt cũng nhƣ vậy
445

, 

nhƣ vậy cớ sao gọi là pháp ấn? 



Ðáp: Hai Kinh đều là Phật dạy. Nhƣ trong kinh Bát-nhã ba-la-mật, rõ 

ràng nói thật tƣớng các pháp
446

. Ngƣời có điên đảo chấp trƣớc thƣờng, nên 

bỏ thƣờng kiến mà không chấp trƣớc tƣớng vô thƣờng, ấy gọi là pháp ấn; 

chứ không phải bỏ thƣờng chấp trƣớc vô thƣờng, cho là pháp ấn đƣợc. Ngã, 

cho đến tịch diệt cũng nhƣ vậy. Trong Bát-nhã ba-la-mật phá cái kiến chấp 

vô thƣờng... chứ không phải phá cái không lãnh thọ không chấp trƣớc
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. 

Ðƣợc các pháp Nhƣ rồi, thời vào pháp tánh, diệt các quán niệm, không sanh 

dị tìn, tánh nó tự nhƣ vậy; vì nhƣ trẻ con thấy trăng trong nƣớc, vào nƣớc để 

tím, tím không đƣợc liền sầu. Ngƣời trì nói: tánh nó tự nhƣ vậy, chớ ƣu sầu, 

khéo vào pháp tánh ấy là thật tế. 

Hỏi: Trong giáo pháp Thanh văn cớ sao không nói là nhƣ, pháp tánh, 

thật tế; mà trong giáo pháp Ðại thừa nơi nơi đều nói? 

Ðáp: Trong giáo pháp Thanh văn cũng có chỗ nói, chỉ ìt thôi. Nhƣ 

trong kinh Tạp A-hàm nói: có một Tỳ-kheo hỏi Phật: mƣời hai nhân duyên 

là Phật làm hay ngƣời khác làm? Phật bảo Tỳ-kheo: Ta không làm mƣời hai 

nhân duyên, cũng chẳng phải ngƣời khác làm. Có Phật không Phật, các pháp 

nhƣ, pháp tƣớng, pháp vị thƣờng có, đó là cái này có nên cái kia có; cái này 

sanh nên cái kia sanh; nhƣ vô minh làm nhân duyên nên có các hành; các 

hành làm nhân duyên nên có thức; cho đến già chết làm nhân duyên nên có 

ƣu, bi, khổ, não. Cái này không nên cái kia không; cái này diệt nên cái kia 

diệt; nhƣ vô minh diệt nên các hành diệt, các hành diệt nên thức diệt; cho 

đến già chết diệt nên ƣu, bi, khổ, não diệt. 
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Pháp sanh diệt nhƣ vậy, có Phật 

không Phật, vẫn thƣờng nhƣ vậy, ấy là chỗ nói Nhƣ. 

Lại nhƣ kinh Xá-lợi-phất sƣ tử hống trong Tạp A-hàm
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 nói: Phật hỏi 

Xá-lợi-phất một cú nghĩa, ba lần hỏi ba lần không thể đáp. Phật khai thị cho 

Xá-lợi-phất chút ìt rồi vào tịnh thất. Xá-lợi-phất nhóm các Tỳ-kheo, nói với 

các Tỳ-kheo rằng: Phật chƣa khai thị đầu mối sự việc cho tôi, nên tôi không 

thể đáp liền. Nay tôi đối pháp ấy, qua bảy ngày bảy đêm diễn nói việc ấy 

không cùng tận. 

Lại có một Tỳ-kheo bạch Phật: sau khi Phật vào tịnh thất, Xá-lợi-phật 

cất tiếng rống sƣ tử mà tự tán thán. 

Phật bảo Tỳ-kheo: Xá-lợi-phất nói thật không hƣ dối, ví cớ sao? Ví Xá-

lợi-phất khéo thông đạt pháp tánh.
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Trong giáo pháp Thanh văn, quán tƣớng sanh diệt các pháp, ấy là như; 

diệt hết thảy các quán niệm, đƣợc thật tƣớng các pháp; ấy là chỗ nói Pháp 
tánh.
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Hỏi: Chỗ ấy chỉ nói nhƣ, pháp tánh, còn chỗ nào nói thật tế? 

Ðáp: Hai việc ấy ví có nhân duyên khởi nên nói, còn thật tế không 

nhân duyên nên không nói thật tế. 

Hỏi: Thật tế tức là Niết-bàn, ví Niết-bàn mà Phật nói mƣời hai bộ kinh, 

cớ sao nói không nhân duyên? 

Ðáp: Niết-bàn co nhiều tên gọi, hoặc gọi là ly, hoặc gọi là diệu, hoặc 

gọi là xuất, nhƣ vậy là nói thật tế, chỉ không nói tên gọi, nên nói là không 

nhân duyên. 

Lại nữa, các pháp Nhƣ là, nhƣ các pháp khi chƣa sanh; khi sanh cũng 

nhƣ vậy; sanh rồi qua đi, hiện tại cũng nhƣ vậy. Các pháp ba đời bính đẳng, 

ấy gọi là Nhƣ. 

Hỏi: Nếu pháp chƣa sanh gọi là chƣa có, pháp sanh hiện tại thời có 

pháp, sử dụng đƣợc; nhân pháp hiện tại có tƣớng sự dụng mà truy nhớ việc 

đã qua, ấy gọi là quá khứ. Ba đời khác nhau, không nên nhƣ thật làm một, cớ 

sao nói ba đời bính đẳng, ấy gọi là Nhƣ? 

Ðáp: Trong thật tƣớng các pháp, ba đời bính đẳng một không khác, 

nhƣ trong phẩm Nhƣ của kinh Bát-nhã ba-la-mật nói: quá khứ nhƣ, vị lai 

nhƣ, hiện tại nhƣ, nhƣ lai nhƣ, nhất nhƣ không có khác.
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Lại nữa, trong phần luận nghị ở trƣớc đã phá pháp sanh. Nếu không 

sanh thời vị lai, hiện tại cũng không sanh, cớ sao không bính đẳng! 

Lại đời quá khứ không đầu, đời vị lai không cuối, đời hiện tại không an 

trụ, ví vậy nên ba đời bính đẳng gọi là Nhƣ. Thực hành nhƣ ấy rồi vào trong 

pháp tánh vô lƣợng. 

Pháp tánh: Pháp là Niết-bàn, không thể phá hoại, không thể hý luận. 

Phật tánh là hạt giống trong chình, nhƣ trong đá vàng có kim tánh, trong đá 

trắng có ngân tánh. Nhƣ vậy trong hết thảy pháp thế gian đều có tánh Niết-

bàn. Chƣ Phật hiền thánh lấy trì tuệ, phƣơng tiện, trí giới, thiền định, giáo 

hóa dẫn đạo, khiến đƣợc Niết-bàn pháp tánh ấy. Ngƣời lợi căn biết ngay các 



pháp ấy đều là pháp tánh, vì nhƣ ngƣời có thần thông có thể biến ngói đá 

thành vàng, còn ngƣời độn căn, phải phƣơng tiện phân biệt tím cầu, mới 

đƣợc pháp tánh, vì nhƣ đúc hàn đá vậy sau đƣợc vàng. 

Lại nữa, nhƣ tánh nƣớc chảy xuống, nên dồn về biển, hợp làm một vị. 

Các pháp cũng nhƣ vậy, hết thảy tƣớng chung tƣớng riêng đều quy về pháp 

tánh, đồng làm một tƣớng, gọi là pháp tánh; nhƣ Kim cƣơng ở đỉnh núi, dần 

dần xoi xuống đến mé đất Kim cƣơng, đến tự tánh mới ngừng. Các pháp 

cũng nhƣ vậy; dùng trì tuệ phân biệt truy tím đã đến trong Nhƣ, từ Nhƣ vào 

tự tánh, nhƣ vốn chƣa từng sanh, dứt các hý luận, gọi là Pháp tánh; lại nhƣ 

trâu nghé quanh quẩn kêu la, gặp đƣợc mẹ mới thôi. Các pháp cũng nhƣ vậy, 

đủ thứ sai khác, lấy bỏ không đồng, đƣợc đến tự tánh mới ngừng, không còn 

chỗ đến nữa; ấy gọi làPháp tánh. 

Thật tế: nhƣ trƣớc nói, pháp tánh gọi là thật, chỗ vào đến gọi là tế. 

Lại nữa, mỗi mỗi pháp có chìn thứ: 1. Có tự thể. 2. Mỗi mỗi có pháp: 

nhƣ mắt, tai tuy đồng do bốn đại đạo thành, nhƣng chỉ mắt nhín thấy mà tai 

không có công hiệu; lại nhƣ lửa lấy nóng làm pháp, mà không thể thấm ƣớt. 

3. Các pháp đều có lực, nhƣ lửa lấy sự đốt cháy làm lực; nƣớc lấy sự thấm 

ƣớt làm lực. 4. Các pháp đều tự có nhân. 5. Các pháp đều tự có duyên. 6. 

Các pháp đều tự có quả. 7. Các pháp đều tự có tánh. 8. Các pháp đều có giới 

hạng trở ngại. 9. Các pháp đều có phƣơng tiện khai thông. Các pháp khi 

sanh, thể và pháp khác có chìn việc. Biết pháp ấy mỗi mỗi có đầy đủ thể và 

pháp; ấy gọi là thế gianhạ như. Biết chìn pháp ấy cuối cùng quy về biến dị 

tận diệt; ấy gọi là trung như; vì nhƣ thân này từ bất tịnh sanh ra, tuy tắm rửa 

trang sức, cuối cùng quy về bất tịnh. Biết pháp ấy chẳng phải có chẳng phải 

không, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, dứt các quán pháp, rốt ráo thanh 

tịnh; ấy gọi là thượng như.
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Lại nữa, có ngƣời nói trong chìn sự ấy có pháp, ấy gọi là nhƣ, vì nhƣ 

pháp của đất cứng và nặng, pháp của nƣớc lạnh và ƣớt, pháp của lửa nóng và 

chiếu sáng, pháp của gió nhẹ và động, pháp của tâm hiểu và biết. Các pháp 

nhƣ vậy gọi là nhƣ; nhƣ trong Kinh nói
454

: có Phật không Phật, thí nhƣ, pháp 

tƣớng, pháp vị vẫn thƣờng trú thế gian, nghĩa là vô minh làm nhân duyên 

cho các hành, thƣờng nhƣ bổn pháp. 

Pháp tánh là tánh trong chín pháp. 

Thật tế là đƣợc quả chứng trong chìn pháp. 



Lại nữa, các pháp thật tƣớng, thƣờng trú không lay động, chúng sanh ví 

các phiền não vô minh... nên đối với thật tƣớng thay đổi quanh co, chƣ Phật, 

hiền thánh dùng nhiều phƣơng tiện thuyết pháp, phá các phiền não vô 

minh... khiến chúng sanh trở lại ngộ đƣợc thật tánh, nhƣ bổn nguyên không 

khác, ấy gọi là Nhƣ. 

Thật tánh hợp cùng vô minh cho nên biến đổi, mà không thanh tịnh, 

nếu trừ bỏ vô minh, đƣợc thật tánh nó, ấy gọi là pháp tánh thanh tịnh. 

Thật tế là vào trong pháp tánh, biết pháp tánh vô lƣợng vô biên, rất là 

vi diệu, không còn pháp nào hơn pháp tánh, ra ngoài pháp tánh. Tâm đầy đủ 

không còn cầu gí khác, thời liền tác chứng; vì nhƣ đi đƣờng, ngày ngày dẫn 

bƣớc không ngừng nghỉ, đến chỗ cần đến, không còn tâm muốn đi nữa. 

Hành giả trú ở thật tế, cũng lại nhƣ vậy; nhƣ A-la-hán, Bích-chi Phật trú ở 

thật tế, giả sử lại có hằng sa chƣ Phật ví họ thuyết pháp, cũng không thể làm 

tăng tấn thêm, lại không còn sanh vào ba cõi. 

Nếu Bồ-tát vào pháp tánh ấy, xa biết thật tế, hoặc chƣa đầy đủ sáu Ba-

la-mật, mà giáo hóa chúng sanh, bấy giờ nếu đắc chứng thí trở ngại việc 

thành Phật đạo. Nên khi ấy Bồ-tát dùng lực đại bi tinh tấn, trở lại tu các 

hạnh. 

Lại nữa, biết trong thật tƣớng các pháp không có pháp thƣờng, không 

có pháp lạc, không có pháp ngã, không có pháp thật, cũng bỏ các pháp quán. 

Nhƣ vậy hết thảy pháp quán đều diệt, ấy là chƣ pháp thật nhƣ Niết-bàn. Bất 

sanh bất diệt, nhƣ vốn chƣa hề sanh; vì nhƣ nƣớc là tƣớng lạnh, nhờ lửa trở 

nên nóng; nếu lửa tắt nóng hết, trở lại lạnh nhƣ trƣớc. Dùng các pháp quán 

nhƣ nƣớc đƣợc lửa, nếu dứt các pháp quán nhƣ lửa tắt nƣớc lạnh; ấy gọi là 

Nhƣ. Nhƣ thật thƣờng trú, ví cớ sao? Ví các pháp tánh tự nhƣ vậy, vì nhƣ 

hết thảy sắc pháp đều có phần không, trong các pháp đều có tánh Niết-bàn, 

ấy gọi là pháp tánh. Các pháp phƣơng tiện để đƣợc Niết-bàn cũng gọi là 

pháp tánh. Nếu khi đƣợc chứng, thời Nhƣ, Pháp tánh trở thành Thật tế. 

Lại nữa, pháp tánh là vô lƣợng vô biên, chẳng phải tâm tâm số pháp 

lƣờng đƣợc; ấy gọi là pháp tánh. Thâm diệu cùng cực nơi đây; ấy gọi là 

chơn tế. 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn đếm biết số 

vi trần các núi đại địa trong ba ngàn đại thiên thế giới, nên học Bát-nhã 

ba-la-mật. Bồ-tát ma-ha-tát muốn chẻ một sợi lông làm trăm phần, 

muốn lấy một phần lông cất lên hết nƣớc của ao hồ, sông ngòi, biển lớn 



trong ba ngàn đại thiên thế giới mà không quấy động thủy tánh, nên 

học Bát-nhã ba-la-mật. Trong ba ngàn đại thiên thế giới, lửa cũng bốc 

cháy trong một lúc; giống nhƣ lửa cháy lúc kiếp tận, Bồ-tát ma-ha-tát 

muốn thổi một hơi làm cho tắt hết, nên học Bát-nhã ba-la-mật. Trong 

ba ngàn đại thiên thế giới, gió lớn nổi lên, muốn thổi tan ba ngàn đại 

thiên thế giới, gió lớn nổi lên, muốn thổi tan ba ngàn đại thiên thế giới 

và các núi Tu-di, nhƣ xô cỏ mục, Bồ-tát ma-ha-tát muốn lấy một ngón 

tay ngăn sức gió ấy không cho nổi dậy, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Sao Phật không tán thán công đức lục độ của các Bồ-tát, mà 

lại tán thán đại lực này? 

Ðáp: Chúng sanh có hai hạng: một hạng ƣa thiện pháp, một hạng ƣa 

quả báo thiện pháp. Ví hạng ƣa thiện pháp nên tán thán các công đức; ví 

hạng ƣa quả báo thiện pháp nên tán thán lực đại thần thông. 

Lại nữa, có ngƣời nói, tên bốn đại, nó thật cũng vô lƣợng vô biên, 

thƣờng có ở đời nên không thể làm di động hết để lƣờng nó nhiều ìt. Ngƣời 

ta tuy có tạo dựng thành quách điện đài, dùng nó rất ìt, mà sự rộng lớn của 

đất, chở nuôi muôn vật, rất là bền chắc. Ví vậy nên Phật dạy đối với vi trần 

các núi Tu-di và đất trong ba ngàn đại thiên thế giới, đều muốn biết hết số 

lƣợng của nó; và đối với nghiệp nhân duyên mỗi mỗi chúng sanh, có phần 

trong mỗi mỗi vi trần, Bồ-tát muốn biết nó nhiều ìt, nên học Bát-nhã ba-la-

mật. 

Hỏi: Vi trần của một cục đá cục đất còn khó đếm đƣợc, huống chi số vi 

trần của đất và các núi trong ba ngàn đại thiên thế giới. Ðiều ấy không thể 

tin? 

Ðáp: Trì tuệ của Thanh văn, Bìch-chi Phật còn không thể biết, huống 

chi phàm phu. Việc ấy là việc chƣ Phật đại Bồ-tát biết. Nhƣ kinh Pháp Hoa 

nói: vì nhƣ đất và các núi của ba ngàn đại thiên thế giới, nghiền thành vi 

trần, qua ngàn thế giới phƣơng đông thả một bụi trần, nhƣ vậy qua mỗi ngàn 

thế giới lại thả một bụi trần, nhƣ vậy thả hết các vi trần của ba ngàn đại thiên 

thế giới. Phật bảo Tỳ-kheo: số thế giới vi trần ấy có thể toán số trù lƣợng 

biết đƣợc chăng? Các Tỳ-kheo thƣa: không thể biết đƣợc. Phật dạy: các 

nƣớc có thể dình bụi không dình bụi ấy đều nghiền hết làm bụi. Phật Ðại 

Thông Tuệ từ khi ra đời đến nay, kiếp số cũng nhƣ vậy
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. Số vi trần của vô 

lƣợng hằng sa thế giới nhƣ vậy, chƣ Phật và đại Bồ-tát đều biết hết, huống gí 

một hằng sa thế giới. 



Lại nữa, vô lƣợng là theo tâm ngƣời mà nói. Nhƣ nƣớc đại hải gọi là vô 

lƣợng, sâu tám vạn do tuần (mỗi do tuần độ mƣời sáu dặm) nhƣng chúa A-

tu-la La-hầu thân lớn, lƣờng nó nhiều ìt còn chẳng cho là khó. 

Hỏi: Tại sao thực hành Bát-nhã ba-la-mật đƣợc trì tuệ ấy? 

Ðáp: Ngƣời thực hành Bát-nhã ba-la-mật, dứt các phiền não và tà kiến 

hý luận, vào thiền định thâm sâu của Bồ-tát, niệm trì thanh tịnh tăng rộng, 

nên có thể phân biệt vi trần các sắc, biết số lƣợng của nó. 

Lại nữa, chƣ Phật và đại Bồ-tát, đƣợc vô ngại giải thoát, nên quá hơn 

việc ấy, còn không cho là khó, huống gí từng ấy. 

Lại nữa, có ngƣời cho đất là cứng chắc, tâm không hính chất đều là hƣ 

vọng, ví vậy nên Phật dạy tâm lực rất lớn. Thực hành Bát-nhã ba-la-mật nên 

nghiền nát đại địa làm vi trần, ví đất có sắc, hƣơng, vị, xúc nặng nề nên tự 

không động tác đƣợc, nƣớc thiếu hƣơng nên động tác hơn đất, lửa thiếu 

hƣơng và vị nên động tác hơn nƣớc, gió thiếu sắc, hƣơng và vị nên động tác 

hơn lửa; tâm không có bốn thứ sắc, hƣơng, vị, xúc, nên sức động tác lớn. 

Lại tâm ví có nhiều phiền não kiết sử trói buộc nên làm cho tâm lực vi 

thiểu. Thiện tâm hữu lậu tuy không phiền não, nhƣng ví tâm chấp thủ tƣớng 

các pháp, nên lực nó cũng ìt. Tâm vô lậu của nhị thừa, tuy không chấp thủ 

tƣớng, mà ví trì tuệ có hạn lƣợng và đến khi ra khỏi tâm vô lậu đạo, sáu căn 

theo thế tục phân biệt, trở lại chấp thủ tƣớng các pháp, nên không phát huy 

hết tâm lực. Chƣ Phật và đại Bồ-tát trì tuệ vô lƣợng vô biên, thƣờng thiền 

định, không phân biệt thế gian và Niết-bàn. Thật tƣớng các pháp, nó thật 

không khác, chỉ trì có hơn kém. Ngƣời thực hành Bát-nhã ba-la-mật, rốt ráo 

thanh tịnh, không có gí quái ngại
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, trong một niệm có thể đếm số vi trần 

đại địa và các núi trong ba ngàn đại thiên thế giới mƣời phƣơng số nhƣ hằng 

hà sa, huống gí mỗi một hằng hà sa thế giới trong mƣời phƣơng. 

Lại nữa, nếu lía Bát-nhã ba-la-mật, tuy đƣợc thần thông mà không thể 

biết nhƣ trên. Ví vậy nói muốn đƣợc đại thần lực, nên học Bát-nhã ba-la-

mật. 

Lại có ngƣời nói: trong hết thảy các vật, nƣớc là lớn nhất, ví cớ sao? Ví 

bốn phìa đại địa đều có nƣớc. Nếu hộ thế thiên chủ không tiết độ trời mƣa, 

lại không có ngọc làm tiêu nƣớc thời trời đất bị trôi chím. Lại nhờ nƣớc mà 

chúng sanh số phi chúng sanh số đều đƣợc sanh trƣởng. Do vậy, đủ biết 



nƣớc là lớn nhất. Ví vậy Phật dạy Bồ-tát muốn biết giọt nƣớc nhiều ìt, phân 

tán từng giọt từng giọt làm cho vô lực, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại có ngƣời nói: lửa là lớn nhất, ví cớ sao? Ví không có hƣơng và vị. 

Lại ví chỗ nƣớc rất nhiều, mà lửa có thể làm khô, lực của hỏa đại, hay đốt 

cháy vạn vật, hay soi chỗ tối, ví vậy nên biết lửa là rất lớn. Thế nên Phật dạy 

Bồ-tát muốn thổi tắt hỏa đại, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Hỏi: Lửa nhơn gió mà cháy bừng, cớ sao diệt nhau? 

Ðáp: Tuy nhân nhau, mà quá lắm thí diệt nhau. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, lửa nhiều vô lƣợng, miệng thổi, gió rất ìt, làm sao 

diệt đƣợc? 

Ðáp: Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật, nhân thiền định đƣợc thần 

thông có thể biến thân làm cho lớn, gió trong miệng cũng lớn, cho nên thổi 

diệt đƣợc. Lại do thần lực, nên gió ìt có thể làm tắt, vì nhƣ Kim cƣơng nhỏ 

có thể phá núi lớn. Ví vậy chƣ thiên, ngƣời đời thấy thần lực ấy, thảy đều 

kình phục. 

Lại nữa, Bồ-tát cho rằng lửa làm hại rộng lớn, ví thƣơng chúng sanh 

nên đem thần lực diệt tắt. 

Lại ví ba ngàn đại thiên thế giới thành lập rất khó, Bồ-tát do lực phƣớc 

đức trì tuệ nên ngăn đƣợc nó. 

Lại có ngƣời nói: trong bốn đại, sức gió rất lớn, ví không có sắc, 

hƣơng, vị, tƣớng lay động rất lớn, ví cớ sao? Vì nhƣ hƣ không vô biên, gió 

cũng vô biên, mọi sự sanh, nuôi, thành, bại đều do nơi gió, thế của gió lớn 

xô nát các núi ba ngàn đại thiên thế giới. Ví vậy Phật dạy muốn lấy một 

ngón tay ngăn sức gió kia, nên học Bát-nhã ba-la-mật. Ví sao? Ví thật tƣớng 

Bát-nhã ba-la-mật, vô lƣợng vô biên, làm cho sức ngón tay mạnh nhƣ vậy. 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn ngồi kiết-già-phu một chỗ mà biến 

khắp hƣ không trong ba ngàn đại thiên thế giới, nên học Bát-nhã ba-la-

mật. 

Luận. Hỏi: Bồ-tát ví nhân duyên gí nên ngồi kiết- già-phu nhƣ vậy?
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Ðáp: Ví Phạm thiên vƣơng chủ của ba ngàn thế giới, sanh tâm tà kiến 

cho mính là lớn, thấy Bồ-tát ngồi kiết-già-phu biến khắp hƣ không, thời dứt 

tâm kiêu mạn ấy. 

Lại trong lực thần thông, phƣơng tiện khéo léo nên một có thể làm 

nhiều, nhiều làm một; nhỏ làm lớn, lớn làm nhỏ, cũng muốn thị hiện việc hy 

hữu khó có, nên ngồi khắp hƣ không; cũng ví ngăn các quỷ thần long vƣơng 

não loạn chúng sanh nên ngồi khắp hƣ không. Làm cho chúng sanh an ổn; 

nhƣ anh em long vƣơng Nan-đà-bà-nan-đà muốn phá thánh Xá-bà-đề
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, 

mƣa xuống các binh khì, rắn độc. Khi ấy Mục-liên ngồi thẳng, khắp hƣ 

không, biến các vật độc hại thành hoa hƣơng, anh lạc. 

Ví vậy nên nói, Bồ-tát ma-ha-tát muốn ngồi kiết-già phu một chỗ, mà 

biến khắp hƣ không trong ba ngàn đại thiên thế giới, nên học Bát-nhã ba-la-

mật. 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn lấy một sợi lông cất các núi Tu-di 

trong ba ngàn đại thiên thế giới ném qua vô lƣợng vô số thế giới Phật ở 

phƣơng khác, mà không quấy nhiễu chúng sanh, nên học Bát-nhã ba-la-

mật. 

Luận. Hỏi: Bồ-tát cớ sao cất núi Tu-di và các núi ném qua vô lƣợng thế 

giới ở phƣơng khác? 

Ðáp: Không hẳn có cất lên, đây chỉ nói rõ lực của Bố-tát có thể cất lên 

vậy thôi. 

Lại nữa, các Bồ-tát ví biết Phật sẽ thuyết pháp nên trang nghiêm ba 

ngàn đại thiên thế giới, dẹp trừ các núi làm cho đất bằng phẳng, nhƣ trong 

kinh Pháp Hoa nói: Phật muốn nhóm các hóa Phật, nên trƣớc tiên sửa bằng 

đại địa
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, cũng muốn hiện ra việc hy hữu, để cho chúng sanh thấy, ví cớ 

sao? Ví một núi Tu-di cao tám vạn bốn ngàn do tuần, nếu cất lên một núi đã 

là hy hữu, huống gí cất lên trăm ức núi Tu-di trong ba ngàn đại thiên thế 

giới. Nếu lấy một sợi lông cất lên trăm ức núi Tu-di trong ba ngàn đại thiên 

thế giới còn khó, huống gí lấy đầu một sợi lông, ném trăm ức núi Tu-di qua 

vô lƣợng vô số thế giới. Chúng sanh thấy việc hy hữu của Bồ-tát, đều phát 

tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, suy nghĩ rằng: Bồ-tát ấy chƣa thành 

Phật đạo, mà thần lực còn nhƣ vậy huống gí thành Phật, ví vậy nên nói nhƣ 

thế. 



Kinh: Muốn đem một phần ăn cúng dƣờng khắp chƣ Phật và Tăng 

số nhƣ cát sông Hằng ở mỗi phƣơng trong mƣời phƣơng thế giới, nên 

học Bát-nhã ba-la-mật. Muốn đem một chiếc áo, hƣơng hoa, anh lạc, 

hƣơng bột, hƣơng xoa, hƣơng đốt, đèn đuốc, tràng phan, lọng hoa... 

cúng dƣờng chƣ Phật và Tăng, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Hỏi: Bồ-tát dùng một phần ăn cúng dƣờng một đức Phật và Tăng còn 

là một việc khó, huống gí chƣ Phật và Tăng nhiều nhƣ cát sông Hằng trong 

mƣời phƣơng? 

Ðáp: Công đức cúng dƣờng ở tâm không ở sự. Nếu Bồ-tát dùng một 

phần ăn với đại tâm là cúng dƣờng khắp mƣời phƣơng chƣ Phật và Tăng; 

cũng không ví xa gần làm ngăn ngại, cho nên chƣ Phật đều thấy, đều thọ 

nhận. 

Hỏi: Chƣ Phật ví có nhất thiết trì, nên đều thấy đều thọ nhận, còn Tăng 

không có nhất thiết trì làm sao thấy đƣợc, làm sao thọ nhận đƣợc? 

Đáp: Tăng tuy không thấy không biết, mà sự cúng dƣờng kia, ngƣời thì 

đƣợc phƣớc, vì nhƣ có ngƣời sai sứ cúng dƣờng ngƣời kia, ngƣời kia tuy 

không đƣợc, mà ngƣời này đã đƣợc phƣớc bố thì. Nhƣ Từ tâm tam-muội, 

đối với chúng sanh tuy không cho gí, mà ngƣời hành trì tứ tâm đƣợc công 

đức vô lƣợng. 

Lại nữa, các Bồ-tát thành tựu vô lƣợng vô tận công đức, nên dùng một 

phần ăn cúng dƣờng mƣời phƣơng chƣ Phật và Tăng thảy đều đầy đủ; mà 

cũng không hết, vì nhƣ suối vọt nƣớc ra mà không khô kiệt. Nhƣ Văn-thù-

thi-lỵ dùng một bát đựng hoàn hoan hỷ, cúng dƣờng 84.000 Tăng, thảy đều 

no đủ mà cũng không hết. 

Lại nữa, Bồ-tát ở đây dùng một bát đồ ăn cúng dƣờng mƣời phƣơng 

chƣ Phật, mà trƣớc mƣời phƣơng chƣ Phật, đồ ăn uống hiện ra đầy đủ, vì 

nhƣ quỷ thần đƣợc đồ ăn vào một miệng mà xuất ra ngàn vạn bội. 

Lại nữa, Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, đƣợc vô lƣợng môn thiền định, 

và vô lƣợng môn trì tuệ phƣơng tiện, ví vậy nên không việc gí không làm 

đƣợc; ví Bát-nhã ba-la-mật vô ngại, nên tâm Bồ-tát làm gí cũng vô ngại. Bồ-

tát hay cúng dƣờng mƣời phƣơng ngàn vạn ức chƣ Phật và Tăng số nhƣ cát 

sông Hằng, huống gí nhƣ một hằng hà sa, cúng y phục, hoa hƣơng, anh lạc, 

hƣơng bột, hƣơng xoa, hƣơng đốt, đèn đuốc, tràng phan, lọng hoa... cũng 

nhƣ vậy. 



Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn làm cho 

chúng sanh trong hằng hà sa thế giới ở mỗi phƣơng trong mƣời phƣơng, 

đều đầy đủ giới hạnh, tam-muội, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, 

khiến chứng đƣợc quả Tu-đà-hoàn, quả Tƣ-đà-hàm, quả A-na-hàm, 

quả A-la-hán, cho đến khiến chứng đƣợc Vô dƣ Niết-bàn, nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 

Luận. Nghĩa năm pháp uẩn (giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri 

kiến – N.D) nhƣ trƣớc nói. Quả vị Tu-đà-hoàn có hai: 1. Phật nói dứt ba kiết, 

chứng đƣợc vô vi. Lại nhƣ trong A-tỳ-đàm nói, dứt 88 kiết, chứng chứng 

đƣợc quả vô vi
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, Tu-đà-hoàn
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. 2. Hạng ngƣời tìn hành, pháp hành, trú 

trong đạo tỷ trì (cũng gọi là đạo loại trí – N.D) chứng đƣợc quả vị Tu-đà-

hoàn.
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Lại nữa, Tu-đà là dòng, tức tám thánh đạo phần. Hoàn (Ban-na) là vào, 

vào dòng tám thánh đạo phần đƣa vào Niết-bàn; ấy gọi là bƣớc đầu quán thật 

tƣớng các pháp, đƣợc vào phần vô lƣợng pháp tánh, rơi vào trong số thánh 

nhân. 

Tƣ-đà là một, Hàm là lại. Ngƣời này ở đây chết, sanh lên cõi trời, từ 

cõi trời còn trở lại cõi Dục một lần nữa là đƣợc hết các khổ. 

A-na là chẳng, Hàm là lại, ấy là tƣớng không trở lại. Ngƣời này chết ở 

cõi Dục, sanh lên cõi Sắc cõi Vô sắc, ở tại đây dứt hết các lậu hoặc, không 

còn sanh trở lại cõi Dục. 

Hỏi: A-na-hàm dứt tại đời này hay tại thân trung ấm, cũng không sanh 

cõi Sắc, cõi Vô sắc, cớ sao gọi là A-na-hàm? 

Đáp: A-na-hàm phần nhiều sanh trong cõi Sắc, cõi Vô sắc, còn dứt tại 

đời này thí ìt, ví ìt phải theo nhiều. Dứt tại thân trung ấm cũng từ cõi Dục 

sanh lên cõi Sắc, thấy thân sau đáng sợ, liền thủ chứng Niết-bàn. Ví vậy nên 

nhân nơi nhiều mà gọi tên. 

A-la-hán ví dứt hết tất cả phiền não nên xứng đáng thọ nhận sự cúng 

dƣờng của hết thảy trời, rồng, quỷ thần. A-la-hán có chìn hạng
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: thối pháp, 

không thối pháp, tử pháp, hộ pháp, trú pháp, thắng tấn pháp, chẳng hoại 

pháp, tuệ giải thoát, cọng giải thoát A-la-hán. Nghĩa của chìn hạng này nhƣ 

trƣớc đã nói. Và tám bội xả
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, tám thắng xứ, mƣời nhất thiết xứ, diệt tận 

định. Vô tránh tam-muội, nguyện trì
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... là các công đức thù diệu của A-la-

hán, và chứng đƣợc vô dƣ Niết-bàn. 



Vô dư Niết-bàn: A-la-hán xả bỏ thân năm uẩn này không còn trở lại 

tiếp nối thọ thân năm uẩn sau, dứt vĩnh viễn các khổ của thân tâm. Ba đạo 

quả sau, nói nhƣ đạo quả đầu. 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi thực hành bố 

thí theo Bát-nhã ba-la-mật, nên phân biệt rằng: bố thí nhƣ vậy đƣợc 

quả báo lớn, bố thí nhƣ vậy đƣợc sanh vào dòng lớn Sát-lợi, dòng lớn 

Bà-la-môn, đại gia cƣ sĩ; bố thí nhƣ vậy, đƣợc sanh cõi trời Tứ thiên 

vƣơng, cõi trời Ba mƣơi ba, trời Dạ-ma, trời Ðâu-suất-đà, trời Hóa lạc, 

trời Tha hóa tự tại. Nhân bố thí ấy đƣợc vào Sơ thiền, Nhị thiền, Tam 

thiền, Tứ thiền, Vô biên không xứ, Vô biên thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 

hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ. Nhân bố thí ấy, có thể phát sanh tám thánh 

đạo phần; nhân bố thí ấy, có thể chứng đƣợc Tu-đà-hoàn đạo, cho đến 

Phật đạo, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Bồ-tát ma-ha-tát biết thật tƣớng các pháp không lấy không bỏ, 

không có gí phá hoại, hành Bát-nhã ba-la-mật bất khả đắc, đem tâm đại bi, 

trở lại tu phƣớc hạnh. Cánh cửa đầu của phƣớc hạnh, trƣớc tiên là bố thì. Bố 

thì thực hành Bát-nhã ba-la-mật, trì tuệ minh lợi, phân biệt phƣớc bố thì; vật 

thì tuy đồng, mà phƣớc đức nhiều ìt là tùy tâm hơn kém. Nhƣ Xá-lợi-phất 

lấy một bát cơm dâng Phật, Phật liền đem cho chó mà hỏi Xá-lợi-phất: ông 

thì cơm cho Ta, Ta lấy cơm cho chó, ai đƣợc phƣớc nhiều? 

Xá-lợi-phất đáp: nhƣ con hiểu nghĩa Phật pháp, thí Phật thì cho chó 

đƣợc phƣớc nhiều. 

Xá-lợi-phất là bậc trì tuệ tối thƣợng trong hết thảy ngƣời, và Phật 

phƣớc điền là bậc nhất mà không bằng thì cho chó là ruộng xấu mà lại đƣợc 

phƣớc nhiều. Ví vậy nên biết phƣớc lớn từ tâm sanh, chứ không từ ruộng: 

nhƣ Xá-lợi-phất gấp ngàn vạn ức chẳng bằng kịp tâm Phật. 

Hỏi: Nhƣ ông nói ruộng phƣớc tốt thời đƣợc phƣớc nhiều, mà sao Xá-

lợi-phất cúng thì cho Phật lại không đƣợc phƣớc nhiều? 

Đáp: Ruộng tốt tuy đƣợc phƣớc nhiều mà không bằng tâm tốt, ví cớ 

sao? Ví tâm là nội chủ, ruộng là vật ngoài. Hoặc có khi phƣớc bố thì cốt ở 

ruộng phƣớc, nhƣ A-la-hán Ức-nhĩ, xƣa lấy một cành hoa cúng nơi tháp 

Phật, mà trong 91 kiếp ở cõi trời hƣởng lạc, sức phƣớc đức còn lại chứng 

đƣợc A-la-hán
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. Lại nhƣ vua A-dục lúc trẻ nhỏ lấy đất cúng Phật, khi đƣợc 

làm vua cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ) lại dựng 80.000 tháp, tối hậu đƣợc đạo
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. 

Vật thì rất hèn mà tâm tiểu nhi thanh tịnh và chỉ do ruộng phƣớc tốt mà đƣợc 



quả báo lớn, nên biết đó là phƣớc lớn từ ruộng tốt sanh. Nếu là phƣớc lớn 

trên hết, thí phải đủ ba việc là tâm, vật thì, ruộng phƣớc đều tốt, nhƣ trong 

phẩm đầu của kinh Bát-nhã ba-la-mật nói: Phật lấy hoa đẹp rải trên mƣời 

phƣơng Phật.
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Lại nữa, nhƣ đem tâm Bát-nhã ba-la-mật mà bố thì, ví không chấp 

trƣớc nên đƣợc quả báo lớn. 

Lại nữa, ví Niết-bàn mà bố thì cũng đƣợc quả báo lớn. Ví tâm đại bi 

thƣơng độ chúng sanh mà bố thì, cũng đƣợc quả báo lớn. 

Lại nữa, quả báo lớn là nhƣ trong đây nói, là đƣợc sanh vào nhà Sát-lợi 

cho đến đƣợc thành Phật. 

Hỏi: Tại sao bố thì lại đƣợc sanh vào nhà Sát-lợi cho đến đƣợc thành 

Phật? 

Đáp: Nếu có ngƣời nhờ bố thì, trí giới, thí đƣợc giàu sang trong cõi 

ngƣời cõi trời, nhƣ có ngƣời chì tâm bố thì, trí giới nên đƣợc sanh vào nhà 

Sát-lợi. Nhà Sát-lợi là vua và đại thần; nếu ƣa đắm kinh sách trì tuệ không 

não hại chúng sanh mà bố thì, trí giới thí sanh vào nhà Bà-la-môn; nếu bố thì 

trí giới ìt, mà ƣa đắm cái vui thế gian, thí sanh vào nhà cƣ sĩ. Cƣ sĩ là tiểu 

nhân mà giàu lớn. Nếu bố thì, trí giới thanh tịnh hơn chút ìt, chán sợ gia 

nghiệp, ƣa vui nghe pháp, cúng dƣờng ngƣời lành, thí đƣợc sanh cõi trời Tứ 

thiên vƣơng, ví cớ sao? Ví ở cõi này tâm cầu muốn gí đều có đƣợc; thƣờng 

thấy ở trong đó các thánh hiền, thiện nhân, sanh tâm cúng dƣờng, ví gần chỗ 

tu phƣớc. Nếu bố thì, trí giới thanh tịnh, cúng dƣờng cha mẹ và bậc tôn quý, 

tâm muốn cầu hơn nhiều, thí đƣợc sanh lên cõi trời Ba mƣơi ba. Nếu bố thì, 

trí giới thanh tịnh và ƣa học hỏi, tâm ý nhu hòa thí đƣợc sanh cõi trời Dạ-

ma. Nếu bố thì, trí giới thanh tịnh, làm cho hai việc này càng cao hơn, ƣa vui 

nghe nhiều, phân biệt tốt xấu, ƣa vui Niết-bàn, tâm say đắm công đức thí 

đƣợc sanh cõi trời Ðâu-suất. Nếu bố thì và có thâm tâm trí giới, nghe nhiều, 

ƣa vui học vấn, tự lực sinh hoạt, thí đƣợc sanh cõi trời Hóa-lạc. Nếu khi bố 

thì, trí giới thanh tịnh càng sâu, ƣa vui nghe nhiều, tâm quý mính nhiều, 

không thể tự làm khổ, theo ngƣời khác tím vui, thí đƣợc sanh cõi trời Hóa-

tự-tại. Ở đây ngƣời khác suy nghĩ, phƣơng tiện siêng năng hóa làm nữ sắc, 

năm dục, tự tại đoạt lấy cho mính, vì nhƣ ngƣời dân tự khổ thân tạo tác, 

ngƣời khác dùng sức mạnh đoạt lấy. 

Lại nữa, trong khi bố thì do nguyện lực nên sanh cõi trời; nhƣ trong 

Kinh nói: có ngƣời tu bố thì, trí giới chút ìt không biết thiền định, ngƣời ấy 



nghe có trời Tứ thiên vƣơng, tâm thƣờng chì nguyện đến đó. Phật nói ngƣời 

ấy mạng chung đƣợc sanh cõi trời Tứ thiên vƣơng, chắc có lẽ ấy; cho đến 

sanh cõi trời Tha hóa tự tại cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, có ngƣời bố thì, trí giới, trong khi tu bố thì tâm đƣợc an vui, 

nếu thì nhiều thí vui cũng nhiều. Suy nghĩ nhƣ vậy, bỏ năm dục, trừ năm 

triền cái, vào Sơ thiền, cho đến vào cõi trời Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng cũng 

nhƣ vậy. Nghĩa của bốn thiền, bốn vô sắc định nhƣ trƣớc nói. 

Lại nữa, có ngƣời bố thì cho Phật và đệ tử Phật, theo đó đƣợc nghe 

giảng đạo pháp, ngƣời này nhân sự bố thì đó tâm đƣợc nhu nhuyến, trì tuệ 

minh lợi, tức phát sanh tám thánh đạo phần, đứt ba kiết (thân, kiến, giới cấm 

thủ, nghi – N.D) chứng đƣợc quả Tu-đà-hoàn; cho đến chứng Phật đạo cũng 

nhƣ vậy. 

Nhân sự bố thì đƣợc nghe thuyết pháp ấy, bèn phát tâm Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác. 

Lại nữa, ngƣời chƣa lía dục mà bố thì, đƣợc sanh làm ngƣời giàu sang 

và sanh cõi trời Lục dục. Nếu lía dục mà bố thì thí đƣợc sanh cõi trời Phạm 

Thế cho đến cõi trời Quảng Quả. Nếu tâm lía sắc mà bố thì thí đƣợc sanh cõi 

trời Vô sắc. Ví cầu Niết-bàn lía ba cõi mà bố thì thí đƣợc quả Thanh văn. 

Khi bố thì, chán ghét ồn ào, ƣa vui nhàn tịnh, ƣa trì tuệ sâu xa, thí đƣợc đạo 

quả Bìch-chi Phật. Khi bố thì, khởi tâm đại bi muốn độ chúng sanh, có trì 

tuệ thanh tịnh rốt ráo sâu xa bậc nhất, thí đƣợc thành Phật đạo. 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi tu hành bố thí 

Bát-nhã ba-la-mật, do lực của tuệ phƣơng tiện nên có thể đầy đủ Thí 

ba-la-mật, Giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tấn ba-la-mật, 

Thiền ba-la-mật, Bát-nhã ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Bồ-tát ma-ha-tát làm 

sao khi bố thí do lực của tuệ phƣơng tiện nên đầy đủ Thí ba-la-mật cho 

đến Bát-nhã ba-la-mật? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: ví tƣớng ngƣời thì, ngƣời nhận và tài vật đều 

không thể có đƣợc, nên có thể đầy đủ Thì ba-la-mật ví tƣớng tội không tội, 

không thể có đƣợc nên đầy đủ Giới ba-la-mật; ví tâm không động nên đầy 

đủ Nhẫn ba-la-mật; ví thân tâm tinh tấn không giải đãi nên đầy đủ Tinh tấn 

ba-la-mật; ví không loạn, không ƣa đắm nên đầy đủ Thiền ba-la-mật; ví biết 

tƣớng hết thảy pháp không thể có đƣợc, nên đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật. 



Luận. Nghĩa chữ đầy đủ trƣớc đã nói rộng. Tuệ phương tiện trong đây 

nói chình là ba sự không thể có đƣợc vậy (ba sự là người thí, người nhận, 
vật tài – N.D). 

Hỏi: Tuệ phƣơng tiện là có thể thành tựu việc ấy, không gí phá hoại, 

cũng không gí tạo tác, song nay phá cả ba sự ấy, thí lẽ đáng đọa vào đoạn 

diệt, cớ sao nói đó là tuệ phƣơng tiện? 

Ðáp: Có hai thứ không thể có đƣợc: 1. Ðƣợc, không thể có đƣợc (đắc 

bất khả đắc). 2. Không đƣợc, không thể có đƣợc (bất đắc bất khả đắc). Ðƣợc 

không thể có đƣợc, là đọa vào đoạn diệt; nếu không đƣợc không thể có đƣợc 

ấy là tuệ phƣơng tiện, không đọa vào đoạn diệt. Nếu bố thì không có tuệ 

phƣơng tiện thời chấp thủ tƣớng ba sự; nếu cho ba sự không, thời chấp thủ 

vô tƣớng. Có tuệ phƣơng tiện thời từ xƣa lại đây không thấy tƣớng ba sự, ví 

vậy tuệ phƣơng tiện không đọa vào có và không. 

Lại nữa, khi bố thì phá hoại các phiền não, ấy gọi là tuệ phƣơng tiện. 

Lại nữa, đối với hết thảy chúng sanh, khởi tâm đại bi bố thì, ấy gọi là 

tuệ phƣơng tiện. 

Lại nữa, trong vô lƣợng đời quá khứ vị lai tu phƣớc đức bố thì, đều hồi 

hƣớng đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, cũng gọi là tuệ phƣơng tiện. 

Lại nữa, đối với công đức của ba đời mƣời phƣơng Phật và đệ tử Phật, 

đều ức niệm tùy hỷ bố thì và hồi hƣớng đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác, ấy gọi là tuệ phƣơng tiện. 

Các lực nhƣ vậy, là nghĩa của tuệ phƣơng tiện. Cho đến Bát-nhã ba-la-

mật tuệ phƣơng tiện cũng nhƣ vậy. 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn đƣợc công 

đức của chƣ Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Công đức Phật quá khứ đã diệt, công đức Phật vị lai chƣa 

có, công đức Phật hiện tại không thể có đƣợc. Lại công đức của Phật ba đời 

đều không thể có đƣợc, cớ sao nói muốn đƣợc công đức Phật ba đời, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật? 



Đáp: Không phải nói muốn đƣợc công đức của Phật ba đời, mà nói tự 

muốn đƣợc công đức nhƣ Phật ba đời không giảm thiểu, ví cớ sao? Ví công 

đức của tất cả Phật đều bính đẳng, không nhiều không ìt. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, cớ sao nói đức Phật A-di-đà sống lâu vô lƣợng, ánh 

sáng chiếu ngàn vạn ức do tuần, vô lƣợng kiếp độ chúng sanh? 

Ðáp: Thế giới chƣ Phật có nhiều thứ, có thế giới tịnh, có thế giới bất 

tịnh, có thế giới lẫn lộn, nhƣ phẩm kinh Cõi trời Ba mƣơi ba
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 nói: Phật An-

cƣ ở cõi trời Ba mƣơi ba, giờ Tự-tứ đến, mà bốn chúng lâu không thấy Phật, 

lo buồn không vui, sai Mục-liên bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn! Cớ sao bỏ 

chúng sanh ở đây mà lên ở cõi trời kia? 

Bấy giờ Phật bảo Mục-liên: ông hãy xem ba ngàn thế giới. Mục-liên 

nhờ Phật lực liền thấy các đức Phật; hoặc ví chúng sanh nói pháp, hoặc ngồi 

thiền, hoặc đi khất thực, thi tác các Phật sự nhƣ vậy. Mục-liên liền năm vóc 

gieo sát đất. Lúc ấy núi Tu-di cao ngất động mạnh, chƣ thiên đều rất sợ hãi, 

Mục-liên khóc rơi lệ, cúi đầu bạch Phật: Phật có tâm đại bi, không bỏ hết 

thảy, làm các việc nhƣ vậy hóa độ chúng sanh. 

Phật bảo Mục-liên: điều ông thấy rất ìt, quá chỗ thấy của ông về 

phƣơng đông có quốc độ, đất thuần bằng hoàng kim, đệ tử Phật ở cõi kia đều 

là A-la-hán, đủ sáu thông không chƣớng ngại. Lại quá khỏi đó, phƣơng đông 

có quốc độ, đất thuần bằng bạch kim, đệ tử Phật ở cõi kia đều học đạo Bìch-

chi Phật. Lại quá cõi đó, phƣơng đông có quốc độ đất thuần bằng bạch ngân; 

đệ tử Phật kia đều học Bìch-chi Phật đạo. Lại quá cõi đó, phƣơng đông có 

nƣớc thuần bảy báu, đất kia thƣờng có ánh sáng vô lƣợng, đệ tử đức Phật kia 

hóa độ thuần là các Bồ-tát, đều đƣợc các môn tam-muội, các đà-la-ni, ở địa 

vị bất thối chuyển. Mục-liên nên biết, các Phật kia đều là thân ta. Nhƣ vậy 

vô lƣợng thế giới nhiều nhƣ cát sông Hằng ở phƣơng đông, có thế giới trang 

nghiêm, có thế giới không trang nghiêm, đều là nơi thân Ta làm Phật sự; nhƣ 

phƣơng Ðông; các phƣơng Nam, Tây, Bắc; bốn góc, trên dƣới cũng nhƣ 

vậy.
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Ví vậy nên biết Thìch-ca Văn Phật còn có thế giới thanh tịnh nhƣ thế 

giới Phật A-di-đà. Phật A-di-đà cũng có thế giới nghiêm tịnh va chẳng 

nghiêm tịnh nhƣ thế giới của Thìch-ca-văn Phật. 

Chƣ Phật đại bi, thấu suốt xƣơng tủy, không kể thế giới tốt xấu, chỉ tùy 

căn cơ đáng độ mà giáo hóa, nhƣ mẹ lành thƣơng con, dẫu con bị chím hầm 

xì, cũng siêng tím cách cứu vớt, không cho là xấu bẩn. 



(Hết cuốn 32 theo bản Hán) 

 --o0o -- 

Cuốn 33 

Chương 45 - Giải Thích: Ðến Bờ Kia... 

Kinh: Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát muốn đến bờ kia của 

hết thảy pháp hữu vi vô vi, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Bờ kia là đối với pháp hữu vi vô vi đến tận bờ mé nó. 

Thế nào là bờ kia? Là dùng đại trì tuệ biết rõ hết thảy pháp hữu vi, các 

tƣớng chung tƣớng riêng của nó đều biết rõ. Ðối với pháp vô vi, từ Tu-đà-

hoàn cho đến Phật, thảy đều biết rõ; nghĩa tƣớng của pháp hữu vi vô vi, nhƣ 

trƣớc đã nói. 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn biết quá khứ, vị lai, hiện tại các pháp 

nhƣ, các pháp tƣớng, vô sanh tế, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Trên kia đã nói nhƣ, sao nay còn nói lại? 

Đáp: Trên chỉ nói ngay các pháp nhƣ, nay nói pháp ba đời đều nhƣ; 

trên nói lƣợc, đây nói rộng; trên nói một, đây nói ba. Pháp tƣớng tức là pháp 

tánh; vô sanh tế tức là chân tế, quá khứ pháp nhƣ, tức là pháp tƣớng quá 

khứ, vị lsi, hiện tại cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, quá khứ pháp nhƣ, tức là vị lai, hiện tại pháp nhƣ, tức là quá 

khứ, vị lai pháp nhƣ; vị lai pháp nhƣ, tức là quá khứ, hiện tại pháp nhƣ, ví cớ 

sao? Ví tƣớng “nhƣ” chẳng phải một chẳng phải khác. 

Lại nữa, nhƣ trƣớc nói hai thứ nhƣ: 1. Thế gian nhƣ. 2. Xuất thế gian 

nhƣ. Dùng thế gian nhƣ thí ba đời mỗi mỗi khác; dùng xuất thế gian nhƣ thí 

ba đời là một. 

Lại nữa, pháp tƣớng là nghiệp dụng của các pháp, lực tạo tác, nhân 

duyên, quả báo của các pháp
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. Nhƣ lửa là tƣớng nóng, nƣớc là tƣớng ƣớt, 

nhƣ vậy phân biệt các tƣớng riêng khác về nhân duyên, quả báo của các 

pháp; nhƣ trong mục Thị xứ phi xứ lực ở trƣớc nói; ấy gọi là pháp tƣớng thế 



gian. Nếu đối với các pháp ấy truy cầu tầm cứu nhập vào vô sanh pháp, 

không còn gí quá hơn nữa; ấy gọi là vô sanh tế. 

Hỏi: Nhƣ, pháp tƣớng có thể phân biệt có ba đời, còn vô sanh tế là 

pháp vị lai, làm sao có quá khứ, hiện tại? Nhƣ trong A-tỳ-đàm nói sanh pháp 

là quá khứ, hiện tại, vô sanh pháp là vị lai và pháp vô vi
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, làm sao muốn 

khiến cả pháp quá khứ, hiện tại có vô sanh? 

Đáp: Các đoạn nhƣ trƣớc nói phá sanh pháp, thời hết thảy pháp đều vô 

sanh, chứ đâu chỉ vị lai vô sanh, nhƣ trong chƣơng giải thìch nghĩa chữ Nhất 

thời đã phá ba đời. Ba đời một tƣớng, đó là vô tƣớng, nhƣ vậy là tƣớng vô 

sanh. 

Lại nữa, vô sanh là Niết-bàn, ví Niết-bàn không sanh sanh diệt, Niết-

bàn là rốt ráo cuối cùng, không còn sanh trở lại, mà hết thảy pháp tức là 

Niết-bàn, nên Phật dạy hết thảy pháp đều là vô sanh tế. 

Kinh: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn ở trƣớc hết 

thảy Thanh văn, Bích-chi Phật; muốn hầu hạ chƣ Phật; muốn làm nội 

quyến thuộc của chƣ Phật; muốn đƣợc đại quyến thuộc; muốn đƣợc Bố-

tát làm quyến thuộc; muốn thanh tịnh báo đáp ơn đại thí, nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Nếu Bồ-tát chƣa sạch hết lậu, làm sao đƣợc ở trƣớc bậc 

thánh nhân sạch hết lậu? 

Đáp: Bồ-tát khi mới phát tâm đã ở trƣớc hết thảy chúng sanh, huống gí 

đã nhiếu kiếp tu hành? Bồ-tát công đức trì tuệ lớn, nên đời đời thƣờng lớn, 

có thể làm lợi ìch cho Thanh văn, Bìch-chi Phật. Chúng sanh biết ơn Bồ-tát, 

nên tôn sùng kình trọng, cho đến ở trong súc sanh cũng là tôn trọng. Nhƣ 

Bồ-tát kiếp xƣa làm nai, màu sắc nhƣ vàng, sừng bảy báu, năm trăm nai tùy 

tùng kình thờ. Nếu sanh trong loài ngƣời, đời tốt thí làm Chuyển luân thánh 

vƣơng, đời ác thƣờng làm Ðại vƣơng, hộ trí Phật pháp, lợi ìch chúng sanh. 

Nếu xuất gia, gặp đời có Phật pháp, thời làm vị đại độ sƣ cho đời, hƣng hiển 

Phật pháp; nếu gặp đời không Phật pháp, thí làm đại sƣ ngoại đạo, tu hành 

bốn vô lƣợng tâm. A-la-hán, Bích-chi Phật, tuy đƣợc vô lậu mà việc lợi ìch 

ìt; vì nhƣ một thăng váng sữa tuy tinh sạch, chẳng bằng cao sữa đầy nƣớc 

biển lớn. Bồ-tát tuy trì tuệ hữu lậu mà đến khi thành thục, thời lợi ìch vô 

lƣợng. 



Lại nữa, bốn sự cúng dƣờng dụng cụ trợ đạo cho La-hán, Bích-chi Phật 

phần nhiều do Bồ-tát mà có đƣợc; nhƣ kinh Lăng-nghiêm nói: Văn-thù-sƣ-

lợi bảy mƣơi hai ức kiếp làm Bìch-chi Phật, giáo hóa ngƣời tu pháp Bìch-chi 

Phật khiến họ đƣợc thành đạo
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. Ví vậy nên Bồ-tát ở trƣớc Thanh văn, 

Bích-chi Phật. 

Muốn hầu hạ chư Phật: Thích-ca Văn Phật khi chƣa xuất gia, Xa-nặc 

hầu hạ, Ƣu-đà-da làm trò vui, Cù-tỳ-da, Da-du-đà các thể nữ làm nội quyến 

thuộc; khi xuất gia tu khổ hạnh sáu năm, có năm ngƣời hầu hạ. Khi thành 

đạo có Di-hỷ, La-đà, Tu-na-sát-đa-la, A-nan, Mật-tìch lực sĩ...; ấy là nội 

quyến thuộc. 

Ðại quyến thuộc: Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Ðại-Ca-diếp, Tu-bồ-đề, 

Ca-chiên-diên, Phú-lâu-na, A-nâu-nâu-đà các thánh nhân; và Di-lặc, Văn-

thù-sƣ-lợi, Bạt-đà-bà-la các Bồ-tát nhân sanh bổ xứ không thối chuyển; ấy 

gọi là đại quyến thuộc.
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Lại nữa, Phật có hai thân: 1. Pháp tánh sanh thân. 2. Tùy thế gian thân. 

Quyến thuộc của thế gian thân nhƣ trƣớc đã nói; quyến thuộc của pháp tánh 

sanh thân là vô lƣợng vô số Bồ-tát nhất sanh bổ xứ theo hầu, ví cớ sao? Ví 

nhƣ trong kinh Bất khả  tƣ nghí giải thoát nói: lúc Phật sắp sanh có 84.000 

Bồ-tát nhất sanh bổ xứ ở tiền đạo. Bồ-tát (Phật) theo sau sanh ra; vì nhƣ 

bóng mây lồng trăng.
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Lại nhƣ kinh Pháp Hoa nói: các Bồ-tát từ đất vọt lên, đều là nội quyến 

thuộc, đại quyến thuộc.
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Bồ-tát làm quyến thuộc: có đức Phật lấy thuần Bồ-tát làm quyến 

thuộc, có đức Phật lấy thuần Thanh văn làm quyến thuộc; có đức Phật lấy cả 

Bồ-tát và Thanh văn xen lộn làm quyến thuộc, cho nên nói chỉ muốn lấy Bồ-

tát làm quyến thuộc, nên học Bát-nhạ ba-la-mật. 

Quyến thuộc có ba hạng: thƣợng, trung, hạ. Hạ quyến thuộc thuần 

Thanh văn; trung quyến thuộc lẫn lộn Thanh văn Bồ-tát, thƣợng quyến thuộc 

thuần là Bồ-tát. 

Thanh tịnh báo đáp ơn đại trí: có ngƣời nói Bồ-tát chứa nhiều phƣớc, 

nhƣng chƣa trừ hết phiền não, lãnh thọ của ngƣời tìn thì, chƣa thể thanh tịnh 

báo đáp. Phật dạy: Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật, thấy các pháp đều 

không, không thể có đƣợc, huống gí các kiết sử. Bồ-tát vào trong pháp tánh, 

không thủ chứng thật tế, cho nên có thể thanh tịnh báo đáp phƣớc thì chủ. 



Lại nữa, công đức Bồ-tát rộng lớn, từ khi phát tâm lại đây, muốn thay 

thế hết thảy chúng sanh chịu mọi sự khổ, muốn đem hết thảy công đức cho 

hết thảy chúng sanh, vậy sau mới cầu Phật đạo cho mính, nhƣng việc ấy 

không thể đƣợc, nên mới tự thành Phật, để độ hết thảy chúng sanh. 

Lại chì nguyện Bồ-tát không ràng buộc theo vô số kiếp; cũng nhƣ thế 

gian nhƣ, pháp tánh, thật tế, hƣ không trụ lâu, tâm Bồ-tát trụ thế gian làm lợi 

ìch chúng sanh cũng lâu nhƣ thế, không có cùng tận. Bồ-tát nhƣ vậy mà 

không thể thanh tịnh báo đáp phƣớc thì chủ thí ai có thể thanh tịnh báo đáp? 

Nhƣ cha mẹ tuy có kiết sử các ác, ví một đời làm lợi ìch cho con, nên nhận 

sự cúng dƣờng của nó, khiến nó đƣợc đại phƣớc; huống gí Bồ-tát không có 

các kiết sử, mà trụ vô lƣợng đời làm lợi ìch chúng sanh mà không thanh tịnh 

báo đáp? 

Lại nữa, Bồ-tát chỉ có bi tâm, không có Bát-nhã mà còn có thể lợi ìch; 

huống gí tu hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Hỏi: Nếu Bồ-tát không còn kiết sử, tại sao còn thọ sanh ở thế gian? 

Đáp: Trƣớc đã nói: Bồ-tát đƣợc vô sanh pháp nhẫn, đƣợc pháp tánh 

sanh thân, nơi nơi biến hóa để độ chúng sanh, trang nghiêm thế giới; do 

công đức ấy nên tuy chƣa thành Phật, mà có thể thanh tịnh báo đáp phƣớc 

thì chủ. 

Kinh: Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát muốn không khởi 

tâm xan lẫn, tâm phá giới, tâm sân nhuế, tâm giải đãi, tâm tán loạn, tâm 

si, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Sáu thứ tâm xấu này làm chƣớng ngại sáu Ba-la-mật; nhƣ khi 

Bồ-tát tu hành bố thì, nếu có tâm xan lẫn nổi lên, thời làm cho việc bố thì 

không thanh tịnh, tức là không thể đem vật tốt thì; hoặc cho vật tốt, không 

thể cho nhiều; hoặc cho vật ngoài, không thể cho vật trong; hoặc có thể cho 

vật trong, không thể cho hết; đều do tâm xan lẫn. Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-

la-mật biết hết thảy pháp không ta, không của ta, các pháp đều không, nhƣ 

mộng nhƣ huyễn, đem thân, đầu, mắt, xƣuơng, tủy bố thì nhƣ thì cỏ cây. Bồ-

tát tuy chƣa đắc đạo mà muốn thƣờng không khởi tâm xan lẫn, nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 

Các ngƣời khác lía dục đắc đạo, nên không sanh tâm phá giới, Bồ-tát tu 

hành Bát-nhã ba-la-mật nên không thấy sự phá giới, ví cớ sao? Ví giới là trú 

xứ của hết thảy công đức thiện; vì nhƣ đất là chỗ nƣơng tựa của muôn vật, 



phá giới còn không đƣợc các đạo quả khác, huống đƣợc Vô thƣợng Chánh 

đẳng Chánh giác, ví vậy nên không khởi tâm phá giới. Lại nghĩ rằng, pháp 

của Bồ-tát là an lạc chúng sanh, nếu phá giới là não loạn tất cả, ví vậy Bồ-tát 

còn không khởi tâm phá giới huống gí phá giới. 

Hàng Tiểu thừa và phàm phu còn không nên khởi tâm tức giận, huống 

gí Bồ-tát phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; thân là đồ chứa khổ, 

đúng pháp phải tự chịu khổ não; vì nhƣ ngƣời phạm tội, tự chịu hính giết, tự 

làm tự chịu, không nên oán ngƣời. Chỉ nên tự thủ hộ tâm, đừng cho khởi 

niệm ác; vì nhƣ ngƣời gặp gió mƣa, nóng, rét, cũng không nổi giận. Lại nghĩ 

rằng, Bồ-tát cầu Phật đạo, lấy tâm đại bi làm gốc; nếu ôm lòng sân hận, thời 

tiêu mất chì nguyện. Ngƣời sân hận còn không đƣợc cái vui thế gian, huống 

gí cái vui của đạo; ngƣời sân hận tự không đƣợc vui, làm sao có thể đem vui 

cho ngƣời. 

Ngƣời giải đãi còn không thể thành đƣợc việc tốt thế gian, huống gí Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; vì nhƣ dùi cây lấy lửa mà thƣờng ngƣng 

nghỉ, thời không hẹn đƣợc lúc có lửa; tâm tán loạn, vì nhƣ đèn giữa gió, đèn 

tuy có sáng mà không thể chiếu vật. Trì tuệ ở giữa loạn tâm cũng nhƣ vậy. 

Trì tuệ là cội gốc của hết thảy thiện pháp, nếu muốn thành tựu trì ấy, trƣớc 

phải nhiếp tâm, vậy sau mới thành đƣợc; vì nhƣ ngƣời cuồng say, việc tự lợi, 

lợi tha, tốt xấu đều không hay biết; tâm tán loạn cũng nhƣ vậy. Việc tốt thế 

gian còn không thể biết rõ, huống gí pháp xuất thế gian. 

Tâm ngƣời ngu si, tất cả việc thành bại, đều không biết nỗi, huống gì 

nghĩa lý vi diệu sâu xa; vì nhƣ ngƣời không có mắt, thời hoặc sa hầm hố, 

hoặc vào đƣờng quấy. Ngƣời vô trì cũng lại nhƣ vậy. Không còn mắt trì tuệ 

nên thọ nhận say đắm tà pháp, không lãnh thọ chánh kiến. Ngƣời nhƣ vậy, 

việc thế gian gần còn không thành đƣợc, huống gí Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác. 

Bồ-tát do lực tu hành Bát-nhã ba-la-mật, nên có thể chƣớng ngăn sáu tệ 

ấy, và thanh tịnh sáu Ba-la-mật. Do vậy nên nói nếu muốn không khởi lên 

sáu tệ, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn khiến hết 

thảy chúng sanh, an lập nơi chỗ phƣớc bố thí, chỗ phƣớc trì giới, chỗ 

phƣớc tu định, chỗ phƣớc khuyến đạo; muốn khiến chúng sanh an lập 

nơi chỗ phƣớc tài của, phƣớc giáo pháp, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Thế nào gọi là chỗ phƣớc? 



Đáp: Trong A-tỳ-đàm nói: phƣớc là nghiệp thân, khẩu, ý hữu lậu 

thiện
477

. Lại có ngƣời nói: phƣớc là vô phú vô ký, ví cớ sao? Ví là quả báo 

do nghiệp hữu lậu thiện nên đƣợc vô phú vô ký. Phƣớc là quả báo, cũng gọi 

là phƣớc, nhƣ ngƣời thế gian thành đƣợc đại sự, làm nên nhiều việc, gọi đó 

là ngƣời phƣớc đức. Phƣớc này lƣợc nói có ba thứ là bố thì, trí giới, tu định. 

Thế nào là bố thí? Có ngƣời đem y phục, đồ nằm, uống ăn, hoa hƣơng, 

chuỗi ngọc... cho ngƣời; ấy gọi là bố thì. 

Hỏi: Vật ẩm thực... là bố thì, hay còn có sự bố thì? 

Đáp: Vật ẩm thực chẳng phải bố thì, mà khi lấy vật ẩm thực... đem 

cho, trong tâm phát sanh một pháp gọi là xả bỏ, trái ngƣợc với tâm xan lẩn; 

ấy gọi là phƣớc đức bố thì, nó hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu, thƣờng là tâm 

số pháp thiện, tƣơng ƣng với tâm, theo tâm hành, cùng với tâm sanh; không 

sắc không hính; hay làm duyên, tƣơng ƣng với nghiệp, theo nghiệp hành, 

cùng nghiệp sanh, chẳng phải quả báo của nghiệp trƣớc; đƣợc tu, hành tu, 

tuệ chứng, thân chứng, ngƣời phàm phu đƣợc và thánh nhân đƣợc. 

Có ngƣời nói: Tư tƣơng ƣng với pháp xả, ấy gọi là phƣớc đức bố thì, ví 

cớ sao? Ví nghiệp hay sanh quả báo. Tƣ tức là nghiệp, thân miệng không gọi 

là nghiệp; từ tƣ tâm sở sanh, nên đƣợc gọi là nghiệp. 

Bố thì có hai thứ: 1. Tịnh, 2. Bất tịnh. Bất tịnh là chỉ cho thẳng mà thôi. 

Hoặc sợ mất của nên cho; hoặc sợ trách mắng nên cho; hoặc không cần dùng 

nên đem cho; hoặc thân ái nên cho; hoặc ví cầu thế nên cho, ví cho nên đƣa 

đến nhiều thế viện; hoặc chết gần kề nên cho; hoặc cầu tiếng khen nên cho; 

hoặc cầu ngang danh, hơn danh kẻ quý nên cho; hoặc đố kỵ ganh ghét nên 

cho; hoặc kêu mạn nên cho, nghĩ rằng tiểu nhân ngu hèn còn cho đƣợc, 

huống ta là đại nhân quý trọng, làm sao không cho; hoặc ví chú nguyện 

phƣớc đức nên cho; hoặc cầu tốt trừ xấu nên cho; hoặc tím vào bạn đảng nên 

cho; hoặc không nhất tâm, không cung kỉnh, khinh hèn ngƣời thọ nhận mà 

cho. Các nhân duyên nhƣ vậy, là ví đời nay nên cho; ví ngƣợc lại với tịnh, 

nên gọi là bất tịnh. 

Tịnh thì là nhƣ trong Kinh nói: ví đối trị tâm nên cho; trang nghiêm ý 

nên cho; ví đƣợc đệ nhất lợi nên cho; sanh tâm thanh tịnh hay phân biệt và 

giúp Niết-bàn nên cho; vì nhƣ hoa tƣơi chƣa héo, sắc đẹp lại thơm. Tịnh tâm 

bố thì cũng nhƣ vậy; nhƣ nói chƣ thiên, tâm không thanh tịnh bố thì, thời 

ánh sáng cung điện mỏng ìt; nếu bố thì với tâm thanh tịnh thời ánh sáng 



thêm rộng lớn. Nghiệp bố thì ấy tuy quá khứ cho đến ngàn vạn đời không 

mất, thì nhƣ bằng khoáng giao ƣớc. 

Hỏi: Phƣớc bố thì ấy làm sao tăng trƣởng? 

Đáp: Ðúng thời bố thì đƣợc phƣớc tăng trƣởng; nhƣ Kinh nói: thì lúc 

đói khát, đƣợc phƣớc tăng nhiều; thì cho ngƣời đi xa, ngƣời qua đƣờng 

hiểm, đƣờng vắng hoặc thƣờng bố thì không dứt; hoặc thƣờng nhớ bố thì, 

nên bố thì đƣợc tăng trƣởng. Nhƣ trên nói về niệm xả trong sáu niệm. Hoặc 

thì lớn nên đƣợc phƣớc nhiều; hoặc thì cho ngƣời tốt; hoặc thì cho Phật; 

hoặc ngƣời thì ngƣời thọ đều thanh tịnh; hoặc tâm quyết định thì; hoặc tự 

lực làm ra của thì; hoặc tùy của có nhiều ìt có thể thì hết; hoặc giao hẹn đem 

vật thì; hoặc đem ruộng vƣờn, ngƣời giúp việc thì... bố thì nhƣ vậy chỉ có 

Bồ-tát lấy thâm tâm mới thực hành nỗi. Nhƣ Bồ-tát Vỹ-la-ma trong mƣời hai 

năm bố thì đã nghiêm sức bát bảy báu, đựng sữa bò, thể nữ, mỗi thứ tám vạn 

bốn ngàn, cùng các vật ẩm thực khác không kể số. 

Lại nhƣ Bồ-tát Tu-đề-lệ-noa (Tu-đại-noa)
478

 đem voi trắng thiện thắng 

thì cho kẻ oan gia, rồi vào ở núi sâu, đem hai đứa con yêu quý thì cho Bà-la-

môn Thập Nhị Xú; lại đem vợ và con mắt thì cho Bà-la-môn – hóa thân của 

trời Ðế-thìch. Bấy giờ đất rung động mạnh, trời sấm chớp, ở giữa hƣ không 

mƣa hoa. 

Lại nhƣ Tát-bà-đạt-đa
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 vƣơng tự trói thân thì cho Bà-la-môn. 

Lại nhƣ vua Tỳ-thi (Si-bi) ví một chim bồ câu mà tự đem thân mính 

đổi mạng cho nó. 

Lại nhƣ Bồ-tát từng làm thân thỏ, tự nƣớng thịt mính thì cho tiên nhân. 

Các việc nhƣ vậy, trong kinh Bồ-tát bổn sanh
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 nói đủ. 

Lại có ngƣời Thanh văn bố thì; nhƣ Tỳ-kheo-ni Tu-di-đà, cùng với hai 

bạn đồng học làm tinh xá cho Ca-na-già Mâu-ni Phật, mà đƣợc làm Chuyển 

luân thánh vƣơng và phƣớc vua trời trong vô lƣợng ngàn vạn đời. 

Lại nhƣ Bà-la-môn Thi-bà
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 đem một bát cao sữa thì Tăng, mà đời đời 

thọ vui, nay đƣợc thân A-la-hán, thọ vui nhất trong những ngƣời thọ vui. 

Lại nhƣ phu nhân Mạt-lợi
482

, cúng dƣờng Tôn-giả Tu-bồ-đề, nên đời 

nay quả báo đƣợc làm vợ vua Ba-thi-na-thi (Ba-tƣ-nặc). 



Lại nhƣ Thi-bà cúng dƣờng ông Ca-chiên-diên nên quả báo đời này 

đƣợc làm vợ vua Chiên-đà-ba-châu-đà. 

Lại nhƣ Cƣ sĩ Uất-già-đà cúng dƣờng Xá-lợi-phất và năm trăm A-la-

hán nên ngay trong ngày đƣợc quả báo; là có năm trăm khách buôn đƣợc đồ 

ăn thừa kia, mỗi ngƣời đều lấy hạt châu anh lạc tặng cho ông, bỗng đƣợc 

giàu to; bèn gọi là Tốt-uất-già-đà. 

Bố thì nhƣ vậy đƣợc báo ngay trong đời nay. Nên biết, luận nghị về bố 

thì nói không hết đƣợc. 

Chỗ phước trì giới: Phật nói về phƣớc của năm giới. 

Hỏi: Thế nào là tƣớng tội sát? 

Đáp: Biết đó là chúng sanh mà cố ý cƣớp mạng sống, mắc tội sát; 

chẳng phải không cố ý, tâm khoái trá an ổn, mắc tội sát; chẳng phải tâm tán 

loạn si cuồng, cƣớp mạng sống mắc tội sát; chẳng phải chỉ làm bị thƣơng, 

chết rồi mắc tội sát; chẳng phải chƣa chết, thân nghiệp làm là tội sát; chẳng 

phải miệng bảo; thân làm là tội sát, chẳng phải chỉ tâm sanh niệm ác. Các tội 

nhƣ vậy, ngƣng không làm, la tƣớng trạng thiện của giới thứ nhất. 

Hoặc có ngƣời nói: đó là vô phú vô ký; hoặc hệ thuộc cõi Dục; hoặc 

không hệ thuộc; hoặc chẳng phải tâm; chẳng phải tâm số pháp; chẳng phải 

tâm tƣơng ƣng; chẳng phải theo tâm hành; hoặc cùng với tâm sanh; hoặc 

không cùng tâm sanh; chẳng phải tƣơng ƣng với nghiệp; chẳng phải theo 

nghiệp hành; hoặc cùng nghiệp sanh; hoặc chẳng cùng nghiệp sanh; chẳng 

phải quả báo của nghiệp trƣớc, đƣợc tu, hành tu, thân chứng, tuệ chứng; 

hoặc tƣ duy đoạn; hoặc chẳng đoạn; khi xa lía tham dục của cõi Dục đƣợc 

đoạn biến tri, phàm phu và thánh nhân cùng có; ấy gọi là tƣớng trạng giới 

không sát sanh. Các giới khác cũng nhƣ vậy, tùy nghĩa mà phân biệt. 

Luận nghị tán thán các giới, nhƣ đã nói trong mục Thi-la ba-la-mật. 

Chỗ phước tu định: Tuy trong Kinh nói tu từ là phƣớc tu định, cũng 

nói thiền định hữu lậu có thể sanh quả báo, tổng quát gọi là phƣớc tu định. 

Ví ở cõi Dục sân nhiều, tán loạn nhiều nên trƣớc nói từ tâm là phƣớc tu định. 

Ðƣợc phƣơng tiện từ, nguyện cho chúng sanh vui, sau thật sự thấy chúng 

sanh thọ vui, pháp tƣơng ƣng với tâm ấy; gọi là pháp từ. Pháp ấy hoặc hệ 

thuộc cõi Sắc, hoặc không hệ thuộc, ấy là chơn từ; còn phƣơng tiện từ, hệ 

thuộc cõi Dục, thƣờng theo tâm hành, theo tâm sanh; vô hính vô đối hay 



duyên pháp; chẳng phải nghiệp, tƣơng ƣng với nghiệp mà theo nghiệp hành, 

cùng nghiệp sanh; chẳng phải quả báo của nghiệp trƣớc, đắc tu, hành tu, 

thân chứng, tuệ chứng; hoặc tƣ duy đoạn; hoặc chẳng đoạn. Xa lía tham dục 

của cõi Sắc đƣợc đoạn biến tri; có giác có quán; cũng không giác có quán; 

cũng không giác không quán; hoặc có mừng, hoặc không có mừng; hoặc có 

hơi thở, hoặc không có hơi thở, phàm phu và thánh nhân cũng đƣợc. Hoặc 

tƣơng ƣng với thọ khổ; hoặc tƣơng ƣng với thọ không khổ không vui; trƣớc 

duyên đƣợc tƣớng liễu giải, sau duyên thật nghĩa. Ở trong bốn thiền căn bản, 

hoặc quá bốn thiền; nƣơng bốn thiền mà đƣợc thí có sức bền chắc. 

Từ nên gọi là nhân ái, ví không oán không tranh nên gọi là thân ái; hay 

duyên vô lƣợng chúng sanh, nên gọi là vô lƣợng; hay lợi ìch chúng sanh; 

hay lía dục nên gọi là phạm hạnh. Các luận nghị khác về từ tâm, nhƣ đã nói 

trong chƣơng Bốn vô lƣợng tâm. 

Hỏi: Trong phƣớc tu định, cớ sao Phật chỉ nói từ tâm mà không nói các 

tâm khác? 

Đáp: Trong bốn vô lƣợng, từ tâm vô lƣợng hay sanh phƣớc đức lớn; bi 

tâm ví ƣa sầu nên bỏ phƣớc đức; hỷ tâm ví tự nhớ công đức nên phƣớc đức 

chẳng sâu; xả tâm ví phóng xả nên phƣớc cũng ìt. 

Lại nữa, Phật dạy từ tâm có năm điều lợi, không nói tâm khác. Những 

gí là năm? 1. Ðao không làm thƣơng, 2. Ðộc không làm hại, 3. Lửa không 

làm cháy, 4. Nƣớc không chím, 5. Hết thảy chúng sanh sân nộ ác độc thấy 

đều hoan hỷ. 

Bi tâm... không có các việc nhƣ vậy, nên chỉ nói phƣớc của tu định là 

từ. các tâm khác đi theo. Và các định hữu lậu có thể sanh quả báo. 

Chỗ phước khuyến đạo: nếu Tỳ-kheo không tọa thiền, không tụng 

kinh, mà giáo hóa khuyến đạo ngƣời tu lập phƣớc đức; hoặc có Tỳ-kheo hay 

tọa thiền, tụng kinh, thấy các Tỳ-kheo áo cơm thiếu thốn, đem sức dẫn dắt, 

và tu hành khuyến đạo, và các Bồ-tát thƣơng xót chúng sanh, lấy nhân duyên 

phƣớc đức để khuyến cáo họ. 

Lại ngƣời xuất gia, nếu cầu tài của, đối với giới bị mất cho nên khuyến 

đạo làm nhân duyên. Phƣớc về tài của là y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc 

thang, vàng bạc, xe ngựa, ruộng nhà. 



Hỏi: Trên nói chỗ phƣớc bố thì, ở đây nói phƣớc về tài của, có gí sai 

khác? 

Đáp: Bố thì, là tổng quát hết thảy thì. Tài thì, pháp thì, tục thì, đạo thì; 

nay muốn phân biệt pháp thí, tài thí. 

Pháp thì nhƣ lấy tâm đại từ, bắt đầu Chuyển pháp luân, vô lƣợng chúng 

sanh đắc đạo, sau Xá-lợi-phất theo Phật Chuyển pháp luân. Các thánh nhân 

khác tuy chẳng phải Chuyển pháp luân, cũng ví chúng sanh thuyết pháp, làm 

cho họ đắc đạo, cũng gọi là pháp thí. 

Lại có Bồ-tát Biến Cát, Quán Thế Âm, Ðắc Ðại Thế, Văn-thù-sƣ-lợi, 

Bồ-tát Di-lạc... dùng hai lực thần thông là quả báo thần thông, tu đắc thần 

thông; trụ trong đó lấy các nhân duyên về phƣớc đức, lực phƣơng tiện, hào 

quang, thần túc... để khai độ chúng sanh, cũng gọi là pháp thì. 

Các Bích-chi Phật bay lên giữa hƣ không, nói một bài kệ dẫn đạo 

chúng sanh, khiến gieo trồng thiện căn, cũng gọi là pháp thì. 

Lại đệ tử Phật chƣa đắc thánh đạo, ngồi thiền, tụng kinh, không phá 

hoại pháp tƣớng, giáo hóa đệ tử, đều gọi là pháp thì. 

Các thứ nhƣ vậy, gọi là tƣớng trạng của pháp thì. Ví vậy nên nói: muốn 

an lập chúng sanh nơi sáu phƣớc thì, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn đƣợc năm 

mắt, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Năm mắt là mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật. 

(Mƣời ba chữ này nguyên ở trong văn kinh, nay y theo Ðại chánh tạng đƣa 

vào trong văn luận). 

Mắt thịt thấy gần không thấy xa; thấy trƣớc không thấy sau; thấy ngoài 

không thấy trong; thấy ngày không thấy đêm; thấy trên không thấy dƣới, ví 

bị chƣớng ngại nhƣ vậy nên cầu mắt trời. 

Ðƣợc mắt trời, xa gần đều thấy, trƣớc sau, trong ngoài, ngày đêm, trên 

dƣới đều thấy không chƣớng ngại. Nhƣng mắt trời chỉ thấy vật giả danh do 

nhân duyên hòa hợp sanh, không thấy đƣợc thật tƣớng là không, vô tƣớng, 

vô tác, vô sanh, vô diệt; nhƣ trƣớc, giữa, sau cũng nhƣ vậy. Ví thật tƣớng 

nên cầu mắt tuệ. 



Ðƣợc mắt tuệ, không thấy chúng sanh, diệt hết tƣớng một, khác; lía bỏ 

các chấp trƣớc, không thọ nhận hết thảy pháp, trì tuệ phân biệt tự diệt bên 

trong; ấy gọi là mắt tuệ. Nhƣng mắt tuệ không thể độ chúng sanh, ví cớ sao? 

Ví không còn phân biệt, ví vậy nên cầu mắt pháp. 

Mắt pháp khiến cho ngƣời ấy tu hành pháp ấy, chứng đƣợc đạo ấy, biết 

hết thảy chúng sanh và dùng các môn phƣơng tiện khiến cho họ đƣợc chứng 

đạo. Nhƣng mắt pháp không thể biết khắp đạo phƣơng tiện độ sanh; ví vậy 

nên cầu mắt Phật. 

Mắt Phật không việc gí không biết, thấy biết tất cả sự che kìn; việc đối 

ngƣời khác rất xa, đối với phật rất gần; đối với ngƣời khác tối tăm, đối với 

Phật sáng tỏ; đối với ngƣời khác nghi ngờ, đối với Phật quyết định; đối với 

ngƣời khác vi tế, đối với Phật thô thiển; đối với ngƣời khác rất sâu, đối với 

Phật rất cạn. Mắt Phật ấy không gí không nghe; không gí không thấy; không 

gí không biết; không việc gí khó; không suy nghĩ gí; đối với mọi pháp, mắt 

Phật thƣờng soi sáng. Nghĩa năm mắt, phần sau sẽ nói rộng.
483

 

Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn dùng mắt trời thấy chƣ Phật trong 

mƣời phƣơng thế giới nhiều nhƣ cát sông Hằng, muốn dùng tai trời 

nghe mƣời phƣơng chƣ Phật thuyết pháp, muốn biết tâm chƣ Phật, nên 

học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Ðúng nghĩa thí mắt trời đƣợc không quá ba ngàn đại thiên thế 

giới; nay do lực Bát-nhã ba-la-mật nên thấy chƣ Phật trong mƣời phƣơng thế 

giới nhiều nhƣ cát sông Hằng, ví cớ sao? Ví trong Bát-nhã ba-la-mật, thí 

không gần không xa, không có gí chƣớng ngại. 

Hỏi: Nhƣ kinh Ban châu nói
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: do lực Ban châu tam-muội, nên tuy 

chƣa đƣợc mắt trời vẫn thấy đƣợc chƣ Phật hiện tại trong mƣời phƣơng, với 

ở đây Bồ-tát dùng mắt trời thấy mƣời phƣơng chƣ Phật có gí khác nhau? 

Đáp: Mắt trời này thuộc vô phú vô ký, Ban châu tam-muội, ngƣời lía 

dục, ngƣời chƣa lía dục đều đƣợc, còn mắt trời chỉ ngƣời lía dục có đƣợc. 

Ban châu tam-muội, nhớ tƣởng phân biệt, thƣờng tu thƣờng tập cho nên 

thấy; còn mắt trời tu thần thông đƣợc con mắt sắc trần do bốn đại của cõi 

Sắc tạo nên, thấy bốn phìa  khắp tƣớng sáng; ấy là khác Ban châu tam-muội. 

Công của mắt trời dễ; vì nhƣ mặt trời mọc, thấy sắc không khó; công của 

tam-muội khó; vì nhƣ ban đêm đốt đèn, thấy sắc không dễ; tai trời cũng nhƣ 

vậy. 



Biết tâm chư Phật. Hỏi: Nhƣ ở thƣợng địa mà độn căn còn không biết 

đƣợc tâm lợi căn hạ địa. Bồ-tát còn không biết đƣợc tâm một đức Phật, 

huống gí biết đƣợc tâm chƣ Phật trong mƣời phƣơng nhiều nhƣ cát sông 

Hằng? 

Đáp: Do thần lực của Phật làm cho Bồ-tát biết; nhƣ Kinh nói: Hết thảy 

không ai biết đƣợc tâm Phật; nếu Phật dùng thần lực làm cho biết, thí cho 

đến côn trùng cũng biết đƣợc. Ví vậy nên biết, Phật dùng thần lực làm cho 

Bồ-tát biết tâm Phật. 

Lại nữa, Bát-nhã ba-la-mật, không có tƣớng ngăn ngại, thô tế, sâu cạn, 

ngu thánh, đều không sai khác. Tâm chƣ Phật nhƣ, tâm Bồ-tát nhƣ, nhất nhƣ 

không sai khác. Bồ-tát theo “nhƣ” ấy, nên biết đƣợc tâm chƣ Phật. 

Lại nữa, việc khó hiếm có, không thể biết mà biết, ví vậy nên nói: 

muốn đƣợc nhƣ vậy nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Muốn nghe mƣời phƣơng chƣ Phật thuyết pháp, nghe rồi 

cho đến khi chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác vẫn không 

quên, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Pháp của một đức Phật nói còn khó ghi nhớ; huống gí pháp 

của vô lƣợng chƣ Phật nói mà muốn ghi nhớ không quên? 

Đáp: Bồ-tát do lực của Văn trí Ðà-la-ni nên thọ trí đƣợc; do lực của đà-

la-ni ức niệm bền chắc nên không quên. 

Lại nữa, trong đây nói lực của Bát-nhã ba-la-mật, rốt ráo thanh tịnh 

không dình mắc; vì nhƣ biển lớn hàm thọ các dòng. Bồ-tát theo mƣời 

phƣơng chƣ Phật nghe pháp, do khì cụ Bát-nhã ba-la-mật lớn, nên có thể thọ 

lãnh vô lƣợng pháp, giữ mãi không quên. 

Lại nữa, Bát-nhã ba-la-mật không thể vì dụ; nhƣ hƣ không; nhƣ lúc lửa 

kiếp tận đốt sạch, mƣa lớn đầy dẫy, trận mƣa ấy trừ hƣ không ra không chỗ 

nào có thể dung chứa. Mƣa pháp của chƣ Phật mƣời phƣơng, từ miệng Phật 

tuôn ra, trừ Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật, không còn có ai lãnh thọ đƣợc, 

ví vậy nên nói: muốn nghe pháp của mƣời phƣơng chƣ Phật nói, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật. 



Kinh: Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn thấy thế 

giới của chƣ Phật quá khứ, vị lai và thấy thế giới của mƣời phƣơng chƣ 

Phật hiện tại, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Nếu thấy mƣời phƣơng Phật là đã thấy thế giới, nay cớ sao 

nói muốn thấy thế giới? 

Đáp: Bồ-tát khi chƣa thiền định vào sâu, nếu thấy mƣời phƣơng thế 

giới, núi sông, cây cỏ, thời tâm tán loạn, nên chỉ xem thấy chƣ Phật; nhƣ đã 

nói trong chƣơng nói về niệm Phật. Hành giả chỉ xem chƣ Phật, không xem 

đất nƣớc, núi sông, cây cỏ, khi đƣợc lực thiền định thí tùy ý xem rộng. 

Lại nữa, cõi Phật thanh tịnh khó thấy, cho nên nói muốn thấy thế giới 

của chƣ Phật, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại một đức Phật có vô lƣợng trăm ngàn thứ thế giới; nhƣ trƣớc nói có 

thế giới nghiêm tịnh; có thế giới không nghiêm tịnh; có thế giới xen tạp; có 

thế giới rốt ráo thanh tịnh khó thấy, do lực Bát-nhã ba-la-mật mà thấy đƣợc 

cả; vì nhƣ thiên tử khi ngồi ở điện nghe chình sự, thời ngƣời ngoài thấy rõ 

mà ngƣời ở thâm cung nội điện không thấy đƣợc. 

Hỏi: Thế giới hiện tại trong mƣời phƣơng có thể thấy; còn thế giới của 

chƣ Phật quá khứ, vị lai làm sao thấy? 

Đáp: Bồ-tát có thứ tam-muội thấy quá khứ vị lai, khi vào tam-muội ấy 

thí thấy việc quá khứ vị lai; nhƣ thấy việc trong mộng. 

Lại nữa, Bồ-tát có thứ tam-muội không diệt trừ, khi vào tam-muội ấy, 

không thấy có chƣ Phật có diệt mất. 

Hỏi: Hai pháp ấy chẳng phải mắt làm sao thấy đƣợc? 

Ðáp: Ðây chình là trì tuệ, giả gọi là mắt. 

Lại nữa, nhƣ trong kinh Chuyển pháp luân, đối với bốn đế đƣợc nhãn, 

trí, minh, giác.
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Lại nữa, Bồ-tát thấy thế giới Phật hiện tại trong mƣời phƣơng, chắc 

chắn biết thế giới chƣ Phật trong quá khứ; vị lai cũng nhƣ vậy, ví cớ sao? Ví 

hết thảy chƣ Phật công đức đồng nhau; việc ấy nhƣ trƣớc đã nói.
486

 



Lại nữa, trong Bát-nhã ba-la-mật, giống nhƣ hiện tại, quá khứ vị lai 

bính đẳng không khác; ví một nhƣ, một pháp tánh, ví thế không nên nạn. 

Kinh: Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát muốn nghe mƣời hai 

bộ kinh
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 của mƣời phƣơng chƣ Phật nói là Tu-đa-la, Kỳ-dạ, Thọ-ký, 

Già-đà, Ƣu-đà-na, Nhân duyên, A-ba-đà-na, Nhƣ thị ngữ, Bổn sanh, 

Phƣơng quảng, Vị tằng hữu, Luận nghị, mà hàng Thanh văn nghe, cũng 

chẳng nghe, đều muốn đọc tụng thọ trì tất cả, nên học Bát-nhã ba-la-

mật. 

Luận. Trƣớc nói muốn nghe hết thảy pháp của mƣời phƣơng chƣ Phật 

thuyết, nên học Bát-nhã ba-la-mật. Pháp chƣ Phật thuyết tức đây nói mƣời 

hai bộ kinh. 

Trong các Kinh, những lời nói thẳng gọi là Tu-đa-la, đó là bốn bộ A-

hàm, và các kinh Ðại thừa, kinh Hai trăm năm mƣơi giới, ngoài ba tạng ấy 

cũng có kinh khác, đều gọi là Tu-đa-la (Sutra: khế kinh). 

Các bài kệ trong các Kinh gọi là Kỳ-dạ (Geya – Trùng tụng). 

Chúng sanh trong chìn đạo là ba thừa và sáu thú đƣợc Thọ-

ký (Vyàkurana – Ký biệt) rằng: ngƣời ấy trải bấy nhiêu vô số kiếp sẽ đƣợc 

làm Phật; hoặc thọ ký hàng Thanh văn đời này hoặc đời sau đắc đạo; thọ ký 

hàng Bích-chi Phật chỉ đời sau đắc đạo; thọ ký chúng sanh trong sáu thú (sáu 

đƣờng) đời sau chịu báo. Pháp của chƣ Phật khi muốn thọ ký cho chúng 

sanh trƣớc đều mĩm cƣời, vô lƣợng hào quang từ bốn cái răng phóng ra, đó 

là hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, tìa... từ hai răng trên phóng ra chiếu ba 

đƣờng ác; từ hào quang đó diễn vô lƣợng pháp, nói hết thảy pháp tạo tác là 

vô thƣờng, hết thảy pháp vô ngã, Niết-bàn an ổn. Chúng sanh gặp đƣợc hào 

quang cùng nghe thuyết pháp ấy, thân tâm an lạc, đƣợc sanh cõi ngƣời cõi 

trời; từ nhân duyên ấy đều đƣợc hết khổ. Hào quang từ hai răng dƣới phóng 

ra chiếu lên cõi ngƣời cõi trời, cho đến cõi thiền Hữu đỉnh; hoặc kẻ đui mù, 

câm họng, bệnh cuồng đều đƣợc trừ khỏi. Trời Lục dục và A-tu-la thọ vui 

ngũ dục, gặp hào quang của Phật và nghe tiếng thuyết pháp, đều sanh nhàm 

chán dục lạc, thân tâm an lạc. Chƣ thiên ở cõi Sắc, khi thọ cái vui thiền định, 

gặp hào quang của chƣ Phật và nghe tiếng thuyết pháp, cũng sanh nhàm 

chán, mà đi đến chỗ Phật. 

Các hào quang lại đến mƣời phƣơng chiếu khắp sáu đƣờng làm Phật sự 

xong, trở lại nhiểu quanh thân Phật bảy vòng. Nếu thọ ký địa ngục, thí hào 

quang từ dƣới chân mà vào; nếu thọ ký cho súc sanh, thí hào quang từ đùi 



chân vào; nếu thọ ký cho ngạ quỷ, thí hào quang từ vế vào; nếu thọ ký cho 

nhân đạo, thí hào quang từ rún vào; nếu thọ ký cho thiên đạo, thí hào quang 

từ ngực vào; nếu thọ ký cho Thanh văn thí hào quang từ miệng vào; nếu thọ 

ký Bích-chi Phật, thí hào quang từ tƣớng giữa hai mi vào; nếu thọ ký đƣợc 

thành Phật, thí hào quang ấy từ đỉnh vào; nếu muốn thọ ký thời trƣớc tiên 

hiện tƣớng ấy, vậy sau các đệ tử nhƣ A-nan... phát ra lời hỏi. 

Hết thảy kệ gọi là Kỳ-dạ, sáu câu, ba câu, năm câu; mỗi câu nhiều ìt 

không nhất định, cũng gọi là Kỳ-dạ, cũng gọi là Già-đà (Gàthà – Phúng tụng 

– Cô khởi). 

Ưu-đà-na (Udàna - Tự thuyết)
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 là có pháp Phật cần phải nói nhƣng 

không có ai hỏi, Phật lƣợc mở mối cho hỏi; nhƣ Phật ở thành Xá-bà-đề, trên 

nhà Tỳ-xá-khƣ, đi kinh hành chỗ tối, tự nói Ƣu-đà-na, đó là “vô ngã, vô ngã 

sở, việc ấy lành thay”
489

. Bấy giờ một Tỳ-kheo chấp tay bạch Phật rằng: 

bạch Thế Tôn! Thế nào là vô ngã, vô ngã sở, việc ấy lành thay? Phật bảo Tỳ-

kheo: ngƣời phàm phu chƣa đƣợc vô lậu đạo, điên đảo che tâm, nên đối với 

lý vô ngã, vô ngã sở, tâm rất kinh sợ; còn nếu Phật và đệ tử Phật nghe pháp 

hay thời hoan hỷ phụng hành, không điên đảo, nên không còn tạo nghiệp trở 

lại. Những điều nhƣ vậy, trong Tạp A-hàm nói rộng.
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Lại nhƣ trong phẩm Bát-nhã ba-la-mật
491

, các thiên tử tán thán của Tu-

bồ-đề nói rằng: lành thay! lành thay! Hy hữu Thế Tôn! Hy hữu Thế Tôn! ấy 

gọi là Ƣu-đà-na. 

Lại nhƣ sau khi Phật Niết-bàn, các đệ tử sƣu tập những bài kệ thiết yếu, 

những bài kệ nói về vô thƣờng, gom lại thành phẩm Vô thƣờng, cho đến 

những bài kệ nói về Bà-la-môn gom lại thành phẩm Bà-la-môn, cũng gọi là 

Ƣu-đà-na, sƣu tập các việc tốt đều gọi là Ƣu-đà-na. Nhƣ vậy gọi là Ƣu-đà-na 

kinh (cũng gọi là Vô vấn tự thuyết). 

Ni-đà-na (Nidàna – Nhân duyên)
492

 là nói nhân duyên chình khởi nói 

Phật pháp. Ví nhân gí Phật nói việc ấy. Trong Tu-đa-la, có ngƣời hỏi nên 

Phật nói việc ấy. Trong luật ví có ngƣời phạm việc ấy nên Phật kiết giới ấy. 

Việc duyên khởi của hết thảy lời Phật dạy, đều gọi là Ni-đà-na.
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A-ba-đà-na (Avađàna – Thì dụ)
494

: tƣơng tợ với lời nói thô thiển nhu 

nhuyến của thế gian, nhƣ kinh Trƣờng A-la-đà-na
495

 trong Trung A-hàm; 

kinh Ðại A-ba-đà-na
496

 trong Trƣờng A-hàm, Ức nhĩ A-ba-đà-na, Nhị thập 

ức A-ba-đà-na ở trong Luật; Dục A-ba-đà-na nhất bộ trong kinh Giải nhị 



bách ngũ thập giới, Bồ-tát A-ba-đà-na xuất ra một bộ, nhƣ vậy có vô lƣợng 

A-ba-đà-na. 

Như thị ngữ (Itivataka – Y-đế-mục đa-già - Bổn sự): có hai: 1. Là lời 

kết cú, rằng trƣớc ta hứa nói nay đã nói xong. 2. Là ngoài ba tạng và đại 

thừa, còn có kinh tên gọi là Nhất Mục-đa-ca, có ngƣời nói là Mục-đa-ca. Tên 

Mục-đa-ca
497

 ở cả ba tạng và Ðại thừa, là thế nào? Nhƣ Phật dạy: vua Tịnh-

phạn bắt buộc những ngƣời trong dòng họ Thìch xuất gia làm đệ tử Phật. 

Phật chọn năm trăm ngƣời có thể đắc đạo, đem đến thành Xá-bà-đề, ví cớ 

sao? Ví họ chƣa lía dục; nếu ở gần bà con, sợ họ phá giới, nên đem đến 

thành Xá-bà-đề bảo Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên giáo hóa. Ðầu đêm cuối 

đêm chuyên tinh không ngủ, siêng tu tinh tấn, nên đƣợc đạo. Ðƣợc đạo rồi 

Phật đem họ trở về bản quốc, cùng với đại hội các thiên chúng ở trong rừng 

tiên nhân thuộc thành Ca-tỳ-la-bà (Ca-tỳ-la-vệ). Rừng này cách thành Ca-tỳ-

la-bà 50 dặm, đó là vƣờn dạo chơi của ngƣời họ Thìch. Các Tỳ-kheo Thích 

tử này khi còn ở thành Xà-bà-đề, đầu đêm, cuối đêm chuyên tinh không ngủ, 

nên thấy đêm dài; từ trong rừng đi vào trong thành khất thực, mới biết dặm 

đƣờng dài xa
498

. Bấy giờ đức Phật biết tâm họ, nhân có một con sƣ tử đi đến 

lễ dƣới chân Phật, rồi sang một bên, Phật lấy ba nhân duyên ấy nói kệ rằng: 

“Không ngủ, đêm dài, 

Mỏi mệt, đường dài, 

Ngu, sanh tử dài, 

Không biết chánh pháp”.
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Phật bảo Tỳ-kheo: khi các ngƣời chƣa xuất gia, tâm kia phóng dật ngủ 

nghỉ nhiều nên không biết đêm dài; nay đầu đêm, cuối đêm, chuyên tinh cầu 

đạo, tỉnh giảm ngủ nghỉ nên thấy đêm dài. Rừng Ca-tỳ-la-bà này trƣớc các 

ngƣơi vốn cỡi xe dạo chơi, nên không biết xa; nay các ngƣơi mặc y ôm bát, 

đi bộ mệt mỏi, nên biết đƣờng xa. Còn con sƣ tử này, từ thời đức Phật Tỳ-

bà-thi, làm vị thầy Bà-la-môn, thấy phật thuyết pháp, đi đến chỗ Phật. Bấy 

giờ ví đại chúng đang nghe pháp, không cùng nói năng, sƣ tử mới nghĩ ác, 

phát lời ác mắng rằng: bọn trọc này, khác gí súc sanh, không biệt ngƣời tốt, 

không biết nói năng. Ví nghiệp ác khẩu ấy, nên từ thời đức Phật Tỳ-bà-thi 

cho đến nay, 91 kiếp, thƣờng ra vào súc sanh. Ngƣời ấy lúc đó đáng lẽ đắc 

đạo, song ví ngu si mà tự làm cho sanh tử lâu dài. Nay ở chỗ Phật, ví tâm 

thanh tịnh nên sẽ đƣợc giải thoát. 

Các Kinh nhƣ vậy gọi là xuất nhân duyên. Từ chỗ nào xuất? Từ trong 

ba tạng và Ðại thừa xuất ra, nên gọi là xuất. Sao gọi là nhân duyên? Là gốc 



của ba sự ấy (không ngủ, mỏi mệt, ngu không biết Chánh pháp) nên gọi là 

Nhân duyên Kinh. 

Kinh Bổn sanh (Jataka – Xà-già-đà)
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: nói về sự tìch của Bồ-tát ở quá 

khứ, nhƣ xƣa Bồ-tát từng làm con sƣ tử ở trong rừng, cùng với một con khỉ 

kết bạn thân, khỉ đem hai con gởi cho sƣ tử. Khi ấy có con chim ó, đói đi 

kiếm mồi, gặp sƣ tử đang ngủ, cố bắt sƣ tử con đem đi, đậu ở trên cây. Sƣ tử 

tỉnh dậy tím khỉ con không đƣợc, thấy chim ó bắt đem trên cây, nói với chim 

ó: Ta nhận khỉ gởi hai đứa con, giữ không cẩn thận, để ngƣơi bắt đem đi, 

phụ lòng tin của khỉ, xin ngƣơi cho ta lại. Ta là chúa trong loài thú, ngƣơi là 

chúa trong loài chim, thế lực quý trọng ngang nhau, ngƣơi nên trả lại. 

Chim ó nói: Ngƣơi không biết thời, ta nay đang đói, đâu cần luận đồng 

hay khác. 

Sƣ tử biết nói vô ìch, tự lấy móng sắc bén móc thịt ở vế đùi mính để 

đổi lấy khỉ con. 

Lại trong đời quá khứ, nhân dân nhiều ngƣời mắc bệnh liệt
501

, nóng da 

vàng trắng. Bấy giờ Bồ-tát làm thân cá đỏ, tự lấy thịt mính bố thì cho ngƣời 

bệnh, để cứu khổ họ.
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Lại, xƣa Bồ-tát làm thân một con chim, trú ở trong rừng, thấy một 

ngƣời đi vào trong nƣớc sâu, không phải chỗ của ngƣời đi, bị vƣớng lƣới của 

thủy thần. Theo phép lƣới thủy thần, đã vƣớng, thí không thể nào gỡ đƣợc. 

Chim biết cách gỡ, liền bay đến núi hƣơng, lấy một cành cỏ thuốc, đặt trên 

lƣới kia, giây liền tiêu hoại, ngƣời đƣợc thoát khỏi. 

Vô lƣợng việc đời trƣớc cứu giúp nhƣ vậy; ấy gọi là Bản sanh kinh. 

Kinh Phương Quảng (Vaipulya - Tỳ-phật-lƣợc)
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: gọi là Ðại thừa, đó 

là kinh Bát-nhã ba-la-mật; kinh sáu Ba-la-mật; kinh Hoa thủ; kinh Pháp 

Hoa; kinh Phật bản khởi nhân duyên; kinh Vân; kinh Pháp vân; kinh Ðại 

văn; vô lƣợng vô số các kinh nhƣ vậy, ví để chứng đắc Vô thƣợng Chánh 

đẳng Chánh giác, nên gọi là Tỳ-phật-lƣợc. 

Vị tằng hữu (Adbhuta-dharma – A-phù-đà-đạt-ma): nhƣ Phật hiện các 

thần thông, chúng sanh lấy làm lạ cho là việc chƣa từng có. Ðó là lúc Phật 

sanh ra, thân phóng hào quang lớn, chiếu ba bgàn đại thiên thế giới và chỗ u 

ám; lại chiếu ba ngàn đại thiên thế giới của vô lƣợng chƣ Phật trong mƣời 



phƣơng. Bấy giờ trƣớc Phật mẫu có ao đẹp thanh tịnh, để tắm cho Bồ-tát, 

Phạm vƣơng cầm lọng, Ðế-thìch tắm thân, hai rồng phun nƣớc. 

Lại lúc mới sanh, không cần phò trí mà tự đi bảy bƣớc, chỗ dấu chân đi 

đều có hoa sen, và cất tiếng nói: Ta là ngƣời độ hết thảy chúng sanh khỏi 

khổ, già, bệnh, chết. Ðất chấn động mạnh, trời mƣa các hoa, cây phát âm 

thanh, trổi kỷ nhạc trời. Vô lƣợng việc hy hữu nhƣ vậy: ấy gọi là kinh Vị 

tằng hữu. 

Kinh Luận nghị (Upadesa, Upatisa – Ƣu-ba-đề-xá): đáp các câu hỏi, 

giải thìch lý do. Lại nói rộng các nghĩa nhƣ Phật nói bốn đế, thế nào là bốn? 

Ðó là Bốn thánh đế. Những gí là bốn? Ðó là Khổ, Tập, Diệt, Ðạo thánh đế; 

ấy gọi là luận nghị. Thế nào là Khổ thánh đế? Ðó là tám khổ, là sanh khổ... 

Thế nào là sanh khổ? Ðó là các chúng sanh nơi chỗ sanh ra chịu khổ. Hỏi 

đáp nhƣ vậy, giải rộng nghĩa kia; ấy gọi là Ƣu-ba-đề-xá (luận nghị). Nhƣ 

trong Ðại thừa, Phật dạy sáu Ba-la-mật: Những gí là sáu? Ðó là Ðàn ba-la-

mật cho đến Bát-nhã ba-la-mật. Thế nàp là Ðàn ba-la-mật? Ðàn ba-la-mật có 

hai: 1. Ðầy đủ. 2. Không đầy đủ. Thế nào là đầy đủ? Bố thì hợp cùng với 

Bát-nhã ba-la-mật cho đến Bồ-tát Thập trụ thành tựu đƣợc, gọi là đầy đủ. 

Không đầy đủ là Bồ-tát mới phát tâm, chƣa đƣợc vô sanh pháp nhẫn, chƣa 

hợp cùng với Bát-nhã ba-la-mật; ấy gọi là không đầy đủ. Cho đến Thiền ba-

la-mật cũng nhƣ vậy. 

Bát-nhã ba-la-mật đầy đủ là có năng lực phƣơng tiện lớn, chƣa đầy đủ 

là không có năng lực phƣơng tiện. 

Lại nữa, Phật nói Luận nghị kinh, Ðại Ca-chiên-diên giải thìch Khế 

kinh, cho đến trong đời tƣợng pháp, kẻ phàm phu đúng nhƣ pháp mà thuyết; 

ấy gọi là Ƣu-ba-đề-xá. 

Pháp hàng Thanh văn không nghe được là pháp Phật chỉ nói cho Bồ-

tát, không có hàng Thanh văn nghe. 

Lại nữa, Phật dùng lực thần thông, biến hóa thân vô số khắp mƣời 

phƣơng thế giới nhất thừa nói pháp. 

Lại nữa, Phật ví trời Dục giới, trời Sắc giới nói pháp không có các đệ 

tử, cho nên không đƣợc nghe. 

Hỏi: Các A-la-hán đƣợc sáu thần thông, nếu lúc Phật thuyết pháp, tuy 

không ở tại tòa, mà dùng tai trời, mắt trời có thể nghe đƣợc thấy đƣợc; nếu 



dùng Túc mạng thông, thời biết luôn cả việc quá khứ, cớ sao nói không nghe 

đƣợc? 

Đáp: Chỗ thần thông lực của Thanh văn không đến kịp, cho nên không 

nghe đƣợc. 

Lại nữa, Phật ví các đại Bồ-tát nói kinh bất khả tƣ nghí giải thoát, Xá-

lợi-phất, Mục-kiền-liên ở hai bên Phật mà không nghe đƣợc, vì không gieo 

nhân duyên nghe pháp tu hành Ðại thừa ấy; vì nhƣ ngƣời tọa thiền, khi vào 

định nhất thiết xứ, có thể quán hết thảy đều là nƣớc, đều là lửa, mà ngƣời 

khác không trông thấy. Nhƣ trong kinh Bất Khả Tƣ Nghí Giải Thoát nói 

rộng.
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Muốn thọ trì hết là nghe mà phụng hành là thọ, lâu dài không quên mất 

là trì. 

(Hết cuốn 33 theo bản Hán) 

  

--o0o -- 

Cuốn 34 

Chương 46 - Giải Thích: Tín Trì 

 Kinh. Chính pháp của chƣ Phật quá khứ, hiện tại, vị lai trong hằng hà 

sa thế giới ở mƣời phƣơng đã nói, nay nói, sẽ nói, nghe đƣợc rồi đều 

muốn tín thọ, giữ gìn, thực hành và nói cho ngƣời khác, nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Trên đã nói, đối với pháp của mƣời phƣơng chƣ Phật muốn 

nhớ giữ không quên, nên học Bát-nhã ba-la-mật, sao nay còn tìn thọ giữ gín 

pháp của chƣ Phật ba đời? 

Đáp: Trên nói muốn nhớ giữ pháp của chƣ Phật mƣời phƣơng chƣa 

biết là pháp gí, nên nói mƣời hai bộ kinh là pháp Phật và pháp mà hàng 

Thanh văn không nghe đƣợc. Trên chỉ nói chƣ Phật trong thế giới số nhƣ 

hằng hà sa, nay nói pháp của chƣ Phật ba đời số nhƣ hằng hà sa. Trên chỉ nói 

thọ trí không quên, không nói thọ trí lợi ìch, nay nói ví mính cũng ví ngƣời 

thuyết giảng, thế nên nói lại. 



Kinh: Lại Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát đối với pháp chƣ Phật quá 

khứ đã nói, chƣ Phật vị lai sẽ nói, muốn nghe, nghe rồi, tự làm lợi mình 

cũng lợi ngƣời, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Ðối với pháp của Phật hiện tại trong mƣời phƣơng nói, có 

thể thọ, có thể trí, còn pháp quá khứ đã diệt, vị lai chƣa có, làm sao nghe 

đƣợc? 

Đáp: Nghĩa ấy trƣớc đã đáp, nay lại nói thêm, Bồ-tát có tam-muội gọi 

là tam-muội Quán chƣ Phật ba đời, Bồ-tát vào trong tam-muội ấy đều thấy 

chƣ Phật ba đời, nghe Ngài thuyết pháp, vì nhƣ thần tiên ngoại đạo, đối việc 

đời vị lai chƣa có dấu hính, chƣa có nói năng, mà do lực trì tuệ cũng thấy 

cũng nghe. 

Lại nữa, lực của các Bồ-tát không thể nghĩ bàn, đời vị lai tuy chƣa có 

hính, chƣa có nói năng, mà có thể thấy đƣợc, nghe đƣợc. Hoặc do năng lực 

đà-la-ni, hoặc lấy việc nay so sánh biết việc quá khứ, vị lai. Ví vậy nên nói: 

muốn đƣợc việc này, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Kinh: Muốn đem ánh sáng chiếu khắp những chỗ tối tăm, mặt trời 

mặt trăng không chiếu đến đƣợc trong hằng hà sa thế giới, nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 

Luận: Bồ-tát từ trời Ðâu-suất muốn giáng thần vào thai mẹ, bấy giờ 

thân phóng hào quang chiếu khắp hết thảy thế giới, và chỗ u tối ở thế gian, 

sau khi sanh ra, hào quang cũng chiếu khắp nhƣ vậy. Lúc mới Thành đạo, 

lúc Chuyển pháp luân, lúc Bát Niết-bàn cũng phóng hào quang lớn nhƣ vậy. 

Và vào các lúc khác hiện đại thần thông, phóng hào quang lớn; nhƣ lúc sắp 

nói Bát-nhã ba-la-mật, hiện đại thần thông, lấy hào quang lớn chiếu khắp 

chỗ u ám trong thế gian. So sánh nhƣ vậy, nơi nơi trong kinh nói đến thần 

thông, hào quang. 

Hỏi: Ðó là thần lực của Phật, cớ sao nói là Bồ-tát? 

Đáp: Nay nói Bồ-tát muốn đƣợc điều ấy, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Các đại Bồ-tát có đƣợc năng lực ấy, nhƣ Bồ-tát Biến cát, Quán Thế Âm, Ðắc 

Ðại Thế, Minh Võng, Vô Lƣợng Quang... có đƣợc năng lực ấy, thân phóng 

ra vô lƣợng hào quang, chiếu khắp mƣời phƣơng thế giới số nhƣ hằng hà sa. 

Lại nhƣ trong thế giới Phật A-di-đà, các Bồ-tát thân phóng ra thƣờng 

quang, chiếu mƣời vạn do tuần. 



Hỏi: Bồ-tát có thân quang nhƣ vậy, vốn do nhân duyên nghiệp gí mà 

đƣợc? 

Đáp: Thân nghiệp thanh tịnh nên thân đƣợc trang nghiêm, nhƣ Kinh 

nói: có một con quỷ đầu nhƣ đầu heo, trùng thúi từ trong miệng ra, mà thân 

có kim sắc sáng chói. Con quỷ ấy từ kiếp trƣớc làm Tỳ-kheo, ác khẩu mắng 

nhiếc vị Tỳ-kheo khách, nhƣng do thân trí tịnh giới, nên thân có ánh sáng, và 

do ác ngôn nên có trùng thúi từ trong miệng ra. Nhƣ kinh nói tâm thanh tịnh 

có hơn kém, nên ánh sáng có thƣợng, trung, hạ, sáng ìt, sáng lớn, ánh sáng 

làm âm thanh. Các trời cõi Dục tâm thanh tịnh, bố thì, trí giới, nên thân có 

ánh sáng. 

Lại nữa, có ngƣời ví thƣơng xót chúng sanh mà ở chỗ tối đốt đèn, cũng 

ví cúng dƣờng tôn thƣợng, tháp, chùa, nên lấy ngọc sáng, trổ cửa, gƣơng 

sáng, và các vật sáng sạch bố thì, nên đƣợc thân có ánh sáng. 

Lại nữa, thƣờng tu từ tâm nhớ khắp cả chúng sanh, tâm thanh tịnh, lại 

thƣờng tu Niệm Phật tam-muội, niệm tƣởng ánh sáng và thần đức chƣ Phật, 

nên đƣợc thân có ánh sáng. 

Lại nữa, hành giả thƣờng tu Hỏa nhất thiết nhập (Hỏa biến xứ) lại đem 

ánh sáng trì tuệ giáo hóa chúng sanh tà kiến ngu tối. Do nhân duyên của 

nghiệp ấy, nên đƣợc tâm có ánh sáng trì tuệ, thân cũng có ánh sáng. 

Do các nghiệp nhƣ vậy, nên đƣợc thân có ánh sáng thanh tịnh. 

Kinh: Trong hằng hà sa thế giới ở mƣời phƣơng không có tên Phật, 

tên Pháp, tên Tăng, mà muốn khiến hết thảy chúng sanh đều đƣợc 

chánh kiến, nghe tiếng Tam bảo, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Ở chỗ từ trƣớc không hề có Phật pháp tháp chùa, Bồ-tát dựng 

tháp ở đó, nhờ nhân duyên của nghiệp ấy mà thân sau thành tựu đắc lực. Ở 

chỗ từ trƣớc không hề có chúng hội Phật pháp. Bồ-tát tán thán Tam bảo, 

khiến chúng sanh nhập vào chánh kiến. Nhƣ Kinh nói: ở quốc độ từ trƣớc 

không hề có tháp Phật, có ngƣời dựng tháp miếu thờ Phật mà đƣợc phƣớc 

đức Phạm. Phạm gọi là phƣớc đức vô lƣợng
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. Nhờ nhân duyên ấy, mau 

đƣợc thiền định; đƣợc thiền định nên đƣợc vô lƣợng thần thông. Nhờ lực 

thần thông nên có thể đi đến mƣời phƣơng tán thán Tam bảo. 



Chánh kiến là nếu trƣớc không hề biết công đức Tam bảo, nhân Bồ-tát 

nên đƣợc tin Tam bảo, tin Tam bảo nên tin nghiệp tội phƣớc nhân duyên; tin 

nghiệp nhân duyên nên tin thế gian là trói, Niết-bàn là mở. 

Ý nghĩa tán thán Tam bảo, nhƣ đã nói ở chƣơng Tám niệm.
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Kinh: Muốn làm cho chúng sanh trong hằng hà sa thế giới ở mƣời 

phƣơng, nhờ lực của Ta mà ngƣời mù đƣợc thấy, ngƣời điếc đƣợc nghe, 

ngƣời cuồng đƣợc nhớ, ngƣời trần truồng đƣợc áo, ngƣời đói khát đƣợc 

no đủ, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Bồ-tát thực hành vô ngại Bát-nhã, thí hoặc đƣợc vô ngại giải 

thoát thành Phật, hoặc làm pháp tánh sanh thân Bồ-tát, nhƣ Văn-thù-thi-lỵ... 

ở Thập trụ địa, có đầy đủ công đức, chúng sanh thấy đƣợc, đều đƣợc nhƣ 

nguyện, vì nhƣ ngọc Nhƣ ý, muốn gí đƣợc nấy. Pháp tánh sanh thân Phật và 

pháp tánh sanh thân Bồ-tát, ngƣời nào thấy đƣợc, đều đƣợc toại nguyện cũng 

nhƣ vậy. 

Lại nữa, Bồ-tát từ khi mới phát tâm lại đây, chữa trị 96 thứ bệnh mắt 

cho chúng sanh trong vô lƣợng kiếp; lại tự lấy mắt bố thì cho chúng sanh 

trong vô lƣợng kiếp; lại đem ánh sáng trì tuệ phá tà kiến hắc ám; lại đem tâm 

đại bi khiến chúng sanh đều đƣợc nhƣ sở nguyện. 

Có các nghiệp nhân duyên nhƣ vậy, làm sao khiến chúng sanh thấy 

thân Bồ-tát mà lại không đƣợc mắt sáng? Các việc khác cũng nhƣ vậy, các 

nghĩa này, nhƣ đã nói trong chƣơng Phóng quang.
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Kinh: Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát nếu muốn làm cho 

chúng sanh đang ở ba đƣờng ác trong hằng hà sa thế giới mƣời phƣơng, 

nhờ lực của ta mà đều đƣợc làm thân ngƣời, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Nhờ thiện nghiệp nhân duyên của chình mính nên đƣợc làm 

thân ngƣời, cớ sao Bồ-tát nói do lực của Ta nên khiến cho chúng sanh trong 

ba đƣờng ác đều đƣợc làm thân ngƣời? 

Đáp: Không nói do nghiệp nhân duyên của Bồ-tát khiến chúng sanh 

đƣợc làm thân ngƣời, mà chỉ nói do ân lực của Bồ-tát nên đƣợc. Bồ-tát lấy 

lực thần thông biến hóa thuyết pháp, khiến chúng sanh tu thiện mà đƣợc làm 

thân ngƣời. 



Nhƣ trong Kinh nói hai nhân duyên phát khởi chánh kiến: 1. Bên ngoài 

nghe chánh pháp. 2. Bên trong có chánh niệm.
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Lại nhƣ cây cỏ, bên trong có hạt giống, bên ngoài có mƣa thấm, vậy 

sau đƣợc phát sanh. Nếu không có Bồ-tát, chúng sanh tuy có nghiệp nhân 

duyên, mà không do đâu phát khởi đƣợc. Ví vậy nên biết chƣ Phật Bồ-tát, 

lợi ìch rất nhiều. 

Hỏi: Làm sao khiến chúng sanh trong ba đƣờng ác đều đƣợc giải thoát? 

Phật còn không làm đƣợc, huống là Bồ-tát? 

Ðáp: Tâm nguyện của Bồ-tát muốn nhƣ vậy, không có lỗi chi. Lại 

nhiều ngƣời đƣợc giải thoát, cho nên nói hết thảy
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, nhƣ thân chƣ Phật và 

Bồ-tát khắp phóng ra vô lƣợng hào quang, từ hào quang ấy xuất ra vô lƣợng 

hóa thân, khắp vào trong ba đƣờng ác ở mƣời phƣơng, làm cho địa ngục lửa 

tắt, nƣớc sôi lạnh, chúng sanh trong đó nhờ tâm thanh tịnh nên đƣợc sanh 

cõi trời cõi ngƣời; làm ngạ quỷ đạo đói khát đƣợc no đủ, khai phát thiện tâm 

mà đƣợc sanh cõi trời cõi ngƣời; làm cho súc sanh đạo tùy ý đƣợc ăn, xa lía 

sợ hãi, khai phát thiện tâm, cũng đƣợc sanh cõi trời cõi ngƣời. Nhƣ vậy gọi 

là hết thảy ba đƣờng ác đƣợc giải thoát. 

Hỏi: Nhƣ các Kinh khác nói sanh cõi trời cõi ngƣời, sao ở đây chỉ nói 

đƣợc làm thân ngƣời? 

Đáp: Ở trong cõi ngƣời mới có đƣợc việc tu đại công đức, cũng hƣởng 

phƣớc lạc, còn ở cõi trời phần nhiều say đắm vui không thể tu đạo, ví vậy 

nên nguyện cho đƣợc làm thân ngƣời. 

Lại nữa, Bồ-tát không nguyện cho chúng sanh chỉ thụ hƣởng phƣớc 

lạc, mà muốn khiến đƣợc giải thoát, thƣờng vui Niết-bàn. Ví vậy nên không 

nói sanh lên cõi trời.
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Kinh: Muốn khiến chúng sanh trong hằng hà sa thế giới ở mƣời 

phƣơng, nhờ lực của Ta mà đứng vững nơi giới, tam-muội, trí tuệ, giải 

thoát, giải thoát tri kiến; khiến đƣợc quả Tu-đà-hoàn cho đến Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Trƣớc đã nói năm pháp uẩn và đạo quả
511

; nay sao còn nói 

lại? 



Đáp: Trên chỉ nói pháp Thanh văn, từ quả Tu-đà-hoàn cho đến Vô dƣ 

Niết-bàn, nay nói lẫn lộn ba thừa Thanh văn, Bìch-chi Phật, cho đến Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Kinh: Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát muốn học oai nghi 

chƣ Phật, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Thế nào là oai nghi chƣ Phật? 

Đáp: Oai nghi là bốn động chỉ của thân. Vì nhƣ voi chúa, xoay mính 

mà xem, khi đi chân cách đất bốn ngón tay, tuy không đạp đất mà dấu bánh 

xe hiện rõ
512

, không chậm không mau, thân không nghiêng lay, thƣờng đƣa 

tay phải, an ủi chúng sanh. Khi ngồi kiết già, thân ngay thẳng; nằm thƣờng 

nghiêng hông bên phải, hai đầu gối chồng lên nhau, trải nệm cỏ chỉnh tề 

không rối loạn, ăn không kể vị, ngon dở đồng nhau, đều nhận lời ngƣời thỉnh 

mời, thí làm thinh không nói, nói năng nhu nhuyến, phƣơng tiện lợi ìch, 

không bỏ mất thời tiết. 

Lại nữa, oai nghi của pháp thân Phật là quá Hằng hà sa thế giới phƣơng 

đông làm một bƣớc, phạm âm làm thuyết pháp cũng nhƣ vậy
513

. Nghĩa 

tƣớng của pháp thân Phật, nhƣ trƣớc đã nói.
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Kinh: Bồ-tát ma-ha-tát muốn đƣợc nhƣ voi chúa xem nhìn, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật
515

. Bồ-tát nguyện rằng khi Ta đi cách đất bốn ngón 

tay, chân không đạp đất
516

, Ta sẽ đến dƣới cội Bồ-đề cùng với trời Tứ 

thiên vƣơng, cho đến trời A-ca-ni-sắc
517

, vô lƣợng ngàn vạn ức chúng 

chƣ thiên cung kính vây quanh, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Như voi chúa xem nhìn là khi muốn xoay thân để nhín thí cả thân 

đều chuyển
518

, thân tâm chuyên nhất là tƣớng đại nhân, thế nên nếu có xem 

nhín, thí cả thân tâm đều xoay, vì nhƣ sƣ tử bắt mồi, không ví vật nhỏ mà 

thay đổi thế mạnh. Phật cũng nhƣ vậy, nếu có xem nhín, hoặc có nói gí thí 

thân với tâm đồng nhau, thƣờng không phân tán, ví cớ sao? Ví từ vô số kiếp 

lại đây, tập pháp nhất tâm, do nghiệp nhân duyên ấy nên xƣơng đầu với thân 

làm một, không có phân chia. Lại ví đời đời phá kiêu mạng nên không khinh 

chúng sanh, khi xem thời cả thân cùng xoay, nhƣ trong kinh Ni-tha thì dụ 

nói: ngƣời hốt phân ở nƣớc Xá-bà-đề, Phật lấy tay xoa đầu dạy khiến xuất 

gia, còn không khinh nó.
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Chân đi cách đất bốn ngón tay là nếu Phật thƣờng bay đi, thí chúng 

sanh nghi lấy làm lạ, bảo Phật chẳng phải ngƣời, thời không quay về nƣơng 



tựa, còn nếu chân đi đến đất thời chúng sanh cho chẳng khác ngƣời thƣờng, 

không sanh tâm cung kình. Thế nên tuy là đi trên đất, cách đất bốn ngón tay 

mà tƣớng dấu bánh xe dƣới bàn chân vẫn hiện rõ. 

Hỏi: Nhƣ Phật thƣờng phóng hào quang lớn, chân đi không đến đất mà 

sao chúng sanh không tất cả đều cung kình quay về nƣơng tựa? 

Đáp: Chúng sanh trong vô lƣợng kiếp chứa tội rất nặng, vô minh cấu 

nhiễm sâu dày, đối với Phật sanh nghi cho là thầy huyễn, dùng thuật dối 

ngƣời. Hoặc nói rằng chân không đạp đất, bản tánh sanh ra tự nhiên nhƣ 

vậy, nhƣ chim hay bay, có gí kỳ lạ! Hoặc có chúng sanh ví tội nặng không 

thấy tƣớng Phật, chỉ gọi là Sa-môn đại oai đức mà thôi; vì nhƣ ngƣời bệnh 

nặng sắp chết, thuốc hay, đồ ăn ngon, đều cho là xú uế, thế nên không tất cả 

đều cung kình nƣơng tựa. 

Ði đến dưới cội Bồ-đề cùng với trời Tứ thiên vương cho đến trời A-ca-

ni-sắc, vô lượng ngàn vạn ức chúng chư thiên cung kính vây quanh là 

thƣờng pháp của chƣ Phật. Phật là Thế Tôn, đến dƣới cội Bồ-đề, sắp phá hai 

thứ ma là kiết sử ma và tự tại thiên tử ma, sắp thành bậc nhất thiết trì, thí các 

chúng chƣ thiên sao không cung kình hầu đƣa? Lại chu thiên đời đời tá trợ 

ủng hộ Bồ-tát, cho đến khi xuất gia, chƣ thiên khiến các cung nhân thế nữ 

nằm ngủ say mê, đỡ chân ngựa của Bồ-tát vƣợt ra khỏi thành. Ngày nay việc 

thành, ta sẽ cùng nhau hầu đƣa đến dƣới cội Bồ-đề. 

Hỏi: Sao không nói vô lƣợng ngƣời dòng Sát-lợi, Bà-la-môn hầu đƣa 

mà chỉ nói chƣ thiên? 

Đáp: Phật mội mính ở giữa rừng sâu tím cội Bồ-đề, chẳng phải chỗ của 

ngƣời đi, cho nên không nói. Lại ngƣời không có Thiên nhãn, Tha tâm trì, 

nên không biết Phật sẽ thành đạo, cho nên không nói. 

Lại nữa, chƣ thiên quì hơn ngƣời, cho nên chỉ nói trời. 

Lại nữa, chƣ Phật thƣờng vui chỗ nhàn tịnh, chƣ thiên thƣờng ẩn thân 

không thấy, không trở ngại nhàn tịnh, cho nên chỉ nói chƣ thiên hầu đƣa đi. 

Lại nữa, Bồ-tát thấy năm Tỳ-kheo bỏ Bồ-tát mà đi, Bồ-tát một mính đi 

đến dƣới cội cây, thế nên phát lời nguyện ấy. 

Kinh: Nguyện Ta se ngồi dƣới cội Bồ-đề, trời Tứ thiên vƣơng cho 

đến trời A-ca-ni-sắc, lấy áo trời trải làm tòa, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 



Luận. Hỏi: Nhƣ Kinh nói: Phật trải cỏ
520

 ngồi dƣới cội cây mà thành 

Phật đạo, nay cớ sao nói nguyện lấy áo trời làm chỗ ngồi? 

Đáp: Trong kinh Thanh văn nói trải cỏ, trong kinh Ðại thừa tùy chúng 

sanh thấy, hoặc có ngƣời thấy trải cỏ dƣới cội cây, hoặc có ngƣời thấy trải 

nệm trời
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, theo phƣớc đức của mỗi ngƣời nhiều ìt mà chỗ thấy không đồng. 

Lại nữa, sanh thân Phật ôm cỏ đến dƣới cây, pháp tánh sanh thân Phật 

lấy áo trời làm tòa, hoặc hơn áo trời. 

Lại nữa, Phật ở dƣới cây giữa rừng sâu thành Phật, ngƣời ở trong rừng 

thấy, đem cỏ dâng Phật, nếu quý nhân không thấy sẽ lấy y phục quý giá trải 

làm tòa, chỉ ví trong rừng không có quý nhân, nên bây giờ long thần, trời 

đem mỗi áo đẹp làm tòa, áo của trời Tứ thiên vƣơng nặng hai lƣợng; áo trời 

Ðao-lợi nặng một lƣợng; áo trời Dạ-ma nặng mƣời tám thù; áo trời Ðâu-

suất-đà nặng mƣời hai thù; áo trời Hóa-lạc nặng sáu thù; áo trời Tha-hóa-tự-

tại nặng ba thù; áo trời Sắc giới không có tƣớng nặng; áo trời cõi Dục từ bên 

gốc cây sanh, không chỉ không may; vì nhƣ băng mỏng, ánh sáng sáng 

trong, có đủ màu sắc; áo trời Sắc giới, thuần ánh sáng kim sắc. 

Nhƣ vậy áo báu trải làm chỗ ngồi, Bồ-tát ngồi lên đó thành bậc Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Hỏi: Sao chỉ nói chƣ thiên trải áo, không nói đại Bồ-tát ở mƣời phƣơng 

trải tòa cho Phật? Các Bồ-tát lúc sắp Thành đạo đều trải tòa cho Phật, hoặc 

rộng dài đều một do tuần, mƣời trăm ngàn vạn ức cho đến vô lƣợng do tuần, 

cao cũng nhƣ vậy. Các tòa báu ấy do phƣớc đức vô lậu của Bồ-tát phát sanh, 

chƣ thiên mắt còn không thấy đƣợc huống gí lấy tay rờ. Ba đời mƣời 

phƣơng chƣ Phật, hàng ma đắc đạo, trang nghiêm Phật sự, thảy đều soi thấy, 

vì nhƣ gƣơng sáng. Tòa của Bồ-tát đẹp nhƣ vậy, cớ sao không nói? 

Đáp: Bát-nhã ba-la-mật có hai thứ: 1. Là nói chung cho Thanh văn, 

Bồ-tát và chƣ thiên. 2. Chỉ nói riêng cho Bồ-tát đầy đủ mƣời trụ. Trong Bát-

nhã ba-la-mật này hãy nói cho Bồ-tát trải tòa cho Phật, ví sao? Ví chƣ thiên 

biết ân Phật không kịp các đại Bồ-tát, một đời, hai đời. Bồ-tát nhƣ vậy, cớ 

sao không dùng thần lực mà cúng dƣờng Phật. Trong đây hợp với Thanh văn 

mà nói, nên không nói Bồ-tát trải tòa. 

Kinh: Muốn lúc chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

chỗ đi, đứng, ngồi, nằm, đất đều là Kim cƣơng, nên học Bát-nhã ba-la-

mật. 



Luận. Hỏi: Ví sao nơi chỗ bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm của Phật, 

đất đều là Kim cƣơng? 

Đáp: Có ngƣời nói: lúc Bồ-tát đến dƣới cội Bồ-đề, ngồi ở chỗ đó 

chứng thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, bấy giờ Bồ-tát vào trong 

thật tƣớng chƣ pháp, không có đất nào đủ sức đỡ Bồ-tát, ví sao? Ví đất đều 

là quả báo do nghiệp hƣ dối của chúng sanh mà có, nên không thể đỡ nổi 

Bồ-tát. Lúc Bồ-tát sắp thành Phật, thân Phật là thân thật tƣớng trì tuệ, lúc ấy 

chỗ ngồi biến thành Kim cƣơng. 

Có ngƣời nói: đất ở trên Kim luân, Kim luân ở trên Kim cƣơng, từ mé 

Kim cƣơng xuất ra đài hoa sen thẳng lên đỡ chỗ ngồi của Bồ-tát, khiến 

không lún sụp, ví vậy nên chỗ ngồi đạo tràng gọi là Kim cƣơng.
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Có ngƣời nói: thành Phật rồi, chỗ đi, đứng, ngồi, nằm đều biến thành 

Kim cƣơng. 

Hỏi: Kim cƣơng cũng do nghiệp hƣ dối của chúng sanh mà có, làm sao 

đỡ Phật đƣợc? 

Đáp: Kim cƣơng tuy cũng do nghiệp hƣ dối tạo thành, song bền chắc 

hơn đất, không còn có gí hơn nữa. Nƣớc ở dƣới kim cƣơng, các đại long 

vƣơng lấy vật kiên cố ấy dâng Phật, đây cũng là do nghiệp đời trƣớc của 

Phật, nay đƣợc chỗ an lập này. 

Lại nữa, Phật biến Kim cƣơng và bốn đại thành hƣ không, hƣ không 

không hƣ dối, trì tuệ Phật cũng không hƣ dối. Hai việc đã đồng nhau, cho 

nên đỡ đƣợc. 

Kinh: Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát, muốn ngay trong 

ngày xuất gia liền đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác và Chuyển 

pháp luân, khi Chuyển pháp luân, vô lƣợng vô số chúng sanh xa lìa trần 

cấu, đƣợc pháp nhãn tịnh đối với các pháp; vô lƣợng vô số chúng sanh 

vì không thọ hết thảy pháp, nên đƣợc giải thoát khỏi các lậu tâm; vô 

lƣợng vô số chúng sanh đƣợc không thối chuyển đối với Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Hoặc có Bồ-tát ở trong đời ác chúng sanh tà kiến, ví trừ tà kiến 

cho họ nên thực hành hạnh cần khổ rất khó, nhƣ đức Phật Thìch-ca Văn ở 

trong rừng cây Ƣu-lâu-tần-loa (Uruvela) ngày ăn một hạt mè hạt gạo. Các 



ngoại đạo nói: Tiên sƣ chúng tôi tuy tu khổ hạnh, không bằng sáu năm cần 

khổ nhƣ vậy.
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Lại có ngƣời nói: Phật có nghiệp ác đời trƣớc, nên nay chịu khổ báo ấy. 

Lại có Bồ-tát cho rằng Phật thật thọ khổ ấy, nên phát tâm nguyện rằng: 

Ta sẽ ngay trong ngày xuất gia đƣợc thành Phật. 

Lại có Bồ-tát ở vào đời tốt xuất gia, nhƣ Ðại Thông Tuệ cầu Phật đạo, 

ngồi kiết-già phu, trải mƣời tiểu kiếp mới đƣợc thành Phật
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. Bồ-tát nghe 

nhƣ vậy, phát tâm nguyện rằng: nguyện Ta ngay trong ngày xuất gia liền 

đƣợc thành Phật. 

Lại có Bồ-tát thành Phật rồi, không Chuyển pháp luân liền, nhƣ đức 

Phật Nhiên Ðăng thành Phật đã mƣời hai năm, chỉ phóng hào quang, không 

ngƣời nào biết, nên không thuyết pháp.
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Lại nhƣ Phật Tu-phiến-đa thành Phật rồi, không ai thọ hóa, nên làm 

hóa Phật lƣu lại một kiếp thuyết pháp độ ngƣời, còn tự thân thí diệt độ.
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Lại nhƣ đức Phật Thìch-ca Văn thành Phật rồi, năm mƣơi bảy ngày 

không thuyết pháp
527

. Bồ-tát nghe nhƣ vậy, nên phát nguyện: khi Ta thành 

Phật rồi liền Chuyển pháp luân. 

Lại nhƣ đức Phật độ chúng sanh có hạng số, nhƣ đức Phật Thìch-ca 

Văn, lúc Chuyển pháp luân, ông Kiều-trần-nhƣ một ngƣời đƣợc Sơ quả, tám 

vạn chƣ thiên đƣợc Pháp nhãn tịnh đối với các pháp
528

. Bồ-tát nghe nhƣ vậy, 

nên phát nguyện: Khi ta Chuyển pháp luân, vô lƣợng vô số ngƣời đƣợc xa 

lía trần cấu, đƣợc pháp nhãn tịnh đối với các pháp. 

Lại ví nhƣ đức Phật Thìch-ca Văn lúc Chuyển pháp luân đầu tiên, chỉ 

có một Tỳ-kheo và chƣ thiên chứng đƣợc Sợ quả, mà không một ngƣời 

chứng đƣợc A-la-hán và Bồ-tát đạo. Thế nên Bồ-tát phát nguyện rằng: khi ta 

thành Phật, sẽ làm cho vô lƣợng vô số chúng sanh, không chấp thọ hết thảy 

pháp, đƣợc giải thoát các lậu tâm, và vô lƣợng vô số chúng sanh, không chấp 

thọ hết thảy pháp, đƣợc giải thoát các lậu tâm, và vô lƣợng vô số chúng sanh 

đƣợc không thối chuyển đối với Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Hỏi: Nếu thần lực và công đức độ sanh của chƣ Phật bằng nhau
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, thì 

cớ sao ở đây Bồ-tát lại phát nguyện nhƣ vậy? 



Đáp: Một Phật có thể biến làm vô lƣợng vô số thân để độ chúng sanh, 

nhƣng thế giới có nơi nghiêm tịnh, có nơi không nghiêm tịnh, Bồ-tát hoặc 

thấy hoặc nghe có đức Phật tu khổ hạnh khó đƣợc thành Phật, có đức Phật 

không Chuyển pháp luân liền, có nhƣ đức Phật Thìch-ca Văn sáu năm khổ 

hạnh mới Thành đạo. Lại nghe lúc Chuyển pháp luân đầu tiên chƣa có ngƣời 

chứng đƣợc A-la-hán huống gí đƣợc Bồ-tát đạo. Ví Bồ-tát chƣa nghe thần 

lực của chƣ Phật bính đẳng, nên phát nguyện nhƣ vậy. Nhƣng thần lực và 

công đức của chƣ Phật bính đẳng không sai khác. 

Kinh: Muốn lúc Ta thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, lấy 

vô lƣợng vô số Thanh văn làm Tăng, lúc Ta một lần thuyết pháp họ liền 

bèn ở trên tòa đều chứng đƣợc A-la-hán, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Có đức Phật lấy Thanh văn làm Tăng, có số có hạn, nhƣ đức 

Phật Thìch-ca Văn lúc đầu có 1.250 Tỳ-kheo làm Tăng, đức Phật Di-lặc 

thuyết pháp hội đầu có 99 ức Tăng, hội thứ hai có 96 ức, hội thứ ba có 93 

ức. Tăng của chƣ Phật nhƣ vậy có hạn có số không đồng. Ví vậy nên Bồ-tát 

nguyện rằng: Ta sẽ lấy vô lƣợng vô số Thanh văn làm Tăng. 

Lại có đức Phật thuyết pháp cho chúng sanh, thuyết lần đầu ngƣời nghe 

đƣợc Sơ quả, lúc khác lại thuyết pháp nhị quả, tam quả, tứ quả. Nhƣ đức 

Phật Thìch-ca Văn thuyết pháp cho năm Tỳ-kheo, chứng đƣợc Sơ quả, ngày 

sau chứng đƣợc A-la-hán, nhƣ Xá-lợi-phất đƣợc Sơ quả, nửa tháng sau mới 

đƣợc A-la-hán quả
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. Ðại Ca-diếp trông thấy Phật liền đƣợc sơ quả, qua tám 

ngày đƣợc A-la-hán
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. Nhƣ A-nan đƣợc quả Tu-đà-hoàn, mƣời hai năm hầu 

hạ Phật, sau khi Phật Bát Niết-bàn mới đƣợc A-la-hán. Các A-la-hán nhƣ 

vậy không phải một lúc chứng đƣợc bốn quả, ví vậy nên Bồ-tát phát nguyện 

rằng: lúc Ta một lần thuyết pháp, ngƣời nghe liền ở trên tòa đều chứng đƣợc 

A-la-hán. 

Kinh: Nguyện Ta sẽ lấy vô lƣợng vô số đại Bồ-tát làm Tăng, lúc Ta 

một lần thuyết pháp, vô lƣợng vô số Bồ-tát đều đƣợc bất thối chuyển. 

Luận: Bồ-tát sở dĩ phát nguyện này, là ví thấy chƣ Phật phần nhiều lấy 

Thanh văn làm Tăng, không tách riêng Bồ-tát Tăng, nhƣ các Bồ-tát Di-lặc, 

Bồ-tát Văn-thù-sƣ-lợi... ví đức Phật Thìch-ca Văn không tách riêng Bồ-tát 

Tăng, nên đã phải nhập vào Thanh văn Tăng theo thứ lớp ngồi. 

Lại có đức Phật ví nhất thừa thuyết pháp, thuần lấy Bồ-tát làm Tăng. 



Lại có đức Phật lấy cả Thanh văn Bồ-tát lẫn lộn làm Tăng, nhƣ nƣớc 

đức Phật A-di-đà, Bồ-tát Tăng nhiều, Thanh văn Tăng ìt. Ví vậy nên nguyện 

lấy vô lƣợng Bồ-tát làm Tăng. 

Lại có đức Phật lúc Chuyển pháp luân đầu tiên, không có ngƣời đƣợc 

A-bệ-bạt-trì (không thối chuyển). Ví vậy nên Bồ-tát nguyện rằng: Ta thuyết 

pháp lần đầu có vô lƣợng vô số ngƣời đƣợc A-bệ-bạt-trí. 

Kinh: Muốn đƣợc sống lâu vô lƣợng, ánh sáng đầy đủ, thời nên học 

Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận: Chƣ Phật thọ mạng có dài có ngắn. Nhƣ đức Phật Tỳ-bà-thi sống 

84.000 năm, đức Phật Câu-lƣu-tôn sống sáu vạn năm, Phật Câu-na-hàm 

Mâu-ni sống ba vạn năm, Phật Ca-diếp sống hai vạn năm, Phật Thìch-ca 

Văn sống trăm tuổi
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. Ít có ai quá hơn đức Phật Di-lặc sống 84.000 năm.
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Nhƣ đức Phật Thìch-ca Văn, hào quang chiếu thƣờng là xa một trƣợng, 

đức Phật Di-lặc hào quang chiếu thƣờng xa mƣời dặm. 

Hào quang và thọ mạng của chƣ Phật có hai thứ: Ẩn tàng. 2. Là hiển 

hiện. 1. Là chân thật. 2. Là ví chúng sanh nên ẩn tàng. Chân thật là vô lƣợng 

hiển hiện. Ví chúng sanh là có hạng có lƣợng. 

Thật thí Phật thọ mạng không phải ngắn, ví chƣ Phật đầy đủ nghiệp 

nhân duyên trƣờng thọ, nhƣ Phạm-thiên Bà-già nhờ kiếp trƣớc cứu nhơn 

mạng một làng, cho nên đƣợc thọ mạng vô lƣợng vô số. Theo pháp của 

Phạm thế thí sống không quá nửa kiếp, nhƣng riêng Phạm thiên này sống vô 

lƣợng. Ví vậy nên ông sanh tà kiến nói rằng, chỉ có ta thƣờng trú. Phật đi 

đến chỗ ông phá tà kiến đó, nói duyên trƣớc của ông nhờ cứu mạng cho một 

làng mà còn đƣợc sống lâu nhƣ vậy
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, huống gí Phật đời đời cứu vô lƣợng 

vô số chúng sanh, hoặc đem thì vật cứu giúp, hoặc đem thân mạng chết thế, 

cớ sao sống không quá hạn trăm tuổi? 

Lại nữa, giới không sát sanh là nghiệp nhân cho sống lâu, Phật đem 

tâm đại từ thƣơng chúng sanh thấu xƣơng tủy, còn thƣờng ví chúng sanh mà 

chết, huống gí sát sanh. 

Lại nữa, trì tuệ biết thật tƣớng chƣ pháp, chân thật không hƣ dối, cũng 

là nghiệp nhân duyên cho sống lâu; Bồ-tát do công đức trí giới hòa hợp với 

Bát-nhã ba-la-mật còn đƣợc sống lâu vô lƣợng, huống gí Phật đời đời đầy đủ 

vô lƣợng công đức ấy, mà mạng sống có hạn. 



Lại nữa, nhƣ trong hết thảy sắc, Phật thân đệ nhất; trong hết thảy tâm, 

Phật tâm đệ nhất; ví vậy trong hết thảy thọ mạng, Phật thọ mạng đệ nhất. 

Nhƣ ngƣời tục nói: ngƣời sanh ở đời, sống lâu là quý, Phật ở trên ngƣời, thọ 

mạng cũng phải dài lâu! 

Hỏi: Phật tuy có nghiệp nhân trƣờng thọ, ví sanh vào đời ác, nên thọ 

mạng phải ngắn, dùng thọ mạng ngắn ấy đủ hoàn thành Phật sự, chứ cần chi 

phải dài? 

Lại Phật do lực thần thông, trong một ngày đủ hoàn thành Phật sự, 

huống gí trăm năm? 

Đáp: Ở đây cõi Diêm-phù-đề ác, nên Phật thọ mạng phải ngắn, các nơi 

khác lành, nên Phật thọ mạng phải dài. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, Bồ-tát sanh vào cung vua Tịnh phạn ở cõi Diêm-

phù-đề, xuất gia, thành đạo mới là Phật thật, còn ở nơi khác đều do lực thần 

thông biến hóa làm Phật để độ chúng sanh ƣ? 

Đáp: Lời ấy không đúng, ví cớ sao? Ví ở các chỗ khác thuộc cõi Diêm-

phù-đề cũng sẽ nói Phật ở nƣớc ta là Phật thật, còn ở các chỗ khác là Phật 

biến hóa, sao biết? Ví nếu ở các quốc độ khác tự biết đó là hóa Phật, thời sẽ 

không chịu tin thọ giáo giới. 

Lại có ngƣời ở các quốc độ khác sống lâu một kiếp, nếu Phật sống trăm 

tuổi, thí so với họ chƣa đủ một ngày, chúng sanh kia sẽ khởi tâm kiêu mạng, 

không chịu thọ giáo, thời kia chắc cho Phật sống một kiếp là Phật thật, còn 

đây la Phật biến hóa. Nhƣ kinh Thủ-lăng-nghiêm tam-muội nói: Thần thông 

biến chiếu Phật, sống bảy trăm ngàn vô số kiếp. Phật bảo Văn-thù-thi-lỵ 

rằng: Phật kia là thân Ta. Phật kia cũng nói: Phật thìch-ca Văn là thân Ta.
535

 

Ví vậy nên biết chƣ Phật sống lâu vô lƣợng thật. ví độ ngƣời nên thị 

hiện có dài ngắn. Ông nói Phật Thìch-ca Văn do lực thần thông nên trong 

một ngày độ chúng sanh không khác gí sống lâu, vậy thời không cần sống 

trăm tuổi, chỉ trong một ngày cũng có thể làm đầy đủ Phật sự. 

Nhƣ A-nan có một lần tâm sanh ý niệm rằng: nhƣ đức Phật Nhiên 

Ðăng, Phật Nhất Thiết Thắng, Phật Tỳ-bà-thi sanh ở đời tốt, thọ mạng rất dài 

có thể làm đủ Phật sự, còn Phật Thìch-ca Văn của ta, sanh vào đời ác, thọ 

mạng rất ngắn, Thế Tôn sẽ không có thể làm đầy đủ Phật sự chăng? 



Bấy giờ, Thế Tôn vào Nhật xuất tam-muội, từ thân biến hóa ra vô 

lƣợng chƣ Phật và vô lƣợng ánh sáng, khắp đến mƣời phƣơng, mỗi mỗi hóa 

Phật ở các thế giới, đều làm Phật sự, có vị thuyết pháp, có vị hiện thần 

thông, hoặc hiện thiền định, hoặc hiện ăn cơm. Các nhân duyên nhƣ vậy, thí 

tác Phật sự, mà độ chúng sanh. 

Từ tam-muội dậy, bảo A-nan rằng: Ông thấy nghe các việc ấy chăng? 

A-nan thƣa: Ðã thấy. 

Phật bảo A-nan: Phật dùng thần lực nhƣ vậy làm đầy đủ Phật sự đƣợc 

chăng? 

A-nan thƣa: Giả sử Phật sống một ngày, và cỏ cây trên đại địa đều là 

chúng sanh khả độ, thời Phật có thể độ hết, huống gí Phật sống trăm năm.
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Ví vậy nên biết chƣ Phật sống lâu vô lƣợng, chỉ ví độ chúng sanh nên 

thị hiện có dài ngắn, vì nhƣ mặt trời mọc, bóng hiện trong nƣớc, tùy nƣớc 

lớn nhỏ, nƣớc lớn thời bóng lâu diệt, nƣớc nhỏ thời bóng mau diệt. Nếu 

chiếu vào lƣu ly, núi phá lƣu ly, thời bóng trụ lâu. Lại nhƣ lửa đốt cỏ cây, 

đốt ìt thời mau tắt, đốt nhiều thời lâu tắt. Không thể ví chỗ lâu tắt không có 

lửa mà bảo chỗ đốt nhiều cũng không có lửa. Nghĩa ánh sáng dài ngắn cũng 

nhƣ vậy. 

Kinh: Nguyện lúc Ta thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

trong thế giới không có dâm dục, sân nhuế, ngu si, cũng không danh tự 

ba độc. Hết thảy chúng sanh thành tựu trí tuệ, khéo trì giới, khéo thiền 

định, khéo tu phạm hạnh, khéo không nhiễu hại chúng sanh, nên học 

Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Nếu thế giới không ba độc cũng không có danh tự ba độc, 

ví sao Phật xuất sanh ở thế giới đó? 

Đáp: Tham dục, sân nhuế, ngu si gọi là ba bất thiện căn, là pháp hệ 

thuộc cõi Dục. Phật nếu nói tham dục, sân nhuế, ngu si, thí là điều bất tiện 

hệ thuộc cõi Dục; còn nếu Phật nói nhiễm ái, vô minh, thời đây là bất thiện 

thông cả ba cõi. 

Có thế giới Phật, thuần là ngƣời ly dục, ví hạng chúng sanh đó, Bồ-tát 

nguyện rằng: lúc Ta thành Phật, trong nƣớc không có ba độc và danh tự ba 

độc. 



Lại có thế giới Phật thanh tịnh, thuần là bậc bất thối chuyển, pháp tánh 

sanh thân Bồ-tát, không các phiền não, chỉ có tập khì thừa, cho nên nói 

không có danh từ ba độc. 

Nếu có ngƣời nói, nhƣ Bồ-tát nguyện rằng: Ta sẽ độ hết thảy chúng 

sanh, mà chúng sanh thật không độ hết, đây cũng nhƣ vậy. Muốn làm cho 

thế giới không có danh từ ba độc, và cũng thật có ba độc không hết. Nếu 

hoàn toàn không ba độc, thí dùng Phật làm gí? Nhƣ đại địa không tối, thời 

không cần mặt trời chiếu. Nhƣ Kinh nói: nếu không có ba pháp thời Phật 

không ra đời. Nếu ba pháp không dứt, thời không lía khỏi sanh, già, bệnh, 

chết. Ba pháp là ba độc, nhƣ trong kinh Ba pháp nói rộng.
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Lại nữa, có thế giới chúng sanh phân biệt các pháp là thiện là bất thiện, 

là trói, là mở... đối với pháp nhất tƣớng tịch diệt mà sanh hý luận nhƣ vậy. 

Ví vậy Bồ-tát nguyện rằng: nguyện làm cho chúng sanh ở thế giới Ta không 

sanh ba độc, biết thật tƣớng ba độc tức là Niết-bàn.
538

 

Hỏi: Hết thảy chúng sanh có trì tuệ nhƣ vậy, là trì tuệ gí? 

Đáp: Trì tuệ là chánh kiến thuộc thế gian. Chánh kiến thế gian nói có 

bố thì, có tội phƣớc, có đời nay đời sau, có A-la-hán
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. Ví tin tội phƣớc nên 

khéo bố thì, tin có A-la-hán nên khéo trí giới, khéo thiền định, khéo tu phạm 

hạnh. Ðƣợc lực chánh kiến, nên khéo không nhiễu hại chúng sanh. Chánh 

kiến thế gian là cội gốc của vô lậu trì tuệ, ví vậy nên nói trong nƣớc không 

có danh tự ba độc. 

Tham dục có hai: 1. Tà tham dục. 2. Tham dục. 

Sân nhuế có hai: 1. Tà sân nhuế. 2. Sân nhuế. 

Ngu si có hai: 1. Tà kiến ngu si. 2. Ngu si. 

Chúng sanh có ba tà độc nhƣ vậy, khó có thể hóa độ; còn ba độc kia dễ 

độ. 

Không có danh từ ba độc là không có danh tự ba tà độc. 

Năm việc khéo bố thì, khéo trí giới... nhƣ trong chƣơng Phóng quang 

nói.
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Kinh: Khiến cho Ta sau khi vào Niết-bàn, pháp không diệt tận, 

cũng không có danh tự diệt tận, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Phật là chủ của pháp, còn tự diệt độ, cớ sao nói pháp không 

diệt tận? 

Đáp: Nhƣ trên nói, đó là nguyện của Bồ-tát, không hẳn sự thật. Hết 

thảy pháp hữu vi, do nhân duyên hòa hợp sanh, làm sao thƣờng trú không 

diệt đƣợc. Phật nhƣ mặt trời sáng, pháp nhƣ ánh sáng thừa, lại sau mặt trời 

lặng, làm sao mặt trời lặng mà ánh sáng thừa không diệt đƣợc? Chỉ ví trụ 

lâu, không thể thấy diệt, cho nên nói là bất diệt. 

Lại nữa, Bồ-tát thấy pháp của chƣ Phật trụ có dài có ngắn. Nhƣ pháp 

của Phật Ca-diếp trụ bảy ngày, pháp của Phật Thìch-ca Văn trụ một ngàn 

năm. Thế nên Bồ-tát phát nguyện rằng: Pháp tuy là hữu vi, nguyện cho 

tƣơng tục không dứt, nhƣ lửa đƣợc củi truyền nối không dứt. 

Lại nữa, thật tƣớng chƣ pháp gọi là Phật pháp, pháp thật tƣớng ấy 

chẳng sanh chẳng diệt; chẳng đoạn chẳng thƣờng; chẳng một chẳng khác; 

chẳng đến chẳng đi
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; chẳng thọ chẳng động; chẳng đắm chẳng nƣơng; 

không có gí nhƣ tƣớng Niết-bàn. Pháp tƣớng nhƣ vậy, làm sao có diệt. 

Hỏi: Pháp tƣớng nhƣ vậy là hết thảy Phật pháp đều không diệt? 

Đáp: Nhƣ đã nói, thật tƣớng các pháp không có diệt. Có ngƣời ức 

tƣởng phân biệt chấp thủ các pháp, hoại pháp thật tƣớng, dùng lối hai pháp 

để nói, cho nên có diệt, còn trong pháp thật tƣớng không có diệt. 

Lại nữa, pháp Bát-nhã ba-la-mật vô ngại, nhóm vô lƣợng công đức, 

nên tùy bản nguyện mà pháp pháp nối nhau, không thấy nó diệt; vì nhƣ 

ngƣớc mặt bắn hƣ không, mũi tên đi rất xa, ngƣời tuy không thấy, nhƣng 

chắc chắn nó phải rơi xuống.
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Kinh: Nguyện lúc Ta đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

hằng hà sa thế giới chúng sanh ở mƣời phƣơng, ai nghe danh Ta, chắc 

chắn đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Muốn đƣợc công đức 

nhƣ vậy, nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Luận. Hỏi: Có ngƣời sanh gặp đời Phật, ở trong Phật pháp mà còn đọa 

địa ngục nhƣ Ðề-bà-đạt, Câu-ca-lê, Ha-đa Thìch-tử... ví ba pháp bất thiện 



che tâm, nên đọa địa ngục
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. Thế tại sao trong đây nói ở thế giới cách Phật 

nhƣ hằng hà sa, chỉ nghe danh tự Phật liền đƣợc đạo ƣ? 

Đáp: Ðã nói có hai Phật thân: 1. Pháp tánh sanh thân Phật. 2. Hiện hóa 

thân Phật tùy theo chúng sanh hơn kém. Ví là pháp tánh sanh thân Phật, nên 

nói cho đến chỉ nghe danh mà đƣợc độ, ví là Phật thân hiện hóa theo chúng 

sanh nên nói tuy sanh cùng đời Phật mà tùy theo nghiệp nhân duyên nên có 

ngƣời đọa địa ngục. 

Pháp tánh sanh thân Phật thí không việc gí không cứu giúp, không 

nguyện gí không viên mãn, ví cớ sao? Ví trong vô lƣợng vô số kiếp chứa 

nhóm tất cả công đức thiện bổn, đầy đủ tất cả trì tuệ vô ngại, là chủ giữa 

chúng thánh, chƣ thiên và đại Bồ-tát ìt ai trông thấy; vì nhƣ ngọc báu Nhƣ ý, 

khó thấy khó đƣợc. Nếu ai thấy đƣợc thí sở nguyện chắc chắn hiệu quả. 

Cũng nhƣ vị thuốc hỷ kiến, hễ ai thấy đƣợc, các bệnh tiêu trừ. Cũng nhƣ 

Chuyển luân thánh vƣơng, hễ ai thấy đƣợc giàu đủ mọi điều. Cũng nhƣ 

Thích-đề hoàn nhân, hễ ai thấy đƣợc, đƣợc mọi điều theo nguyện. Cũng nhƣ 

Phạm thiên vƣơng, chúng sanh nƣơng tựa, sự khủng bố trừ hết. Cũng nhƣ 

ngƣời niệm Quán Thế Âm, đƣợc thoát khỏi ách nạn. Các việc ấy còn nhu 

vậy, huống gí pháp tánh sanh thân nhƣ Phật. 

Hỏi: Phật Thìch-ca Văn cũng là phần pháp tánh sanh thân Phật, không 

có khác thể, cớ sao lúc Phật ở đời, mà có ngƣời làm năm tội ngũ nghịch, đói 

khát, đạo tặc, có những việc ác nhƣ vậy? 

Đáp: Phật Thìch-ca Văn vốn có thệ nguyện: Ta muốn sanh ra đời ác, 

đem đạo pháp độ chúng sanh, không ví đời giàu đáng vui thú mà xuất hiện. 

Nếu Phật lấy sức ban cho, thời không việc gí không đƣợc. 

Lại cũng ví chúng sanh phƣớc đức mỏng, tội cấu sâu nặng, nên không 

đƣợc độ thoát theo ý. 

Lại, nay Phật chỉ nói thanh tịnh Niết-bàn, mà chúng sanh nghị luận chê 

bai rằng: cớ sao nuôi nhiều đệ tử, hóa đạo nhân dân, đó cũng là sự trói buộc. 

Chỉ đem pháp Niết-bàn giáo hóa còn bị chê bai, huống gí xen nói các cỏi vui 

thế gian. Nhƣ Ðề-bà-đạt muốn dƣới bàn chân có bánh xe nghín tăm, lấy sắc 

làm khuông, đốt mà áp bàn chân vào, áp xong chân hoại, thân khổ la lớn. 

Bấy giờ A-nan nghe rồi khóc lóc bạch Phật: Anh con sắp chết, xin Phật 

thƣơng cứu. 



Phật liền đƣa tay đến xoa thân Ðề-bà-đạt và nói lời chơn thật rằng: Ta 

xem La-hầu-la với Ðề-bà-đạt bằng nhau, vết thƣơng kia sẽ tiêu. 

Khi ấy các thống khổ của Ðề-bà-đạt liền trừ hết, cầm tay xem, biết đó 

là tay Phật, liền nói rằng: Con vua Tịnh phạn lấy y thuật đủ tự nuôi sống. 

Phật bảo A-nan: Ông xem thấy Ðề-bà-đạt chăng? Dụng tâm nhƣ thế, 

làm sao độ đƣợc
544

! Nếu ngƣời tốt ở đời thời không có lỗi ấy. 

Chúng sanh nhƣ vậy, nếu đem cái vui thế gian ra dạy, thí không thể độ 

đƣợc. Các nhân duyên về việc này, trên kia đã nói rộng.
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Do vậy nên nói: nghe danh tự Phật mà có ngƣời đƣợc đạo, có ngƣời 

không đƣợc. 

Lại nữa, Phật thân có vô lƣợng vô số không đồng, có đức Phật thuyết 

pháp làm cho chúng sanh đắc đạo, có đức Phật phóng hào quang, chúng 

sanh gặp đƣợc mà đắc đạo, có đức Phật lấy thần thông biến hóa chỉ bày tâm 

kia mà làm cho đắc đạo, có đức Phật chỉ hiện sắc thân mà làm cho đắc đạo, 

có đức Phật khắp lỗ chân lông trên mính xuất ra hƣơng diệu, chúng sanh 

nghe hƣơng mà đắc đạo, có đức Phật lấy đồ ăn cho chúng sanh mà chúng 

sanh đắc đạo, có đức Phật lấy âm thanh tất cả cây cỏ mà làm Phật sự, khiến 

chúng sanh đắc đạo, có đức Phật, chúng sanh chỉ nghe tên mà đắc đạo. Ví là 

Phật nên nói: khi Ta làm Phật, ai nghe tên Ta đều khiến cho đắc đạo. 

Lại nữa, nghe tên, không chỉ ví tên mà liền đắc đạo, nhƣng nghe rồi tu 

đạo, vậy sau đắc độ. Nhƣ trƣởng giả Tu-đạt mới đầu nghe tên Phật, nội tâm 

kinh hãi vui mừng đi đến Phật nghe pháp mà đắc đạo.
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Lại nhƣ Bà-la-môn Thế-di-la từ chỗ ngồi Phạm-chì bện tóc Kê-nê-da, 

mới đầu nghe tên Phật, tâm liền kinh hãi vui mừng, đi thẳng đến chỗ Phật, 

nghe pháp đắc đạo. Ấy là chỉ nói nghe tên, nghe tên là nhân duyên đắc đạo, 

chứ chẳng phải đắc đạo. 

Hỏi: Trong Kinh nay nói nghe tên Phật tức thời đắc đạo, chứ không nói 

nghe tên rồi tu hành mới đắc? 

Đáp: Nay nói tức thời, không nói trong nhất tâm, chỉ nói không có việc 

gí khác xen vào, nên nói là tức thời, vì nhƣ trong Kinh nói khi tu tâm từ, tức 

là tu bảy giác ý. 



Có ngƣời nạn rằng: Từ tam-muội thuộc hữu lậu, duyên tƣớng chúng 

sanh mà phát khởi, cớ sao nói tức là lúc tu bảy giác ý? Ngƣời đáp rằng: từ 

tâm từ khởi lên tức thời tu bảy giác ý, ví không có pháp khác xen vào giữa, 

nên nói là tức thời.
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Tức thời có hai: 1. Ðồng thời. 2. Tuy lâu không có pháp khác xen vào, 

tức chình tâm ấy mà tiếp tu bảy giác ý, cũng gọi là tức thời. 

Lại nữa, có chúng sanh phƣớc đức thuần thục, tâm kiết sử mỏng, nên 

sẽ đắc đạo, nếu nghe tên Phật tức thời đắc đạo. 

Lại nữa, do oai lực của Phật, nghe liền đắc độ, vì nhƣ mụt nhọt đã chìn, 

nếu không trị, gặp chút nhân duyên cũng liền tự khô; cũng nhƣ quả chìn, nếu 

không ngƣời hái, gặp chút gió rung cũng tự rơi xuống; vì nhƣ lụa trắng sạch 

mới, dễ nhuộm màu; ví hạng ngƣời nhƣ vậy nên nói, nếu nghe tên Phật, tức 

thời đắc đạo, vì nhƣ quỷ thần ám ngƣời, nghe tên câu chú của tiên nhân, tức 

thời bỏ đi. 

Hỏi: Thế giới xa quá hằng hà sa, ai truyền tên Phật khiến họ đƣợc 

nghe? 

Đáp: Phật dùng thần lực, lỗ chân lông trên toàn thân phóng vô lƣợng 

ánh sáng, trên mỗi mỗi ánh sáng đều có hoa sen báu, trên mỗi mỗi hoa đều 

có Phật ngồi, mỗi mỗi Phật đều nói diệu pháp để độ chúng sanh. Lại nói 

danh tự chƣ Phật, do vậy nên nghe, nhƣ trong chƣơng Phóng Quang đã 

nói.
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Lại nữa, các đại Bồ-tát do bổn nguyện muốn đến chỗ không có Phật 

pháp, xƣng dƣơng danh hiệu Phật; nhƣ nói trong phẩm này
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, cho nên đƣợc 

nghe. 

Lại có ngƣời đại công đức, ở giữa hƣ không, nghe danh hiệu Phật nhƣ 

Tát-đà-ba-luân Bồ-tát (Thƣờng Ðề Bồ-tát)
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. Lại có khi từ chu thiên nghe, 

hoặc nghe từ trong âm thanh của cây, hoặc nghe từ trong mộng. 

Lại nữa, chƣ Phật có lực bất khả tƣ nghí, hoặc tự đi đến nói, hoặc dùng 

tiếng bảo. 

Lại nhƣ Bồ-tát phát nguyện, thệ độ hết thảy chúng sanh, ví vậy nên nói 

khi ta thành Phật, chúng sanh trong thế giới xa quá hằng hà sa nghe tên ta 

đều đƣợc thành Phật. Muốn đƣợc nhƣ vậy, hãy nên học Bát-nhã ba-la-mật. 



Hỏi: Trên nói muốn đƣợc các công đức và các sở nguyện, các việc ấy 

đều do các hạnh nghiệp hòa hợp thành, cớ sao chỉ nói nên học Bát-nhã ba-la-

mật? 

Đáp: Kinh này tên Bát-nhã ba-la-mật, Phật muốn giải nói việc ấy, cho 

nên trong mỗi chƣơng đều tán thán Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại nữa, Bát-nhã ba-la-mật là mẹ của chƣ Phật. Ðối với cha mẹ. công 

đức mẹ nặng hơn, cho nên Phật lấy Bát-nhã làm mẹ, Ban châu tam-muội 

(thiền định) làm cha. Tam-muội hay thu nhiếp loạn tâm, khiến trì tuệ đƣợc 

thành, mà không thể quán thật tƣớng các pháp, Bát-nhã ba-la-mật có thể 

quán khắp các pháp, phân biệt thật tƣớng, không việc gí không thấu suốt, 

không việc gí không thành, công đức lớn lao nên gọi là mẹ. Ví vậy hành giả 

tuy tu hành sáu Ba-la-mật và các công đức hòa hợp, có thể làm cho đầy đủ 

sở nguyện, nhƣng chỉ nói: nên học Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại nữa, nhƣ phẩm sau đây của Bát-nhã nói: Nếu không có Bát-nhã ba-

la-mật, năm độ kia không gọi là Ba-la-mật
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, tuy tu khắp các hạnh, cũng 

không làm đầy đủ sở nguyện, cũng nhƣ các tranh vẽ, nếu không có keo thí 

không dùng đƣợc. Chúng sanh từ trong vô thỉ thế giới lại đây, tuy tu bố thì, 

trí giới, nhẫn nhục, nhất tâm, trì tuệ, thọ quả báo thế gian xong, rồi phải trở 

lại hết, ví sao? Ví lía Bát-nhã ba-la-mật. Nay nhờ ân Phật, dùng Bát-nhã ba-

la-mật tu hành sáu độ, nên đƣợc gọi Ba-la-mật, thành tựu Phật đạo, làm cho 

Phật Phật tƣơng tục không cùng tận. 

Lại nữa, khi Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật, khắp quán các pháp đều 

không, không cũng lại không, diệt các quán, đƣợc vô ngại Bát-nhã ba-la-

mật
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, lấy lực đại bi phƣơng tiện, trở lại phát khởi các nghiệp công đức, do 

nhân duyên của nghiệp thanh tịnh ấy, không nguyện gí không thành. Các 

công đức khác, xa lía Bát-nhã ba-la-mật, không có trì tuệ vô ngại, làm sao 

nói: muốn thành các nguyện nên học Ðàn ba-la-mật... đƣợc? 

Lại nữa, lại ví năm Ba-la-mật lía Bát-nhã nên không đƣợc gọi là Ba-la-

mật
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. Năm Ba-la-mật kia nhƣ mù, Bát-nhã nhƣ mắt
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. Năm Ba-la-mật kia 

nhƣ bính đựng nƣớc mới nung, Bát-nhã ba-la-mật nhƣ bính đã nung chìn
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. 

Năm Ba-la-mật kia nhƣ chim không có hai cánh, Bát-nhã ba-la-mật nhƣ 

chim có hai cánh. 

Do các nhân duyên nhƣ vậy, Bát-nhã ba-la-mật có thể thành đại sự. 



Ví vậy nên nói: muốn đƣợc các công đức và sở nguyện nên học Bát-

nhã ba-la-mật. 

(Hết cuốn 34 theo bản Hán) 
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Cuốn 35 

Chương 46 - Giải Thích: Phẩm Dâng Bát Thứ 2 

(Bản Cao-ly, bản chùa Thạch Sơn ghi “Phẩm Báo Ứng) 

Kinh. Phật bảo Xá-lợi-phất, nếu Bồ-tát ma-ha-tát tu hành Bát-nhã 

ba-la-mật. Làm đƣợc công đức ấy, khi ấy bốn Thiên vƣơng đều rất hoan 

hỷ, nghĩ rằng: chúng ta sẽ lấy bốn chiếc bát dâng lên Bồ-tát, nhƣ trƣớc 

đây Thiên vƣơng dâng bát trƣớc tiên cho Phật. 

Luận. Hỏi: Phẩm trƣớc
556

 nói đã đầy đủ, nay cớ sao còn nói lại? 

Đáp: Trƣớc tuy tán thán Bát-nhã ba-la-mật
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, việc chƣa đầy đủ, ngƣời 

nghe không chán, cho nên lại nói nữa. 

Lại nữa, phẩm đầu chỉ tán thán năng lực Bát-nhã ba-la-mật, nay tán 

thán hành giả làm đƣợc công đức ấy, đƣợc bốn Thiên vƣơng hoan hỷ dâng 

bát. 

Lại nữa, Bồ-tát đủ đƣợc các nguyện hạnh, nên Phật an ủi khuyên tấn 

nói có quả báo ấy, trọn không hƣ dối. 

Lại nữa, Bát-nhã ba-la-mật có hai thành quả: 1. Thành Phật độ chúng 

sanh. 2. Là tuy chƣa thành Phật đƣợc hƣởng quả báo thế gian, hoặc làm 

Chuyển luân thánh vƣơng, Ðế-thìch, Phạm vƣơng làm chủ ba ngàn thế giới, 

sự cúng dƣờng phƣớc lạc của thế gian, đều đƣợc đầy đủ. Nay lấy quả báo thế 

gian chỉ cho chúng sanh, cho nên nói việc ấy. 

Lại nữa, thế gian muốn thành nghiệp lớn, phần nhiều bị hoại loạn, Bồ-

tát thời không nhƣ vậy, nội tâm đã định ngoại sử ứng theo. Do nhân duyên 

nhƣ vậy, nên nói Phẩm này. 

Hỏi: Khi Bồ-tát tăng ìch sáu Ba-la-mật, chƣ thiên ngƣời đời ví cớ sao 

vui mừng? 



Đáp: Chƣ thiên đều nhân nơi mƣời điều thiện, bốn thiền
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, bốn vô 

lƣợng tâm mà đƣợc sanh ra, nhƣng các công đức ấy lại do chƣ Phật Bồ-tát 

mà có. Nếu Phật ra đời thời làm tăng ìch chúng chƣ thiên, tổn giảm chúng 

A-tu-la; nếu Phật không ra đời, thời chúng A-tu-la nhiều, chúng chƣ thiên 

giảm ìt, ví tạo phƣớc không thanh tịnh. Nếu chƣ Phật xuất thế, có thể dứt 

lƣới nghi cho chƣ thiên, có thể thành đại sự. Nhƣ Thìch-đề-hoàn nhân khi 

mạng chúng sắp chết, ôm tâm sợ hãi, cầu Phật cứu, tím khắp không biết chỗ, 

tuy thấy ngƣời xuất gia ở giữa núi đầm, đƣợc ngƣời cúng dƣờng, cũng 

không thể dứt lƣới nghi cho họ. 

Khi ấy, trời Tỳ-thủ-kiết-la thƣa với Thìch-đề-hoàn nhân rằng: vua Thi-

tỳ (Sibi) khổ hạnh kỳ đặc, đời rất hy hữu. Các ngƣời trì nói: ngƣời ấy không 

bao lâu sẽ thành Phật. 

Thích-đề-hoàn nhân nói: việc ấy khó thành; sao biết đƣợc? nhƣ trứng 

cá, bông xoài, và ngƣời phát tâm Bồ-đề, ba việc ấy khi còn ở trong nhân thí 

nhiều, khi thành rất ìt
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, nay hãy thử xem. 

Ðế-thìch tự hóa làm chim cắt, Tỳ-thủ-kiết-la hóa làm chim bồ câu, bồ 

câu chui vào vua, vua tự cắt thịt mính, cho đến đem thân lên cân để thế 

mạng chim bồ câu, đại địa chấn động. 

Khi ấy, Thìch-đề-hoàn nhân, tâm rất hoan hỷ, rải các hoa trời, tán thán 

việc chƣa từng có. 

Ðại tâm quyết định nhƣ vậy, thành Phật không lâu.
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Lại nữa, ngƣời phàm mắt thịt, không có trì tuệ, khổ thân tím của, để 

nuôi sống, nghe nói Bồ-tát tăng ìch sáu Ba-la-mật, thành Phật không lâu, mà 

còn hoan hỷ, huống gí chƣ thiên! 

Hỏi: Trời Tứ thiên vƣơng, trời Ba mƣơi ba còn bị nạn A-tu-la, còn chƣ 

thiên trên đó không có nạn ấy, cớ sao hoan hỷ? 

Đáp: Chƣ thiên trên đó tuy không có nạn A-tu-la, nếu Phật không ra 

đời, thí đƣợc sanh lên cõi ấy rất ìt; giả sử có đƣợc sanh, năm dục lạc không 

đẹp, ví cớ sao? Ví chỉ tu phƣớc bất tịnh. Cung điện, ánh sáng, thọ mạng của 

chƣ thiên cõi Sắc cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, trong chƣ thiên, ngƣời có trì tuệ biết đƣợc thiền vị, năm dục 

đều vô thƣờng, chỉ có khi Phật ra đời mới khiến đƣợc Niết-bàn thƣờng vui. 



Ví vui thế gian, vui Niết-bàn, đều do nơi Phật Bồ-tát mà đƣợc, cho nên hoan 

hỷ; vì nhƣ cây trái ngon ngọt, thành tựu tốt tƣơi đầy đặn, thí ngƣời rất hoan 

hỷ. Ví cây đó các thứ lợi ìch, có ngƣời nhờ bóng im của nó, có ngƣời dùng 

hoa, có ngƣời ăn quả. Bồ-tát cũng nhƣ vậy. Hay lấy bóng im lìa pháp bất 

thiện ngăn che khổ nóng của ba ác, hay cho trời ngƣời hoa giàu vui, khiến 

các hiền thánh đƣợc quả Tam thừa, cho nên hoan hỷ? 

Hỏi: Chƣ thiên có nhiều việc cúng dƣờng, cớ sao dâng bát? 

Đáp: Bốn thiên vƣơng dâng bát, các trời khác cúng dƣờng, đều có pháp 

nhất định, nhƣ khi Phật mới sanh, Thìch-đề-hoàn nhân lấy áo trời nâng thân 

Phật, Phạm thiên vƣơng đìch thân cầm lọng, bốn Thiên vƣơng phòng hộ bốn 

bên. Chƣ thiên Tịnh-cƣ muốn khiến Bồ-tát sanh tâm chán lìa, nên hóa làm 

ngƣời già, bệnh, chết, và thân hính Sa-môn. Lại khi xuất gia, bốn Thiên 

vƣơng sắc lệnh sứ giả đỡ nổi chân ngựa, tự mính hầu giúp bốn phìa Bồ-

tát
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. Thiên Ðế-thìch lấy tóc bỏ lót dựng tháp tóc ở ngoài cửa đông thành 

trên trời. Lại lấy y báu của Bồ-tát dựng tháp y ở ngoài cửa nam thành, lúc 

Phật đi đến dƣới cây thí dâng cỏ tốt. Bồ-tát Chấp Kim cang, thƣờng cầm 

Kim cang
562

 hộ vệ, Phạm thiên vƣơng thỉnh Phật Chuyển pháp luân. Nhƣ 

vậy mỗi mỗi đều có phép nhất định. Ví vậy nên bốn Thiên vƣơng dâng bát. 

Ý nghĩa bốn bát nhƣ trƣớc đã nói.
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Hỏi: Phật một mính cớ sao lãnh thọ bốn bát? 

Đáp: Bốn vua lực bằng nhau, không thể lãnh thiên về một ngƣời. Lại 

khiến thấy thần lực của Phật, hợp bốn bát làm một, tâm mừng, lòng tin thanh 

tịnh, nghĩ rằng: từ khi Bồ-tát mới sanh, đến nay thành Phật, chúng ta cúng 

dƣờng, công đức không hƣ dối. 

Hỏi: Bốn Thiên vƣơng sống lâu 500 năm, Bồ-tát quá vô lƣợng vô số 

kiếp sau mới thành Phật, bốn Thiên vƣơng hiện nay chẳng phải là bốn Thiên 

vƣơng sau này, tại sao hoan hỷ? 

Đáp: Ví đồng một họ, vì nhƣ dòng họ sang, con cháu truyền trăm đời, 

không vì xa mà cho là khác. 

Hoặc hành giả khi thấy Bồ-tát tăng ìch sáu Ba-la-mật, tâm phát nguyện 

rằng: Bồ-tát ấy khi thành Phật, ta sẽ dâng bát, thế nên đƣợc sanh (bốn Thiên 

vƣơng). 



Lại nữa, bốn Thiên vƣơng sống 500 năm, nhân gian 50 năm bằng một 

ngày một đêm ở bốn Thiên vƣơng, và 30 ngày làm một tháng, 12 tháng làm 

một năm. Lấy sự sống lâu 500 năm ấy so bằng 900 vạn năm ở nhân gian Bồ-

tát làm đƣợc công đức ấy, hoặc gần thành Phật, bốn Thiên vƣơng mới sanh, 

đủ có thể gặp đƣợc Phật. 

Hỏi: Nhƣ trong kinh Ðại thừa nói: có đức Phật lấy hỷ làm món ăn, 

không ăn đồ ăn bốc nắm
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. Giống nhƣ Thiên vƣơng, y phục nghi dung của 

Phật không khác với ngƣời đời, thời không cần bát ăn, cớ sao nói bốn Thiên 

vƣơng nhất định phải dâng bát? 

Ðáp: Nhất định là ví dùng bát, nên không nói không dùng. 

Lại nữa, chƣ Phật dùng bát thì nhiều, không dùng bát ìt, cho nên lấy 

nhiều làm định lệ. 

Kinh: Trời Ba mƣơi ba cho đến trời Tha-hóa-tự-tại, cũng đều hoan 

hỷ, ý nghĩ rằng: chúng ta sẽ hầu hạ cúng dƣờng Bồ-tát, tổn giảm chúng 

A-tu-la, tăng ích chúng chƣ thiên. Ba ngàn đại thiên thế giới, bốn Thiên 

vƣơng cho đến trời A-ca-ni-sắc
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, đều rất hoan hỷ. Ý nghĩ rằng: chúng 

ta sẽ thỉnh Bồ-tát ấy Chuyển pháp luân. 

Luận: Chƣ thiên ấy, lấy hƣơng hoa anh lạc, lễ bái cung kình, nghe 

pháp, tán thán cúng dƣờng, cũng nghĩ rằng: ngƣời tu phƣớc thanh tịnh, thí 

A-tu-la chúng giảm, tăng ìch trời Ba mƣơi ba. Chƣ thiên chúng ta cũng đƣợc 

tăng ìch. 

Hỏi: Trên đã nói sáu hạng trời, sao còn nói trong ba ngàn đại thiên thế 

giới, cho đến trời A-ca-ni sắc đều hoan hỷ cúng dƣờng? 

Đáp: Trƣớc nói hạng sáu trời ở trên một núi Tu-di, đây nói chƣ thiên 

trong ba ngàn đại thiên thế giới, trƣớc chỉ nói cõi Dục, nay nói trời cõi Dục, 

cõi Sắc thỉnh Phật Chuyển pháp luân. Trên tuy nói chu thiên Tịnh-cƣ cúng 

dƣờng khuyến trợ các thứ, nay thỉnh Phật Chuyển pháp luân là việc lớn. 

Hỏi: Trong ba tạng chỉ nói Phạm thiên thỉnh Chuyển pháp luân, nay cớ 

sao bốn Thiên vƣơng cho đến trời A-ca-ni sắc? 

Đáp: Trời cõi Dục gần, cho nên đến trƣớc, trời cõi Sắc đều gọi là 

Phạm. Nếu nói Phạm vƣơng thỉnh là đã nói các trời khác. 



Lại nữa, Phạm là cánh cửa đầu của cõi Sắc, nói đầu nên sau cũng nói. 

Lại nữa, có Phật không Phật, chúng sanh thƣờng biết Phạm thiên. Ví 

Phạm thiên là tổ phụ của thế gian, ví ngƣời đời tin nhƣ vậy, nên Phật nói 

Phạm thiên. Tƣớng Pháp luân nhƣ trƣớc đã nói.
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Kinh: Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, 

khi tăng ích sáu Ba-la-mật, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đều hoan 

hỷ, ý nghĩ rằng: chúng ta sẽ vì ngƣời ấy làm cha mẹ, vợ con, thân tộc, tri 

thức? 

Luận. Hỏi: Trƣớc đã nói làm đƣợc công đức ấy
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, nay sao còn nói tăng 

ích sáu Ba-la-mật? 

Đáp: Trƣớc nói tƣớng chung, nay nói tƣớng riêng. 

Lại nữa, trƣớc nói công đức có vô lƣợng thứ, ngƣời nghe chán mệt, nay 

chỉ lƣợc nghe nói sáu Ba-la-mật, thời thu nhiếp hết các công đức. 

Lại nữa, ví trời nói làm đƣợc các công đức, ví ngƣời nói tăng ích sáu 

Ba-la-mật, sao biết? Nhƣ sau nói: thiện nam tử, thiện nữ nhân, do vậy nên 

biết. 

Hỏi: Bốn Thiên vƣơng cho đến trời A-ca-ni-sắc, cớ sao không nói là 

thiện thiên, mà chỉ đối với ngƣời thí nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân? 

Đáp: Chƣ thiên đều có Thiên nhãn, Thiên nhĩ, Tha tâm trì, biết cúng 

dƣờng Bồ-tát, nên không nói riêng chƣ thiện thiên, còn ngƣời ví mắt thịt 

không biết thiện, mà biết cúng dƣờng, ví ìt nói riêng thiện. Thiện là theo 

Phật nghe pháp, hoặc theo đệ tử Phật và Bồ-tát nghe pháp. Hoặc nghe thọ ký 

sẽ làm Phật, lại nghe Phật tán thán danh tự, cho nên biết tu thiện. 

Hỏi: Cớ sao chỉ nói nam tử, nữ nhân thiện, mà không nói kẻ hai căn 

(nam nữ), kẻ không căn là thiện? 

Đáp: Không căn là không có căn đắc đạo, cho nên không nói nhƣ trong 

luật không cho xuất gia, ví ngƣời ấy mất tƣớng nam nữ; tâm họ bất định, gặp 

chút nhân duyên đã nổi giận, kiết sử nhiều, mê đắm thế sự, ôm lòng nghi 

ngờ, không vui đạo pháp, tuy tu chút ìt việc phƣớc, trì tuệ cạn mỏng, không 

thể thâm nhập, bản tánh thay đổi, cho nên không nói. Ðó là trong pháp 

Thanh văn nói nhƣ vậy. Còn trong pháp Ðại thừa, vì nhƣ biển lớn, không gí 



không dung, hạng không căn ấy hoặc có khi cũng tu thiện, chỉ ví ìt nên 

không nói. Gọi rằng ìt, ví trong số nam nữ, hạng ngƣời không căn ấy rất ìt, 

trong hạng không căn mà tu thiện, càng ìt hơn. Vì nhƣ ngƣời tại gia tuy tóc, 

râu, nốt ruồi đen mà không gọi là ngƣời đen. Ngƣời hai căn kiết sử cấu tạp 

nhiều, cũng làm việc nam, cũng làm việc nữ, tâm kia tà cong, khó có thể tế 

độ, vì nhƣ ở rừng rậm kéo cây, cây cong khó ra. Lại nhƣ A-tu-la, tâm nó 

không đoan chánh, thƣờng nghi Phật, cho Phật hỗ trợ trời. Phật dạy năm 

uẩn, họ cho là có sáu uẩn, còn một uẩn Phật không nói, hoặc dạy bốn đế, họ 

cho là có năm đế, còn một đế Phật không nói. Ngƣời hai căn cũng nhƣ vậy. 

Ví tâm nhiều tà cong, không thể đắc đạo, ví vậy nên chỉ nói thiện đối với 

nam tử nữ nhân. 

Tƣớng thiện là có tâm từ bi hay nhẫn lời mắng ác, nhƣ phẩm Mắng 

trong kinh Pháp-cú
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 nói: hay nhẫn lời mắng ác, là ở trên mọi ngƣời; vì nhƣ 

ngựa lành tốt, có thể để vua cỡi. 

Lại nữa, năm thứ tà ngữ
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, roi, gậy, đánh hại, trói buộc... không hủy 

hoại tâm kia đƣợc, ấy gọi là tƣớng thiện. 

Lại nữa, ba nghiệp không lỗi, vui với ngƣời thiện, không hủy báng 

ngƣời khác thiện, không phô trƣơng đức mính, tùy thuận mọi ngƣời, không 

nói lỗi ngƣời, không đắm cái vui thế gian, không cầu danh tự, tin ƣa cái vui 

đạo đức, nghiệp mính thanh tịnh, không não hại chúng sanh, tâm quý thật 

pháp, khinh hèn thế sự, chỉ ƣa lời thẳng, không theo ngƣời dối, ví cái vui của 

tất cả chúng sanh, tự bỏ vui mính, làm cho tất cả chúng sanh đƣợc lía khổ, 

nên lấy mính thay thế. Nhƣ vậy có vô lƣợng việc, gọi là tƣớng ngƣời lành. 

Tƣớng này phần nhiều ở nam nữ, cho nên nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. 

Hỏi: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, ví sao có thể phát lời nguyện ấy? 

Đáp: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, tự biết phƣớc mỏng, trì tuệ ìt, tập 

gần Bồ-tát, cầu đƣợc vƣợt qua, vì nhƣ trầm thạch tuy nặng nƣơng thuyền 

đƣợc qua. 

Lại thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói “Bồ-tát không phải từ một 

đời, hai đời mà đƣợc hành đạo, mà phải qua lại sanh tử trong vô số kiếp, liền 

suy nghĩ ta sẽ cùng bồ-tát làm nhân duyên. 

Lại nữa, Bồ-tát chứa đức sâu dày, nên ở chỗ sanh ra, chúng sanh đều 

đến kình ngƣỡng Bồ-tát, để mong nhờ lợi ìch sâu nặng. Nếu thấy Bồ-tát xả 

thọ mạng, thời nguyện ta sẽ cùng Bồ-tát làm cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, ví 



cớ sao? Ví biết tập gần ngƣời thiện, đƣợc tăng ìch công đức. Vì nhƣ chứa 

nhiều hƣơng, hơi thơm càng nhiều: nhƣ Bồ-tát đời trƣớc làm thái tử của 

quốc vƣơng, thấy ngƣời cõi Diêm-phù-đề nghèo cùng, muốn tím ngọc Nhƣ 

ý, đi vào biển lớn, đi đến cung Long vƣơng, rồng thấy thái tử oai đức thù 

diệu, liền đứng dậy nghinh đón, mời đến trƣớc để cúng dƣờng mà hỏi rằng: 

làm sao từ xa đến đƣợc? 

Thái tử đáp: tôi thƣơng xót chúng sanh cõi Diêm-phù-đề, nên muốn tím 

ngọc Nhƣ ý để cứu giúp. 

Rồng nói: hãy ở lại cung tôi thọ cúng dƣờng một tháng, rồi tôi sẽ cho. 

Thái tử liền ở một tháng, ví Long vƣơng tán thán đa văn, rồng liền cho 

ngọc. Ngọc nhƣ ý này, có thể mƣa xuống một do tuần (khoảng 12 km). 

Rồng nói: thái tử có tƣớng, không lâu sẽ làm Phật, tôi sẽ làm đệ tử đa 

văn đệ nhất. 

Khi ấy, thái tử lại đi đến một cung rồng khác đƣợc ngọc, mƣa xuống 

hai do tuần. Hai tháng ví rồng tán thán năng lực thần thông. Rồng nói Thái 

tử không bao lâu sẽ làm Phật, tôi sẽ làm đệ tử thần túc đệ nhất. 

Lại đi đến một cung rồng khác đƣợc thứ ngọc, mƣa xuống ba do tuần. 

Ba tháng ví rồng tán thán trì tuệ. Rồng nói Thái tử không bao lâu sẽ thành 

Phật, tôi sẽ làm đệ tử trì tuệ đệ nhất. 

Các rồng cho ngọc xong nói: khi ngƣời hết thọ mạng, ngọc đem trả lại 

ta, Bồ-tát hứa lời. 

Thái tử đƣợc ngọc, đi đến cõi Diêm-phù-đề, một ngọc mƣa đồ ăn uống, 

một ngọc mƣa y phục, một ngọc mƣa bảy báu, lợi ìch chúng sanh.
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Lại nhƣ Bồ-tát Tu-ma-đề, trông thấy Phật Nhiên Ðăng
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, Bồ-tát liền đi 

theo ngƣời con gái tên Tu-la-bà hỏi mua năm cành hoa, ngƣời con gái không 

chịu bán, bồ-tát liền đem năm trăm tiền vàng, để đƣợc mua năm trăm cành 

hoa, ngƣời con gái vẫn không bán mà lại giao ƣớc rằng: nguyện tôi đời đời 

làm vợ ông, rồi sẽ bán cho. Bồ-tát cần lấy hoa cúng dƣờng Phật, nên hứa lời. 

Lại Bồ-tát Diệu Quang
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, có ngƣời con gái ông trƣởng giả thấy thân 

Bồ-tát có 28 tƣớng, sanh tâm ái kình, đứng ở dƣới cửa. Bồ-tát đi đến, ngƣời 

con gái liền cỡi ngọc lƣu ly nơi cổ, để vào trong bính bát của Bồ-tát, tâm 



nguyện rằng: tôi sẽ đời đời làm vợ ngƣời này. Ngƣời con gái này trong 250 

kiếp, nhóm các công đức, sau sanh ở giữa hoa sen trong vƣờn của dâm nữa 

Hỷ kiến. Hỷ kiến nuôi làm con gái (đặt tên là Hỷ đức), đến năm 14 tuổi, nữ 

công, thế trì, đều đầy đủ. 

Bấy giờ có vua cõi Diêm-phù-đề, tên là Tài chủ, thái tử tên là Ðức chủ, 

có tâm đại bi, thƣờng ra khỏi cửa thành vào vƣờn du ngoạn, các dâm nữ dẫn 

đạo ca tán, Thái tử Ðức chủ rải các vật báu, y phục, ẩm thực, thì nhƣ rồng 

mƣa, không chỗ nào không khắp. Ngƣời con gái Hỷ đức thấy thái tử, tự tạo 

ca kệ mà tán dƣơng thái tử, con mắt ái luyến chăm nhín chƣa từng nhấp 

nháy, tự phát nguyện rằng: việc thế gian tôi đều biết hết, xin đem thân tôi 

dâng cấp thái tử. 

Thái tử hỏi: ngƣời thuộc về ai? Nếu có thuộc về ai, thời chẳng phải nên 

nhận. 

Bấy giờ dâm nữ Hỷ kiến đáp lời Thái tử: đứa con gái tôi đây năm, 

tháng, ngày, giờ, nó sanh ra đồng với thái tử. Ðứa con gái này chẳng phải từ 

trong bụng tôi sanh ra. Sáng sớm tôi vào vƣờn, thấy trong hoa sen có bé gái 

này sanh ra, tôi nhận nuôi làm con gái, chớ ví tôi mà khinh hèn đứa con gái 

này. Ðứa con gái này giỏi 64 điều
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, không điều gí không đầy đủ, nữ công, 

mỹ thuật, kinh thƣ, phƣơng thuốc, thảy đều thông suốt. Thƣờng có lòng hổ 

thẹn, nội tâm trung trực, không có tật đố, không ý tƣởng tà dâm. Con gái tôi 

đạo đức oai nghi nhƣ vậy, Thái tử hẳn nên nhận lấy! 

Thái tử Ðức chủ trả lời với ngƣời con gái: chị! Tôi phát tâm Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, tu đạo Bồ-tát, không có yêu tiết gí, quốc tài vợ con, 

voi ngựa bảy báu, nếu có ai đến xin, tôi không trái ý họ. Nếu con trai con gái 

của ngƣời sanh ra, và chình thân ngƣời, nếu có ngƣời xin, tôi sẽ cho họ, chớ 

sanh lo buồn hối hận. Hoặc có khi tôi bỏ ngƣơi đi tu, làm đệ tử Phật, ở tịnh 

chỗ núi rừng, ngƣơi cũng chớ sầu. 

Ngƣời con gái Hỷ đức đáp: giả sử lửa địa ngục thổi đến cháy nát thân 

tôi, tôi không bao giờ hối hận. Tôi cũng không  phải ví dâm dục vui chơi mà 

đến làm thân hảo tôi chỉ ví khuyến trợ Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

cho nên phụng sự chánh sĩ. 

Ngƣời con gái lại thƣa với Bồ-tát rằng: đêm qua tôi mộng thấy thân 

Phật Diệu Nhật
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 ngồi dƣới gốc đại thọ, nên cùng nhau đến chiêm ngƣỡng. 



Thái tử thấy ngƣời con gái đoan chánh, lại nghe nói đức Phật xuất hiện. 

Ví hai lẽ đó nên lên một xe cùng đi đến chỗ Phật. 

Phật thuyết pháp cho nghe, thái tử đƣợc vô lƣợng môn đà-la-ni, ngƣời 

con gái đƣợc tâm chì điều phục. 

Bấy giờ thái tử lấy năm trăm hoa báu cúng dƣờng Phật, để cầu Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Thái tử thƣa với phụ vƣơng rằng: con gặp đƣợc thân Phật Diệu Nhật 

mà đƣợc thiện lợi lớn. 

Phụ vƣơng nghe rồi, bỏ vật ái trọng đem cho thái tử, rồi cùng với nội 

cung quan thuộc, nhân dân trong nƣớc, đi đến chỗ Phật. 

Phật thuyết pháp cho nghe, vua chứng đƣợc đà-la-ni. Ðèn hết thảy 

pháp không tối. 

Khi ấy vua suy nghĩ: không thể lấy pháp thế tục nhiếp trị quốc độ, 

hƣởng thọ ngũ dục mà có thể đắc đạo. 

Suy nghĩ nhƣ vậy xong, lập Ðức chủ thái tử làm vua, để xuất gia cầu 

đạo. 

Bấy giờ thái tử vào ngày rằm, có sáu thứ báo ứng đến. Ngƣời vợ tên 

Hỷ đức biến làm nữ báu
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. Nhân duyên nhƣ vậy, trong kinh Bất khả tƣ nghí 

có nói rộng.
576

 

Cho nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân, nguyện đời đời làm cha mẹ, 

vợ con, quyến thuộc Bồ-tát. 

Kinh: Bấy giờ trời Tứ thiên vƣơng cho đến trời A-ca-ni-sắc, đều rất 

hoan hỷ, ai nấy tự nghĩ rằng: chúng ta hãy làm phƣơng tiện, khiến Bồ-

tát xa lìa dâm dục, từ khi mới phát tâm, thƣờng làm kẻ đồng chơn, 

đừng để cho chung hội với sắc dục. Nếu hƣởng thụ ngũ dục, còn chƣớng 

ngại sanh cõi Phạm thiên, huống gì Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Vì vậy, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát diệt dâm dục xuất gia nên đƣợc 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, chứ chẳng phải không dứt. 

Luận. Hỏi: Chƣ thiên cớ sao nguyện nhƣ vậy? 



Đáp: Trong thế gian, ngũ dục là đệ nhất, không ai không ƣa thìch. 

Trong lục dục, xúc dục là đệ nhất, nó trói buộc tâm ngƣời, nhƣ ngƣời bị rớt 

xuống bùn sâu, khó thể vớt khỏi, ví vậy chƣ thiên phƣơng tiện khiến Bồ-tát 

xa lía dâm dục. 

Lại nữa, nếu hƣởng thụ các dục khác, vẫn không mất trì tuệ, còn khi 

hội hiệp dâm dục, thân tâm hoan mê, không cón tỉnh giác, tự chím đắm sâu. 

Ví vậy chƣ thiên làm cho Bồ-tát xa lìa. 

Hỏi: Làm sao khiến xa lía? 

Đáp: Nhƣ Bồ-tát Thích-ca Văn ở trong cung vua Tịnh-phạn, muốn ra 

ngoài thành đạo xem, chƣ thiên Tịnh cƣ, hóa làm ngƣời già, bệnh, chết, 

khiến tâm kia chán. Lại khiến nửa đêm, thấy các cung nhân kỷ nữ lộ hính 

xấu xì bất tịnh, nƣớc bọt mũi chảy ra, phân đãi bừa bãi, Bồ-tát thấy rồi liền 

sanh ghê chán. Hoặc có khi chƣ thiên khiến ngƣời con gái sanh ác tâm đố 

kỵ, chẳng biết ân đức, ác khẩu dối trá, không biết tỉnh xét. Bồ-tát thấy rồi 

liền sanh niệm nghĩ rằng: thân tuy tợ ngƣời mà tâm nó thật đáng ghét, liền 

xa bỏ nó. 

Muốn khiến Bồ-tát từ khi mới phát tâm, thƣờng làm hạnh đồng chơn, 

không hội cùng sắc dục, ví cớ sao? Ví dâm dục là gốc các thứ kiết sử. Phật 

dạy: thà lấy dao bén cắt đứt thân thể, không nên hội cùng nữ sắc, dao cắt tuy 

khổ, không đọa đƣờng ác, còn nhân duyên dâm dục phải chịu khổ địa ngục 

trong vô lƣợng kiếp số. Ngƣời hƣởng thọ ngũ dục còn không đƣợc sanh cõi 

Phạm thiên, huống gí đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Hoặc có ngƣời nói: Bồ-tát tuy hƣởng thọ ngũ dục, tâm không đắm 

trƣớc, không chƣớng ngại đạo
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, ví vậy nên Kinh nói: hƣởng thọ ngũ dục, 

còn không đƣợc sanh cõi Phạm thế. 

Phạm thế là nơi vô thỉ chúng sanh đều đƣợc sanh đến đó, song ngƣời 

hƣởng thọ ngũ dục, chỗ thƣờng đáng đƣợc còn không đƣợc sanh, huống gí 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, là nơi vốn không đƣợc lại muốn đƣợc. 

Ví vậy Bồ-tát nên làm kẻ đồng chơn tu hành phạm hạnh, sẽ đƣợc Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bồ-tát phạm hạnh không nhiễm trƣớc thế gian, nên mau thành Bồ-tát 

đạo. Nếu ngƣời dâm dục, thì nhƣ keo sơn, khó thể lía đƣợc, ví cớ sao? Ví 



thân hƣởng thọ dục lạc, rễ dâm dục càng sâu. Cho nên trong pháp xuất gia, 

dâm dục đứng đầu, lại cũng nặng. 

Kinh: Xá-lợi-phất bạch Phật răng: Thế Tôn! Bồ-tát ma-ha-tát cần 

phải có cha mẹ, vợ con, thân tộc, tri thức chăng? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: hoặc có Bồ-tát có cha mẹ, vợ con, thân tộc, 

tri thức. Hoặc có Bồ-tát từ khi mới phát tâm đã dứt dâm dục, tu phạm 

hạnh đồng chơn, cho đến khi chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác, không phạm sắc dục. Hoặc có Bồ-tát do lực phƣơng tiện, 

thọ ngũ dục rồi, xuất gia đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Luận. Hỏi: Ba hạng Bồ-tát ấy, hạng đầu nhƣ ngƣời thế gian, thọ ngũ 

dục rồi sau mới lía bỏ đi tu, chứng đƣợc giác ngộ. Hạng thứ hai có đại công 

đức kiên cố, khi mới phát tâm đã dứt dâm dục, cho đến khi thành Phật. Hạng 

Bồ-tát này hoặc là pháp thân, hoặc là pháp thân, hoặc là nhục thân, hoặc lía 

dục, hoặc chƣa lía dục. Hạng thứ ba là Bồ-tát pháp thân thanh tịnh, đƣợc vô 

sanh pháp nhẫn, trú ở sáu thần thông, ví giáo hóa chúng sanh nên cùng với 

chúng sanh đồng sự để nhiếp thủ họ. Hoặc làm Chuyển luân thánh vƣơng, 

hoặc làm vua Diêm-phù-đề, Trƣởng giả, Sát-lợi, tùy theo chỗ cần mà làm lợi 

ích. 

Kinh: Thí nhƣ huyễn sƣ, hoặc đệ tử huyễn sƣ, khéo biết cách 

huyễn, huyễn làm ra ngũ dục, cùng nhau vui chơi trong đó, ý ngƣơi nghĩ 

sao? Ngƣời ấy đối với ngũ dục, thật hƣởng thụ chăng? 

Xá-lợi-phất thƣa: thƣa không, bạch Thế Tôn. 

Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát dùng lực phƣơng tiện hóa 

làm ngũ dục, thọ vui trong đó, thành tựu chúng sanh, cũng lại nhƣ vậy. 

Bồ-tát ma-ha-tát ấy không nhiễm nơi dục, mà dùng đủ cách chê bai ngũ 

dục, dục là bừng cháy, dục là uế ác, dục là hủy hoại, dục nhƣ là kẻ oán. 

Thế nên Xá-lợi-phất, nên biết Bồ-tát vì chúng sanh mà hƣởng thọ ngũ 

dục. 

Luận: Hỏi: Trong ba hạng Bồ-tát, sao chỉ nêu riêng một hạng Bồ-tát ra 

để vì dụ? 

Đáp: Hạng thứ nhất đồng nhƣ thông lệ con ngƣời, không dứt dâm dục. 

Hạng thứ hai thƣờng dứt dâm dục, tu tịnh hạnh. Hạng thứ ba cũng tu tịnh 

hạnh mà hiện thọ dâm dục. Ví ngƣời không hiểu nên nêu làm vì dụ. 



Hỏi: Cớ sao không lấy chuyện mộng, biến hóa... làm vì dụ? 

Đáp: Cảnh mộng chẳng phải do năm căn biết đƣợc, chỉ nội tâm nhớ 

tƣởng sanh ra, ngƣời do năm căn trông thấy biến mất vô thƣờng, có thể hiểu 

đƣợc, cảnh biến hóa, tuy năm căn biết đƣợc, mà ngƣời trông thấy rất ìt. Phật 

ví độ chúng sanh có thể độ và sự huyễn là điều chúng sanh tin cho nên nêu 

làm thì dụ: nhƣ huyễn sƣ dùng huyễn thuật hiện ra việc hy hữu giữa mọi 

ngƣời, khiến họ hoan hỷ. Bồ-tát huyễn sƣ cũng nhƣ vậy; dùng thuật năm 

thần thông hóa làm ra ngũ dục ở giữa chúng sanh, cùng nhau vui chơi mà 

hóa độ chúng sanh. 

Chúng sanh có hai hạng: tại gia và xuất gia. Ví độ hạng xuất gia nên 

hiện thân Thanh văn, Bìch-chi Phật và các thầy ngoại đạo xuất gia. Hạng tại 

gia hoặc có ngƣời thấy ngƣời xuất gia mà đắc độ, hoặc thấy ngƣời tại gia 

đồng thọ ngũ dục mà đƣợc hóa độ. 

Bồ-tát thƣờng lấy các nhân duyên chê bai ngũ dục nhƣ: dục là bừng 

cháy. Khi nó chƣa mất thí lửa ba độc cháy, khi nó mất thí lửa vô thƣờng 

cháy. Hai lửa đều cháy, nên gọi là bừng cháy, chẳng lúc nào vui. 

Dục là uế ác: chƣ Phật, Bồ-tát, A-la-hán, các ngƣời lía dục, đều cho là 

uế hèn. Vì nhƣ ngƣời thấy chó ăn phân, khinh hèn mà thƣơng xót, nó không 

đƣợc đồ ăn ngon, mà ăn đồ bất tịnh. Ngƣời hƣởng thọ ngũ dục cũng nhƣ 

vậy. Không đƣợc cái vui nội tâm lía dục, mà cầu cái vui nơi sắc dục bất tịnh. 

Dục là hủy hoại: ví đắm mê ngũ dục, vua trời, vua ngƣời, những ngƣời 

giàu sang mất nƣớc nguy thân đều do nơi đó. 

Dục nhƣ kẻ oán, làm mất thiện lợi của ngƣời, cũng nhƣ kẻ thứ khách, 

bề ngoài nhƣ thân thiện mà trong tâm thí ôm hại. Ngũ dục nhƣ vậy làm tan 

mất thiện tâm, cƣớp tuệ mạng ngƣời. Ngũ dục sanh ra, chình là phá hoại các 

thiện, hủy bại đức nghiệp. 

Lại biết ngũ dục nhƣ lƣỡi câu giết cá, nhƣ bẩy hại nai, nhƣ đèn đốt 

cháy con thiêu thân, cho nên nói dục nhƣ kẻ oán. 

Cái khổ của kẻ oan gia, không quá một đời, ví mê đắm ngũ dục, đọa ba 

đƣờng ác, chịu khổ độc vô lƣợng. 

Kinh: Xá-lợi-phất bạch Phật: Bồ-tát ma-ha-tát làm sao hành Bát-

nhã ba-la-mật? 



Phật bảo Xá-lợi-phất: Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-

mật, không thấy Bồ-tát, không thấy danh tự Bồ-tát, không thấy Bát-nhã 

ba-la-mật, cũng không thấy ta hành Bát-nhã ba-la-mật, cũng không 

thấy ta không hành Bát-nhã ba-la-mật, vì cớ sao? Vì Bồ-tát, danh tự Bồ-

tát tánh không, trong không, không sắc, thọ, tƣởng, hành, thức cũng 

không có không. Không tức là sắc, sắc tức là không; không tức là thọ, 

tƣởng, hành, thức; thọ, tƣởng, hành, thức tức là không, vì cớ sao
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? Xá-

lợi-phất chỉ có danh tự gọi là Bồ-đề, chỉ có danh tự gọi là Bồ-tát, chỉ có 

danh tự gọi là không, vì cớ sao? Vì thật tánh các pháp, không sanh, 

không diệt, không nhơ, không sạch
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, Bồ-tát ma-ha-tát hành nhƣ vậy, 

cũng không thấy sanh, cũng không thấy diệt, cũng không thấy nhơ, 

cũng không thấy sạch, vì cớ sao? Vì danh tự là pháp do nhân duyên hòa 

hợp làm ra, chỉ phân biệt ức tƣởng giả danh nói. 

Thế nên Bồ-tát ma-ha-tát, khi hành Bát-nhã ba-la-mật, không thấy 

tất cả danh tự, không thấy nên không đắm. 

Luận: Hỏi: Việc ấy, trên kia Xá-lợi-phất đã hỏi
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, sao nay còn hỏi lại? 

Đáp: Trƣớc kia nhân Phật dạy “muốn đem nhất thiết chủng biết nhất 

thiết pháp, thời nên học Bát-nhã ba-la-mật"
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 cho nên hỏi, chứ chẳng phải 

tự ý hỏi. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất nghe trên kia tán thán công đức Bát-nhã, tâm hoan 

hỷ tôn trọng Bát-nhã cho nên hỏi làm sao có thể tu hành, nhƣ ngƣời bệnh 

nghe tán thán thuốc hay, liền hoi làm thế nào có thể uống. 

Hỏi: Trƣớc đã hỏi trú pháp không trú. Hành Ðàn ba-la-mật, ngƣời cho, 

ngƣời nhận, tài vật đều không thể có đƣợc
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, nhƣ vậy là hành Bát-nhã, sao 

nay còn hỏi hành? 

Đáp: Trên hỏi chung các Ba-la-mật, ở đây chỉ hỏi Bát-nhã, trên rộng 

tán thán Bát-nhã là chủ, ở đây hỏi thẳng sự tu hành Bát-nhã. 

Lại nữa, trên tuy tán thán rộng Bát-nhã ba-la-mật, hội chúng đƣơng 

thời khát ngƣỡng muốn đƣợc. Cho nên Xá-lợi-phất ví chúng sanh nên hỏi 

cách hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Công đức Bát-nhã ba-la-mật vô lƣợng vô tận, trì tuệ Phật cũng vô 

lƣợng vô tận, nếu Xá-lợi-phất không hỏi thời Phật tán thán không ngừng, 

nếu Xá-lợi-phất không hỏi, thời không có lý do, nên không thể ngừng. 



Hỏi: Công đức Bát-nhã tôn trọng, nếu Phật tán thán rộng rãi, có gí 

không đƣợc? 

Đáp: Tán thán Bát-nhã, ngƣời nghe hoan hỷ tôn trọng tăng trƣởng 

phƣớc đức, nếu nghe nói Bát-nhã thời tăng trƣởng trì tuệ. Không chỉ do 

phƣớc đức có thể thành Phật đạo, còn phải có trì tuệ mới đƣợc thành. Thế 

nên không phải chỉ tán thán mà thôi, ngƣời nghe tán thán, tâm đã đƣợc thanh 

tịnh, khát ngƣỡng muốn đƣợc Bát-nhã, nhƣ ví ngƣời khát mà tán thán đồ 

uống ngon, không giải đƣợc khát, bèn phải cho uống. 

Do các nhân duyên nhƣ vậy, Xá-lợi-phất nay hỏi làm sao hành Bát-

nhã. 

Hỏi: Nhƣ ngƣời có mắt thấy, mới biết chỗ đi đến, vậy sau mới có thể 

đi, Bồ-tát cũng nhƣ vậy, trƣớc niệm Phật đạo, biết Bát-nhã, thấy rồi vậy sau 

thân mới có thể làm, nay cớ sao nói không thấy Bồ-tát và Bát-nhã. Nếu 

không thấy thí sao hành đƣợc? 

Đáp: Trong đây không nói thƣờng không thấy, chỉ nói rõ khi vào Bát-

nhã quán, không thấy Bồ-tát và Bát-nhã ba-la-mật. Bát-nhã ba-la-mật ví làm 

cho chúng sanh biết thật pháp nên xuất hiện và danh tự Bồ-tát chỉ là tên giả 

do các nhân duyên hòa hợp, nhƣ trong phẩm sau nói rộng
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. Danh tự Bát-

nhã ba-la-mật cũng nhƣ vậy, do các nhân duyên hòa hợp nên giả danh gọi là 

Bát-nhã ba-la-mật. 

Bát-nhã ba-la-mật là giả danh, nhƣng có thể phá các hý luận, ví nó 

không có tự tánh nên nói chẳng thể thấy, nhƣ lửa từ các duyên hòa hợp giả 

danh là lửa, tuy không có thật mà thể đốt vật. 

Hỏi: Nếu vào trong Bát-nhã ba-la-mật không thấy, khi ra liền thấy,làm 

sao tin đƣợc? 

Đáp: Trên kia nói Bát-nhã ví thật pháp mà xuất hiện, ấy là có thể tin, ra 

khỏi Bát-nhã ba-la-mật thí không thật, nên không thể tin. 

Hỏi: Nếu vào trong Bát-nhã không thấy, ra khỏi thời thấy, nên biết nhƣ 

vậy chẳng phải thƣờng không
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, chỉ ví do lực Bát-nhã cho nên không? 

Đáp: Ví theo pháp thế tục nên nói hành giả vào Bát-nhã ba-la-mật, ví 

hý luận về các pháp quán dứt, nên không ra không vào. Nếu các hiền thánh 



không dùng danh tự để nói, thời không thể giáo hóa phàm phu. Nên nhận ý 

nghĩa, chứ chẳng nên chấp vào ngữ ngôn. 

Hỏi: Nếu trong Bát-nhã quì “hết thảy pháp không”, cớ gí trong đây 

trƣớc nói “chúng sanh không “ để phá ngã? 

Đáp: Ðối với ngƣời mới đầu nghe Bát-nhã không đƣợc nói hết thảy 

không. Ngã, không dùng năm căn tím đƣợc, chỉ do ức tƣởng phân biệt sanh 

ý tƣởng ngã, không mà bảo có. Lại trong ý căn, không có duyên nhất định, 

chỉ do ức tƣởng phân biệt điên đảo nên đối với năm uẩn trống không, sanh ra 

ý tƣởng ngã, nếu nghe nói vô ngã, thời dễ hiểu đƣợc. 

Các pháp sắc... chình mắt hiện thấy, nếu lúc đầu mà nói sắc không, 

không có, thời khó có thể tin. Nay trƣớc tiên phá ngã, tiếp phá ngã sở; phá 

ngã, ngã sở rồi, thời hết thảy pháp đều không, nhƣ vậy lía dục, gọi là đắc 

đạo. 

Lại nữa, Bát-nhã ba-la-mật, không có pháp nhất định, nên không thấy 

ta hành Bát-nhã, không thấy ta không hành Bát-nhã. Nhƣ phàm phu không 

đƣợc Bát-nhã, nên gọi là không hành. Bồ-tát thời không nhƣ vậy, chỉ hành 

không Bát-nhã, cho nên không thấy không hành. 

Lại nữa, Phật là vua pháp, xem thấy trì các Bồ-tát khác rất ìt, xen lẫn 

các kiết sử, không gọi là hành, vì nhƣ quốc vƣơng tuy đƣợc một vật ìt, 

không gọi là đƣợc. Phật cũng nhƣ vậy, dạy các Bồ-tát tuy có hành chút ít 

không gọi là hành. 

Lại nữa, ngƣời tu hành Bát-nhã ba-la-mật, thí sanh tâm kiêu mạn nói ta 

có Bát-nhã ba-la-mật, thủ lấy tƣớng ấy. Nếu không hành thí tâm sanh giải 

đãi mà ôm lòng ƣu não. Thế nên không thấy ta hành cùng không hành. 

Lại nữa, không thấy ta hành Bát-nhã ba-la-mật thời phá chấp trƣớc hữu 

kiến, không thấy ta không hành Bát-nhã ba-la-mật, thời phá chấp trƣớc vô 

kiến. 

Lại nữa, không thấy ta hành Bát-nhã ba-la-mật thời ngƣng hý luận các 

pháp, không thấy ta không hành thời ngƣng tâm giải đãi; vì nhƣ cỡi ngựa, 

mau thời gò lại, chậm thời roi đánh. Nhƣ vậy phân biệt hành cùng không 

hành. 



Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên rằng, Bồ-tát danh tự, Bồ-tát tánh 

không, trong đây tuy chỉ nói danh tự Bồ-tát không, mà năm uẩn cũng không. 

Trong không không sắc, lía sắc cũng không không; không là pháp không, 

trong pháp không, không có một mảy may pháp, huống gí có sắc thô. Không 

cũng chẳng lía sắc, ví cớ sao? Ví phá sắc nên có không, làm sao nói lía sắc 

đƣợc! Thọ, tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy, ví cớ sao? Ví Phật lại tự nói 

nhân duyên rằng, chỉ có danh tự gọi là Bồ-đề, chỉ có danh tự gọi là Bồ-tát, 

chỉ có danh tự gọi là không. 

Hỏi: Trƣớc kia đã nói việc ấy, nay sao còn nói lại?
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Đáp: Trƣớc kia nói không thấy Bồ-tát, không thấy danh tự Bồ-tát, 

không thấy Bát-nhã ba-la-mật, nay nói không thấy nhân duyên ấy, nghĩa là 

nói chỉ có danh tự gọi là Bồ-đề, chỉ có danh tự gọi là Bồ-tát, chỉ có danh tự 

gọi là không. Nghĩa chữ Bồ-tát trên kia và Bồ-tát ở đây đồng. Danh tự Bồ-tát 

thời nhƣ trong chƣơng Bồ-tát đã nói.
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Bát-nhã ba-la-mật chia làm hai phần: thành tựu gọi là Bồ-đề, chƣa 

thành tựu gọi là không. Thật tƣớng của sanh là không thể có đƣợc nên gọi là 

vô sanh, ví cớ sao? Ví hoặc trƣớc “sanh” sau có “pháp”, hoặc trƣớc “pháp” 

sau “sanh”, hoặc sanh và pháp cùng một lúc, đều không thể có đƣợc. Nhƣ 

trƣớc đã nói
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: không sanh nên không diệt, nếu pháp không sanh không diệt 

nhƣ hƣ không, thí làm sao có nhơ có sạch, vì nhƣ hƣ không, muôn năm mƣa 

không ƣớt, lửa đốt không cháy, khói không dình, ví cớ sao? Ví vốn tự vô 

sanh. Bồ-tát quán đƣợc nhƣ vậy, không thấy lía pháp chẳng sanh chẳng diệt 

ấy, lại có pháp sanh diệt, nhơ sạch, ví cớ sao? Ví Phật tự nói nhân duyên 

rằng hết thảy pháp đều do ức tƣởng phân biệt nhân duyên hòa hợp nên 

cƣỡng nói danh tự. Bất khả thuyết là thật nghĩa, còn khả thuyết đều là danh 

tự. 

Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, không thấy hết thảy danh tự, trƣớc chỉ 

lƣợc nói danh tự là, Bồ-tát, danh tự Bồ-tát, Bát-nhã ba-la-mật, danh tự Bồ-

đề. Nay nói rộng hết thảy danh tự, đều không thể thấy, không thấy nên 

không đắm, không đắm ví không thể có đƣợc. Nhƣ trong các con mắt, con 

mắt trì tuệ đệ nhất. Bồ-tát dùng tuệ nhãn tím khắp không thấy, cho đến 

không thấy một pháp vi tế, thế nên không đắm. 

Hỏi: Nếu Bồ-tát không đắm hết thảy pháp, tại sao không đƣợc vào 

Niết-bàn? 



Đáp: Việc ấy đã nói ở nhiều nơi, nay trong đây lƣợc nói: ví tâm đại bi, 

ví mƣời phƣơng Phật hộ niệm, ví bổn nguyện chƣa tròn, ví lực Tinh tấn ba-

la-mật, ví Bát-nhã ba-la-mật và phƣơng tiện hai sự hòa hợp, đƣợc gọi là 

không đắm nơi không đắm. 

Có các nhân duyên nhƣ vậy, nên nói Bồ-tát tuy không đắm pháp mà 

chẳng vào Niết-bàn. 

trí tuệ Bồ-tát, trăm phần không bằng một, cho đến toán số thí dụ không 

thể sánh kịp. 

            LUẬN: Hỏi: Trên kia đã hỏi lại Xá-lợi-phất, việc đã định, sao nay 

còn hỏi nữa? 

            Đáp: Ví Xá-lợi-phất muốn lấy việc Tu-đà-hoàn đồng đƣợc giải thoát, 

nên cùng với Phật và Bồ-tát ngang nhau, nhƣng Phật không chấp nhận. Vì 

nhƣ có ngƣời muốn cho rằng chút trống không trong lỗ chơn lông ngang với 

hƣ không, ví vậy nên Phật gạn hỏi lại việc đó. 

            Lại nữa, tuy đồng một việc, mà về phƣơng diện ý nghĩa khác nhau. 

Trƣớc kia nói trì tuệ ví hết thảy chúng sanh, nay nói có thể có niệm rằng: Ta 

sẽ đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, khiến hết thảy chúng sanh đƣợc 

Vô dƣ Niết-bàn nhƣ trƣớc đã nói.
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            * Lại nữa, một Thanh-văn, Bìch-chi Phật, còn không có niệm nhƣ 

vậy, huống gí hết thảy Thanh-văn, Bìch-chi Phật. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ sao? Các Thanh-văn, Bìch-chi 

Phật có thể nghĩ rằng: Ta hành sáu Ba-la-mật, thành tựu chúng sanh, trang 

nghiêm thế giới, đủ mƣời lực, bốn việc không sợ, bốn trì vô ngại, mƣời tám 

pháp không chung của Phật, độ thoát vô lƣợng vô số chúng sanh, khiến đƣợc 

Niết-bàn chăng? 

             Xá-lợi-phất thƣa: Thƣa không, bạch Thế Tôn. 

  

---o0o--- 

  

GIẢI THÍCH: PHẨM TẬP TƢƠNG ƢNG THỨ 3 

 

(Bản đời Minh ghi: Kinh Hành Tập Ƣng) 

            KINH: Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật nên suy nghĩ nhƣ vầy; Bồ-tát chỉ tên gọi, Phật cũng chỉ có tên 

gọi, Bát-nhã ba-la-mật cũng chỉ có tên gọi, sắc chỉ có tên gọi, thọ, tƣởng, 

hành, thức cũng chỉ có tên gọi. 

Này Xá-lợi-phất! Nhƣ Ngã chỉ có tên gọi, tất cả Ngã thƣờng không thể có 

đƣợc, chúng sanh, thọ giả, mạng giả, kẻ sanh dƣỡng dục, chúng số, ngƣời kẻ 



làm, kẻ khiến làm, kẻ khởi dậy, kẻ khiến khởi dậy, kẻ thọ, kẻ khiến thọ, kẻ 

biết, kẻ thấy, tất cả đều không, không thể có đƣợc. Ví là không không thể có 

đƣợc nên chỉ lấy danh tự để nói. Bồ-tát ma-ha-tát cũng nhƣ vậy, hành Bát-

nhã ba-la-mật không thấy ta, không thấy chúng sanh, cho đến không thấy kẻ 

biết, kẻ thấy, danh tự đƣợc nói cũng không thể thấy. 

            LUẬN: Hỏi: Cuối phẩm thứ hai đã nói “Không”
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,nay cớ sao 

nói lại? 

            Đáp: Trên phần nhiều nói pháp không, nay nói xen lộn pháp không, 

cũng sanh không. 

            Hành giả quán ngoại pháp đều không không có gí, mà còn cho “cái 

biết không” chẳng không, thế nên lại nói ngƣời quán sát cũng không. Chúng 

sanh không ấy ở trong pháp Thanh-văn nói nhiều
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. Hết thảy đệ tử Phật đều 

biết trong các pháp không ta, sau Phật diệt độ 500 năm chia làm hai phần: 

Có ngƣời tin pháp không, có ngƣời tin chúng sanh không, cho rằng năm uẩn 

là pháp nhất định có, chỉ ngƣời lãnh thọ năm uẩn là không, ví vậy nên Phật 

nói chúng sanh không để so sánh pháp không. 

            Lại nữa, ngã không để biết, pháp không khó thấy, ví cớ sao? Ví Ngã, 

lấy năm căn tím nó không thể có đƣợc, chỉ do năng lực của thân kiến nhớ 

tƣởng phân biệt cho là ngã. 

            Pháp không là, sắc có thể lấy mắt thấy, tiếng có thể lấy tai nghe, thế 

nên khó biết nó không. Hai việc ấy, ở trong Bát-nhã ba-la-mật đều không, 

nhƣ trong chƣơng nói về nghĩa mƣời tám không đã nói
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            Hỏi: Nhƣ Ngã, cho đến kẻ biết, kẻ thấy là một hay là mỗi mỗi khác 

nhau? 

            Đáp: Đều là một Ngã, chỉ tùy việc mà thành khác. Đối nơi năm uẩn, 

có tâm chấp ngã, ngã sở khởi lên, nên gọi là ngã; từ năm uẩn hòa hợp sanh 

nên gọi là chúng sanh; mạng căn thành tựu nên gọi là thọ giả, mạng giả; hay 

sanh khởi các việc nhƣ cha sanh con, nên gọi là sanh giả, do bú mớn, cơm áo 

đƣợc lớn khôn, ấy gọi là dƣỡng dục; năm uẩn, mƣời hai nhập, mƣời tám 

giới, các pháp nhân duyên có số, nên nói là chúng số; hành phép tắc ngƣời 

nên gọi là ngƣời; tay chân làm lụng đƣợc nên gọi là tác giả; sức khiến đƣợc 

ngƣời khác, nên gọi là khiến tác giả; có thể tạo nghiệp tội phƣớc đời sau nên 

gọi là năng khởi giả; khiến ngƣời khác khiến tạo nghiệp tội phƣớc đời sau, 

nên gọi là khiến khởi giả; thân đời sau thọ quả báo tội phƣớc, nên gọi là thọ 

giả; khiến ngƣời khác thọ khổ vui, ấy gọi là khiến thọ giả; mắt thấy sắc gọi 

là kiến giả; năm thức biết gọi là kẻ biết. 

            Lại nữa, dùng mắt thấy sắc dùng năm tà kiến
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 quán năm uẩn, dùng 

chánh kiến thế gian và xuất thế gian quán các pháp gọi là kiến giả, nghĩa là 

nhãn căn năm tà kiến, thế gian chánh kiến vô lậu kiến, gọi là kiến giả; bốn 

căn kia biết và ý thức biết gọi chung là tri giả. Các pháp nhƣ vậy đều cho là 



thần ngã, thần ngã ấy mƣời phƣơng ba đời chƣ Phật và các Bồ-tát tìm không 

thể có đƣợc. Chỉ do nhớ tƣởng phân biệt cƣỡng gọi tên. Các pháp cũng nhƣ 

vậy, đều là không, không thật, chỉ giả gọi tên. 

            Hỏi: Thần ngã ấy chỉ có mƣời sáu tên gọi, hay còn tên gọi nào khác? 

            Đáp: Nói lƣợc thời có mƣời sáu, nói rộng thời vô lƣợng, tùy việc đặt 

tên, nhƣ danh hiệu chức quan theo phẩm trật sai khác. Có công năng trì xảo, 

xuất gia hành đạo, các tên gọi đều do nhân duyên hòa hợp sanh, nên không 

tự tánh. Không tự tánh nên rốt ráo không. Sanh không (ātmaśūnyatā) nên 

pháp không (dharmaśūnyatā), pháp không nên sanh cũng không. 

            KINH: Bồ-tát ma-ha-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật nhƣ vậy, trừ 

trí tuệ Phật, trí tuệ Thanh-văn, Bích-chi-phật không thể sánh kịp, vì 

không, không thể có đƣợc, vì cớ sao? Vì đối với Bồ-tát ma-ha-tát ấy, tên 

gọi và đƣợc tên gọi cũng không thể có đƣợc. 

            Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành đƣợc nhƣ vậy, là hành Bát-

nhã ba-la-mật, vì nhƣ tre, gai, lúa lại đầy cõi Diêm-phù-đề các Tỳ-kheo số 

nhiều nhƣ vậy, với trì tuệ nhƣ Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên v.v... muốn sánh 

với trì tuệ của vị Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, trăm phần không kịp một, 

ngàn phần, trăm ngàn phần cho đến toán số thì dụ không thể kịp đƣợc, ví cớ 

sao? Ví Bồ-tát ma-ha-tát dùng trì tuệ độ thoát hết thảy chúng sanh. 

            LUẬN: Giải rằng: Có hai nhân duyên nên trì tuệ Bồ-tát hơn Thanh-

văn, Bìch-chi-phật: 1. Do không, biết hết thảy pháp không, cũng không thấy 

không ấy. Không và bất không đồng nhất không khác. 2. Dùng trì tuệ ấy để 

độ thoát chúng sanh, khiến đƣợc Niết-bàn. Trì tuệ Thanh-văn, Bìch-chi-phật 

chỉ quán các pháp không, không thể quán thế gian và Niết-bàn là một, vì nhƣ 

thoát ngục, có ngƣời chỉ đục vách đi ra, tự thoát thân mính, có ngƣời phá 

ngục, đập khóa đã tự thoát mính còn cứu ngƣời khác đồng thoát. 

            * Lại nữa, trì tuệ Bồ-tát vào hai pháp nên hơn: 1. Đại bi, 2. Là Bát-

nhã ba-la-mật. 

            * Lại có hai pháp: 1. Là Ban-châu Tam-muội, 2. Phƣơng tiện. 

            * Lại có hai pháp: 1. Là thƣờng trú thiền định. 2. Thông đạt pháp 

tánh. 

            * Lại có hai pháp: 1. Là có thể thay thế chúng sanh chịu khổ, 2. Tự là 

bỏ hết thảy vui. 

            * Lại có hai pháp: 1. Từ tâm không oán không giận. 2. Cho đến tâm 

cũng không đắm trƣớc công đức chƣ Phật. 

            Có các trì tuệ công đức trang nghiêm nhƣ vậy, nên hơn Thanh-văn, 

Bích-chi-phật. 

            Hỏi: Đối với ngƣời độn căn, có thể lấy vì dụ, còn đối với Xá-lợi-phất 

lợi căn, làm sao vì dụ? 



            Đáp: Không hẳn ví độn căn mà vì dụ, vì dụ là để trang nghiêm luận 

nghị. Làm cho ngƣời tin chắc, cho nên lấy việc năm căn nghe thấy để vì dụ ý 

thức, làm cho đƣợc ngộ. Vì nhƣ lên lầu, đƣợc thang thời dễ lên. 

            * Lại nữa, hết thảy chúng sanh, đắm cái vui thế gian, nghe nói đạo 

đức Niết-bàn thời không tin không vui. Ví vậy lấy việc mắt trông thấy vì dụ 

việc mắt không thấy. Vì nhƣ thuốc đắng, uống nó rất khó, giả bọc mật thời 

uống dễ. 

            * Lại nữa, Xá-lợi-phất là trì tuệ bậc nhất trong hành Thanh-văn, mà 

so với chƣ Phật Bồ-tát, chƣa từng hiện bày. nhƣ Diêm-phù-đề, Diêm-phù là 

tên cây, cây này rất lớn ở giữa rừng tƣơi tốt. Đề là Châu-bải. Trên bãi này có 

rừng cây này, trong rừng có sông, đáy sông có kim sa, gọi là vàng Diêm-

phù-đề. Ví có cây Diêm-phù-đề nên gọi Châu-diêm-phù. Châu này có năm 

trăm châu nhỏ bao quanh, gọi chung là Diêm-phù-đề. 

            Hỏi: Đệ tử Phật rất nhiều, cớ sao nói Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên đầy 

cõi Diêm-phù-đề nhƣ tre, gai, lúa, lau? 

            Đáp: Trong tất cả đệ tử Phật, trì tuệ bậc nhất là Xá-lợi-phất, thần 

thông bậc nhất là Mục-kiền-liên, hai vị này ở trong Phật pháp là lớn, ở trong 

pháp ngoại đạo cũng lớn, còn Phú-lâu-na, Ca-ly-na, A-na-luật v.v... ở trong 

Phật pháp tuy lớn mà ở trong pháp ngoại đạo không bằng. 

            * Lại hai vị này thƣờng ở giữa mọi ngƣời giúp Phật tuyên dƣơng 

pháp hóa, phá các ngoại đạo, còn các Tỳ-kheo Phú-lâu-na v.v... không có 

công đức ấy, cho nên không nói. 

            * Lại nữa, nếu nói Xá-lợi-phất thời đã gồm tất cả ngƣời trì tuệ, nếu 

nói Mục-kiền-liên thời đã gồm tất cả ngƣời thiền định. 

            Vì dụ có hai thứ: 1. Là giả vì dụ. 2. Là thật sự vì dụ, nay ở đây là giả 

vì dụ. Lý do không lấy vật khác làm vì dụ, mà lấy bốn vật này “tre, gai, lúa, 

lau” làm vì dụ, ví bốn vật này sanh trƣởng đông đặc, chủng loại là nhiều, các 

Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên v.v... đầy cõi Diêm-phù-đề. Trì tuệ các 

A-la-hán nhƣ vậy hợp lại không bằng một phần trăm trì tuệ vị Bồ-tát. Cho 

đến toán số thì dụ cũng không thể sánh kịp?  

            Hỏi: Sao không chỉ nói toán số thì dụ cũng không thể sánh kịp mà 

nói trăm phần ngàn phần không kịp một? 

            Đáp: Toán số thì dụ không thể sánh kịp là lời nói cùng cực. Vì nhƣ 

ngƣời có tội nặng trƣớc đánh trói khổ sở, vậy sau mới giết. Nhƣ trong pháp 

Thanh-văn thƣờng lấy “mƣời sáu không kịp một” để vì dụ
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. Trong pháp 

Đại-thừa thời lấy “cho đến toán số thì dụ không kịp một” để vì dụ. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, không kể đầy đủ cõi Diêm-phù-đề nhƣ 

Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên v.v... nếu đầy ba ngàn đại thiên thế giới nhƣ 

Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên. Lại không kể việc này, nếu đầy mƣời 

phƣơng thế giới nhƣ hằng sa, nhƣ Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên mà muốn 



sánh với trí tuệ của vị Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, trăm phần không 

kịp một, ngàn phần trăm ngàn phần cho đến toán số thí dụ cũng không 

thể kịp. 

            LUẬN: Giải rằng: Nghĩa này đồng với nghĩa Diêm-phù-đề trên, chỉ 

có khác là nhiều. 

            Hỏi: Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên tuy nhiều mà trì tuệ không khác, cớ 

sao lấy nhiều để dụ? 

            Đáp: Có ngƣời cho ìt vô lực, nhiều thí có lực, vì nhƣ nƣớc ìt thí sức 

cũng ìt. Lại nhƣ ngƣời rất mạnh, chúng ìt sức kém không thể ngăn nổi, đại 

quân đánh mới phục đƣợc. 

            Có ngƣời nói Xá-lợi-phất trì tuệ ìt thời không kịp Bồ-tát, nếu nhiều 

hoặc có thể kịp. Phật nói tuy nhiều vẫn không kịp, nên lấy nhiều để dụ. Nhƣ 

hết thảy cỏ cây, sức không hằng lửa, hết thảy ánh sáng, thế không bằng mặt 

trời, cũng nhƣ các núi trong mƣời phƣơng thế giới không bằng một viên 

ngọc kim cƣơng, ví cớ sao? Ví trì tuệ Bồ-tát là gốc của hết thảy Phật pháp, 

có thể làm cho hết thảy chúng sanh lía khổ đƣợc vui, nhƣ chim con Ca-lăng-

tần-già, tuy chƣa ra khỏi vỏ, mà âm thanh nó hơn các chim khác, huống gí ra 

khỏi vỏ. Trì tuệ Bồ-tát cũng nhƣ vậy, tuy chƣa ra khỏi vỏ vô minh đã hơn tất 

cả Thanh-văn, Bìch-chi-phật, huống gí khi thành Phật. 

            Lại nhƣ Thái-tử của chuyển luân Thánh vƣơng, tuy chƣa thành tựu 

mà phƣớc lộc uy đức hơn tất cả các vua, huống gí khi làm chuyễn luân 

vƣơng. Bồ-tát cũng nhƣ vậy, tuy chƣa thành Phật, song ví vô lƣợng vô số 

kiếp nhóm vô lƣợng trì tuệ phƣớc đức nên hơn Thanh-văn, Bìch-chi-phật, 

huống gí thành Phật. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-

la-mật, một ngày tu trí tuệ mà vƣợt trên quá Thanh-văn, Bích-chi-phật. 

            LUẬN: Hỏi: Trƣớc đã nói trừ trì tuệ Phật, tất cả Thanh-văn, Bìch-

chi-phật
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 không sánh kịp, sao nay còn nói lại? 

            Đáp: Không phải nói lại, trên là nói tổng quát, nay nói riêng, trƣớc 

nói hết thảy Thanh-văn, Bìch-chi-phật không kịp trì tuệ Bồ-tát, nay chỉ nói 

rõ không kịp trì tuệ tu một ngày, huống gí ngàn vạn năm.  

           KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Bạch Thế-tôn, trí tuệ của 

Thanh-văn có đƣợc, hoặc trí tuệ của Tu-đà-hoàn, Tƣ-đà-hàm, A-na-

hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật và trí tuệ Phật, các trí ấy không có sai 

khác, không trái ngƣợc nhau, về vô sanh tánh không. Nếu pháp không 

trái ngƣợc nhau về vô sanh tánh không, thời pháp ấy không có sai khác, 

cớ sao Thế-tôn nói: Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, một ngày 

tu trí tuệ mà vƣợt quá Thanh-văn, Bích-chi-phật? 

            Luận: Hỏi: Trên kia Phật đã nói Bồ-tát ma-ha-tát tu trì tuệ, vƣợt quá 

Thanh-văn, Bìch-chi-phật, nay Xá-lợi-phất ví sao còn hỏi? 



            Đáp: Không hỏi về thế lực trì tuệ có thể độ chúng sanh mà nay chỉ 

hỏi trì tuệ Phật và đệ tử, trong thể tánh không có sai khác, ví trì tuệ của các 

bậc Hiền thánh đều là tuệ biết thật tƣớng các pháp; đều là tuệ biết tứ đế và 

ba mƣơi bảy phẩm, đều là tuệ ra khỏi ba cõi, và ba môn giải thoát, thành quả 

ba thừa. Ví vậy nên nói không có sai khác. 

            Lại nữa, nhƣ Tu-đà-hoàn dùng trì vô lậu dứt kiết sử, chứng đƣợc quả, 

cho đến Phật cũng nhƣ vậy. Nhƣ Tu-đà-hoàn dùng hai quả giải thoát là hữu 

vi giải thoát, vô vi giải thoát
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, cho đến Phật cũng nhƣ vậy. Nhƣ Phật vào 

Niết-bàn, Tu-đà-hoàn chậm lắm cũng chỉ bảy đời đều đồng sự, đồng duyên, 

đồng hạnh, đồng quả báo, ví vậy nên nói không trái ngƣợc nhau, ví cớ sao? 

Ví vô sanh tánh không vậy.  

            Hỏi: Phá vô minh, nhóm các thiện pháp nên sanh trì tuệ, trì tuệ tƣơng 

ƣng với tâm, cùng tâm sanh, theo tâm hành, trong đó tại sao nói trì tuệ vô 

sanh tánh không, không có sai khác? 

            Đáp: Trì tuệ duyên diệt đế ấy là vô sanh, nhân duyên hòa hợp nên 

không có tự tánh, ấy gọi là tánh không, không sai khác gí. 

            Trì tuệ theo duyên mà đặt tên, nhƣ mắt duyên sắc sanh nhãn thức, 

hoặc gọi là nhãn thức, hoặc gọi là sắc thức, trì tuệ là pháp do nhân duyên 

hòa hợp làm ra, ví nhân duyên là vô sanh tánh không nên gọi là trì tuệ là vô 

sanh tánh không. 

            Hỏi: Trì tuệ các Hiền thánh đều duyên tứ đế sanh, cớ sao chỉ nói 

duyên diệt đế? 

            Đáp: Trong tứ đế, diệt đế trên hết, ví cớ sao? Ví ba đế đều thuộc diệt 

đế. Vì nhƣ ngƣời mời thiên tử và mời quần thần ăn, cũng gọi là cúng dƣờng 

thiên tử. 

            Lại nữa, ví diệt đế nên nói vô sanh, ba đế nên nói tánh không. 

            Lại nữa, có ngƣời nói các tuệ tánh ấy tự nhiên không sanh, tánh tự 

không, ví cớ sao? Ví hết thảy pháp đều nhân duyên hòa hợp nên không tự 

tánh, không tự tánh nên không sanh. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, trì tuệ và ngu si không có sai khác? 

            Đáp: Các pháp tánh nhƣ, vào trong pháp tánh, không có sai khác, 

nhƣ lửa mỗi mỗi không đồng, mà tƣớng diệt tắt không khác. Vì nhƣ các 

sông các dòng, mỗi mỗi màu khác, vị khác, khi vào biển cả thời đồng một vị 

một tên. Nhƣ vậy trì tuệ và ngu si khi vào trong Bát-nhã ba-la-mật, đều đồng 

một vị, không có sai khác. Cũng nhƣ năm màu, gần núi Tu-di tự mất màu 

nó, đồng đều màu kim. Nhƣ vậy các pháp trong ngoài vào trong Bát-nhã ba-

la-mật đều đồng một vị, ví sao? Ví tƣớng Bát-nhã ba-la-mật, rốt ráo thanh 

tịnh. 

            * Lại nữa, thật tƣớng của ngu si là trì tuệ, nếu phân biệt chấp trƣớc trì 

tuệ ấy tức là ngu si. Nhƣ vậy ngu si và trì tuệ có gí sai khác. 



            Mới vào Phật pháp, là si là tuệ, sau dần sâu vào, si và tuệ không 

khác. Ví vậy các trì không có sai khác, không trái ngƣợc nhau, về vô sanh 

tánh không, nên không lỗi. 

            KINH: Phật bảo Xá-lợi-phất: Ý ông thế nào? Bồ-tát ma-ha-tát hành 

Bát-nhã ba-la-mật, một ngày tu trì tuệ, tâm nghĩ rằng: Ta hành đạo tuệ lợi 

ìch hết thảy chúng sanh, sẽ dùng trì nhất chủng biết hết thảy pháp độ hết 

thảy chúng sanh, trì tuệ Thanh-văn, Bìch-chi-phật, có làm việc ấy chăng? 

            Xá-lợi-phất thƣa: thƣa không, Thế-tôn. 

LUẬN: Có bốn cách luận: 1. Tất định luận. 2. Phân biệt luận. 3. Phản vấn 

luận. 4. Trì luận
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            Tất định luận: nhƣ Thế-tôn là bậc nhất giữa chúng sanh, vô ngã trong 

hết thảy pháp, thế gian chẳng thể vui,Niết-bàn là an ổn tịch diệt, nghiệp nhân 

duyên không mất, nhƣ vậy v.v... gọi là Tất định luận. 

            Phân biệt luận: nhƣ Thái-tử Vô-úy hỏi Phật: “Phật nói lời ấy có làm 

cho ngƣời khác giận chăng?” Phật nói việc ấy nên phân biệt đáp? Thái-tử 

nói: Bọn Ni-kiền-tử rõ rồi! Phật hoặc có khi ví lòng thƣơng xót đƣa chúng 

sanh ra khỏi tội mà chúng sanh giận, nhƣng sau đó chúng sanh sẽ đƣợc lợi. 

            Bấy giờ con của Vô-úy đang ngồi đầu gối Vô-úy, Phật hỏi Vô-úy, 

đôi khi con ông nuốt ngói, đá cỏ cây, ông có chịu để nó nuốt xuống chăng? 

Đáp: Không để. Trƣớc tiên bảo nó nhổ ra, nếu không chịu nhổ, thì tay trái 

cầm tai, tay phải móc miệng, dầu cho máu chảy, cũng không bỏ. 

            Phật hỏi: Ông chẳng thƣơng con ông sao? Đáp: Thƣơng lắm, ví móc 

ngói đá ra, tuy khi đó đau đớn, mà sau đƣợc an ổn. 

            Phật dạy: Ta cũng nhƣ vậy. Nếu chúng sanh muốn làm trọng tội, 

khéo dạy bảo mà không theo, sẽ dùng lời khắc khổ can gián, tuy có nỗi giận 

mà sau đƣợc an ổn. 

            * Lại nhƣ năm Tỳ-kheo hỏi Phật, thọ vui đƣợc đạo chăng? Phật dạy: 

Không nhất định. Có khi thọ khổ mắc tội, thọ khổ đƣợc vui, có khi thọ mắc 

tội, thọ vui đƣợc phƣớc
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. Nhƣ vậy v.v... gọi là phân biệt luận. 

            Phản vấn luận: đáp bằng cách hỏi trở lại. Nhƣ Phật bảo năm Tỳ-

kheo: Ý ông nghĩ thế nào? Sắc ấy thƣờng chăng? vô thƣờng chăng? Tỳ-kheo 

đáp: Vô thƣờng. Nếu vô thƣờng là khổ chăng? Đáp: Khổ. Nếu pháp là vô 

thƣờng, khổ, thành đệ tử nghe pháp có chấp đắm pháp ấy nói rằng pháp ấy là 

ta, là của ta chăng? Đáp: thƣa không, Thế-tôn. Phật bảo Tỳ-kheo: từ nay về 

sau, có sắc gí hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc 

ngoài, hoặc tốt, hoặc xấu, sắc ấy chẳng phải của ta, ta chẳng phải của sắc ấy. 

Nên lấy trì tuệ chánh thật biết nhƣ vậy. Thọ, tƣởng, hành, thức cũng lại nhƣ 

thế
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. Đó là gọi Phản vấn đáp. 



            Trì luận: nhƣ mƣời bốn nạn vấn
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 về thế gian thƣờng, thế gian vô 

thƣờng? thế gian hữu biên, thế gian vô biên? v.v... nhƣ vậy gọi là Trì luận 

(bỏ qua không đáp). 

            Nay Phật dùng cách hỏi trở lại để đáp Xá-lợi-phất, ví trì Xá-lợi-phất 

đối với việc chƣa hiểu, Phật hỏi lại đầu mối, khiến Xá-lợi-phất đƣợc hiểu. 

            Trì tuệ Bồ-tát độ chúng sanh, gọi là đạo tuệ. Nhƣ trong phẩm sau 

nói: Tuệ Tát-bà-nhã là việc của Thanh-văn, Bìch-chi-phật, trì tuệ nhất thiết 

chủng là việc của chƣ Phật, tuệ đạo chủng là việc của Bồ-tát.
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            * Lại nữa, tám Thánh đạo phần là thật đạo. Khiến chúng sanh theo 

các nhân duyên vào đạo, ấy gọi là đạo tuệ. Khiến chúng sanh an trú trong 

đạo, ấy là làm lợi ìch giống Thanh-văn, giống Bìch-chi-phật, giống Phật. 

            * Lại nữa, nhất thiết trì tuệ không gí không biết, ấy gọi là nhất thiết 

chủng. Hoặc hữu vi, hoặc vô vi dùng trì nhất thiết chủng biết đƣợc Phật đạo 

rồi, nên độ hết thảy chúng sanh, lợi ìch hết thảy chúng sanh, với hoặc Đại-

thừa, hoặc Thanh-văn thừa, hoặc Bìch-chi-phật thừa. Nếu không vào ba thừa 

đạo thời dụng tu phƣớc đức, hƣởng giàu vui cõi trời cõi ngƣời. Nếu không 

thể tu phƣớc thời lấy việc lợi ìch đời nay nhƣ cơm áo, đồ nằm v.v... giúp 

cho. Nếu lại không đƣợc thời nên lấy tâm từ bi lợi ìch, ấy gọi là độ hết thảy 

chúng sanh.
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            Hỏi: Nếu Phật biết Thanh-văn, Bìch-chi-phật không thể ví chúng 

sanh, cớ sao cố hỏi? 

            Đáp: Phật ý nhƣ vậy, muốn khiến Xá-lợi-phất miệng tự nói rằng: 

Thanh-văn, Bìch-chi-phật không bằng Bồ-tát. Cho nên Phật hỏi. 

            Xá-lợi-phất thƣa: thƣa không, Thế Tôn, ví cớ sao? Ví Thanh-văn, 

Bích-chi Phật tuy có từ tâm, song vốn không phát tâm nguyện độ hết thảy 

chúng sanh, cũng không xoay thiện căn hƣớng về Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác
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. Ví vậy nên Bồ-tát một ngày tu trì tuệ, mà vƣợt qua trên 

Thanh-văn, bìch-chi Phật. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ sao? Các Thanh-văn, Bích-

chi Phật có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác, độ hết thảy chúng sanh, khiến đƣợc vào Vô dƣ Niết-bàn 

chăng? 

            Xá-lợi-phất thƣa: Thƣa không, bạch Thế Tôn. 

            Phật bảo Xá-lợi-phất, ví nhân duyên ấy nên biết trì tuệ Thanh-văn, 

Bích-chi Phật muốn sánh với   

LUẬN: Trƣớc lƣợc nói Ta sẽ đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, nay 

nói rộng nhơn duyên đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, đó là sáu Ba-

la-mật, cho đến mƣời tám pháp không chung. Sáu Ba-la-mật nhƣ trƣớc đã 

nói
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. Giáo hóa chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, sau sẽ nói
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. Còn nhƣ mƣời 

lực … nhƣ trƣớc đã nói.
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KINH: Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát có thể khởi niệm rằng: 

Ta sẽ hành sáu Ba-la-mật cho dến mƣời tám pháp không chung, thành 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, độ thoát vô lƣợng vô số chúng 

sanh, khiến đƣợc Niết-bàn, ví nhƣ con đôm đốm không khởi niệm rằng: 

sức Ta có thể chiếu soi cõi Diêm-phù-đề, làm cho khắp cả rất sáng. Các 

A-la-hán, Bích-chi Phật cũng nhƣ vậy, không khởi niệm rằng: chúng ta 

hành sáu Ba-la-mật, cho đến mƣời tám pháp không chung, chứng đƣợc 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, độ thoát vô lƣợng vô số chúng 

sanh, khiến đƣợc Niết-bàn. 

LUẬN: Lý do mƣời phƣơng hằng hà sa Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên không 

bằng một Bồ-tát, vì nhƣ con đôm đốm tuy nhiều, mỗi con đều chiếu mà 

không bằng mặt trời. Con đôm đốm cũng không khởi niệm rằng: ánh sáng 

của ta có thể chiếu cõi Diêm-phù-đề. Các Thanh-văn, Bìch-chi Phật không 

khởi niệm rằng trì tuệ của ta có thể chiếu vô lƣợng vô biên chúng sanh. Nhƣ 

con đôm đốm ban đêm có thể chiếu, khi mặt mặt trời xuất hiện thời không 

thể. Các Thanh-văn, Bìch-chi Phật cũng nhƣ vậy, khi chƣa có Bồ-tát, có thể 

cất tiếng rống sƣ tử thuyết pháp giáo hóa, khi Bồ-tát xuất hiện thời không 

thể làm. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, thí nhƣ khi mặt trời mọc, ánh sáng chiếu khắp 

cõi Diêm-phù-đề không gì không nhờ ánh sáng, Bồ-tát ma-ha-tát cũng 

nhƣ vậy, hành sáu Ba-la-mật cho đến mƣời tám pháp không chung, 

chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, độ thoát vô lƣợng vô 

số chúng sanh, khiến đƣợc Niết-bàn. 

LUẬN: Nhƣ Nhật thiên tử thƣơng xót chúng sanh, cùng với cung điện bảy 

báu đi quanh bốn châu thiên hạ, từ đầu đến cuối, không hề giải đãi, ví chúng 

sanh trừ lạnh ƣớt, chiếu soi chỗ tối, khiến đều đƣợc lợi ìch. Bồ-tát cũng nhƣ 

vậy, từ khi mới phát tâm, thƣờng hành sáu ba-la-mật, cho đến mƣời tám 

pháp không chung, ví độ chúng sanh, không hề giải đãi, trừ khì lạnh “bất 

thiện,” khô kiệt bùn “ngũ dục,” phá ngu si vô minh, dạy dỗ tu thiện nghiệp 

khiến đều đƣợc lợi ìch. 

* Lại mặt trời chiếu, không ghét không thƣơng, tùy chỗ cao thấp, sâu cạn 

đều chiếu. Bồ-tát cũng nhƣ vây, xuất hiện ở thế gian, trú năm thần thông, ở 

giữa hƣ không, phóng ánh sáng trì tuệ, chiếu soi các nghiệp và quả báo tội 

phƣớc. Bồ-tát lấy ánh sáng trì tuệ diệt tà kiến hý luận của chúng sanh, giống 

nhƣ sƣơng mai, gặp mặt trời thời tan.  

(hết cuốn 35 theo bản Hán) 

 

---o0o---   
 



            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Làm sao Bồ-tát ma-ha-tát 

vƣợt quá địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật mà trú ở địa vị bất thối thanh 

tịnh Phật đạo. 

            LUẬN: Hỏi: Xá-lợi-phất ví nhân gí mà hỏi điều ấy? 

            Đáp: Trên kia Xá-lợi-phất hỏi về các trì không khác nhau Phật đã 

dùng các thì dụ chỉ rõ trì Bồ-tát hơn
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, ý đã hiểu rồi, nay hỏi làm sao Bồ-tát 

có thể vƣợt quá nhị thừa mà trú địa vị bất thối, thanh tịnh Phật đạo. 

            Hỏi: Tiểu thừa không có khả năng thành Phật, cớ sao hỏi việc thanh 

tịnh Phật đạo? 

            Đáp: Xá-lợi-phất là vị tƣớng theo Phật chuyển pháp luân, tuy tự 

mính không ìch, mà vị lợi ìch cho chúng sanh cầu Phật đạo nên hỏi. 

            Lại ví Bồ-tát đại bi làm nhiều lợi ìch, thế nên hỏi việc Bồ-tát để lợi 

ích cho chúng sanh. 

            Lại nữa, Xá-lợi-phất mong nhờ Phật ân mà phá các tà kiến vậy đƣợc 

thành đạo quả, ví muốn báo ân nên hỏi việc Bồ-tát. 

            Lại Xá-lợi-phất đã cùng tận bờ mé đối với pháp Thanh-văn, điều 

chƣa hiểu ý là việc Bồ-tát, thế nên lại hỏi. 

            Lại ví pháp Bồ-tát rất sâu vi diệu, tuy không thể đƣợc song ví ƣa 

thích nên hỏi, thì nhƣ ngƣời thấy báu đẹp mính tuy không có mà ƣa thìch 

nên hỏi. 

            KINH: Phật bảo Xá-lợi-phất Bồ-tát ma-ha-tát từ khi mới phát 

tâm hành sáu Ba-la-mật trú pháp kinh, vô tƣớng, vô tác, đã có vƣợt quá 

địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật, mà trú địa vị bất thối chuyển, thanh 

tịnh Phật đạo. 

            LUẬN: Hỏi: ba việc ấy, ở trong phẩm sau nói đều có nhân duyên, 

sao nay Phật nhập chung lại nói? 

            Đáp: Trong đây lƣợc nói, sau sẽ nói rộng nhân duyên của ba việc. 

            * Lại nay chỉ nói nhân duyên của không, vô tƣớng, vô tác, sau sẽ nói 

các công đức, cho nên hợp ba sự mà nói. 

            Hỏi: Vào ba môn giải thoát thời đến Niết-bàn, sao nay cho không, vô 

tƣớng, vô tác có thể vƣợt quá địa vị Thanh-văn, Bìch-chi Phật? 

            Đáp: Ví không có lực phƣơng tiện nên vào ba môn giải thoát là thẳng 

đến Niết-bàn. Nếu có lực phƣơng tiện thời trú ba môn giải thoát, thấy Niết-

bàn, ví tâm từ bi nên chuyển tâm khởi trở lại, nhƣ trong phẩm sau nói
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,  ví 

nhƣ ngƣỡng mặt bắn hƣ không, mỗi mũi tên dình nhau, không cho rớt xuống 

đất. Bồ-tát cũng nhƣ vậy, lấy mũi tên trì tuệ ngƣớc bắn hƣ không “Ba giải 

thoát” do lực phƣơng tiện mũi tên sau bắn mũi tên trƣớc, không cho rớt 

xuống đất “Niết-bàn.” Vị Bồ-tát ấy tuy thấy Niết-bàn, đi thẳng qua không trụ 

lại, còn mong đại sự đó là Vô Thƣợng Chánh Đẳng Chánh giác. Nay là lúc 

đang quán, chứ chẳng phải là lúc chứng. Nhƣ vậy, nên nói rộng. Nếu quá hai 



địa vị, biết các pháp chẳng sanh chẳng diệt, tức là địa vị bất thối chuyển
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trú ở địa vị bất thối chuyển giáo hóa chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, ấy là có 

thể thanh tịnh Phật đạo. 

            Lại nữa, Bồ-tát trú ở ba môn giải thoát, quán tứ đế biết đó là pháp 

Thanh-văn, Bìch-chi Phật. Thẳng qua tứ đế, vào nhất đế, đó là hết thảy pháp 

chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng đến chẳng đi v.v... vào 

trong nhất đế ấy gọi là địa vị bất thối chuyển. Trú ở địa vị bất thối chuyển, 

thanh tịnh Phật đạo, diệt trừ nghiệp thô ác nơi thân, miệng, ý, và diệt những 

việc đã sai lầm từ đầu đến nay đối với các pháp, ấy gọi là thanh tịnh địa vị 

Phật đạo. 

            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Bồ-tát ma-ha-tát trú địa vị 

nào có thể làm ruộng phƣớc cho Thanh-văn, Bích-chi Phật? 

            LUẬN: Xá-lợi-phất, thân tâm cung kình Bồ-tát, nên nay hỏi Bồ-tát 

chƣa hết lậu kiết, trú công đức nào mà có thể làm ruộng phƣớc cho Thanh-

văn, Bìch-chi Phật. 

            KINH: Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát từ khi mới phát tâm 

hành sáu Ba-la-mật, cho đến khi ngồi đạo tràng, ở khoảng trung gian ấy 

thƣờng làm ruộng phƣớc cho Thanh-văn, Bìch-chi Phật. 

            LUẬN: Phật lấy nghĩa này khai thị Xá-lợi-phất: Tuy ba môn giải 

thoát và Niết-bàn đồng nhau mà Bồ-tát có tâm đại từ bi, còn Thanh-văn, 

Bích-chi Phật thí không; Bồ-tát từ khi mới phát tâm hành sáu Ba-la-mật, cho 

đến mƣời tám pháp không chung, đều muốn độ hết thảy chúng sanh, đầy đủ 

hết thảy Phật pháp, cho nên hơn. 

            KINH: Vì cớ sao? Vì nhờ có nhân duyên của Bồ-tát ma-ha-tát 

nên các thiện pháp thế gian đƣợc phát sanh. 

            LUẬN: Trƣớc Phật đã lấy một nhân duyên lợi ìch mà hành các hạnh 

nên làm ruộng phƣớc cho Thanh-văn, Bìch-chi Phật, nay nói có Bồ-tát làm 

nhân duyên lợi ìch bên ngoài, nên thế gian mới có đƣợc hết thảy pháp lành, 

ví cớ sao? Ví Bồ-tát phát tâm, tuy khi chƣa thành Phật, song đã khiến chúng 

sanh khả độ trú vào ba thừa đạo, nếu không đƣợc ba thừa thời khiến trú 

mƣời thiện đạo, huống gí khi thành Phật. 

            Hỏi: Do nhân duyên của Thanh-văn, Bìch-chi Phật cũng khiến thế 

gian có đƣợc pháp lành, cớ sao chỉ nói Bồ-tát mới có thể khiến chúng sanh 

có đƣợc pháp lành? 

            Đáp: Nhân Thanh-văn, Bìch-chi Phật mà thế gian có đƣợc pháp lành 

cũng đều do Bồ-tát nên có, nếu Bồ-tát không phát tâm, thế gian không có 

Phật đạo, huống gí Thanh-văn, Bìch-chi Phật. Phật đạo là gốc căn bản của 

Thanh-văn, Bìch-chi Phật. 



            * Lại nữa, tuy nhân Thanh-văn, Bìch-chi Phật mà có một ìt pháp 

lành, ví ìt nên không nói. Còn không nói đến Thanh-văn, Bìch-chi Phật, 

huống gí các thầy ngoại đạo. 

            KINH: Những gì nói đến là pháp lành? Đó là mƣời thiện đạo, 

năm giới, tám phần trai giới, bốn thiền, bốn tâm vô lƣợng, bốn tịnh vô 

sắc, bốn chỗ để niệm, bốn siêng năng chánh, bốn thần túc nhƣ ý, năm 

căn, năm lực, bảy giác phần, tám phần Thánh đạo, đều xuất hiện ở đời. 

Do nhân duyên của Bồ-tát mà sáu Ba-la-mật, mƣời tám không, mƣời 

lực của Phật, bốn việc không sợ, bốn trí vô ngại, mƣời tám pháp không 

chung. Đại từ đại bi, trí nhất thiết chủng, đều hiện ở đời. 

            Do nhân duyên của Bồ-tát nên có dòng lớn Sát-lợi, dòng lớn Bà-la-

môn, đại gia cƣ sĩ, trời Tứ thiên vƣơng, cho đến trời Phi-hữu-tƣởng, Phi-vô-

tƣởng, đều xuất hiện ở đời. 

            Do nhân duyên của Bồ-tát nên có Tu-đà-hoàn, Tƣ-đà-hàm, A-na-

hàm, A-la-hán, Bích-chi Phật đều xuất hiện ở đời. 

            LUẬN: Hỏi: Do nhân duyên của Bồ-tát nên có pháp lành hiện ở đời 

thí có thể nhƣ vậy, còn dòng lớn Sát-lợi, dòng lớn Bà-la-môn, đại gia cƣ sĩ, 

nếu đời không có Bồ-tát cũng vẫn có các quì tộc này, cớ sao nói đều từ Bồ-

tát phát sanh? 

            Đáp: Do nhân duyên của Bồ-tát, thế gian có năm giới, mƣời thiện, 

tám trai giới v.v... pháp ấy có thƣợng, trung, hạ. Thƣợng thí đắc đạo, trung 

thí sanh cõi trời, hạ thí sanh cõi ngƣời, nên mới có dòng lớn Sát-lợi, dòng 

lớn Bà-la-môn, đại gia cƣ sĩ. 

            Hỏi: Nếu đời không có Bồ-tát, thế gian cũng có năm giới, mƣời 

thiện, tám trai, dòng lớn Sát-lợi v.v...? 

            Đáp: Bồ-tát thọ thân nhiều cách, hoặc có khi thọ thân theo nghiệp 

nhân duyên, hoặc thọ thân biến hóa, ở thế gian giáo hóa, nói các thiện pháp, 

và pháp thế giới, pháp vua, pháp thế tục, pháp xuất gia, pháp tại gia, pháp 

chủng loại, pháp cƣ gia. Thƣơng xót chúng sanh, hộ trí thế giới, tuy không 

có pháp Bồ-tát, pháp thƣờng hằng ở đời. Ví nhân duyên ấy, nên nói đều từ 

Bồ-tát mà có. 

            Hỏi: Bồ-tát thanh tịnh, hành đại từ bi, cớ sao nói xen các tạp pháp thế 

tục? 

            Đáp: Có hai hạng Bồ-tát: 1. Hành từ bi thẳng vào Bồ-tát đạo. 2. Bại 

hoại Bồ-tát cũng có bi tâm, sửa trị bằng quốc pháp, không chút tham lợi; tuy 

có làm điều phiền, nhƣng làm điều an ổn nhiều hơn. Trị một ngƣời ác, để 

thành một nhà, ngƣời lập pháp nhƣ vậy, tuy không gọi là thanh tịnh Bồ-tát, 

mà đƣợc gọi là bại hoại Bồ-tát. Ví nhân duyên ấy nên đều do Bồ-tát mà có. 

            Ngƣời giàu sang ở thế gian, đều từ hai thừa đạo mà có, hai thừa đạo 

từ Phật mà có, Phật nhân Bồ-tát mà có. Nếu không có Bồ-tát nói pháp lành 



thí thế gian không có đạo trời, đạo ngƣời, đạo A-tu-la, không có thọ vui, 

không có thọ không khổ không vui, chỉ có thọ khổ, thƣờng có tiếng địa ngục 

kêu khóc. Bồ-tát có lợi ìch lớn nhƣ vậy, cớ sao không gọi là làm phƣớc điền 

cho thế gian? 

            Xá-lợi-phất nghe Bồ-tát có công đức lớn cần nên cúng dƣờng, tâm 

nghĩ rằng: Bồ-tát tuy có công đức lớn, mà phiền não chƣa hết, không thể tiêu 

hóa sự cúng dƣờng ấy? Vì nhƣ ngƣời tuy ăn đồ ngon mà bên trong có bệnh 

nên không thể tiêu hóa. Ví vậy nên: 

            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Bồ-tát ma-ha-tát cần phải 

báo đáp đầy đủ ân thí chủ chăng? 

            Phật dạy: Không. Ví sao? Ví vốn đã báo đáp đầy đủ rồi. 

            LUẬN: Ví Bồ-tát từ khi mới phát tâm đã là bậc thƣợng thủ của hết 

thảy chúng sanh cúng dƣờng. Ví cớ sao? Ví tâm quyết định ví vô lƣợng vô 

số chúng sanh chịu thay khổ nhọc. Lại lợi ìch vô lƣợng vô số chúng sanh 

khiến đƣợc độ thoát muốn lấy sức đại trì tuệ về hết thảy Phật pháp có thể 

làm cho thế gian tức là Niết-bàn. Có các nhân duyên nhƣ vậy nên nói vốn đã 

báo đáp đầy đủ. 

            * Lại nữa, Phật nói lại nhân duyên tiêu hóa ân bố thì nhƣ: 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát là đại thí chủ. Thí 

những gì? Thí các pháp lành, những pháp gì? Mƣời thiện đạo, năm giới 

cho đến mƣời tám pháp không chung, trí nhất thiết chủng, lấy các pháp 

ấy thí cho. 

            LUẬN: Trƣớc nói do nhân duyên của Bồ-tát mà thế gian có pháp 

lành, nay nói Bồ-tát là vị chủ thì pháp lành, đó là chỗ sai khác. 

            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Bạch Thế-tôn! Bồ-tát ma-ha-tát 

làm thế nào tu tập tƣơng ƣng Bát-nhã ba-la-mật cùng với Bát-nhã ba-la-mật 

tƣơng ƣng? 

            LUẬN: Trên kia nói một ngày tu Bát-nhã ba-la-mật, thắng hơn 

Thanh-văn, Bìch-chi Phật. Từ nhân duyên ấy, Phật mỗi mỗi tán thán Bồ-

tát
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 có công đức lớn nhƣ vậy đều từ Bát-nhã ba-la-mật phát sanh. Thế cho 

nên nay hỏi làm thế nào Bồ-tát tập hành Bát-nhã ba-la-mật, cùng với Bát-

nhã ba-la-mật tƣơng ƣng? 

            * Lại nữa, Xá-lợi-phất biết Bát-nhã ba-la-mật khó tu khó đắc, nhƣ 

huyển nhƣ hóa khó thọ trí đƣợc, sợ hành giả trái sai, nên hỏi tu tập tƣơng 

ƣng. 

            KINH: Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng sắc 

không, ấy gọi là cùng với Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng ƣng 

với thọ, tƣởng, hành, thức không, ấy gọi là cùng với Bát-nhã ba-la-mật 

tƣơng ƣng.  



          Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng với nhãn 

không, ấy gọi là cùng với Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng ƣng 

với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý không, ấy gọi là tƣơng ƣng với Bát-nhã ba-la-mật 

tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng ƣng với sắc không, ấy gọi là cùng với Bát-nhã ba-

la-mật tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng ƣng với thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp không, 

ấy gọi là cùng với Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng ƣng với nhãn 

giới không, sắc giới không, thức giới không, ấy gọi là cùng với Bát-nhã ba-

la-mật tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng ƣng với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ 

giới, hƣơng giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, 

xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới không, ấy gọi là cùng 

với Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng ƣng với khổ không, ấy gọi là 

cùng với Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng ƣng với tập, diệt, đạo 

không, ấy gọi là cùng với Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng ƣng 

với vô minh không, ấy gọi là cùng với Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Tu tập 

tƣơng ƣng với hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 

lão tử không, ấy gọi là cùng với Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Tu tập tƣơng 

ƣng với hết thảy pháp không, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, ấy gọi là cùng với 

Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            LUẬN: Năm uẩn (pañcaskandha)
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 là sắc, thọ, tƣởng, hành, thức. 

            Sắc uẩn (rūpa-skandha): là pháp có thể thấy, nhân duyên của sắc ấy 

cũng có thứ không thể thấy có đối ngại. Có đối ngại tuy không thể thấy, 

cũng gọi là sắc. Nhƣ ngƣời đắc đạo gọi là đạo nhân. Các ngƣời khác xuất gia 

mà chƣa đắc đạo, song nhân đây mà đắc đạo, nên cũng gọi là đạo nhân. 

            Những sắc gí là có thể thấy? Một Sắc xứ là phần ìt sắc có thể thấy có 

đối ngại, nhiếp vào một nhập Sắc nhập. Chìn xứ kia (thanh, hƣơng, vị, xúc, 

nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân xứ) và nghiệp vô tác, gọi là sắc không thể thấy. 

            Có đối ngại là mƣời xứ. Không có đối ngại chỉ là sắc vô tác. Phân 

biệt về sắc hữu lậu, vô lậu cũng nhƣ vậy. 

            Nhƣ Kinh nói: Sắc có ba thứ: Có sắc có thể thấy có đối ngại, có sắc 

không thể thấy có đối ngại, có sắc không thể thấy không đối ngại
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. Thế nên 

biết chẳng phải chỉ ví mắt thấy gọi là sắc, mà mƣời mƣời xứ (mƣời nhập) 

trong ngoài có thể làm phát khởi năm thức đều gọi là sắc, nhân từ sắc phần 

ấy sanh ra sắc vô tác. 

            Sắc lại có bốn thứ: Sắc bên trong có giác thọ, không giác thọ; sắc bên 

ngoài có giác thọ, không giác thọ. 

            * Lại có năm thứ sắc: Đó là năm trần. 

            * Lại có một thứ sắc, đó là sắc não hoại. Sắc thân chúng sanh gọi là 

sắc não hoại, sắc phi chúng sanh cũng gọi là sắc não hoại. Nhân duyên 

tƣớng não hoại nên cũng gọi là não, vì nhƣ có thân thời có khổ, đói khát, 

lạnh, nóng, già bệnh, đao gậy v.v... 



            * Lại có hai thứ sắc: Đó là bốn đại và sắc do bốn đại tạo ra; sắc 

trong, sắc ngoài; sắc có giác thọ, sắc không giác thọ; sắc hệ phƣợc, sắc 

không hệ phƣợc; có sắc làm sanh tội, có sắc làm sanh phƣớc; nghiệp sắc, phi 

nghiệp sắc; sắc nghiệp, sắc quả; sắc nghiệp, sắc báo; sắc quả, sắc báo; sắc 

hữu phú vô ký, sắc vô phú vô ký; sắc có thể thấy, sắc không thể thấy; sắc có 

đối ngại, sắc không đối ngại; sắc hữu lậu, sắc vô lậu. Nhƣ vậy phân biệt hai 

thứ sắc. 

            * Lại có ba thứ sắc; nhƣ trên đã nói, sắc có thể thấy, có đối ngại. 

            * Lại có ba thứ sắc là sắc lành, sắc chẳng lành, sắc vô ký; sắc học, vô 

học, phi học, phi vô học; sắc sanh ra, từ thấy lý tứ đế đƣợc đoạn hoặc, sắc 

sanh ra từ tƣ duy tứ đế đƣợc đoạn hoặc, sắc sanh ra từ không đoạn hoặc. 

            * Lại có ba thứ sắc: sắc hệ thuộc cõi Dục, sắc hệ thuộc cõi Sắc, sắc 

không hệ thuộc; có sắc hay sanh tham dục, có sắc hay sanh sân nhuế, có sắc 

hay sanh ngu si. Sắc sanh ba kiết, ba lậu v.v... cũng nhƣ vậy, có sắc tuy sanh 

thiện căn không tham, thiện căn không sân, thiện căn không si. Ba thiện 

pháp nhƣ vậy nên nói rộng. Có sắc hay sanh pháp hữu phú vô ký, hay sanh 

pháp vô phú vô ký. Vô phú vô ký lại có hai: Là có thứ quả báo sanh, có thứ 

chẳng phải quả báo sanh. 

            * Lại có bốn thứ sắc, nhƣ đã nói trong mục thọ và chẳng thọ trên kia. 

Bốn đại và tạo sắc ba thứ thiện, bất thiện vô ký. Tác sắc và vô tác sắc của 

thân nghiệp, tác sắc và vô tác sắc của khẩu nghiệp. Thọ sắc (khi thọ giới 

đƣợc sắc luật nghi) chỉ sắc (ngƣng các pháp bất thiện). Dụng sắc (nhƣ chúng 

tăng thọ dụng vật bố thì), bất dụng sắc (vật không thọ dụng). Nhƣ vậy bốn 

thứ sắc. 

            Lại có năm thứ sắc là tác vô tác sắc của thân, tác vô tác sắc của 

miệng và phi nghiệp sắc; năm căn; năm trần; thô sắc, động sắc, ảnh sắc, 

tƣợng sắc, cuống sắc. 

            Thô sắc là sắc có thể thấy có thể nghe, có thể ngữi, có thể nếm, có 

thể chạm, nhƣ đất đá v.v... 

            Động sắc có hai thứ là chúng sanh động tác và phi chúng sanh động 

tác nhƣ nƣớc lửa, gió động tác. Đất nƣơng nơi vật khác nên động, dƣới có 

gió lớn động nƣớc, nƣớc động đất, gió động cây, còn tự rung động nhƣ đá 

nam châm hút sắt, nhƣ chân châu, ngọc, xa cừ, mã não, ban đêm có thể tự đi. 

Đều do chúng sanh phƣớc đức đời trƣớc, nhân duyên của nghiệp không thể 

nghĩ bàn. 

            Hỏi: Ảnh sắc, tƣợng sắc, không nên nói riêng, ví sao? Ví tƣợng do 

mắt, ánh sáng, soi gƣơng sạch nên phản ảnh tự soi thấy, ảnh cũng nhƣ vậy, 

ngăn ánh sáng nên ảnh hiện ra, không có pháp riêng khác? 

            Đáp: Việc ấy không đúng, nhƣ trong dầu thấy tƣợng đen, thời chẳng 

phải là bổn sắc, nhƣ nơi lƣỡi dao năm thƣớc, soi ngang thời thấy tƣợng mặt 



mính rộng, soi dọc thời thấy tƣợng mặt mính dài, thời chẳng phải là cái mặt 

vốn có, nhƣ những vết trong thủy tinh đại tần, trong mỗi vết đều có tƣợng 

mặt mính, thời chẳng phải là một tƣợng mặt, ví nhân duyên ấy, chẳng trở lại 

thấy đƣợc bổn tƣợng. 

            Lại nữa, có gƣơng, có ngƣời soi, có ngƣời cầm, có ánh sáng, đủ các 

nhân duyên hòa hợp nên có tƣợng hiện ra, nếu các duyên không đủ thời 

tƣợng không hiện. Tƣợng ấy cũng chẳng phải không nhân duyên, cũng 

chẳng ở trong nhân duyên. Nhƣ vậy tự riêng có pháp chẳng phải là mặt. Sắc 

vi tế ấy, cách sanh ra nhƣ vậy, chẳng đồng với thô sắc, nhƣ nhân lửa có khói, 

lửa tắt khói còn. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, không nên nói ảnh riêng, ví đồng là sắc vi tế? 

            Đáp: Tƣợng trong gƣơng có các sắc, còn ảnh thí chỉ một sắc (sắc tối) 

cho nên không đồng. Hai thứ ấy tuy đều đồng theo hính, hính chất mỗi bên 

khác nhau, ảnh từ ngăn ánh sáng mà hiện, tƣợng thời từ các nhân duyên 

sanh, tuy đồng là sắc vi tế, song mỗi mỗi khác nhau. 

            Cuống sắc là nhƣ ráng nắng, nhƣ huyễn nhƣ hóa, nhƣ Càn-thát-bà-

thành v.v... ở xa dối gạt mắt ngƣời thấy có, đến gần thí không có. 

            Nhƣ vậy vô lƣợng các thứ sắc, gọi chung là sắc uẩn. 

            Thọ uẩn (vedana-skandha): nhân bên trong có mắt, bên ngoài duyên 

sắc, nghĩ muốn thấy, có ánh sáng có khoảng trống, sắc ở chỗ có thể thấy, do 

các nhân duyên nhƣ vậy phát sanh nhãn thức, do nhân duyên trên hòa hợp 

với thức nên từ trong thức sanh ra tâm số pháp, gọi là xúc. Xúc này là căn 

bổn của hết thảy tâm số pháp, có ba uẩn cùng sanh đó là thọ, tƣởng, hành.
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Hỏi: Trong nhãn thức cũng có xúc và ba uẩn, cớ sao nói xúc làm nhân duyên 

sanh ba uẩn? 

            Đáp: Đây luận về hiện tại xúc làm nhân duyên sanh ba uẩn, chứ 

không phải nhân duyên cho mắt thấy. 

            Hỏi: Nhân duyên tâm số pháp sanh ra ba uẩn, cớ sao chỉ nói xúc? 

            Đáp: Nhãn thức trụ trong giây lát liền diệt, sanh ý thức vi tế, không 

rõ ràng, cho nên không nói sanh ba uẩn, chỉ nói từ xúc sanh, nhƣ sắc pháp từ 

nhân duyên hòa hợp sanh, tâm số pháp cũng nhƣ vậy; từ xúc pháp hòa hợp 

sanh. Nhƣ sắc pháp từ hòa hợp sanh, không hòa hợp thời không sanh, tâm số 

pháp cũng nhƣ vậy, có xúc thời sanh, không xúc thời không sanh. 

            Thọ uẩn này một thứ, đó là tƣớng thọ. 

            Lại có hai thọ là thân thọ, tâm thọ; nội thọ, ngoại thọ; thô tế; xa gần; 

tịnh, bất tịnh v.v... 

            Lại nữa, có ba thứ thọ là khổ, vui, không khổ không vui; thiện, bất 

thiện, vô ký, học, vô học, phi học phi vô học; đoạn lậu hoặc do thấy tứ đế, 

đoạn lậu hoặc tƣ duy tứ đế, chẳng đoạn; nhân thấy đế đoạn lậu hoặc sanh 

thọ, nhân tƣ duy đoạn lậu hoặc sanh thọ, nhân chẳng đoạn lậu hoặc sanh thọ, 



hoặc nhân thân kiến sanh, không trở lại làm nhân cho thân kiến, hoặc nhân 

thân kiến sanh, trở lại làm nhân cho thân kiến, hoặc không nhân thân kiến 

sanh không trở lại làm nhân cho thân kiến. T. 26: Phẩm loại túc luận 

(品類足論), quyển 17, tr. 761b28-c5: Thọ uẩn có ba cú: (1) hoaëc có thaân 

kieán làm nhân, khoâng có thân kiến laøm nhân, nghĩa là trừ quá khứ, hiện 

tại thấy khổ đế sở đoạn, tùy miên tƣơng ƣng thọ uẩn, và trừ quá khứ hiện tại 

kiến tập đế sở đoạn, và trừ vị lai thân kiến tƣơng ƣng thọ uẩn, các thọ uẩn 

nhiễm ô khác. (2)  hoặc có thân kiến làm nhân cũng có thân kiến nhân, nghĩa 

là trƣớc trừ thọ uẩn. (3) hoặc không có thân kiến làm nhân, không có thân 

kiến nhân, nghĩa là thọ uẩn không nhiễm ô.   

            * Lại có ba thọ là thọ hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc, hệ thuộc 

cõi Vô sắc. 

            * Lại có bốn thọ là thọ trong thân, thọ ngoài thân, thọ trong tâm, thọ 

ngoài tâm. 

            Thọ tƣơng ƣng với bốn chánh cần, bốn nhƣ ý túc v.v... và thọ tƣơng 

ƣng với bốn lƣu
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, bốn phƣợc (bandhana)
614

 v.v... ấy gọi là bốn thứ thọ. 

            * Lại có năm thọ là lạc căn, khổ căn, ƣu căn, hỷ căn, xả căn thọ 

tƣơng ƣng với thấy khổ dứt lậu hoặc cho đến thọ tƣơng ƣng với tƣ duy đoạn 

lậu hoặc. Thọ tƣơng ƣng với năm triền cái, năm kiết
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 các phiền não v.v... 

cũng nhƣ vậy. 

            * Lại có sáu thọ là thọ tƣơng ƣng với sáu thức. Thọ tƣơng ƣng với ý 

thức phân biệt có mƣời tám là mắt thấy sắc tâm tƣ duy phân biệt sanh hỷ, 

mắt thấy sắc tâm tƣ duy phân biệt sanh ƣu, mắt thấy sắc tâm tƣ duy phân 

biệt sanh xả. Cho đến ý thức cũng nhƣ vậy trong mƣời tám thọ đó có sạch có 

dơ. Thành ba mƣơi sáu. Ba đời đều có ba mƣơi sáu thành một trăm lẽ tám.
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            Các nhân duyên nhƣ vậy phân biệt nghĩa của thọ có vô lƣợng, gọi là 

thọ uẩn. 

            Tƣởng uẩn (saṃjñā-skandha): tƣơng ƣng, hành uẩn, thức uẩn cũng 

phân biệt nhƣ vậy. Ví cớ sao? Ví cùng với thọ tƣơng ƣng. 

            * Lại nữa, Phật dạy có bốn tƣởng là tiểu tƣởng, đại tƣởng, vô lƣợng 

tƣởng, vô sở hữu tƣởng. 

            Tiểu tƣởng là giác tri tiểu pháp, nhƣ nói tiểu pháp là tiểu dục, tiểu 

tìn, tiểu sắc, tiểu duyên tƣởng. gọi là tiểu tƣởng.  

            * Lại nữa, tƣởng hệ thuộc cõi Dục là tiểu, hệ thuộc cõi Sắc là đại, hệ 

thuộc ba đời cõi Vô sắc là vô lƣợng, tƣởng hệ thuộc Vô sở hữu xứ gọi là Vô 

sở hữu tƣởng. 

            * Lại nữa, tƣởng tƣơng ƣng phiền não gọi là tiểu tƣởng, tƣởng hữu 

lậu vô cấu gọi là đại tƣởng, tƣởng thật tƣớng các pháp gọi là Vô sở hữu 

tƣởng. Tƣởng vô lậu gọi là vô lƣợng tƣởng, ví pháp Niết-bàn là vô lƣợng 

vậy. 



            * Lại nữa, Phật dạy có sáu tƣởng là nhãn xúc tƣơng ƣng sanh tƣởng, 

cho đến ý xúc tƣơng ƣng sanh tƣởng.
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            Hành uẩn (saṃskāra-skandha): Phật có khi nói hết thảy pháp hữu vi 

là hành
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, hoặc nói là hành là thân hành, khẩu hành, ý hành
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. Thân hành là 

hơi thở ra vào, ví hơi thở thuộc thân. Khẩu hành là giác quán, ví trƣớc giác 

quán vậy sau mới nói năng. Ý hành là thọ, tƣởng ví thọ khổ, vui, chấp thủ 

theo tƣởng do tâm phát khởi, ấy gọi là ý hành. 

            Tâm số pháp có hai thứ:1. Thuộc kiến 2. Thuộc ái. Thuộc ái làm chủ 

gọi là thọ, thuộc kiến làm chủ gọi là tƣởng. Ví vậy nên nói hai pháp ấy là ý 

hành. 

            Phật có khi nói ba hành là phƣớc hành, tội hành, bất động hành, 

trong mƣời hai nhân duyên gọi là hành uẩn. Phƣớc hành là nghiệp thiện hệ 

thuộc cõi Dục, tội hành là nghiệp bất thiện, bất động hành
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 nghiệp hệ thuộc 

cõi Sắc cõi Vô sắc. 

            Theo A-tỳ-đàm thí trừ thọ tƣởng, tất cả các tâm số pháp khác, và vô 

tƣởng định, diệt tân định, tâm bất tƣơng ƣng hành pháp ấy gọi là hành uẩn. 

            Thức uẩn (vijñāna-skandha): sáu nhập trong ngoài hòa hợp sanh sáu 

giác tri, gọi là thức. Ví sức nội duyên lớn nên gọi là nhãn thức, cho đến gọi 

là ý thức. 

            Hỏi: Ý tức là thức, cớ sao ví sức của ý duyên nên sanh ý thức. 

            Đáp: Ý, ví là tƣớng sanh diệt, ví phần nhiều nhân nơi ý đã sanh 

trƣớc, nên duyên pháp phát sanh ý thức. 

            Hỏi: Ý trƣớc đã diệt, làm sao có thể sanh thức sau? 

            Đáp: Ý có hai thứ: 1. Niệm niệm diệt. 2. Tâm tƣơng tục gọi là một. 

Ví tâm tƣơng tục ấy nên các tâm gọi là một ý. Thế nên nƣơng ý mà sanh 

thức. Không lỗi. 

            Ý thức khó hiểu, cho nên 96 thứ ngoại đạo, không nói nƣơng ý sanh 

thức, chỉ nói nƣơng ý sanh thức, chỉ nói nƣơng thần ngã làm gốc. 

            Năm uẩn này đã nói rộng trong chƣơng bốn chỗ niệm tƣởng. Chỗ 

thân niệm tƣởng nói sắc uẩn chỗ thọ niệm tƣởng nói thọ uẩn, chỗ tâm niệm 

tƣởng nói thức uẩn, chỗ pháp niệm tƣởng nói tƣởng uẩn, hành uẩn. 

            Hỏi: Không nên có năm uẩn, chỉ nên có sắc uẩn, thức uẩn. Thức uẩn 

theo lúc phân biệt nên có tên khác gọi là thọ, tƣởng, hành
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, nhƣ thức bất 

tịnh gọi là phiền não, thức thanh tịnh gọi là pháp lành? 

            Đáp: Không đúng! Ví cớ sao? Ví nếu tên khác thí thực cũng khác, 

nếu thật pháp không khác thí tên chẳng nên khác. Nếu chỉ có tâm mà không 

có tâm số pháp thí không thể có nhơ có sạch, vì nhƣ nƣớc ao trong sạch, voi 

điên vào làm cho nó vẩn đục, nếu bỏ ngọc thanh thủy vào nƣớc liền trong 

sạch. Không đƣợc nói ngoài không voi không ngọc. Tâm cũng nhƣ vậy. 



Phiền não vào làm cho tâm đục, thiện pháp từ bi vào làm cho tâm trong. Vì 

vậy không đƣợc nói phiền não, từ bi chình là tâm. 

            Hỏi: Ông không nghe trƣớc tôi nói, tâm nhơ là phiền não, tâm sạch là 

pháp lành? 

            Đáp: Nếu tâm nhớ thứ lớp làm sao sanh ra tâm sạch? Tâm sạch thứ 

lớp làm sao sẽ sanh ra tâm nhơ? Ví vậy nên việc ấy không đúng. Ông chỉ 

biết việc thô hiện mà không biết tâm số pháp. Không thể ví không biết bèn 

cho là không. Thế nên biết chắc chắn có năm uẩn. 

            Hỏi: Nếu có, cớ sao không nhiều hơn hoặc không ìt hơn, chỉ nói có 

năm? 

            Đáp: Các pháp đều có giới hạn nhất định, nhƣ pháp bàn tay có năm 

ngón, không đƣợc cầu nó nhiều hơn hoặc ìt hơn. 

            Lại nữa, pháp hữu vi tuy có vô lƣợng, Phật phân phán làm năm phần 

là gom hết. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, cớ sao còn nói mƣời hai nhập, mƣời tám giới? 

            Đáp: Các nghĩa phải nhƣ vậy, nhập và giới nghĩa khác nhau, Phật là 

vua pháp, ví chúng sanh nên có khi nói lƣợc, có khi nói rộng. Có chúng sanh 

đối với sắc không mê hoặc lắm mà đối với tâm thí mê lầm nhiều, nên Phật 

dạy năm uẩn, có chúng sanh đối với tâm tâm số pháp không sanh tà hoặc, 

chỉ mê hoặc sắc, ví chúng sanh ấy Phật dạy sắc làm mƣời chỗ, tâm tâm số 

pháp nói chung làm hai chỗ. Có chúng sanh đối với tâm số pháp ìt tà hoặc 

mà lại không hiểu sắc tâm, ví chúng sanh này Phật dạy tâm số pháp làm một 

giới, sắc và tâm làm mƣời bảy giới. Hoặc có chúng sanh không biết thế gian 

khổ sanh diệt, không biết con đƣờng lía khổ, ví chúng sanh này, Phật dạy 

bốn đế là: Thế gian và thân đều là khổ, phiền não ái v.v... là khổ nhân, phiền 

não diệt là khổ diệt, phƣơng tiện diệt phiền não ấy là đạo. Hoặc có chúng 

sanh đắm trƣớc tôi, ta, đối với các pháp sanh tà kiến chấp tƣớng một, khác, 

hoặc nói thế gian không nhân không duyên, hoặc đọa vào tà nhân duyên; ví 

chúng sanh này Phật dạy mƣời hai nhân duyên. 

            Có ngƣời nói: Pháp thƣờng hoặc nói thần ngã thƣờng, hoặc nói hết 

thảy pháp thƣờng, chỉ khi diệt nó ẩn tàng vi tế, chứ không mất. Nếu gặp 

nhân duyên hội họp liền xuất hiện trở lại chứ không phải pháp khác, ví hạng 

ngƣời ấy, Phật dạy hết thảy pháp hữu vi đều là pháp tạo tác, không có 

thƣờng hằng nhất định, vì nhƣ ngƣời gỗ, do các máy móc, thanh gỗ hòa hợp 

nên có thể động tác; chứ không có sự thật. Ấy gọi là pháp hữu vi. 

            Hỏi: Trong đây nói năm uẩn, có thứ lớp gí? 

            Đáp: Hành giả mới đầu tập quán pháp, trƣớc hết quán pháp thô, biết 

thân có các hoạn nạn nhƣ bất tịnh, vô thƣờng, khổ, không, vô ngã. Chúng 

sanh sở dĩ mê đắm thân này ví nó sanh vui. Quán kỷ cái vui ấy thấy có vô 

lƣợng khổ thƣờng theo dõi. Cái vui ấy cũng vô thƣờng, khổ, vô ngã. 



            Trong sáu trần có vô lƣợng khổ, tại sao chúng sanh mê đắm! Ví 

chúng sanh chấp thủ tƣớng nên mê đắm. Nhƣ hai ngƣời thân cùng một giống 

(thân), riêng ngƣời mê đắm mất mạng, chấp thủ theo tƣớng chết, sanh khổ 

vui (thọ), phát động sanh ra ý hành v.v... khi tâm hành phát động, thức biết 

phƣơng tiện lía khổ đƣợc vui. Ấy là thức (tâm) 

            Lại nữa, chúng sanh do năm dục nên thọ khổ vui. Do chấp thủ tƣớng 

nên nhiễm đắm cái vui ấy, ví nhiều đắm cái vui ấy, nên hoặc khởi lên ba 

độc, hoặc ba thiện căn, ấy gọi là hành. Thức là chủ, thọ dụng việc trên ấy. 

            Năm dục tức là sắc, sắc là căn bản, nên đầu hết nói sắc uẩn. Các uẩn 

khác thứ lớp có tên riêng. Các pháp mƣời hai nhập, mƣời tám giới đều do 

năm uẩn thứ lớp có. Chỉ riêng trong pháp nhập, pháp giới tăng thêm pháp vô 

vi. Trong tứ đế tăng thêm trì duyên diệt (trạch diệt vô vi) mƣời hai nhập, 

mƣời tám giới, pháp hữu vi, vô vi, nhƣ trên nói. 

            Các pháp năm uẩn v.v... đều là không, ví thánh chúa nói vậy, thánh 

có ba bậc hạ, trung, thƣợng. Phật là chủ, nhƣ mặt trời là nhất giữa trăng sao, 

ví ánh sáng lớn. Phật đƣợc hết thảy trì tuệ, cho nên gọi là thánh chúa. Điều 

thánh chủ nói nên phải là thật. 

            Lại nữa, ví mƣời tám không nên hết thân pháp không, hoặc dùng 

tánh không là có thể không hết thảy pháp, huống gí mƣời tám? Hoặc dùng 

nội không, ngoại không là có thể không hết thảy pháp, huống gí mƣời tám. 

            Lại nữa, hoặc có pháp chẳng không, nên phải có hai thứ là sắc pháp, 

phi sắc pháp. Sắc pháp thí phân biệt phá hoại cho đến khi cần, phân biệt vi 

trần cũng không thể có đƣợc, cuối cùng đều không. Phi sắc pháp thí niệm 

niệm sanh diệt cho nên không, nhƣ đã nói trong chƣơng bốn chỗ niệm tƣớng 

(Tứ niệm xứ). 

            Lại nữa, các pháp tánh không, chỉ có danh tự; nhân duyên hòa hợp 

cho nên có danh tự. Nhƣ núi sông, cây cỏ, đất đai, nhân dân, châu quận, 

thành ấp hợp lại gọi là nƣớc; làng xóm, chợ búa, nhà quán, cung điện hợp lại 

gọi là đô; kèo cột, rui mè, ngói tre, vách đá, hợp là gọi là điện; phần trên 

giữa dƣới hợp lại gọi là trụ; từng tấm hợp lại nên có tên phần; các thể hợp lại 

nên gọi là tấm; các mảy nhỏ hợp lại nên gọi là thẻ. Các vi trần ấy có lớn, có 

vừa, có nhỏ, lớn là bụi bãy có thể thấy, vừa thời Chƣ thiên thấy, nhỏ thí 

thiên nhãn bậc thƣợng Thánh thấy đƣợc, tuệ nhãn trông vào thời không thấy 

gí; ví cớ sao? Ví tánh nó thật không. Nếu vi trần thật có tức là thƣờng, không 

thể phân rã, không thể hủy hoại, lửa không đốt đƣợc, nƣớc không chím 

đƣợc. 

            Lại nữa, nếu vi trần có hính, không hính, cả hai đều có lỗi. Vô hính 

thời làm sao gọi là sắc, có hính thời có phần vị giữa hƣ không, cũng có đủ 

mƣời phần theo mƣời phƣơng; nếu có đủ mƣời phần theo mƣời phƣơng thời 

không gọi là vi trần. Trong Phật pháp, sắc là thƣờng không có xa gần thô tế.  



         * Lại nữa, lía các nhân duyên danh tự thời không có pháp. Trừ các 

nhân duyên danh tự núi sông, đất đai thời không có tên nƣớc, trừ nhân duyên 

danh tự làng xóm, đƣờng ngỏ, thời không có tên đô, trừ nhân duyên danh tự 

kèo cột, tre ngói, thời không có tên điện, trừ nhân duyên danh tự ba phần 

trên giữa dƣới của trụ thời không có tên trụ, trừ nhân duyên danh tự tấm 

mảnh thời không có phần, trừ nhân duyên danh tự thẻ, thời không có tên 

tấm, mảnh. Trừ nhân duyên danh tự các vi trần nhỏ, thời không có tên thẻ, 

trừ danh tự các vi trần vừa, thời không có vi trần lớn, trừ danh tự vi trần nhỏ, 

thời không có vi trần vừa, trừ thiên nhãn vọng thấy thời không có tên vi trần 

nhỏ. Do các nghĩa nhƣ vậy biết các pháp chắc chắn không. 

            Hỏi: Nếu pháp rốt ráo không thời cớ sao có tên gọi? 

            Đáp: Tên gọi nếu là có, thời bị phá cùng với pháp, nếu là không thời 

không nên nạn hỏi. Tên gọi cùng với pháp không khác nhau, ví vậy nên biết 

hết thảy pháp không. 

            * Lại nữa, hết thảy pháp thật không, ví cớ sao? Ví nhất định không 

có một pháp nên đều từ nhiều pháp hòa hợp sanh. Nếu không một pháp thí 

cũng không có nhiều. Vì nhƣ cây, rễ, cành, nhánh, lá hòa hợp nên có giả 

danh cây. Nếu không có pháp cây, thời rễ cành nhánh lá hòa hợp cho cái gí. 

Nếu không hòa hợp thời không có một pháp, nếu không có một pháp thời 

cũng không có nhiều. Ví đầu một sau mới nhiều. 

            *Lại nữa, hết thảy sự quán sát, ngữ ngôn hý luận, đều không thật thời 

hoặc thế gian cũng không đúng, thế gian vô thƣờng cũng không đúng. Có 

chúng sanh, không chúng sanh, có biên không biên, có ngã, không ngã, các 

pháp thật, các pháp không, đều không đúng. Nhƣ trƣớc đã nói ở trong các 

môn hý luận. Nếu các sự quán sát hý luận đều không, cớ sao các pháp chẳng 

không? 

            Hỏi: Ông vừa nói các pháp thật, các pháp không đều không đúng, 

nay cớ sao lại các pháp không? 

            Đáp: Có hai thứ không: 1. Nói danh tự không, thí chỉ phá chấp trƣớc 

có, mà không phá không. 2. Lấy không phá có, cũng không có không. Nhƣ 

lúc tiểu kiếp sắp diệt tận thời có đao binh, tật dịch, cơ cẩn, nhƣng vẫn có 

ngƣời vật, cầm thú, núi sông. Lúc đại kiếp đốt cháy, thời núi sông, cây cỏ, 

cho đến kim cƣơng, đại thủy dƣới đất cũng tiêu tận; lửa kiếp đã dứt thời 

luồng gió giữ nƣớc cũng dứt, tất cả trống không, không còn sót gì. Không 

cũng nhƣ vậy, phá các pháp đều không, chỉ còn có Không tồn tại, mà chấp 

thủ nhiễm trƣớc tƣớng không ấy. 

            Đại không là phá hết thảy pháp, “Không” lại cũng không. Ví vậy nên 

ông không nên nạn hỏi. Nếu dẹp bỏ các hý luận, làm sao chẳng không? 

            Các nhân duyên nhƣ vậy, nơi nơi nói không, nên biết hết thảy pháp 

không (sarvaṃ dharma śūnyatā). 



            Tập tƣơng ƣng là tùy thuận Bát-nhã ba-la-mật tu tập hành quán, 

không ngừng  không nghĩ, ấy gọi là tập. Vì nhƣ đệ tử tùy thuận lời dạy của 

thầy, không trái ý thầy, ấy gọi là tƣơng ƣng. Nhƣ tƣớng Bát-nhã ba-la-mật, 

Bồ-tát cũng tùy thuận tƣớng ấy dùng trì tuệ quán sát, có thể đƣợc, có thể 

thành tựu, không tăng không giảm, ấy gọi là tƣơng ƣng. Vì nhƣ hộp và nắp 

lớn nhỏ xứng hợp nhau. Tuy Bát-nhã ba-la-mật diệt các quán pháp, nhƣng ví 

lực trì tuệ, nên gọi là không gí không đƣợc. Không gí không quán. Biết đƣợc 

nhƣ vậy, không đọa hai bên, ấy là cùng Bát-nhã tƣơng ƣng. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng 

tánh không, ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Nhƣ vậy, Xá-

lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật tu tập tƣơng ƣng bảy 

không, đó là tánh không, tự tƣớng không, các pháp không, bất khả đắc 

không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, ấy 

gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            LUẬN: Hỏi: Sao không nói trú mƣời tám không, chỉ nói trú bảy 

không, gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng? 

            Đáp: Trong Phật pháp, nói rộng là mƣời tám không, nói lƣợc là bảy 

không, nhƣ nói pháp trợ đạo có ba mƣơi bảy phẩm, nói lƣợc thời bảy giác 

phần. 

            Lại nữa, bảy không này phần nhiều dùng làm lợi ìch chúng sanh, nhƣ 

đại không, vô thỉ không, hoặc có khi chúng sanh khời tà kiến ấy, nên ví họ 

nói. 

            Tánh không là hết thảy pháp tánh trƣớc sau thƣờng tự không, huống 

gí hiện tại? Nhân duyên thƣờng không, huống gí quả báo? 

            Tự tƣớng không là các pháp tƣớng chung, tƣớng riêng, đều quán nó 

không, thời tâm xa lía. Dùng hai không ấy, các pháp đều không, ấy gọi là 

các pháp không. 

            Tự tánh không nên có tƣớng, tƣớng không nên các pháp không, các 

pháp không nên lại không có gí đƣợc, ấy gọi là bất khả đắc không. 

            Dùng bốn thứ không ấy phá hết thảy hữu pháp. Nếu cho hữu pháp là 

có lỗi ví có tƣớng, mà chấp thủ vô pháp, thế nên nói vô pháp không. Nếu 

cho vô pháp là phi quấy, trở lại muốn chấp thủ hữu pháp, thế nên nói hữu 

pháp không. 

            Trƣớc nói bốn không, tuy phá hữu pháp, thời hành giả tâm lía hữu 

pháp mà tồn tại nơi vô, thế nên nói vô pháp không. Nếu nói vô pháp là quấy 

ví tâm không dựa vào đâu đƣợc, muốn trở lại tồn hữu, thế nên lƣợc nói hữu 

pháp không, ví tâm tồn hữu mỏng vậy. 

            Vô pháp hữu pháp không là hành giả cho vô pháp không là quấy, tâm 

trở lại nghi hữu hữu, nếu tâm quán hữu, trở lại nghi vô pháp. Thế nên đều 



quán hữu vô đều không, nhƣ quán nội ngoại không. Ví vậy nên chỉ nói bảy 

không. 

            Hỏi: Ông nói biết hết thảy pháp không, diệt hết các quán, ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Quán nhƣ vậy gọi là tƣơng ƣng, không 

quán nhƣ vậy thời không tƣơng ƣng. Phân biệt thị phi tức cũng là quán, cớ 

sao nói diệt? 

            Đáp: Ví vậy nên Kinh nói:  

           KINH: Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi tu tập tƣơng 

ƣng bảy không, không thấy sắc hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng ƣng, 

không thấy thọ, tƣởng, hành, thức hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng 

ƣng; không thấy tƣớng sắc hoặc sanh hoặc diệt; không thấy tƣớng thọ, 

tƣởng, hành, thức hoặc sanh hoặc diệt; không thấy tƣớng sắc, hoặc sạch 

hoặc nhơ, không thấy tƣớng thọ tƣởng hành thức hoặc sạch hoặc nhơ. 

            LUẬN: Hỏi: Không thấy tƣớng sắc hoặc sanh hoặc diệt là không 

thấy năm uẩn có sanh có diệt; nếu thấy có tƣớng sanh diệt tức là đọa vào 

đoạn diệt kiến; đọa vào đoạn diệt kiến thời không tội không phƣớc; không 

tội không phƣớc thời không khác gí cầm thú. 

            Không thấy sắc hoặc nhơ hoặc sạch là không thấy năm uẩn có trói có 

mở; nếu năm uẩn có tánh trói thời không có đƣợc giải thoát; nếu năm uẩn có 

tánh sạch, thời không có việc học đạo. 

            KINH: Không thấy sắc cùng thọ hợp, không thấy thọ cùng tƣởng 

hợp, không thấy tƣởng cùng hành hợp, không thấy hành cùng thức hợp, ví 

vậy không có pháp cùng pháp hợp, ví tánh nó không. 

            LUẬN: Tâm tâm số pháp vô hính, vô hính thời không có chỗ ở, ví 

vậy sắc không cùng thọ hợp, nhƣ bốn đại và sắc do bốn đại tạo, hai xúc (hữu 

hính) hòa hợp, còn trong tâm tâm số pháp không có xúc (hữu hính) nên 

không đƣợc hòa hợp. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy sao nói thọ, tƣởng, hành, thức không cùng hòa 

hợp? 

            Đáp: Trong đây Phật tự nói không có pháp cùng pháp hợp, ví hết 

thảy pháp tánh thƣờng không. Nếu không có pháp cùng pháp hợp, thời cũng 

không có lìa. 

            Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên: 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, trong sắc không, không có sắc; trong 

thọ tƣởng, hành, thức không, không có thức. 

            LUẬN: Ví cớ sao? Ví sắc với không trái nhau, nếu không đến thời 

diệt sắc, làm sao trong sắc không lại có sắc? Vì nhƣ trong nƣớc không lửa, 

trong lửa không nƣớc, ví tánh trái nhau. 



            Lại nữa, có ngƣời nói: Sắc chẳng phải thật không, hành giả vào 

không Tam-muội thấy sắc là không, ví thế nên nói trong sắc không, hoàn 

toàn không có sắc. Trong thọ, tƣởng, hành, thức không, cũng nhƣ vậy. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, sắc không nên không có tƣớng não hoại, 

thọ không nên không có tƣớng lãnh thọ, tƣởng không nên không có 

tƣớng biết, hành không nên không có tƣớng tạo tác, thức không nên 

không có tƣớng giác tri.  
            LUẬN: Hỏi: Nghĩa ấy có thứ lớp gí? 

            Đáp: Trƣớc nói trong năm uẩn không năm uẩn, trong đó nay nói về 

nhân duyên của nó. Năm uẩn, mỗi mỗi tự tƣớng không thể có đƣợc nên nói 

trong năm uẩn không, không có năm uẩn. 

            KINH: Ví cớ sao? Xá-lợi-phất, chẳng phải sắc pháp không, chẳng 

phải không khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tƣởng, hành, 

thức cũng nhƣ vậy. 

            LUẬN: Phật dạy lại nhân duyên, nếu năm uẩn khác với không thời 

trong không nên có năm uẩn, nay năm uẩn không khác không, không không 

khác năm uẩn, năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn, ví vậy nên 

không chẳng phá năm uẩn, ví cớ sao? Phật tự nói nhân duyên rằng: 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, tƣớng không ấy của các pháp, chẳng sanh 

chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm
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, pháp không ấy 

chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Thế nào trong 

không không sắc, không thọ, tƣởng, hành, thức; không mắt, tai, mũi, lƣỡi, 

thân, ý; không sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp; không nhãn giới, cho đến 

không ý thức giới; không vô minh, cũng không biết vô minh hết; cho đến 

không già chết, cũng không già chết hết; không khổ, tập, diệt, đạo, cũng 

không trì cũng không đắc
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. Không Tu-đà-hoàn, không Tu-đà-hoàn quả; 

không Tƣ-đà-hàm, không Tƣ-đà-hàm quả; không A-na-hàm, không A-na-

hàm quả; không A-la-hán, không A-la-hán quả; không Bìch-chi Phật, không 

Bích-chi Phật đạo; không Phật, cũng không Phật đạo. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            LUẬN: Hỏi: Ngƣời ai cũng biết trong không không có gí chẳng sanh 

chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm, không hết thảy 

pháp. Cớ sao Phật còn phân biệt nói năm uẩn mỗi mỗi đều không? 

            Đáp: Có ngƣời tuy tu tập không, mà tƣởng trong không còn có các 

pháp, nhƣ ngƣời hành từ, tuy không chúng sanh mà tƣởng chúng sanh đƣợc 

vui, tự đƣợc vô lƣợng phƣớc. Ví vậy nên Phật dạy các pháp tánh thƣờng tự 

không, chứ chẳng phải do không Tam-muội nên làm cho các pháp không. 

Nhƣ nƣớc tƣớng lạnh, lửa làm nó nóng, nếu nói do không Tam-muội nên 

làm cho pháp không, việc ấy không đúng. 



            Trì là tám trì vô lậu (khổ pháp trì, tập pháp trì, diệt pháp trì, đạo pháp 

trì, khổ loại trì, tập loại trì, diệt loại trì, đạo loại trì –N.D). 

            Đắc là đƣợc Thánh đạo từ sơ quả Tu-đà-hoàn, cho đến Phật đạo, 

trƣớc đã nói rộng.  

           KINH: Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật không thấy Bát-nhã ba-la-mật hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng 

ƣng, không thấy Đàn Ba-la-mật, Thi Ba-la-mật, Sằn-đề Ba-la-mật, Tỳ-

lê-gia Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng 

ƣng; cũng không thấy sắc hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng ƣng, 

không thấy thọ, tƣởng, hành, thức hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng 

ƣng; không thấy nhãn cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn sắc thức giới 

cho đến ý pháp thức giới hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng ƣng; không 

thấy bốn chỗ niệm tƣởng cho đến tám Thánh đạo phần, Phật mƣời lực 

cho đến nhất thiết chủng trí hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng ƣng. 

            Nhƣ vậy Xá-lợi-phất, nên biết Bồ-tát ma-ha-tát cùng Bát-nhã ba-la-

mật tƣơng ƣng. 

            LUẬN: Bồ-tát ma-ha-tát đƣợc thật tƣớng các pháp, vào Bát-nhã ba-

la-mật, tức nơi Bát-nhã ba-la-mật không thấy tƣớng nhất định hoặc tƣơng 

ƣng hoặc không tƣơng ƣng, huống gí thấy các pháp khác. 

            Ví sao không thấy Bát-nhã tƣơng ƣng không tƣơng ƣng? Không thấy 

hành nhƣ vậy là tƣơng ƣng Bát-nhã ba-la-mật, không thấy không hành nhƣ 

vậy là không tƣơng ƣng Bát-nhã ba-la-mật. Nhƣ hành thƣờng, lạc, ngã là 

không tƣơng ƣng Bát-nhã ba-la-mật, hành vô thƣờng, khổ, vô ngã là tƣơng 

ƣng Bát-nhã ba-la-mật. Hoặc hành thật, là không tƣơng ƣng Bát-nhã ba-la-

mật, hoặc hành không là tƣơng ƣng Bát-nhã ba-la-mật. Nhƣ hành hữu, vô là 

không tƣơng ƣng Bát-nhã ba-la-mật; hành phi hữu phi vô là tƣơng ƣng Bát-

nhã ba-la-mật. Trong Bát-nhã ba-la-mật, đều không việc ấy, ví tƣớng Bát-

nhã ba-la-mật rốt ráo thanh tịnh. 

            Năm Ba-la-mật (pañcapāramitā) cho đến trì nhất thiết chủng 

(sarvajñāna) cũng nhƣ vậy. 

            Hỏi: Bát-nhã ba-la-mật rốt ráo thanh tịnh thời có thể nhƣ vậy, còn 

năm Ba-la-mật và các pháp khác, làm sao thanh tịnh? 

            Đáp: Trƣớc nói năm việc lía Bát-nhã ba-la-mật, thời không gọi là Ba-

la-mật, cùng Bát-nhã ba-la-mật hòa hợp nên mới gọi là Ba-la-mật. Nhƣ 

trong phẩm tựa đầu kinh Bát-nhã ba-la-mật dạy: Sao gọi là Đàn Ba-la-mật 

(śīlapāramitā)? Là không thấy ngƣời cho, không thấy ngƣời nhận, không 

thấy tài vật.
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            Năm uẩn là chỗ Bồ-tát quán sắc, ví cùng Bát-nhã ba-la-mật hòa hợp, 

rốt ráo thanh tịnh, nên không thấy tƣơng ƣng không tƣơng ƣng. 



            Mƣời hai xứ, mƣời tám giới, mƣời hai nhân duyên cũng nhƣ vậy. 

Các pháp ấy không có định tánh, không có định pháp, ví vậy nên không thấy 

hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng ƣng. 

            Mƣời tám không, bốn chỗ quán niệm cho đến đại từ đại bi, trì nhất 

thiết chủng, không thấy hoặc tƣơng ƣng hoặc không tƣơng ƣng.   

            Hỏi: Bồ-tát ấy chẳng phải Thanh-văn, Bìch-chi Phật, tại sao có ba 

mƣơi bảy đạo phẩm? Chƣa đƣợc Phật đạo, tại sao có mƣời lực, bốn việc 

không sợ? 

            Đáp: Bồ-tát ấy chẳng phải Thanh-văn, Bìch-chi Phật song cũng quán 

pháp của Thanh-văn, Bìch-chi Phật, ví muốn dùng đạo Thanh-văn, Bìch-chi 

Phật độ chúng sanh. 

            * Lại có ngƣời nói: Hành đạo Thanh-văn, Bìch-chi Phật, chỉ không 

thủ chứng, nhƣ trong phẩm sau nói: Vào Tam-muội không, vô tƣớng, vô tác; 

Bồ-tát trú ba môn giải thoát, khởi niệm nhƣ vậy; nay là lúc quán, không phải 

lúc chứng.
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            Hoặc có Bồ-tát mới phát tâm nghe ba mƣơi phẩm pháp của Thanh-

văn, Bìch-chi Phật, đọc tụng, nhớ nghĩ, phân biệt đúng đắn, ví vậy nên nói 

Bồ-tát có ba mƣơi bảy đạo phẩm. Có mƣời lực của Phật v.v... cũng nhƣ vậy. 

            Bồ-tát tự nói trong mƣời lực, bốn việc không sợ, mƣời tám không 

chung của Bồ-tát mà an trú. Trú trong pháp ấy hoặc nghe, hoặc nhớ nghĩ, 

phân biệt mƣời lực, bốn việc không sợ, mƣời tám pháp không chung thậm 

thâm vi diệu của Phật, cũng là một phần của ta. 

            * Lại nữa, Bồ-tát từ vô lƣợng vô số kiếp lại đây, tu tập mƣời lực, bốn 

việc không sợ của Phật, đến khi ngồi dƣới đạo thọ, đƣợc vô ngại giải thoát, 

cho nên tăng ìch thanh tịnh, vì nhƣ đã lập công lao, vậy sau mới nhận lãnh 

thƣởng công. Bồ-tát cũng nhƣ vậy. Có công đức ấy, mới nhận lãnh danh ấy. 

Công đức ấy đều cùng với lực Bát-nhã ba-la-mật hợp nên không thấy hoặc 

tƣơng ƣng hoặc không tƣơng ƣng.   

            Các pháp nghĩa ấy, từ sáu Ba-la-mật cho đến trì nhất thiết chủng, 

trƣớc đã nói. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-

la-mật, không chẳng cùng không hợp, vô tƣớng chẳng cùng vô tƣớng hợp, 

vô tác chẳng cùng vô tác hợp, ví sao? Ví không, vô tƣớng, vô tác không có 

hợp với chẳng hợp. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            LUẬN: Hỏi: Trong nhất tâm không có hai không, tại sao nói không 

chẳng cùng không hợp? 



            Đáp: Không có hai thứ: 1. Không Tam-muội. 2. Pháp không. Không 

Tam-muội không cùng pháp không hợp, ví sao? Ví nếu lấy lực không Tam-

muội hợp với pháp không, thí pháp ấy chẳng phải tự tánh không. 

            * Lại không là tánh tự không, chẳng tự nhân duyên sanh, nếu từ nhân 

duyên sanh, thời không gọi là tánh không. Hành giả nếu khi vào Tam-muội 

thấy không, khi ra Tam-muội chẳng thấy không, nên biết ấy là cái “Không” 

hƣ vọng (chứ không phải tánh không – N.D). 

            * Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên: Trong không không hợp không 

chẳng hợp, vô tƣớng, vô tác cũng nhƣ vậy. Xá-lợi-phất, Bồ-tát tu tập tƣơng 

ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            Hỏi: Chỉ một chỗ nói không thấy cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng 

không tƣơng ƣng cũng đủ, ví sao còn nói đến nhiều nhân duyên tƣơng ƣng 

không tƣơng ƣng? Nếu một chỗ đúng thời các chỗ khác đều đúng, nếu một 

chỗ không đúng thời các chỗ khác cũng không đúng. Vì nhƣ một kẻ mù 

không thấy, thời ngàn kẻ mù đều không thấy? 

            Đáp: Không phải! Nếu muốn lấy hý luận cầu hơn thời nên vấn nạn 

nhƣ vậy. Tƣớng các pháp tuy chẳng thể nói, Phật ví lòng đại từ đại bi nên 

nhiều cách phƣơng tiện nói. 

            * Lại Phật thuyết pháp ví một hạng chúng sanh đắc độ, nếu ai chƣa 

ngộ thời Phật nói lại. 

            * Lại nói một lần để dứt kiết sử kiến đế. Nói lần thứ hai để dứt kiết 

sử tƣ duy đoạn, lại nói nữa để dứt từng phần các kiết sử khác. 

            * Lại một lần nói có ngƣời đắc đạo Thanh-văn, một lần nói gieo nhân 

duyên về đạo Bìch-chi Phật, lại một lần nói phát tâm Vô Thƣợng Chánh 

Đẳng Bồ-đề, lại một nói hành sáu Ba-la-mật, lại một lần nói hành phƣơng 

tiện đƣợc vô sanh nhẫn, lại một lần nói đƣợc sơ trụ địa, lại một lần nói cho 

đến đƣợc trú địa thứ mƣời. Lại một lần nói ví ngƣời, lại một lần nói ví trời. 

            * Lại nữa, tƣớng Bát-nhã ba-la-mật rất sâu, khó hiểu khó biết. Phật 

biết tâm chúng sanh căn có lợi độn; độn căn ìt trì, ví họ nói lại. Nếu ngƣời 

lợi căn, thí một lần nói, hai lần nói, liền ngộ, không cần phải nói nhiều lần. 

Vì nhƣ ngựa hay,  đánh một roi liền chạy, ngựa hèn đánh nhiều roi mới đi. 

            Các nhân duyên nhƣ vậy nên trong Kinh nói lập đi lập lại, không lỗi. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật, vào tự tƣớng không của các pháp, vào rồi, sắc chẳng tác hợp, 

chẳng tác chẳng hợp, thọ, tƣởng, hành, thức chẳng tác hợp, chẳng tác 

chẳng hợp. Sắc không cùng đời trƣớc hợp, vì cớ sao? Vì không thấy đời 

trƣớc; sắc không cùng đời sau hợp, vì sao? Vì không thấy đời sau. Sắc 

không cùng hiện tại hợp, vì sao? Vì không thấy hiện tại, thọ, tƣởng, 

hành, thức cũng nhƣ vậy. 



            LUẬN: Trƣớc nói không, vô tƣớng, vô tác, không hợp, không chẳng 

hợp, nay lại nói nhân duyên. Ví sao tự tƣớng không nên năm uẩn không tác 

hợp, không tác không hợp. Nếu hết thảy pháp tự tƣớng không, trong ấy 

không có hợp chẳng hợp. 

            Hợp là các pháp đúng nhƣ tƣớng nó. Nhƣ đất tƣớng cứng, thức tƣớng 

biết, tự tƣớng nhƣ vậy, không ở nơi pháp khác, ấy gọi là hợp. 

            Chẳng hợp là tự tƣớng không ở trong tự pháp. 

            Lƣợc nói các pháp không tăng không giảm. Sắc không nói cùng đời 

trƣớc hợp, ví sao? Ví đời trƣớc không, không có gí, chỉ có danh tự. Nếu sắc 

vào quá khứ, thời diệt mất không có gí, làm sao cùng đời trƣớc hợp? Đời sau 

là chƣa có, ví họ nói lại. Nếu ngƣời lợi căn, thí một lần nói, hai lần nói, liền 

ngộ, không cần phải nói nhiều lần. Vì nhƣ ngựa hay, chƣa sanh, sắc không 

nên cùng đời sau hợp. Sắc hiện tại sanh diệt không ngừng, không thể chấp 

lấy tƣớng nó, sắc không thể cùng hiện tại hợp. 

            * Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên: Sắc không cùng đời trƣớc hợp, 

chẳng phải không hợp, ví sao? Ví đời trƣớc không thể thấy; sắc không cùng 

đời sau hợp, chẳng phải không hợp; ví sao? Ví đời sau không không thể 

thấy; sắc không cùng hiện tại hợp, chẳng phải không hợp, ví sao? Ví hiện tại 

không thể thấy thọ, tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật, đời trƣớc không cùng đời sau hợp, đời sau không cùng đời trƣớc hợp, 

hiện tại không cùng đời trƣớc đời sau hợp, đời trƣớc đời sau không cùng 

hiện tại hợp. Tên ba đời không vậy. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            LUẬN: Thế nào đời trƣớc đời sau hợp? 

            Đáp: Có ngƣời nói: Các pháp ba đời đều có, pháp vị lai chuyển làm 

hiện tại, hiện tại chuyển làm quá khứ, nhƣ cục bùn là hiện tại, bính là vị lai, 

đất là quá khứ. Nếu khi thành bính thí bính là hiện tại, cục bùn là quá khứ, 

bính vỡ là vị lai. Nhƣ vậy là hợp, nếu có tƣớng ba đời, thí việc ấy không 

đúng, ví có nhiều lỗi, ấy là chẳng hợp
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            Lại nữa, ba đời hợp là nhƣ pháp quá khứ làm nhân cho đời quá khứ, 

vị lai, hiện tại; pháp hiện tại làm nhân cho đời hiện tại, vị lai; pháp vị lại làm 

nhân cho đời vị lai. 

            Lại tâm tâm số pháp qúa khứ duyên pháp ba đời, tâm tâm số pháp vị 

lai, hiện tại cũng nhƣ vậy. Tâm tâm số pháp gián đoạn có thể duyên pháp 

không gián đoạn, tâm tâm số pháp không gián đoạn có thể duyên pháp khả 

đoạn
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. Các pháp ba đời nhƣ vậy, do nhân duyên nghiệp quả cùng nhau hòa 

hợp, ấy gọi là hợp. Bồ-tát không làm sự hợp ấy, ví sao? Ví nhƣ trƣớc nói qúa 

khứ đã diệt làm sao có thể làm nhân có thể làm duyên; vị lai chƣa có làm sao 



có thể làm nhân duyên; hiện tại cho đến trong một niệm không cũng an trú, 

làm sao làm nhân duyên, ấy gọi là không hợp. 

            Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên: Ba đời và tên gọi ba đời đều không, 

thời làm sao nói hợp. 

  

(Hết cuốn 36 theo bản Hán) 

 

---o0o---  

  

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-

la-mật, Tát-bà-nhã (trí tuệ) không cùng đời quá khứ hợp, vì sao? Vì đời 

quá khứ không thể thấy, huống gì Tát-bà-nhã cùng đời quá khứ hợp. 

Tát-bà-nhã không cùng đời vị lai hợp, vì sao? Vì đời vị lai không thể 

thấy, huống gì Tát-bà-nhã cùng đời vị lai hợp. Tát-bà-nhã không cùng 

đời hiện tại hợp, vì sao? Vì đời hiện tại không thể thấy, huống gì Tát-bà-

nhã cùng đời hiện tại hợp. Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng 

ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, không xem Tát-bà-nhã cùng 

đời quá khứ đồng, ví sao? Ví đời quá khứ là hƣ vọng, Tát-bà-nhã là thật 

pháp; đời quá khứ là tƣớng sanh diệt, Tát-bà-nhã chẳng phải tƣớng sanh diệt. 

Đời và pháp quá khứ, tím cầu không thể có đƣợc, huống gí Tát-bà-nhã cùng 

đời quá khứ hợp. 

            * Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên rằng: Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-

nhã ba-la-mật không thấy đời quá khứ, huống gí Tát-bà-nhã cùng đời quá 

khứ hợp. Đời vị lai, hiện tại cũng nhƣ vậy. Đời vị lai, trừ tƣớng sanh diệt, 

các nghĩa khác đồng nhƣ quá khứ, hiện tại. 

            * Lại nữa, ví Thời nên nói có ba đời. Nghĩa Thời nhƣ đã nói trong 

chƣơng Nhất thời trƣớc kia. 

            * Lại nữa, Tát-bà-nhã là trí tuệ chân thật của ba đời mƣời phƣơng 

chƣ Phật. Ba đời là từ tâm phàm phu hƣ vọng sanh, làm sao cùng trì tuệ hợp; 

vì nhƣ chân kim không cùng sắt rét đồng tƣớng. 

            Hỏi: Nhƣ trong phẩm Tùy hỷ nói: Bồ-tát ma-ha-tát niệm các công 

đức trì tuệ Tát-bà-nhã của chƣ Phật quá khứ, hiện tại, rồi hồi hƣớng đến Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác
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; nhƣ vậy sao nói đời quá khứ, vị lai không 

cùng Tát-bà-nhã hợp?
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            Đáp: Nếu lấy tâm chấp trƣớc thủ tƣớng mà niệm Tát-bà-nhã thời 

không gọi là hồi hƣớng Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, vì nhƣ đồ ăn lẫn 

độc mới ăn vào tuy thơm ngon, mà sau hại thân. Nếu Bồ-tát phân biệt trì tuệ 

của chƣ Phật quá khứ, hiện tại, thời có thể cùng ba đời hợp, còn nay không 

chấp thủ tƣớng thời không có hợp. 



            Hỏi: Bồ-tát cũng niệm đời vị lai sẽ thành Tát-bà-nhã của Phật, cũng 

tự nghĩ ta sẽ đƣợc Tát-bà-nhã; ấy gọi là cùng Tát-bà-nhã đời vị lai hợp, làm 

sao nói không hợp? 

            Đáp: Tát-bà-nhã vƣợt qua ba cõi, ra khỏi ba đời, tƣớng rốt ráo thanh 

tịnh. Hành giả chỉ do ức tƣởng phân biệt rằng ta sẽ đƣợc Tát-bà-nhã ấy. Nhƣ 

pháp thế gian ức tƣởng ta sẽ có đƣợc việc ấy, nhƣng việc ấy chƣa sanh chƣa 

có, thời tiết chƣa đến, nhân duyên chƣa hội, hoàn toàn không nơi chốn, làm 

sao sẽ cùng hợp, nhƣ sáng mai sẽ uống váng sữa mà ngày nay đã nhớ mùi 

thối. 

            * Lại nhƣ đệ tử của Ca-chiên-diên nói: quả vị Bồ-đề trong đời vị lai 

nói với Bồ-tát rằng, nếu tu thân tƣớng hảo, thời ta sẽ đến ở trong thân đó, 

nhƣ con gái nhà sang, tự do không khổ nạn, sai sứ nói với con trai nhà nghèo 

rằng: ngƣơi hãy trang nghiêm phòng xá màn trƣớng tốt đẹp, đầy đủ các thứ, 

ta sẽ đến ở trong nhà ngƣơi. Nói nhƣ vậy, là không tƣơng ƣng. Ví vậy nên 

không đƣợc cho Tát-bà-nhã cùng ba đời hợp. 

            Hỏi: Các pháp khác nhiều lắm, cớ sao chỉ nói Tát-bà-nhã? 

            Đáp: Tát-bà-nhã là chỗ đi về của Bồ-tát, thâm tâm muốn đƣợc, tím 

cầu trong ba đời.  

            Hỏi: Sao không cầu trong pháp hữu vi vô vi? 

            Đáp: Sau sẽ nói cầu trong hết thảy pháp. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-

la-mật, sắc không cùng Tát-bà-nhã hợp, vì sắc không thể thấy; thọ, 

tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy. Mắt không cùng Tát-bà-nhã hợp, vì 

mắt không thể thấy; tai, mũi, lƣỡi, thân, ý cũng nhƣ vậy. Sắc không 

cùng Tát-bà-nhã hợp, vì sắc không thể thấy; tiếng, mùi, vị, xúc, pháp 

cũng nhƣ vậy. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN. Hỏi: Sao chỉ nói năm uẩn, mƣời hai nhập, mà không nói 

mƣời tám giới, mƣời hai nhân duyên? 

            Đáp: Nên sẽ nói, hoặc có khi ngƣời tụng quên mất. Sao biết ? Phật 

dạy năm uẩn, mƣời hai nhập, mƣời tám giới, mƣời hai nhân duyên ví sự, 

nhơ, sạch. Năm uẩn, mƣời hai nhập, mƣời tám giới, mƣời hai nhân duyên 

gọi là sự; không nhất định là nhơ; không nhất định là sạch; trong đó hoặc có 

kiết sử sanh hoặc có thiện pháp sanh, nhƣ ruộng nhất định có thể sanh vật, 

tùy gieo giống gí đều sanh nấy. Uẩn, nhập, giới, mƣời hai nhân duyên, ấy là 

sự; sáu Ba-la-mật cho đến trì nhất thiết chủng, ấy là giống sạch. Không nói 

nhơ, là Bồ-tát kiết sử đã mọc, không tự não hại, thế nên không nói. 

            * Lại Bồ-tát sâu vào trì tuệ, hiểu các pháp không,không có các phiền 

não, chỉ nhóm các công đức, ví vậy nên nói mƣời tám giới, mƣời hai nhân 



duyên, nhƣ trong sắc sự v.v... không thể có Tát-bà-nhã hợp, ví sao? Ví Tát-

bà-nhã trong ba đời không thể có đƣợc trong sắc sự v.v... cũng không thể có 

đƣợc. Âúy đều là thế gian nhân duyên hòa hợp, không có tánh nhất định. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-

la-mật; Đàn ba-la-mật không cùng Tát-bà-nhã hợp, vì Đàn ba-la-mật 

không thể thấy; cho đến Bát-nhã ba-la-mật cũng nhƣ vậy. Bốn chỗ quán 

niệm không cùng Tát-bà-nhã hợp, vì bốn chỗ quán niệm không thể 

thấy; cho đến tám thánh đạo phần cũng nhƣ vậy. 

            LUẬN. Hỏi: Năm uẩn là pháp thế gian có thể không cùng Tát-bà-nhã 

hợp, còn sáu Ba-la-mật cớ sao không hợp? 

            Đáp: Sáu Ba-la-mật có hai thứ: 1. Thế gian. 2. Xuất thế gian. Ví Đàn 

ba-la-mật thế gian nên nói không cùng hợp, ví Ba-la-mật xuất thế gian nên 

cùng hợp. 

            * Lại nữa, Bồ-tát hành sáu Ba-la-mật, lậu hoặc kiết sử chƣa sạch, 

không đƣợc cùng Tát-bà-nhã của Phật hợp. 

            * Lại nữa, Phật dạy sáu Ba-la-mật không, còn không thể thấy, huống 

gì cùng Tát-bà-nhã hợp. Ba mƣơi bảy đạo phẩm cũng nhƣ vậy. 

            Hỏi: Sáu Ba-la-mật ấy xen lẫn có đạo và tục, còn ba mƣơi bảy đạo 

phẩm hƣớng đến Niết-bàn, cớ sao không hợp?  

            Đáp: Ba mƣơi bảy đạo phẩm là pháp Nhị thừa, chỉ ví Niết-bàn, còn 

Bồ-tát vì Phật đạo, thế nên không hợp. 

            Hỏi: Trong chƣơng Đại thừa (ma ha diễn)
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 có nói ba mƣơi bảy đạo 

phẩm, cũng là Bồ-tát đạo, cớ sao không cùng Tát-bà-nhã hợp? 

            Đáp: Có vị Bồ-tát lấy tâm chấp trƣớc hành ba mƣơi bảy đạo phẩm, 

phần nhiều hồi hƣớng đến Niết-bàn. Ví vậy nên Phật dạy không hợp. 

            KINH: Mƣời lực cho đến mƣời tám pháp không chung của Phật, 

không cùng Tát-bà-nhã hợp, vì mƣời lực cho đến mƣời tám pháp không 

chung của Phật là không thể thấy. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            LUẬN: Mƣời lực cho đến mƣời tám pháp không chung tuy là diệu 

pháp mà vì Tát-bà-nhã nên tu hành. Ví Bồ-tát chƣa dứt hết lậu kiết nên 

không thể cùng Tát-bà-nhã hợp. 

            * Lại nữa, pháp mƣời lực v.v... của Phật có ba thứ: 1. Đó là pháp tu 

hành của Bồ-tát, tuy chƣa đƣợc Phật đạo, song dần dần tu tập. 2. Đó là pháp 

chứng đắc của Phật, mà Bồ-tát ức tƣởng phân biệt tím cầu. 3. Đó là pháp 

chứng đắc của Phật tâm. 

            Hai thứ trƣớc không thể cùng hợp, một thứ sau tuy có thể hợp mà 

Bồ-tát chƣa đƣợc, cho nên không hợp. 



            * Lại nữa, ví không, không thể thấy, không thể thấy nên không hợp; 

ví vậy đều nói là không thể thấy. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật, Phật không cùng Tát-bà-nhã hợp, Tát-bà-nhã không cùng Phật hợp; Bồ-

đề không cùng Tát-bà-nhã hợp, Tát-bà-nhã không cùng Bồ-đề hợp, ví sao? 

Ví Phật tức là Tát-bà-nhã, Tát-bà-nhã tức là Phật; Bồ-đề tức là Tát-bà-nhã, 

Tát-bà-nhã tức là Bồ-đề. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, tu tập tƣơng 

ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            LUẬN: Hỏi: Bồ-tát và Bồ-tát pháp có thể không cùng Tát-bà-nhã 

hợp, cớ sao Phật và Bồ-đề lại không cùng hợp? 

            Đáp: Phật là ngƣời, Tát-bà-nhã là pháp, ngƣời là giả danh, pháp là 

nhân duyên. Chúng sanh cho đến kẻ biết, kẻ thấy là không, Phật cũng không; 

trong chúng sanh tôn thƣợng đệ nhất, ấy gọi là Phật, thế nên không hợp. 

            * Lại nữa, đƣợc Tát-bà-nhã nên gọi là Phật, nếu Phật đƣợc Tát-bà-

nhã, nhƣ vậy trƣớc đã là Phật, không cần Tát-bà-nhã; nếu chẳng phải Phật 

đƣợc Tát-bà-nhã, cớ sao nói Phật đƣợc Tát-bà-nhã? Ví vậy, hòa hợp nhân 

duyên sanh, không đƣợc nói trƣớc sau.  

            * Lại nữa, lía Phật không có Tát-bà-nhã, lìa Tát-bà-nhã không Phật, 

đƣợc Tát-bà-nhã nên gọi là Phật, sở hữu của Phật nên gọi là Tát-bà-nhã. 

            Hỏi: Phật là ngƣời nên có thể không cùng hợp, Bồ-đề là vô thƣợng 

đạo, cớ sao không hợp? 

            Đáp: Bồ-đề gọi là trì tuệ của Phật, Tát-bà-nhã gọi là hết thảy trì tuệ 

của Phật. Mƣời trì là Bồ-đề
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, trì nhƣ thật thứ mƣời một gọi là Tát-bà-nhã 

(xem chƣơng 11 trì ở cuốn 23 - ND). Hai trì không cùng trong một tâm sanh 

ra. 

            * Lại nữa, các Phật pháp nhƣ mƣời lực v.v... và Phật Bồ-đề, đều là 

Bồ-tát ức tƣởng phân biệt, chẳng phải thật, chỉ có Tát-bà-nhã Phật chứng 

đƣợc là thật, nay Bồ-đề này là Bồ-đề của Bồ-tát, trong tâm ấy hƣ vọng chƣa 

thật, làm sao cùng Tát-bà-nhã hợp đƣợc! 

            * Lại nữa, trong kinh này Phật tự nói nhân duyên không hợp, ví sao? 

Ví Phật tức là Tát-bà-nhã, Tát-bà-nhã tức là Phật; Bồ-đề tức là Tát-bà-nhã, 

Tát-bà-nhã tức là Bồ-đề. Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật, tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng 

ƣng.
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            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật, không tu tập sắc có, không tu tập sắc không; thọ, tƣởng, hành, thức 

cũng nhƣ vậy. Không tu tập sắc có thƣờng, không tu tập sắc vô thƣờng; thọ, 

tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy. 

Không tu tập sắc khổ, không tu tập sắc lạc; thọ, tƣởng, hành thức cũng nhƣ 



vậy. Không tu tập sắc ngã, không tu tập sắc phi ngã; thọ, tƣởng, hành thức 

cũng nhƣ vậy. Không tu tập sắc tịch diệt, không tu tập sắc phi tịch diệt; thọ, 

tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy. Không tu tập sắc không, không tu tập sắc 

phi không; thọ, tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy. Không tu tập sắc hữu 

tƣớng, không tu tập sắc vô tƣớng; thọ, tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy. 

Không tu tập sắc hữu tác, không tu tập sắc vô tác; thọ, tƣởng, hành, thức 

cũng nhƣ vậy. 

            Bồ-tát ma-ha-tát ấy khi hành Bát-nhã ba-la-mật không khởi niệm 

rằng: Ta hành Bát-nhã ba-la-mật, không hành Bát-nhã ba-la-mật, phi hành 

phi chẳng hành Bát-nhã ba-la-mật. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã 

ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Nếu Bồ-tát quán năm uẩn chẳng phải có chẳng phải không, 

nơi ấy cũng không chấp trƣớc, bấy giờ cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, ví 

sao? Ví hết thảy thế gian chấp trƣớc hai kiến hoặc có hoặc không. Ngƣời 

thuận dòng sanh tử phần nhiều chấp trƣớc có, ngƣời nghịch dòng sanh tử 

phần nhiều chấp trƣớc không, ngƣời ngã kiến nhiều thí chấp trƣớc có, ngƣời 

tà kiến nhiều thí chấp trƣớc không. 

            * Lại nữa, ngƣời có bốn kiến (thân, biên, tà kiến và giới thủ) nhiều 

chấp trƣớc có, ngƣời tà kiến nhiều chấp trƣớc không; ngƣời hai độc (tham, 

sân) nhiều chấp trƣớc có, ngƣời vô minh nhiều chấp trƣớc không; không biết 

năm uẩn do nhân duyên tập hợp phát sanh trƣớc có, không biết sự tập hợp 

nên chấp trƣớc không. Ví gần ác tri thức và sách ngoại đạo tà kiến nên đọa 

vào đoạn diệt, không tin tội phƣớc, ngƣời vô kiến thí chấp trƣớc không, các 

ngƣời khác thí chấp trƣớc có. 

            Hoặc có chúng sanh cho hết thảy đều không, tâm chấp trƣớc cái 

không ấy. Ví chấp trƣớc cái không ấy nên gọi là vô kiến; hoặc có chúng 

sanh cho các pháp do sáu căn biết đƣợc đều là có, ấy là hữu kiến. Ngƣời ái 

nhiều chấp trƣớc hữu kiến, ngƣời kiến nhiều trƣớc vô kiến. Nhƣ vậy là 

chúng sanh chấp trƣớc hữu kiến vô kiến. 

            Hai thứ kiến ấy hƣ vọng phi thật, phá trung đạo, vì nhƣ ngƣời đi 

đƣờng hẹp, một bên nƣớc sâu, một bên lửa lớn, hai bên đều chết; chấp có 

chấp không, hai bên đều sai, ví sao? Ví các pháp thật nhất định có, thời 

không nhân duyên; nếu từ nhân duyên hòa hợp sanh, pháp ấy không tự tánh, 

nếu không tự tánh tức không. Nếu không có pháp là thật, thời không tội 

phƣớc, không trói không mở, cũng không có các pháp sai khác. 

            * Lại nữa, ngƣời hữu kiến cùng ngƣời vô kiến trái nhau, trái nhau 

nên có thị phi, thị phi nên tranh nhau, tranh nhau nên khởi lên các kiết sử, 

kiết sử nên sanh nghiệp, sanh nghiệp nên mở cửa ác đạo. Trong thật tƣớng 

không có trái nhau, thị phi đấu tránh.  



            * Lại nữa, ngƣời chấp có, nếu việc vô thƣờng xảy đến thời sanh ƣu 

não, nếu ngƣời chấp không, làm các tội nghiệp, chết đọa địa ngục thọ khổ; 

ngƣời không chấp có không, không có các tội lỗi nhƣ vậy. Nên xả bỏ bệnh 

chấp ấy thời đƣợc thật. 

            * Lại nữa, năm uẩn hoặc thƣờng hoặc vô thƣờng, đều không đúng, ví 

sao? Ví nếu năm uẩn thƣờng, thời không sanh không diệt, không sanh không 

diệt thời không tội phƣớc, không tội phƣớc thời không quả báo thiện ác, thế 

gian nhƣ Niết-bàn không hƣ hoại. Vọng ngữ nhƣ vậy, ai tin đƣợc. Hiện thấy 

chết chóc khóc lóc, ấy là chúng sanh vô thƣờng, nhƣ cỏ cây khô rụng, hoa 

quả tiêu mòn, ấy là ngoại vật vô thƣờng. Lúc đại kiếp tận, tất cả đều diệt, ấy 

là đại vô thƣờng. 

            Có các nhân duyên nhƣ vậy, năm uẩn thƣờng, là không thể có đƣợc. 

            * Lại nữa, vô thƣờng phá thƣờng, không nên cho vô thƣờng là đúng, 

ví sao? Ví nếu tƣớng các pháp vô thƣờng, mỗi niệm tiêu diệt, thời sáu căn 

không thể nhận biết sáu trần, ví sao? Ví nội tâm ngoại trần đều không đứng 

yên, không thể duyên đƣợc, không thể biết đƣợc, cũng không tu tập nhân 

duyên quả báo. Ví nhân duyên nhiều nên quả báo cũng nhiều, việc ấy không 

thể đƣợc. 

            * Lại ví hữu thƣờng kiến với vô thƣờng kiến tranh nhau, có các nhân 

duyên nhƣ vậy, năm uẩn vô thƣờng, là không thể có đƣợc. Khổ, vui, ngã, phi 

ngã, hoặc không, hoặc thật, có tƣớng, không tƣớng, có làm không làm, nghĩa 

ấy nhƣ các nơi ở trƣớc đã nói. 

            Năm uẩn tịch diệt là ví nhân duyên sanh nên không tự tánh, không tự 

tánh nên tịch diệt, tịch diệt nên nhƣ Niết-bàn. 

            Bị ba độc đốt cháy nên không tịch diệt, lửa vô thƣờng đốt nên không 

tịch diệt, chấp trƣớc tƣớng thật ba độc nên không tịch diệt, tƣớng ba độc mỗi 

mỗi phân biệt nên không tịch diệt. Nghĩa này trƣớc chƣa nói, cho nên nay 

trong đây nói. 

            Nếu Bồ-tát ma-ha-tát lía đƣợc hai bên nhƣ vậy, hành trung đạo và 

hành Bát-nhã ba-la-mật cũng không chấp trƣớc, ví sao? Ví Bồ-tát không thể 

có đƣợc, Bát-nhã ba-la-mật cũng không thể có đƣợc; không hành Bát-nhã 

ba-la-mật cũng không chấp trƣớc, ví sao? Ví các ngƣời phàm khác không thể 

nhƣ Bồ-tát quán thật tƣớng các pháp, làm sao sẽ nói rằng ta không hành Bát-

nhã ba-la-mật? Hành không hành cũng không chấp trƣớc, ví cả hai đều lỗi, 

ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát không vì Bát-nhã 

ba-la-mật nên hành Bát-nhã ba-la-mật; không vì Thí ba-la-mật, Giới 

ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tấn ba-la-mật, Thiền ba-la-mật, 

nên hành Bát-nhã ba-la-mật; không vì địa vị bất thối chuyển nên hành 

Bát-nhã ba-la-mật; không vì thành tựu chúng sanh nên hành Bát-nhã 



ba-la-mật; không vì tịnh Phật độ nên hành Bát-nhã ba-la-mật; không vì 

mƣời lực, bốn không sợ, bốn trí vô ngại, mƣời tám pháp không chung 

của Phật nên hành Bát-nhã ba-la-mật; không vì nội không nên hành 

Bát-nhã ba-la-mật; không vì ngoại không, nội ngoại không, không 

không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất 

cảnh không, vô thỉ không, tán không, tánh không, chƣ pháp không, tự 

tƣớng không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô 

pháp hữu pháp không, nên hành Bát-nhã ba-la-mật. Không vì nhƣ, 

pháp tánh, thật tế nên hành Bát-nhã ba-la-mật, vì sao? Vì Bồ-tát ma-ha-

tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật, không hoại tƣớng các pháp. Tu tập 

tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Hỏi: Sáu Ba-la-mật cho đến nhƣ, pháp tánh, thật tế, đó là 

Phật pháp, Bồ-tát nếu không ví pháp ấy nên hành Bát-nhã ba-la-mật, thời 

còn có ví pháp gí có thể hành Bát-nhã ba-la-mật? 

            Đáp: Nhƣ Phật tự nói trong đây, các pháp không có phá hoại, ví 

không hoại tƣớng các pháp, cũng không phân biệt là bố thì, là xan tham, cho 

đến là ba cõi, là thật tế. 

            * Lại nữa, có Bồ-tát đối với thiện pháp ấy, thâm tâm buộc đắm, ví 

buộc đắm nên sanh tội, ví hạng ngƣời ấy nên nói sáu Ba-la-mật cho đến thật 

tế đều không, không có tự tánh, nhƣ mộng nhƣ huyễn, ông chớ sanh chấp, 

chơn Bồ-tát  

không ví đó mà tu hành. 

            Có vị Bồ-tát tâm không chấp trƣớc gí, hành sáu ba-la-mật cho đến 

thật tế. Ví hạng ngƣời này nên nói, ví việc đó nên hành Bát-nhã ba-la-mật, 

nhƣ trong phẩm sau nói: ví đầy đủ sáu Ba-la-mật, cho đến ví giáo hóa chúng 

sanh, tịnh Phật quốc độ, nên hành Bát-nhã ba-la-mật
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            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật, không ví Nhƣ ý thần thông nên hành Bát-nhã ba-la-mật; không ví Thiên 

nhĩ, không ví Tha tâm trì, không ví Túc mạng trì, không ví Thiên nhãn, 

không ví Lậu tận thần thông nên hành Bát-nhã ba-la-mật, ví cớ sao? Ví Bồ-

tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, còn không thấy Bát-nhã ba-la-mật, 

huống gí thấy Bồ-tát thần thông. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã 

ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Trong Thiền ba-la-mật nói trƣớc đây, đã nói đủ năm thần 

thông, sao nay còn nói lại? 

            Đáp: Trong kia nói tƣớng tổng quát, không phân biệt tên gọi, trong 

đây nói tƣớng riêng. 

            * Lại nữa, quả báo của công đức là năm thần thông, Bồ-tát đƣợc năm 

thần thông ấy, có thể rộng lợi ìch chúng sanh. 



            * Lại nữa, tuy có từ bi, Bát-nhã ba-la-mật, mà không có năm thần 

thông, thí nhƣ chim không có hai cánh, không thể thể bay cao, cũng nhƣ 

ngƣời mạnh không có khì giới mà vào trận địch, nhƣ cây không có hoa quả, 

không có lợi ìch, nhƣ kênh khô không nƣớc, không thấm ƣớt gí, ví vậy lại 

nói năm thần thông và trong vô lƣợng Phật pháp khác nói riêng, không lỗi. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, cớ sao Phật dạy chẳng ví năm thần thông nên 

hành Bát-nhã ba-la-mật? 

            Đáp: Có nhiều Bồ-tát không phƣơng tiện, mà đƣợc năm thần thông, 

sanh tâm cao ngạo khinh các Bồ-tát khác. Ví hạng ngƣời này nên nói, ví 

sao? Ví đối với Bát-nhã ba-la-mật là mẹ chƣ Phật, Bồ-tát còn không chấp 

trƣớc, huống gí năm thần thông. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-

la-mật, không khởi niệm rằng: Ta dùng Nhƣ ý thần thông bay đến 

phƣơng đông cúng dƣờng cung kính hằng hà sa chƣ Phật; phƣơng tây, 

nam, bắc, bốn góc trên, dƣới cũng nhƣ vậy. 

            Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, 

không khởi niệm rằng: Ta dùng Thiên nhĩ nghe mƣời phƣơng chƣ Phật nói 

pháp; không khởi niệm rằng: Ta dùng Tha tâm trì biết chúng sanh mƣời 

phƣơng tâm nghĩ gí; không khởi niệm rằng: Ta dùng Túc mạng thông biết 

mƣời phƣơng chúng sanh đời trƣớc làm gí; không khởi niệm rằng: Ta dùng 

Thiên nhãn thấy mƣời phƣơng chúng sanh chết đây sanh kia.”  

            Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-

nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, cũng có thể độ vô lƣợng vô số chúng sanh.
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            LUẬN: Trƣớc tuy nói tên năm thần thông, nay trong đây nói công 

dụng của nó. 

            Hỏi: Sao Bồ-tát không khởi niệm rằng: Ta dùng Nhƣ ý thần thông 

bay đến mƣời phƣơng cúng dƣờng cung kình hằng hà sa chƣ Phật? 

            Đáp: Ví đã nhỗ gốc ngã kiến, ví đã xô ngã núi kiêu mạn, ví khéo tu 

ba môn giải thoát, ba tam-muội. Phật thân tuy diệu cũng vào ba môn giải 

thoát, nhƣ thỏi vàng đỏ nóng, tuy thấy sắc đẹp, không thể lấy tay rờ. 

            * Lại các pháp nhƣ huyễn nhƣ hóa, không đến không đi, không gần 

không xa, không có tƣớng nhất định, nhƣ ngƣời huyễn hóa, ai đi ai đến? 

Không chấp thủ tƣớng thần thông, quốc độ, kia đây, gần xa, nên không lỗi, 

hoặc có thể ở trƣớc Phật, trú vào thiền định, biến làm vô lƣợng thân, đi đến 

mƣời phƣơng cúng dƣờng chƣ Phật, không phân biệt gí, ví đã dứt pháp ái. 

Các thần thông khác cũng nhƣ vậy. 

            Bồ-tát đƣợc năm thần thông ấy, ví cúng dƣờng chƣ Phật nên biến ra 

vô lƣợng thân, hiển bày lực đại thần thông, nơi ba đƣờng ác trong mƣời 

phƣơng thế giới, độ vô lƣợng chúng sanh nhƣ trong phẩm vãng sanh nói. 



            KINH: Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát, nhƣ vậy hành Bát-nhã ba-

la-mật nhƣ vậy, ác ma không thể đƣợc thuận tiện, mọi việc thế gian, tùy theo 

ý muốn, mƣời phƣơng hằng hà sa chƣ Phật thảy đều ủng hộ Bồ-tát ấy, khiến 

không đọa vào  địa vị Thanh văn, Bìch-chi Phật. Trời Tứ thiên vƣơng cho 

đến trời Sắc cứu cánh cũng đều ủng hộ Bồ-tát ấy, khiến không chƣớng ngại. 

Bồ-tát ấy nếu có trọng tội, hiện đời thọ quả báo nhẹ, ví sao? Ví Bồ-tát ma-

ha-tát rải khắp lòng từ gia hộ chúng sanh. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu hành nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-

nhã ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Nay tán thán Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật nhƣ trên đƣợc 

đại công đức, ấy gọi là quả báo về công lực trì tuệ của Bồ-tát, đƣợc năm điều 

lợi ấy. 

            Hỏi: Ma là chủ cõi Dục, Bồ-tát là ngƣời, mắt thịt không đƣợc tự tại 

cớ sao ma không đƣợc thuận tiện? 

            Đáp: Nhƣ trong đây Phật tự nói: ví Bồ-tát đƣợc chƣ Phật, chƣ thiên 

ủng hộ. 

            * Lại nữa, hạnh Bồ-tát ấy rốt ráo không thể có đƣợc, ví tự tƣớng 

không; đối với hết thảy pháp đều không chấp trƣớc, không chấp trƣớc nên 

không sai trái, không sai trái nên ma không thể đƣợc thuận tiện; vì nhƣ thân 

ngƣời không bị thƣơng, tuy nằm giữa mạt độc, độc cũng không vào thân, 

nếu có chỗ bị thƣơng nhỏ thời chết. 

            * Lại Bồ-tát ấy đối với chƣ Phật tâm không chấp trƣớc, đối với các 

ma, tâm không giận, thế nên ma không đƣợc thuận tiện. 

            * Lại nữa, Bồ-tát thâm nhập Nhẫn ba-la-mật, Từ tam-muội, nên hết 

thảy sự dữ bên ngoài, không thể làm tổn thƣơng, đó là nƣớc, lửa, đao binh 

v.v... 

            Mọi việc thế gian là các sự thìch hợp cần để nuôi sống, nhƣ gieo cấy 

cây quả, đào giếng ở đƣờng trống, dựng lập nhà cửa, đúng nhƣ pháp xử lý 

công việc, đều đƣợc nhƣ ý. Nếu muốn tạo lập chùa tháp, làm phƣớc đức lớn, 

hoặc bố thì lớn, hoặc muốn thuyết pháp cứu độ chúng sanh, đều đƣợc nhƣ ý. 

Các việc thế gian nhƣ vậy, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều đƣợc nhƣ pháp tùy ý, ví 

sao? Ví Bồ-tát ấy đời đời đã nhóm vô lƣợng phƣớc đức, trì tuệ vậy. 

            * Lại nữa, Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, đối với hết thảy pháp tâm 

không chấp trƣớc, tâm không chấp trƣớc nên kiết sử mỏng. Kiết sử mỏng 

nên hay sanh thiện căn thâm hậu, thiện căn thâm hậu sanh nên sở nguyện 

nhƣ ý. 

            * Lại nữa, Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật nên các đại thiên đều kính 

niệm tán thán xƣng dƣơng danh hiệu Bồ-tát ấy. Các rồng, quỷ v.v... nghe 

Chƣ thiên xƣng tán cũng đến giúp thành việc ấy. Thế nên mọi việc thế gian 

đều đƣợc nhƣ ý. 



            * Lại nữa, Bồ-tát đƣợc chƣ Phật hộ niệm, oai đức gia bị, đều đƣợc 

nhƣ ý. 

            Hỏi: Chƣ Phật mƣời phƣơng tâm bính đẳng cớ sao hộ niệm riêng Bồ-

tát ấy.  

            Đáp: Bồ-tát ấy trì tuệ và công đức lớn, chƣ Phật tâm tuy bính đẳng, 

theo pháp nên hộ niệm Bồ-tát ấy, để khuyến tấn các ngƣời khác. 

            * Lại ví Bồ-tát ấy đƣợc khì phần trì tuệ của Phật, biết phân biệt thiện 

ác, thƣởng niệm ngƣời tốt, không ai hơn Phật, cho nên Phật hộ niệm. 

            * Lại nữa, Phật hộ niệm không muốn để cho đọa vào Thanh văn, 

Bích-chi Phật, ví sao? Ví khi vào không, vô tƣớng, vô tác, nhờ Phật hộ niệm 

mà không đọa lạc, vì nhƣ trứng cá, mẹ hộ niệm thí sanh, không hộ niệm thí 

hoại. 

            Các đại thiên ủng hộ là không muốn để làm mất sự tu hành, ví Chƣ 

thiên bắt chƣớc Phật mà hộ niệm. Có Chƣ thiên cho Bồ-tát hành Bát-nhã ba-

la-mật, hoàn toàn không dình mắc gí, không vui cái vui thế gian, chỉ muốn 

giáo hóa chúng sanh nên trụ ở đời, biết đó là tôn quý nên hộ niệm. 

            Nếu có trọng tội là trọng tội đời trƣớc, đáng vào địa ngục, do hành 

Bát-nhã ba-la-mật nên hiện đời thọ quả báo nhẹ, vì nhƣ án tù nặng đáng 

chết, nhờ có thế lực ủng hộ, thời bị đánh đòn mà thôi. 

            * Lại nhƣ con vua, tuy bị trọng tội, dùng phạt nhẹ trừ bỏ. Ví sanh 

trong dòng vua vậy, Bồ-tát cũng nhƣ vậy, hành Bát-nhã ba-la-mật đắc trì tuệ 

thật, nên chình trong dòng Phật sanh ra, ví sanh trong dòng Phật nên tuy có 

trọng tội, làm sao thọ nặng? 

            * Lại nữa, vì nhƣ đồ sắt trong ruột trống không, nên vẫn nổi đƣợc 

trên nƣớc, nếu đầy đặc thời bị chím. Bồ-tát cũng nhƣ vậy, hành Bát-nhã ba-

la-mật, tâm trì tuệ rỗng hƣ, nên không chím theo trọng tội, ngƣời phàm phu 

không trì tuệ nên chím mất theo trọng tội. 

            * Lại nữa, trong đây Phật tự nói nhân duyên: lý do đƣợc năm công 

đức là ví rải khắp lòng từ, gia hộ chúng sanh. 

            Hỏi: Trƣớc nói ví hành Bát-nhã ba-la-mật nên đầy đủ năm công đức, 

sao nay nói dùng lòng từ rải khắp gia hộ chúng sanh? 

            Đáp: Làm phát sanh vô lƣợng phƣớc, không gí hơn lòng từ, lòng từ 

nhân Bát-nhã ba-la-mật sanh, đƣợc vô lƣợng lợi ìch
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            * Lại nữa, ác ma không đƣợc thuận tiện; đƣợc chƣ Phật hộ niệm; 

trọng tội mà hiện đời chịu nhẹ, đều là nhờ lực Bát-nhã ba-la-mật. Thế gian 

mọi việc tùy theo ý muốn, chƣ thiên ủng hộ; ấy là lực của tâm đại từ. 

            * Lại nữa, có hai duyên: 1. Chúng sanh duyên. 2. Pháp duyên. Bồ-tát 

ấy nếu duyên chúng sanh thời là từ tâm, nếu duyên pháp thời là hành Bát-

nhã ba-la-mật. Lòng từ ấy từ Bát-nhã ba-la-mật sanh, tùy thuận pháp Bát-

nhã ba-la-mật, thế nên nói từ, không lỗi. 



            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-

la-mật, mau đƣợc môn đà-la-ni, các môn tam-muội, nơi sanh ra thƣờng đƣợc 

gặp chƣ Phật, cho đến khi chứng Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, trọn 

không lúc nào lía sự thấy Phật. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Đà-la-ni, môn tam-muội, trƣớc đã nói. 

            Mau đƣợc là do nhân duyên phƣớc đức nên tâm nhu nhuyến, do hành 

Bát-nhã ba-la-mật nên trì tuệ lanh lợi, ví vậy nên mau đƣợc. Nhƣ năm công 

đức nói trên, nên mau đƣợc.
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            Nơi sanh ra thƣờng đƣợc gặp chƣ Phật là Bồ-tát ấy trừ Bát-nhã ba-la-

mật mẹ chƣ Phật, hết thảy việc khác đều không ái trƣớc, ví vậy ở nơi sanh ra 

thƣờng gặp chƣ Phật, nhƣ ngƣời thƣờng ƣa đấu tranh, sanh vào địa ngục 

“Sống lại” còn cầm dao gậy giết hại lẫn nhau; ví dâm dục nhiều, thƣờng chịu 

sanh trong bào thai, và làm loài chim đa dâm; ví sân nhuế nhiều nên trở lại 

sanh vào loài rắn rết, thú độc; ngu si nhiều nhƣ con thiêu thân bay vào lửa, 

loài trùng ẩn trong đất v.v... các Bồ-tát ấy, ví ái kình chƣ Phật và thật tƣớng 

Bát-nhã ba-la-mật, và tu nghiệp Niệm Phật tam-muội, nên nơi sanh ra 

thƣờng gặp chƣ Phật. 

            * Lại nữa, nhƣ trong chƣơng Bồ-tát nguyện thấy chƣ Phật trƣớc kia 

nói: trọn không lía sự thấy Phật. Lại có ngƣời tuy một lần thấy Phật lại 

không còn gặp, nhƣ thời đức Phật Tỳ-bà-thi, ông Bà-la-môn thầy vua, tuy 

thấy Phật và Tăng mà ác khẩu mắng nhiếc rằng: Ngƣời này nhƣ súc sanh, 

không phân biệt ngƣời tốt, thấy ta mà không đứng dậy. Ví tội ấy nên trải qua 

91 kiếp đọa vào súc sanh. 

            * Lại nữa, ví niệm Phật sâu, nên trọn không lía Phật. Ví đời đời khéo 

tu niệm Phật tam-muội, không mất tâm Bồ-tát, nguyện không lía Phật, 

nguyện sanh ở đời có Phật, gieo nghiệp nhân gặp Phật tƣơng tục không dứt 

nên cho đến chứng Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, trọn không lía thấy 

Phật. 

            Hỏi: Đây là việc quả báo, cớ sao nói cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng 

ƣng? 

            Đáp: Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng nên gặp Phật, hoặc có khi trong 

quả nói nhân vậy. 

            Tƣơng ƣng có hai: 1. Tâm tƣơng ƣng. 2. Tƣơng ƣng Bồ-tát hạnh. Đó 

là sanh ở chỗ tốt, gặp gỡ chƣ Phật, thƣờng nghe pháp, ức niệm chân chánh, 

ấy gọi là tƣơng ƣng. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật không khởi niệm rằng, có pháp cùng với pháp hoặc hợp hoặc 

chẳng hợp, hoặc bằng hoặc chẳng bằng, vì sao? Vì Bồ-tát ma-ha-tát ấy 



không thấy pháp cùng với pháp khác hoặc hợp hoặc chẳng hợp, hoặc 

bằng hoặc không bằng. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Hết thảy pháp, không có pháp cùng pháp hợp nhau, ví sao? 

Ví các pháp không có phần ìt hợp, vì nhƣ hai ngón tay đều có bốn phƣơng 

(bốn mặt) một phƣơng hợp, ba phƣơng không hợp, phần không hợp nhiều, 

cớ sao không gọi là không hợp? 

            Hỏi: Ví có chỗ hợp nên gọi là hợp, cớ sao nói không hợp? 

            Đáp: Chỗ hợp chẳng là ngón tay, mà là phần ngón tay, chỉ là phần 

ngón tay, không còn là ngón tay, ví hai ngón tay gần nhau nên giả danh là 

hợp, lại không có pháp hợp thật. 

            * Lại nữa, sắc, hƣơng, vị, xúc, gọi chung là ngón tay; chỉ xúc là có 

sức hợp, còn sắc, hƣơng, vị không hợp; ví vậy không đƣợc nói ngón tay hợp. 

            * Lại nữa, nhƣ khác loài cùng ở một chỗ không gọi là hợp, ví tƣớng 

khác nhau. Các pháp cũng nhƣ vậy, tƣớng đất ở trong đất, tƣớng nƣớc ở 

trong nƣớc, tƣớng lửa ở trong lửa, tánh khác nhƣ vậy không gọi là hợp. Ví 

vậy nên nói không có pháp cùng pháp hợp; không hợp nên cũng không 

chẳng hợp. 

            “Bằng” là hết thảy pháp một tƣớng nên gọi là bằng. Ví đều là tƣớng 

có, đều là tƣớng vô thƣờng, đều là tƣớng khổ, tƣớng không, vô ngã, đều là 

tƣớng chẳng sanh chẳng diệt, sự không khác nên gọi là bằng. 

            “Chẳng bằng” là mỗi mỗi tƣớng khác nhau, nhƣ tƣớng sắc, tƣớng vô 

sắc, tƣớng cứng, tƣớng ƣớt, nhƣ vậy khác nhau chẳng đồng, ấy gọi là chẳng 

bằng. 

            Bồ-tát không thấy bằng cùng chẳng bằng, ví sao? Ví hết thảy pháp 

không có, tự tánh không nên không pháp;không pháp nên không thể thấy, 

không thể thấy nên không bằng chẳng bằng. Bằng và hợp là tập tƣơng ƣng, 

chẳng hợp chẳng bằng là chẳng tƣơng ƣng. 

            Hỏi: Cớ  sao  không  nói  tƣơng  ƣng  xong  rồi  sau tán 

thán? 

            Đáp: Ngƣời nghe nhàm chán giải đãi, thế nên Phật tán thán công đức 

quả báo, ngƣời nghe tâm đƣợc vui vẻ. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-

la-mật, không khởi niệm rằng: Ta sẽ mau chứng đƣợc pháp tánh hoặc 

không đƣợc, vì sao? Vì pháp tánh chẳng phải tƣớng chứng đƣợc. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng
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            LUẬN: Pháp tánh là thật tƣớng các pháp. Trừ các kiết sử vô minh 

trong tâm, lấy tâm thanh tịnh thật quán đƣợc bản tánh các pháp, gọi là pháp 



tánh. Tánh gọi là chân thật, ví chúng sanh tà quán nên bị trói, chánh quán 

nên đƣợc mở, Bồ-tát không khởi niệm rằng: Ta mau đƣợc pháp tánh, ví sao? 

Ví pháp tánh không có tƣớng, không có gần xa; cũng không nói Ta lâu dài 

sẽ đƣợc, ví sao? Ví pháp tánh không chậm không lâu. Nghĩa chữ pháp tánh 

nhƣ đã nói trong chƣơng giải thìch nghĩa Nhƣ, Pháp tánh, Thật tế trƣớc kia. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật, không thấy có pháp ra ngoài pháp tánh. Tu tập tƣơng ƣng 

nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Các phiền não vô minh v.v... vào trong hết thảy pháp nên 

mất tự tánh các pháp, ví tự tánh mất, nên đều thành tà vạy không chình. 

Thánh nhân trừ bỏ vô minh, thật tánh các pháp trở lại sáng tỏ, vì nhƣ mây tối 

che tánh, hƣ không trong sạch, trừ mây tối thời tánh hƣ không trong sạch 

hiện ra. Nếu có pháp vô minh không vào đƣợc, ấy thời ra ngoài pháp tánh. 

Nhƣng việc ấy không đúng, không có pháp ra khỏi vô minh, thế nên Bồ-tát 

không thấy pháp ấy ra khỏi pháp tánh; cũng nhƣ các dòng đều chảy về biển, 

nhƣ các tiểu Vƣơng
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 tản mác đều thuộc Chuyển luân thánh vƣơng, nhƣ các 

ánh sáng nhỏ đều thuộc mặt trời. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-

la-mật, không khởi niệm rằng, pháp tánh phân biệt các pháp. Tu tập tƣơng 

ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. 

            LUẬN. Hỏi: Cớ sao không khởi niệm rằng, pháp tánh phân biệt các 

pháp? 

            Đáp: Ví chấp trƣớc pháp tánh, quý pháp tánh, nên sanh ra các kiết sử, 

cho nên không khởi niệm ấy. 

            Hỏi: Nếu pháp tánh không, nhất tƣớng vô tƣớng, làm sao phân biệt 

các pháp? 

            Đáp: Đƣợc pháp tánh ấy, diệt các phiền não vô minh, phá chấp thật 

tƣớng các pháp, vậy sau tâm thanh tịnh, trì tuệ sáng suốt, biết các pháp thật, 

theo pháp tánh là thiện, không theo pháp tánh là bất thiện, nhƣ Phạm-chí Bà-

ta hỏi Phật: thƣa Thế Tôn, trong trời đất có thiện ác, tốt xấu chăng? Phật 

đáp: Có. Bà-ta thƣa: con đã lâu quy mạng Phật, xin khéo nói cho con nghe. 

            Phật dạy: có ba điều ác, ba điều thiện, mƣời điều ác, mƣời điều thiện, 

đó là tham dục là ác, trừ tham là thiện; sân nhuế, ngu si là ác, trừ sân, si là 

thiện. Sát sanh là ác, trừ sát sanh là thiện, cho đến tà kiến là ác, trừ tà kiến là 

thiện. Nhƣ thật phân biệt đƣợc thiện ác là đệ tử Ta, vào pháp tánh, gọi là đắc 

đạo.
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            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật, không khởi niệm rằng, Pháp ấy có thể đắc pháp tánh hoặc 

không đắc, vì sao? Vì Bồ-tát ấy không thấy dùng pháp ấy có thể đắc 

pháp tánh hoặc không đắc. 



            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Làm sao đƣợc pháp tánh. Tu hành tám thánh đạo phần, 

chứng đƣợc thật tƣớng các pháp, đó là Niết-bàn, ấy gọi là đƣợc pháp tánh.  

            * Lại nữa, tánh là thật tƣớng các pháp, pháp là Bát-nhã ba-la-mật, 

Bồ-tát không khởi niệm rằng, hành Bát-nhã ba-la-mật chứng đƣợc pháp 

tánh, vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật và các pháp tánh, hai pháp ấy không khác 

nhau, ví đều là rốt ráo không, làm sao dùng Bát-nhã ba-la-mật đạt đƣợc pháp 

tánh. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật, pháp tánh chẳng cùng Không hợp, Không chẳng cùng pháp 

tánh hợp. Tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, ấy gọi là cùng Bát-nhã ba-la-mật 

tƣơng ƣng.
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            LUẬN: Bồ-tát không quán pháp tánh là không, không quán không là 

pháp tánh. Hành Không đắc pháp tánh, duyên pháp tánh đắc Không, ví vậy 

nên không khác, vì sao? Vì là hai rốt ráo không. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật, nhãn giới chẳng cùng Không hợp, Không chẳng cùng nhãn 

giới hợp; sắc giới chẳng cùng Không hợp, Không chẳng cùng sắc giới 

hợp; nhãn thức giới chẳng cùng Không hợp, Không chẳng cùng nhãn 

thức giới hợp; cho đến ý giới chẳng cùng Không hợp, Không chẳng 

cùng ý giới hợp, pháp giới chẳng cùng Không hợp, Không chẳng cùng 

pháp giới hợp; ý thức giới chẳng cùng Không hợp, Không chẳng cùng ý 

thức giới hợp.  

            Thế nên, Xá-lợi-phất, Không ấy tƣơng ƣng, gọi là đệ nhất tƣơng 

ƣng.
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            LUẬN: Nhãn giới chẳng cùng Không hợp, Không chẳng cùng nhãn 

giới hợp, là nhãn là có, không là không. Không và có làm sao hợp? 

            * Lại nữa, Bồ-tát phân biệt các nhân duyên, phân tán diệt mất nhãn 

ấy, nhãn thời không; không, không có tên nhãn (con mắt), nhơn gốc (nhân 

duyên - N.D) nên có Nhãn không, Không cũng không phân biệt là Nhãn 

không, là chẳng phải Nhãn không, ấy thời là nhãn chẳng cùng Không hợp. 

            * Lại Không chẳng từ nhân duyên của nhãn sanh, ví sao? Ví hai pháp 

ấy vốn tự không vậy; cho đến ý thức giới cũng nhƣ vậy. 

            Hỏi: Trong đây cớ sao không nói các pháp năm uẩn mà chỉ nói mƣời 

tám giới? 

            Đáp: Đáng nên nói, hoặc có khi ví sự tụng chép bỏ sót đó thôi. 

            * Lại có ngƣời nói: nếu nói mƣời tám giới thời thu nhiếp hết thảy 

pháp. Có chúng sanh mê đối với tâm và sắc, không mê đối với tâm và pháp, 

nên nghe nói mƣời tám giới thí đắc độ, thế nên chỉ nói mƣời tám giới. 



            Hỏi: Sao gọi là tập tƣơng ƣng đệ nhất? 

            Đáp: “Không” là tạng thâm áo của mƣời phƣơng chƣ Phật, là cửa 

Niết-bàn duy nhất, không còn cửa nào khác, phá đƣợc các tà kiến hý luận, sự 

tƣơng ƣng ấy không thể hoại, không thể phá, thế nên gọi là đệ nhất. 

            * Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên đệ nhất đó là: 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tập hành Không, 

chẳng đọa vào địa vị Thanh văn, Bích-chi Phật, có thể tịnh Phật độ, 

thành tựu chúng sanh, mau đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            Này Xá-lợi-phất, trong các tƣơng ƣng, tƣơng ƣng Bát-nhã ba-la-mật 

là tối đệ nhất, tối tôn, tối thắng, tối diệu, là không có gí trên, ví sao? Ví Bồ-

tát ma-ha-tát ấy hành Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, đó là không, vô tƣớng, 

vô tác, nên biết Bồ-tát ấy nhƣ đƣợc thọ ký không khác, hoặc gần thọ ký. 

            Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát tƣơng ƣng nhƣ vậy, có thể làm lợi 

ìch sâu dày cho vô lƣợng vô số chúng sanh. Bồ-tát ma-ha-tát ấy cũng không 

khởi niệm rằng: Ta cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng; chƣ Phật sẽ thọ ký 

cho Ta; Ta sẽ gần đƣợc thọ ký, Ta sẽ tịnh Phật độ, Ta đƣợc Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, sẽ Chuyển pháp luân, ví sao? Ví Bồ-tát ma-ha-tát 

ấy không thấy có pháp ra ngoài pháp tánh, cũng không thấy pháp ấy hành 

Bát-nhã ba-la-mật, cũng không thấy pháp ấy chƣ Phật thọ ký, cũng không có 

pháp đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, ví cớ sao? Ví Bồ-tát ma-ha-

tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật, không sanh tƣớng ngã, tƣớng chúng sanh, 

cho đến tƣớng ngƣời biết ngƣời thấy, ví sao? Ví chúng sanh rốt ráo chẳng 

sanh chẳng diệt, chúng sanh không có sanh, không có diệt. Nếu không có 

pháp có tƣớng sanh tƣớng diệt, làm sao có pháp sẽ hành Bát-nhã ba-la-mật? 

            Nhƣ vậy, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát không thấy chúng sanh, nên 

vì chúng sanh hành Bát-nhã ba-la-mật. Ví chúng sanh không thọ, chúng sanh 

không, chúng sanh không thể có đƣợc, chúng sanh lía, nên ví chúng sanh 

hành Bát-nhã ba-la-mật. 

            Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát ở trong các tƣơng ƣng là tƣơng 

ƣng tối đệ nhất, đó là Không tƣơng ƣng, Không tƣơng ƣng ấy hơn các tƣơng 

ƣng khác. Bồ-tát ma-ha-tát tu tập Không nhƣ vậy, có thể sanh đại từ đại bi. 

Bồ-tát ma-ha-tát tu tập tƣơng ƣng ấy, không sanh tâm xan tham, không sanh 

tâm phạm giới, không sanh tâm sân, không sanh tâm giải đãi, không sanh 

tâm tán loạn, không sanh tâm vô trì.
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            LUẬN: Không đọa địa vị Thanh Văn, Bìch-chi Phật, là Không tƣơng 

ƣng, có hai: 1. Đản không. 2. Bất khả đắc không. 

            Chỉ tu hành Không, thời đọa địa vị Thanh văn, Bìch-chi Phật. Tu 

hành bất khả đắc không, không cũng không thể có đƣợc, thời không chỗ nào 

có thể đọa.  



            * Lại có hai không: 1. Không, không có phƣơng tiện, đọa hai địa 

Thanh văn, Bìch-chi Phật. 2. Không, có phƣơng tiện, thời không đọa mà 

thẳng đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            * Lại nữa, vốn có bi tâm sâu xa, vào “Không” thời không đọa, không 

có tâm đại bi thời đọa, nhân duyên nhƣ vậy, không đọa hai địa. 

            Thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh là Bồ-tát trú trong Không 

tƣơng ƣng ấy, không còn bị ngại, giáo hóa chúng sanh, khiến tu mƣời thiện 

đạo, và các pháp lành. Ví nhân duyên chúng sanh tu thiện pháp nên Phật 

quốc độ đƣợc thanh tịnh. Ví không sát sanh nên mạng sống lâu. Ví không 

trộm cƣớp nên Phật quốc độ giàu vui, ứng niệm liền đến. Chúng sanh tu 

thiện pháp nhƣ vậy, thời Phật quốc độ trang nghiêm. 

            Hỏi: Giáo hóa chúng sanh thời Phật quốc độ tịnh, cớ sao nói riêng? 

            Đáp: Chúng sanh tuy tu thiện, song cần phải có hạnh nguyện Bồ-tát 

làm nhân duyên lực phƣơng tiện hồi hƣớng, nên mới thanh tịnh Phật độ. 

Nhƣ sức bò kéo xe, song phải cần ngƣời điều khiển mới đƣợc đi đến nơi. Ví 

vậy nên nói riêng. 

            Mau đƣợc là hành Không tƣơng ƣng ấy, không có chƣớng ngại, thời 

mau đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            Hỏi: Trƣớc nói Không tƣơng ƣng, nay nói Bát-nhã ba-la-mật tƣơng 

ƣng, sau nói vô tƣớng, vô tác tƣơng ƣng, có gí  sai khác? 

            Đáp: Có hai không: 1. Bát-nhã không. 2. Phi Bát-nhã không. Trƣớc 

nói Không tƣơng ƣng, ngƣời nghe nghi rằng hết thảy không, nên nói Bát-nhã 

ba-la-mật không. 

            * Lại có ngƣời nghi chỉ có không đệ nhất, còn vô tƣớng, vô tác chẳng 

phải đệ nhất ƣ? Thế nên nói không, vô tƣớng, vô tác tƣơng ƣng, cũng là đệ 

nhất, ví sao? Ví không thời là vô tƣớng, nếu vô tƣớng thời là vô tác, nhƣ vậy 

là một mà tên gọi là khác. 

            Tối thƣợng nên nói là tối tôn; phá có nên nói là tối thắng; đƣợc tƣơng 

ƣng ấy không còn vui khác nên nói là tối diệu. Nhƣ ở giữa hết thảy chúng 

sanh, Phật là vô thƣợng; giữa hết thảy pháp, Niết-bàn là vô thƣợng; giữa hết 

thảy pháp hữu vi, pháp lành tu tập tƣơng ƣng là vô thƣợng. Các nghĩa khác 

nhƣ nói trong phẩm Tán Bát-nhã.
653

 

            Hỏi: Nếu hành đƣợc Không tƣơng ƣng nhƣ vậy, bèn nên thọ ký, cớ 

sao nói nhƣ thọ ký không khác, hoặc gần thọ ký? 

            Đáp: Bồ-tát ấy mới hành đạo, nhục thân chƣa đƣợc vô sanh pháp 

nhẫn, chƣa đƣợc Ban châu tam-muội, chỉ do lực trì tuệ, phân biệt đƣợc nhƣ 

vậy, sâu vào không, Phật tán thán công đức vào không kia, cho nên nói nhƣ 

thọ ký không khác. 



            Có ba hạng Bồ-tát đƣợc thọ ký: hạng nhƣ thọ ký, hạng gần thọ ký, 

hạng đƣợc thọ ký. Trong phẩm Bất thối chuyển
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 nói hai hạng nhƣ trong 

đây nói.  

            Hỏi: Nhƣ đây nói tƣơng ƣng đệ nhất vô thƣợng, cớ sao không cho 

thọ ký? 

            Đáp: Các công đức phƣơng tiện, thiền định khác chƣa nhóm, chỉ có 

trì tuệ, cho nên chƣa thọ ký. 

            * Lại nữa, Bồ-tát ấy tuy có trì tuệ lợi căn mà các công đức khác chƣa 

thành thục, nên nghe nói hiện tiền thọ ký hoặc sanh kiêu mạn, cho nên chƣa 

cho thọ ký, lý do tán thán là muốn lấy đó khuyến tấn tâm kia. 

            Ngƣời lợi căn khi hành Không tƣơng ƣng ấy, nhƣ thọ ký không khác, 

ngƣời độn căn khi hành Không tƣơng ƣng ấy, hoặc gần thọ ký. 

            Khiến chúng sanh thƣờng an ổn đƣợc Niết-bàn, ấy gọi là lợi ìch. 

            * Lại có hai lợi ìch: 1. Lía khổ. 2. Cho vui. 

            * Lại có hai là diệt chúng sanh thân khổ và tâm khổ. 

            * Lại có ba vui là vui cõi trời, vui cõi ngƣời, vui Niết-bàn. 

            * Lại có hai là lía ba cõi, vào ba thừa. 

            Nhƣ vậy Bồ-tát ma-ha-tát lợi ìch chúng sanh vô lƣợng vô số. Nghĩa 

chúng sanh nhƣ trƣớc đã nói. 

            Ngƣời đời có công lao lớn thời sanh tâm kiêu mạn, cầu đƣợc thƣởng 

đáp, ví cầu thƣởng đáp thời là bất tịnh. Bồ-tát thời không nhƣ vậy, tuy cùng 

Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, lợi ìch vô lƣợng chúng sanh, mà không ngã 

tâm, không kiêu mạn, cho nên không cầu báo công, nhƣ đất tuy có công lợi 

vật rất trọng mà không cầu báo đáp. Ví vậy nói Bồ-tát không khởi niệm 

rằng: Ta cùng Bát-nhã tƣơng ƣng, chƣ Phật sẽ thọ ký, hoặc gần thọ ký, Ta sẽ 

tịnh Phật độ, đƣợc Vô thƣợng đạo, Chuyển pháp luân. Nghĩa Pháp luân nhƣ 

trƣớc đã nói. 

            Hỏi: Những pháp gí ra ngoài pháp tánh? 

            Đáp: Trong đây Phật dạy, hành Bát-nhã ba-la-mật là ngƣời hành Bát-

nhã ba-la-mật, tức là Bồ-tát. Ngƣời biết, ngƣời thấy tức là chúng sanh. Trong 

pháp tánh chúng sanh biến làm pháp tánh. Ví vậy Bồ-tát tự không sanh tâm 

cao mạn, không theo chúng sanh cầu đáp ân phần, không thấy chƣ Phật thọ 

ký cho. Nhƣ Bồ-tát không, Phật cũng nhƣ vậy. Nhƣ hành giả không, đƣợc 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác cũng không, ví sao? Ví Phật tự nói: Bồ-

tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, không sanh tƣớng chúng sanh, cho 

đến tƣớng ngƣời biết, ngƣời thấy. Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật còn không 

sanh tƣớng pháp, huống gí tƣớng chúng sanh, ví sao? Ví Phật tự nói nhân 

duyên: chúng sanh ấy rốt ráo không sanh, không sanh nên không diệt. Nếu 

pháp không sanh không diệt tức là pháp tánh; pháp tánh tức là Bát-nhã ba-la-

mật. 



            Sao Bát-nhã ba-la-mật lại hành Bát-nhã ba-la-mật? Bồ-tát không 

chấp thủ chúng sanh, không chấp thủ thần ngã, chỉ có hƣ vọng chấp ngã. 

            Chúng sanh không là vì pháp chúng sanh không có gì. 

            Chúng sanh không thể có đƣợc là ví thật trì tím cầu không thể có 

đƣợc.  

            Chúng sanh lía là hết thảy pháp tự tƣớng xa lía. Hết thảy pháp lía tự 

tƣớng là nhƣ lửa lía tƣớng nóng v.v... nhƣ nói rộng trong chƣơng nói về 

tƣớng không. 

            Đệ nhất tƣơng ƣng hơn các tƣơng ƣng khác, nhƣ trên đã nói. 

            Bồ-tát hành chúng sanh không, pháp không ấy, sâu vào “Không” 

tƣơng ƣng, nhớ bổn nguyện độ sanh, thấy chúng sanh cuồng hoặc điên đảo, 

nơi trong Không sanh các chấp trƣớc, liền sanh tâm đại bi rằng: Ta tuy biết 

việc ấy (việc không) mà ngƣời khác không biết, ví giáo hóa nên sanh tâm đại 

từ đại bi, cũng thƣờng chẳng sanh tâm phá sáu Ba-la-mật, ví sao? ví sơ tâm 

Bồ-tát hành sáu Ba-la-mật, ví sáu ác
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 lẫn lộn nên sáu Ba-la-mật không tăng 

trƣởng, ví không tăng trƣởng nên không mau đắc đạo. Nay biết tƣớng các 

pháp, nhổ gốc sáu pháp ác ấy, ví sao? Ví Bồ-tát biết bố thì là thiện, tâm xan 

lẫn là bất thiện, hay đọa trong ngạ quỷ nghèo cùng. Biết tâm xan tham nhƣ 

vậy, tự tiết thân mính, đắm vui thế gian nên trở lại sanh tâm xan tham. Bồ-

tát có thể thì vật nhẹ, không thể thì vật quý trọng, thì vật ngoài, không thể thì 

vật trong, ví chấp trƣớc ta, chấp trƣớc ngƣời thọ nhận, thủ tƣớng chấp trƣớc 

tài vật, nên phá Đàn ba-la-mật, tuy có bố thì mà không thanh tịnh. 

            Bồ-tát ấy hành Không tƣơng ƣng, nên không thấy ngã, cũng không 

thấy cái vui thế gian, làm sao còn sanh chấp trƣớc mà phá Đàn ba-la-mật? 

            Hỏi: Nếu không thấy ngã, không thấy cái vui thế gian nên không phá, 

thí cũng nên không thấy bố thì, làm sao hành bố thì? 

            Đáp: Bồ-tát ấy tuy không thấy bố thì, lấy Không tâm thanh tịnh bố 

thì, khởi niệm rằng: bố thì này là không, không có gí, ví chúng sanh cần nên 

thì cho. Nhƣ trẻ con lấy đất làm vàng bạc, ngƣời lớn không thấy đó là vàng 

bạc, bèn theo ý cho nó, mà trọn không có cho gí hết. Năm Ba-la-mật khác 

cũng nhƣ vậy. Ví vậy tuy đồng là Không mà phá xan tham, không phá bố 

thí. 

            Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát trú trong “Không” tƣơng ƣng ấy, có thể 

thƣờng không sanh sáu ác tâm. 

                        (Hết cuốn 37 theo bản Hán) 

 

---o0o---  

 

GIẢI THÍCH PHẨM VÃNG SANH THỨ 4  
 



            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn ! Bồ-tát ma-

ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, tu tập tƣơng ƣng nhƣ vậy, từ chỗ nào 

chết rồi sanh đến đây, từ đây chết sẽ sanh cõi nào? 

            Phật bảo Xá-lợi-phất, những Bồ-tát ma-ha-tát ấy tu tập tƣơng ƣng 

nhƣ vậy, hoặc từ nƣớc Phật ở phƣơng khác sanh đến đây, hoặc từ cung trời 

Đâu-suất sanh đến đây, hoặc từ trong cõi ngƣời sanh trở lại đây. 

            Xá-lợi-phất, những Bồ-tát từ nƣớc Phật ở phƣơng khác sanh đến đây, 

mau cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng. Cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, 

nên khi xả thân ở đây, các pháp thâm diệu đều hiện trƣớc mắt, sau trở lại 

cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, ở chỗ sanh ra thƣờng gặp chƣ Phật. 

            Xá-lợi-phất, có vị Bồ-tát một đời bổ xứ ở trên trời Đâu-suất mệnh 

chung, sanh đến trong đây, vị Bồ-tát ấy không mất sáu Ba-la-mật, tùy sanh 

nơi nào, hết thảy môn đà-la-ni, các môn tam-muội, mau hiện trƣớc mắt. 

            Xá-lợi-phất, có Bồ-tát mệnh chung ở trong cõi ngƣời, trở lại sanh 

trong cõi ngƣời; trừ vị Bồ-tát bất thối chuyển, Bồ-tát ấy căn độn, không thể 

mau cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, các môn đà-la-ni, môn tam-muội 

không thể mau hiện trƣớc mắt. 

            LUẬN: Hỏi: Trong Bát-nhã ba-la-mật, chúng sanh rốt ráo không thể 

có đƣợc, nhƣ phẩm trên nói:
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 Xá-lợi-phất, biết hết thảy chúng sanh không 

thể có đƣợc, các tên gọi sai khác về chúng sanh là thọ giả, mạng giả, cho đến 

tri giả, kiến giả v.v... đều không, không thật, cớ sao trong đây hỏi từ đâu 

sanh đến, chết đi về đâu ? Tên gọi khác của chúng sanh tức là Bồ-tát, chúng 

sanh không thí Bồ-tát cũng không. Lại trong kinh này nói: Bồ-tát chỉ có tên 

gọi, không có thật pháp
657

, sao nay Xá-lợi-phất lại hỏi câu ấy? 

            Đáp: Trong Phật pháp có hai đế: 1. Thế đế. 2. Đệ nhất nghĩa đế. Ví 

thế đế nên nói có chúng sanh, ví đệ nhất nghĩa đế nên nói chúng sanh không 

thể có đƣợc. 

            * Lại có hai hạng là có ngƣời biết tƣớng tên gọi, có ngƣời không biết 

tƣớng tên gọi, vì nhƣ mật hiệu trong quân lình, có ngƣời biết, có ngƣời 

không biết. 

            * Lại có hai hạng là có ngƣời mới tập hành, có ngƣời tập hành lâu; 

có ngƣời chấp trƣớc, có ngƣời không chấp trƣớc; có ngƣời biết ý ngƣời 

khác, có ngƣời không biết ý ngƣời khác (tuy có ngôn từ, biết gởi vào ngôn 

từ để tuyên lý  N.D). Ví ngƣời không biết tên gọi, mới tập hành, ngƣời chấp 

trƣớc, ngƣời không biết ý ngƣời khác, nên nói không chúng sanh; ví ngƣời 

biết tƣớng tên gọi, ngƣời tập hành lâu, không chấp trƣớc, ngƣời biết ý ngƣời 

khác, nên nói có chúng sanh. 

            Xá-lợi-phất dùng mắt trời, thấy rõ sáu đƣờng chúng sanh sống chết 

lành dữ, không có nghi ngờ, chỉ không biết các Bồ-tát từ vô lƣợng vô số thế 

giới từ phƣơng khác sanh đến, nên mới hỏi có các đại Bồ-tát ở đây mệnh 



chung, có sanh đến vô lƣợng vô số cõi Phật ở phƣơng khác; thiên nhãn Xá-

lợi-phất không thấy đƣợc điều đó cho nên hỏi. 

            * Lại nữa, có ngƣời Thanh văn, thấy Bồ-tát hành sáu ba-la-mật ở lâu 

trong sanh tử, lậu hoặc chƣa hết, nhóm đủ thứ trì tuệ về kinh sách trong 

ngoài, mà chẳng chứng thật tế, chƣa khỏi sanh già bệnh chết, thƣơng mà 

khinh, nói rằng: hạng này mệnh chung, ví ba độc chƣa hết, sẽ đọa chỗ nào? 

Nhƣ Phật dạy, hạng ngƣời phàm phu thƣờng mở cửa ba đƣờng ác, làm 

khách đối với ba đƣờng thiện, làm chủ nhà đối với ba đƣờng ác. Sức ba độc 

mạnh, chất chứa tội nghiệp từ vô lƣợng kiếp, nên không thủ chứng Niết-bàn, 

sắp chịu đủ thứ khổ, rất đáng thƣơng xót! 

            Hạng tiểu thừa thƣơng xót khinh chê Bồ-tát nhƣ vậy. 

            Xá-lợi-phất là vị tƣớng đại pháp đệ nhất
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 giữa tất cả Thanh văn, 

biết có việc nhƣ thế, nhƣng muốn khiến chúng sanh khởi tâm cung kỉnh đối 

với Bồ-tát, cho nên hỏi. 

            Phật lấy ba việc đáp: 1. Từ cõi Phật ở phƣơng khác sanh đến. 2. Từ 

trên trời Đầu-suất sanh đến. 3. Từ trong cõi ngƣời sanh đến. 

            Hỏi: Nhƣ từ cõi Phật ở phƣơng khác sanh đến, ví ở xa nên Xá-lợi-

phất không biết, còn ở trên trời Đâu-suất, trong cõi ngƣời đến, làm sao 

không biết (mà còn hỏi)? 

            Đáp: Xá-lợi-phất không biết từ cõi Phật ở phƣơng khác đến nên hỏi, 

song Phật ví nhƣ chỗ cần nên phân biệt, nên đáp từ ba nơi sanh đến. 

            Hỏi: Thế gian có sáu đƣờng, cớ sao trong đƣờng trời phân biệt nói từ 

trời Đâu-suất đến, còn trong đƣờng ngƣời không phân biệt nơi chốn. Nói từ 

cõi Phật ở phƣơng khác đến cũng không phân biệt đó là đƣờng trời, hay 

đƣờng ngƣời? 

            Đáp: Trong sáu đƣờng, ba đƣờng ác ví nhân duyên thọ khổ, tâm trì 

độn, không thể đắc đạo nên không nói. 

            Hỏi: Từ trong ba đƣờng ác sanh đến cũng có ngƣời đắc đạo, nhƣ Tỳ-

kheo Ngƣu Túc, đệ tử Xá-lợi-phất, năm trăm đời sanh trong loài trâu, đời 

cuối cùng đƣợc làm thân ngƣời, chân còn giống trâu mà chứng đƣợc đạo quả 

A-la-hán. Lại có Tỳ-kheo Ma-thâu-bà-thi-tha, năm trăm đời sanh trong loài 

khỉ, đời cuối cùng đƣợc làm thân ngƣời, chứng A-la-hán đủ ba minh sáu 

thần thông, vẫn còn ƣa nhãy nhót, ví tập khì dƣ thừa. Hạng nhƣ vậy đều đắc 

đạo, cớ sao nói không thể?
659

 

            Đáp: Tuy có ngƣời đắc đạo, ìt quá không đủ nói. Lại hạng ngƣời này, 

đời trƣớc gieo sâu thiện căn Niết-bàn, ví sai lầm chút ìt phải đọa đƣờng ác, 

trả hết tội, thiện căn Niết-bàn thành thục, nên đắc thành đạo quả. Trong đây 

không nói đắc đạo quả Thanh văn, ví thân trƣớc thân sau thứ lớp chỉ ví 

chứng đắc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Vì nhƣ từ tâm nhơ cấu khởi 

lên, không thể thứ lớp vào vô lậu, mà trung gian phải có tâm thiện hữu lậu 



(mới đƣợc vào vô lậu - N.D) ví tâm vô lậu quý, cho nên nói từ ba đƣờng ác 

đi ra, không thể đắc đạo, thứ lớp đƣợc tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác. Trời, ngƣời, A-tu-la thời không nhƣ vậy (không nhƣ ba đƣờng ác - 

N.D). 

            Ba cõi trời dƣới là Tứ thiên vƣơng, Đao-lợi, Tu-dạ-ma, kiết sử mãnh 

lợi mà sâu; hai cõi trên là Tự-tại, Tha-hóa-tự-tại, kiết sử sâu mà không mãnh 

lợi; trời Đâu-suất, kiết sử không sâu không mãnh lợi, ví sao? Ví thƣờng có 

Bồ-tát thuyết pháp, thế nên không nói trời khác mà nói trời Đâu-suất, hoặc 

có mà vì ít nên không nói. 

            Các trời ở cõi sắc, ai đắc đạo rồi thời không còn sanh xuống cõi này, 

ai chƣa đắc đạo thí vui đắm thiền vị nên không sanh xuống. Ví đắm thiền vị, 

trì tuệ cũng trí độn, nên không nói. A-tu-la đồng với hai trời Tứ thiên vƣơng, 

Đao-lợi nên không nói. 

            Từ cõi Phật ở phƣơng khác sanh đến: Từ trƣớc chƣ Phật sanh đến 

trong đây, các căn mãnh lợi, ví sao? Ví đã trừ tội chƣớng trong vô lƣợng vô 

số kiếp. Lại gặp đƣợc chƣ Phật tùy tâm dạy bảo, nhƣ mài dao gặp đá tốt thời 

sắt bén. Lại thƣờng nghe tụng, chánh ức niệm Bát-nhã ba-la-mật, cho nên 

mãnh lợi. Các nhân duyên nhƣ vậy thời tâm Bồ-tát mãnh lợi. 

            Từ cõi ngƣời đến: Ở đây đệ tử Phật nghe Bát-nhã ba-la-mật, nhóm 

các công đức, khi đã xả thân, trở lại sanh ở đây. Ở quốc độ khác, tuy không 

có Phật, nhƣng đƣợc gặp Phật pháp, nghe thọ trí, đọc tụng, chánh ức niệm, 

tùy sức nhiều ìt, tu phƣớc đức trì tuệ, ngƣời này các căn tuy độn mà đủ sức 

thọ Bát-nhã ba-la-mật, chỉ ví không thấy Phật hiện tại nên tâm độn. 

            Từ nƣớc Phật ở phƣơng khác đến căn mãnh lợi nên tu hành Bát-nhã 

ba-la-mật mau đƣợc tƣơng ƣng. Ví tƣơng ƣng nên thƣờng gặp Phật. Nhân 

duyên gặp Phật, nhƣ trƣớc đã nói. 

            Hỏi: Trên trời Đâu-suất; sao chỉ nói Bồ-tát một đời bổ xứ, không nói 

hai đời ba đời? 

            Đáp: Chỗ thân ngƣời ở đầy tội kiết phiền não, chỉ đại Bồ-tát ở đó 

không bị nhiễm lụy, nhƣ ngỗng vào nƣớc, nƣớc không làm ƣớt. Bồ-tát nhƣ 

vậy, các pháp thế gian không làm nhiễm trƣớc, ví sao? Ví Phật tự nói nhân 

duyên: ví không mất sáu Ba-la-mật, các môn đà-la-ni, các môn tam-muội, 

mau hiện trƣớc mắt, nên Bồ-tát ấy ở thế giới có thể lợi ìch chúng sanh, các 

Bồ-tát khác, phân bố mƣời phƣơng, vì nhƣ ngƣời đại trì tuệ đã ở một chỗ, 

thời các ngƣời trì tuệ khác đi đến chỗ khác, thế nên không nói. 

            * Lại nữa, có ngƣời nói chỉ nói Bồ-tát lớn, không giới hạn nhỏ. 

            * Lại nữa, từ trong các cõi trời khác đến, sẽ nói rộng ở chỗ khác. 

            Chết trong cõi ngƣời lại sanh trong cõi ngƣời thí không nhƣ hai chỗ 

trên, ví thân ngƣời đại địa nhiều nên thân nặng tâm độn, ví tâm tâm số pháp 

theo thân thành mạnh yếu, lại do các nghiệp kiết sử sanh, còn từ hai chỗ kia 



sanh đến là pháp thân Bồ-tát, biến thân vô lƣợng để độ chúng sanh, nên sanh 

đến trong cõi này. Từ trong cõi ngƣời đến, đều là thân xác thịt. 

            Hỏi: Bồ-tát bất thối chuyển, không do kiết nghiệp thọ thân, cớ sao 

nói ở trong cõi ngƣời? 

            Đáp: Ví sanh đến cõi này mới đƣợc bất thối chuyển, chƣa bỏ thân 

xác thịt; ví độn căn nên các môn đà-la-ni, tam-muội không mau hiện trƣớc 

mắt. Ví không mau hiện trƣớc mắt nên không cùng Bát-nhã tƣơng ƣng. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, ông hỏi Bồ-tát ma-ha-tát cùng Bát-nhã 

ba-la-mật tƣơng ƣng, mệnh chung ở đây sẽ sanh đến chỗ nào? 

            Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát ấy từ một nƣớc Phật sánh đến một 

nƣớc Phật, thƣờng gặp chƣ Phật, trọn không lía Phật. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát không dùng phƣơng tiện vào 

Sơ thiền cho đến đệ Tứ thiền, cũng hành sáu Ba-la-mật. Bồ-tát ma-ha-tát ấy 

đƣợc thiền nên sanh cõi trời sống lâu, khi ở nơi đó mệnh chung, sanh đến cõi 

này, đƣợc làm thân ngƣời, gặp Phật, Bồ-tát ấy các căn không mãnh lợi. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát vào Sơ thiền cho đến đệ Tứ 

thiền, cũng hành Bát-nhã ba-la-mật. Ví không dùng phƣơng tiện nên khi bỏ 

thiền thí sẽ sanh vào cõi Dục, Bồ-tát ấy các căn cũng độn. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát vào Sơ thiền cho đến đệ Tứ 

thiền, nhập từ tâm cho đến xả tâm, vào Hƣ không xứ cho đến Phi hữu tƣởng 

Phi vô tƣởng xứ, tu bốn niệm xứ, cho đến tám thánh đạo phần, hành mƣời 

lực cho đến đại từ đại bi, Bồ-tát ấy dùng lực phƣơng tiện, không tùy thiền 

sanh, không tùy tâm vô lƣợng sanh, không tùy bốn vô sắc định sanh, mà 

sanh ở chỗ có Phật. Thƣờng không rời hạnh Bát-nhã ba-la-mật. Bồ-tát nhƣ 

vậy, trong hiền kiếp sẽ chứng đắc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            LUẬN: Hỏi: Xá-lợi-phất hỏi đời trƣớc đời sau, cớ sao trong đời 

trƣớc Phật đáp ba cách, trong đời sau thí rộng phân biệt? 

            Đáp: Ngƣời phàm ví mắt thịt không thấy quá khứ vị lai, nên sanh tà 

nghi; tuy nghi hai đời, mà đời vị lai sẽ chịu cho nên rộng phân biệt. Vì nhƣ 

lửa đã tắt, không còn cầu cứu, chỉ dùng nhiều phƣơng tiện phòng ngừa lửa vị 

lai. Lại nhƣ trị bệnh, bệnh đã dứt không còn trị nữa, chỉ trị bệnh sắp phát 

sanh. 

            * Lại nữa, Phật biện tài vô lƣợng tùy ý, nên Xá-lợi-phất hỏi ìt mà 

Phật giải nói nhiều. Nhƣ hỏi một việc cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng mà 

Phật phân biệt nhiều cách, vì nhƣ ngƣời nghèo đi theo ngƣời giàu ƣa bố thì 

để xin, xin tuy ìt mà cho rất nhiều. Phật cũng nhƣ vậy, giàu có đầy đủ vô 

lƣợng Phật pháp vô lậu, do tâm đại từ bi ƣa làm bố thì, nhân Xá-lợi-phất hỏi 

ìt, Phật ví đại chúng phân biệt nói nhiều. 

            * Lại nữa, trong Bát-nhã ba-la-mật, các nhân duyên, thì dụ, phần 

nhiều để nói về Không pháp. Có ngƣời mới phát tâm chấp thủ tƣớng không, 



đắm tƣớng không ấy, nên đối với nghiệp nhân duyên sanh tử, sanh nghi: nếu 

hết thảy pháp rốt ráo không, không đến không đi, không ra không vào, cớ 

sao chết rồi mà còn có sanh ? Pháp hiện tại mắt thấy còn không thể có, 

huống gí sau khi chết sanh đến chỗ khác, mắt không thấy đƣợc mà lại có? 

            Ví dứt các tâm tà nghi điên đảo nhƣ vậy, nên Phật dạy rộng các nhân 

duyên có sanh có tử. 

            Hỏi: Không có nhân duyên chết sống, ví sao? Ví ngƣời chết rồi tiêu 

diệt. Có ba cách diệt: 1. Lửa đốt thành tro. 2. Trùng ăn thành phân. 3. Cuối 

cùng thành đất. Nay chỉ thấy diệt mất, không thấy còn có ai đi ra thọ thân 

sau? Ví không thấy nên biết là không? 

            Đáp: Nếu ông cho thân diệt liền không, vậy làm sao có chúng sanh 

đời trƣớc huân tập lo mừng, sợ hãi v.v... nhƣ trẻ con khi mới sanh ra hoặc 

khóc hoặc cƣời; ví trƣớc có huân tập lo mừng, nên nay không ai dạy mà lo 

mừng tiếp tục phát sanh. Lại nhƣ trâu nghé mới sanh ra đã tím tới vú sữa; 

loài heo dê sanh ra chƣa bao lâu đã biết việc phối hợp đực cái. Con cùng một 

cha một mẹ mà đẹp, xấu, nghèo, giàu, thông minh, đần độn không giống 

nhau. Nếu không có nhân duyên đời trƣớc, thời không nên có sai khác nhƣ 

vậy. 

            Các nhân duyên nhƣ vậy, biết có đời sau. 

            * Lại trƣớc kia ông nói không thấy có kẻ đi riêng? Trong thân ngƣời 

chẳng phải riêng con mắt thấy đƣợc mà cả sáu căn đều biết. Có pháp nghe 

đƣợc, có pháp ngửi đƣợc, có pháp nếm đƣợc, có pháp chạm đƣợc, có pháp 

biết đƣợc. Pháp nghe đƣợc còn không thể thấy, huống gí có thể biết. Pháp 

“có sanh có tử,” cũng có thể thấy, cũng có thể biết. Ông mắt thịt nên không 

thấy, ngƣời có mắt trời, thấy rõ ràng. Nhƣ thấy ngƣời từ một phòng đi ra lại 

vào một phòng, bỏ thân này đến thân sau cũng nhƣ vậy. Nếu mắt thịt thấy 

đƣợc cần gí cầu mắt trời? Nếu nhƣ vậy mắt trời, mắt thịt, thánh, phàm không 

khác nhau. Ông dùng cái thấy đồng nhau từ nhiều đời súc tìch, làm sao có 

thể thấy đời sau? 

            Có thể biết đƣợc là nhƣ ngƣời chết rồi sanh, tuy không có đến có đi, 

nhƣng ví phiền não chƣa hết, nên tính ý tƣơng tục nơi thân, lại sanh tính ý 

nơi thân khác, tính ý nơi thân khác lại tạo nghiệp, cũng chẳng đi đến đời sau, 

nhƣng do nhân duyên tạo nghiệp ấy lại sanh ra, chịu quả báo đời sau, vì nhƣ 

sữa có độc, sữa biến thành kem, kem biến thành phô-mát, sữa chẳng phải 

kem, phô-mát; kem, phô-mát chẳng phải sữa. Sữa và kem tuy biến khác mà 

đều có độc. Thân này cũng nhƣ vậy, năm uẩn đời nay làm nhân duyên lại 

sanh hạnh nghiệp cho năm uẩn đời sau, tƣơng tục không khác mà chịu quả 

báo. 

            * Lại nhƣ cây mùa đông, tuy chƣa có hoa lá quả trái, đƣợc thời tiết 

thí thứ lớp sanh ra. Do các nhân duyên nhƣ vậy nên biết có sanh tử. 



            * Lại nữa, hiện đời có ngƣời biết kiếp trƣớc, nhƣ ngƣời mộng thấy 

đi, nằm ngủ rất mệt, thức dậy nhớ lại lý do việc đã trải qua. 

            * Lại tất cả kinh sách trong ngoài của thánh nhân đều nói đến đời 

sau. 

            * Lại nữa, pháp bất thiện hiện tại, động phát quá nặng, sanh sân 

nhuế, tật đố, nghi ngờ hối hận bức não bên trong, thân thời khô héo, nhan 

sắc không vui. Pháp ác bất thiện, thọ hại nhƣ vậy, huống gí khởi thân nghiệp 

khẩu nghiệp ? Nếu sanh pháp thiện, tịnh tìn nghiệp nhân duyên, tâm thanh 

tịnh, đƣợc trì tuệ nhƣ thật, thời tâm vui vẻ, thân đƣợc nhẹ nhàng, nhan sắc 

hòa vui. 

            Ví có nhân duyên khổ vui nên có thiện bất thiện, hiện đời nhất định 

có thiện bất thiện, nên biết chắc chắn có đời sau. Chỉ ví chúng sanh mắt thịt 

không thấy, trì tuệ mỏng nên sanh tà nghi, nên tuy có tu phƣớc sự, mà làm 

việc nông cạn, vì nhƣ thầy thuốc ví chữa bệnh cho vua, vua ngầm cho làm 

nhà trả ơn mà thầy thuốc không biết, khi đi về trông thấy, mới hối hận sao 

không gia tâm tận lực chữa trị cho vua. 

            * Lại nữa, thánh nhân nói ví việc đời hiện tại thật đáng tin, nên việc 

đời sau cũng đều đáng tin, nhƣ ngƣời đi đêm qua đƣờng hiểm, đạo sƣ đƣa 

tay dắt, biết đó đáng tin nên liền đi theo. Lấy trì so sánh và theo lời thánh 

nhân có thể biết nhất định có đời sau. Ông ví mắt thịt trọng tội, trì so sánh 

kém nông cạn, lại không có mắt trời. Tự đã không có trì, lại không tin lời 

thánh, làm sao biết đƣợc đời sau. 

            * Lại nữa, trong Phật pháp thời các pháp rốt ráo không, mà cũng 

chẳng đoạn diệt; sanh tử tuy tiếp nối, cũng không hẳn là thƣờng; nghiệp 

nhân duyên trong vô lƣợng vô số kiếp tuy đã qua đi mà cũng phát sanh quả 

báo, không diệt, đó là điều vi diệu khó biết. Nếu các pháp hoàn toàn không, 

thời trong phẩm này chẳng nên nói có sự sanh qua đời khác. Đâu có ngƣời 

trì, lại nói trƣớc sau trái nhau. 

            Nếu tƣớng chết sống thật có, cớ sao nói các pháp rốt ráo không? Chỉ 

ví trừ tà kiến điên đảo ƣa đắm đối với các pháp, nên nói rốt ráo không, chứ 

không phải ví phủ nhận đời sau mà nói. Ông không có mắt trời nên nghi đời 

sau, muốn tự vùi lấp vào trong tội ác. Ví ngăn ngừa nhân duyên tội nghiệp 

ấy, nên nói các việc sanh qua đời khác. 

            Phật pháp không chấp có, không chấp không, không chấp cũng có 

cũng không, không chấp chẳng phải có chẳng phải không, không chấp cũng 

không chấp, ngƣời nhƣ vậy thời không thể nạn hỏi, vì nhƣ lấy đao chặt hƣ 

không, trọn không bị thƣơng. Ví chúng sanh nên tùy duyên thuyết pháp, tự 

mính không chấp trƣớc. Ví vậy trong Trung luận nói: 

                        ”Hết thảy các pháp thật, 

                        Hết thảy pháp hƣ vọng, 



                        Các pháp thật cũng hƣ, 

                        Phi thật cũng phi hƣ.
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                        Niết-bàn tế là chơn,  

                       Thế gian tế cũng chơn, 

                       Niết-bàn, đời, không khác, 

                        “Chút khác” chẳng thể đƣợc.”
661

 

            Ấy là tƣớng rốt ráo không. Rốt ráo không không ngăn ngại nghiệp 

nhân duyên sanh tử, thế nên nói sanh qua đời khác. 

            Hỏi: Nếu Bát-nhã ba-la-mật nhất tƣớng, đó là vô tƣớng, thời làm sao 

cùng Bát-nhã tƣơng ƣng; từ một nƣớc Phật sanh đến một nƣớc Phật, thƣờng 

gặp chƣ Phật? 

            Đáp: Bát-nhã ba-la-mật thu nhiếp hết thảy pháp, vì nhƣ biển lớn, ví 

vậy không nên nạn hỏi. 

            * Lại nữa, ông tự nói Bát-nhã ba-la-mật nhất tƣớng vô tƣớng. Nếu vô 

tƣớng làm sao có nạn hỏi? Ông thời trong vô tƣớng chấp thủ tƣớng; nhƣ vậy 

là không đúng. 

            * Lại nữa, nhân Bát-nhã ba-la-mật nên thật hành các thiện pháp, nhƣ 

Niệm Phật tam-muội v.v... sanh ra đƣợc gặp chƣ Phật. 

            * Lại nữa, ngƣời thực hành Bát-nhã ba-la-mật, vào sâu tâm đại bi, 

nhƣ cha lành thấy con ví không đƣợc của mà chết, cha rất thƣơng đứa con ấy 

chỉ ví hƣ dối mà chết. Chƣ Phật cũng nhƣ vậy, biết các pháp là rốt ráo 

không, không thể có đƣợc, nhƣng chúng sanh không biết, ví chúng sanh 

không biết nên nhiễm đắm nơi pháp không, do nhiễm đắm nên đọa đại địa 

ngục, thế nên sâu vào tâm đại bi, do tâm đại bi nên đƣợc vô lƣợng phƣớc 

đức, do đƣợc vô lƣợng phƣớc đức nên sanh ra đƣợc gặp chƣ Phật, từ một 

nƣớc Phật sanh đến một nƣớc Phật. 

            Bồ-tát ấy chết ở đây sanh ở kia, chết ở kia lại sanh ở đây, nhƣ vậy 

cho đến đƣợc thành Phật, trọn không rời Phật, vì nhƣ ngƣời đại phƣớc, từ 

một hội lớn đi đến một hội lớn. Hoặc có ngƣời chết ở đây sanh ở kia, ở nơi 

kia dùng lực năm thần thông từ một nƣớc Phật đi đến một nƣớc Phật, cúng 

dƣờng chƣ Phật, độ thoát chúng sanh; ấy là vị Bồ-tát đầu. 

            Nƣớc Phật: Hằng hà sa ba ngàn đại thiên thế giới trong mƣời phƣơng 

ấy gọi là Phật độ. Thần lực chƣ Phật tuy biến khắp tự tại vô ngại, nhƣng 

chúng sanh đƣợc độ có hạn cuộc. 

            Chƣ Phật hiện tại: Phật hiện tại ở Phật quốc độ kia. 

            Bồ-tát thứ hai không phƣơng tiện vào Sơ thiền cho đến hành sáu Ba-

la-mật. Không phƣơng tiện là khi vào Sơ thiền không nhớ chúng sanh, khi 

trú thiền, khi ra khỏi thiền cũng không nhớ chúng sanh, chỉ đắm thiền vị, 

không thể cùng Sơ thiền hòa hợp thực hành Bát-nhã ba-la-mật, Bồ-tát ấy 



tâm từ bi mỏng, cho nên công đức mỏng ìt, công đức mỏng ìt nên bị quả báo 

Sơ thiền lôi kéo sanh vào cõi trời sống lâu. 

            * Lại nữa, không đem phƣớc đức sơ thiền cùng với chúng sanh hồi 

hƣớng đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Nhƣ vậy có vô lƣợng nghĩa 

về chữ không phƣơng tiện. 

            Trời sống lâu là trời Phi hữu tƣởng Phi vô tƣởng xứ; sống tám vạn 

đại kiếp. 

            Hoặc có ngƣời nói hết thảy định Vô sắc đều chung tên là trời sống 

lâu. Ví vô hính không thể biến hóa, không thể đắc đạo, thƣờng là chỗ phàm 

phu. 

            Hoặc nói trời Vô tƣởng là trời sống lâu, cũng không thể đắc đạo. 

            Hoặc nói từ Sơ thiền đến Tứ thiền, trừ trời Tịnh cƣ, đều gọi là trời 

sống lâu, ví đắm say tà kiến, không thể lãnh thọ đạo pháp. 

            Trở lại sanh vào cõi ngƣời đƣợc gặp Phật, ví do trƣớc có phát tâm 

cầu Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; hoặc do ở nơi thiền nhóm các công 

đức, ví sao? Ví đắm say trong thiền, nên thiện tâm khó phát, nhƣ trong Kinh 

nói: Phật hỏi các Tỳ-kheo, đất trên đầu móng tay nhiều hay đất giữa đại địa 

nhiều? 

            Các Tỳ-kheo thƣa: đất giữa đại địa rất nhiều không thể vì dụ đƣợc. 

            Phật dạy: ở trên trời mệnh chung, kẻ sanh trở lại cõi ngƣời nhƣ đất 

trên đầu móng tay, còn kẻ đọa địa ngục nhƣ đất giữa đại địa.
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            Hỏi: Độn căn là căn nào trong hai mƣơi hai căn?
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            Đáp: Có ngƣời nói tuệ căn hay quán các pháp, song ví đắm trƣớc 

thiền vị nên trí độn. 

            Có ngƣời nói: năm căn (pañcendriyāṇi) tìn v.v... đều giúp thành đạo 

pháp, song ví chịu báo đắm trƣớc thiền vị nên độn. 

            Có ngƣời nói: Bồ-tát do phƣớc đức trì tuệ thanh tịnh nên mƣời tám 

căn đều lanh lợi, do tội nghiệp nên trí độn. Sáu căn mắt v.v... nhƣ trong kinh 

Pháp Hoa nói
664

. Mạng căn không bị già, bệnh, nghèo cùng bức não, an ổn 

thọ lạc, ấy là mạng căn lanh lợi. Năm căn lạc, khổ v.v... giác tri rõ ràng cho 

nên nói là lanh lợi. 

            * Lại nữa, khi thọ vui, biết có các lỗi vô thƣờng theo đuổi cái vui, mà 

không sanh tham dục, nên lanh lợi. Các thọ khổ, ƣu v.v... cũng nhƣ vậy. 

            Tìn căn kiên cố sâu bền, tin đƣợc việc khó, nên nói là lanh lợi. Các 

tấn v.v... cũng nhƣ vậy. Nam căn thanh tịnh đƣợc tƣớng âm tàng, không đắm 

trƣớc xúc chạm, trơn mịn, biết dục là tội lỗi, ấy là lợi căn. 

            * Lại nữa, ba thiện căn (trīṇikuśala-mūlāni) lợi nên gọi là lợi. Bồ-tát 

có khi đối với ba vô lậu căn không chứng thật tế nên lợi, trái với lợi là độn 

căn. 



            Hỏi: Bồ-tát thứ ba nếu có thể xả thiền, tại sao nói không phƣơng 

tiện? 

            Đáp: Bồ-tát ấy lúc mệnh chung vào tâm bất thiện, xả các phƣơng tiện 

thiền định. Bồ-tát nếu vào thiện tâm hệ thuộc cõi Dục. Hoặc tâm vô ký mà 

xả các thiền vào tâm từ bi, thƣơng xót chúng sanh, khởi niệm rằng: Ta nếu 

sanh theo thiền định, thời không thể rộng lợi ìch chúng sanh. 

            Sanh đến cõi Dục có mƣời chỗ là ngƣời ở bốn châu thiên hạ và sáu 

trời cõi Dục, ba ác đạo, Bồ-tát không sanh ở đó. 

            Căn độn là nhƣ nói ở Bồ-tát thứ hai. Bồ-tát thứ tƣ nhập nhập vị đƣợc 

Bồ-tát đạo, tu ba mƣơi bảy phẩm, trú mƣời tám không, cho đến đại từ đại bi, 

ấy gọi là phƣơng tiện. 

            Hai Bồ-tát đầu chỉ có thiền định, tu hành thẳng sáu Ba-la-mật, ví vậy 

nên không phƣơng tiện. 

            Bồ-tát thứ tƣ do sức phƣơng tiện nên không sanh theo thiền định, vô 

lƣợng tâm, ví sao? Ví thực hành bốn niệm xứ cho đến đại từ đại bi, nên khi 

mệnh chung, thƣơng xót chúng sanh, nguyện sanh đến nƣớc Phật hiện tại ở 

phƣơng khác để tiếp tục cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, ví sao? Ví ƣa 

vui tùy thuận Bát-nhã ba-la-mật. 

            Hỏi: Ấy là Bồ-tát nào? 

            Đáp: Phật tự nói Bồ-tát trong kiếp Bạt-đà (bhadrakalpa), hoặc Bồ-tát 

chẳng phải trong kiếp Bạt-đà, đây chỉ lấy vị Bồ-tát lớn. 

            Hỏi: Sao gọi Bạt-đà (bhadra), sao gọi kiếp (kalpa)? 

            Đáp: Nhƣ Kinh nói có một Tỳ-kheo hỏi Phật, bạch đức Thế Tôn! 

Bao nhiêu gọi là kiếp? Phật bảo Tỳ-kheo: tuy Ta nói đƣợc nhƣng ông không 

biết đƣợc, Ta sẽ vì dụ cho ông hiểu. Nhƣ có một thành vuông vức trăm do 

tuần chứa đầy hạt cải, có ngƣời sống lâu cứ qua trăm năm, lấy đi một hạt cải, 

hạt cải sạch hết, mà kiếp vẫn không hết
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. Lại nhƣ hòn đá vuông vức trăm 

do tuần, có ngƣời cứ trăm năm cầm chiếc áo lụa Ca-thi
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nhẹ mền đến quét 

qua một lần, đá mòn hết, kiếp số vẫn không hết. Thời gian tối tiểu là một 

niệm trong mƣời sáu niệm (một sát-na có mƣời sáu niệm - N.D) thời gian tối 

đại gọi là kiếp.   

            Kiếp có hai: 1. Đại kiếp. 2. Tiểu kiếp. Đại kiếp nhƣ trên vì dụ. 

            Lúc kiếp sắp hết, chúng sanh tự nhiên tâm ƣa xa lía. Ví ƣa xa lía nên 

trừ đƣợc năm triền cái, vào Sơ thiền, ngƣời ấy lía dục sanh hỷ lạc. Từ đó 

khởi đầu cất tiếng xƣớng lớn rằng: này các chúng sanh! rất đáng ghét là năm 

dục, an ổn đệ nhất là Sơ thiền. Chúng sanh nghe tiếng xƣớng ấy rồi, tất cả 

chúng sanh tâm đều tự nhiên xa lía năm dục mà vào Sơ thiền. Tự nhiên diệt 

giác quán mà vào đệ Nhị thiền; cũng xƣớng lên nhƣ vậy. Hoặc lía Nhị thiền 

mà vào đệ Tam thiền cũng nhƣ vậy. Chúng sanh trong ba đƣờng ác tự nhiên 



đƣợc thiện tâm, mệnh chung đều sanh vào cõi ngƣời, nếu trọng tội thí sanh 

vào địa ngục ở tha phƣơng, nhƣ trong phẩm Nê-lê nói.
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            Khi ấy trong ba ngàn đại thiên thế giới không một chúng sanh nào 

còn. Bấy giờ hai mặt trời xuất hiện cho đến bảy mặt trời xuất hiện, quả đất 

ba ngàn đại thiên thế giới đều cháy tiêu hết. Nhƣ trong chƣơng Mƣời tám 

không đã nói rõ tƣớng trạng của kiếp sanh kiếp diệt. 

            * Lại có ngƣời nói, trong bốn đại, ba đại có động tác nên có ba loài 

kiếp: hoặc kiếp lửa (thời gian lửa cháy) nổi lên đốt cháy ba ngàn đại thiên 

thế giới cho đến Sơ thiền bốn trú xứ; hoặc khi kiếp nƣớc nổi lên, trôi sạch ba 

ngàn đại thiên, thế giới, cho đến Nhị thiền tám trú xứ, hoặc khi kiếp gió nổi 

lên thổi sạch ba ngàn đại thiên thế giới, cho đến Tam thiền, mƣời hai trú xứ, 

ấy gọi là đại kiếp. 

            Tiểu kiếp cũng có ba loại: ba đại bên ngoài phát sanh thời thế giới 

diệt, ba độc bên trong phát sanh thời chúng sanh diệt, đó là đói khát, đao 

binh, tật dịch. 

            * Lại có ngƣời nói: số thời tiết năm tháng gọi là tiểu kiếp, nhƣ trong 

kinh Pháp Hoa nói: lúc Xá-lợi-phất làm Phật, chánh pháp trụ hai mƣơi tiểu 

kiếp, tƣợng pháp trụ hai mƣơi tiểu kiếp. Phật từ tam-muội khởi dậy nói kinh 

Pháp Hoa trong 60 tiểu kiếp. Các tiểu kiếp hợp lại gọi là đại kiếp.
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            Kiếp-ba (Kalpa) Trung Hoa dịch là phân biệt thời tiết, Bạt-đà dịch là 

Thiện, có ngàn vạn kiếp quá khứ trống không không có Phật. Trong một 

kiếp ấy sẽ có ngàn Phật ra đời, các trời Tịnh cƣ hoan hỷ, nên gọi kiếp ấy là 

thiện kiếp. 

            Trời Tịnh cƣ sao biết kiếp ấy sẽ có ngàn Phật? Kiếp trƣớc hết rồi, 

rỗng không hoàn toàn, sau đó có nƣớc lớn, từ đáy nƣớc vọt lên hoa sen bảy 

báu sáng suốt ngàn cánh, ấy là dấu hiệu ngàn Phật. Các trời Tịnh cƣ nhân đó 

biết có ngàn Phật.
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            Ví vậy nói Bồ-tát ấy trong kiếp này đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát vào Sơ thiền cho 

đến đệ Tứ thiền, vào từ tâm cho đến xả tâm, vào Không xứ cho đến Phi 

hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ, dùng sức phƣơng tiện, không sanh theo 

thiền, mà trở lại sanh vào cõi Dục trong dòng Sát-lợi, dòng Bà-la-môn, 

đại gia cƣ sĩ, để thành tựu chúng sanh.  

            LUẬN: Hỏi: Bồ-tát có hai hạng: 1. Tùy nghiệp sanh. 2. Đƣợc pháp 

tánh thân. Ví độ chúng sanh, biến hóa thân sanh vào ba cõi, đủ công đức 

Phật, độ thoát chúng sanh. Vậy nay là thân nào trong hai thân ấy? 

            Đáp: Bồ-tát  ấy  do  nghiệp  nhân  duyên  sanh  thân, ví 



sao? Ví do sức phƣơng tiện vào các thiền, không sanh theo thiền, còn pháp 

thân Bồ-tát biến hóa tự tại, thời không cần phƣơng tiện lắm. Nghĩa phƣơng 

tiện vào thiền, nhƣ trƣớc nói. 

            Hỏi: Nếu không theo thiền định cớ sao sanh vào cõi Dục, mà không 

sanh vào thế giới thanh tịnh ở tha phƣơng? 

            Đáp: Hạnh các Bồ-tát mỗi mỗi không đồng, hoặc có Bồ-tát ở nơi 

thiền chuyển tâm, sanh vào nƣớc Phật ở tha phƣơng, có Bồ-tát hồi tâm sanh 

vào cõi Dục cũng nhƣ vậy. 

            Hỏi: Sanh vào nƣớc Phật ở tha phƣơng ấy là cõi Dục hay chẳng cõi 

Dục? 

            Đáp: Nƣớc Phật ở tha phƣơng nếu tạp ác bất tịnh, thời ấy là cõi Dục, 

nếu thanh tịnh không ba ác đạo, ba độc, cho đến không có tên ba độc, cũng 

không có tên Nhị thừa, cũng không có nữ nhân; tất cả ngƣời đều có 32 

tƣớng, ánh sáng vô lƣợng thƣờng chiếu thế gian, trong khoảnh khắc một 

niệm, biến ra vô lƣợng thân, đi đến vô lƣợng hằng sa thế giới, độ vô lƣợng 

vô số chúng sanh, rồi trở lại chỗ cũ. Các thế giới nhƣ vậy ở trên đất, nên 

không gọi là cõi Sắc, ví không có dục nên không gọi là cõi Dục, ví có hính 

sắc nên không gọi là cõi Vô sắc. Các Bồ-tát ma-ha-tát do nghiệp phƣớc đức 

thanh tịnh nên riêng đƣợc thế giới thanh tịnh ra ngoài ba cõi. Hoặc có vị đem 

tâm đại từ đại bi thƣơng xót chúng sanh, nên sanh vào cõi Dục này. 

            Hỏi: Nếu khi mệnh chung, bỏ thiền định này, lúc đầu cớ sao cầu học? 

            Đáp: Tâm cõi Dục cuồng loạn, bất định, nhờ ví nhu nhuyến nhiếp 

tâm nên vào thiền, khi mệnh chung, ví độ chúng sanh nên khởi tâm cõi Dục. 

            Hỏi: Nếu sanh vào cõi ngƣời, cớ gí sanh đúng vào dòng Sát-lợi mà 

không sanh chỗ khác? 

            Đáp: Sanh dòng Sát-lợi có thế lực, sanh dòng Bà-la-môn có trì tuệ, 

sanh vào đại gia cƣ sĩ giàu có, nên có thể làm lợi ìch cho chúng sanh, sanh 

vào nhà bần cùng tự lợi còn không đƣợc, làm sao ìch ngƣời. Sanh trời cõi 

Dục, tiếp sẽ nói. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, lại có Bồ-tát ma-ha-tát, vào Sơ thiền cho 

đến đệ Tứ thiền, vào từ tâm cho đến xả tâm, vào không xứ cho đến Phi 

hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ, do sức phƣơng tiện nên không sanh theo 

thiền, mà hoặc sanh cõi trời Tứ thiên vƣơng, hoặc sanh cõi trời Ba mƣơi 

ba, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa-lạc, trời Tha-hóa- tự-tại. Ở 

nơi trong ấy thành tựu chúng sanh, cũng thanh tịnh Phật độ, thƣờng 

gặp chƣ Phật. 

            LUẬN: Nghĩa này đồng với trên, chỉ sanh cõi trời là khác.  

            Hỏi: Các trời cõi Dục, tính đắm năm dục, khó có thể hóa độ, sao Bồ-

tát sanh đến đó mà không sanh cõi ngƣời? 



            Đáp: Các trời tâm đắm trƣớc tuy lớn, mà sức phƣơng tiện của Bồ-tát 

cũng lớn. Nhƣ nói trên cõi trời Ba mƣơi ba có rừng cây Tu-phù-ma, trời 

thánh trong các trời, chán bỏ năm dục, trú ở trong đó, hóa độ các trời. Trên 

cõi trời Đâu-suất thƣờng có một Bồ-tát một đời bổ xứ, các Bồ-tát thƣờng 

đƣợc nghe pháp. Lực sĩ Mật-tìch Kim cang, cũng ở trên trời Tứ thiên vƣơng. 

Nhƣ vậy để giáo hóa Chƣ thiên. 

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã 

ba-la-mật, do sức phƣơng tiện nên vào Sơ thiền, ở đây mạng chung sanh 

chỗ Phạm thiên, làm vua trời Đại Phạm. Từ chỗ Phạm thiên, đi đến một 

nƣớc Phật rồi đến một nƣớc Phật, ở chỗ có Phật chứng đƣợc Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác mà chƣa Chuyển pháp luân, thì khuyến thỉnh 

chuyển. 

            LUẬN: Hỏi: Nếu sanh theo Sơ thiền, có phƣơng tiện gí? 

            Đáp: Tuy sanh mà không đắm hƣơng vị Sơ thiền, thƣờng niệm Phật 

đạo, nhớ bổn nguyện, vào tâm từ, Niệm Phật tam-muội, hòa hợp với thiền, 

nên gọi là phƣơng tiện. 

            Hỏi: Cớ sao làm Phạm vƣơng 

            Đáp: Bồ-tát do nhân duyên nhóm phƣớc đức lớn, đời đời thƣờng làm 

chủ loài vật, cho đến sanh trong loài nai cũng làm vua.
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            * Lại nữa, bổn nguyện của Bồ-tát ấy là muốn thỉnh Phật Chuyển 

pháp luân, không phải làm tán thiên. Hoặc có khi trong ba ngàn đại thiên thế 

giới này không có Phật, thí từ một nƣớc Phật đi đến một nƣớc Phật, tím cầu 

vị Phật mới thành mà chƣa Chuyển pháp luân để khuyến thỉnh, ví sao? Ví 

pháp của vua Phạm thiên là thƣờng nên khuyến thỉnh chƣ Phật Chuyển pháp 

luân nhƣ vậy. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát một đời bổ xứ
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, 

hành Bát-nhã ba-la-mật, do sức phƣơng tiện nên vào Sơ thiền, cho đến 

đệ Tứ thiền, vào từ tâm cho đến xả tâm, vào không xứ cho đến Phi hữu 

tƣởng phi vô tƣởng xứ, tu bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo, vào 

Không tam-muội, Vô tƣớng, Vô tác tam-muội, không sanh theo thiền, 

mà sanh chỗ có Phật, tu phạm hạnh, nếu sanh trên cõi trời Đâu-suất, 

tùy khi mệnh chung, đầy đủ thiện căn, không mất chánh niệm; với vô số 

trăm ngàn vạn ức chƣ thiên cung kính vây quanh, sanh đến trong đây, 

chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            LUẬN: Hỏi: Vị Bồ-tát một đời bổ xứ, ở địa vị thập trụ, đã đầy đủ các 

công đức, sao nay còn tu tập các hạnh? 

            Đáp: Tâm chƣa vào Niết-bàn, cần phải có tu hành. Đó là tu bốn thiền 

cho đến ba tam-muội. 

            * Lại nữa, Bồ-tát ấy tuy ở trong cõi trời cõi ngƣời thị hiện làm theo 

phép ngƣời, tu hành cầu đạo.  



            * Lại nữa, Bồ-tát ấy ở địa vị thập trụ, vẫn còn có phiền não tập khì. 

Lại đối các pháp còn có điều không biết, thế nên tu hành. 

            * Lại nữa, Bồ-tát ấy tuy hành hạnh sâu, còn chƣa thủ chứng ba mƣơi 

bảy đạo phẩm, ba môn giải thoát, nay ví thủ chứng nên lại tu hành các hạnh. 

            * Lại nữa, tuy là Đại Bồ-tát nhƣng đối với Phật còn nhỏ, thì nhƣ 

đống lửa lớn tuy có chiếu soi mà đối với mặt trời thời không hiện. Nhƣ trong 

kinh Phóng bát, Bồ-tát Di-lặc nói với Văn-thù-sƣ-lợi: nhƣ Tôi thân sau lại 

làm Phật, Văn-thù-sƣ-lợi số nhƣ hằng hà sa còn không biết việc tôi cất chân 

để chân
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, ví vậy nên tuy ở địa vị thập trụ, còn phải tu hành. 

            Hỏi: Bồ-tát một đời bổ xứ cớ sao không rộng độ chúng sanh, mà cần 

phải sanh ở trƣớc đức Phật? 

            Đáp: Bồ-tát độ sanh đã nhiều, nay sắp gần thành Phật, nên ở trƣớc 

Phật, ví sao? Ví chẳng phải chỉ độ chúng sanh, đƣợc thành Phật, mà các 

pháp thâm diệu của chƣ Phật cũng phải nên nghe hiểu. 

            Hỏi: Nếu ví hỏi việc Phật nên ở trƣớc Phật, cớ sao đức Thìch-ca Văn 

Phật khi làm Bồ-tát ở trƣớc Phật Ca-diếp mà ác khẩu hủy báng? 

            Đáp: Việc ấy trƣớc đã nói rồi, là pháp thân Bồ-tát biến hóa các thân 

để độ chúng sanh. Hoặc có khi làm theo phép của ngƣời có đủ thứ đói khát, 

lạnh nóng, già bệnh, ghét yêu, giận mừng, tán thán, quở mắng v.v... trừ các 

trọng tội, mọi việc khác đều làm.  

            Bồ-tát Thích-ca văn ấy bấy giờ làm em Phật Ca-diếp, tên là Uất-đa-

la, anh trì tuệ thuần thục, không ƣa nói nhiều, em trì tuệ chƣa đủ nên ƣa luận 

nghị nhiều. Ngƣời thời ấy cho em là hơn; về sau anh xuất gia, đắc thành Phật 

đạo, hiệu là Ca-diếp. Em làm thầy vua cõi Diêm-phù-đề tên Ngật-lê-cơ. Có 

năm trăm đệ tử thƣờng lấy sách Bà-la-môn dạy cho các bà Bà-la-môn, vì các 

bà Bà-la-môn không ƣa Phật pháp. Bấy giờ có thợ gốm tên Nan-đà Bà-la là 

đệ tử năm giới của Phật Ca-diếp, chứng đắc đạo quả thứ ba A-na-hàm cùng 

với thầy vua là Uất-đa-la, làm bạn lành, ví Uất-đa-la có tâm thiện, lòng tin 

thanh tịnh. 

            Bấy giờ Uất-đa-la cỡi xe vàng, bốn ngựa trắng kéo, cùng đệ tử đi ra 

cửa thành, Nan-đề Bà-la gặp ở giữa đƣờng. Uất-đa-la hỏi từ đâu đi đến. Đáp 

rằng: anh ông chứng đắc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, tôi cúng dƣờng 

xong trở về, ông có thể cùng đi với tôi đến yến kiến Phật, cho nên tôi đến 

đón ông đi. 

            Uất-đa-la suy nghĩ rằng, nếu ta đi thẳng đến chỗ Phật, thí các đệ tử ta 

sẽ lấy làm lạ mà sanh nghi rằng: Ông vốn có trì tuệ luận nghị hơn ngƣời, nay 

đi đến cúng dƣờng, hẳn là ví thƣơng yêu thân thuộc, chắc chúng nó không 

theo ta nữa. Ví sợ phá nhân duyên thấy Phật của chúng nó, nên trú trong trì 

biết thật tƣớng các pháp, vào tuệ phƣơng tiện vô thƣợng, để độ chúng đệ tử, 



nên miệng xuất lời ác rằng: Ông trọc đầu ấy (chỉ anh là Phật Ca-diếp) làm 

sao có thể đắc đạo Bồ-đề! 

            Bấy giờ bạn lành Na-đề-bà-la làm ra vẻ giận dữ, nắm đầu Uất-đa-la 

kéo đi và nói: Ông không đƣợc dừng lại! 

            Uất-đa-la nói với các đệ tử, việc đã nhƣ vậy, ta không thể dừng lại 

mà không đi đƣợc! 

            Tức thời thầy trò cùng đi đến chỗ Phật. Thấy Phật tƣớng tốt, tâm liền 

thanh tịnh, trƣớc đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Phật theo ý thuyết 

pháp cho. Uất-đa-la đƣợc vô lƣợng môn đà-la-ni, mở các cửa tam-muội, năm 

trăm đệ tử trở lại phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            Uất-đa-la từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: xin Phật cho tôi xuất 

gia làm Tỳ-kheo. Phật dạy: Thiện lai, liền thành Sa-môn. 

            Do phƣơng tiện ấy, xuất ra lời ác, chẳng phải thật ác. Hƣ không có 

thể phá, nƣớc có thể làm thành lửa, lửa có thể làm thành nƣớc, Bồ-tát đối với 

ngƣời phàm còn không nổi giận huống gí đối với Phật. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao Phật còn chịu tội báo thứ tám là khổ hạnh sáu 

năm? 

            Đáp: Pháp Tiểu thừa khác với pháp Đại thừa, nếu không khác thì 

không nên có đại tiểu. Trong pháp Tiểu thừa không nói đến pháp thân Bồ-tát 

với pháp bì áo vi diệu, vô lƣợng thần lực bất khả tƣ nghí, mà phần nhiều nói 

về việc dứt kiết sử, đi thẳng chứng Niết-bàn. 

            * Lại nữa, nếu Phật không thọ tội báo thứ tám ấy, sẽ có chƣ thiên, 

thần tiên, rồng, quỷ, những kẻ sống lâu, thấy có ác nghiệp mà không thọ tội 

báo, thì cho là không có nhân duyên nghiệp báo. Ví vậy, tuy hiện tại không 

có ác nghiệp cũng thọ tội báo. 

            * Lại có nhân duyên đời nay là các ngoại đạo đều tin tƣởng khổ 

hạnh, nếu Phật không sáu năm khổ hạnh, thời ngƣời ta không tin, nói rằng 

ngƣời con vua ấy quen vui, không thể khổ hạnh đƣợc. Ví vậy Phật sáu năm 

khổ hạnh, có kẻ theo ngoại đạo khổ hạnh ba tháng, nửa năm, một năm, 

không ai có thể sáu năm ngày ăn một hạt mè hạt gạo. Các ngoại đạo cho đó 

là khổ hạnh cùng cực, ngƣời ấy nếu vô đạo, thật vô đạo vậy. Bấy giờ họ mới 

tìn thọ, đều vào chình đạo. 

            Do hai nhân duyên ấy, tu khổ hạnh sáu năm, chứ chẳng phải thật tội, 

ví sao? Ví hết thảy chƣ Phật dứt hết tất cả điều bất thiện, thành tựu tất cả 

thiện pháp. Phật nếu thật thọ tội báo, thời không đƣợc nói thành tựu tất cả 

thiện pháp, dứt tất cả pháp bất thiện. 

            * Lại nữa, trong pháp Tiểu thừa, Phật ví chúng sanh tiểu tâm nên nói 

Bồ-tát một đời bổ xứ, ác khẩu mắng Phật, chứ thật Bồ-tát một đời bổ xứ còn 

không mắng trẻ con làm sao thật mắng Phật. Đều là phƣơng tiện ví chúng 

sanh, sao biết? Phật Thìch-ca Văn ấy, trong thời đức Phật Tỳ-bà-thi, Ngài 



làm vị đại Bà-la-môn thấy Phật chúng Tăng ăn mau mà phát lời nói rằng: 

bọn ngƣời nhƣ vậy, nên ăn lúa ngựa. Do tội ấy bị đọa địa ngục Hắc-thằng 

chịu khổ vô lƣợng đời rồi, ví nhân duyên của tội dƣ thừa ấy, tuy nay thành 

Phật đạo, còn phải ba tháng ăn lúa ngựa.
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            * Lại trong pháp Thanh văn nói: Phật qua khỏi ba vô số kiếp, thƣờng 

làm nam tử, thƣờng sanh chỗ quì, thƣờng không mất các căn, thƣờng biết 

kiếp trƣớc, thƣờng không đọa ba ác đạo, từ đức Tỳ-bà-thi trở lại 91 kiếp. 

            Nhƣ pháp ông đó, trong 91 kiếp, Phật không phải đọa ác đạo, huống 

gí trong một kiếp cuối cùng. Ví vậy nên biết Phật chẳng phải thọ báo thật, ví 

phƣơng tiện nên nói vậy thôi. 

            Hỏi: Phật hai tội
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, nói ở trong Tỳ-ni và Tạp tạng, là có thể tin thọ. 

Trong 100 kiếp tiếp sau ba vô số kiếp, không đọa ác đạo, thí từ vô số kiếp 

đầu cũng không nên đọa ác đạo. Nếu không đọa, cớ sao chỉ nói trong 100 

kiếp Phật không nói lời ấy, đó chỉ là luận nghị sƣ của A-tỳ-đàm Tỳ-bà-sa 

(Abhidharma-vibhāṣā) nói? 

            Đáp: A-tỳ-đàm là Phật nói: Thanh văn các ông theo A-tỳ-đàm mà 

luận nghị, ấy gọi là Tỳ-bà-sa, không nên lầm lẫn! 

            * Lại nhƣ Bạc-câu-lô đem một quả Ha-lê-lặc thì cho Tăng, mà trong 

91 kiếp không đọa ác đạo
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, huống gí Bồ-tát vô lƣợng đời lại đây đem thân 

bố thì, tu các công đức, mà ví nhân duyên tội nhỏ phải đọa địa ngục! Việc 

nhƣ vậy, Tỳ-bà-sa không nên lầm! Ví vậy, ngƣời Tiểu thừa không biết Bồ-

tát phƣơng tiện. 

            * Lại nữa, cho phép Tỳ-bà-sa các ông không lầm, Phật tự nói chỗ 

bổn khởi của Bồ-tát: lúc Bồ-tát mới sanh, đi bảy bƣớc, miệng tự nói Ta sanh 

ra ví độ chúng sanh, nói rồi, im lặng. Bú mớm ba năm, không đi, không nói, 

lần lữa khôn lớn, đi, nói nhƣ ngƣời thƣờng
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. Tất cả hài nhi lúc nhỏ chƣa 

thể đi, nói, dần dần khôn lớn, mới đầy đủ vóc ngƣời, nay cớ sao Bồ-tát mới 

sanh, đi đƣợc, nói đƣợc, sau đó bèn không? Nên biết đó là phƣơng tiện. Nếu 

nhận đó là phƣơng tiện thời hết thảy Phật ngữ đều thông, nếu không nhận thí 

một thật một hƣ! 

            Do các nhân duyên nhƣ vậy, biết Phật ví độ chúng sanh nên thị hiện 

ác khẩu. 

            Hỏi: Sao Bồ-tát một đời bổ xứ, chỉ sanh ở cõi trời Đâu-suất, mà 

không sanh chỗ khác?
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            Đáp: Nếu ở thế giới tha phƣơng đến, các trời sống lâu; rồng, quỷ, 

thần tím chỗ Ngài từ đâu đến không biết đƣợc thời sanh nghi cho là ngƣời 

huyễn hóa. Nếu ở trong loài ngƣời chết sanh lại trong loài ngƣời, vậy sau 

làm Phật, thí ngƣời tâm sanh khinh mạn, còn trời thí không tin. Theo phép, 

trời nên đến giáo hóa ngƣời, không nên ngƣời giáo hóa trời. Thế nên từ trên 

trời sanh đến, là từ trời làm ngƣời, thời ngƣời kình tin. 



            Trong cõi Vô sắc, vô hính không thể thuyết pháp, nên không sanh ở 

trong đó. 

            Trong cõi Sắc tuy có sắc thân, có thể ví ngƣời thuyết pháp, song ví 

đắm sâu thiền vị, không thể lợi ìch lớn cho chúng sanh, cho nên không sanh 

ở trong đó. 

            Ba tầng trời cõi Dục dƣới hết, kiết sử sâu dày, tâm thô tạp loạn, hai 

tầng trời cõi Dục trên, kiết sử đã mỏng, tâm quen không lợi; còn trên trời 

Đâu-suất, kiết sử mỏng, tâm lanh lợi, thƣờng là nơi ở của Bồ-tát; vì nhƣ thái 

tử sắp lên ngôi vua, trƣớc ở nhà tĩnh lặng, bảy ngày trai tịnh. Vậy sau lên 

chánh điện thọ lãnh ngôi vua. Bồ-tát bổ xứ cũng nhƣ vậy, trên trời Đâu-suất 

nhƣ nhà trai tịnh, ở đó cuối cùng thọ hƣởng vui trời, mệnh chung sanh 

xuống, cuối cùng thọ hƣởng vui ngƣời, bèn thành A tỳ tam Phật (chánh 

giác)
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. Có vô lƣợng chƣ thiên vây quanh Bồ-tát sanh đến trong đây, ví Bồ-

tát trƣớc từ trong vô thỉ sanh tử thƣờng qua lại cõi trời cõi ngƣời, nay là thân 

trời cuối cùng không còn trở lại cõi trời nữa, ví thế chƣ thiên đều hầu đƣa đi. 

            Bồ-tát mệnh chung ở Đâu-suất, sẽ sanh xuống cõi ngƣời làm Phật, 

chƣ thiên mệnh chung, chƣa mệnh chung, đều nguyện sanh xuống cõi ngƣời 

làm đàn-việt của Bồ-tát.
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            * Lại nữa, chƣ thiên sanh xuống muốn thƣờng hộ vệ Bồ-tát, vì có 

trăm ức ma oán sợ đến não hại Bồ-tát. Bồ-tát này sanh trong cõi ngƣời rồi 

chán già, bệnh, chết, xuất gia chứng đắc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

nhƣ nói trong kinh Bồ-tát bổn khởi.
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            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát đƣợc sáu thần 

thông, không sanh cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, mà từ một nƣớc Phật 

đến một nƣớc Phật, cúng dƣờng cung kính, tôn trọng, tán thán chƣ 

Phật. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát đƣợc thần thông du hý, từ một 

nƣớc Phật đến một nƣớc Phật, chỗ đi đến không có Thanh văn, Bìch-chi 

Phật thừa, cho đến không có danh từ Nhị thừa. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát đƣợc thần thông du hý, từ một 

nƣớc Phật đến một nƣớc Phật, chỗ đi đến, sống lâu vô lƣợng. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát đƣợc thần thông du hý, từ một 

quốc độ đến một quốc độ, chỗ đi đến, có nơi không có Phật Pháp Tăng, thí 

tán thán công đức Phật Pháp Tăng, các chúng sanh nghe đƣợc danh từ Phật 

Pháp Tăng, mệnh chung ở nơi đó, đƣợc sanh đến trƣớc Phật. 

            LUẬN: Bồ-tát có hai: 1. Sanh thân Bồ-tát. 2. Pháp thân Bồ-tát. Một 

dứt kiết sử, một không dứt kiết sử. Pháp thân Bồ-tát dứt kiết sử, đƣợc sáu 

thần thông, sanh thân Bồ-tát không dứt kiết sử, đƣợc năm thần thông. Vị 

đƣợc sáu thần thông thí không sanh vào ba cõi, dạo đi các thế giới, cúng 

dƣờng mƣời phƣơng chƣ Phật. Vị đƣợc thần thông du hý thí đến mƣời 



phƣơng thế giới độ chúng sanh, mƣa bảy báu; ở thế giới đi đến, đều là nhất 

thừa thanh tịnh, sống lâu vô lƣợng vô số kiếp. 

            Hỏi: Phép của Bồ-tát là phải độ chúng sanh, cớ sao chỉ đi đến thế 

giới thanh tịnh, sống lâu vô lƣợng?
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            Đáp: Bồ-tát có hai hạng: 1. Có tâm từ bi, phần nhiều ví chúng sanh. 

2. Phần nhiều nhóm các công đức chƣ Phật. Ngƣời ƣa nhóm nhiều công đức 

chƣ Phật thời đến thế giới nhất thừa thanh tịnh sống lâu vô lƣợng. Ngƣời ƣa 

ví chúng sanh nhiều thí đến chỗ không có Phật Pháp Tăng. Tán thán danh 

Tam bảo, nhƣ chƣơng sau sẽ nói.  

           KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát lúc mới phát tâm, 

đƣợc Sơ thiền cho đến đệ Tứ thiền, đƣợc bốn tâm vô lƣợng, đƣợc bốn 

định vô sắc, tu bốn niệm xứ cho đến mƣời tám pháp không chung, vị 

Bồ-tát ấy không sanh trong cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, mà thƣờng sanh 

đến chỗ có lợi ích cho chúng sanh. 

            LUẬN: Vị Bồ-tát ấy hoặc sanh ở thế giới không có Phật, hoặc sanh ở 

thế giới có Phật, hoặc sanh vào thế giới bất tịnh, có ba ác đạo, bần cùng hạ 

liệt, hoặc sanh thế giới thanh tịnh. 

            Sanh đến thế giới không có Phật, thí lấy mƣời thiện đạo, bốn thiền, 

cho đến bốn định vô sắc, làm lợi ìch chúng sanh, khiến tìn hƣớng Tam bảo, 

tuyên nói năm giới và giới xuất gia, khiến đƣợc thiền định, trì tuệ công đức. 

            Thế giới không thanh tịnh có hai: có Phật hiện tại và sau Phật diệt độ. 

Sau Phật diệt độ, hoặc có khi xuất gia, hoặc có khi tại gia, đem tài thì pháp 

thì làm lợi ìch chúng sanh. Nếu Phật đang tại thế thí tạo các nhân duyên dẫn 

đạo chúng sanh khiến đến chỗ Phật. 

            Ở thế giới thanh tịnh mà chúng sanh chƣa đủ công đức thí làm cho 

họ đầy đủ. Ấy gọi là chỗ sanh đến làm lợi ìch chúng sanh. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát lúc mới phát tâm, 

hành sáu Ba-la-mật, lên địa vị Bồ-tát, đƣợc bất thối chuyển. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát lúc mới phát tâm, liền đƣợc Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, liền chuyển pháp luân, làm lợi ìch thâm hậu 

cho vô lƣợng vô số chúng sanh xong, vào Vô dƣ Niết-bàn. Sau khi Phật ấy 

Niết-bàn, chánh pháp lƣu lại hoặc một kiếp hoặc non một kiếp. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát lúc mới phát tâm, cùng Bát-nhã 

ba-la-mật tƣơng ƣng, cùng với vô số trăm ngàn ức Bồ-tát từ một nƣớc Phật 

đến một nƣớc Phật, làm thanh tịnh Phật độ. 

            LUẬN: Có ba hạng Bồ-tát căn lợi tâm bền. Khi chƣa phát tâm đã từ 

lâu nhóm vô lƣợng phƣớc đức trì tuệ, ngƣời ấy gặp Phật nghe pháp Đại thừa, 

phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, tức thời thật hành sáu ba-la-

mật, vào Bồ-tát vị đƣợc bất thối chuyển, ví sao? Ví trƣớc nhóm vô lƣợng 

phƣớc đức, căn lợi tâm bền, theo Phật nghe pháp, vì nhƣ đi xa, có ngƣời cỡi 



dê, có ngƣời cỡi ngựa, có ngƣời dùng thần thông. Ngƣời cỡi dê thật lâu mới 

đến, ngƣời cỡi ngựa hơi mau hơn, ngƣời cỡi thần thông móng ý liền đến, 

nhƣ vậy không đƣợc nói trong lúc phát tâm làm sao đến đƣợc. Tƣớng trạng 

thần thông là nhƣ vậy, không nên sanh nghi. Bồ-tát cũng nhƣ vậy, khi phát 

tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, liền vào Bồ-tát vị.  

            Có Bồ-tát mới phát tâm, tâm ban đầu tuy tốt, về sau xen các niệm ác, 

thƣờng thƣờng khởi niệm: Ta cầu Phật đạo, đem các công đức hồi hƣớng Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, ngƣời ấy thật lâu vô lƣợng vô số kiếp hoặc 

đến hoặc không đến, ví nhân duyên phƣớc đức đời trƣớc mỏng, mà lại độn 

căn, tâm không bền chắc, nhƣ ngƣời cỡi dê. 

            Có ngƣời đời trƣớc có chút ìt phƣớc đức lợi căn, phát tâm dần dần 

thật hành sáu Ba-la-mật, trải qua hoặc ba hoặc mƣời hoặc trăm vô số kiếp, 

chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, nhƣ ngƣời cỡi ngựa chắc đi 

đến đƣợc. 

            Hạng thứ ba ngƣời cỡi thần thông thí nhƣ trên vừa nói. 

            Ba hạng phát tâm ấy là: 1. Tội nhiều phƣớc ìt. 2.Phƣớc nhiều tội ìt. 3. 

Chỉ thật hành phƣớc đức thanh tịnh. 

            Thanh tịnh có hai: 1. Lúc mới phát tâm liền đƣợc Bồ-tát đạo. 2. Sau 

thời gian ngắn, cúng dƣờng mƣời phƣơng chƣ Phật, thông đạt Bồ-tát đạo, 

vào Bồ-tát vị, tức là địa vị bất thối. Nghĩa Bồ-tát bất thối nhƣ trên đã nói. 3. 

Hạng Bồ-tát phát tâm thứ hai, Bồ-tát tiếp sau, rất chán thế gian, đời đời lại 

đây, thƣờng ƣa chân thật, ghét giả dối, Bồ-tát này cũng căn lợi tâm bền, lâu 

ngày nhóm vô lƣợng phƣớc đức trì tuệ, khi mới phát tâm liền đƣợc Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; liền chuyển pháp luân, độ vô lƣợng chúng 

sanh, vào Vô dƣ Niết-bàn, chánh pháp trụ thế hoặc một kiếp, hoặc non một 

kiếp, lƣu lại hóa Phật để độ chúng sanh. 

            Phật có hai lực thần thông: 1. Lúc còn ở đời. 2. Sau khi diệt độ. 

Nghĩa chữ kiếp nhƣ trên đã nói. Chúng sanh đƣợc độ trong một kiếp cũng 

không ít. 

            Hạng Bồ-tát phát tâm thứ ba, cũng căn lợi tâm bền, lâu ngày nhóm 

phƣớc đức, phát tâm liền cùng Bát-nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, đƣợc sáu thần 

thông, cùng vô lƣợng chúng sanh xem mƣời phƣơng thế giới thanh tịnh mà 

tự trang nghiêm quốc độ mính, nhƣ Phật A-di-đà, đời trƣớc lúc làm Tỳ-kheo 

Pháp-tạng, đƣợc Phật dẫn đến khắp mƣời phƣơng, chỉ cho thấy cõi nƣớc 

thanh tịnh, khiến chọn cõi nƣớc thanh tịnh để tự trang nghiêm nƣớc mính.
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           KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật, đƣợc bốn thiền, bốn tâm vô lƣợng, bốn định Vô sắc, dạo chơi trong 

ấy mà vào Sơ thiền, từ Sơ thiền khởi, vào Diệt tận định; từ Diệt tận định 

khởi, cho đến vào Tứ thiền; từ Tứ thiền khởi, vào Diệt tận định; từ Diệt 

tận định khởi, vào Hƣ không xứ; từ Hƣ không xứ khởi, vào Diệt tận 

định; từ Diệt tận định khởi cho đến vào Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ; 

từ Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ khởi, vào Diệt tận định. 

            Nhƣ vậy Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, dùng 

lực phƣơng tiện nên vào định một cách vƣợt bực.  

            LUẬN: Hỏi: Nếu ngƣời phàm phu không thể vào Diệt tận định, cớ 

sao Bồ-tát từ thiền khởi, lại vào Diệt tận định? 

            Đáp: Trong A-tỳ-đàm Tỳ-bà-sa
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 Tiểu thừa nói nhƣ vậy, chẳng phải 

Phật dạy trong Tam tạng.      

            * Lại Bồ-tát ấy, thánh nhân còn không kịp huống gí đang là phàm 

phu, vì nhƣ voi trắng sáu ngà
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, tuy bị tên độc, vẫn thƣơng xót kẻ bắn. Tâm 

từ bi nhƣ vậy, A-la-hán không có. Lúc Bồ-tát còn ở trong súc sanh mà còn 

nhƣ vậy huống gí khi làm thân ngƣời, lía dục vào thiền mà không đƣợc vào 

Diệt tận định. 

            Hỏi: Nếu Bồ-tát đƣợc Diệt tận định có thể nhƣ vậy, còn phép vào 

định vƣợt bậc thí không thể quá hai. Nếu nói từ Sơ thiền khởi cho đến vào 

Diệt tận định, không có cách ấy? 

            Đáp: Các ngƣời khác tuy có pháp vào định, ví sức ìt, nên không thể 

vƣợt xa. Còn Bồ-tát có vô lƣợng lực phƣớc đức trì tuệ sâu vào thiền định, 

tâm không đắm trƣớc, cho nên hay vƣợt xa, vì nhƣ lực sĩ trong cõi ngƣời, 

nhảy không quá ba bốn trƣợng, nếu lực sĩ cõi trời, thời không hạn số. Trong 

pháp Tiểu thừa, vƣợt một bậc là định pháp
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, còn Bồ-tát lực thiền định lớn, 

tâm không đắm trƣớc, nên tùy ý vƣợt xa gần. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, thí định vƣợt bậc là lớn; còn định theo thứ lớp 

không phải là lớn? 

            Đáp: Cả hai đều lớn, ví sao? Ví từ Sơ thiền khởi, đến Nhị thiền, 

không có tâm gí khác xen vào, nhất niệm vào định, cho đến Diệt tận định 

đều nhƣ vậy. Vƣợt bậc là từ Sơ thiền khởi vào đệ tam thiền cũng không để 

cho tâm khác xen vào, cho đến Diệt tận định, nghịch hay thuận đều nhƣ vậy. 

            Có ngƣời nói: định vƣợt bậc hơn, ví sao? Ví đều không có tâm khác 

xen vào mà có thể vƣợt bậc; vì nhƣ ngựa vui vầy xoay chuyển tùy ý. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-

la-mật, tu bốn niệm xứ, cho đến mƣời tám pháp không chung, không 

thủ chứng quả Tu-đà-hoàn, quả Tƣ-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-

hán, Bích-chi Phật đạo, dùng lực phƣơng tiện vì chúng sanh phát khởi 



tám thánh đạo phần, do tám đạo phần ấy, khiến đƣợc quả Tu-đà-hoàn, 

cho đến Bích-chi Phật đạo. 

            Này Xá-lợi-phất, quả và trì của hết thảy A-la-hán, Bích-chi Phật, là 

vô sanh pháp nhẫn của Bồ-tát ma-ha-tát. 

            Này Xá-lợi-phất, nên biết Bồ-tát ma-ha-tát ấy hành Bát-nhã ba-la-

mật, trú ở trong địa vị bất thối. 

            LUẬN: Hỏi: Sao không nói Bồ-tát ấy hành sáu Ba-la-mật mà chỉ nói 

đƣợc bốn niệm xứ? 

            Đáp: Hoặc nói hoặc không nói, nên biết Bồ-tát đều thực hành sáu 

Ba-la-mật, đối với ba mƣơi bảy đạo phẩm hoặc hành hoặc không hành. 

Không thủ chứng đạo quả Thanh văn, Bìch-chi Phật, có đại từ đại bi, sâu vào 

lực phƣơng tiện v.v... nhƣ trƣớc đã nói. 

            Hỏi: Không đƣợc các đạo quả làm sao có thể lấy đó để hóa độ 

ngƣời? 

            Đáp: Phật tự nói nhân duyên: đó là quả và trì của Thanh văn, Bìch-

chi Phật đều là pháp nhẫn của Bồ-tát, chỉ không nhận lãnh danh tự các đạo 

quả; quả và trì đều nhập vào vô sanh pháp nhẫn. 

            * Lại nữa, chỉ không thủ chứng, còn các pháp khác đều thực hành. 

            Đƣợc Bồ-tát đạo, gọi là bất thối chuyển-avaivartika. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát trú ở sáu Ba-la-mật, 

thanh tịnh cõi trời Đâu-suất. Nên biết đó là vị Bồ-tát trong Hiền kiếp. 

            LUẬN: Bồ-tát có mỗi mỗi đạo, mỗi mỗi hạnh, mỗi mỗi nguyện, do 

nhân duyên tu nghiệp, Bồ-tát ấy sanh trên cõi trời Đâu-suất, vào giữa chúng 

hội ngàn Bồ-tát, thứ lớp làm Phật. Có tƣớng trạng nhƣ vậy, nên biết đó là 

Bồ-tát trong Hiền kiếp. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát tu bốn thiền cho 

đến mƣời tám pháp không chung, mà chƣa chứng bốn đế, nên biết ấy là 

Bồ-tát một đời bổ xứ. 

            LUẬN. Hỏi: Bồ-tát một đời bổ xứ ấy, nên sanh cõi trời Đâu-suất, cớ 

sao nói đƣợc bốn thiền v.v...?  

            Đáp: Bồ-tát ấy sanh trên cõi trời Đâu-suất, lía dục đƣợc bốn thiền 

v.v... 

            * Lại nữa, Bồ-tát bổ xứ ấy, từ khi lía dục trở lại, lâu ngày đầy đủ 

Phật pháp, dùng lực phƣơng tiện, theo phép bổ xứ, sanh cõi trời Đâu-suất, 

chƣa chứng bốn đế, là cố ý để lại không chứng, nếu thủ chứng thí thành 

Bích-chi Phật, ví muốn thành Phật nên không chứng. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát vô lƣợng vô số kiếp 

tu hành, đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 



            LUẬN: Bồ-tát ấy tuy trồng thiện căn, cầu Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác, nhƣng ví căn độn, tu hành hỗn tạp, nên thật lâu mới đƣợc. Do 

trồng thiện căn sâu nên chắc chắn đƣợc. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát trú ở sáu Ba-la-mật, 

thƣờng siêng tinh tấn, lợi ích chúng sanh, không nói việc vô ích. 

            LUẬN: Bồ-tát ấy trƣớc có ác khẩu, nên phát tâm Bồ-tát nguyện rằng: 

Tôi vĩnh viễn xa lía bốn lỗi miệng, đƣợc đạo ấy. 

            * Lại nữa, Bồ-tát ấy biết trong Bát-nhã ba-la-mật, các pháp không có 

định tƣớng. Không có tƣớng có thể chấp trƣớc, có thể nói. Biết nhƣ vậy mà 

có thể làm lợi ìch, thí đó đều là Phật pháp, nếu không thể làm lợi ìch, thời 

tuy có nói giỏi, cũng chẳng phải Phật pháp. Vì nhƣ các thứ thuốc hay, mà 

không chữa đƣợc bệnh, không gọi là thuốc, dẫu cho đất bùn mà chữa lành 

bệnh cũng gọi là thuốc. Ví vậy, sợ nó sai lầm, nên không nói việc vô ìch. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, Có Bồ-tát ma-ha-tát hành sáu Ba-la-

mật, thƣờng siêng tinh tấn, lợi ích chúng sanh, từ một nƣớc Phật đến 

một nƣớc Phật, dứt ba đƣờng ác cho chúng sanh. 

            LUẬN: Bồ-tát ấy trú ở sáu thần thông, đi đến mƣời phƣơng thế giới, 

ngăn chặn ba đƣờng bất thiện thƣợng, trung, hạ. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát trú ở sáu Ba-la-mật, 

lấy bố thí làm đầu, đem an vui cho hết thảy chúng sanh, cần ăn uống 

cho ăn uống; y phục, đồ nằm, anh lạc, hoa hƣơng, phòng xá, đèn đuốc, 

tùy chỗ cần đến đều cho hết. 

            LUẬN: Bồ-tát có hai việc: 1. Hay làm cho chúng sanh lía khổ. 2. 

Hay cho vui. 

            * Lại có hai việc: 1. Thƣơng xót chúng sanh trong ba đƣờng ác. 2. 

Thƣơng xót ngƣời. 

            Bồ-tát cho chúng sanh vui, ví thƣơng ngƣời, nên tùy chỗ họ cần đến 

đều cho hết.  

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát lúc hành Ba-la-mật, 

biến thân nhƣ Phật, thuyết pháp cho chúng sanh trong địa ngục, thuyết 

pháp cho chúng sanh trong súc sanh, ngạ quỷ. 

            LUẬN: Hỏi: Bồ-tát ấy cớ sao biến làm thân Phật, tợ nhƣ không tôn 

trọng Phật? 

            Đáp: Có chúng sanh nhờ thấy thân Phật mà đắc độ, hoặc có chúng 

sanh thấy các thân Chuyển luân thánh vƣơng v.v... mà đắc độ, ví vậy biến 

thân làm Phật. 

            * Lại nữa, thế gian xƣng Phật danh hiệu là đại bi, là Thế Tôn. Nếu 

dùng thân Phật vào địa ngục, thời vua Diêm-la, các quỷ thần không ngăn trở, 

là bậc tôn quý của ta, làm sao ngăn đƣợc. 



            Hỏi: Nếu ở trong địa ngục lửa cháy, thƣờng bị thống khổ, tâm 

thƣờng tán loạn, không lãnh thọ pháp đƣợc, làm sao hóa độ? 

            Đáp: Bồ-tát dùng lực thần thông bất khả tƣ nghí, phá vạc, diệt lửa, 

cấm chế lình ngục, phóng hào quang chiếu soi, chúng sanh tâm vui, mới 

thuyết pháp cho, nghe thời thọ trí. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, chúng sanh địa ngục có ngƣời đắc đạo chăng? 

            Đáp: Tuy không đắc đạo, mà gieo nhân duyên thiện căn đắc đạo, ví 

sao? Ví trọng tội không thể đắc đạo, còn trong đƣờng súc sanh thí nên phân 

biệt, hoặc đắc đạo hoặc không đắc đạo. Nhƣ rồng chúa A-na-bà-đạt-đa, rồng 

chúa Ta- kiệt v.v... đắc Bồ-tát đạo. Trong đƣờng quỷ thần Dạ-xoa, Mật-tích 

Kim-cang, quỷ Tử-mẩu
686

 v.v... có kẻ đắc kiến đạo, là đại Bồ-tát. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát lúc hành sáu Ba-la-

mật, biến thân nhƣ Phật, đến khắp mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới 

chƣ Phật, thuyết pháp cho chúng sanh và cúng dƣờng chƣ Phật, thanh 

tịnh Phật độ. Nghe chƣ Phật thuyết pháp, xem xét, chọn lựa tƣớng Phật 

quốc tịnh diệu trong mƣời phƣơng, để mà tự dựng lên quốc độ thù 

thắng, trong đó các Bồ-tát đều là một đời bổ xứ. 

            LUẬN: Bồ-tát ấy khắp ví chúng sanh trong sáu đƣờng thuyết pháp, 

lại dùng thân Phật ví mƣời phƣơng chúng sanh thuyết pháp. Hoặc có chúng 

sanh nghe đệ tử Phật thuyết pháp, không tìn thọ, nếu nghe Phật độc tôn tự tại 

thuyết pháp thời tìn thọ lời ngài. Bồ-tát ví nhân duyên hai việc nên cúng 

dƣờng chƣ Phật, đó là trang nghiêm quốc độ, nghe pháp trang nghiêm quốc 

độ, đi đến mƣời phƣơng Phật độ thủ lấy tƣớng quốc độ thanh tịnh, nhờ nhân 

duyên tu hành chuyển nên thù thắng và ánh sáng cũng nhiều, ví cớ sao? Ví ở 

trong quốc độ này đều là Bồ-tát một đời bổ xứ. 

            Hỏi: Nếu trƣớc đã nói Bồ-tát một đời bổ xứ chỉ ở trên trời Đâu-suất, 

nay cớ sao nói Bồ-tát ở các thế giới tha phƣơng đều là một đời bổ xứ? 

            Đáp: Bồ-tát một đời bổ xứ ở trên trời Đâu-suất, đó là phép thƣờng 

trong ba ngàn thế giới, còn ở chỗ khác là không nhất định. Gọi là thanh tịnh 

đệ nhất ví chuyển đổi thân liền thành Phật đạo. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát lúc hành sáu Ba-la-

mật, thành tựu 32 tƣớng, các căn thanh tịnh lanh lợi, vì các căn thanh 

tịnh lanh lợi nên mọi ngƣời yêu kính, vì đƣợc yêu kính nên dần dần đem 

pháp ba thừa mà độ thoát họ. 

            Nhƣ vậy Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát lúc hành Bát-nhã ba-la-mật, 

nên học thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh. 

            LUẬN: Bồ-tát ấy muốn làm cho chúng sanh mắt thấy thân kia thí đắc 

độ, cho nên dùng 32 tƣớng trang nghiêm thân. 

            Các căn thanh tịnh lanh lợi, là các căn mắt v.v... vƣợt hơn ngƣời 

khác; tìn căn, tuệ căn, các căn tâm số lanh lợi thanh tịnh đệ nhất, ai thấy 



đƣợc đều khen là hy hữu, ta không có đƣợc việc ấy, yêu kình Bồ-tát, tìn thọ 

Bồ-tát, đời đời đầy đủ đạo pháp, bằng ba thừa đạo mà vào Niết-bàn. Các căn 

mắt v.v... ba mƣơi hai tƣớng ấy đều do thân, khẩu nghiệp thanh tịnh mà có 

đƣợc. Ví vậy Phật dạy Bồ-tát hãy nên thanh tịnh thân khẩu nghiệp. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát hành sáu Ba-la-

mật, đƣợc các căn thanh tịnh, do căn thanh tịnh ấy mà không tự cao, 

cũng không khinh hạ ngƣời khác. 

            LUẬN: Bồ-tát ấy thƣờng hành sáu Ba-la-mật một cách thanh tịnh 

sâu xa, nên đƣợc các căn mắt v.v... thanh tịnh lanh lợi, ngƣời đều yêu kình. 

Các căn thuộc tâm số pháp nhƣ tuệ căn v.v... thanh tịnh lanh lợi không thể 

sánh, chỉ ví độ chúng sanh. Theo lẽ thƣờng thế gian, nếu đƣợc điều gí đặc 

biệt thời tâm tự cao, khinh các ngƣời khác, nghĩ rằng: họ không có việc ấy, 

chỉ riêng ta có, ví nhân duyên ấy trở lại mất Phật đạo, nhƣ trong Kinh nói: 

Bồ-tát khinh các Bồ-tát khác, mỗi niệm mỗi kiếp xa dần Phật đạo, thí phải 

trở lại tu Phật đạo trải bấy nhiêu kiếp ấy
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, ví vậy nên không tự cao, cũng 

không khinh hạ ngƣời khác. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát từ khi mới phát 

tâm, trú ở Thí ba-la-mật, Giới ba-la-mật, cho đến khi lên địa vị bất thối 

chuyển, trọn không đọa ác đạo. 

            LUẬN: Bồ-tát ấy từ ban đầu lại đây, rất sợ ác đạo, làm các công đức, 

nguyện không đọa ác đạo, cho đến địa vị bất thối chuyển, ở vị đáo định, 

trung gian thiền ví sợ đọa ác đạo nên phát nguyện và suy nghĩ rằng, nếu ta 

đọa ba đƣờng ác thí tự độ không còn đƣợc, làm sao độ ngƣời. 

            * Lại ở trong ba đƣờng ác, khi bị khổ sanh sân não, kiết sử tăng 

thêm, trở lại gây nghiệp ác, trở lại chịu khổ báo, nhƣ vậy vô cùng, biết lúc 

nào sẽ đƣợc tu hành Phật đạo? 

            Hỏi: Nếu tà giới đƣợc quả báo không đọa ác đạo, cớ sao còn nói bố 

thì gí nữa? 

            Đáp: Trí giới là căn bản không đọa ác đạo, bố thì cũng có thể không 

đọa. 

            * Lại nữa, Bồ-tát trí giới tuy có thể không đọa ác đạo, nhƣng sanh 

trong loài ngƣời bị nghèo cùng, không thể tự lợi, lại không ìch ngƣời. Ví vậy 

thực hành bố thì, các Ba-la-mật khác, đều có việc lợi của nó. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát từ khi mới phát tâm 

cho đến lên địa vị bất thối chuyển, thƣờng không bỏ mƣời hạnh lành. 

            LUẬN: Phật dạy trí giới nên không đọa ác đạo, bố thì đi theo. Nay 

không biết làm thế nào thực hành Giới ba-la-mật cho đến lên địa vị bất thối 

chuyển, thế nên lại nói thƣờng thực hành mƣời hạnh lành. 



            * Lại nữa, trƣớc kia nói Bồ-tát trí giới không bền chắc, lấy bố thì 

theo giúp, nay chỉ nói trí giới bền chắc, không bỏ mƣời lành, không đọa ba 

đƣờng ác. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát trú trong Thí ba-la-

mật, Giới ba-la-mật, làm Chuyển luân thánh vƣơng, an lập chúng sanh 

nơi mƣời thiện đạo, cũng lấy tài vật bố thí cho chúng sanh.  
            LUẬN: Do nhân duyên Thì, Giới ba-la-mật nên làm Chuyển luân 

thánh vƣơng. Do thực hành Giới ba-la-mật nên khiến chúng sanh tìn thọ 

mƣời lành; do thực hành Thì ba-la-mật nên tài báo cấp thì chúng sanh, cũng 

không thể hết. 

            Hỏi: Tất cả Bồ-tát đều thực hành hai Ba-la-mật ấy, đều làm Chuyển 

luân thánh vƣơng chăng? 

            Đáp: Không hẳn nhƣ vậy, ví sao? Ví nhƣ trong phẩm này các Bồ-tát 

có nhiều cách vào Phật đạo; có Bồ-tát nghe nói nghi thức Chuyển luân thánh 

vƣơng, ở chỗ này có thể lợi ìch chúng sanh, nên phát nguyện ở đó. Có Bồ-tát 

gieo nhân duyên làm Chuyển luân thánh vƣơng, tuy không phát nguyện 

cũng đƣợc quả báo làm Chuyển luân thánh vƣơng. Tự thực hành hai Ba-la-

mật nên làm Chuyển luân thánh vƣơng, cũng dạy chúng sanh tu mƣời thiện 

đạo, cũng tự hành bố thì. Có ngƣời nghe sanh nghi là một đời làm hay đời 

đời làm Chuyển luân thánh vƣơng, thế nên: 

            KINH: Phật bảo Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát trú trong Thí 

ba-la-mật, Giới ba-la-mật, vô lƣợng ngàn vạn đời làm Chuyển luân 

thánh vƣơng, gặp vô lƣợng trăm ngàn chƣ Phật, cúng dƣờng cung kính, 

tôn trọng tán thán. 

            LUẬN: Nếu Bồ-tát biết làm Chuyển luân thánh vƣơng rất ìch cho 

chúng sanh, liền làm Chuyển luân thánh vƣơng, nếu tự biết làm thân khác có 

ìch lớn hơn, cũng làm thân khác. 

            * Lại nữa, muốn dùng pháp thế gian mà đại cúng dƣờng Phật, nên 

làm Chuyển luân thánh vƣơng. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát thƣờng vì chúng 

sanh lấy pháp soi sáng, cũng tự soi sáng mình, cho đến khi đƣợc Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, trọn không lìa soi sáng. 

            Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát ấy đã đƣợc tôn trọng ở trong Phật 

pháp. 

            Này Xá-lợi-phất, ví vậy Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật, 

không để cho vọng khởi thân, miệng, ý bất tịnh. 

            LUẬN: Các Bồ-tát trên hành Thì, Giới ba-la-mật, đƣợc làm Chuyển 

luân thánh vƣơng; Bồ-tát ấy chỉ phân biệt các kinh, đọc tụng, ghi nhớ, suy 

nghĩ, phân biệt các pháp, để cầu Phật đạo. Lấy ánh sáng trì tuệ ấy tự lợi ìch 



cũng làm lợi ìch chúng sanh, nhƣ ngƣời ở giữa đƣờng tối đốt đèn, tự lợi ìch 

cũng lợi ìch ngƣời. 

            Trọn không lía là do nhân duyên ấy cho đến khi chứng Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, trọn không lía ánh sáng trì tuệ. 

            * Lại nữa, Bồ-tát ấy, thanh tịnh pháp thì không cầu danh lợi cúng 

dƣờng cung kình, không ham đệ tử, không ỷ trì tuệ, cũng không tự cao, 

khinh khi ngƣời khác; cũng không cơ hiềm châm chìch, chỉ nhớ chƣ Phật 

mƣời phƣơng lấy lòng từ thƣờng nghĩ đến chúng sanh, Ta cũng học Phật đạo 

nhƣ vậy.  

Thuyết pháp không dựa vào đâu, không đắm trƣớc gí, chỉ ví làm cho chúng 

sanh biết thật tƣớng các pháp. Nhƣ vậy thanh tịnh thuyết pháp, đời đời 

không mất ánh sáng trì tuệ, cho đến chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác. 

            Đã đƣợc tôn trọng là các Bồ-tát trên đƣợc nhƣ vậy đều đƣợc tôn 

trọng đối với chúng sanh. 

            Không để cho vọng khởi thân, miệng, ý bất tịnh là thƣờng đem tâm 

thanh tịnh pháp thì, không nên vọng khởi thân khẩu ý ác nghiệp, ví sao? Ví 

nếu khởi thân khẩu ý ác, thời ngƣời nghe không tìn thọ. Nếu ý nghiệp bất 

tịnh thời trì tuệ không sáng, trì tuệ không sáng thời không thể khéo hành Bồ-

tát đạo. 

            * Lại nữa, không chỉ một Bồ-tát ấy, các Bồ-tát trƣớc nay thực hành 

đƣợc pháp ấy đều gọi là tôn trọng Phật giáo. Nếu Bồ-tát muốn hành Bồ-tát 

đạo, đều không nên xen tạo tội, không để cho vọng khởi hết thảy nghiệp tội 

ác. Tạp hành thời đối với việc hành đạo khó, không thể mau thành Phật đạo, 

ví tội nghiệp phá hoại phƣớc đức vậy. 

            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Bồ-tát thân 

nghiệp bất tịnh, khẩu nghiệp bất tịnh, ý nghiệp bất tịnh thế nào? 

            LUẬN. Hỏi: Xá-lợi-phất, trì tuệ đệ nhất, sao không biết thân khẩu ý 

ác nghiệp? 

            Đáp: Xá-lợi-phất đối với pháp Thanh văn thời biết, còn việc của Bồ-

tát khác nên không biết. Nhƣ nói “Nếu Bồ-tát sanh tâm Thanh văn, Bìch-chi 

Phật, ấy là Bồ-tát phá giới.” Ví vậy nên Xá-lợi-phất nghi, không biết thế nào 

là Bồ-tát tội chẳng tội. 

            * Lại nữa, Xá-lợi-phất biết ba bất thiện đạo của thân, bốn bất thiện 

đạo của miệng, ba bất thiện đạo của ý, ấy là thân khẩu ý tội. Còn trong đây 

Phật đáp, nếu Bồ-tát chấp thủ tƣớng thân khẩu ý, ấy là Bồ-tát thân khẩu ý 

tội. Do các nhân duyên nhƣ vậy nên Xá-lợi-phất hỏi. 

            KINH: Phật bảo Xá-lợi-phất, nếu Bồ-tát ma-ha-tát nghĩ rằng 

đây thân, đây miệng, đây ý, nhƣ vậy chấp thủ tƣớng làm duyên. Xá-lợi-

phất, ấy gọi là Bồ-tát thân khẩu ý tội. 



            Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật, không 

thủ đắc thân, không thủ đắc khẩu, không thủ đắc ý. Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-

ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật nếu thủ đắc thân, khẩu, ý, dùng thân khẩu 

ý thủ đắc ấy, nên sanh tâm xan tham, tâm phạm giới, tâm sân, tâm giải đãi, 

tâm loạn, tâm si... Nên biết Bồ-tát ấy, khi hành sáu Ba-la-mật không thể trừ 

thân khẩu ý thô nghiệp. 

            LUẬN: Phật khai thị Xá-lợi-phất rằng: ở trong pháp không, Bồ-tát 

không thấy ba nghiệp, ấy là vô tội; nếu thấy ba nghiệp, ấy là tội. Ở trong 

pháp Thanh văn, mƣời bất thiện đạo, ấy là tội nghiệp; trong pháp Đại thừa, 

thấy có thân, miệng, ý làm, ấy là tội, ví sao? Ví có làm, có thấy, ngƣời làm, 

ngƣời thấy, đều là hƣ dối. Ngƣời thô thí tội thô, ngƣời tế thí tội tế. Nhƣ khi 

xa lía cõi Dục, thí năm dục, năm triền cái là ác tội, Sơ thiền thu nhiếp thiện 

giác quán là vô tội; khi lía Sơ thiền vào Nhị thiền, thời giác quán là tội; Nhị 

thiền thu nhiếp tâm hỷ thiện là vô tội, cho đến Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng 

xứ cũng nhƣ vậy. 

            Vào trong thật tƣớng các pháp, thời hết thảy các quán, các kiến, các 

pháp, đều gọi là tội. Ngƣời Tiểu thừa, ví sợ ba ác đạo nên cho mƣời nghiệp 

bất thiện là tội; còn ngƣời Đại thừa cho sự sanh tâm chấp trƣớc thủ tƣớng 

các pháp, trái với ba môn giải thoát, ấy gọi là tội. Ví việc khác ấy, nên gọi là 

Đại thừa. Nếu còn thấy có ba nghiệp ấy, tuy không khởi ác, cũng không gọi 

là bền chắc; không thấy thân khẩu ý ấy là căn bản của ba nghiệp, ấy là bền 

chắc. Bồ-tát ấy ngộ pháp không, nên không thấy ba việc ấy; nếu dùng ba 

việc ấy thời khởi lên tƣớng xan tham, tƣớng phạm giới, tƣớng sân, tƣớng 

giải đãi, tƣớng tán loạn, tƣớng ngu si. Nhân không nên quả cũng không, nhƣ 

không cây thời không có bóng in. Nếu quán đƣợc nhƣ vậy, thời trừ nghiệp 

thân khẩu ý. 

            Hỏi: Trƣớc đây nói tội nghiệp, nay sao nói thô nghiệp? 

            Đáp: Thô nghiệp tội nghiệp không khác, tội tức là thô, không gọi là 

tế. 

            * Lại nữa, ngƣời Thanh văn cho thân khẩu nghiệp bất thiện là thô, ý 

nghiệp bất thiện là tế. Các kiết sử sân nhuế, tà kiến v.v... là thô tội, các kiết 

sử tham ái, kiêu mạn v.v... là tế tội. Ba ác giác tƣởng là dục tƣởng, sân 

tƣởng, não tƣởng gọi là thô; giác tƣởng bà con, giác tƣởng quốc độ, giác 

tƣởng không chết, gọi là tế
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. Chỉ giác tƣởng thiện, gọi là vi tế. Các giác 

tƣởng này, trong Đại thừa đều nói là thô, ví vậy nên nói là thô tội. 

            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Bồ-tát ma-

ha-tát làm sao trừ thân khẩu ý nghiệp? 

            Phật bảo Xá-lợi-phất, nếu Bồ-tát ma-ha-tát không thủ đắc thân, 

không thủ đắc khẩu, không thủ đắc ý, nhƣ vậy Bồ-tát ma-ha-tát trừ đƣợc 

thân, khẩu, ý nghiệp. 



            Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát từ khi mới phát tâm tu mƣời 

thiện đạo, không sanh tâm Thanh văn, không sanh tâm Bìch-chi Phật; Bồ-tát 

ma-ha-tát nhƣ vậy trừ thân khẩu ý thô nghiệp. 

            LUẬN: Hỏi: Những gí là thân khẩu ý tế nghiệp, trái lại là thô? 

            Đáp: Nhƣ trƣớc đã có nói. 

            * Lại nữa, nghiệp của ngƣời phàm phu là thô đối với Thanh văn, 

nghiệp của Thanh văn là thô đối với Đại thừa. 

            * Lại nữa, nghiệp nhơ là thô, nghiệp không nhơ là tế; nghiệp làm 

nhân duyên sanh ra khổ thọ là thô, nghiệp không làm nhân duyên sanh ra 

khổ thọ là tế; nghiệp có giác có quán là thô, nghiệp không giác không quán 

là tế. 

            * Lại nữa, thấy có ngã cho đến có ngƣời biết, ngƣời thấy là thô, nếu 

không thấy ngã cho đến ngƣời biết ngƣời thấy, chỉ thấy ba nghiệp, năm uẩn, 

mƣời hai nhập, mƣời tám giới là tế. 

            * Lại nữa, có sở kiến gọi là thô, không sở kiến gọi là tế. Ví vậy Phật 

bảo Xá-lợi-phất, nếu Bồ-tát không thủ đắc tƣớng thân khẩu ý, thời khi ấy trừ 

hết ba thô nghiệp. 

            * Lại nữa, khi mới phát tâm trú trong rốt ráo không, hết thảy pháp 

không thể có đƣợc, mà thƣờng thực hành mƣời thiện đạo, không khởi tâm 

Thanh văn, Bìch-chi Phật. Dùng tâm không thủ tƣớng, hồi hƣớng tất cả thiện 

căn đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; ấy gọi là Bồ-tát trừ thân khẩu ý 

thô nghiệp, gọi là thanh tịnh. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-

mật tịnh Phật đạo, hành Thí ba-la-mật, Giới ba-la-mật, Nhẫn ba-la-mật, Tinh 

tấn ba-la-mật, Thiền ba-la-mật; ấy gọi là Bồ-tát ma-ha-tát trừ thô nghiệp của 

thân, khẩu, ý. 

            Xá-lợi-phất, bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Thế nào là Phật đạo của 

Bồ-tát ma-ha-tát? 

            Phật bảo Xá-lợi-phất, Phật đạo là Bồ-tát ma-ha-tát không thủ đắc 

thân, không thủ đắc miệng, không thủ đắc ý, không thủ đắc Thì ba-la-mật 

cho đến không thủ đắc Bát-nhã ba-la-mật; không thủ đắc Thanh văn, Bìch-

chi Phật; không thủ đắc Bồ-tát, không thủ đắc Phật. Xá-lợi-phất, ấy gọi là 

Phật đạo của Bồ-tát ma-ha-tát, đó nghĩa là các pháp không thể có đƣợc. 

            LUẬN: Bồ-tát ấy nƣơng tổng tƣớng sáu Ba-la-mật mà tịnh Phật đạo. 

            Hỏi: Xá-lợi-phất theo Phật nghe biết trừ ba ác ba thô tức là tịnh Phật 

đạo, sao nay còn hỏi? 

            Đáp: Trƣớc nói tƣớng ba nghiệp thanh tịnh, nay nói tƣớng tất cả 

pháp thanh tịnh; trƣớc nói lƣợc, nay nói tƣớng riêng; trƣớc chỉ không thủ 

đắc tƣớng ba nghiệp, nay không thủ đắc tƣớng sáu Ba-la-mật, tƣớng các hiền 

thánh, Bồ-tát và Phật, ấy gọi là tịnh Phật đạo. Ví hết thảy pháp đều không 



thể có đƣợc. Không thể có đƣợc thân cho đến không thể có đƣợc Bát-nhã ba-

la-mật; ấy gọi là pháp không. Không thể có đƣợc Thanh văn cho đến Phật; 

ấy gọi là chúng sanh không. Bồ-tát trụ trong hai không ấy, dần dần chứng 

đƣợc Nhất thiết bất khả đắc không. Bất khả đắc không tức là thật tƣớng các 

pháp. Nghĩa Bất khả đắc không này nhƣ trong chƣơng Mƣời tám không ở 

trƣớc đã nói. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát khi hành sáu Ba-la-

mật, không gì phá hoại đƣợc.  
            Xá-lợi-phất bạch Phật, bạch Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát ma-ha-tát khi 

hành sáu Ba-la-mật, không gí phá hoại đƣợc? 

            Phật bảo Xá-lợi-phất, nếu Bồ-tát ma-ha-tát khi hành sáu Ba-la-mật, 

không nghĩ có sắc uẩn cho đến thức uẩn, không nghĩ có mắt cho đến ý; 

không nghĩ có sắc cho đến pháp; không nghĩ có nhãn giới cho đến pháp giới; 

không nghĩ có bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần; không nghĩ có Thì 

ba-la-mật cho đến Bát-nhã ba-la-mật; không nghĩ có mƣời lực cho đến mƣời 

tám pháp không chung; không nghĩ có quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-

hán; không nghĩ có Bìch-chi Phật cho đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác. 

            Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành nhƣ vậy, tăng ìch sáu Ba-la-

mật, không gí phá hoại đƣợc. 

            LUẬN: Phật ví Xá-lợi-phất dùng nhiều cách phân biệt các Bồ-tát, 

tiếp đến nói có Bồ-tát khi mới phát tâm đã không gí phá hoại đƣợc. Xá-lợi-

phất kinh ngạc vui mừng cung kình các Bồ-tát, thế nên hỏi Bồ-tát chƣa dứt 

kiết sử, chƣa chứng thật pháp, ví nhân duyên gí mà không thể phá hoại? Phật 

đáp rằng: nếu Bồ-tát không nghĩ có sắc, cho đến không nghĩ có Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, đƣợc pháp không ấy cũng đƣợc chúng sanh không. 

Nếu là pháp không, ngƣời quán không cũng không, trú ở trong Bát-nhã ba-

la-mật vô ngại ấy, không gí có thể phá hoại đƣợc. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát trú trong Bát-nhã 

ba-la-mật, đầy đủ trí tuệ. Do trí tuệ ấy thƣờng không đọa ác đạo, không 

sanh trong hạng ngƣời tệ ác, không làm ngƣời nghèo cùng, thọ đƣợc 

thân thể không bị ngƣời, trời, A-tu-la chán ghét. 

            LUẬN: Bồ-tát ấy từ đời trƣớc lại đây ƣa vui trì tuệ, học tất cả kinh 

sách, quán sát suy nghĩ, nghe lƣợm các pháp, tự dùng trì tuệ suy tím thật 

tƣớng trong hết thảy pháp. Đƣợc thật tƣớng hết thảy pháp, nên đƣợc chƣ 

Phật thâm tâm ái niệm. Ví nhân duyên của vô lƣợng trì tuệ và phƣớc đức ấy, 

nên thân tâm đầy đủ, thƣờng hƣởng thụ giàu vui, không điều gí không thể. 

            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Thế nào là trí 

tuệ của Bồ-tát ma-ha-tát? 



            Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát dùng trì tuệ ấy, thành tựu việc 

thấy mƣời phƣơng Hằng hà sa chƣ Phật và nghe Pháp, thấy Tăng, cũng thấy 

cõi Phật nghiêm tịnh; Bồ-tát ma-ha-tát dùng trì tuệ ấy, không khởi Phật 

tƣởng, không khởi Bồ-tát tƣởng, không khởi Thanh văn, Bìch-chi Phật 

tƣởng, không khởi ngã tƣởng, không khởi Phật quốc tƣởng; dùng trì tuệ ấy 

thực hành Thì ba-la-mật, cũng không thủ đắc tƣớng Thì ba-la-mật, cho đến 

thực hành Bát-nhã ba-la-mật cũng không thủ đắc tƣớng Bát-nhã ba-la-mật; 

thực hành bốn niệm xứ, cũng không thủ đắc tƣớng bốn niệm xứ, cho đến 

mƣời tám pháp không chung, cũng không thủ đắc tƣớng mƣời tám pháp 

không chung. 

            Này Xá-lợi-phất, ấy gọi là trì tuệ của Bồ-tát ma-ha-tát. Dùng trí tuệ 

ấy có thể đầy đủ hết thảy pháp, cũng không thủ đắc tƣớng của hết thảy pháp. 

            LUẬN: Trong đây Phật dạy hai thứ trì tuệ: 1. Phân biệt phá hoại các 

pháp mà không chấp thủ tƣớng. 2. Không trƣớc tâm, không thủ tƣớng, thấy 

mƣời phƣơng chƣ Phật, nghe Pháp. 

            Hỏi: Làm sao hành Thì ba-la-mật mà không thủ đắc tƣớng thì? 

            Đáp: Không thủ đắc tƣớng một, tƣớng khác, tƣớng thật, tƣớng không 

trong bố thì. Bố thì ấy do nhân duyên hòa hợp sanh, từ nơi bố thì ấy làm cho 

chúng sanh đƣợc phƣớc vui và khuyến trợ Phật đạo. Ví vậy, thực hành bố thì 

cũng không thủ đắc tƣớng bố thì. Nghĩa không thủ đắc nhƣ trên đã nói. Cho 

đến mƣời tám pháp không chung cũng nhƣ vậy. 

            Âúy gọi là trì tuệ Bồ-tát, có thể đầy đủ hết thảy pháp mà không thủ 

đắc các pháp. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật, sạch nơi năm mắt: Mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, 

mắt Phật. 

            Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Bồ-tát mắt thịt sạch thế 

nào? 

            Phật bảo Xá-lợi-phất, có Bồ-tát mắt thịt thấy xa đƣợc trăm do tuần, 

có Bồ-tát mắt thịt thấy xa đƣợc hai trăm do tuần, có Bồ-tát mắt thịt thấy một 

cõi Diêm-phù-đề, có Bồ-tát mắt thịt thấy đƣợc hai châu thiên hạ, ba châu 

thiên hạ, bốn châu thiên hạ. Có Bồ-tát mắt thịt thấy đƣợc tiểu thiên thế giới, 

có Bồ-tát mắt thịt thấy đƣợc trung thiên thế giới, có Bồ-tát mắt thịt thấy 

đƣợc ba ngàn đại thiên thế giới. 

            Này Xá-lợi-phất, ấy là Bồ-tát ma-ha-tát mắt thịt sạch. 

            LUẬN: Hỏi: Sao Phật không nói hành Bát-nhã ba-la-mật sanh năm 

mắt, mà lại nói sạch năm mắt? 

            Đáp: Bồ-tát trƣớc có mắt thịt, cũng có một phần bốn mắt kia, ví các 

tội kiết sử che lấp nên không đƣợc trong sạch, nhƣ gƣơng tánh nó chiếu 



sáng, ví nhơ nên không thấy, nếu trừ nhơ thời chiếu sáng nhƣ cũ. Bồ-tát 

hành sáu Ba-la-mật, diệt các pháp nhơ, nên mắt đƣợc trong sạch. 

            Mắt thịt: Do nghiệp nhân duyên nên trong sạch, mắt trời do thiền 

định và nghiệp nhân duyên nên trong sạch, ba mắt kia do tu vô lƣợng trì tuệ 

và phƣớc đức nhân duyên nên trong sạch. Tối đại Bồ-tát mắt thịt rất thù 

thắng, thấy đƣợc ba ngàn đại thiên thế giới. 

            Hỏi: Nếu trong ba ngàn đại thiên thế giới thí có trăm ức núi Tu-di, 

các núi Thiết Vi, gò đồi, cây cối làm chƣớng ngại làm sao thấy khắp đƣợc? 

Nếu thấy đƣợc thí cần gí dùng mắt trời? Nếu không thấy đƣợc, thí sao trong 

đây nói thấy ba ngàn đại thiên thế giới? 

            Đáp: Không ví chƣớng ngại nên thấy, nếu không chƣớng ngại thí 

thấy đƣợc ba ngàn thế giới, nhƣ xem bàn tay không khác. 

            * Lại nữa, có ngƣời nói: Mắt trời của Bồ-tát có hai thứ: 1. Do sức 

thiền định mà đƣợc. 2. Do quả báo của hành nghiệp đời trƣớc mà đƣợc. 

            Do nghiệp báo sanh mắt trời thƣờng ở trong mắt thịt, ví vậy các vật 

trong ba ngàn thế giới không thể làm ngăn ngại. Nhờ mắt trời mở chƣớng 

ngại mà mắt thịt đƣợc thấy. Thế nên mắt thịt đƣợc gọi là mắt trời, do quả 

báo sanh, thƣờng ở trƣớc mặt, không đợi phải nhiếp tâm. 

            Hỏi: Phật là Thế Tôn, có lực thấy cùng khắp, cớ sao chỉ thấy một ba 

ngàn đại thiên thế giới, chứ không thấy nhiều hơn? 

            Đáp: Nếu mắt thịt mà quá ba ngàn đại thiên thế giới còn thấy đƣợc 

thí đâu cần mắt trời, ví mắt thịt thấy không đến kịp, mới tu học mắt trời.   

            * Lại nữa, ba ngàn đại thiên thế giới, kiếp ban sơ cùng một lúc sanh 

ra, kiếp tận cùng, một lúc diệt đi, ngoài thế giới, vô ƣơng số do tuần đều là 

hƣ không; trong hƣ không thƣờng có gió, mắt thịt trái với gió, ví trái nên 

không thể thấy xuyên qua thế giới khác. Hoặc có Bồ-tát ở trên cảnh ba ngàn 

thế giới, kể về số đạo chứng, cũng có thể thấy thế giới gần của phƣơng khác. 

            Hỏi: Bồ-tát và Phật sao không chứa nhóm vô lƣợng phƣớc đức thanh 

tịnh, để làm cho mắt thịt ở xa cũng thấy đƣợc? 

            Đáp: Nhân duyên mắt thịt hƣ dối không sạch, nhân duyên mắt trời 

trong sạch, nếu không mắt trời, sẽ tập luyện mắt thịt, cƣỡng làm cho thấy xa. 

            * Lại nữa, nhƣ trong Kinh nói, cực xa thấy đƣợc ba ngàn thế giới. 

Phật pháp không thể nghĩ bàn, kinh pháp rất nhiều, hoặc có thể thấy xa, chỉ 

trong đây không nói mà thôi. Bồ-tát nhỏ xa thấy Phật đạo, thấy đƣợc hai 

ngàn trung thiên thế giới, ví không gieo nhân duyên hành nghiệp thanh tịnh 

nên nhỏ, còn ngƣời không bằng thí thấy đƣợc tiểu thiên thế giới; lại ngƣời 

không bằng nữa thí thấy bốn châu thiên hạ (châu Nam Diêm-phù-đề, Bắc-

cu-lô, Đông Uất-đơn-việt, và Tây Ngƣu-hóa) một núi Tu-di, một mặt trời 

mặt trăng. Lại thấy ba châu thiên hạ, hai châu thiên hạ, một châu thiên hạ, 

ngàn do tuần cho đến trăm do tuần; ấy gọi là mắt thịt sạch tối tiểu.  



            Hỏi: Sao không nói chìn mƣơi, tám mƣơi v.v... do tuần cho là nhỏ? 

            Đáp: Chuyển luân thánh vƣơng thấy đƣợc xa quá hơn ngƣời khác. 

            * Lại có ngƣời do nhân duyên đời trƣớc đốt đèn v.v... nên đƣợc căn 

mắt kiên cố, có thể thấy xa, tuy xa nhƣng không thấy đƣợc trăm do tuần. Ví 

vậy, Bồ-tát nhỏ thí thấy đƣợc trăm do tuần. 

            Hỏi: Mặt trời mặt trăng ở trên cách mặt đất bốn vạn hai ngàn do tuần, 

ngƣời đều trông thấy, cớ sao không thể thấy trăm do tuần, thấy trăm do tuần 

đâu đủ kể? 

            Đáp: Mặt trời mặt trăng tuy xa, tự có ánh sáng chiếu trở lại mính, nên 

ngƣời đƣợc trông thấy, các màu sắc khác không nhƣ vậy. 

            * Lại mặt trời mặt trăng ở xa, tuy thấy mà điên đảo, ví sao? Ví mặt 

trời mặt trăng vuông tròn năm trăm do tuần mà trông thấy không quá nhƣ 

chiếc quạt; lớn mà thấy nhỏ, điên đảo chẳng thật. Bồ-tát mắt thịt không nhƣ 

vậy. 

            Hỏi: Bồ-tát đã đƣợc mắt thịt, thấy đƣợc việc gí? 

            Đáp: Thấy sắc có thể thấy. Nghĩa sắc đã nói rõ trong chƣơng nói về 

sắc uẩn. 

            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Bồ-tát ma-

ha-tát có mắt trời trong sạch thế nào?   
            Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát có mắt trời thấy đƣợc chỗ trời 

Tứ thiên vƣơng trông thấy; thấy đƣợc chỗ trời Ba mƣơi ba, trời Dạ-ma, trời 

Đâu-suất-đà, trời Hóa-lạc, trời Tha-hóa-tự-tại trông thấy; thấy đƣợc chỗ vua 

Phạm thiên cho đến trời Sắc cứu cánh trông thấy. Chỗ mắt trời của Bồ-tát 

thấy đƣợc, thí trời Tứ thiên vƣơng cho đến trời Sắc Cứu Cánh đều biết đều 

thấy. 

            Này Xá-lợi-phất, mắt trời của Bồ-tát ma-ha-tát ấy, thấy chúng sanh 

trong mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới chƣ Phật, chết đây sanh kia. 

            Này Xá-lợi-phất, ấy là mắt trời sạch của Bồ-tát. 

            LUẬN: Mắt trời của Bồ-tát có hai: 1. Do quả báo đƣợc. 2. Do tu 

thiền đƣợc. Do quả báo đƣợc thí thƣờng hợp với mắt thịt mà dùng, duy trong 

đêm tối thí chỉ dùng mắt trời. Các ngƣời đƣợc quả báo có mắt trời, thời thấy 

bốn châu thiên hạ và các trời cõi Dục; thấy dƣới không thấy trên, Bồ-tát 

đƣợc quả báo có mắt trời thí thấy ba ngàn đại thiên thế giới. 

            Mắt trời do thiền định lía dục mà có đƣợc thí thấy, nhƣ đã nói ở 

chƣơng Thiên nhãn minh trong mƣời lực trƣớc kia. Bồ-tát dùng mắt trời ấy 

thấy chúng sanh mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới, sanh chết, tốt xấu, lành 

dữ, và nhân duyên nghiệp lành dữ, không gí chƣớng ngại. Hết thảy đều thấy 

chỗ trời Tứ thiên vƣơng cho đến trời Sắc Cứu Cánh trông thấy, lại có thể 

thấy xa hơn, mà chƣ thiên ấy không biết đƣợc chỗ mắt trời của Bồ-tát trông 



thấy, ví sao? Ví Bồ-tát ấy ra khỏi ba cõi, đƣợc pháp tánh sanh thân, đƣợc 

Bồ-tát mƣời lực. 

            Do các nhân duyên nhƣ vậy, mắt trời của Bồ-tát sạch, bàn về mắt trời 

của các Bồ-tát khác, nhƣ trong chƣơng tán thán năm thần thông của Bồ-tát 

đã nói rõ. 

            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-

ha-tát mắt tuệ sạch thế nào? 

            Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát có mắt tuệ không nghĩ rằng có pháp 

hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu hoặc 

vô lậu. Bồ-tát có mắt tuệ, không pháp gí không thấy, không pháp gí không 

nghe, không pháp gí không tri, không pháp gí không thức 
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            Này Xá-lợi-phất, ấy là Bồ-tát ma-ha-tát mắt tuệ sạch. 

            LUẬN: Mắt thịt không thấy đƣợc việc ở ngoài vật chƣớng, lại không 

thể thấy xa, cho nên cầu mắt trời. Mắt trời tuy lại thấy đƣợc, nhƣng cũng là 

hƣ dối. Thấy tƣớng một, tƣớng khác, tƣớng nam tƣớng nữ, tƣớng cây cỏ 

v.v... ví thấy các vật hòa hợp hƣ dối, cho nên cầu mắt tuệ. Trong mắt tuệ 

không có các lỗi nhƣ thế. 

            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, thế nào là tƣớng trạng mắt tuệ? 

            Đáp: Có ngƣời nói: Chánh kiến trong tám thánh đạo là tƣớng trạng 

mắt tuệ; ví thấy đƣợc thật tƣớng của năm thọ uẩn, và phá các phiền não. 

            Có ngƣời nói: Tuệ duyên đƣợc Niết-bàn, gọi là mắt tuệ, ví sở duyên 

là Niết-bàn không thể phá hoại, nên trì tuệ ấy chẳng phải hƣ dối. 

            Có ngƣời nói: Tuệ tƣơng ƣng với ba môn giải thoát, ấy gọi là mắt 

tuệ, ví sao? Ví tuệ ấy mở đƣợc cửa Niết-bàn. 

            Có ngƣời nói: trì tuệ hiện tiền quán đƣợc thật tế, rõ ràng thâm nhập, 

thông đạt biết hết, ấy gọi là mắt tuệ. 

            Có ngƣời nói: thông đạt đƣợc pháp tánh, thẳng qua không ngại. 

            Có ngƣời nói: định tâm biết các pháp tƣớng nhƣ, ấy gọi là mắt tuệ. 

            Có ngƣời nói: pháp không ấy là mắt tuệ. 

            Có ngƣời nói: trong Bất khả đắc không cũng Vô pháp không; ấy gọi 

là mắt tuệ. 

            Có ngƣời nói: mƣời tám Không đều là mắt tuệ. 

            Có ngƣời nói: si và tuệ chẳng phải một, chẳng phải khác, pháp thế 

gian không khác xuất thế gian, pháp xuất thế gian không khác thế gian. Pháp 

thế gian tức là xuất thế gian, pháp xuất thế gian tức là thế gian, ví sao? Ví 

khác nhau là không thể có đƣợc. Các quán dứt (quán hữu, vô, nhất, dị, 

thƣờng, vô thƣờng, ngã, vô ngã v.v... N.D), các tâm hành chuyển trở lại 

không đi đâu (tức tâm không chạy theo cái gí -N.D) dứt hết thảy ngôn ngữ, 

tƣớng thế gian nhƣ Niết-bàn, chẳng khác. Đƣợc trì tuệ ấy, gọi là mắt tuệ.  



            * Lại nữa, trong đây Phật tự nói: Bồ-tát có mắt tuệ, đối với hết thảy 

pháp không nghĩ hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, 

hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu v.v... ấy gọi là mắt tuệ. Nếu Bồ-tát thấy hữu vi, thế 

gian, hữu lậu, tức đọa vào trong hữu kiến; nếu thấy vô vi, xuất thế gian, vô 

lậu, tức là đọa vào trong vô kiến. Hai kiến hữu vô ấy bỏ, lấy tuệ không hý 

luận, hành theo trung đạo, ấy gọi là mắt tuệ. 

            Đƣợc mắt tuệ ấy, không pháp gí không thấy, không pháp gí không 

nghe, không pháp gí không tri, không pháp gí không thức, ví sao? Ví đƣợc 

mắt tuệ ấy phá các pháp tà xiên, các pháp vô minh, tổng tƣớng biệt tƣớng, 

mỗi mỗi đều nhƣ pháp. 

            Hỏi: A-la-hán, Bích-chi Phật cũng đƣợc mắt tuệ, cớ sao không nói 

không pháp gí không thấy, không pháp gí không nghe, không pháp gí không 

tri, không pháp gí không thức? 

            Đáp: Mắt tuệ có hai thứ: 1. Tổng tƣớng. 2. Biệt tƣớng. Thanh văn, 

Bích-chi Phật chỉ thấy tổng tƣớng các pháp, là vô thƣờng, khổ, không v.v... 

còn Phật dùng tuệ quán thấy cả tổng tƣớng biệt tƣớng; các pháp Thanh văn, 

Bích-chi Phật tuy có mắt tuệ mà có lƣợng có hạng. 

            * Lại nữa, mắt tuệ của Thanh văn, Bìch-chi Phật, tuy thấy thật tƣớng 

các pháp, ví nhân duyên ìt nên mắt tuệ cũng ìt, không thể soi khắp pháp 

tánh. Vì nhƣ đèn dầu và tim tuy sạch mà ví nhỏ nên không thể chiếu rộng. 

Mắt tuệ của chƣ Phật chiếu thật tánh các pháp, tận cùng ngần mé, ví vậy nên 

không pháp gí không thấy, không pháp gí không nghe, không pháp gí không 

tri, không pháp gí không thức. Vì nhƣ khi kiếp tận, lửa đốt ba ngàn thế giới, 

sáng không đâu không chiếu. 

            * Lại nữa, nếu mắt tuệ của Thanh văn, Bìch-chi Phật không pháp gí 

không biết, thời có khác gí với bậc nhất thiết trì? Bồ-tát đời đời chứa nhóm 

phƣớc đức trì tuệ, khổ hạnh, dùng vào việc gí? 

            Hỏi: Phật dùng mắt Phật, không pháp gí không biết, chứ chẳng phải 

là mắt tuệ, vậy sao nay nói mắt tuệ không pháp gí không biết? 

            Đáp: Mắt tuệ khi thành Phật biến thành mắt Phật, ví các phiền não vô 

minh v.v... và tập khì đã diệt, nên đối với hết thảy pháp đều biết rõ. Nhƣ 

trong chƣơng Phật nhãn nói không pháp gí không thấy, nghe, tri, thức. Ví 

vậy mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, khi thành Phật mâõt tên cũ, chỉ còn 

gọi là mắt Phật. Vì nhƣ bốn sông lớn cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) chảy vào 

biển thời mất tên cũ, ví sao? Ví mắt thịt do nghiệp phiền não hữu lậu sanh, 

nên hƣ dối không thật, chỉ có mắt Phật không hƣ dối. Mắt trời cũng do nhân 

duyên thiền định hòa hợp sanh, hƣ dối không thể thật thấy vật. Mắt tuệ, mắt 

pháp, ví tập khì phiền não chƣa hết, không rốt ráo thanh tịnh nên phải bỏ. 

Trong mắt Phật không có sai lầm, cùng tận biên tế, ví vậy mắt tuệ của A-la-



hán, Bích-chi Phật không thể rốt ráo thanh tịnh, nên không thể pháp gí cũng 

thấy đƣợc. 

            Hỏi: Phật hiện tại đƣợc quả báo mắt thịt, có thể thấy sắc, việc ấy thế 

nào?  

           Đáp: Mắt thịt tuy sanh nhãn thức, mà Phật không theo tác dụng của 

nó, không cho là thật, nhƣ trong chƣơng Thánh thần thông tự tại nói: Phật 

bảo A-nan, có khi mắt thấy sắc đẹp sanh tâm chán ghét, có khi mắt thấy sắc 

xấu sanh tâm không chán ghét, hoặc có khi thấy sắc mà không sanh tâm ô uế 

không ô uế, chỉ sanh tâm xả bỏ. Nhƣ vậy thời mắt thịt không có thiết dụng 

gì. 

            * Lại nữa, có ngƣời nói: khi đƣợc thánh đạo, năm căn thanh tịnh 

khác xƣa. 

            * Lại nữa, các pháp rốt ráo không, và các pháp thông suốt vô ngại, cả 

hai chung là mắt tuệ. 

                                                  (Hết cuốn 39 theo bản Hán) 

---o0o---            

           KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Bồ-tát ma-ha-

tát đƣợc mắt pháp sạch thế nào? 

            Phật bảo Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát dùng mắt pháp biết ngƣời ấy 

tu theo lòng tin (tùy tín hành-śraddhānusārin) ngƣời ấy tu theo sự hiểu pháp 

(tùy pháp hành-dharmānusārin)
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, ngƣời ấy tu vô tƣớng
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, ngƣời ấy tu môn 

không giải thoát, ngƣời ấy tu môn vô tƣớng giải thoát, ngƣời ấy tu môn vô 

tác giải thoát, đƣợc năm căn (tìn, tấn, niệm, định, tuệ) đƣợc năm căn nên 

đƣợc vô gián tam-muội, đƣợc vô gián tam-muội nên đƣợc trì giải thoát; 

đƣợc trì giải thoát nên dứt ba kiết là hữu thân kiến, nghi, giới cấm thủ. 

Ngƣời ấy gọi là Tu-đà- hoàn. 

            Ngƣời ấy đƣợc tƣ duy đạo, làm mỏng dâm, nộ, si, sẽ đƣợc Tƣ-đà-

hàm. 

            Tăng tấn tƣ duy đạo, dứt dâm, nộ, si, sẽ đƣợc A-na-hàm. 

            Tăng tấn tƣ duy đạo, dứt ô nhiễm thuộc cõi Sắc, ô nhiễm thuộc cõi 

Vô sắc, dứt vô minh, kiêu mạn, trạo hối, đƣợc A-la-hán. 

            Ngƣời ấy tu môn không, vô tƣớng, vô tác giải thoát, đƣợc năm căn; 

đƣợc năm căn nên đƣợc vô gián tam-muội; đƣợc vô gián tam-muội nên đƣợc 

trì giải thoát; đƣợc trì giải thoát nên biết tập pháp đều là diệt pháp, thành 

Bích-chi Phật; ấy là Bồ-tát ma-ha-tát đƣợc mắt pháp thanh tịnh. 

            Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát biết Bồ-tát ấy khi mới phát 

tâm tu Thí ba-la-mật, cho đến tu Bát-nhã ba-la-mật, thành tựu tìn căn, tinh 

tấn căn, thiện căn thuần hậu, dùng lực phƣơng tiện ví chúng sanh mà thọ 

thân, hoặc sanh vào dòng Sát-đế-lợi, hoặc sanh vào dòng Bà-la-môn, hoặc 

sanh vào nhà đại cƣ sĩ, hoặc sanh vào trời Tứ thiên vƣơng, cho đến cõi Tha-



hóa-tự-tại. Bồ-tát ấy ở trong đó thành tựu chúng sanh, theo chỗ họ ƣa thìch 

cấp thì cho, cũng làm tịnh Phật quốc độ, gặp chƣ Phật, cúng dƣờng cung 

kình, tôn trọng tán thán, cho đến khi đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác cũng không đọa vào địa vị Thanh văn, Bìch-chi Phật; ấy là Bồ-tát ma-

ha-tát đƣợc mắt Pháp thanh tịnh. 

            * Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát biết Bồ-tát ấy thối chuyển 

đối với Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, biết Bồ-tát ấy không thối 

chuyển đối với Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Biết Bồ-tát ấy đƣợc thọ 

ký Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, biết Bồ-tát ấy chƣa đƣợc thọ ký Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Biết Bồ-tát ấy đến địa vị bất thối chuyển, 

biết Bồ-tát ấy chƣa đến địa vị bất thối chuyển. Biết Bồ-tát ấy đầy đủ thần 

thông, biết Bồ-tát ấy chƣa đầy đủ thần thông, biết Bồ-tát ấy đã đầy đủ thần 

thông bay đến mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới, thấy chƣ Phật cúng dƣờng 

cung kình, tôn trọng, tán thán. Biết Bồ-tát ấy chƣa đƣợc thần thông, sẽ đƣợc 

thần thông. Biết Bồ-tát ấy sẽ tịnh Phật độ, không tịnh Phật độ. Biết Bồ-tát ấy 

thành tựu chúng sanh, chƣa thành tựu chúng sanh. Biết Bồ-tát ấy đƣợc chƣ 

Phật khen ngợi, không khen ngợi. Biết Bồ-tát ấy thân cận chƣ Phật, không 

thân cận chƣ Phật. Biết Bồ-tát ấy thọ mạng có lƣợng, thọ mạng vô lƣợng. 

Biết Bồ-tát ấy khi thành Phật, chúng Tỳ-kheo có lƣợng, chúng Tỳ-kheo vô 

lƣợng. Biết Bồ-tát ấy khi thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, lấy Bồ-

tát làm Tăng chúng, không lấy Bồ-tát làm Tăng chúng. Biết Bồ-tát ấy sẽ tu 

khổ hạnh khó hành, không tu khổ hạnh khó hành. Biết Bồ-tát ấy một đời bổ 

xứ, chƣa một đời bổ xứ. Biết Bồ-tát ấy thọ thân tối hậu, chƣa thọ thân tối 

hậu. Biết Bồ-tát ấy ngồi đƣợc đạo tràng, không ngồi đƣợc đạo tràng. Biết 

Bồ-tát ấy có ma phá, không ma phá. 

            Nhƣ vậy, này Xá-lợi-phất, ấy là Bồ-tát ma-ha-tát đƣợc mắt Pháp 

thanh tịnh. 

            LUẬN: Bồ-tát ma-ha-tát khi mới phát tâm, lấy mắt thịt thấy thế giới 

chúng sanh, chịu các khổ hoạn, tâm sanh thƣơng xót, nên học các thiền định, 

tu đƣợc năm thông, lại lấy mắt trời thấy khắp chúng sanh trong sáu đƣờng, 

chịu các thứ thân khổ, tâm khổ, càng thêm thƣơng xót, nên cầu mắt tuệ để tế 

độ. 

            Đƣợc mắt tuệ rồi thấy chúng sanh tâm tƣởng không đồng nhau, làm 

sao khiến chúng sanh ngộ đƣợc thật pháp, nên cầu mắt pháp, dẫn đạo chúng 

sanh vào trong pháp, nên gọi là mắt pháp. Nghĩa là biết ngƣời ấy tu theo 

lòng tin, ngƣời ấy tu theo sự hiểu pháp, bắt đầu vào đạo vô lậu. 

            Ngƣời độn căn là ngƣời tu theo lòng tin, ngƣời này ban đầu nƣơng 

sức tin mà đắc đạo, ấy gọi là tùy tìn hành. 

            Ngƣời lợi căn là ngƣời tu theo sự hiểu pháp, ngƣời này do phân biệt 

các pháp mà đắc đạo ấy, ấy gọi là tùy pháp hành. 



            Hai hạng ngƣời này, đối với mƣời lăm tâm (khổ pháp nhẫn, khổ pháp 

trì... cho đến đạo loại nhẫn, đạo loại trì -  N.D) gọi là vô tƣớng hành, quá đây 

trở đi hoặc gọi Tu-đà-hoàn, hoặc gọi Tƣ-đà-hàm, hoặc gọi A-na-hàm. Mƣời 

lăm tâm đi qua rất mau không thể thủ đƣợc tƣớng nó, nên gọi là vô tƣớng. 

            Có ngƣời từ vô thỉ lại đây, tánh thƣờng chất trực, ƣa thìch sự thật; có 

ngƣời ƣa hạnh xả lía, có ngƣời đời đời thƣờng ƣa thiện tịch. 

            Ngƣời ƣa sự thật, thí dùng môn Không giải thoát mà đắc đạo, ví 

trong các thứ thật, Không là thật đệ nhất. 

            Ngƣời ƣa hạnh xả lía thí tu môn Vô tác giải thoát mà đắc đạo. 

            Ngƣời ƣa thiện tịch thí tu môn Vô tƣớng giải thoát mà đắc đạo. 

            Hỏi: Cớ sao nói đƣợc năm căn (tìn, tấn, niệm, định, tuệ)? 

            Đáp: Có ngƣời nói: hết thảy thánh đạo, gọi là năm căn. Năm căn 

thành lập tám căn
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 (năm căn và ba căn vô lậu là: vị tri đƣơng tri, dĩ tri, cụ 

tri căn - N.D) tuy đều là thiện mà ba vô lậu căn không có riêng khác, ví vậy 

chỉ nói năm căn. 

            Tam-muội tƣơng ƣng lúc thủ chứng quả, gọi là vô gián tam-muội. 

Đƣợc tam-muội ấy rồi, đƣợc trì giải thoát. Lấy trì giải thoát ấy dứt ba kiết, 

đƣợc chứng quả. 

            Có thân kiến: Ở trong năm thọ uẩn thấy có ngã, ngã sở. 

            Nghi: Không tin Tam bảo và lý Tứ đế.   

            Giới cấm thủ: Chấp thủ pháp của 96 thứ ngoại đạo, hy vọng giải 

thoát khổ. 

            Hỏi: Thấy lý Tứ đế dứt mƣời kiết
693

 đƣợc quả Tu-đà-hoàn, cớ sao 

đây chỉ nói dứt ba kiết, không nói bảy kiết kia? 

            Đáp: Nếu nói có thân kiến là đã nói hết thảy kiến kiết. Nhƣ trong 

Kinh nói
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 có thân kiến là cội gốc của 62 kiến
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. Nếu ngƣời chấp ngã, lại 

suy nghĩ ngã là thƣờng hay vô thƣờng ? Nếu bảo vô thƣờng thời đọa vào 

đoạn diệt kiến, đoạn diệt sanh tà kiến, cho không có tội phƣớc. Nếu bảo là 

thƣờng, thời đọa vào thƣờng kiến, sanh giới cấm thủ, chấp nó để hy vọng 

đắc đạo, hoặc tu để đƣợc cái vui phƣớc đức đời sau. Muốn đƣợc hai việc ấy 

nên thủ giới. Ví cầu khổ vui nên bảo là do trời làm, lại sanh ra kiến thủ. Nếu 

nói có thân kiến là đã bao gồm hai kiến là biên kiến và tà kiến. Nếu nói giới 

cấm thủ, là đã nói kiến thủ. Còn bốn kiết (saṃyojana)
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 kia ví chƣa nhổ gốc, 

nên không nói. Mƣời kiết này do nơi bốn đế ở trong ba cõi để dứt trừ, nên 

phân biệt có tám mƣơi tám sử. 

            Tu-đà-hoàn cho đến Bìch-chi Phật, phân biệt thành Thanh văn và 

Bích-chi Phật đạo, nhƣ trƣớc nói. 

            Mắt pháp của Bồ-tát có hai: 1. Phân biệt biết môn phƣơng tiện đắc 

đạo của Thanh văn, Bìch-chi Phật. 2. Phân biệt biết môn phƣơng tiện đắc 

đạo của Bồ-tát. 



            Pháp Thanh văn, Bìch-chi Phật trƣớc đã nói ở nhiều nơi. Nay sẽ phân 

biệt pháp của Bồ-tát. Nếu Bồ-tát biết Bồ-tát ấy thực hành sáu Ba-la-mật sâu 

xa, mỏng các phiền não, nên dùng tìn căn, tinh tấn căn và phƣơng tiện, ví độ 

chúng sanh mà thọ thân. Vị Bồ-tát nhục thân sanh tử này, chƣa đƣợc pháp 

tánh thần thông pháp thân, ví vậy nên không nói ba căn. Ví chƣa lía dục, đời 

nay thực hành công đức bố thì với tìn căn, tinh tấn căn, nên đời sau sanh vào 

dòng Sát-lợi, cho đến cõi trời Tha-hóa-tự-tại. Trƣớc biết nhân, sau biết quả. 

            * Lại nữa, Bồ-tát không thối chuyển, là nhƣ trƣớc nói tƣớng trạng 

không thối chuyển, cũng nhƣ trong phẩm không thối chuyển ở sau nói. Trái 

với đây, gọi là thối chuyển. 

            Bồ-tát không thối chuyển có hai: 1. Thọ ký. 2. Chƣa thọ ký. Nhƣ 

trong Thủ Lăng Nghiêm Tam-muội
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 nói bốn thứ thọ ký. 

            Đầy đủ thần thông: Ở khắp mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới, trong 

một lúc có thể biến hóa ra vô lƣợng thân, cúng dƣờng chƣ Phật và nghe 

pháp, thuyết pháp độ chúng sanh. Các việc ấy, trừ Phật không ai có đƣợc, ấy 

là thân tối hậu. Bồ-tát trái với đây, gọi là không đầy đủ. 

            * Lại nữa, trong mỗi tự địa, không thiếu gí, gọi là đầy đủ, trong mỗi 

tự địa chƣa thành tựu, ấy là không đầy đủ. 

            Đƣợc thần thông có hai: 1. Có dùng. 2. Không dùng. 

            Chƣa đƣợc thần thông là có Bồ-tát mới phát tâm nên chƣa đƣợc thần 

thông. Hoặc ví chƣa lía dục, ví tâm giải đãi, ví tu pháp khác, ấy là chƣa 

đƣợc. Trái với đây là đƣợc. 

            Tịnh Phật độ, chƣa tịnh Phật độ nhƣ trƣớc nói. 

            Thành tựu chúng sanh có hai: Có ngƣời trƣớc tự thành công đức, sau 

mới độ chúng sanh; có ngƣời trƣớc thành tựu chúng sanh, sau mới tự thành 

công đức. Nhƣ Phật Bảo Hoa, khi sắp vào Niết-bàn quán tâm hai Bồ-tát Di-

lặc và Thìch-ca Văn, thấy Di-lặc Bồ-tát tự công đức thành tựu mà đệ tử chƣa 

thành tựu, Thìch-ca Văn Bồ-tát thí đệ tử thành tựu mà tự thân chƣa thành 

tựu. Thành cho nhiều ngƣời khó, tự thành cho mính dễ. Nghĩ nhƣ vậy rồi 

(Phật Bảo Hoa) liền vào trong hang báu của núi Tuyết, thân phóng hào 

quang. Khi ấy Thìch-ca Văn Bồ-tát thấy Phật, nhiếp tâm thanh tịnh, một 

chân đứng luôn bảy ngày bảy đêm, dùng một bài kệ tán Phật. Do nhân duyên 

ấy mà vƣợt qua chìn kiếp tu hành. 

            Nhƣ vậy biết ngƣời thành tựu chúng sanh, không thành tựu chúng 

sanh. 

            Chƣ Phật ngợi khen nhƣ trƣớc đã nói, trái với đó gọi là chẳng ngợi 

khen. 

            Thân cận chƣ Phật, thọ mạng vô lƣợng, vô lƣợng Tỳ-kheo tăng, 

thuần Bồ-tát làm Tăng, không tu khổ hạnh, các nghĩa này nhƣ đã nói ở cuối 

Phẩm tựa đầu. 



            Một đời bổ xứ là hoặc do xem tƣớng mà biết, nhƣ Đạo sĩ A-tƣ-đà 

xem tƣớng Thái-tử mà biết thành Phật ngay ở đời này. Bà-la-môn Sằn-nhã-

bà thấy con nai sữa, biết ngƣời ngày nay thành Phật nên ăn. Nhƣ Bồ-tát 

Biến-cát, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Văn-thù-sƣ-lợi v.v... thấy các Bồ-tát 

ấy tƣớng nhƣ chƣ Phật, biết sẽ thành Phật, nhƣ vậy v.v... 

            Ngồi đạo tràng là có Bồ-tát thấy chỗ Bồ-tát đi, dƣới đất có đất Kim-

cang giữ gín Bồ-tát ấy. Lại thấy trời rồng qủy thần mang các thứ cúng dƣờng 

đến đạo tràng. Do những việc nhƣ vậy, biết ngồi đạo tràng. 

            Có ma là đời trƣớc ngăn ngƣời khác hành đạo, và theo các cách cầu 

Phật đạo, không ƣa thực hành từ bi, chỉ ƣa thực hành các pháp không, vô 

tƣớng v.v...; do nhân duyên nhƣ vậy nên có ma phá hoại. 

            Hỏi: Cớ sao Bồ-tát thân cuối cùng còn chịu báo ác nghiệp có ma đến 

phá? 

            Đáp: Bồ-tát theo nhiều cửa vào Phật đạo, hoặc theo cửa từ bi, cửa 

tinh tấn, trì tuệ mà vào Phật đạo. Bồ-tát này theo cửa tinh tấn, trì tuệ, không 

hành bi tâm, ƣa hành tinh tấn, trì tuệ; vì nhƣ ngƣời sang, tuy có nhiều thứ áo 

đẹp, hoặc có khi mặc một cái, các cái khác không mặc. Bồ-tát cũng nhƣ vậy, 

tu các hạnh để cầu Phật đạo, hoặc tu tinh tấn, trì tuệ, dứt mất tâm từ bi. 

            Phá ngƣời hành đạo là ví tăng thƣợng mạn, nên các trời trƣờng thọ, 

ma quỷ thần không biết Bồ-tát phƣơng tiện, thấy làm ác hành mà sao không 

chịu khổ báo, bèn sanh tà kiến chấp đoạn diệt, nên Phật thị hiện thọ báo. Ví 

vậy tuy không có nhân duyên tội, không có ma thật đến phá, mà Phật dùng 

phƣơng tiện thị hiện có ma. 

            Hết thảy môn phƣơng tiện của Thanh văn, Bìch-chi Phật, Bồ-tát nhƣ 

vậy, để làm cho chúng sanh vào đạo, ấy gọi là mắt pháp trong sạch. 

            KINH: Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn! Bồ-tát ma-ha-tát 

đƣợc Phật nhãn sạch thế nào? 

            Phật bảo Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát tâm cầu Phật đạo, thứ lớp 

vào Nhƣ Kim cang tam-muội, đƣợc trì nhất thiết chủng. Bấy giờ thành tựu 

mƣời lực, bốn việc không sợ, bốn trì vô ngại, mƣời tám pháp không chung, 

đại từ đại bi. Bồ-tát ma-ha-tát ấy dùng trì nhất thiết chủng, đối hết thảy pháp, 

không pháp gí không thấy, không pháp gí không nghe, không pháp gì không 

tri, không pháp gí không thức. 

            Này Xá-lợi-phất, ấy là Bồ-tát ma-ha-tát khi đƣợc Vô thƣợng Chánh 

đẳng Chánh giác, mắt Phật sạch. 

            Nhƣ vậy Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát muốn đƣợc năm mắt thí nên 

học sáu Ba-la-mật, ví sao? Này Xá-lợi-phất, ví trong sáu Ba-la-mật ấy thu 

nhiếp hết thảy thiện pháp. Nhƣ pháp Thanh văn, pháp Bìch-chi Phật, pháp 

Bồ-tát, pháp Phật. 



            Này Xá-lợi-phất, nếu nói chắc thật, cái có thể thu nhiếp tất cả thiện 

pháp, chính là Bát-nhã ba-la-mật. 

            Này Xá-lợi-phất, Bát-nhã ba-la-mật có thể sanh năm mắt, Bồ-tát học 

năm mắt là chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            LUẬN: Bồ-tát trú trong mƣời địa, đầy đủ sáu Ba-la- mật, cho đến trì 

nhất thiết chủng. Bồ-tát vào Nhƣ Kim-cang tam-muội, phá các tập khì phiền 

não, liền đƣợc vô ngại giải thoát của chƣ Phật, liền sanh mắt Phật, đó là trì 

nhất thiết chủng, mƣời lực, bốn trì vô ngại, cho đến đại từ đại bi các công 

đức, ấy gọi là mắt Phật. 

            Hỏi: Trì tuệ thấy vật, đó là tƣớng trạng của mắt, cớ sao đại từ đại bi 

mà gọi là mắt? 

            Đáp: Các công đức đều tƣơng ƣng với mắt tuệ, gọi chung là mắt. 

            * Lại nữa, tâm từ bi có ba: chúng sanh duyên, pháp duyên và vô 

duyên. 

            Tâm từ của ngƣời phàm phu duyên chúng sanh mà phát, tâm từ của 

Thanh văn, Bìch-chi Phật và Bồ-tát ban đầu duyên chúng sanh sau duyên 

pháp mà phát, tâm từ của chƣ Phật khéo tu “rốt ráo không” nên gọi là vô 

duyên; thế nên từ bi cũng gọi là mắt Phật. 

            Đã nói mắt Phật, nay nói công dụng của mắt Phật. Mắt ấy không 

pháp gí không thấy, không nghe, không tri, không thức. 

            * Lại nữa, có ngƣời nói Bồ-tát thập trụ không khác với Phật, nhƣ Bồ-

tát Biến-cát, Văn-thù-sƣ-lợi, Quán Thế Âm v.v... đầy đủ công đức, mƣời lực 

nhƣ Phật, mà ví rộng độ chúng sanh nên không làm Phật, cho nên sanh nghi. 

Ví vậy nên nói tƣớng trạng của mắt Phật là đối với mƣời phƣơng chúng sanh 

và các pháp, không gí không thấy, không gí không nghe. Các Bồ-tát Biến-

cát v.v... đối với các Bồ-tát khác là lớn, nhƣng so với Phật thí không thể biết 

khắp; nhƣ ánh sáng mặt trăng tuy lớn, nhƣng đối với mặt trời thí không hiện. 

            Hỏi: Tƣớng trạng của mắt là thấy, cớ sao nói nghe? 

            Đáp: Trì tuệ của chúng sanh từ sáu căn phát sanh, biết sáu trần. Có 

ngƣời nói: Phật có việc không nghe, nhƣ đối với kinh sách ngoại đạo hoặc 

có việc Phật không nghe đƣợc. Thế nên nói trì tuệ Phật không việc gí không 

nghe. 

            * Lại do nhĩ thức làm nhân duyên sanh trì tuệ, trì tuệ biết đƣợc, nói là 

không việc gí không nghe. 

            Hỏi: Ví sao có cái biết của ba thức hiệp làm một, có cái biết của ba 

thức tách làm ba? Mắt gọi là thấy, tai gọi là nghe, ý biết gọi là thức, còn cái 

biết của mũi, lƣỡi, thân gọi là giác? 

            Đáp: Ba thức mắt, tai, ý, giúp đạo pháp nhiều, nên nói tách riêng, còn 

ba thức kia không đƣợc nhƣ vậy nên nói hợp lại. Và ba thức này chỉ biết 



việc thế gian, nên hợp làm một, còn ba thức mắt, tai, ý biết việc thế gian 

cũng biết việc xuất thế gian, nên nói tách riêng. 

            * Lại nữa, ba thức mũi, lƣỡi, thân chỉ duyên pháp vô ký, còn ba thức 

mắt, tai, ý hoặc duyên pháp thiện hoặc duyên pháp bất thiện, hoặc duyên 

pháp vô ký. 

            * Lại nữa, ba thức làm nhân duyên sanh ba thừa: nhƣ mắt thấy Phật 

và đệ tử Phật, tai nghe Pháp, tâm suy lƣờng, chánh ức niệm. 

            Có các sai biệt nhƣ vậy, nên cái biết nơi sáu thức chia làm bốn. 

            Trì nhất thiết chủng là nhƣ ngƣời thấy gần không thấy xa, thấy ngoài 

không thấy trong, thấy thô không thấy tế, thấy đông không thấy tây, thấy đây 

không thấy kia, thấy hòa hợp không thấy tan rã, thấy khi sanh không thấy 

khi diệt. 

            Mắt thịt thấy, mắt trời không thấy, ví ngƣời phàm phu nhãn căn 

thành tựu mà chƣa lía dục nên không có mắt trời. Mắt trời thấy, mắt tuệ 

không thấy, ví ngƣời phàm phu đƣợc Thiên nhãn thông mà không có mắt 

tuệ. Mắt tuệ thấy mắt pháp không thấy, ví hàng Thanh văn chƣa lía dục, 

không biết các phƣơng pháp độ chúng sanh, nên không có mắt pháp. Mắt 

pháp thấy mắt Phật không thấy, ví Bồ-tát đƣợc đạo chủng trì, biết các 

phƣơng pháp độ sanh mà chƣa thành Phật nên không có mắt Phật. 

            * Lại nữa, mắt thịt mắt trời thấy, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật không 

thấy, ví ngƣời phàm phu nhãn căn thành tựu, đƣợc Thiên nhãn thông mà 

không có mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật. Mắt thịt, mắt tuệ thấy, mắt pháp, mắt 

Phật không thấy, ví hàng Thanh văn nhãn căn thành tựu mà không biết các 

phƣơng pháp độ chúng sanh nên không có mắt pháp, ví là Thanh văn nên 

không có mắt Phật. Mắt thịt, mắt pháp thấy, mắt Phật không thấy, ví mới 

đƣợc vô sanh nhẫn, chƣa thọ pháp tánh sanh thân Bồ-tát, đƣợc đạo chủng trì, 

ví chƣa thành Phật, nên không có mắt Phật. Mắt trời, mắt tuệ thấy, mắt pháp, 

mắt Phật không thấy, ví ngƣời Thanh văn lía dục, đƣợc Thiên nhãn thông 

chẳng phải là Bồ-tát, không có đạo chủng trí nên không có mắt pháp, ví là 

ngƣời Thanh văn nên không có mắt Phật. Mắt trời, mắt pháp thấy, mắt Phật 

không thấy, ví đƣợc Bồ-tát thần thông, biết các phƣơng pháp độ chúng sanh 

mà chƣa thành Phật nên không có mắt Phật. Mắt tuệ, mắt pháp thấy, mắt 

Phật không thấy, ví Bồ-tát đƣợc vô sanh pháp nhẫn, đƣợc vô sanh pháp nhẫn 

rồi, có thể quán thấy nhân duyên đắc đạo của hết thảy chúng sanh, dùng các 

phƣơng pháp mà độ thoát, song chƣa thành Phật, nên không có mắt Phật. 

            * Lại nữa, mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ thấy, mắt pháp, mắt Phật không 

thấy. Ví hàng Thanh văn nhãn căn thành tựu đƣợc Thiên nhãn thông, mà 

không đạo chủng trì, nên không có mắt pháp, ví là Thanh văn nên không có 

mắt Phật. Mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp thấy, mắt Phật không thấy, ví pháp 



tánh sanh thân Bồ-tát, đủ sáu thần thông, dùng các phƣơng pháp độ chúng 

sanh, mà ví chƣa thành Phật nên không có mắt Phật. 

            * Lại nữa, mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp thấy, mắt Phật không 

thấy, ví Bồ-tát mới đƣợc vô sanh pháp nhẫn, chƣa bỏ nhục thân, đƣợc Bồ-tát 

thần thông, vô sanh pháp nhẫn, đạo chủng trì đầy đủ, mà ví chƣa thành Phật 

nên không có mắt Phật. 

            Nhƣ vậy không thể gọi là không pháp gí không thấy, không nghe, 

không giác, không thức. Nếu dùng mắt Phật xem các pháp, ấy gọi là không 

có gí không thấy, không có gí không nghe, không có gí không giác, không 

có gí không thức.  

Theo nghĩa phân biệt năm trần cũng nhƣ vậy. 

            Các thiện pháp của ba thừa là nhân duyên đƣợc năm mắt. 

            Các thiện pháp thu nhiếp vào sáu Ba-la-mật. 

            Sáu Ba-la-mật lấy Bát-nhã ba-la-mật làm gốc. 

            Ví vậy nói Bát-nhã ba-la-mật sanh ra năm mắt. Bồ-tát dần dần học 

năm mắt ấy, không lâu sẽ làm Phật. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát, khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật, tu Thần thông ba-la-mật. Dùng thần thông ba-la-mật ấy, 

đƣợc các việc nhƣ ý: rung động đại địa, biến một thân làm vô số thân, 

vô số thân làm một thân, ẩn hiện tự tại, đi qua núi vách cây cối vô ngại 

nhƣ đi giữa không, đi trên nƣớc nhƣ đi trên đất, bay trên không nhƣ 

chim, ra vào trong đất nhƣ ra vào trong nƣớc, thân tuôn khói lửa nhƣ 

đống lửa lớn, trong thân ra nƣớc nhƣ nƣớc chảy từ núi Tuyết. Mặt trời 

mặt trăng, cho đến Phạm thiên oai đức khó đƣơng, mà có thể sờ nắm, 

cho đến Phạm thiên, thân đƣợc tự tại, cũng không đắm trƣớc thần 

thông nhƣ ý nhƣ vậy. Việc thần thông và thân ta đều không thể có đƣợc, 

vì tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh, không nghĩ rằng: Ta đƣợc 

thần thông nhƣ ý, ngoại trừ vì tâm Tát-bà-nhã. 

            Nhƣ vậy, Xá-lợi-phất, ấy là Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-

mật, đƣợc “trì chứng Nhƣ ý thông.” 

            Lại, Bồ-tát ấy lấy tai trời trong sạch hơn tai ngƣời, nghe hai thứ 

tiếng: tiếng trời tiếng ngƣời, cũng không đắm trƣớc thần thông Thiên nhĩ ấy. 

Thiên nhĩ, tiếng và thân ta đều không thể có đƣợc. Ví tự tánh không, tự tánh 

ly, tự tánh vô sanh. Không nghĩ rằng: Ta có tai trời ấy, ngoại trừ ví tâm Tát-

bà-nhã. 

            Nhƣ vậy, Xá-lợi-phất, ấy là Bồ-tát ma-ha-tát, khi hành Bát-nhã ba-la-

mật, đƣợc “trì chứng Thiên nhĩ thông.” 

            Bồ-tát ấy nhƣ thật biết tâm các chúng sanh khác hoặc có tâm dục nhƣ 

thật biết tâm dục; tâm lía dục nhƣ thật biết tâm lía dục; tâm sân nhƣ thật biết 

tâm sân; tâm lía sân nhƣ thật biết tâm lía sân; tâm si nhƣ thật biết tâm si; tâm 



lía si, nhƣ thật biết tâm lía si; tâm khát ái nhƣ thật biết tâm khát ái; tâm 

không khát ái nhƣ thật biết tâm không khát ái; tâm có thọ nhƣ thật biết tâm 

có thọ; tâm không thọ nhƣ thật biết tâm không thọ; tâm thu nhiếp nhƣ thật 

biết tâm thu nhiếp; tâm phân tán nhƣ thật biết tâm phân tán; tâm nhỏ nhƣ 

thật biết tâm nhỏ; tâm lớn, nhƣ thật biết tâm lớn; tâm định nhƣ thật biết tâm 

định; tâm loạn nhƣ thật biết tâm loạn; tâm giải thoát nhƣ thật biết tâm giải 

thoát; tâm không giải thoát, nhƣ thật biết tâm không giải thoát; tâm có trên 

nhƣ thật biết tâm có trên; tâm không trên nhƣ thật biết tâm không trên; cũng 

không đắm trƣớc tâm ấy, ví sao? Tƣớng tâm ấy chẳng phải tâm, ví bất khả tƣ 

nghí, ví tự tánh không, ví tự tánh ly, ví tự tánh vô sanh. Không nghĩ rằng: Ta 

đƣợc trì chứng tha tâm, ngoại trừ ví tâm Tát-bà-nhã. 

            Nhƣ vậy Xá-lợi-phất, ấy là Bồ-tát ma-ha-tát, khi hành Bát-nhã ba-la-

mật đƣợc “trì chứng Tha tâm thông.” 

            Lại Bồ-tát ấy dùng trì chứng Túc mạng thông, nhớ lại một tâm đến 

trăm tâm, nhớ lại một ngày đến trăm ngày, nhớ lại một tháng đến trăm 

tháng, nhớ lại một năm đến trăm năm, nhớ lại một kiếp đến trăm kiếp, vô số 

trăm kiếp, vô số ngàn kiếp, vô số trăm ngàn kiếp, cho đến vô số trăm ngàn 

vạn ức kiếp; ta ở chỗ ấy có họ nhƣ vậy, tên nhƣ vậy, sanh nhƣ vậy, ăn nhƣ 

vậy, ở lâu nhƣ vậy, sống có hạn nhƣ vậy, sống lâu nhƣ vậy, thọ khổ vui nhƣ 

vậy, ta chết chỗ ấy sanh chỗ kia, chết chỗ kia sanh chỗ ấy, có tƣớng mạo, có 

nhân duyên. Cũng không chấp trƣớc túc mạng thông ấy. Ví việc Túc mạng 

thông và thân ta đều không thể có đƣợc, ví tự tánh không, ví tự tánh ly, ví tự 

tánh vô sanh. Không nghĩ rằng: Ta có Túc mạng thông ấy, ngoại trừ ví tâm 

Tát-bà-nhã. 

            Nhƣ vậy, Xá-lợi-phất, ấy là Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-

mật đƣợc “trì chứng Túc mạng thông.” 

            Lại Bồ-tát ấy dùng mắt trời thấy chúng sanh khi chết, khi sanh, đoan 

chánh, xấu xì, chỗ dữ, chỗ lành, hoặc lớn, hoặc nhỏ. Biết chúng sanh theo 

nghiệp nhân duyên; các chúng sanh ấy thành tựu thân ác nghiệp, thành tựu 

khẩu ác nghiệp, thành tựu ý ác nghiệp, cố hủy báng thánh nhân; chịu nhân 

duyên tà kiến nhƣ vậy, nên khi thân hoại đọa vào trong địa ngục ác đạo. Các 

chúng sanh ấy, thành tựu thân thiện nghiệp, thành tựu khẩu thiện nghiệp, 

thành tựu ý thiện nghiệp, không hủy báng thánh nhân; chịu nhân duyên 

chánh kiến nhƣ vậy, nên khi mạng chung sanh vào thiện đạo, sanh cõi trời. 

Cũng không chấp trƣớc Thiên nhãn thông ấy, ví việc Thiên nhãn thông và 

thân ta, đều không thể có đƣợc, ví tự tánh không, ví tự tánh ly, ví tự tánh vô 

sanh. Không nghĩ rằng: Ta có Thiên nhãn thông ấy, ngoại trừ ví tâm Tát-bà-

nhã. 

            Nhƣ vậy, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật, 

đƣợc “trì chứng Thiên nhãn thông” cũng thấy chúng sanh trong mƣời 



phƣơng hằng hà sa thế giới sanh chết, cho đến sanh cõi trời. Bốn thần thông 

kia cũng nhƣ vậy. 

            Lại Bồ-tát ma-ha-tát ấy đƣợc Lậu tận thông. Tuy đƣợc Lậu tận thông, 

không còn rơi vào Thanh văn, Bìch-chi Phật địa, cho đến khi chứng Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không nƣơng dị pháp, cũng không 

đắm trƣớc Lậu tận thông ấy. Ví việc Lậu tận thông và thân ta, đều không thể 

có đƣợc, ví tự tánh không, ví tự tánh ly, ví tự tánh vô sanh. Không nghĩ rằng: 

Ta đƣợc Lậu tận thông, ngoài trừ ví tâm Tát-bà-nhã. 

            Nhƣ vậy, Xá-lợi-phất, ấy là Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-

mật đƣợc “trì chứng Lậu tận thông.” 

            Nhƣ vậy, Xá-lợi-phất, là Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-

mật, đầy đủ Thần thông ba-la-mật, đầy đủ Thần thông ba-la-mật rồi, tăng ìch 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            LUẬN: Nhƣ trong biển lớn có vô lƣợng vô số các thứ ngọc báu, có 

thứ có thể sát độc, có thứ có thể ngăn quỷ, có thứ có thể chữa bệnh, có thứ 

có thể trừ lạnh nóng, đói khát, có thứ có thể theo ý muốn của ngƣời đều cấp 

cho. Trong biển Đại thừa cũng nhƣ vậy, có các thứ Bồ-tát bảo; có Bồ-tát phá 

ba ác, có Bồ-tát mở ba cửa thiện, có Bồ-tát sanh năm mắt, có Bồ-tát tu Thần 

thông ba-la-mật, thế nên các Bồ-tát thƣờng làm việc kỳ đặc hy hữu; nhƣ 

quán tƣớng nƣớc nhiều tƣớng đất ìt, thời có thể làm đất rung động; theo ý 

muốn, biến một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một, làm bụi bay 

đầy giữa hƣ không. Ngƣời lía dục ấy, do nhân duyên phƣớc đức, nên nhóm 

các vi trần lại làm ra nhiều thân, đều giống nhƣ nhau. 

            Có ngƣời nói: hàng phi nhân cung kình Bồ-tát ly dục ấy, nên vào 

trong thân Bồ-tát  để tùy ý Bồ-tát muốn biến hóa gí cũng biến hóa đƣợc. 

Chuyển luân thánh vƣơng chƣa ly dục, do ìt phƣớc đức mà quỷ thần còn bị 

sai khiến, huống gí ngƣời ly dục thực hành vô lƣợng tâm. 

            * Lại nữa, tâm tƣớng không có chỗ ở, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc 

lớn hoặc nhỏ, do sức thiền định, nên tâm đƣợc điều nhu, chóng khắp trong 

các thân rồi trở lại cũng chóng, vì nhƣ rồng ngàn đầu, mắt, tai đều có hai 

ngàn, và có ngàn miệng, mà tâm sử dụng cùng trong một lúc. Rồng và thân 

thô còn nhƣ vậy, huống gí Bồ-tát. 

            Có ngƣời nói: việc của ngƣời tọa thiền, có thế lực không thể nghĩ 

bàn, cho nên một thân làm ra vô lƣợng thân, vô lƣợng thân làm ra một thân. 

            Vách đá không ngại là quán tƣớng vách đá nhƣ hƣ không, bụi trần 

xuyên qua nó nhƣ cọc đóng vào đất. 

            Đi trên nƣớc là quán tƣớng đất nhiều, nên đi trên nƣớc nhƣ trên đất; 

quán tƣớng nƣớc nhiều nên vào đất nhƣ nƣớc; quán tƣớng lửa nhiều nên 

thân tuôn khói lửa. 



            Sờ nắm mặt trời mặt trăng là do sức thần thông bất khả tƣ nghí nên 

khiến tay đụng đến mặt trời mặt trăng; ví vào hỏa định nên mặt trăng không 

thể làm lạnh; ví vào thủy định nên mặt trời không thể làm nóng.  

            Hỏi: Sức thần thông ấy cho đến Tứ thiền, cớ sao đây nói chỉ đến 

ngang Phạm thiên, thân đƣợc tự tại? 

            Đáp: Điều ấy trƣớc đã nói. Phạm thiên là cửa ban đầu, nói Phạm 

thiên là đã nói hết thảy cõi Sắc. Lại ngƣời đời đều quý Phạm thiên cho là 

chúa thế giới. Lại Bồ-tát ấy không muốn ở cõi Dục tâm tán loạn, thị hiện sự 

tự tại ấy. Thế nên cho đến ngƣời lía dục, đều có thể làm đƣợc. 

            Tƣớng trạng thần thông nhƣ vậy, vô lƣợng vô số, ví để cho dễ hiểu, 

nên nói một vài vì dụ. 

            Các ngoại đạo đối với thần thông này có hai sự lầm: 1. Khởi tâm 

chấp ngã, cho ta là có thể khởi lên việc ấy rồi sanh tâm kiêu mạn. 2. Đắm 

trƣớc thần thông ấy. Vì nhƣ ngƣời tham đắm châu bảo. Ví vậy thần thông 

của ngoại đạo không bằng thần thông của thánh nhân. 

            Bồ-tát đối với sức thần thông ấy, biết tất cả pháp tự tánh bất sanh, 

nên không đắm trƣớc, chỉ tƣởng nhớ trì nhất thiết chủng, để độ chúng sanh. 

            Năm thần thông kia cũng nhƣ vậy, đúng nhƣ pháp phân biệt, trƣớc 

nói tƣớng trạng nó, sau đều nói nó không. 

            Các nghĩa khác của sáu thần thông, nhƣ đã nói ở nghĩa năm thần 

thông trong chƣơng Tán thán Bồ-tát. 

            Ví sáu thần thông ấy làm lợi ìch chúng sanh rất lớn, cho nên nói đầy 

đủ thần thông nhƣ vậy, thí tăng ìch Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            KINH: Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật an trú  Thí ba-la-mật, nghiêm tịnh đạo nhất thiết chủng trí, vì 

rốt ráo không, không sanh tâm xan lẫn. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát, khi hành Bát-nhã ba-la-mật, an 

trú trong Giới ba-la-mật, nghiêm tịnh đạo nhất thiết chủng trì, ví rốt ráo 

không, tội không tội, không chấp trƣớc. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát, khi hành Bát-nhã ba-la-mật, an 

trú Nhẫn ba-la-mật, nghiêm tịnh đạo nhất thiết chủng trì, ví rốt ráo không, 

không sanh tâm giận. 

            Này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật, an 

trú Tinh tấn ba-la-mật nghiêm tịnh đạo nhất thiết chủng trì, ví rốt ráo không, 

thân tâm tinh tấn, không giải đãi. 

            Này Xá-lợi-phất có Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật, an 

trú Thiền ba-la-mật, nghiêm tịnh đạo nhất thiết chủng trì, ví rốt ráo không, 

tâm không loạn không mê đắm. 



            Này Xá-lợi-phất có Bồ-tát ma-ha-tát, khi hành Bát-nhã ba-la-mật, an 

trú Bát-nhã ba-la-mật, nghiêm tịnh đạo nhất thiết chủng trì, ví rốt ráo không, 

không sanh tâm si. 

            Nhƣ vậy, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật, 

an trú sáu Ba-la-mật, nghiêm tịnh đạo nhất thiết chủng trì, ví rốt ráo không, 

ví không đến không đi, ví không cho không nhận, ví chẳng phải giới chẳng 

phải phạm, ví chẳng phải nhẫn chẳng phải sân, ví chẳng siêng chẳng nhát, ví 

chẳng định chẳng loạn, ví chẳng trì chẳng ngu. Đƣơng khi ấy Bồ-tát ma-ha-

tát không phân biệt bố thì không bố thì, không phân biệt trí giới phạm giới, 

nhẫn nhục sân nhuế, tinh tấn giải đãi, định tâm loạn tâm, trì tuệ ngu si, 

không phân biệt hủy báng, phá hại, khinh mạn, cung kình, ví sao? Này Xá-

lợi-phất, ví trong vô sanh pháp, không có ngƣời thọ hủy, không có ngƣời thọ 

hại, không có ngƣời thọ khinh mạn, cung kính. 

            Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật đƣợc các 

công đức nhƣ vậy, hàng Thanh văn, Bìch-chi Phật không có đƣợc. 

            Đƣợc công đức ấy đầy đủ, thành tựu chúng sanh, nghiêm tịnh Phật 

độ, đƣợc nhất thiết chủng trì. 

            LUẬN: Bồ-tát ấy khi mới phát tâm, hành Bát-nhã ba-la-mật, lần lƣợt 

tu các công đức khác nhƣ Thì ba-la-mật v.v... Bồ-tát an trú Thí ba-la-mật, tu 

sửa đạo nhất thiết chủng trì, quán tất cả pháp rốt ráo không, không sanh tâm 

xan tham, do hai việc ấy nên mở đạo nhất thiết chủng trì. Ví sao? Ví trong 

rốt ráo không, không có xan tham; cội gốc xan tham dứt, nên đầy đủ Thì ba-

la-mật; đầy đủ Thì ba-la-mật nên trang nghiêm Bát-nhã ba-la-mật; cho đến 

Bát-nhã ba-la-mật rốt ráo không, nên thƣờng không sanh tâm si. Vì sao? Vì 

trong đây Phật tự nói: tất cả pháp không đến không đi, không cho không 

nhận, cho đến không trì không ngu. 

            Hỏi: Nếu quán đƣợc nhƣ vậy mà hành sáu Ba-la-mật thí đƣợc lợi ìch 

gì? 

            Đáp: Trong đây Phật tự nói: Bồ-tát ấy không nghĩ rằng, có bố thì hay 

không bố thì, nếu nghĩ có bố thì thí rơi vào pháp hƣ dối. Lại nếu chấp việc 

bố thì, thời tâm sanh kiêu mạn; nếu nghĩ không có bố thì, thời rơi vào tà 

kiến. Luận về bố thì là cửa ngỏ ban đầu trong Phật pháp, cớ sao nói không? 

Cho đến không nghĩ rằng có ngu si có trì tuệ. Ngƣời ấy nhƣ núi Kim-cang, 

gió thổi bốn phìa không làm lay động đƣợc. Bồ-tát ấy lúc bấy giờ nếu có ai 

nhiếc mắng hay khen ngợi, tâm không đổi khác, ví sao? Ví trong đây Phật tự 

nói: trong vô sanh pháp, không có ngƣời mắng, không có ngƣời hại, không 

có ngƣời cung kình. Hàng tu hạnh Thanh văn, Bìch-chi Phật, không có tâm 

từ bi sâu xa, nếu gặp ngƣời gia hại thí hoặc im lặng hoặc tránh xa. Bồ-tát 

thời không nhƣ vậy, càng gia tâm từ xem đó nhƣ con, phƣơng tiện độ nó, thế 

nên hơn tất cả Thanh văn, Bìch-chi Phật, năng giáo hóa hết thảy chúng sanh. 



Ví có phƣơng tiện nhẫn nhục từ bi sâu xa, ví nhân duyên của nghiệp tùy 

thuận thanh tịnh, nên có thể trang nghiêm tịnh Phật độ. Đầy đủ pháp ấy, nên 

không bao lâu sẽ đƣợc trì nhất thiết chủng.  

            KINH: Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát khi hành Bát-nhã 

ba-la-mật, sanh tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh; sanh tâm bình 

đẳng đối với tất cả chúng sanh rồi, đƣợc tất cả các pháp bình đẳng; 

đƣợc tất cả các pháp bình đẳng rồi, an lập tất cả chúng sanh trong các 

pháp bình đẳng. Bồ-tát ma-ha-tát ấy, hiện đời đƣợc mƣời phƣơng chƣ 

Phật nhớ niệm, cũng đƣợc tất cả Bồ-tát, Thanh văn, Bích-chi Phật nhớ 

niệm. Bồ-tát ấy tại chỗ sanh ra, mắt không thấy sắc không ƣa, cho đến ý 

không biết đến pháp không ƣa. 

            Nhƣ vậy Xá-lợi-phất, Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, 

không giảm sút đối với Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

            LUẬN: Nếu Phật dạy rộng tƣớng trạng các Bồ-tát, thời cùng kiếp 

không hết, nay Phật ở cuối phẩm này lƣợc nói tƣớng ấy, tƣớng ấy là sở hành 

chung của các Bồ-tát, đó là đại từ bi, bắt đầu phát tâm độ hết thảy chúng 

sanh, học tâm bính đẳng quán chúng sanh của chƣ Phật, hết thảy pháp tự 

tánh không. Do nhân duyên nhƣ vậy, sanh tâm bính đẳng đối với tất cả 

chúng sanh; đƣợc tâm bính đẳng ấy rồi, đƣợc tất cả các pháp bính đẳng. 

            Tất cả pháp bính đẳng là nhƣ trƣớc nói nghĩa chúng sanh bính đẳng, 

pháp bính đẳng; nay lại nói thêm: thƣơng xót bốn loài chúng sanh, nhất tâm 

muốn cho lợi ìch, gọi là chúng sanh bính đẳng. Quán bốn niệm xứ cũng 

không thấy thân, gọi là pháp bính đẳng. Các bốn pháp nhƣ bốn chánh cần 

v.v... cũng nhƣ vậy. 

            * Lại nữa, nghĩ đến chúng sanh trong năm đƣờng đều chím đắm 

trong già, bệnh, chết, vô thƣờng, gọi là chúng sanh bính đẳng. Thực hành 

năm căn tìn, tấn v.v... hoặc năm thần thông, nhất tâm muốn độ chúng sanh, 

ấy gọi là pháp bính đẳng. 

            * Lại nữa, đối với chúng sanh thực hành phƣớc nhẫn nhục, từ bi, 

công đức vô lƣợng; công đức vô lƣợng nên tâm nhu nhuyến, tâm nhu 

nhuyến nên mau đƣợc thiền định; tu thiền định nên tâm nhƣ ý điều nhu; tâm 

nhƣ ý điều nhu nên phá tƣớng dài, ngắn, nam, nữ, trắng, đen của thế gian 

vào pháp nhất tƣớng đó là vô tƣớng. Đƣợc pháp bính đẳng rồi, làm cho hết 

thảy chúng sanh đƣợc pháp bính đẳng. 

            Bồ-tát ấy đƣợc hai bính đẳng, thành tựu vô lƣợng phƣớc đức, trì tuệ, 

nên đƣợc quả báo hiện tại là đƣợc chƣ Phật nhớ niệm, đƣợc các ngƣời khác 

nhớ niệm. 

            Ví ƣa đắm mà sanh nhớ niệm đều là hƣ vọng, chỉ có chƣ Phật nhớ 

niệm, ấy là thật nhớ niệm, ví không ƣa đắm. Ngƣời ấy chƣ Phật còn ái niệm, 



huống gí Thanh văn, Bìch-chi Phật, Bồ-tát ? Thanh văn, Bìch-chi Phật là 

ngƣời dứt kiết sử còn ái niệm, huống gí ngƣời phàm phu chƣa lía dục? 

            Bồ-tát do nhân duyên phƣớc đức sanh ra, nên quả báo đời nay vô 

lƣợng nhƣ vậy, đời sau ở chỗ sanh ra, mắt trọn không thấy ác sắc. Ác sắc là 

sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp làm phát sanh khổ thọ, cho đến làm phát 

sanh tâm ƣu não. Nhƣ trời Lục dục, sáu căn đối với thứ dục tịnh diệu, tùy ý 

hoan hỷ. Chúng sanh trồng một ìt phƣớc đức, còn đƣợc sanh ở cõi trời nhƣ 

vậy, huống gí Bồ-tát có phƣớc đức, thật trì tuệ vô lƣợng vô biên lại đƣợc 

mƣời phƣơng chƣ Phật và các Hiền thánh nhớ niệm! 

            KINH: Khi thuyết phẩm Bát-nhã ba-la-mật ấy, ba trăm Tỳ-kheo 

từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy áo đang mặc dâng Phật, phát tâm Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác. Khi ấy Phật mỉm cƣời, ánh sáng nhiều màu từ 

trong miệng phóng ra. Tuệ mạng A-nan từ tòa đứng dậy, sửa áo chấp 

tay, chân bên hữu quỳ sát đất bạch Phật rằng, nhân duyên gì Phật mỉm 

cƣời? 

            Phật bảo A-nan: ba trăm Tỳ-kheo ấy từ đây về sau 61 kiếp sẽ làm 

Phật, đều hiệu là Đại tƣớng. Ba trăm Tỳ-kheo ấy bỏ thân này, sẽ sanh vào 

nƣớc Phật A-súc, và sáu vạn Thiên tử cõi Dục đều phát tâm Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, xuất gia thành Phật đạo, trong pháp của Phật Di-

lặc. 

            Lúc ấy do oai thần của Phật, bốn bộ chúng ở tại chỗ mà thấy mƣời 

phƣơng, mỗi phìa có ngàn Phật, mƣời phƣơng thế giới ấy nghiêm tịnh, thế 

giới Ta-bà này không sánh kịp. 

            Bấy giờ mƣời ngàn ngƣời phát nguyện: chúng con tu hạnh nguyện 

thanh tịnh, do hạnh nguyện thanh tịnh, sẽ sanh đến thế giới Phật kia. 

            Khi ấy Phật biết thân tâm các thiện nam tử ấy, nên lại mỉm cƣời, ánh 

sáng nhiều màu từ trong miệng phóng ra. 

            A-nan sửa áo chấp tay bạch Phật: nhân duyên gí Phật mỉm cƣời? 

            Phật bảo A-nan, ông thấy mƣời ngàn ngƣời ấy chăng? 

            A-nan thƣa, dạ thấy. 

            Phật dạy: mƣời ngàn ngƣời ấy mệnh chung ở đây, sẽ sanh đến thế 

giới kia, không bao giờ lía chƣ Phật, sau sẽ thành Phật, hiệu là Trang 

Nghiêm Vƣơng. 

            LUẬN. Hỏi: Chƣ Phật kiết giới Tỳ-kheo ba y không đƣợc thiếu, sao 

các Tỳ-kheo này phá Giới ba-la-mật mà thực hành Thì ba-la-mật? 

            Đáp: Có ngƣời nói: Phật Thành đạo sau 12 năm mới kiết giới, lúc 

Tỳ-kheo ấy thì y thí chƣa kiết giới. 

            Có ngƣời nói: Tỳ-kheo ấy có y tịnh thì, sanh tâm nghĩ mính sẽ vẫn 

thọ dụng cho nên thì. 



            Có ngƣời nói: các Tỳ-kheo ấy biết nhiều hiểu nhiều, liền có thể nhận 

đƣợc y lại, chứ việc không để qua đêm. 

            * Lại có ngƣời nói, các Tỳ-kheo ấy nghe Phật dạy về các Bồ-tát hành 

Thí ba-la-mật, có thế lực của công đức vô lƣợng, đƣợc cùng với Bát-nhã ba-

la-mật tƣơng ƣng, nên tâm rất vui mừng nhảy nhót, liền lấy y thì, không còn 

nghĩ gí khác, không cố ý phá giới. 

            * Lại nữa, các Tỳ-kheo biết Phật pháp rốt ráo không, không chấp 

trƣớc, dứt pháp ái, ví theo thế đế nên kiết giới, chẳng phải ví đệ nhất nghĩa 

đế. Các Tỳ-kheo ấy theo Phật nghe đệ nhất nghĩa đế, và sáu Ba-la-mật bố thì 

v.v... nghe các Bồ-tát có đại oai lực, thƣơng nghĩ chúng sanh bị các phiền 

não che lấp, không thể đƣợc công đức nhƣ Bồ-tát ấy, nên sanh tâm đại bi, ví 

chúng sanh mà phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, ví vậy lấy y bố 

thì. Nếu ngƣời ví tham dục, sân nhuế, sợ hãi, tà kiến, không có tâm cung 

kình, khinh lời Phật mà không chấp trí, ấy mới gọi là phá giới. Các Tỳ-kheo 

này đều không có tâm đó, thế nên không có tội phá giới. 

            Hỏi: Phật ví sao mỉm cƣời? 

            Đáp: Cƣời có nhiều thứ: có ngƣời thấy việc ca múa nên cƣời, có 

ngƣời trong lòng sân nhuế nên cƣời, có ngƣời kiêu mạn nên cƣời, có ngƣời 

khinh vật nên cƣời, có ngƣời việc làm xong vui mừng nên cƣời, có ngƣời 

thấy làm việc không nên làm nên cƣời, có ngƣời trong lòng dối trá nhƣng 

ngoài dƣơng bày lành tốt nên cƣời, có ngƣời thấy việc hy hữu nên cƣời, nay 

Phật thấy Tỳ-kheo đem một áo Ca-sa bố thì, trong tƣơng lai sẽ đƣợc thành 

Phật, là việc hy hữu, cho nên cƣời. 

            Hỏi: Sao A-nan thƣờng hỏi Phật ví sao cƣời mà các Tỳ-kheo khác 

không hỏi? 

            Đáp: Các Tỳ-kheo ấy không gần gũi Phật, lại có tâm kình sợ nhiều, 

không dám tự hỏi. A-nan khéo biết tƣớng ngƣời, biết ý các Tỳ-kheo. Lại 

thấy Phật cƣời, nghi nên nghĩ rằng: Phật không có tƣớng chúng sanh, không 

có tƣớng pháp, biết ba cõi nhƣ mộng nhƣ huyễn, nay có việc gí có thể làm 

cho Phật cƣời ? Phật nhƣ núi chúa Tu-di, đại địa, đại hải, không ví nhân 

duyên nhỏ mà lay động. Ví vậy nên hỏi nhân duyên ví sao cƣời. 

            Phật bảo A-nan, nghiệp nhân duyên và quả báo tƣơng tục, bất khả tƣ 

nghí, 300 Tỳ-kheo ấy sau 61 kiếp, sẽ đƣợc làm Phật, hiệu Đại tƣớng (khi bố 

thì dùng tay đƣa vật thì lên làm dấu hiệu, nhân đó đặt tên - N.D). 

            Trong 61 kiếp, ngƣời ấy lợi căn, gặp Phật thuyết pháp, nhờ cùng Bát-

nhã ba-la-mật tƣơng ƣng, nên ngƣời ấy chóng đƣợc làm Phật. 

            Các Tỳ-kheo ấy ví chƣa đƣợc Thiên nhãn, tự nghi không biết sẽ sanh 

chỗ nào, sợ không thể nhóm các công đức, không đƣợc đến đạo. Thế nên 

Phật dạy: bỏ thân ấy sẽ sanh thế giới Phật A-súc. Sáu vạn Thiên tử cõi Dục, 

chắc chắn là có nhân duyên phƣớc đức chung trong đời trƣớc, nên cùng năm 



trăm Tỳ-kheo, đồng phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Là những 

ngƣời đáng đƣợc Di-lặc độ, nên Phật thọ ký họ sẽ xuất gia vào thời Phật Di-

lặc. Nay Phật thọ ký các Tỳ-kheo sanh vào thế giới A-súc, nên mọi ngƣời 

đều muốn thấy thế giới thanh tịnh của chƣ Phật. Thế nên Phật làm cho đại 

chúng thấy khắp mƣời phƣơng mỗi mặt có ngàn Phật. 

            Bốn chúng ấy thấy thế giới Phật thanh tịnh trang nghiêm, thấy thân 

chƣ Phật lớn hơn núi Tu-di, có đại chúng Bồ-tát một đời bổ xứ vây quanh, 

dùng phạm âm thấu suốt vô lƣợng vô biên thế giới, mỗi vị tự làm hèn mọn 

thân mính, ví thƣơng xót chúng sanh, mà cầu vô lƣợng Phật pháp, phát 

nguyện sanh vào thế giới Phật kia. Nhƣ nói trong chƣơng Thanh tịnh thế 

giới hạnh nguyện. 

            Nhân duyên cƣời, nhƣ trƣớc đã nói. 

            Mƣời ngàn ngƣời ấy, mệnh chung ở đây, sẽ sanh vào nƣớc kia. Theo 

khi sanh vào nƣớc kia, do nhân duyên hạnh nghiệp đầy đủ, nên ở nơi đó 

chứa nhóm vô lƣợng phƣớc đức sâu dày, trọn không xa lía chƣ Phật. 

            Do thấy các thế giới Phật trang nghiêm mà phát tâm, nên hiệu là 

Trang Nghiêm Vƣơng Phật.  

  

---o0o---  

 

GIẢI THÍCH: PHẨM THÁN ĐỘ THỨ 5 

 

(Đại Bát-nhã ghi: Phẩm Vô Đẳng Đẳng Thứ Tƣ) 

            KINH: Bấy giờ Tuệ mạng Xá-lợi-phất, tuệ mạng Mục-kiền-liên, 

tuệ mạng Tu-bồ-đề, tuệ mạng Ma-ha Ca-diếp, các Tỳ-kheo nhiều ngƣời 

biết đến và các Bồ-tát ma-ha-tát, các Ƣu-bà-tắc, các Ƣu-bà-di nhƣ vậy, 

từ chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay bạch Phật, Bạch Thế Tôn! Đại Ba-la-

mật là Bát-nhã ba-la-mật của Bồ-tát ma-ha-tát; tên Ba-la-mật, đệ nhất 

Ba-la-mật, thắng Ba-la-mật, diệu Ba-la-mật, Vô lƣợng Ba-la-mật, Vô 

đẳng Ba-la-mật, Vô đẳng đẳng Ba-la-mật, nhƣ hƣ không Ba-la-mật, là 

Bát-nhã ba-la-mật của Bồ-tát ma-ha-tát. 

            Bạch Thế Tôn! Tự tƣớng không Ba-la-mật, là Bát-nhã ba-la-mật của 

Bồ-tát ma-ha-tát. 

            Bạch Thế Tôn! Tự tánh không Ba-la-mật là Bát-nhã ba-la-mật của 

Bồ-tát ma-ha-tát. Các pháp không Ba-la-mật, vô pháp hữu pháp không Ba-

la-mật, mở hết thảy công đức Ba-la-mật, thành tựu hết thảy công đức Ba-la-

mật, không thể hoại Ba-la-mật, là Bát-nhã ba-la-mật của các Bồ-tát ma-ha-

tát. 

            Các Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật, bố thì không sánh bằng, đầy 

đủ thì Ba-la-mật, không sánh bằng, đƣợc thân không sánh bằng, đƣợc pháp 



không sánh bằng, ấy là Vô Thƣợng Chánh Đẳng Chánh Giác. Giới Ba-la-

mật, nhẫn Ba-la-mật, tấn Ba-la-mật, thiền Ba-la-mật, Bát-nhã ba-la-mật, 

cũng nhƣ vậy. 

            Thế Tôn vốn cũng thực hành Bát-nhã ba-la-mật ấy, mà đầy đủ sáu 

Ba-la-mật không sánh bằng, đƣợc pháp không sánh bằng, đƣợc sắc không 

sánh bằng, đƣợc thọ, tƣởng, hành, thức không sánh bằng. Phật chuyển pháp 

luân không sánh bằng. 

            Phật đời quá khứ cũng nhƣ vậy, thực hành Bát-nhã ba-la-mật ấy, nên 

đầy đủ bố thì không sánh bằng, cho đến chuyển pháp luân không sánh bằng. 

            Phật đời vị lai, cũng thực hành Bát-nhã ba-la-mật ấy, nên sẽ làm việc 

bố thì không sánh bằng, cho đến sẽ chuyển pháp luân không sánh bằng. 

            Ví vậy, bạch Thế Tôn! Bồ-tát ma-ha-tát muốn đến bờ kia của hết 

thảy pháp, phải nên tập hành Bát-nhã ba-la-mật. 

            Vâng, bạch Thế Tôn! Tất cả thế gian trời ngƣời A-tu-la phải nên lễ 

kình cúng dƣờng Bồ-tát ma-ha-tát tập hành Bát-nhã ba-la-mật ấy. 

            Phật bảo chúng đệ tử và các Bồ-tát ma-ha-tát:  

Nhƣ vậy, nhƣ vậy! Các thiện nam tử! Tất cả thế gian trời, ngƣời, A-tu-la 

phải nên lễ kình cúng dƣờng vị tập hành Bát-nhã ba-la-mật, ví sao? Ví nhân 

có Bồ-tát đến nên xuất sanh nhân đạo, thiên đạo, dòng Sát-lợi lớn, dòng Bà-

la-môn lớn, đại gia cƣ sĩ, chuyển luân Thánh vƣơng, trời Tứ thiên vƣơng, 

cho đến trời A-ca-nị-sắc; xuất sanh Tu-đà-hồn, cho đến A-la-hán, Bích-chi 

Phật, chƣ Phật. 

            Nhân có Bồ-tát đến nên thế gian bèn có ẩm thực, y phục, ngọa cụ, 

phòng xá, đèn đuốc, ma-ni, chân châu, tỳ-lƣu-ly, san hô, vàng, bạc v.v... các 

bảo vật xuất sanh. 

            Này Xá-lợi-phất, các thứ vui của thế gian, hoặc ở cõi ngƣời, hoặc ở 

cõi trời, hoặc cái vui ly dục, tất cả thứ vui ấy đều do Bồ-tát mà có, vì sao? 

Này Xá-lợi-phất, ví Bồ-tát ma-ha-tát khi tập hành Bồ-tát đạo, an trú sáu Ba-

la-mật, tự hành bố thì cũng lấy việc bố thì thành tựu chúng sanh, cho đến 

hành Bát-nhã ba-la-mật, cũng lấy Bát-nhã ba-la-mật thành tựu chúng sanh. 

            Này Xá-lợi-phất, thế nên Bồ-tát ma-ha-tát ví an lạc cho hết thảy 

chúng sanh nên xuất hiện ở đời. 

            LUẬN: Hỏi: Trong 5.000 Tỳ-kheo, ở trên còn có hơn ngàn Thƣợng 

tọa, nhƣ Ƣu-lâu-tần-loa Ca-diếp v.v... cớ sao chỉ nói tên bốn ngƣời?  

            Đáp: Bốn Tỳ-kheo ấy là vô lƣợng phƣớc điền hiện đời. Xá-lợi-phất 

là đệ tử tay phải của Phật, Mục-kiền-liên là đệ tử tay trái của Phật, Tu-bồ-đề 

tu định vô tránh hành không đệ nhất, còn Ma-ha Ca-diếp tu mƣời hai hạnh 

đầu đà đệ nhất, đƣợc Thế tôn cho áo và chia chỗ ngồi, có tâm thƣờng thƣơng 

xót chúng sanh sâu xa. Lúc Phật ở đời, nếu có ngƣời muốn cầu quả báo đời 

nay, mà cúng dƣờng bốn vị ấy, liền đƣợc nhƣ nguyện. Ví vậy ấy là các Tỳ-



kheo nhiều ngƣời quen nhiều ngƣời biết, và tứ chúng tán thán Bát-nhã Ba-la-

mật. 

            Hỏi: A-la-hán thân tối hậu ấy, việc cần làm đã làm xong, cớ sao còn 

tán thán Bát-nhã Ba-la-mật? 

            Đáp: Ngƣời ta đều biết A-la-hán đƣợc vô lậu đạo, ví Bồ-tát trì tuệ tuy 

lớn hơn A-la-hán, song kiết sử chƣa dứt nên không quý. Lại ví A-la-hán ấy 

có tâm từ bi giúp Phật tuyên dƣơng pháp hóa, nên lấy đó làm chứng. 

            Phật đạo đối với thế gian rất lớn, Bát-nhã có thể đƣa lại việc ấy, nên 

gọi là Đại Ba-la-mật. 

            Trong tất cả pháp, trì tuệ là đệ nhất, nên gọi là Tôn Ba-la-mật. 

            Hay dẫn dắt năm độ kia theo đƣờng chánh, nên gọi là “Đệ nhất Ba-

la-mật.” 

            Năm độ kia không sánh kịp, nên gọi là Thắng Ba-la-mật. 

            Nhƣ năm thức không bằng ý thức có thể làm lợi mính lợi ngƣời, nên 

gọi là Diệu Ba-la-mật.  

            Trong hết thảy pháp, không có pháp nào qua đƣợc, nên gọi là Vô 

thƣợng Ba-la-mật. 

            Không có pháp gí tƣơng đồng, nên gọi là Vô đẳng Ba-la-mật. 

            Các đức Phật gọi là Vô đẳng đẳng, đều từ Bát-nhã Ba-la-mật xuất 

sanh, nên gọi là Vô đẳng đẳng Ba-la-mật. 

            Bát-nhã Ba-la-mật ấy rốt ráo thanh tịnh, không thể lấy hý luận phá 

hoại, nên gọi là Nhƣ hƣ không Ba-la-mật. 

            Trong Bát-nhã Ba-la-mật, tự tƣớng tất cả pháp không thể có đƣợc, 

nên gọi là Tự tƣớng không Ba-la-mật. 

            Trong Ba-la-mật ấy, tự tánh tất cả pháp không, các pháp đều do nhân 

duyên hòa hợp sanh, không có tự tánh, nên gọi là Tự tánh không Ba-la-mật. 

            Trong các pháp không có tự pháp, nên gọi là Chƣ pháp không Ba-la-

mật. 

            Do chúng sanh không pháp không ấy, phá các pháp làm cho không gí 

có đƣợc, không gí có đƣợc cũng không gí có đƣợc, nên gọi là Vô pháp hữu 

pháp không Ba-la-mật. 

            Bồ-tát tập hành Bát-nhã Ba-la-mật ấy, không có công đức gí không 

thu nhiếp đƣợc, nhƣ khi mặt trời xuất hiện, hoa nào cũng nỡ nên gọi là Mở 

hết thảy công đức Ba-la-mật. 

            Mặt trời Bát-nhã Ba-la-mật trong tâm Bồ-tát xuất hiện, hết thảy công 

đức thành tựu đƣợc đều làm cho thanh tịnh. Bát-nhã Ba-la-mật là gốc của 

hết thảy thiện, nên gọi là Thành tựu nhất thiết công đức Ba-la-mật.  

            Không có pháp thế gian nào làm cho khuynh động đƣợc, nên gọi là 

Bất khả phá hoại Ba-la-mật. 



            Nhân duyên khiến các A-la-hán ấy tán thán là ba đời các đức Phật 

đều từ Bát-nhã Ba-la-mật xuất sanh, đó là bố thì không sánh, cho đến trì tuệ 

không sánh. 

            Trong thế gian không có gí sánh bằng, nên gọi là Không sánh. 

            Sáu Ba-la-mật ấy, rốt ráo thanh tịnh không có sai lầm nên gọi là 

Không sánh. 

            Không sánh tức là Vô đẳng đẳng. 

            Lại nữa, Vô đẳng đẳng, chƣ Phật gọi là Vô đẳng, sánh cùng chƣ Phật 

nên gọi là Vô đẳng đẳng. 

            Hỏi: Trong chƣ Phật ba đời đã có Thìch-ca-văn Phật, cớ sao nói 

riêng? 

            Đáp: Nay chúng ở trên tòa, đều do nơi Thìch-ca-văn Phật mà đắc độ, 

cảm ơn nặng nên nói riêng. Nhƣ Xá-lợi-phất nói: Thầy tôi không ra đời, 

chúng tôi vĩnh viễn là kẻ mù tối. 

            Các A-la-hán biết chƣ Phật ba đời đều từ trong Bát-nhã Ba-la-mật 

xuất sanh, ví vậy các A-la-hán nói: 

            Bạch Thế tôn! Chƣ Bồ-tát ma-ha-tát, muốn khắp biết hết thảy, biết 

hết thảy pháp, phải nên tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

            Trong khi A-la-hán tán thán Bồ-tát, sanh tâm cung kình, thế nên nói 

lễ kình cúng dƣờng. 

            Trời, ngƣời, A-tu-la là nói ba thiện đạo, còn ba ác đạo không biết gí 

nên không nói. 

  

            Phật nghe A-la-hán tán thán rồi, Phật ấn khả nói: Nhƣ vậy! Nhƣ vậy! 

Nên phải lễ kình cúng dƣờng ngƣời tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. Các ông 

tuy không có nhất thiết trì tuệ, mà nói không sai. Cho nên nói lặp nhƣ vậy, 

nhƣ vậy, ví sao? Ví trong đó Phật tự nói: Nhân nơi Bồ-tát nên xuất sanh 

nhân đạo, thiên đạo, cho đến hết thảy các Bồ-tát. Ví an lạc cho hết thảy 

chúng sanh nên nói. 

            Dòng Sát-lợi lớn cho đến trời Sắc Cứu-cánh; Tu-đà-hòan cho đến 

chƣ Phật đều nhƣ trƣớc nói. 

            Hỏi: Nếu nhân nơi Bồ-tát mà có ẩm thực v.v... các bảo vật, cớ sao 

ngƣời ta lại phải đem sức làm lụng, kiếm sống, chịu đủ tân khổ mới có 

đƣợc? 

            Đáp: Lúc kiếp đói khát, tuy có bày đủ công sức cũng không có đƣợc, 

ví chúng sanh tội nặng. Bồ-tát đời đời tán thán việc bố thì, trí giới và thiện 

tâm, do nhân duyên ba thứ phƣớc ấy nên có thƣợng, trung, hạ. Phƣớc bậc 

thƣợng hễ nghĩ đến liền có đƣợc; phƣớc bậc trung làm ngƣời đƣợc tôn trọng 

sự cúng dƣờng tự đến; phƣớc bậc hạ thí phải thì công đức mới có đƣợc. Ví 

vậy nói nhân nơi Bồ-tát mà có đƣợc, thật chứ không hƣ dối. 



            Nhân duyên sự vui rất nhiều, không thể kể hết, nay Phật lƣợc nói vui 

cõi trời, vui cõi ngƣời, vui Niết-bàn, đều do Bồ-tát mà có đƣợc. Trong đây 

Phật tự nói: Bồ-tát trụ trong sáu Ba-la-mật, tự hành bố thì, cũng dạy chúng 

sanh hành bố thì. Tuy chúng sanh tự hành bố thì, nếu không có Bồ-tát giác 

đạo, thời không thể hành. 

            Hỏi: Trừ thứ vui giải thốt, hai thứ vui này là chỗ sanh ra kiết sử của 

chúng sanh, ví tham dục nên sanh sân nhuế, cớ sao Bồ-tát giáo đạo thứ nhân 

duyên sanh ra kiết sử ấy? 

            Đáp: Bồ-tát không lỗi, ví sao? Ví Bồ-tát đem tâm từ bi thanh tịnh, 

dạy cho chúng sanh thứ nhân duyên vui, là nên tu phƣớc sự, nếu chúng sanh 

không thanh tịnh thực hành phƣớc đức, thí đối Bồ-tát có lỗi gí! Nhƣ ngƣời 

hảo tâm làm giếng, ngƣời mù bị rớt trong đó mà chết, ngƣời làm giếng 

không tội. Lại nhƣ ngƣời bày đồ ăn ngon đãi ngƣời, ngƣời không biết độ 

lƣợng, ăn quá nhiều sinh hoạn, ngƣời đãi không tội. 

            Lại nữa, nếu chƣ Phật Bồ-tát, không dạy chúng sanh tạo nhân duyên 

phƣớc đức, thời không có trời, không có ngƣời, không có A-tu-la, chỉ tăng 

trƣởng ba ác đạo, không ai từ tội mà đƣợc ra khỏi. 

            Lại nữa, chúng sanh nhân vui mà sanh tham, nhân tham mà sanh 

giận, nhân giận mà sanh khổ, nhân khổ mà sanh tội. Nay muốn khỏi cho 

chúng sanh mắc về cái tội thứ năm nên cho vui. 

            Lại nữa, không nhất định vui sanh tham dục. Hoặc nhớ nghĩ chánh 

nên vui làm phƣớc thiện, nhớ nghĩ tà nên sanh tham dục. Nay ví chánh ức 

niệm vui nên làm sanh ra phƣớc đức nhân duyên. 

            Lại nữa, duy một mính Phật là không sai không lầm. Bồ-tát ấy chƣa 

thành thực Phật đạo, chƣa đƣợc Phật nhãn, nên dùng ba thứ vui giáo hóa 

chúng sanh, khả độ, còn chƣ Phật chỉ dùng thứ vui giải thốt giáo hóa chúng 

sanh.   

---o0o---  

GIẢI THÍCH: PHẨM TƢỚNG LƢỠI THỨ 6  

 

            KINH: Bấy giờ Thế tôn le tƣớng lƣỡi phủ khắp ba ngàn đại thiên 

thế giới, từ tƣớng lƣỡi ấy phát ra ánh sáng vô số vô lƣợng màu sắc, khắp 

chiếu mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới Phật. Khi ấy ở phƣơng đông, 

trong hằng hà sa thế giới, vô lƣợng vô số chƣ Bồ-tát, thấy ánh sáng lớn 

ấy, mỗi mỗi thƣa với Phật ở thế giới mình rằng: 

            Bạch Thế tôn! Ấy là sức ai mà có ánh sáng lớn ấy, chiếu khắp các 

thế giới? 



            Các Phật bảo các Bồ-tát rằng: Các thiện nam tử, phƣơng tây có thế 

giới gọi là Ta-bà, trong đó có Phật hiệu là Thìch-ca Mâu-ni, tƣớng lƣỡi của 

Phật kia phát ra ánh sáng lớn chiếu khắp phƣơng đông hằng hà sa thế giới 

chƣ Phật, phƣơng nam, tây, bắc, bốn góc, trên dƣới cũng lại nhƣ vậy, ví các 

Bồ-tát ma-ha-tát mà thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. 

            Khi ấy các Bồ-tát mỗi mỗi bạch Phật ở thế giới mính rằng: Chúng tôi 

muốn qua cúng dƣờng Phật Thìch-ca Mâu-ni, và các Bồ-tát ma-ha-tát, cùng 

muốn nghe Bát-nhã Ba-la-mật.  

            Các Phật bảo các Bồ-tát: Thiện nam tử, các ông tự biết thời. 

            Khi ấy các Bồ-tát ma-ha-tát, cầm các đồ cúng dƣờng, vô lƣợng lọng 

hoa, tràng phan, chuỗi ngọc, hƣơng thơm, vàng bạc, hoa báu, nhắm hƣớng 

thế giới Ta-bà, đi đến chỗ Phật Thìch-ca Mâu-ni. Lúc bấy giờ, các trời Tứ 

thiên vƣơng, cho đến trời Sắc-cứu-cánh đều cầm hƣơng trời, hƣơng bột, 

hƣơng nƣớc, hƣơng thiên trù, hƣơng lá, các hoa sen trời, xanh vàng đỏ trắng, 

hƣớng đến chỗ Phật Thìch-ca Mâu-ni. Các thứ hoa của các Bồ-tát và Chƣ 

thiên ấy rãi giữa hƣ không, ba ngàn đại thiên thế giới, hóa thành đài lớn, bốn 

trụ, đủ các sắc lạ trang nghiêm rõ ràng. 

            Khi ấy trong chúng của Phật Thìch-ca Mâu-ni, có mƣời vạn ức ngƣời 

đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay bạch Phật rằng: 

            Bạch Thế tôn! Chúng tôi trong đời vị lai cũng đƣợc pháp nhƣ vậy, 

nhƣ Phật Thìch-ca Mâu-ni hơn nay. Đệ tử, ngƣời thị tùy, đại chúng, thuyết 

pháp cũng nhƣ vậy. 

            Khi ấy, Phật biết thiện nam tử chì tâm, đối với hết thảy pháp chẳng 

sanh chẳng diệt, chẳng xuất chẳng tác, đƣợc pháp nhẫn ấy, Phật bèn mĩm 

cƣời, ánh sáng đủ màu từ trong miệng phóng ra. 

            A-nan bạch Phật rằng: Nhân duyên gí mà mĩm cƣời?  

            Phật bảo A-nan, mƣời vạn ức ngƣời trong chúng ấy, đƣợc vô sanh 

nhẫn đối với các pháp. Các ngƣời ấy, trong đời vị lai, qua sáu mƣơi tám ức 

kiếp, sẽ làm Phật, kiếp gọi là Hoa tìch, Phật đều có hiệu là Giác-hoa. 

            LUẬN: Hỏi: Trong phẩm đầu Phật đã le tƣớng lƣỡi, cớ sao nay còn 

le ra nữa? 

            Đáp: Việc ấy chẳng phải ở một ngày một chỗ nói. Trƣớc le tƣớng 

lƣỡi, để hòa hợp đại hội, độ hết thảy chúng sanh, Xá-lợi-phất hỏi, Phật đáp: 

Nay ở vào thời khác, lại ví ngƣời khác. Tu-bồ-đề khéo nói về không, Phật 

sai nói lại, nên phát ánh sáng nơi tƣớng lƣỡi. 

            Hỏi: Xá-lợi-phất trì tuệ đệ nhất, đâu có thiếu gí mà Phật lại còn sai 

Tu-bồ-đề? 

            Đáp: Chúng đệ tử của Phật nhiều, một ngƣời nói xong, tiếp sai một 

ngƣời, vì nhƣ vua có quần thần đông, thứ lớp chung nói. 



            Hỏi: Nếu nhƣ vậy, Mục-kiền-liên, Ca-diếp v.v... rất nhiều, cớ sao 

không sai nói tiếp? 

            Đáp: Kinh này gọi là trì tuệ, Xá-lợi-phất trì tuệ đệ nhất, thế nên hỏi 

Tu-bồ-đề tuy có nhiều nhân duyên mà ví có hai nhân duyên lớn: 1. Ƣa tu 

định vô tránh. Thƣờng từ bi với chúng sanh, tuy không rộng độ chúng sanh, 

mà thƣờng giúp cho Bồ-tát, đem việc Bồ-tát hỏi Phật. 2. Ƣa thực hành sâu 

xa pháp không; trong Bát-nhã lại nói nhiều về pháp không, nên Phật sai Tu-

bồ-đề nói. 

            Các nghĩa ánh sáng tƣớng lƣỡi ấy, các Bồ-tát qua lại, cho đến đài hoa 

cúng dƣờng, đều nhƣ trƣớc đã nói. 

            Khi ấy chúng sanh thấy lực thần thông lớn ấy, đó là chƣ Phật trong 

mƣời phƣơng hằng hà sa thế giới. Do chƣ Phật và Phật Thìch-ca Mâu-ni 

phóng ra vô lƣợng ánh sáng nên chúng sanh nhờ thần lực của Phật mà thấy 

tƣớng lƣỡi phủ ba ngàn đại thiên thế giới và nghe thấy chƣ Phật ở giữa đại 

chúng thuyết pháp, liền đƣợc vô sanh pháp nhẫn. Phát nguyện rằng: Chúng 

tôi trong đời vị lai có thần lực biến hóa cũng sẽ nhƣ Phật hôm nay. 

            Phật biết chúng sanh đƣợc vô sanh pháp nhẫn, nên mĩm cƣời. 

            Nghĩa mĩm cƣời, Phật đáp đều nhƣ trƣớc đã nói. 

            Ngƣời ấy qua sáu mƣơi tám ức kiếp sẽ làm Phật; ngƣời ấy thấy mƣời 

phƣơng các Bồ-tát, cầm hoa bảy báu đến cúng dƣờng, biến thành đài hoa 

bảy báu. Nhân thấy nhƣ vậy rồi, tâm kia thanh tịnh, đƣợc vô sanh pháp nhẫn. 

Thế nên khi làm Phật, kiếp gọi là Hoa tìch, Phật đều có hiệu là Giác-hoa. 

 

                                    (Hết cuốn 40 theo bản Hán)    
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1
 Tiếp theo giải thìch phẩm tựa đầu tập 1. 

2
 Tám bội xả, tám thắng xứ, mƣời nhất thiết nhập là ba pháp thiền xuất thế 

gian, để xa lía dục của ba cõi Dục, Sắc và Vô sắc. 

Tám bội xả, tên dịch là tám giải thoát: 1. trong có sắc tƣởng quán ngoại sắc 

giải thoát, nghĩa là nội thân có lòng tham về sắc tƣởng, để trừ lòng tham ái, 

quán sắc bất tịnh của tử thi bên ngoài, khiến lòng tham không khởi, nên gọi 

là giải thoáT.  2. trong không sắc tƣởng quán ngoại sắc giải thoát, nghĩa là 

đối nội thân tuy không còn lòng tham về sắc tƣởng, song muốn cho việc ấy 

đƣợc kiên cố, nên vẫn quán sắc bất tịnh khiến lòng tham không khởi nên gọi 

là giải thoáT.  3. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trú, nghĩa là chỉ quán 

tịnh sắc sáng suốt thanh tịnh diệu bảo của tám thứ đất, nƣớc, gió, lửa, xanh, 

vàng, đỏ, trắng mà không sanh tham, đủ rõ quán lực càng mạnh, trong thân 

chứng đƣợc tịnh giải thoát ấy, gọi là thân tác chứng; đầy đủ viên mãn, đƣợc 

trú trong định đó, gọi là cụ túc trú. 5. Không vô biên xứ giải thoáT.  6. Thức 

vô biên xứ giải thoáT.  7. Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ giải thoát, là nƣơng 

bốn định vô sắc, quán khổ, không, vô thƣờng, vô ngã sanh tâm yểm ly mà 

đƣợc giải thoáT.  8. Diệt thọ tƣởng định thân tác chứng cụ túc, là nƣơng 

thiền thứ tƣ, xả bỏ tất cả sở duyên của Phi tƣởng phi phi tƣởng mà đƣợc giải 

thoát.  Tám tên gọi này có nơi gọi hơi khác. 

Tám thắng xứ, là tám chỗ thiền quán pháp sinh thắng tri thắng kiến để trừ bỏ 

lòng tham ái: 1. Trong có sắc tƣởng quán ngoại sắc ìt, nghĩa là nội tâm có 

sắc tƣởng và ví quán đạo chƣa tăng trƣởng, nếu quán nhiều sắc sợ tán loạn, 

nên quán chút ìt, chỉ quán nội thân bất tịnh, hoặc quán chút ìt ngoại sắc 

thanh tịnh. 2. Trong có sắc tƣởng quán ngoại sắc nhiều, là quán đạo tạm 

thuần thục, quán nhiều ngoại sắc cũng không ngại, nhƣ quán nội tử thi cho 

đến quán mƣời, trăm, ngàn, vạn tử thi, hoặc quán rộng ngoại sắc thanh tịnh 



                                                                                                                                                 

cũng không ngại. 3. Trong không sắc tƣởng quán ngoại sắc ìt, là quán đạo 

tạm thù diệu, tuy quán ngoại sắc mà nội tâm không có sắc tƣởng; còn “quán 

chút ìt sắc” thí nghĩa nhƣ trên nói. 4. Trong không sắc tƣởng quán ngoại sắc 

nhiều, là trong không còn sắc tƣởng mà quán ngoại sắc nhƣ trên. Hai thứ 3 

& 4 thí quán tịnh bất tịnh xen lẫn. 5. Thắng xứ xanh là quán sắc xanh chuyển 

biến tự tại khiến ìt làm nhiều, nhiều làm ìt, không khởi tâm pháp ái đối với 

sắc xanh. 6. Thắng xứ vàng. 7. Thắng xứ đỏ. 8. Thắng xứ trắng; cũng quán 

nhƣ thắng xứ xanh. 

Mƣời nhất thiết xứ, cũng gọi là mƣời biến xứ, là quán mƣời thứ sau đây mỗi 

mỗi biến khắp tất cả nơi, đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nƣớc, lửa, gió, 

không thức. Trƣớc quán xanh, vàng, đỏ, trắng mỗi mỗi biến khắp, lại suy 

nghĩ bốn sắc này nƣơng đâu, biết rằng nƣơng bốn đại, nên tiếp quán đất, 

nƣớc, lửa, gió mỗi mỗi biến khắp mọi nơi. Lại suy nghĩ bốn đại nƣơng đâu 

mà rộng lớn, biết nƣơng hƣ không , nên tiếp quán hƣ không biên skhắp mọi 

nơi. Lại suy nghĩ hay biết quán nƣơng đâu, biết nƣơng nới thức, nên tiếp 

quán thức biến khắp mọi nơi. 
3
 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 10, tr. 62b20-25; 

T. 27: Đại tỳ bà sa luận- Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra (大毘婆沙論), 

quyển 85, tr. 439c-440b. 
4
 T.  2: Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 7, hoả diệt phẩm 

(火滅品), tr.  579a13 
5
 T.  26: Tập di môn túc luận (集異門足論), quyển 19, tr.  445b22-c18; T. 

 27: Đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), quyển 

141, tr. 727a11-14 
6
 Tham khảo T.  2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-增一阿含經), 

quyển 25, quyển 27, quyển 49; T.  4: Đại trang nghiêm luận kinh-

(Sūtrālaṃkāra-śāstra-大莊嚴論經), quyển 5; T.  4: Bách dụ kinh (百喻經), 

quyển 4; T.  4: Xuất diệu kinh (出曜經), quyển 1, quyển 5, 17. 
7
 T. 27: Đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 85, tr. 440b11-12: mƣời biến xứ là: xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nƣớc, 

gió, lửa, không vô biên xứ và thức vô biên xứ biến khắp mọi nơi 
8
 T.  15:  Đạt-ma-đa-la thiền kinh (達摩多羅禪經), quyển 2, tr. 316b27-c11 

9
 T.  27: Đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 40, tr.  207c10-13; T.  29: Thuận chánh lý luận (順正理論), quyển 59, 

tr.  671a18-20 
10

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 3, kinh số 66, 

quyển 10, kinh số 267. 
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 T.  11: Đại bảo tìch kinh (Ratnakūṭa-sūtra-大寶積經), quyển 62, tr.  

359b3-10; T.  15: Phật thuyết quán phật tam muội hải kinh-

(佛說觀佛三昧海經), quyển 3, tr.  658c6-8. 
12

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 29, kinh số 803, 

tr.  206a16-b14, quyển 29, kinh số 810; T.  15: Toạ thiền tam muội 

(坐禪三昧經), tr.  275b19; T.  22: Ma ha tăng kỳ luật (摩訶僧祇律), quyển 

4, tr.  254c14; T.  27: A tỳ đạt ma đại Tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-

mahāvibhāsā-śāstra-阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 26, tr. 136a17; T.  29: A 

tỳ đạt ma thuận chánh lý luận (阿毘達磨順正理論), quyển 60, tr.  675a9-12; 

T.  32: Thành thật luận (Satyasiddhi-śāstra-成實論), quyển 14, tr.  355c16. 
13

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama中阿含經), quyển 10, kinh số 

58, quyển 41, kinh số 161; T.  30: Du già sƣ địa luận (Yogācāra-bhūmi-

śāstra-瑜伽師地論), quyển 49, tr.  566c11-567a4; T.  26: Thập trụ Tỳ-bà-sa  

luận (Daśabhūmika-vibhāṣā-十住毘婆沙論), quyển 9, tr.  68c7 
14

 T.  1: Trƣờng a-hàm kinh (dīrghāgama-長阿含經), quyển 3, Du hành kinh 

(遊行經), tr.  19a1-b7 
15

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 18, kinh số 501-

503, tr.  132a13-133a15 
16

 Phật tuệ (tathāgata-jñāna-darśana) 
17

 T.  8: Đại minh độ kinh (大明度經), quyển 6, tr.  503c-507c; T.  8: Tiểu 

phẩm bát nhã ba la mật kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

小品般若波羅蜜經), quyển 10, tr.  580a-586b; T.  8: Phóng quang bát nhã 

kinh (放光般若經), quyển 20, tr.  141b-146b; T.  8: Ma ha bát nhã ba la mật 

kinh (mahāprajñāpāramitā-摩訶般若波羅蜜經), quyển 27, tr.  416a-423c; 

T.  7: Đại bát nhã kinh (Mahā-prajñāpāramitā-sūtra-大般若經), quyển 591, 

tr.  1059a-1073. 
18

 12 bộ kinh là: (1) Tu-đa-la (sūtra); (2) Kỳ-dạ (geya); (3) già-đà (gāthā); (4) 

Ni-đà-na (nidāna), cũng là nhân duyên; (5) Y-đề-mục-đa (itivṛttaka); (6) Xá-

đa-già (jātaka); (7) A-phù-đạt-ma (adbhuta-dharma), A-tỳ-đạt-ma 

(abhidhama); (8) A-ba-đà-na (avadāna); (9) Ƣu-ba-đề-xá (upadeśa); (10) 

Ƣu-đà-na (udāna); (11) tỳ-phật-lƣợc (vaipulya); (12) và già-la (vyākaraṇa) 
19

 Xem T.  29: A tỳ đạt ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 25, tr.  133c20-22: Giải thoát có hai: đó là hữu vi 

và vô vi. Hữu vi giải thoát là vô học thắng giải. Vô vi giải thoát là hết thảy 

hoặc đƣợc đoạn diệT.  (Kośa: keyaṃ vimuktirnāma?  sā punar dvidhā 

saṃskṛtā cāsaṃskṛtā ca (75) asaṃskṛtā kleśahānamadhimuktistu saṃskṛtā, 



                                                                                                                                                 

kleśaprahāṇamasaṃskṛtā vimuktiḥ| adhimokṣaḥ saṃskṛtā vimuktiḥ.; T.  27: 

A tỳ đạt ma đại Tỳ-bà-sa  luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 33, tr.  

172b3-8; quyển 65, tr.  338a7-16 
20

 T.  29: A tỳ đạt ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 19, tr. 99b3-6: thân kiến (satkāyadṛṣṭiḥ), biên chấp 

kiến (antagrāhadṛṣṭiḥ), tà kiến (mithyādṛṣṭiḥ), kiến thủ (dṛṣṭiparāmarśaḥ), 

giới cấm thủ (śīlavrataparāmarśa), tham (rāgaḥ), sân (pratighaḥ), mạn 

(mānaḥ), vô nminh (avidyā)và nghi (vicikitsā). 
21

 T.  8: Ma ha bát nhã ba la mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 2, tr.  227c2-229a; T.  8: Phóng quang bát nhã 

kinh (放光般若經), quyển 2, tr.  9a19-b21; T.  8: Quang tán bát nhã kinh 

(光讚般若經), quyển 2, tr.  158c15-159b7. 
22

 T.  1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 10, kinh số 

42, Hà nghĩa kinh (何義經), tr.  485b16-16 
23

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 3, kinh số 80, 

tr.  20a25-b28; T.  2: Phật thuyết thánh pháp ấn kinh (佛說聖法印經), tr.  

500a-b; T.  27: Đại Tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 104, tr.  541c10; T.  28: A tỳ đàm Tỳ-bà-sa  luận 

(阿毘曇毘婆沙論), quyển 46, tr.  349a23; T.  26: Thập trụ Tỳ-bà-sa  luận 

(Daśabhūmivibhāsā śāstra-十住毘婆沙論), quyển 6, tr. 281c2; quyển 12, 

quyển 15; T.  10: Đại phƣơng quảng phật hoa nghiêm kinh 

(Buddhāvataṃsaka-mahāvaipulya-sūtra-大方廣佛華嚴經), quyển 5, tr.  

22c1, quyển 18; T.  10: Đại phƣơng quảng tổng trí bảo quang minh kinh 

(大方廣總持寶光明經), quyển 2, tr.  891a24; T.  11: Đại bảo tìch kinh 

(Ratnakūṭa-sūtra大寶積經), quyển 6, tr.  35a11, quyển 25, tr.  141a, quyển 

116, tr.  656c12; T.  12: Nhập pháp giới thể tánh kinh (入法界體性經), 

quyển 1, tr.  237a3; T.  26: Di lặc bồ tát sở vấn kinh luận-

(彌勒菩薩所問經論), quyển 2, tr.  240b15 
24

 Tham khảo T.  34: Pháp hoa nghĩa sớ (法華義疏), tr.  550c8-9 
25

 T.  8: Đại phẩm bát nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra大品般若經), 

quyển 4, Cú nghĩa phẩm (句義品), tr.  242c2-4; quyển 8, Huyễn nhân thình 

pháp phẩm (幻人聽法品), tr.  278c1-2, Pañcaviṃśati, tr.  164 
26

 T. 8: Văn thù sƣ lợi sở thuyết bát-nhã ba-la-mật kinh 

(文殊師利所說般若波羅蜜經), quyển 4, tr.  242c2-4; quyển 8, tr.  278c1-2 
27

 T. 26: Thập trụ Tỳ-bà-sa  luận (Daśabhūmivibhāsā śāstra.-

十住毘婆沙論), quyển 9, tr.  68c28-69a1, quyển 13, tr.  68c28-69a1. 
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 T. 27: Đại Tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 79, tr.  410a16; T.  28: A tỳ đàm tỳ ba sa luận (阿毘曇毘婆沙論), 

quyển 41, tr.  306c24; T.  28: Tỳ-bà-sa  luận (鞞婆沙論), quyển 9, tr.  

482c16; T.  27: Đại Tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 79, tr. 410b25 
29

 T. 11: Đại bảo tìch kinh (Ratnakūṭa-sūtra-大寶積經), quyển 62, tr.  

361b6-13 
30

 T. 4: Phật ngũ bách đệ tử tự thuyết bản khởi kinh-

(佛五百弟子自說本起經), tr.  191c24-192a16 
31

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 30, kinh số 

127, Phƣớc điền kinh (puṇya-kṣetra-sūtra-福田經), tr.  616a10-19. 
32

 T.  27: A tỳ đạt ma đại Tỳ-bà-sa  luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 174, 

tr.  873c12-19 
33

 T.  2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-增一阿含經), quyển 17, tr.  

634b17-b17 
34

 T.  54: Phiên dịch danh nghĩa tập (翻譯名義集), quyển 3, tr.  1102c2-10. 
35

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 41, kinh số 

1144, tr.  303b22. 
36

 T.  29: Thuận chánh lý luận (順正理論), quyển 38, tr.  558c. 
37

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 42, kinh số 

1157, tr.  308a3-b18, quyển 44, tr.  320b21-321a23 
38

 T.  1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama -中阿含經), quyển 47, kinh số 

180, Cù đàm di kinh (瞿曇彌經), tr.  721c23-722a4; T.  1: Phân biệt bố thì 

kinh (分別布施經), tr.  903b23-c10; T.  4: Hiền ngu kinh (賢愚經), quyển 

12, tr.  434a6-15; T.  22: Ngũ phần luật (五分律), quyển 29, tr.  185b17-23; 

T.  29, Thuận chánh lý luận (順正理論), quyển 38, tr.  558c6-7, 19 
39

 T.  1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 48, kinh số 

184, Ngƣu giác bà la lâm kinh (牛角娑羅林經), tr.  729b-731a 
40

 Bốn niệm: Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới. 
41

 T.  26: Thập trụ Tỳ-bà-sa  luận (Daśabhūmivibhāsā-śāstra-

十住毘婆沙論), quyển 16, tr.  108b29-c2: tham, sân, mạn, vô minh, thân 

kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, nghi là 10 căn bản phiền não, 

tùy tam giới kiến đế tƣ duy đoạn trừ phân biệt, gọi là 98 sử.; T.  41: Câu xá 

luận tụng sớ luận bản (俱舍論頌疏論本), quyển 19, tr.  924a8-16 
42

 Sūtra, geya, vyākaraṇa, gāthā, udāna, nidāna, avadāna, itivṛttaka, jātaka, 

vaipulya, adbhuta -dharma, upadeśa 
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 T.  15: Trí tâm phạm thiên sở vấn kinh (持心梵天所問經), quyển 1, tr.  

1b20-22; T.  15: Tƣ ìch phạm thiên sở vấn kinh (思益梵天所問經), quyển 1, 

tr.  33c14-15; T.  15: Thắng tƣ duy phạm thiên sở vấn kinh 

(勝思惟梵天所問經), quyển 1, tr. 62c24-26 
44

 T.  15: Đạt ma đa la thiền kinh (達摩多羅禪經), quyển 1, tr.  301b28-

302b21. 
45

 T.  2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 35, tr.  

741c28-742b2 
46

 Xem Đại trì độ luận quyển 21. 
47

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 44, kinh số 

1188, tr.  322a20-25. 
48

 T.  2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 20, 

kinh số 4, Thanh văn phẩm (聲聞品), tr.  651c29-652a1. 
49

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr.  218c21-219a11, quyển 5, Quảng thừa 

phẩm (廣乘品), tr.  255a21-24: Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát ma-ha-tát, đầy đủ 

10 niệm, thế nào là mƣời: Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm 

xả, niệm thiên, niệm thiện, niệm hơi thở ra vào, niệm thân, niệm chết, Tu-

bồ-đề! ấy gọi là Bồ-tát ma-ha-tát, dùng bất khả đắc. 
50

 Xem T.  25: Đại trì độ luận, quyển 11. 
51

 Xem T.  25: Đại trì độ luận, quyển 12. 
52

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 166, tr. 836c23-837c27 
53

 T. 5: Đại bát nhã ba la mật đa kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 3, tr. 12a20-24; Quyển 37, tr. 204a20-26; 

Quyển 37, tr. 7c1-4; T. 8: Ma ha bát nhã ba la mật kinh 

(mahāprajñāpāramitā-摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 219a11-13. 
54

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa- 阿毘達磨俱舍論), 

quyển 4, tr. 19a20-21: Niệm có nghĩa là đối với duyên rõ ràng không quên 

mất. (smṛtirālambanāsampramoṣaḥ). 
55

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-阿毘達磨俱舍論), 

quyển 4, tr. 19a18, Tƣởng nghĩa là đối với cảnh chấp thủ tƣớng sai biệt. 

(saṃjñā saṃjñānaṃ viṣayanimittodgrahaḥ). 
56

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-阿毘達磨俱舍論), 

quyển 4, tr. 19a20: Tuệ: nghĩa là đối với các pháp có thể giản trạch. (matiḥ 

prajñā dharmapravicayaḥ). 
57

 Xem T. 25: Đại trì độ luận quyển 43 
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 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-阿毘達磨俱舍論), 

quyển 23, tr. 119b15-15: Quán khổ thánh đế tu bốn hành tƣớng: vô thƣờng, 

khổ, không, vô ngã (duḥkhaṃ caturbhirākāraiḥ paśyati-anityataḥ, duḥkhataḥ, 

śūnyataḥ, anātmataś ca 
59

 T. 2: Tạp a hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 10, kinh số 270, 

tr. 70c25-71a2 
60

 T. 2: Tạp a hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 10, tr. 70c2-

71a4: Khéo tu vô thƣờng tƣởng, có thể đoạn tận hết thảy dục ái, sắc ái, vô 

sắc ái, traọ cử, mạn, vô minh, có thể trừ kết sử trong ba cõi 
61

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 166, 

tr. 838a1-8. 
62

 T. 22, Tứ phần luật (Dharmagupta-vinaya-四分律), quyển 42, tr. 867b29-

c19; T. 23: Thập tụng luật (十誦律), quyển 26, tr. 190c24-191a8; T. 23: Tát 

bà đa tỳ ni tỳ bà sa (薩婆多毘尼毘婆沙), quyển 4, tr. 528c18-21 
63

 T. 22: Tứ phần luật (Dharmagupta-vinaya-四分律), quyển 42, tr. 867b27-

29; T. 23: Thập tụng luật (十誦律), quyển 26, tr. 184c12-23; T. 24: Tỳ ni 

mẫu kinh (毘尼母經), quyển 3, tr. 815c26-29 
64

 T. 24: Căn bổn thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da dƣợc sự (Mūla-

sarvāstivāda-vinaya-kṣudraka-vastu-根本說一切有部毘奈耶藥事), quyển 

17, tr. 89c11-90a11 
65

 T. 2: Tạp a hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 10, tr. 119c28-

120b15 
66

 T. 1: A na luật bát niệm kinh (阿那律八念經), quyển 1, tr. 836c20-837a2 
67

 T. 1: Trƣờng a hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 4, Du hành kinh 

(遊行經), tr. 23c6-25c12. 
68

 T. 2: Tạp a hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 44, kinh số 476, 

tr. 121c13-28 
69

 Xem T. 25: Đại trì độ luận (Mahāprajñāpāramitā-śāstra), quyển 44 
70

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-阿毘達磨俱舍論), 

quyển 5, tr. 24b12-26a22 
71

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 166, tr. 840a19-b23 
72

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 78, tr. 402b7-29. 
73

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 166, tr. 840b23-841b2 
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 T. 27, A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 166, tr. 839b27-840a19. 
75

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 29, tr. 149a17-18. 
76

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 29, tr. 149c18-19: Thế nào gọi là ly tƣởng? 

Đáp: đoạn hết các tƣởng ái kiết, gọi là ly tƣởng. 
77

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 29, tr. 149c19-20 
78

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-阿毘達磨俱舍論), 

quyển 23, tr. 119b12-120 
79

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 166, tr. 837c28-839b21. 
80

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra- 

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 106, tr. 547c16-548a13: Trì thể là pháp 
81

 T. 41: Câu xá luận tụng sớ luận bản (俱舍論頌疏論本), quyển 21, tr. 

938a16-17,  Phẩm là loại, pháp trì, pháp nhẫn, đồng loại phẩm, nên gọi là 

pháp trì phẩm . 
82

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 106, tr. 548a14-b9: Trì biết đƣợc tâm của 

ngƣời khác. 
83

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 106, tr. 548b9-23: trì biết đƣợc thế tục. 
84

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 106, tr. 548b23-26, c17: Hỏi: Thế nào gọi là 

khổ trì? Cho đến đạo trì? Đáp: Duyên khổ thánh đế bốn hành tƣớng chuyển, 

gọi là khổ trì. Cho đến duyên đạo thánh đế bốn hành tƣớng chuyển, cho nên 

gọi là đạo trì. 
85

 Xem T. 25: Đại trì độ luận (Mahāprajñāpāramitā-śāstra), quyển 27; T. 25: 

Đại bát nhã ba la mật đa kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 415, tr. 80b1: Bồ-tát ma-ha-tát  đại thừa tƣớng, 

nghĩa là 11 trì; T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh  (Mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 5, tr. 223, 255a2-4: Nhất thiết chủng trì của chƣ 

Phật gọi là nhƣ thật trì. Tu-bồ-đề, ấy gọi là Bồ-tát ma-ha-tát đại thừa, không 

thể đắc 
86

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 106, tr. 549a12: Pháp trì, loại trì, đều duyên 



                                                                                                                                                 

tứ đế. Tham khảo T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phẩm loại túc luận-

Abhidharmaprakaraṇa-śāstra-阿毘達磨品類足論,) quyển 1, tr. 694b4-c4 
87

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 106, tr. 549a13: Thế tục trì, duyên hết thảy 

pháp. 
88

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 106, tr. 549a12-13: Tha tâm trí, duyên tha 

tâm tâm sở pháp. 
89

 Khổ trì duyên khổ đế. 
90

 Tập trì duyên tập đế. 
91

 Diệt trì duyên diệt đế 
92

 Đạo trì duyên đạo đế 
93

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 109, 563a27-29. 
94

 T. 26: Chúng sự phần A-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 1, tr. 

631a29-b3; T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phẩm loại túc luận (Abhidharmaprakaraṇa-

śāstra-阿毘達磨品類足論), quyển 2, tr. 631a29-b3 
95

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 167, tr. 843b13-28: Pháp trì thí thu nhiếp 

pháp trì, năm trì thiểu phần (法智攝法智，五智少分); T. 26, A-tỳ-đạt-ma  

phát trì luận (jñānaprasthāna-śāstra-阿毘達磨發智論), quyển 8, tr. 957c2-3: 

Pháp trì thu nhiếp pháp trì, ngũ trì thiểu phần, nghĩa là tha tâm trì, khổ, tập, 

diệt, đạo trì. (法智攝法智, 五智少分. 謂他心智, 苦, 集, 滅, 道智) 
96

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 167, tr. 844a21-23: Thế tục trì cũng nhiếp tha 

tâm trì thiểu phần. (世俗智亦攝他心智少分); T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phát trí 

luận (jñānaprasthāna-śāstra-阿毘達磨發智論), quyển 8, tr. 957c6: Thế tục 

trì thu nhiếp thế tục trì, tha tâm trì thiểu phần (世俗智攝世俗智, 

他心智少分). 
97

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 167, tr. 843c10-12: Tha tâm trì thu nhiếp tha 

tâm trì, nhiếp bốn trì thiểu phần: có nghĩa là tha tâm trì cũng thu nhiếp pháp 

trì, loại trì, thế tục trì, đạo trì thiểu phần 
98

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 167, 

tr. 844a26-28: Khổ trì thu nhiếp khổ trì, nhị trì thiểu phần. Nghĩa là khổ trì 

cũng thu nhiếp pháp trì, loại trì thiểu phần; T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phát trì luận, 



                                                                                                                                                 

quyển 8, tr. 957c6-7: Khổ trì thu nhiếp khổ trì, nhị trì thiểu phần. Nghĩa là 

pháp và loại trì 
99

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra- 

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 167, tr. 844a28-b1: Tập trì thu nhiếp tập trì, 

nhị trì thiểu phần. Diệt trì thu nhiếp diệt trì, nhị trì thiểu phần, đều nhƣ khổ 

trì đã nói; T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phát trì luận, quyển 8, tr. 957c7-8: Tập trí thu 

nhiếp tập trì, nhị trì thiểu phần. Nghĩa là pháp và loại trì. 
100

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 167, tr. 844b1-3: Đạo trì thu nhiếp đạo trì là, 

cũng nhƣ khổ trì đã nói, tam trì thiểu phần, nghĩa là đạo trì cũng thu nhiếp 

pháp trì, loại trì, tha tâm trì thiểu phần.; T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phát trì luận 

(Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 8, tr. 

957c9-10: Đạo trì thu nhiếp đạo trì, tam trì thiểu phần. Nghĩa là pháp, loại và 

tha tâm trí. (道智攝道智, 三智少分. 謂法, 類, 他心智). 
101

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 104, tr. 786b27-29. 
102

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển, 106, tr. 549a17-21. 
103

 Xem T. 25: Đại trì độ luận quyển 23, Thập tƣởng. 
104

 Bốn tƣởng giữa, tức là thực bất tịnh tƣởng, hết thảy thế gian không thể 

lạc tƣởng, tử tƣởng, bất tịnh tƣởng. 
105

 Ba tƣởng sau cùng, tức là đoạn tƣởng, ly dục tƣởng và tận tƣởng. 
106

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 106, tr. 548c26-29: Hành tƣớng là: pháp trì, 

loại trì cả hai tạo thành 16 trì. Tha tâm trì: vô lậu tạo thành đạo bốn hành 

tƣớng. Hữu lậu tạo thành bất minh liễu hành tƣớng. Thế tục trì: tạo thành 16 

hành tƣớng, cũng tác thành các hành tƣớng khác. khổ tập diệt đạo trì: mỗi 

mỗi đế tác thành bốn hành tƣớng: 

Khổ đế bốn tƣớng: vô thƣờng (anitya), khổ (duḥkha), không (śūnya),  vô ngã 

(anātman). 

Tập đế bốn tƣớng: nhân (hetu), tập (samudaya), sanh (prabhava), duyên 

(pratyaya).  

Diệt đế bốn tƣớng: diệt (nirodha), tịnh (śānta), diệu (pranīta), ly (niḥsaraṇa). 

Đạo đế bốn tƣớng: đạo (mārga), nhƣ (nyāya), hành (pratipad), xuất 

(nairyāṇika). 
107

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 99, tr. 513b1-2 
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 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 106, tr. 548c29: khổ tập diệt đạo trì mỗi mỗi 

tác thành bốn hành tƣớng (苦, 集, 滅, 道智各作四行相). 
109

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 36, tr. 189c19-25; quyển 105, tr. 546c1-13. 
110

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 107, tr. 552b26-29: Đạo loại trì thời, vô tha 

tâm trì là hiện tại tu đạo, loại hai trì. Vị lai tu lục trì trừ thế tục, tha tâm trì. 

Hữu tha tâm trì là hiện tại tu đạo, loại hai trì. Vị lai tu bảy trì, trừ thế tục trì 
111

 17 tâm: 9 vô gián và 8 giải thoát. 
112

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh  (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 5, 21. 
113

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 14, kinh số 347, 

tr. 97b5-6. 
114

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 17, kinh số 

72, Trƣờng thọ vƣơng bổn khởi kinh (長壽王本起經), tr. 538c3-4. 
115

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma  câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 28, tr. 149c8-9: Có tầm có tứ tam ma-địa, nghĩa là 

cùng tầm tứ tƣơng ƣng đẳng trí, thiền thứ nhất này và vị chì nhiếp. (tasmād 

dhyānāntarādadhaḥsamādhiḥ savitarkaḥ savicāraḥ, prathamaṃ 

dhyānamanāgamyaṃ ca).  
116

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma  câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 28, tr. 149c9-10: tatra dhyānāntaraṃ tāvadavitarko 

vicāramātraḥ samādhiriti jñāpitam; vitarkamātrapratiṣeghāt.   
117

 T. 28: A-tỳ-đàm tâm luận (Abhidharmahṛdaya-śāstra-阿毘曇心論), 

quyển 1, tr. 811a14-15: Thiện danh nghĩa là tịnh tâm, có thể chuyển thành ái 

quả, tâm này tƣơng ƣng với tam muội có đến 20 thứ: 10 đại thiện địa pháp 

(tƣởng, dục, cánh lạc, tuệ, niệm, tƣ, giải thoát, tác ý, định, thống) giác, quán, 

tìn, tấn, cần, bất phóng dật, thiện căn, hộ, tàm, quý. 
118

 T. 1: Trung a-hàm kinh Madhyamāgama-中阿含經), quyển 50, kinh số 

192, Gia lâu ô đà di kinh (加樓烏陀夷經), tr. 743b2-3. 
119

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 25, kinh số 

102, Niệm Phật (念經), tr. 589a14-18. 
120

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 16, kinh số 410, 

tr. 109c4-6. 
121

 Tam căn: Căn chƣa biết muốn, căn biết, căn đã biết. 
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 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 71, tr. 366a12-16; T. 28: A-tỳ-đàm tỳ-bà-sa  

luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-阿毘曇毘婆沙論), quyển 37, tr. 

270b21-24; T. 26: Chúng sự phần A-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 

4, tr. 646b19-22; T. 26: A-tỳ-đàm bát kiền độ luận (阿毘曇八犍度論), 

quyển 21, tr. 867a20-23; T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phát trì luận (jñānaprasthāna-

śāstra-阿毘達磨發智論), quyển 14, tr. 991b23-26; Abhidharmakośa-śāstra: 

chƣơng 2 (dhātunirdeśaḥ): cakṣurindriyam, śrotrendriyam, ghrāṇendriyam, 

jihvendriyam, kāyendriyam, mana-indriyam, strīndriyam, puruṣendriyam, 

jīvitendriyam, sukhendriyam, duḥkhendriyam, saumanasyendriyam, 

daurmanasyendriyam, upekṣendriyam, śraddhendriyam, vīryendriyam, 

smṛtīndriyam, samādhīndriyam, prajñendriyam, 

anājñātamājñāsyāmīndriyam, ājñendriyam, ājñātāvīndriyamiti. 
123

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phát trì luận (jñānaprasthāna-śāstra-

阿毘達磨發智論), quyển 6, tr. 947a9-10: tín v.v… năm căn, không đoạn 

thiện căn thành tựu, đã đoạn thiện căn không thành tựu; T. 26: A-tỳ-đàm bát 

kiền độ luận (阿毘曇八犍度論), quyển 8, tr. 807a15-16; T. 27: A-tỳ-đạt-ma  

đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 146, tr. 748a26-28: Dị sanh: nghĩa là đoạn 

thiện căn. Tìn v.v… các căn, ngƣời không đoạn thiện sở khởi, ngƣời không 

đoạn thiện căn sở khởi.  
124

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 144, tr. 738a8-747c11. 
125

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 2, tr. 231b13-14, quyển 3, 4, 6,23, 27. 
126

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 219a17-19. 
127

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 15, tr. 105-

25b19. 
128

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 47, kinh số 

181, Hàm tâm phẩm đa giới kinh (含心品多界經), tr. 723c28-724b28.  
129

 T. 13: Hƣ không tạng bồ tát kinh (虛空藏菩薩經), quyển 1, tr. 651c28-

652a2: Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoà hiệp tăng, làm thân Phật 

chảy máu. Ấy gọi là ngũ vô gián tội, nếu ngƣời nào vi phạm, thời gọi là 

phạm tội căn bổn. 
130

 T. 22: Tứ phần luật (Dharmagupta –vinaya-四分律), quyển 35, tr. 812c3-

10: Đức Phật dạy rằng: những ngƣời hoàn môn đối với giáo pháp của Phật 



                                                                                                                                                 

không tăng trƣởng lợi ìch, không đƣợc dự vào hàng xuất gia thọ cụ túc giới, 

nếu đã xuất gia thọ cụ túc giới nên diệt tẩn. Năm hạng ngƣời hoàn môn là: 

sanh hoàn môn, tật hoàn môn, thiến hoàn môn, biến hoàn môn, nửa tháng 

hoàn môn 
131

 T. 11: Đại bảo tìch kinh (Ratnakūṭa-sūtra-大寶積經), quyển 112, tr. 

635c25-636a6: … Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-tu-la. 
132

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 115, tr. 599b15-21: Ba chƣớng: phiền não 

chƣớng, nghiệp chƣớng, dị thục chƣớng.  
133

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 47, tr. 

806a19-23: Nếu có chúng sanh tu hành từ tâm giải thoát, rộng lƣu bố nghĩa, 

cùng ngƣời diễn thuyết, thu hoạch đƣợc 11 phƣớc báo. thế nào là 11?  giấc 

ngủ an tƣờng, ngủ dạy an lạc, không thấy ác mộng, chƣ thiên hộ vệ, mọi 

ngƣời ái kỉnh, không bị độc, không bị binh, lửa, nƣớc, đạo tặc không thể 

xâm hại, nếu thân hoại mạng chung sanh lên phạm thiên. Ấy là tỳ-kheo, thực 

hành từ tâm, đƣợc 11 phƣớc báo này.  
134

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma  câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 13, tr. 72a22-25: Hữu phú vô ký biểu nghiệp (Ato 

nāstīha nivṛtāvyākṛtā vijñaptiḥ‟ iti, anyavyavahitaṃ hetusamutthānaṃ 

sandhāyoktam‟ iti).    
135

 T. 3: Bồ tát bản sanh man luận (菩薩本生鬘論), quyển 4, tr. 343c23-

344b28; T. 4: Đại trang nghiêm luận kinh (Sūtrālaṃkāra-śāstra-sūtra-

大莊嚴論經), quyển 10, tr. 311b24-312b13; T. 4: Hiền ngu kinh (賢愚經), 

quyển 4, tr. 376b2-380a10. 
136

 T. 30: Du già sƣ địa luận (Yogācāra-śāstra-瑜伽師地論), quyển 49, tr. 

569b13-17: Nếu có các nghiệp đã làm, đã tăng, đã diệt, gọi là quá khứ.  Nếu 

có các nghiệp chƣa làm, đã tăng, đã diệt, gọi là cũng chƣa làm, chƣa đƣơng 

làm, gọi là vị lai. Nếu có các nghiệp chƣa làm, đã tăng, đã diệt, mà đang 

làm, đang tạo, gọi là hiện tại. Nhƣ vậy các nghiệp phẩm loại sai khác, lại có 

3 thứ: đó là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp.  
137

 T. 4: Phật ngũ bách đệ tử tự thuyết bản khởi kinh 

(佛五百弟子自說本起經), Ma-ha Mục-kiền-liên phẩm (摩訶目揵連品), tr. 

190c15-191a16; T. 24, Căn bổn thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da dƣợc sự 

(根本說一切有部毘奈耶藥事), quyển 16, tr. 78c-79a28; T. 4: Chúng kinh 

soạn tạp thì dụ (眾經撰雜譬喻), quyển thƣợng, kinh số 15, tr. 531a23-b5. 
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 T. 50: Phó pháp tạng nhân duyên truyện (付法藏因緣傳), tr. 308b3-4; T. 

53, Kinh luật dị tƣớng (經律異相), quyển 37, Bạc-câu-la trí nhất giới đắc 

ngũ bất tử báo (薄拘羅持一戒得五不死報), tr. 201a1-9. 
139

 T. 24, Căn bổn thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da dƣợc sự (Mūla -

sarvāstivāda-vinaya-kṣudraka-vastu-根本說一切有部毘奈耶藥事), quyển 

10, tr. 47a8-28. 
140

 T. 85: Tứ phần giới bổn sớ (四分戒本疏), quyển 1, tr. 568b15-16: La-

hán phạm hạnh đã lập tự nhiên giới thanh tịnh, cho nên lại không từ ngƣời 

khác thọ giới; T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), 

quyển 23, tr. 390b10-13: Vô tƣớng thi-la ba-la-mật, cụ túc giới, không 

khuyết, không phá, không tạp, không trƣớc, thánh nhân xƣng tán vô lậu giới 

vào bát thánh đạo phần, trú ở trong giới, trí tất cả giới, ấy gọi là tự nhiên 

giới, luật nghi giới.   
141

 T. 17: Chánh pháp niệm xứ kinh (正法念處經), quyển 5, tr. 23b18-c25. 
142

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 44, Phân 

biệt đại nghiệp kinh (分別大業經), tr. 706b12-13; Trung bộ kinh III, kinh số 

136: Kinh đại nghiệp phân biệt (Mahākammavibhangasutta). 
143

 T. 51: Đại đƣờng tây vực ký (大唐西域記), tr. 899a21-b3. 
144

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 31, 

kinh số 6, lực phẩm (力品), tr. 719b20-722c22. 
145

 T. 4: Phật ngũ bách đệ tử tự thuyết bản khởi kinh 

(佛五百弟子自說本起經), Nan đề phẩm (難提品), tr. 199b12; T. 2, Tăng 

nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 3, Đệ tử phẩm 

(弟子品), kinh số 5, tr. 557c22-23; Tàm quý phẩm (慚愧品), kinh số 6, tr. 

591a8-b4; T. 2, Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 11, kinh 

số 275, quyển 38; T. 3: Phật bản hạnh tập kinh (佛本行集經), quyển 11, tr. 

701, quyển 56, tr. 911b; T. 2: Phật thuyết a la hán cụ đức kinh 

(佛說阿羅漢具德經), tr. 831a. 
146

 T. 22: Di sa tắt bộ hoà ê ngũ phần luật (彌沙塞部和醯五分律), tr. 

105a25-b6; T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da phá tăng sự 

(根本說一切有部毘奈耶破僧事), tr. 128b29-29c24; T. 22: Tứ phần luật 

(四分律), tr. 789b5-781a5; T. 3: Quá khứ hiện tại nhân quả kinh 

(過去現在因果經), quyển 645a21-28; T. 3: Phật bản hành tập kinh 

(佛本行集經), Da du đà nhân duyên phẩm (耶輸陀因緣品), tr. 815a5-11; T. 

3: Chúng hứa ma ha đế kinh (眾許摩訶帝經), tr. 954c6-955b28; T. 4, Phật 

sở hành tán (Buddhacarita-佛所行讚), tr. 30c20. 
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 T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ (根本說一切有部毘奈耶藥事), 

quyển 4, tr. 15b11-c3; T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 47, kinh số 

1265, tr. 346b6-347b14; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 

10, tr. 642b29-643a23. 
148

 T. 15: Toạ thiền tam muội kinh (坐襌三昧經), quyển thƣợng, tr. 271a-11. 
149

 T. 31: Nhiếp đại thừa luận (Mahāyāna-saṃgraha-śāstra-攝大乘論), 

quyển hạ, tr. 127a29; T.31, Nhiếp đại thừa luận thìch (攝大乘論釋), quyển 

11, tr. 235b6-8; T. 16: Giải thâm mật kinh (Saṃdhinirmocana-sūtra-

解深密經), quyển 3, tr. 702b1013; T. 31: Nhiếp đại thừa luận bản 

(攝大乘論本), quyển 3, tr. 146c18: Đối trị sai biệt: nghĩa là hết thảy các 

pháp tổng tƣớng duyên trì, lấy nêm trục nêm. 
150

 Giới (Śīla), định (samādhi), tuệ (prajñā). 
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 T. 28: A-tỳ-đàm tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘曇毘婆沙論), quyển 28, tr. 268b8-9: Nhƣ-lai có năm thánh trì tam 

muội, cũng gọi là thị xứ phi xứ trì lực, ngũ trì: Pháp trì, tỷ trì, đạo trì, tận trì, 

vô sanh trì; T.32, Thành thật luận (Satyasiddhi śāstra -成實論), quyển 12, tr. 

337c24-338a18: Trong kinh nói ngũ thánh chi tam muội: nghĩa là hỷ, lạc, 

thanh tịnh tâm, minh tƣớng. Hỷ là sơ thiền, nhị thiền, hỷ tƣơng đồng, gọi là 

một chi; ở thiền thứ ba lấy Ly hỷ diệu lạc riêng làm một chi; ở trong thiền 

thứ tƣ tâm thanh tịnh gọi là chi thứ ba., y vào ba chi này có khả năng sanh 

minh tƣớng, quán tƣớng, minh tƣớng quán tƣớng làm nhân, có thể hoại diệt 

ngũ ấm, quán ngũ ấm không, nên gọi là quán tƣớng, có thể đạt đến Niết-bàn 

ấy gọi là Thánh.  T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (dīrghāgama-長阿含經), quyển 9, 

kinh số 10, tr. 53c23-28: Thế nào là năm sanh pháp? Nghĩa là Hiền thánh 

ngũ trì định: (1) Tu tam muội hiện lạc hậu lạc sanh nội ngoại trì; (2) Hiền 

thánh vô ái sanh nội ngoại trì; (3) Chỗ tu hành của chƣ Phật hiền thánh sanh 

nội ngoại trì; (4) cầu tịch diệt tƣớng không đồng hành sanh nội ngoại trì; (5) 

nhập vào tam-muội nhất tâm, sanh khởi nhất tâm, sanh nội ngoại trì.; T. 27: 

A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 31, tr. 160c23-29. 
152

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 26, kinh số 684, 

tr. 186b26-187b7; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿), 

quyển 42, tr. 776b14-777a15; T. 17: Phật thuyết thân mao hỷ thụ kinh 

(佛說身毛喜豎經), tr. 592c-600b; T. 17: Phật thuyết tìn giải trì lực kinh 

(佛說信解智力經), tr. 748a-748c. 
153

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 25, kinh số 

99, khổ ấm kinh (苦陰經), tr. 584c14-23; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh-



                                                                                                                                                 

(Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 23, Tăng thƣợng phẩm (增上品), tr. 

666b29-667a2; T. 22: Tứ phần luật (Dharmagupta –vinaya-四分律), quyển 

31, tr. 781b14-21: Tƣớng mạo nhƣ vậy, biết đƣợc vô số việc ở đời trƣớc. khi 

Bồ-tát ở đầu đêm chứng đƣợc túc mạng minh, vô minh diệt minh sanh, bóng 

tối diệt ánh sáng xuất hiện. Đó là chứng đƣợc túc mạng minh. Ví sao? Ví do 

tinh tấn không buông lung. Lúc bấy giờ Bồ-tát dùng tam muội định ý thanh 

tịnh, không còn các kiết sử, các cấu uế đã sạch, sở hành nhu nhuyến, trú tâm 

kiên cố, biết đƣợc sự sanh của chúng sanh, biết đƣợc sự chết của chúng 

sanh. Dùng thiên nhãn thanh tịnh quán thấy chúng sanh, sanh, chết, sắc 

thiện, sắc ác, thiện thú, ác thú, hoặc giàu sang, hoặc nghèo khổ, tuỳ theo 

hạnh nghiệp của chúng sanh đã tạo, hết thảy đều biết; T. 24: Căn bản thuyết 

nhất thiết hữu bộ tỳ nại da phá tăng sự (根本說一切有部毘奈耶破僧事), 

quyển 5, tr. 124a9-b7. 
154

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-vibhāṣa-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 150, tr. 767a28; T. 29: A-tỳ-đạt-ma  câu xá 

luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿毘達磨俱舍論), quyển 20, tr. 295b28-

296a8. 
155

 T. 54: Phiên dịch danh nghĩa tập (翻譯名義集), quyển 6, tr. 1161c20-26; 

T. 85: Duy ma kinh sớ quyển đệ tam (維摩經疏卷第三), quyển 3, tr. 

390c22-25: A-na-luật tinh cần tu tập thiên nhãn, nửa đầu thấy tất cả cảnh vật 

thấy rõ tam thiên đại thiên thế giới, nhƣ thấy trái yêm la trong lòng bàn tay, 

tuy đắc thiên nhãn không cùng vô tƣớng trì tuệ hiệp hành. 
156

 T. 26: Phật địa kinh luận (Buddha-bhūmi Sūtra-佛地經論), quyển 5, tr. 

312a13-21; T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahā-

vibhāṣa-śāstra-阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 143, tr. 735b2-9; T.4: Ƣu bà 

tắc giới kinh (優婆塞戒經), tr. 1038a18-b14. 
157

 T. 8: Thật tƣớng bát nhã ba la mật kinh (實相般若波羅蜜經), tr. 776b4-

7. 
158

 Tham khảo T. 55: Đại đƣờng nội điển lục (大唐內典錄), quyển 4, tr. 

261b26; T. 55: Khai nguyên thìch giáo lục (開元釋教錄), quyển 2, tr. 

495a1-2; T. 55: Xuất tam tạng ký tập (出三藏記集), quyển 7, tr. 51b8-13; T. 

49: Lịch đại tam bảo ký (歷代三寶紀), quyển 6, tr. 63a11-12; T. 24: Thanh 

tịnh tỳ ni phƣơng quảng kinh (清淨毘尼方廣經), tr. 1081a3-10. 
159

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma  câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 19, Phân biệt tuỳ miên phẩm (anuśayanirdeśaḥ-



                                                                                                                                                 

分別隨眠品); T. 28: A-tỳ-đạt-ma  phát trì luận (Abhidharma -jñāna-

prasthāna-阿毗达磨发智论卷五) , quyển 5. 
160

 T. 26: Thập trụ tỳ-bà-sa  luận (Daśabhūmika-vibhāṣā-十住毘婆沙論), 

quyển 16, tr. 108b28-c6: Phiền não, phiền não cấu, kiết sử sở nhiếp gọi là 

phiền não, triền sở nhiếp gọi là cấu. Kiết sử sở nhiếp gọi là phiền não, chúng 

là  tham, sân, mạn, vô minh, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà 

kiến, nghi, là mƣời căn bản phiền não, theo tam giới kiến đế tƣ duy sở đoạn, 

phân biệt nên gọi là 98 sử. Triền  sở nhiếp là: bất tìn, vô tàm, vô qúy, siểm 

khúc, hý, kiên, chấp, giãi đãi, thối một, thuỳ miên, hận, phú, não tật, xan, 

kiêu, bất nhẫn thực, bất tri túc. Cũng lấy tam giới kiến đế tƣ duy sở đoạn, 

phân biệt có 196 triền cấu. 
161

 T. 34: Pháp hoa văn cú ký (法華文句記), quyển 9, tr. 322a16-19. 
162

 T. 2: Tăng nhất A-hàm (增一阿含經), quyển 19: Tứ đế phẩm đệ nhị thập 

nhất (四諦品第二十七), tr. 645b26-c17; T. 8: Ma-ha Bát-nhã-ba-la-mật 

kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 5, tr. 225b23-c20; T. 7: Đại Bát-nhã kinh 

(大般若經), quyển 415, tr. 81a16-b20. 
163

 T. 27: Đại Tỳ-bà sa luận (大毘婆沙論), quyển 33, tr. 172c18-22. 
164

 T. 28: Tạp A-tỳ-đàm tâm luận (雜阿毘曇心論),quyển 6, tr. 922c12-16; 

T. 27 : Đại Tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論),quyển 31, tr. 159a24-26; T. 29: 

Thuận chánh lý luận (順正理論),quyển 75, tr. 749a6-14. 
165

 T. 2: Tăng nhất A-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 41: Mã vƣơng phẩm 

đệ tứ thập ngũ, (馬王品第四十五), (1), tr. 770 b14-c9. 
166

 Am-bạt-tra tức A-ma-trú, tham khảo T. 1: Trƣờng A-hàm kinh 

(長阿含經), quyển 13: A-ma-trú kinh đệ nhất (阿摩晝經第一) (20), tr. 

82a6-88b7. 
167

 T. 51: Đại đƣờng tây vực ký (大唐西域記), quyển 11, tr. 872a6. 
168

 T. 51: Đại đƣờng tây vực ký (大唐西域記), quyển 11, tr. 871a11. 
169

 T. 11: Đại bảo tìch kinh (大寶積經), quyể10, tr. 55c20-56a5. 
170

 T. 29: Câu-xá luận (俱舍論),quyển 27, tr.140c17-21. 
171

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 24, tr. 235c22-236a14: Tri 

nghiệp báo lực, tri định lực, tri căn lực, tri dục lực, tri tánh lực, tri chì xứ đạo 

lực, tri túc mạng lực, tịnh thiên nhãn lực. 
172

 T. 42: Bách luận sớ (百論疏), Cát Tạng, quyển 1, tr. 251a20-b8: 18 Đại 

kinh thƣ của ngoại đạo, cũng gọi là 18 Minh xứ: Tứ bí-đà (1. Hà lực bí-đà: 

giải thìch pháp giải thoát, 2. Trị thọ bí-đà: thuyết minh pháp thiện đạo, 3. 

Tam-ma bì-đà: thuyết minh pháp dục trần; nghĩa là tất cả những việc mê 



                                                                                                                                                 

muội dục lạc, 4. A thát bí-đà: giải thìch pháp chú thuật, toán số v.v...), bí-đà 

cũng gọi là vi-đà (veda). Lại có sáu luận (1. Thức-xoa luận: giải thìch 64 

năng pháp, 2. Tỳ-già-la luận: giải thìch các âm thanh, 3. kha thìch ba luận: 

giải thìch các danh tự thiên tiên thƣợng cổ cho đến nhân duyên, 4. Thụ để 

(trƣơng lì phản) xa luận: giải thìch thiên văn, địa lý, toán số v.v…, 5. Xiển 

đà luận: giải thìch Phật đệ tử ngũ thông tiên thuyết kệ luận, 6. Ni lộc đa luận: 

giải thìch nhân duyên tất cả vạn vật) hợp với Tứ bí-đà là mƣời. Lại có 8 luận 

(1. Kiên vong bà luận: giản trạch các pháp thị phi, 2. Na tà tỳ tát đa luận: 

giải thìch các pháp đạo lý, 3. Y để a bà luận: thuyết minh truyện ký túc thế, 

4. Tăng khƣ luận: giải thìch 25 đế, 5. Khóa già luận: thuyết minh về nhiếp 

tâm pháp, 6. Đà thố luận: giải thìch pháp dùng binh trƣợng, 7. Kiền xiển bà 

luận: giải thìch âm nhạc, 8. A thâu luận: giải thìch về y học) cộng thành 18 

đại kinh thƣ. 
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 T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含經), quyển 16 (408), tr. 109a28-b4. 
174

 T. 26: Tập dị môn túc luận (集異門足論), quyển 14, tr. 425b23-24. 
175

 T. 1: Trung A-hàm kinh (中阿含經), quyển 2 (10): Lậu tận kinh 

(漏盡經), tr. 432a10-13: Có bảy đoạn lậu, phiền não. Bảy lậu là gí? hữu lậu 

từ kiến đoạn, hữu lậu từ hộ đoạn, hữu lậu từ ly đoạn, hữu lậu từ dụng đoạn, 

hữu lậu từ nhẫn đoạn, hữu lậu từ trừ đoạn, hữu lậu từ tƣ duy đoạn. 
176

 T. 14: Trí thế kinh (持世經), quyển 3, tr. 659b6-7: Năm căn xuất thế 

gian, đó là tìn căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. 
177

 Trung bộ kinh I, kinh số 12: Đại kinh sƣ tử hống (Mahāsīhanāda sutta); 

T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含經), quyển 14 (348), tr. 98a14-19: Đức Thế 

Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: Nhƣ-lai thành tựu thập lực, tứ vô sở uý, biết 

trƣớc trú xứ của Phật, chuyển pháp luân, ở giữa chúng cất tiếng rống sƣ tử 

rằng: “cái này có thí cái kia có, cái này sanh thí cái kia sanh, nghĩa là vô 

minh duyên hành, cho đến rộng nói thuần đại khổ tụ tập, thuần đại khổ tụ 

diệt. Này các Tỳ-kheo, đây là chơn thật giáo pháp hiển hiện, đoạn dòng sanh 

tử, cho đến chƣ thiện hiển hiện. 
178

 T. 1: Trung A-hàm kinh (中阿含經), quyển 21: Thuyết xứ kinh đệ thập 

ngũ  (說處經第十五) (86), tr. 563b27-c8. 
179

 T. 26: Tập dị môn túc luận (集異門足論), quyển 6, tr. 389b17-18: Tam 

thị đạo: 1. thần biến thị đạo, 2. ký tâm thị đạo, 3. giáo giới thị đạo. 
180

 Tham khảo Trung luận (Madhyamaka śāstra), phẩm 24: Quán Tứ đế, kệ 

14: sarvaṃ ca yujyate tasya śūnyatā yasya yujyate, sarvaṃ na yujyate tasya 

śūnyaṃ yasya na yujyate.; T. 30: Trung luận (中論), quyển 4: Quán Tứ đế 



                                                                                                                                                 

phẩm 24, tr. 33a22-23: 以有空義故, 一切法得成；若無空義者, 

一切則不成. 
181

 Tham khảo Trung luận (Madhyamaka śāstra), phẩm 24: Quán Tứ đế, kệ 

37: Na kartavyaṃ bhavet kiṃcit anārabdhā bhavet kriyā, kārakaḥ syād 

akurvāṇaḥ śūnyatāṃ pratibādhataḥ.; T. 30: Trung luận (中論), quyển 4: 

Quán Tứ đế phẩm 24, tr. 34b18-19: 若破於空義, 即應無所作, 無作而有作, 

不作名作者. 
182

 Tham khảo T. 27: Đại Tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 180, tr. 904a8-

23); T. 29: Câu xá luận (俱舍論), quyển 27, tr. 142a22-28; T. 29: Thuận 

chánh lý luận (順正理論), quyển 76, tr. 751a2-b8; T. 29: Hiển tông luận 

(顯宗論), quyển 37, tr. 959a15-c22. 
183

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 1, tr. 2a20-22: 

一契經，二應頌，三記別，四諷頌，五自說，六緣起，七譬喻，八本

事，九本生，十方廣，十一希法，十二論議. 
184

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại-tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 143, 

tr.  735 c16-18；quyển 17，tr. 85a26-27；quyển 120，tr. 624a14-15; T. 

28: Tạp A-tỳ-đàm tâm luận (雜阿毘曇心論), quyển 6, tr. 922c15-17; T. 29: 

A-tỳ-đạt-ma thuận chánh lý luận (阿毘達磨順正理論), quyển 75, tr. 

746a11-15; T. 29: A-tỳ-đạt-ma tạng hiển tông luận (阿毘達磨藏顯宗論), 

quyển 36, tr. 955 b2-3; T. 7: Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 

(大般若波羅蜜多經), (401-600), quyển  490, tr. 489b4-14; T. 31: Đại thừa 

A-tỳ-đạt-ma tạp tập luận (大乘阿毘達磨雜集論), quyển 14, tr. 761c5-15. 
185

 T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含經), quyển 14, kinh 345, tr. 95c11-15: Phật 

bảo các tỳ-kheo: Xá-lợi-phất tỳ-kheo thật có thể nói pháp một ngày một 

đêm, cho đến dị cú, dị vị, bảy đêm hỏi nghĩa đều có thể đáp, cho đến bảy 

đêm, dị cú, dị vị mà giải thoát. Ví sao? Ví tỳ-kheo Xá-lợi-phất khéo nhập 

pháp giới vậy.   
186

 T. 2: Tăng nhất A-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 7: Hoả diệt phẩm 

(火滅品), kinh 9, tr. 581b12-13: Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: Trong số đệ 

tử Thanh-văn của Ta, A-na-luật Tỳ-kheo đắc thiên nhãn đệ nhất; quyển 3: đệ 

tử phẩm đệ tứ  (弟子品第四), tr. 557 b9-10: Thiên nhãn đệ nhất, có thể thấy 

mƣời phƣơng, đó là A-na-luật Tỳ-kheo. 
187

 Tân-đầu-lô-phả-la-đỏa-thệ (Piṇḍola), gọi đầy đủ là Tân-đầu-lô-bạt-la-
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chỉ có Phật Thế-tôn mới có đầy đủ nguyện trì này, ngƣời khác tuỳ lực sở cập 
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vaidyapuruṣo bhavet paṇḍito vyakto medhāvī sukuśalaḥ 
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T. 22: Tứ phần luật (四分律), quyển 4, tr.  592a9-18; T. 2: Tăng nhất A-hàm 

kinh (增壹阿含經), quyển 47: Phóng ngƣu phẩm (放牛品), tr. 802c21-24. 
220

 T. 24: Căn bổn thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da tạp sự (根 本 說 一 切 

有 部 毘 奈 耶 雜 事), quyển 13, tr. 169b25-29: Tại sao ông vô trì nghi 

nhơn súc miệng bằng nƣớc miếng. Lúc bấy giờ Đề-bà-đạt-đa nghe lời nói 
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tham lợi dƣỡng, súc miệng bằng nƣớc miếng, cho nên Phật quở trách rằng 
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nhất hƣớng, Đáp bằng cách phân biệt, Đáp bằng cách hỏi ngƣợc lại, Đáp 

bằng cách bỏ qua;  T. 28: Tạp A-tỳ-đàm tâm luận (雜阿毘曇心論), quyển 1, 

tr. 874c11-26. 
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 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 12: kinh 296, tr. 84b-c. 
229

 T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含經)，quyển 2, kinh 45, tr. 11b2-8: Đức 

Thế-tôn bảo các Tỳ-kheo: có năm thọ ấm. Thế nào là năm? sắc thọ ấm, thọ, 

tƣởng, hành, thức thọ ấm. Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn thấy có ngã, tất cả 

đối với năm thọ ấm này thấy có ngã. Các Sa-môn, Bà-la-môn thấy sắc là 

ngã, sắc khác ngã, ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã; thấy thọ, tƣởng, hành, 

thức là ngã, khác ngã, ngã ở trong thức, thức ở trong ngã, ngƣời ngu si vô 

văn phàm phu do ví vô minh, thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, tƣơng tại, nói 

ngã chơn thật không bỏ, chấp chặt không bỏ. 
230

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 22, tr. 223a23-b8. 
231

 T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含經), quyển 12: kinh 296, tr. 84c25-29; T. 

11: Đại bảo tìch kinh (大寶積經), quyển 112: Phổ minh Bồ-tát hội 



                                                                                                                                                 

(普明菩薩會), tr.633c11-18: Ngã là nhất biên (một bên), vô ngã là nhất 

biên, lía ngã vô ngã là trung đạo. Vô sắc, vô hính, vô minh, vô tri, ấy gọi là 

quán thật tƣớng các pháp trung đạo. Lại nữa, này Ca-diếp! nếu tâm có thật là 

nhất biên, nếu tâm phi thật là nhất biên, nếu vô tâm thức cũng vô tâm sổ 

pháp, ấy gọi là quán thật tuớng các pháp trung đạo.  Thiện pháp bất thiện 

pháp nhƣ vậy, thế pháp xuất thế pháp, hữu tội pháp vô tội pháp, hữu lậu 

pháp vô lậu pháp, hữu vi pháp vô vi pháp, cho đến hữu cấu pháp vô cấu 

pháp cũng lại nhƣ vậy. Lía nhị biên, không thể thọ cũng không thể thuyết, ấy 

gọi là quán thật tƣớng các pháp trung đạo. 
232

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 20: Lục 

ba-la-mật thị chƣ Phật vô tận pháp tạng (六波羅蜜是諸佛無盡法藏), tr. 

363b4.  
233

 T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含經), quyển 34, kinh 969, tr. 249b1-c6. 
234

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 18, tr. 195b2-3: Chƣ Phật tam 

bất hộ: thân nghiệp bất hộ, khẩu nghiệp bất hộ, ý nghiệp bất hộ; T. 26: A-tỳ-

đạt-ma tập dị môn túc luận (阿毘達磨集異門足論), quyển 4, tr. 381c19-25; 

T. 31: Đại thừa A-tỳ-đạt-ma tạp tập luận (大乘阿毘達磨雜集論), quyển 14, 

tr.761b14-20. 
235

 Trƣờng bộ kinh I: Kinh Sa-môn quả, tr. 56-57. 
236

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 16: Đại 

nhƣ phẩm đệ ngũ thập tứ (đan bổn đại nhƣ tƣớng phẩm (大 如 品 第 五 十 

四 - 丹 本 大 如 相 品), tr. 334c16-339a7; T. 8: Phóng quang Bát-nhã kinh 

(放光般若經), quyển 12, tr. 84a18-21; T. 7: Đại bát-nhã ba-la-mật kinh 

(大般若波羅蜜多經) quyển 467, tr. 364a24-26: trong tất cả pháp dị tƣớng  

thi thiết nhất tƣớng, đó là vô tƣớng và nhất tƣớng, trong pháp vô tƣớng thi 

thiết tất cả pháp tƣớng sai biệt  

(一切異相法中施設一相，所謂無相及於一相，無相法中施設一切差別

法相). 
237

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 5, tr. 

250c2-4: Thế nào là rốt ráo không? Rốt ráo gọi là các pháp; rốt ráo không 

thể đắc, phi thƣờng phi diệt. Ví sao? Ví tự tánh là nhƣ vậy, ấy gọi là rốt ráo 

không. 
238

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 27, tr. 258b18-19; T. 8: Ma-ha 

Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 219a17-25. 
239

 Mƣời bốn pháp có duyên (hữu duyên): Niệm không lỗi, vô dị tƣởng, vô 

bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, tinh tấn vô giảm, niệm vô giảm, 

tuệ vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, nhất thiết ý 



                                                                                                                                                 

nghiệp tùy trì huệ hành, trì tuệ tri quá khứ thế vô ngại, trì tuệ tri vị lai thế vô 

ngại, trì tuệ tri hiện tại  thế vô ngại. 
240

 Mƣời bốn pháp có duyên (hữu duyên) trừ vô bất định tâm. 
241

 Một pháp không tƣơng ƣng với tâm : Vô bất định tâm. 
242

 T.  3: Bồ tát bản duyên kinh (菩薩本行經), quyển 1, tr. 109a24-b29; T.  

3: Lục độ tập kinh (六度集經), quyển 1, tr. 1b12-c25; T. 4: Hiền ngu kinh 

(賢愚經), quyển 1, tr. 351c16-352-b18. 
243

 T. 15: Trí tâm phạm thiên sở vấn kinh (持心梵天所問經), quyển 1, tr. 

9b22-10a23. 
244

 T. 13, A sai mạt bồ tát kinh (阿差末菩薩經), quyển 4, tr. 599a13-17; T. 

13, Đại phƣơng đẳng đại tập kinh (大方等大集經), Hƣ không mục phần 

trung tịnh mục phẩm đệ ngũ (虛空目分中淨目品第五), quyển 23, tr. 

166a25-27, Vô tận ý bồ tát phẩm đệ thập nhị chi tam 

(無盡意菩薩品第十二之三), quyển 29, tr. 200a15-18. 
245

 T. 2: Tăng nhất a-hàm  kinh (增壹阿含經), quyển 16, tr. 630b46: Thế 

nào gọi là không tam muội? không là gí? Quán hết thảy các pháp đều là 

không, vô tự tánh, ấy gọi là không tam muội; quyển 41, tr. 773c15-16: Đối 

với các tam muội tối thắng đệ nhất là tam muội vƣơng tam muội, tam muội 

vƣơng tam muội là không tam muội vậy. 
246

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama -長阿含經), quyển 9, tr. 54a4-5: 

Thế nào là năm chứng pháp? Đó là vô học tụ, vô học giới tụ, định tụ, tuệ tụ, 

giải thoát tụ, giải thoát tri kiến tụ. 
247

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma tập di môn túc luận (阿毘達磨集異門足論), quyển 

14, tr. 427a2-3. 
248

 T. 23: Thập tụng luật (十誦律), quyển 49, tr. 360b23-26: Có năm phi 

pháp ngữ: Phi thật bất dĩ thật, phi thời bất dĩ thời, phi thiện bất dĩ thiện, phi 

từ bất dĩ từ và phi ìch bất dĩ ìch. Có năm nhƣ pháp ngữ: thật phi bất thật, thời 

phi bất thời, thiện phi bất thiện, từ phi bất từ, ìch phi bất ìch. 
249

 T. 30: Bát nhã đăng luận thìch (般若燈論釋), quyển 4, tr. 65c26: sắc 

v.v… lục trần, tức sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc; T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  

kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 6, tr. 259a28-29: thế nào là Bồ-tát không 

nhiễm ái? xả lục trần. 
250

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama -長阿含經), quyển 9, tr. 54a9-19: 

Thế nào là sáu trọng pháp? Đó là Tỳ-kheo thƣờng thực hành từ bi, cung kình 

phạm hạnh, trú nhân ái tâm, ấy gọi là trọng pháp. Đáng kình đáng trọng, hoà 

hợp đối với chúng tăng, không tranh đấu, độc hành không tạp. Lại nữa tỳ-

kheo khẩu từ, ý từ, dùng pháp để nuôi và thức ăn trong bát cùng ngƣời chia 



                                                                                                                                                 

sẻ, không hoại bỉ thử. Lại nữa, Tỳ-kheo thánh sở hành giới, không phạm 

không huỷ giới, không có nhiễm ô, ngƣời trì khen ngợi, khéo đầy đủ trí giới, 

thành tựu định ý. Lại nữa, Tỳ-kheo thành tựu hiền thánh xuất yếu, bính đẳng 

hết khổ, chánh kiến và các phạm hạnh, ấy gọi là trọng pháp, đáng kình đáng 

trọng, hoà hợp đối với chúng tăng, không có tranh đấu, độc hành không tạp 

niệm. 
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 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 25, tr. 129a24-26: Trong khế kinh nói A-la-hán do 

chủng tánh sai biệt nên có sáu loại: thối pháp, tƣ pháp, hộ pháp, an trú pháp, 

kham đạt pháp, bất động pháp. Abhidharmakośa-śāstra-

mārgapudgalanirdeśaḥ: ṣaḍarhanto matāḥ, sūtra uktam - “ṣaḍarhantaḥ- 

parihāṇadharmā, cetanādharmā, anurakṣaṇādharmā, sthitākampyaḥ, 

prativedhanābhavyaḥ, akopyadharmā ca iti. 
252

 T. 28: A tỳ đàm tỳ bà sa luận (阿毘曇毘婆沙論), quyển 17, tr. 128c1-2: 

Dục giới kiến đạo, tu đạo sở đoạn đƣợc giải thoát, sáu địa sở nhiếp; T. 27: 

A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 167, tr. 

843b14-17: Pháp trì ở sáu địa: nghĩa là vị chì định (chƣa đến định), trung 

gian tịnh lự, và tứ thiền, vị chì định nhiếp vị chì định, cho đến thiền thứ tƣ 

thu nhiếp thiền thứ tƣ, lại pháp trì ở tam đạo, đó là kiến đạo, tu đạo và vô 

học đạo.   
253

 T. 28: A tỳ đàm tỳ bà sa luận (阿毘曇毘婆沙論), quyển 48, tr. 364b15-

18: Đức Phật bảo các tỳ-kheo, 7 trợ đạo pháp nên gọi là giác chi. Đó là niệm 

giác chi, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả giác chi. 
254

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 28, tr. 146b22-

c1: Căn bổn v.v…tổng có 8 loại, ở trong 7 loại trƣớc mỗi mỗi có ba. Hữu 

đảnh v.v… chỉ có hai loại, ở địa này muội liệt vô vô lậu. … vô lậu định là 

xuất thế định. Abhidharmakośa-śāstra-samāpattinirdeśaḥ: ity etāny aṣṭau 

maulāni samāpattidravyāṇi yaduta catvāri dhyānāni, catvāra ārūpyā it, teṣāṃ 

punaḥ tridhā,  sapta, bhavāgrādanyāni sapta trividhāni,  

āsvādanavacchuddhānāsravāṇi, āsvādanāsamprayuktāni 

śuddhakānyanāsravāṇi ca, aṣṭamaṃ dvidhā (5) 

bhavāgramāsvādanāsamprayuktaṃ śuddhakaṃ ca, anāsravaṃ na asti (5) 

………yallokottaraṃ samāpattidravyaṃ tadanāsravam. 
255

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama 長阿含經), quyển 8, tr. 52b4-6. 
256

 T. 1: Trung a-hàm  kinh (中阿含經), quyển 2, tr. 430b39-c2; T. 44: Đại 

thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 20, tr. 851b21-23:  nhƣ bảy tịnh môn, 

trong tuệ phân năm, đó là kiến tịnh, độ nghi tịnh, đạo phi đạo tịnh, hành tịnh, 

hành đoạn trì tịnh, giới tịnh, tâm tịnh. 
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 T. 1: Trung a-hàm  kinh (中阿含經), quyển 2, tr. 427a-c15; T. 29: A-tỳ-

đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 24, tr. 125a29-b5: Đức Phật 

nói có bảy thiện sĩ thú. Tụng nói rằng: lập bảy thiện sĩ thú, do thƣợng lƣu 

không sai biệt, thiện ác hành bất hành, hữu trú vô hoàn. Luận nói rằng: trung 

sanh mỗi mỗi có ba, thƣợng lƣu làm thành một, kinh y vào đây lập thành bảy 

thiện thú. Abhidharmakośa-śāstra-mārgapudgalanirdeśaḥ: kathaṃ tarhi sūtre 

sapta satpuruṣagatayo deśitāḥ? ūrdhvasroturabhedena sapta sadgatayo 

matāḥ. 
258

 T. 1: Trung a-hàm  kinh (中阿含經), quyển 35, tr. 649c22-24: Phật dạy 

rằng: thế nào là bảy? nếu tỳ-kheo thành tựu tìn tài, giới tài, tàm tài, quý tài, 

bác văn tài, thì tài, thành tựu tuệ tài, tỳ-kheo chắc chắn thắng, pháp không bị 

suy hoại; T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (長阿含經) ,quyển 9, tr. 54b15-16: Thế 

nào là bảy thành pháp: tìn tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thì tài, tuệ tài, 

ấy là bảy tài. 
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 T. 2: Tăng nhất a-hàm  kinh (增壹阿含經), quyển 35, tr. 741c4-19. 
260

 T. 29, A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 28, tr. 282c7-

13: Hết thảy A-la-hán chỉ có chìn, do căn sai biệt. thế nào là chìn? Hai Phật, 

bảy Thanh-văn, có chìn do chìn căn.  Luận rằng: thế nào là bảy thanh-văn? 

ngƣời thối đọa pháp v.v… có năm, bất hoại pháp có hai: (1) do luyện căn 

chì, (2) tùng bổn. Đó là bất hoại pháp tánh. Trong bổn bất hoại tánh có sai 

biệt, nghĩa là hai Phật: Độc giác, đại chánh giác. Chìn ngƣời này do nhuyến 

nhuyến, trung nhuyến,  thƣợng nhuyến v.v… căn sai biệt, nên thành chín A-

la-hán; Abhidharmakośa-śāstra-mārgapudgalanirdeśaḥ: Ta ete ṣaḍ eva 

arhanto nava bhavanti, indriyabhedāt, kathaṃ kṛtvā?  dvau buddhau 

śrāvakāḥ sapta navaite navadhendriyāḥ (62) katame sapta śrāvakāḥ? 

parihāṇadharmādayaḥ pañca, akopyadharmā ca dvividhaḥ - uttāpanāgataḥ, 

āditaś ca tadgotraḥ akopyabheda eva, dvau buddhau pratyekabuddhaḥ, 

buddhaś ca, ity ete mṛdumṛdvādinavaprakārendriyabhedān nava pudgalā 

bhavanti (62) 
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 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (長阿含經), quyển 8, tr. 52c6-8: 10 vô học 

pháp: Vô học chánh kiến, chánh tƣ duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 

mạng, chánh niệm, chánh phƣơng tiện chánh định, chánh trì, chánh giải 

thoát, đó là Nhƣ-lai sở thuyết chánh pháp; T. 41: Câu xá luận ký 

(俱舍論記), tr.  86a7-8: 10 vô học pháp, nghĩa là tám chi thánh đạo, chánh 

trì và chánh giải thoát. 
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 T. 7: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa  kinh (大般若波羅蜜多經), quyển 402: 

Trì có 10 loại thu nhiếp hết thảy trì: thế tục trì, pháp trì, loại trì, khổ trì, tập 

trì, diệt trì. đạo trì, tha tâm trì, tận trì, vô sanh trì, đó là 10 trì. 
263

 T. 46: Thìch thiền ba la mật thứ đệ pháp môn (釋禪波羅蜜次第法門), 

quyển 10, tr. 545a13-17:10 nhất thiết xứ là: xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nƣớc, 

gió, lửa, hƣ không, thức, 10 loại này biến khắp mọi nơi, nên gọi là nhất thiết 

xứ, mỗi mỗi sắc đều chiếu 10 phƣơng biến khắp đầy đủ, nên gọi là nhất thiết 

xứ; T. 1, Trung a-hàm  kinh-中阿含經, quyển 59, tr. 800b3-8. 
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 T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 9, tr. 643c16-21: Đoạn 

tu đạo hoặc có 81 phẩm vô ngại, phẩm biệt nhất niệm, đoạn dục giới hoặc có 

9 vô ngại, cho đến phi tƣởng đều có 9 phẩm, nên có 81 phẩm vô ngại. Nếu 

thông giải thoát có 162 tâm; T. 41: Câu xá luận ký (俱舍論記), quyển 21, tr. 

326b3; Quyển 24, tr. 369b28-c5. 
265

 Tham khảo Pañcaviṃśati, tr. 164,1.8-9; T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  

kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 4, tr. 242c2-4; quyển 8tr. 278c1-2. 
266

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 21, Tam 

huệ phẩm, tr. 375b25-27. 
267

 T. 3: Đại phƣơng tiên phật báo ân kinh (大方便佛報恩經), quyển 6, tr. 

156b9-15. 
268

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 5, 

Trang nghiêm phẩm đệ thập thất (莊嚴品第十七), tr. 247c12-15.  
269

 T. 26: Chúng sự phần A-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 5, tr. 

651c7-22. 
270

 T. 26: Chúng sự phần A-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 5, tr. 

652a14-21. 
271

 T. 26: Chúng sự phần A-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 4, tr. 

645b28-646b13; T. 26: phẩm loại túc luận (品類足論), quyển 5, tr. 712c17-

713c7. 
272

 T. 2: Tăng nhất a-hàm  kinh (增一阿含經), quyển 12, tr. 602a1-3. 
273

 T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh (妙法蓮華經), quyển 1, phƣơng tiện phẩm 

đệ nhị, tr. 5b24-c13: Thập nhƣ thị: Tƣớng nhƣ thị, tánh, thể, lực, tác, nhơn, 

duyên, quả, báo, bản mạt cứu cánh, 10 loại nhƣ thị. 
274

 T. 28: Tỳ bà sa luận (鞞婆沙論), tr. 438c4-5: 98 sử là: dục ái 5, nhuế 5, 

sắc, vô sắc ái 10, mạn 15, vô minh 15, kiến 36, nghi 12; T. 26: Chúng sự 

phần A-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), tr. 637a8-654a27: 98 sử: dục giới 

36 sử, sắc giới 31, vô sắc giới 31. 
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 T. 31: Nhiếp đại thừa luận (攝大乘論), Vô tánh giải thìch (無性釋) 

quyển 9, tr. 44a26-29; Tham khảo Saudarananda. 
276

 T. 2: Tăng nhất a-hàm  kinh (增壹阿含經), quyển 9, tr. 591b4; T. 4: Xuất 

diệu kinh (出曜經), tr. 739b6-740a28; T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu 

bộ tỳ nại da tạp sự (根本說一切有部毘奈耶雜事), tr. 252a23-253a15. 
277

 T.  27: Đại tỳ bà sa luận (大毘婆沙論), quyển 16, tr. 77b1-2; T. 23: Thập 

tụng luật (十誦律), quyển 61, tr. 463c22-464a29; T. 2: Tăng nhất a-hàm  

kinh (增一阿含經), quyển 7, An ban phẩm đệ thập thất (安般品第十七), tr. 

581c; T. 23: Tát bà đa tỳ ni tỳ bà sa-(薩婆多毘尼毘婆沙), tr. 528c1-2. 
278

 T. 22: Ma ha tăng kỳ luật (摩訶僧祇律), quyển 30, tr. 457c19023. 
279

 T. 1: Trung a-hàm  kinh (中阿含經), quyển 8, vị tằng hữu pháp phẩm 

(未曾有法品), tr. 471a16-29. 
280

 T. 17: Xứ xứ kinh (處處經), tr. 527a2-4; T. 23, Thập tụng luật (十誦律), 

tr. 273c4-11; T. 23: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự 

(根本說一切有部毘奈耶雜事), quyển 5, tr. 227c22-228a2. 
281

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), tr. 77a28-

b3: Tập khì tham ái : nhƣ Tôn giả A-nan, có lòng nhân từ đối với Thìch 

chủng. Tập khì sân nhuế, nhƣ Tôn giả Tất-lăng-già-phiệt-ta, thƣờng nói với 

thần sông hằng rằng: này tiểu tỳ dừng nƣớc lại tôi nay muốn qua sông. Tập 

khì kiêu mạn: nhƣ Tôn giả Xá-lợi-phất. Tập khì ngu si: nhƣ Tôn giả Cấp-

phòng-bát-để. 
282

 T. 45: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘大義章), tr. 131a9-15. 
283

 Aṣṭsahāsrikā (Bát thiên tụng bát-nhã), tr. 856, 1. 25: bodhisattvāḥ 

prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ sarvadharmā anutpattikā ity adhimuñcanti na ca 

tāvad anutpattikadharmakṣāntipratilabdhā bhavanti; Daśabhūmika (Thập địa 

kinh-十地經), tr. 47,1.17: sa evaṃsvabhāvān sarvadharmān 

pratyavekṣamāṇo 'nusṛjann anulomayann avilomayan śraddadhann abhiyan 

pratiyann avikalpayann anusaran vyavalokayan pratipadyamānaḥ, ṣaṣṭhīm 

abhimukhīṃ bodhisattvabhūmim anuprāpnoti tīkṣṇayānulomikyā kṣāntyā. 

na ca tāvad anutpattik-dharmak Sāntimukham anuprāpnoti. 
284

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 3, 

khuyến học phẩm (勸學品-Śikṣāparivarta), tr. 233c24-234a8; T. 7: Đại bát-

nhã ba-la-mật-đa  kinh (大般若波羅蜜多經), quyển 408, nhập ly sanh phẩm 

(入離生品-Nyāmāvakrānti), tr. 43c21-45a2; T. 8: phóng quang bát nhã kinh 

(放光般若經), quyển 2, học phẩm (學品), tr. 13a13-b17; T. 8: Quang tán 

kinh (光讚經), quyển 3, tr. 165c12-166c16. 
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 T. 7: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa  kinh (大般若波羅蜜多經), quyển 408, tr. 

43c20-24: Niyāmāvakrānto bodhisattvo mahāsattvo nāpayeṣūapadyate na 

hīnakuleṣū papadyate na ca śrāvakabhūmiṃ vā na ca 

pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati na ca mūrdhabhyaḥ patati. 
286

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 3, tr. 

233a28-b3: Thế nào là Bồ-tát ma-ha-tát đọa đảnh? Tu-bồ-đề nói với Xá-lợi-

phất: Nếu Bồ-tát ma-ha-tát không dùng phƣơng tiện hành lục độ, vào trong 

không, vô tƣớng, vô tác tam-muội, không đọa vào địa vị Thanh-văn, Bìch-

chi-phật, cũng không bƣớc vào Bồ-tát vị, ấy gọi là Bồ-tát ma-ha-tát Pháp 

sanh, nên gọi là đọa đảnh. 
287

 Pañcaviṃśati (Nhị vạn ngũ thiên tụng bát-nhã kinh- 二萬五千頌般若經), 

Dutt xuất bản, tr. 119,1.4-9: Yadāyuṣman śāriputra bodhisattvo 

mahāsattvo‟nupāyakuśalaḥ ṣaṭsu pāramitāsu carann upāyakauśalam ajānan 

śūnyatānimittāpraṇihitān samādhīn āgamya naiva śrāvakabhūmiṃ naiva 

pratyekabuddha bhūmiṃ naiva bodhisattvanyāmam avakrāmati ayam ucyate 

bodhisattva mūrdhāmaḥ… āma ity āyuṣman śariputra ucyate bodhisattvasya 

mahāsattvasya dharmatṛṣṇā . 

Śatasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra (Thập vạn tụng bát-nhã kinh- 

十萬頌般若經), Tr. Ghosa xuất bản, tr. 485,1.18-486,1.7: Yadāyuṣman 

śāradvatīputra bodhisattvo mahāsattvo‟nupāyakauśalena ṣaṭsu pāramitāsu 

carati, anup āyakau-śalena śūnyatānimittāpraṇikitān samādhīn āgamya naiva 

śrāvakabhūmau patati na pratyeka buddhabhūmau patati naiva  

bodhisattvanyāmam avakrāmati ayam ucyate 

bodhisattvasyamahāsattvasyāmaḥ…...ma ity Ayuṣmañ Chāradvatīputra 

ucyate bodhisattvasya mahāsattvasya dharmatṛṣṇā. 

T. 5: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa  kinh (大般若波羅蜜多經), quyển 36, tr. 

200c14-18. 
288

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 3, 

Khuyến học phẩm đệ bát (勸學品第8), tr. 233a25-c15. 
289

 Pañcaviṃśati (Nhị vạn ngũ thiên tụng bát-nhã kinh- 二萬五千頌般若經), 

tr. 120,1.17, tr. 121,1.3; T. 8:  Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  kinh 

(摩訶般若波羅蜜經), quyển 3, tr. 233b23-c15; 

Śatasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra (Thập vạn tụng bát-nhã kinh- 

十萬頌般若經), tr. 489,1.8, tr. 490,1.12; T. 5: Đại bát-nhã ba-la-mật đa kinh 

(大般若波羅蜜多經), quyển 36, tr. 201a21-b25: Ihāyuṣman śāriputra 

bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran nādhy- ātmaśūnyatāyāṃ 



                                                                                                                                                 

bahirdhāśūnyatāṃ samanupaśyati, na bahirdhā śūnyatāyām 

adhyātmaśūnyatāṃ samanupaśyati, na bahirdhāśūnyatāyām 

adhyātmabahirdhāśūnyatāṃ samanupaśyati, nādhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ 

bahirdhāśūnyatāṃ samanupaśyati, yāvan nābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ 

sarvadharmaśūnyatāṃ samanupaśyati. Ayaṃ hi Śāriputra bodhisattvasya 

mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvanyāmaḥ. 
290

 T. 5: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa  kinh (大般若波羅蜜多經), quyển 47, tr. 

265b10-23. 
291

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 24, 

tr. 123c29-124a6. 
292

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ bà sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 169, 

tr. 851b24-27.  
293

 T. 8: Tiểu phẩm bát nhã kinh (小品般若波罗蜜经), quyển 8, tr. 575a19-

21; T. 7: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa  kinh (Mahā-prajñāpāramitā sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 553, tr. 849a26-29, quyển 564, quyển 521; T. 8: 

Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 19, tr. 538c10-

13; T. 14: Văn thù sƣ lợi vấn bồ đề kinh (文殊師利問菩提經), quyển 1, tr. 

482b12-15; T. 14: Già da sơn đảnh kinh (伽耶山頂經), quyển 1, tr. 490c1-4; 

T. 14: Tƣợng đầu tinh xá kinh (象頭精舍經), quyển 1, tr. 487c26-28; T. 14: 

Đại thừa già da sơn đảnh kinh (大乘伽耶山頂經), quyển 1, tr. 490c1-4; T. 

13: Đại tập kinh (Mahāsaṃghata-sūtra -大集經), quyển 10, tr. 67a4-6. 
294

 Ba thứ chƣớng ngại là: (1) nghiệp chƣớng (karmāvaraṇa): vô gián nghiệp 

(ānantarya); (2) phiền não chƣớng (kleśāvaraṇa): lợi phiền não (tīvrakleśa); 

(3)  báo chƣớng (vipākāvaraṇa): ác thú (durgati); T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá 

luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 17, tr. 92b23-93a11. 
295

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 217a7-12. 
296

 T. 26: Thập trụ tỳ bà sa luận (十住毘婆沙論), quyển 13, tr. 93a6-15; T. 

32: Bồ đề tƣ lƣơng luận (菩提資糧論), quyển 3, tr. 527c20-528a9 
297

 T. 14: Duy ma cật sở thuyết kinh (Vimalakīrtinirdeśa-維摩詰所說經), 

quyển 2, tr. 545b3-23. 
298

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 2, vãng 

sanh phẩm (往生品), tr. 225a-229c; T. 8: Phóng quang bát nhã kinh 

(放光般若經), quyển 2, học ngũ nhãn phẩm (學五眼品), tr. 7b15-9c2, ngũ 

thần thông phẩm (五神通品), tr. 9c4-10a24; T. 8: Quang tán kinh (光讚經), 

quyển 2, hành không phẩm (行空品), tr. 156a5-27. 
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 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật  kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 16, bất 

thối phẩm (不退品), tr. 339a-341b, quyển 17, Kiên cố phẩm (堅固品), tr. 

341b13-342a29; T. 8: Phóng quang bát nhã kinh (放光般若經), quyển 13, A 

duy việt trì phẩm (阿惟越致品), tr. 86a12-13, Kiên cố phẩm (堅固品), tr. 

87c18-89c2. 
300

 T.  1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), quyển 9, tr. 54b9-11: Sáu thần 

thông: Thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên 

nhãn thông và lậu tận thông. 
301

 T.  8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 2, tr. 

225c21-24: Lại nữa này Xá-lợi-phất, có Bồ-tát ma-ha-tát đắc sáu thần thông, 

không sanh dục giới, sắc giới và vô sắc giới, từ một quốc độ của Phật này 

đến một quốc độ của Phật khác, cúng dƣờng, cung kỉnh, tôn trọng, tán thán 

chƣ Phật. 
302

 T. 8, Tiểu phẩm bát-nhã kinh (大品般若經), quyển 2, vãng sanh phẩm 

(往生品), tr. 228b1-229a11; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), 

quyển 2, độ ngũ thần thông phẩm (度五神通品), tr. 9c4-10a7; T. 8: Quang 

tán bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 2, hành không phẩm (行空品), tr. 

159b23-160b13. 
303

 T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 20, tr. 862a16-c6. 
304

 T. 28: A-tỳ-đạt-ma tỳ-bà-sa luận (阿毘曇毘婆沙論), quyển 49, tr. 370c9-

13: Hỏi rằng: cũng tri số pháp, thế nào gọi là biết tâm của ngƣời khác? Đáp 

rằng: dùng tâm để biết. Tâm mong cầu của hành giả, cần tu phƣơng tiện, 

muốn biết tâm của ngƣời khác, không cầu số pháp, cũng tri số pháp, cho nên 

gọi là tri tha tâm trì. Nhƣ ngƣời cầu thấy vua, không mong cầu thấy quyến 

thuộc của vua, nếu khi thấy vua, cũng thấy quyến thuộc của vua, tri số pháp 

(tri tha tâm trì) cũng lại nhƣ vậy. 
305

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 99, 

tr. 513a22-25: Hỏi: tại sao vô sắc giới không có tha tâm trì? Đáp: không phải 

điền khì, cho đến nói rộng. Lại nữa, tu tha tâm trì y vào sắc mà khởi, đất là 

chỉ ở tứ căn bổn tịnh lự, không phải cận phần, vô sắc, đất ấy không thể phát 

sanh ngũ thông. 
306

 T. 8, Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 6, thắng 

xuất phẩm đệ nhị thập nhị (勝出品第二十二), tr. 264b24-28: Tu-bồ-đề! Là 

đại thừa, không thấy đến, không thấy đi, không thấy trú, ví sao? Tu-bồ-đề, 

hết thảy các pháp không có tƣớng động! là pháp không đến, không đi, không 

trú, vì sao? Này Tu-bồ-đề! sắc không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, 



                                                                                                                                                 

cũng vô sở trú, thọ, tƣởng, hành, thức không từ đâu đến, cũng không đi về 

đâu, cũng vô sở trú!; T. 7: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 

(大般若波羅蜜多經), quyển 419, tr. 102c28-29: Này Thiện hiện! tất cả các 

pháp không từ đâu đến không đi về đâu, cũng lại vô trú, ví sao? Ví tất cả các 

pháp nếu có tƣớng động, nếu trú thời không thể đắc 
307

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 6, đẳng 

không phẩm đệ nhị thập tam, tr. 264b25-265a10: Tu-bồ-đề!  hết thảy các 

pháp không có tƣớng động, là pháp không đến, không đi, không trú, ví sao? 

Này Tu-bồ-đề! sắc không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, cũng vô sở trú, 

thọ, tƣởng, hành, thức không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, cũng vô sở 

trú. 
308

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 33, kinh số 937, tr. 240b12-15; 

T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 14, tr. 

320c5-9: 12 tịnh hạnh: A-luyện-nhã, thƣờng khất thực, nạp y, nhất toạ thực, 

tiết lƣợng thực, trung hậu bất ẩm tƣởng, trủng gian trú, thọ hạ trú, lộ địa trú, 

thƣờng toạ bất ngọa, thứ đệ khất thực, tam y.  
309

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (大品般若經), quyển 1, tập tƣơng ƣng phẩm 

(習相應品), tr. 222a10-b13; T. 8: phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), 

quyển 1, tr. 5a26-b22; T. 8: Quang tán bát-nhã kinh (光讚般若經), quyển 1, 

tr. 152c3-153a5 
310

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 12, tr. 64a28-

b11: Độc giác có hai loại sai khác: Các vị Độc giác sống thành đoàn (bộ 

hành, vargacārin); các vị phật Độc giác “tƣơng tợ nhƣ loài tê ngƣu” (lân giác 

dụ) (khaḍgaviṣāṇakalpa). 

Bộ hành: thuộc hàng Thanh văn (śrāvakapūrvin). Có luận sƣ cho rằng các vị 

này vốn thuộc dị sinh nhƣng đã từng tu tập thuận quyết trạch phần 

(nirvedhabhāgīyas) của Thanh văn thừa; đến đời này thí tự mính chứng đắc 

đƣợc thánh đạo. Bổn sự (Pūrvakatha) nói rằng: “Có 500 vị tiên cùng tu khổ 

hạnh trên một ngọn núi. Lúc đó có một con khỉ đã từng sống gần một vị phật 

Độc giác đi đến chỗ của họ và làm các điệu bộ đã bắt chƣớc đƣợc của vị 

phật Độc giác trƣớc mặt họ. 500 tiên nhân thấy vậy cũng bắt chƣớc theo các 

cử chỉ này và ngƣời ta nói rằng nhờ vậy mà họ chứng đắc Bồ-đề của phật 

Độc giác. Theo các luận sƣ trên thí rõ ràng 500 vị tiên nhân này không phải 

là thánh giả, tức không phải là Thanh-văn, bởi ví nếu trƣớc đây đã đắc quả 

Thanh-văn tức phải xả ly giới cấm thủ thí về sau không thể nào lại xả bỏ để 

tu tập khổ hạnh trở lại.” 

Lân giác dụ là các vị phật Độc giác sinh sống một mính. Các vị này phải trải 

qua một trăm đại kiếp để tu tập các pháp cần thiết cho sự chứng đắc Bồ-đề 



                                                                                                                                                 

(Bồ-đề tƣ lƣơng) [tức giới, định, tuệ]. Họ tự mính chứng đắc Bồ-đề mà 

không nhờ vào thánh giáo và ví chỉ có thể điều phục đƣợc mính mà không 

thể chuyển hóa chúng sinh cho nên gọi là Độc giác. 

Abhidharmakośa-śāstra, Lokanirdeśaḥ, tr. 183: dvividhā hi 

pratyekabuddhāḥ-vargacāriṇaḥ, khaḍgaviṣāṇakalpāśca, tatra vargacāriṇaḥ 

śrāvakapūrviṇaḥ pratyekajinā ucyante, pṛthagjanapūrviṇo‟pi santītyapare, 

ye‟nyatrotpāditanirvedhabhāgīyā iha svayaṃ mārgamabhisambudhyante, 

tathā hi pūrvayogaṃ paṭhanti - parvate kila pañcaśatāni tāpasānāṃ kaṣṭāni 

tapāṃsi tapyante sma, yāvat pratyekabuddhasahoṣitena markaṭenāgamya 

tadīryāpathasandarśanāt pratyekabodhimabhisambuddhāḥ” (94) iti, na 

cāryāḥ santaḥ kaṣṭāni tapāṃsi tapyeran, khaḍgaviṣāṇakalpāḥ 

punarasaṃsṛṣṭavihāriṇaḥ, teṣāṃ pratyekabuddhānām-khaḍgaḥ 

kalpaśatānvayaḥ (95) mahākalpānāṃ śataṃ bodhisambhāreṣu caritaḥ 

khaḍgaṃ viṣāṇakalpo bhavati, vinopadeśenātmānamekaṃ pratibuddhā iti 

pratyekabuddhāḥ, te hyekamātmānaṃ damayanti, nānyān. 
311

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận-阿毘達磨大毘婆沙論, quyển 101, 

tr. 525b14-21. 
312

 T. 9: Đại phƣơng quảng phật hoa nghiêm kinh (大方廣佛華嚴經), quyển 

59, tr. 778c14-17: Vì nhƣ chim kim xúy khi mới sanh, mắt của nó sáng rõ, 

có thế lực mạnh, các loài chim lớn nhỏ đều không có khả năng đó. Bồ-tát 

ma-ha-tát cũng lại nhƣ vậy, sanh vào nhà Nhƣ-lai, phát bồ-đề tâm, tuệ nhãn 

minh tịnh, có đại thế lực; Thanh-văn, Duyên-giác trong một trăm ngàn kiếp, 

tu tập trì tuệ, không thể sánh bằng. 
313

 T. 15: Trí tâm phạm thiên sở vấn kinh (持心梵天所問經), quyển 2, tr. 

10c23-11b25; T. 15: Tƣ ìch phạm thiên sở vấn kinh (思益梵天所問經), 

quyển 2, tr. 42c9-43b2; T. 15: Thăng tƣ duy phạm thiên sở vấn kinh 

(勝思惟梵天所問經), quyển 3, tr. 74a2-c7. 
314

 T. 14: Phật thuyết duy ma cật kinh (佛說維摩詰經), quyển thƣợng, tr. 

521b28-523c13. 
315

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 180, 

tr. 902b18-c1. 
316

 Xem T. 25: Đại trì độ luận, quyển 48. 
317

 T. 28: Xá-lợi-phất a-tỳ-đàm luận (舍利弗阿毘曇論), quyển 28, tr. 

702a20-b23: Thế nào là năm chi định? Nhƣ đức Phật bảo các tỳ-kheo, hãy 

lắng nghe! hãy lắng nghe! Khéo tƣ niệm, Nhƣ-lai sẽ ví các thầy nói thánh 

ngũ chi định. Chƣ tỳ-kheo đáp lại, chúng con muốn lắng nghe! Thế nào là 

đắc tu thánh ngũ chi định? Nhƣ tỳ-kheo ly dục ác bất thiện, có giác có quán 

Ly sanh hỷ lạc, thành tựu sơ thiền. … ấy là chi định thứ nhất của tu thánh 



                                                                                                                                                 

ngũ chi. Lại nữa này các tỳ-kheo, diệt giác quán bên trong chánh tìn nhất 

tâm, không giác không quán định sanh hỷ lạc, thành tựu nhị thiền… ấy là chi 

định thứ hai của tu thánh ngũ chi. Lại nữa này các tỳ-kheo, ly hỷ xả hành 

niệm chánh trì thân thọ lạc, nhƣ các thánh nhơn, giải xả niệm lạc hành, thành 

tựu tam thiền… ấy là chi định thứ ba của tu thánh ngũ chi. Lại nữa này các 

tỳ-kheo, trƣớc đoạn khổ lạc xả ƣu hỷ, bất khổ bất lạc xả niệm thanh tịnh, 

thành tựu tứ thiền, đó là chi định thứ tƣ của tu thánh ngũ chi. Lại nữa này 

các tỳ-kheo, khéo quán tƣởng, khéo tƣ duy, khéo giải, nhƣ ngƣời đứng quán 

ngồi, nhƣ ngƣời ngồi quán nằm. Tỳ-kheo cũng nhƣ vậy, khéo quán tƣởng, 

khéo tƣ duy, khéo giải, ấy là chi định thứ năm của tu thánh ngũ chi. 
318

 T. 28: Xá-lợi-phất a-tỳ-đàm luận (舍利弗阿毘曇論), quyển 28, tr. 704a4-

9: Thế nào là năm trì định? Nhƣ Thế-tôn nói: này các tỳ-kheo tu định vô 

lƣợng minh liễu, phát sanh năm loại trì, thế nào là năm?  (1) Có định hiện 

lạc hậu lạc báo duyên đây sanh trì. (2) Có định thánh vô nhiễm duyên đây 

sanh trí. (3) Có định không khiếp nhƣợc có thể thân cận duyên đây sanh trì. 

(4) Có định tịch tịnh thắng diệu một mính tu trừ duyên đây sanh trì. (5) Có 

định chánh niệm nhập, chánh niệm khởi duyên đây sanh trì. 
319

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 25, tr. 133b7-

8: Dục giới, hữu đảnh, trừ giác, mỗi mỗi có 22 đạo chi, vô vô lậu. 
320

 T. 26: Chúng sự phần a tỳ đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 8, thiên 

vấn luận phẩm đệ thất chi nhât (千問論品第七之一), tr. 667a15-c18: Thánh 

chủng hoặc dục giới hệ, hoặc sắc giới hệ, hoặc vô sắc giới hệ, hoặc không 

hệ.  Thế nào là dục giới hệ? nghĩa là thánh chủng sở nhiếp dục giới hệ thuộc 

ngũ ấm. Thế nào là sắc giới hệ? nghĩa là thánh chủng sở nhiếp sắc giới hệ 

thuộc ngũ ấm.  Thế nào là vô sắc giới hệ? nghĩa là thánh chủng sở nhiếp vô 

sắc giới hệ thuộc bốn uẩn. Thế nào là không hệ? nghĩa là vô lậu tứ thánh 

chủng … nhƣ tứ thánh chủng, tứ chánh cần, tứ nhƣ ý túc cũng nhƣ vậy.; T. 

26: A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận (阿毘達磨品類足論), quyển 11, biện 

thiên vấn phẩm đệ thất chi nhị (辯千問品第七之二), tr. 738b26-739b13. 
321

 Pañcaviṃśati, Dutt biên tập, tr.  142; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh 

(放光般若經), quyển 3, 16b; T. 8: Quang tán kinh (光讚經), quyển 4, tr. 

172b-173a; T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 

3, tr. 237c-238a; T. 7: Đại bát-nhã kinh (大般若經), quyển 409, tr. 50c-51b; 

śatasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra, Ghosa biên tập, tr.  825. 
322

 T. 5: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (大般若波羅蜜多經), quyển 52, tr. 

268d: Thế nào gọi là sƣ tử tần thân tam-ma địa? Thiện hiện! nghĩa là nếu khi 

trú vào tam-ma-địa này, khởi thần thông tự tại vô uý, hàng phục hết thảy ma 

quân bạo ác, ấy gọi là sƣ tử tần thân tam-ma-địa. 
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 T. 25: Thìch sơ phẩm trung thiền ba la mật (釋初品中禪波羅蜜), tr. 

180b11. 
324

 Có thể đối chiếu nguyên văn T. 8: Ma-ha Bát-nã ba-la-mật kinh 

(摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 219b4-10. 
325

 T. 8: Ma-ha Bát-nã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 11: Tùy 

hỷ phẩm (隨喜品), đệ tam thập cửu (đan Tùy hỷ hồi hƣớng phẩm 

(第三十九(丹隨喜迴向品（Anumodana-pariṇāmana-parivarta), tr. 297b18-

21; T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 61: Thìch tuỳ hỷ hồi hƣớng 

phẩm (釋隨喜迴向品), đệ tam thập cửu (第三十九), tr.  487a2-3. 
326

 T. 2: Tăng nhất A-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 29, tr. 711b29-c2: Tự 

thân giới thành tựu, tam muội thành tựu, trì tuệ thành tựu, giải thoát thành 

tựu, giải thoát tri kiến thành tựu, lại giáo hóa cho ngƣời thành tựu năm phần 

pháp thân này. 
327

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 33, 

tr. 172b9-11. 
328

 Sáu pháp: Bố thì, trí giới, tam muội, trì tuệ, giải thoát và giải thoát tri 

kiến. 
329

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 100, 

tr. 515c3-5: Tha tâm trì (trì biết tha tâm) có thể biết đồng loại tâm, tâm sở 

pháp, phi bất đồng loại, nghĩa là hữu lậu biết hữu lậu, vô lậu biết vô lậu. 
330

 T. 14: Hiền kiếp kinh (賢劫經), quyển 2, tr. 12c19-13a2. 
331

 Thế gian, xuất thế gian lục độ: T. 8  Đại phẩm Bát-nhã kinh 

(大品般若經), Vô thƣờng phẩm đệ nhị thập lục (無生品第二十六) quyển 

7，tr. 272b1-c5; T. 8: Phóng quang Bát-nhã kinh (放光般若經), Vấn quán 

phẩm đệ nhị thập thất (問觀品第二十七) quyển 5, tr. 37b2-27; T. 8: Quang 

tán bát-nhã kinh (光讚般若經), Quán hành phẩm đệ nhị thập tứ 

(觀行品第二十四), quyển 9, tr. 209b18-c17; T. 7: Đại Bát-nhã kinh 

(大般若經), quyển 498, tr. 534a3-535b8; Pañcaviṃśati (Phạn bản (Nhị vạn 

ngũ thiên tụng Bát-nhã kinh (二萬五千頌般若經), tr. 263, dòng 20-266; T. 

14: Hiền kiếp kinh (賢劫經), quyển 2, tr. 13a22-14b15. 
332

 T. 26: Thập trú tỳ-bà-sa luận (十住毘婆沙論), quyển 4, tr. 38b18-24. 
333

 T. 4: Tự thuyết bổn khởi kinh (自說本起經, quyển 1, Bạc-câu-lô phẩm 

đệ tam thập (薄拘盧品第十三), tr. 194 b16-c11; T. 4: Hiền ngu kinh 

(賢愚經), quyển 5, trùng tánh phẩm đệ nhị thập bát (重姓品第二十八), 

tr.385b5-386a4; T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận 

(阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 181，tr.906c7-13. 
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 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 20, Thanh-văn phẩm đệ 

nhị thập bát (聲聞品第二十八), tr. 650c23-27. 
335

 T. 22: Di-sa-tắt bộ hoà ê ngũ phần luật (彌沙塞部和醯五分律), quyển 

22,tr. 145a13-146b15; T. 22: Ma-ha tăng kỳ luật (摩訶僧祇律),quyển 

31，tr.481a2-482a1 
336

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 13, Địa chủ phẩm đệ 

nhị thập tam (地主品第二十三), tr.612a18-29. 
337

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 

218c21-24: Phật bảo Xá-lợi-phất đại Bồ-tát không trú pháp mà chỉ trú trong 

Bát-nhã ba-la-mật, đầy đủ bố thì ba-la-mật. Ngƣời nhận, ngƣời cho và tài vật 

đều chẳng thể có đƣợc. T. 8: Phóng quang Bát-nhã kinh (放光般若經), 

quyển 3, tr.20b5-11: Lại nữa Xá-lợi-phất, khi Bồ-tát bố thì nên quán rằng 

không thấy ngöôøi cho, ngöôøi nhaän, vaø taøi vaät , ấy là Bồ-tát bố thì, nên 

đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật. 
338

 Thập địa kinh (Daśabhūmika-sūtra) là một phần trong Hoa nghiêm kinh 

(華嚴經-Avataṃsaka-sūtra), ở đây lƣợc xƣng là Tiệm bi nhất thiết trì kinh; 

Đại trì độ luận trìch dẫn kinh này gọi là Thập địa kinh: Đại trì độ luận 

(大智度論), quyển 45, tr. 411a29, quyển 93, tr. 712c17; hoặc gọi là Pháp 

vân kinh: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 33, tr. 308a6; quyển 100, tr. 

756c8, đây là danh xƣng của địa thứ mƣời. 
339

 T. 1: Trung A-hàm (中阿含經), quyển 32, kinh 133: Đại phẩm Ƣu-ba-ly 

kinh đệ thập thất (大品優婆離經第十七), tr. 630a19-22; Trung bộ kinh I. 

125, tr. 371-387; T. 32: Thành thật luận (成實論), quyển 9, tr. 307b22-25. 
340

 Trung bộ kinh I, tr. 454-455; Trƣờng bộ kinh III, tr. 217; Tƣơng ƣng bộ 

kinh II, tr. 82. 
341

 T. 3: Phƣơng quảng đại trang nghiêm kinh (方廣大莊嚴經), quyển 7, tr. 

581b2-6 
342

 T. 8: Đại bát-nhã kinh (大品般若經), chiếu minh phẩm đệ tứ thập 

(照明品第四十), quyển 11, tr. 302b24-c3; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh 

(放光般若經), chiếu minh phẩm đệ tứ thập nhất (照明品第四十一), quyển 

9, tr. 61b12-16; T. 7: Đại bát-nhã kinh (大般若經), quyển 505, tr. 576c23-

577a3. 
343

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 177, tr. 890b5-b6; T. 29: A 

tỳ-đạt-ma Câu-xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 18, tr. 95a; T. 29: Thuận 

chánh lý luận (順正理論), quyển 44, tr. 590c21-22: Nhất ban chỉ cho thời 

đoạn 100 kiếp, nói ba a-tăng-kỳ kiếp  tức mới thành tựu Phật quả. 
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 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 4: 32 tƣớng, chuyển luân thánh 

vƣơng cũng có, chƣ thiên, ma vƣơng cũng có thể hoá hiện 32 tƣớng. Nan-đà, 

Đề-bà-đạt-đa đều có 32 tƣớng. 
345

 T. 53: Pháp uyển châu lâm (法苑珠林), quyển 16, tr. 405 a22-25: Laïi 

nhö Di-laëc boà-taùt, khi coøn laøm keû baïch y, vò thaày teân laø Baø-baït-

leâ coù 3 töôùng: Töôùng loâng traéng giöõa hai chaân maøy, töôùng löôõi 

phuû caû maët, töôùng maû aâm taøng. Nhö vaäy, khoâng phaûi laø Boà-

taùt cuõng ñeàu coù töôùng này vậy. (彌勒菩薩為白衣時, 師名婆跋犁, 

有三種相: 一, 眉間白毫相, 二, 舌覆面相, 三, 陰藏相. 

如是等非是菩薩時亦皆有此相也). 
346

 T. 15: Thủ lăng nghiêm tam-muội kinh (首楞嚴三昧經), quyển hạ, tr.  

642c10-14. 
347

 T. 15: Phật thuyết thủ lăng nghiêm tam-muội kinh (佛說首楞嚴三昧經), 

quyển 2, tr. 642b16-22. 
348

 T. 15: Phật thuyết thủ lăng nghiêm tam-muội kinh (佛說首楞嚴三昧經), 

quyển 2, tr. 644a1-7. 
349

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), quyển 1, tr. 5a-b; Trƣờng bộ kinh 

III, tr. 143-144: Kinh tƣớng (Lakkhaṇa-sutta); Trung bộ kinh II, tr. 136-137: 

Kinh Brahmāyu (Brahmāyu sutta); T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), 

quyển 41, tr. 686a-c; Lalitavistara (方廣大莊嚴經), quyển 3, tr. 557a; T. 8: 

Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 24, tr. 395b; T. 

27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 177, tr. 888a; T. 30: Du già sƣ 

địa luận (瑜伽師地論), quyển 49, tr. 560c. 
350

 Trƣờng bộ kinh II, kinh đại bổn  (Mahāpadānasutta), tr. 16. 
351

 T. 3: Phƣơng quảng đại trang nghiêm kinh (方廣大莊嚴經), quyển 3, tr. 

556c10-11. 
352

 T. 3: Phƣơng quảng đại trang nghiêm kinh (方廣大莊嚴經), quyển 3, tr. 

556c11-19. 
353

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 177, tr. 889a12-19. 
354

 Trƣờng bộ kinh III, tr. 218; Tăng chi bộ kinh IV, tr. 241. 
355

 T. 15: Tƣ ìch phạm thiên sở vấn kinh (思益梵天所問經), quyển 2, tr. 

46a22-25; T. 15: Thắng tƣ duy phạm thiên sở vấn kinh 

(勝思惟梵天所問經), quyển 3, tr. 78a13-16. 
356

 Trung bộ kinh I, tr. 135. 
357

 T. 26: Thập trú tỳ-bà-sa luận (十住毘婆沙論), quyển 1, tr. 25c9-12: 

Thanh tịnh là lục ba-la-mật, bốn công đức, phƣơng tiện bát-nhã ba-la-mật, 



                                                                                                                                                 

thiện tuệ ban châu tam-muội, đại bi các nhẫn, đó là các pháp thanh tịnh 

không có lỗi, gọi là nhà tịnh. Ví vậy Bồ-tát dùng các pháp này làm nhà. 
358

 Địa thứ tám tức Bất động địa (Acalabhūmi), mà Kumārabhūmi, hoặc 

Kumārakabhūmi đây là một trong danh tƣớng gọi bát địa. danh tƣớng này ở 

Daśabhūmika, tr. 71, dòng 11-17 đã giải thìch rõ; T. 10: Tiệm bi nhất thiết 

trì đức kinh (漸備一切智德經), quyển 4, tr.  483c25-484a2; T. 10: Thập trú 

kinh (十住經), quyển 3，tr. 522b15-21; T. 10: Phật thuyết thập địa kinh 

(佛說十地經), quyển 6, tr. 561b24-c2. 
359

 Đây là đắc Vô sanh pháp nhẫn hiện tiền thọ ký, liên hệ đến vấn đề thọ ký 

đại thừa ( vyākaraṇa), T. 15: Thủ lăng gnhiêm tam-muội kinh 

(首楞嚴三昧經 - Śūraṃgamasamādhisūtra, tr. 638c-639b. 
360

 T. 1: Ban-châu tam-muội kinh (般舟三昧經), quyển 1, tr. 905b8-13. 
361

 T. 13: Ban-châu tam-muội kinh (般舟三昧經), quyển 1, tr. 905c9-11. 
362

 T. 13: Ban-châu tam-muội kinh (般舟三昧經), quyển 1, tr. 905c26-27. 
363

 T. 13: Ban-châu tam-muội kinh (般舟三昧經), quyển 1, tr. 905c27-

906a1. 
364

 T. 13: Ban-châu tam-muội kinh (般舟三昧經), quyển 1, tr. 906a1-3. 
365

 T. 13: Ban-châu tam-muội kinh (般舟三昧經), quyển 1, tr. 906a4-6. 
366

 T. 30: Bách luận (Śataśāstra-百論), quyển 30, tr. 1270a16-19: Nhƣ nói ăn 

ngàn lƣợng vàng, vàng không thể ăn, nhân vàng đƣợc ăn, cho nên nói ăn 

vàng. Lại nhƣ bức vẽ đẹp, nói là khéo tay, nhân tay đƣợc vẽ, nên nói tay 

khéo. 
367

 T. 14: Duy ma cật sở thuyết kinh (Vimalakīrti-nirdeśa-sūtra-

維摩詰所說經), quyển 1, Phật quốc phẩm đệ nhất (佛國品第一), tr. 53c6-

29. 
368

 T. 17: Đại bảo tìch kinh (Ratnakūṭa-sūtra-大寶積經), quyển 42, tr. 

244b1-3: Ta từng sanh trong loài ngạ quỷ, thƣờng ăn hoàn sắc nóng, trãi qua 

vô lƣợng năm,  lại ở trong nhiều trăm ngàn năm, không nghe tên nƣớc 

huống là thân súc sanh; T. 17: Phật thuyết trừ khổng tai hoạn kinh 

(佛說除恐災患經), tr. 554b27-c3. 
369

 T. 4: Pháp cú kinh (Dharmapāda-法句經), quyển 1, đao trƣợng phẩm 

(刀杖品), tr. 565a29-b5: Đao trƣợng phẩm: Tu tập từ nhân không hành đao 

trƣợng sát hại chúng sanh. Hết thảy đều sợ chết, hết thảy sợ gậy đau, suy 

bụng ta ra ngƣời, chớ giết chớ đánh gậy; T. 4: Xuất diệu kinh (出曜經), 

quyển 8, tr. 653b21-22; T. 4: Pháp tập yếu tụng kinh (法集要頌經), quyển 

1, tr. 780a26-27; T. 12: Đại bát niết bàn kinh (Mahā-parinirvāṇa sūtras-



                                                                                                                                                 

大般涅槃經), quyển 10, tr. 426c26-27:  一切畏刀杖, 無不愛壽命, 

恕己可為喻, 勿殺勿行杖. 
370

 T. 4: Tạp thì dụ kinh (雜譬喻經), quyển 1, tr. 525b9-19. 
371

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 49, Song 

phẩm thuyết trì kinh đệ nhất, tr. 732b13-15; T. 2: Tạp a-hàm kinh 

(Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 14, kinh số 344, tr. 94b29-c2. 
372

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama -增壹阿含經), quyển 24, 

thiện tụ phẩm (善聚品), tr. 680c24-12; T. 2: Phật thuyết thực thì hoạch ngũ 

phƣớc báo kinh (佛說食施獲五福報經), tr.  854c7-855a10: Phật dạy rằng 

ngƣời đàn việt thì đồ ăn, có năm phƣớc đức, khiến ngƣời đó đƣợc đạo, ngƣời 

trì gieo ý thức hoằng độ rộng lớn, thời đƣợc năm phƣớc. Thế nào là năm? 

Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và biện tài. 
373

 T. 17: Chánh pháp niệm xứ kinh (正法念處經,) quyển 16, tr. .92b24-29. 
374

 T.  30: Du già sƣ địa luận (Yogācāryabhūmi-śāstra-瑜伽師地論), quyển 

5, tr. 300c19-22: Dục giới thiên, gọi là Du Hý Vong Niệm, chƣ thiên ở cõi 

trời đó, ví đắm trƣớc các loại hý lạc, ở cõi trời đó rất lâu, do trú ở cõi trời đó 

quá lâu,  nên mất đi ức niệm, do thất niệm, nên đọa xuống; T. 26: A-tỳ-đạt-

ma tập dị môn túc luận (阿毘達磨集異門足論), quyển 9, tr.  403c22-24; T. 

27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 37, tr. 190c17-23: Thế-tôn dạy rằng: có dục 

giới thiên gọi là Hý vong, chƣ thiên ở cõi trời này đam mê hý nhạc, thân rất 

mệt mỏi, tâm liền vong niệm, do vong niệm nên đọa xuống. 
375

 T.  26, A-tỳ-đạt-ma tập di môn túc luận (Abhidharma-saṅgīti-paryāya-

śāstra- 阿毘達磨集異門足論), quyển 9, tr. 403c17-29: Lại có dục giới ý 

phẫn nhuế thiên, hoặc khi phẫn nộ thí rất giận dữ, do nhân duyên này nên 

phải bị rớt xuống; T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-

mahāvibhāsā-śāstra-阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 27, 37, tr. 190c17-23. 
376

 T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 8, tr. 627b14-27: Nhƣ 

pháp niệm nói, Ca-lƣu túc thiên có 10 trú xứ: liên hoa,  thắng phong, diệu 

thanh, hƣơng lạc, phong hành, man hỷ, phổ quán, hoan hỷ, ái hƣơng, quân 

đầu. đây là 10 trú xứ, đều bao quanh tu di, nghiệp quả sai biệt nhƣ pháp 

niệm nói; T. 48: Tông cảnh lục (宗鏡錄), quyển 75, tr. 832c28-8833a4; T. 

17: Chánh pháp niệm xứ kinh (正法念處經), quyển 23, tr. 129c13-22. 
377

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 172, tr. 868c4-19 
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 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 172, tr. 868c4-19. 

[2] T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 16, kinh số 

407, tr. 109a18-21; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-

增壹阿含經), quyển 21, tr.  657c25-28. 
379

 T. 2, Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 46, tr.  333b25-

28: Thế-tôn bảo các tỳ-kheo: vào thời quá khứ, chƣ thiên và a-tu-la đấu 

chiến, a-tu-la thắng, chƣ thiên thất bại, khi quân thiên đế thìch bại hoại tan 

rã, sanh tâm sợ sệt, trở về thiên cung. 
380

 T. 54: Chƣ kinh tập yếu (諸經要集), quyển 12, tr. 109c1-3: Nhƣ 500 tiên 

nhơn trú ở trong núi, chân-đà-la nữ tắm trong ao tuyết sơn, nghe âm thanh ca 

hát của chân-đà-la nữ tức mất thiền định; T. 15: Nguyệt đăng tam muội kinh 

(Candra-dīpa-samādhi-月燈三昧經), quyển 10, tr.  618c8-9: Thế nào gọi là 

chân-đà-la tán thán? Nghĩa là có thể khiến hoan hỷ giải thoát; T. 46: Tu tập 

chỉ quán toạ thiền pháp yếu (修習止觀坐禪法要), tr.  463c9-10: Nhƣ 500 

tiên nhơn trú ở tuyết sơn, nghe âm thanh ca hát của chân-đà-la nữ tức mất 

thiền định tâm cuồng loạn.   
381

 T. 39: Thỉnh quán âm kinh sớ xiển nghĩa sao (請觀音經疏闡義鈔), 

quyển 4, tr. 998b19-21: Cƣu-bàn-trà hoặc gọi là đông trảo; T. 39: Đại 

phƣơng quảng viên giác tu đa la liễu nghĩa kinh lƣợc sớ 

(大方廣圓覺修多羅了義經略疏), tr. 576b2-4: Lúc bấy giờ có đại lực quỷ 

vƣơng, gọi là Cát-bàn-trà, cũng gọi là Cƣu-bàn-trà, ăn máu huyết ngƣời, 

biến hoá nhanh nhƣ gió, trú ở trong rừng, cai quản qủy chúng, nên gọi là 

vƣơng, đến đạo tràng mà làm thƣợng thủ. 
382

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 172, tr. 868b1-22: Năm thú cũng gọi là năm 

đạo, đã nói năm thú mỗi mỗi sai biệt, đối trong năm thú có A-tố-lạc (asura-a-

tu-la) nay nói. Nghĩa là có bộ phái khác lập a-tố-lạc thành sáu thú. Sáu thú 

hoặc sáu đạo là: địa ngục thú (naraka-gati), ngạ quỷ (preta-gati), súc sanh 

(tiryagyoni-gati), a-tu-la (asura-gati), nhân (manuya-gati), thiên thú (deva-

gati). 
383

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 13, A ma trú 

kinh đệ nhất (阿摩晝經第一), vãng lai ngũ đạo (往來五道), tr. 86b23; T. 1: 

Bát nê hoàn kinh (parinirvāṇasūtra-般泥洹經), quyển 2, ngũ đạo vô an 

(五道無安), tr. 189b22; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-

增壹阿含經), quyển 17, Tứ đế phẩm đệ 25 (四諦品第25), Tiện tuỳ ngũ đạo 

(便隨五道), tr. 631b8; T. 3: Lục độ tập kinh (六度集經), quyển 5, triển 
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chuyển ngũ đạo (展轉五道), tr. 24a23; T. 3: Bồ tát bản hành kinh 

(菩薩本行經), quyển 3, ngũ đạo (五道), tr. 121a21; T. 4: Hiền ngu kinh 

(賢愚經), quyển 6, hồi ba ngũ đạo (迴波五道), tr. 392b2; T. 9: Đại phƣơng 

quảng phật hoa nghiêm kinh (Buddhāvataṃsaka-mahāvaipulya-sūtra -

大方廣佛華嚴經), quyển 25, Tăng trƣởng ngũ đạo khổ luân 

(增長五道苦輪), tr. 556a17; T. 12: Đại bát niết bàn kinh (Mahā-parinirvāṇa-

sūtra-大般涅槃經), quyển 39, nhƣợc hữu ngũ đạo (若有五道), tr. 594a21; 

T. 17: Chánh pháp niệm xứ kinh (正法念處經), quyển 50, quảng tắc ngũ 

đạo (廣則五道), tr. 294a28. 
384

 T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh (Saddharma -puṇḍarīka-sūtra-妙法蓮華經), 

quyển 6, tr. 46c23-25: đức Phật bảo Di-lặc, Nhƣ-lai nay phân biệt cho ông rõ 

ràng, ngƣời đem tất cả lạc đầy đủ, cúng dƣờng bốn trăm vạn ức a-tăng kỳ thế 

giới chúng sanh sáu thú, lại đƣợc đắc A-la-hán quả. 
385

 Xem T. 25: Đại trì độ luận quyển 91. 
386

 T. 8: Đạo hành bát nhã kinh (道行般若經), quyển 8, tr.  466c9-14: Bát-

nhã ba-la-mật không có hính tƣớng, thì nhƣ ngƣời thợ mộc tạc ngƣời gỗ, 

ngƣời gỗ này không thể di chuyển đƣợc, ngƣời gỗ không thể khởi suy nghĩ, 

ta nay lấy thân khiến ngƣời thấy hoan hỷ, ví sao? Ví ngƣời gỗ vốn vô niệm, 

bát-nhã ba-la-mật cũng lại nhƣ vậy, tùy theo chúng sanh thực hành khiến 

mỗi mỗi tự chứng đắc. Bát-nhã ba-la-mật cũng vô hính vô niệm nhƣ vậy; T. 

12: Đại bát niết bàn kinh-大般涅槃經) quyển 17, tr. 719b23-24; T. 10: Đại 

phƣơng quảng phật hoa nghiêm kinh (大方廣佛華嚴經), quyển 78, tr. 

434a9-10; T. 8: Tiểu phẩm bát-nhã ba-la-mật kinh (小品般若波羅蜜經), 

quyển 9, tr. 576a16-17. 
387

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 31, kinh số 884, 

tr.  223b4-6: Có tam minh vô học, những gí là ba? Vô học túc mạng trì 

chứng thông, vô học sanh tử trì chứng thông, vô học lậu tận trì chứng thông; 

T. 33: Nhân vƣơng hộ quốc bát-nhã kinh sớ (仁王護國般若經疏), quyển 2, 

tr.  260c1-2: Tam đạt: thứ minh quá khứ túc mạng minh, hiện tại thiên nhãn 

minh, vị lai lậu tận minh, minh tức đạt vậy; T. 33: Nhân vƣơng bát-nhã kinh 

sớ (仁王護國般若經疏), quyển 1, tr.  318c22-23: Tam đạt: túc mạng đạt, 

thiên nhãn đạt và lậu tận đạt; T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), 

quyển 20, tr.  862a2-3: Túc mạng, thiên nhãn, lậu tận, kinh nói là thông, lại 

nói là minh cũng gọi là ba đạt. 
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 T.  27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 7, tr.  34c27-35a7: Thiện căn có ba loại: 

thuận phƣớc phần, thuận giải thoát phần, thuận quyết trạch phần.  
389

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 20, kinh số 554, 

tr. 145b22-24: Niệm thì công đức, tự niệm bố thì, tự tâm hoan hỷ, xả trừ xan 

tham. Tuy ở nhà tâm bố thì giải thoát, thƣờng thì, lạc thì, cụ túc thì, bính 

đẳng thì. 
390

 T. 5, Đại bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 53, tr. 301a24-b28; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá 

luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿毘達磨俱舍論), quyển 27, tr. 140b9-c2. 
391

 T. 5, Đại bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 72, tr.  410a13-17: Quán vô vong thất (quên 

mất) pháp, phi không phi bất không; quán liên tục trú xả tánh, phi không phi 

bất không; quán vô vong thất pháp, phi hữu tƣớng phi vô tƣớng; quán hằng 

trú xả tánh phi hữu tƣớng phi vô tƣớng; quán vô vong thất pháp, phi hữu 

nguyện phi vô nguyện; quán hằng trú xả tánh, phi hữu nguyện phi vô 

nguyện.  
392

 Xem T. 25: Đại trì độ luận, quyển 40. 
393

 T. 12: Phật thuyết a xà thế vƣơng nữ a thuật đạt bồ tát kinh 

(佛說阿闍貰王女阿術達菩薩經), tr.  84c29-85a3: Bồ-tát ma-ha-tát thuyết 

kinh pháp nên tác ý rằng lợi ìch rất nhiều. Phát tâm đại thừa, đa sở dung thọ. 

Ví sao? Ví sở thọ của Bồ-tát ma-ha-tát bất khả kế, bất khả số, bất khả lƣợng. 
394

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 22, Thế bản 

duyên phẩm (世本緣品), tr. 146a10-11: 60 niệm gọi là một sát-na, 30 la-da 

gọi là ma-hầu-đa, 100 ma-hầu-đa gọi là ƣu-ba-ma. 
395

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama -增壹阿含經), quyển 21, 

khổ lạc phẩm (苦樂品), tr.  657a19-b27, T. 3: Đại phƣơng tiện phật báo ân 

kinh (大方便佛報恩經), quyển 1, tr. 128a15-17; T. 31: Hiển dƣơng thánh 

giáo luận (顯揚聖教論), quyển 6, tr. 510c2-6. 
396

 T. 14: Phật thuyết duy ma cật kinh (Vimalakīrti-nirdeśa-sūtra-

佛說維摩詰經), quyển 1, bất tƣ nghí phẩm, tr. 527b25-26. 
397

 T. 1, Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 9, tr.  54b9-11: 

Sáu thần thông: Thần túc thông, thiên nhĩ thông, tri tha tâm thông, túc mạng 

thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông. 
398

 T. 11: Đại bảo tìch (Ratnakūṭa-sūtra-大寶積經), quyển 10, Mật tìch kim 

cang lực sĩ hội đệ tam chi tam (密迹金剛力士會第三之三), tr. 56c4-13. 
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 T.  8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 21, tam 

độc phẩm), tr. 373b22: Tu-bồ-đề thƣa: Bạch Thế-tôn, Bồ-tát ma-ha-tát khi 

học Bát-nhã ba-la-mật, nên học sắc, nên học thọ, tƣởng, hành, thức, cho đến 

nên học nhất thiết trì.  
400

 T.  30: Trung luận (中論), quyển 3, Quán nhân quả phẩm đệ nhị thập 

(觀因果品第二十), tr. 26b4-12: Nếu các duyên hòa hợp mà có quả sinh ra, 

quả ấy sẵn có trong hoà hiệp rồi, cần gí phải hòa hợp mới sinh? Nếu trong 

các duyên hòa hợp không sẵn có quả, thời làm sao từ các duyên hòa hợp mà 

có quả sinh?; Mūlamadhyamakakārikā, Sāmagrī parīkṣā viṁśatitamaṁ 

prakaraṇam: Hetośca pratyayānāṃ ca sāmagryā jāyate yadi, phalamasti ca 

sāmagryāṃ sāmagryā jāyate kathaṃ (1). Hetośca pratyayānāṃ ca sāmagryā 

jāyate yadi, phalaṃ nāsti ca sāmagryāṃ sāmagryā jāyate kathaṃ 
401

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 3, tr. 

235a11; Pañcaviṃśati (Nhị vạn ngũ thiên tụng bát-nhã kinh) , tr.  128. 
402

 T. 30: Trung Luận (中論), quyển 2, Quán tam tƣớng phẩm (觀三相品, tr. 

9b5-11: Nếu cho rằng trong mỗi tƣớng sinh, trụ, diệt, lại có ba tƣớng hữu vi 

sinh, trụ, diệt; nhƣ vậy tức là vô cùng. Nhƣng nếu nó không có ba tƣớng, tức 

nó chẳng phải là pháp hữu vi. (若謂生住滅, 更有有為相, 是即為無窮, 

無即非有為); Mūlamadhyamakakārikā, saṃskṛta parīkṣā: 

Utpādasthitibhangānāmanyatsaṃskṛtalakṣaṇaṃ, asti cedanavasthaivaṃ nāsti 

cette na saṃskṛtāḥ (3); T. 29, Câu xá luận (俱舍論), quyển 5, phân biệt căn 

phẩm (分別根品), tr. 27b8-29a9.  
403

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 12, kinh số 297, tr. 84c16-22. 

9.0pt;mso-ascii-font-family:CN-Times;mso-hansi-font-family: CN-

Times;mso-bidi-font-family:CN-Times'>觀三相品, tr. 9b5-11: Nếu cho rằng 

trong mỗi tƣớng sinh, trụ, diệt, lại có ba tƣớng hữu vi sinh, trụ, diệt; nhƣ vậy 

tức là vô cùng. Nhƣng nếu nó không có ba tƣớng, tức nó chẳng phải là pháp 

hữu vi. (若謂生住滅, 更有有為相, 是即為無窮, 無即非有為); 

Mūlamadhyamakakārikā, saṃskṛta parīkṣā:  

Utpādasthitibhangānāmanyatsaṃskṛtalakṣaṇaṃ, asti cedanavasthaivaṃ nāsti 

cette na saṃskṛtāḥ (3); T. 29, Câu xá luận (俱舍論), quyển 5, phân biệt căn 

phẩm (分別根品), tr. 27b8-29a9.  
404

 T. 26: Chúng sự phần a tỳ đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 4, tr. 

648b29-c1; T. 26: A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận (阿毘達磨品類足論), 

quyển 6, tr. 716a5-6.  
405

 T. 26: Chúng sự phần a tỳ đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 3, tr. 

638b7-11; T. 27, Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 46, tr. 237c-238a; 



                                                                                                                                                 

T. 29: Câu xá luận (俱舍論), quyển 19, Phân biệt tùy miên phẩm 

(分別隨眠品), tr. 99b10-107b25觀三相品, tr. 9b5-11: Nếu cho rằng trong 

mỗi tƣớng sinh, trụ, diệt, lại có ba tƣớng hữu vi sinh, trụ, diệt; nhƣ vậy tức là 

vô cùng. Nhƣng nếu nó không có ba tƣớng, tức nó chẳng phải là pháp hữu 

vi. (若謂生住滅, 更有有為相, 是即為無窮, 無即非有為); 

Mūlamadhyamakakārikā, saṃskṛta parīkṣā: 

Utpādasthitibhangānāmanyatsaṃskṛtalakṣaṇaṃ, asti cedanavasthaivaṃ nāsti 

cette na saṃskṛtāḥ (3); T. 29, Câu xá luận (俱舍論), quyển 5, phân biệt căn 

phẩm (分別根品), tr. 27b8-29a9.  
406

 T. 29: Câu xá luận (俱舍論), quyển 10, phân biệt thế phẩm (分別世品), 

tr. 51c10; quyển 19, phân biệt tùy miên phẩm (分別隨眠品), tr. 101b17. 

family:CN- Times;mso-bidi-font-family:CN-Times'>更有有為相, 

是即為無窮, 無即非有為); Mūlamadhyamakakārikā, saṃskṛta parīkṣā: 

Utpādasthitibhangānāmanyatsaṃskṛtalakṣaṇaṃ, asti cedanavasthaivaṃ nāsti 

cette na saṃskṛtāḥ (3); T. 29, Câu xá luận (俱舍論), quyển 5, phân biệt căn 

phẩm (分別根品), tr. 27b8-29a9.  
407

 T. 26: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 26, Nhƣ hoá phẩm đệ bát thập thất 

(如化品第八十七), tr. 415c26-27.  
408

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增一阿含經), quyển 34, Thất nhật kinh 

(七日品), tr. 735b-738a; T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), quyển 30, tr. 

619b; T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), quyển 21, tr. 137c-138a; T. 27: 

Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 75, tr. 386b; quyển 82, tr. 424c-

425a; quyển 133, tr. 690a14-24; T. 20: Thuận chánh lý luận (順正理論), 

quyển 32, tr. 52c12; T. 1: khởi thế kinh (起世經), quyển 9, tr. 355; T. 1: Đại 

lâu thán kinh (大樓炭經), quyển 5, tr. 302c-303b. 

:9.0pt'> Mūlamadhyamakakārikā, saṃskṛta parīkṣā: 

Utpādasthitibhangānāmanyatsaṃskṛtalakṣaṇaṃ, asti cedanavasthaivaṃ nāsti 

cette na saṃskṛtāḥ (3); T. 29, Câu xá luận (俱舍論), quyển 5, phân biệt căn 

phẩm (分別根品), tr. 27b8-29a9.  
409

 T. 29, Câu xá luận (俱舍論), quyển 16, phân biệt nghiệp phẩm 

(分別業品), tr. 88b3-89c5; quyển 20, tr. 94c11-29.  
410

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 33, tr. 241a19-21; T. 2: Biệt 

dịch tạp a-hàm kinh (別譯雜阿含經), quyển 15, kinh số 330, tr. 485c11-21, 

quyển 16, kinh số 332, tr. 486b25-28.  
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 T. 30: Trung luận (中論), quyển 2, phá bản tế phẩm (破本際品), tr. 

16a16-17: Nếu sinh tử không có lúc đầu và lúc cuối, thí lúc giữa làm sao có. 

Thế nên, trong đây việc trƣớc và sau và đồng thời đều không thể có đƣợc 

(若無有始終, 中當云何有? 是故於此中, 先後共亦無.  

Madhyamakaśāstram, Pūrvāparakoṭiparīkṣā: Naivāgraṃ nāvaraṁ yasya 

tasya madhyaṃ kuto bhavet, Tasmānnātropapadyante pūrvāparasahakramāḥ 

(2). 
412

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 6, tr. 

265a25-26; Pañcaviṃśati (Nhị vạn ngũ thiên tụng bát-nhã kinh-

二萬五千頌般若經), tr.  240, l.18. 

an>Madhyamakaśāstram, Pūrvāparakoṭiparīkṣā: Naivāgraṃ nāvaraṁ yasya 

tasya madhyaṃ kuto bhavet, Tasmānnātropapadyante pūrvāparasahakramāḥ 

(2). 
413

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 2, kinh số 58, tr. 14c11-12. 

tr.  240, l.18.Madhyamakaśāstram, Pūrvāparakoṭiparīkṣā: Naivāgraṃ 

nāvaraṁ yasya tasya madhyaṃ kuto bhavet, Tasmānnātropapadyante 

pūrvāparasahakramāḥ (2). 
414

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 6, kinh số 122, tr. 40a4-18. 
415

 T. 2, Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 10, kinh số 262, tr. 67a2-4: Nhƣ 

thật chánh quán thế gian tập đế, thời không sanh thế gian vô kiến; Nhƣ thật 

chánh quán thế gian diệt đế, thời không sanh thế gian hữu kiến.  
416

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 21, tr. 109a18-27: Hỏi: Tất 

cả các pháp đầy đủ bốn duyên, hay chỉ một duyên? thế nào là bốn duyên? 

Đáp: y vào tác dụng mà lập, không y vào vật thể, trong một vật thể có tứ 

dụng. nghĩa là: (1) nhất sát na tâm tâm sở pháp, dẫn dắt thứ hậu sát na đồng 

loại tâm tâm sở pháp, lập thành nhân duyên. (2) nhân duyên khai thứ hậu sát 

na tâm tâm sở pháp, khiến đƣợc sinh khởi, lập thành đẳng vô gián duyên. (3) 

đẳng vô gián duyên này có khả năng làm thứ hậu sát na tâm tâm sở pháp, 

chấp thủ cảnh, lập làm sở duyên duyên. (4) sở duyên duyên này không 

chƣớng ngại thứ hậu sát na tâm tâm sở pháp, khiến đƣợc sanh khởi, lập làm 

tăng thƣợng duyên. Trong nhân duyên này nhƣ chủng tử pháp, đẳng vô gián 

duyên nhƣ khai đạo pháp, sở duyên duyên nhƣ nhậm trƣợng pháp, tăng 

thƣợng duyên nhƣ bất chƣớng pháp. 
417

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 34, kinh số 969, tr. 249a-250a; 

T.  2: Biệt dịch tạp a-hàm kinh (別譯雜阿含經), quyển 11, kinh số 203, tr. 

449a-b; T. 4, Phật thuyết nghĩa túc kinh (佛說義足經), quyển thƣợng, tr. 

179c-180a. 
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 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 12, kinh số 297, 

tr. 84c-85a; Trung bộ kinh III, kinh số 122: Kinh đại không 

(mahāsuññatasutta). Tham khảo T. 14: Trƣờng trảo phạm chì thỉnh vấn kinh 

(長爪梵志請問經-Dīrghanahasūtra); Trung bộ kinh II, kinh số 72: kinh 

trƣờng trảo (Dīghanakhasutta). 
419

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 6, kinh số 122, tr. 40a. 
420

 T. 1, Trung a-hàm kinh (中阿含經), quyển 54, A lê tra kinh (阿梨吒經), 

tr. 764b-c; Trung bộ kinh I, kinh số 22: kinh vì dụ con rắn 

(Alaggadūpamasutta).  
421

 T. 29: Câu xá luận (俱舍論), quyển 20, phân biệt tùy miên phẩm 

(分別隨眠品), tr. 107b28-108a18: dục, hữu, kiến, vô minh. 
422

 T. 29: Câu xá luận (俱舍論), quyển 21, phân biệt tùy miên phẩm 

(分別隨眠品), tr. 110c3-111b2: ngũ cái: tham dục, sân nhuế, thuỳ miên, trạo 

hối, nghi. 
423

 Sáu ái phân biệt lấy sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp là sở duyên. 
424

 Bảy sử (tùy miên): tham dục, sân, hữu tham, mạn, vô minh, kiến, nghi. 
425

 Tám tà: tà kiến, tà chì, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phƣơng tiện, tà niệm, 

tà định; T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), quyển 9, tr. 55a10-11, quyển 

10, 59c29-60a1. 
426

 Chìn kiết: ái, sân, mạn, vô minh, kiến, thủ, nghi, tật và san. 
427

 Trung luận (Madhyamaka śāstra), chƣơng 1: quán nhân duyên (Prattyaya-

parīkṣā), kệ 5: Catvāraḥ pratyayā hetuś cālambanam anantaraṃ, tatha eva 

adhipateyaṃ ca pratyayo nāsti pañcamaḥ; T. 30, số 1564: Trung luận (中論), 

chƣơng 1, kệ 5, tr. 2b29-2c1: 因緣次第緣  緣緣增上緣, 四緣生諸法, 

更無第五緣. 
428

 T. 29: Câu-xá luận (俱舍論), quyển 7, tr. 36b14-17: Trong khế kinh nói 

tứ duyên tánh: nghĩa là nhân duyên tánh, đẳng vô gián duyên tánh, sở duyên 

duyên tánh, tăng thƣợng duyên tánh; ở trong tánh này là duyên chủng loại, 

đối với lục nhân trừ năng tác nhân, còn lại năm nhân là nhân duyên tánh. 
429

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 10, tr. 50a22-25. 
430

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 131, tr. 680c4-7: Nhân 

duyên nhiếp tất cả pháp hữu vi; đẳng vô gián duyên nhiếp quá khứ, hiện tại, 

trừ A-la-hán tối hậu tâm và tâm tâm sở pháp;  sở duyên duyên và tăng 

thƣợng duyên nhiếp tất cả pháp. 

> T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 10, tr. 50a22-25. 

T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 131, tr. 680c4-7: Nhân duyên 

nhiếp tất cả pháp hữu vi; đẳng vô gián duyên nhiếp quá khứ, hiện tại, trừ A-
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trung, tr. 136 a4-15. 
454

 T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含經), quyển 12, kinh 296, tr. 84b12-c10; 

tƣơng đƣơng Tƣơng ƣng bộ II, tr. 25: Utpādād vā tathāgatānām anutpādād 

vā Uppādā vā tathāgatānām anuppādā, ṭhitā va sā dhātu dhammaṭṭhitatā 

dhammaniyāmatā idappaccayatā. 
455

 Saddharmapuṇḍarīka sūtra (kinh Pháp hoa), chƣơng 7: 

Pūrvayogaparivarta, tr. 104: Bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ‟tite ‟dhvani 

asaṃkhyeyaiḥ kalpair asaṃkhyeyatarair vipulair aprrameyair acintyair 

aparibhitair apramāṇais tataḥ paratareṇa yadāsīt tena kālena tena samayena 

mahābhijñā-jñānabhibhūr nāma tathāgato‟rhan saṃyaksaṃbuddho udapādi 

vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā 

devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān  saṃbhavāyāṃ lokadhātau 

mahārūpe kalpe …… tad yathā api nāma bhikṣavo yāvān iha 

trisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīdhātuḥ, taṃ kaścid eva puruṣaḥ 

sarvaṃ cūrṇīkuryāt, maṣiṃ kuryāt ….;  T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh 

(妙法蓮華經), quyển 3: Hoá thành dụ phẩm đệ thất (化城喻品第七), tr. 

22a19-b3. 
456

 Prajñāpāramitāhṛdayasūtra: Bodhisattvasya prajñāpāramitām aśritya 

vihārati cittāvaraṇaḥ. T. 8: Bát-nhã ba-la-mật đa tâm kinh 

(般若波羅蜜多心經), quyển 1, tr. 848c15-18: Bồ-đề tát-đoả y Bát-nhã ba-

la-mật đa, nên tâm vô quái ngại. 

ftn1' href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1] Saddharmapuṇḍarīka sūtra 

(kinh Pháp hoa), chƣơng 7: Pūrvayogaparivarta, tr. 104: Bhūtapūrvaṃ 

bhikṣavo ‟tite ‟dhvani asaṃkhyeyaiḥ kalpair asaṃkhyeyatarair vipulair 

aprrameyair acintyair aparibhitair apramāṇais tataḥ paratareṇa yadāsīt tena 

kālena tena samayena mahābhijñā-jñānabhibhūr nāma tathāgato‟rhan 

saṃyaksaṃbuddho udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 

puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān  

saṃbhavāyāṃ lokadhātau mahārūpe kalpe …… tad yathā api nāma bhikṣavo 

yāvān iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīdhātuḥ, taṃ kaścid eva 

puruṣaḥ sarvaṃ cūrṇīkuryāt, maṣiṃ kuryāt ….;  T. 9: Diệu pháp liên hoa 

kinh (妙法蓮華經), quyển 3: Hoá thành dụ phẩm đệ thất (化城喻品第七), 

tr. 22a19-b3. 
457

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 39, 

tr. 204b3-20. 



                                                                                                                                                 
458

 T. 1: Trƣờng A-hàm kinh (長阿含經), quyển 3, tr. 21 b15-17; T. 3: Phật 

bổn hành tập kinh (佛本行集經), quyển 6, tr. 678a15-16; T. 54: Nhất thiết 

kinh âm nghĩa (一切經音義), quyển 10, tr. 367c24-368a2). 
459

 T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh (妙法蓮華經), quyển 4: Kiến bảo tháp 

phẩm đệ thập nhất (見寶塔品第十一), tr. 33a20-b12. 

color:black'>), quyển 39, tr. 204b3-20. 

[2] T. 1: Trƣờng A-hàm kinh (長阿含經), quyển 3, tr. 21 b15-17; T. 3: Phật 

bổn hành tập kinh (佛本行集經), quyển 6, tr. 678a15-16; T. 54: Nhất thiết 

kinh âm nghĩa (一切經音義), quyển 10, tr. 367c24-368a2). 
460

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 46, 

tr. 237c4-237c28: Ba kiết: nghĩa là thân kiến, giới cấm thủ và nghi … nhƣ 

Thế Tôn đã dạy: ba kiết sử vĩnh viễn đoạn trừ, chứng Dự lƣu quả, đƣợc  

pháp bất đoạ, thú hƣớng bồ-đề. 

nsi-font-family: PMingLiU;mso-bidi-font-family:CN-Minh;color:black;font-

weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold'>見寶塔品第十一), tr. 33a20-

b12. quyển 39, tr. 204b3-20. 
461

 T. 28: A-tỳ-đàm tỳ-bà-sa luận (阿毘曇毘婆沙論), quyển 25, tr.183c14-

16: Lại nữa, ví hàng lợi căn, nói đoạn ba kiết sử, gọi là Tu-đà-hoàn; vì hàng 

độn căn nói đoạn 88 kiết sử và vô lƣợng khổ, gọi là Tu-đà-hoàn.; T. 28: Tạp 

A-tỳ-đàm tâm luận (雜阿毘曇心論), quyển 5, tr. 911a13: Nếu thấy đạo đoạn 

tận 88 kiết sử, ấy là Tu-đà-hoàn quả.; T. 28: A-tỳ-đàm cam lộ vị luận 

(阿毘曇甘露味論), quyển 1, tr. 973 b5-6: 88 kiết đoạn tận, là ngƣời vô lậu 

giới thiện căn thành tựu, cho nên gọi là Tu-đà-hoàn.; T. 28: Nhập a-tỳ-đạt-

ma luận (入阿毘達磨論), quyển 2, tr. 986a8: Đoạn 88 kiết sử, chứng đƣợc 

Tu-đà-hoàn. 
462

 T. 28: A-tỳ-đàm tâm luận kinh (阿毘曇心論經), quyển 3, tr.  850a17-20; 

T. 28: Tạp a-tỳ-đàm tâm luận (雜阿毘曇心論), quyển 5, tr. 911a4-8: Tâm 

thứ 16 gọi là Đạo tỷ trì, tƣơng ƣng khởi, đều nói là trú quả. Nếu Tu-đà-hoàn, 

Tƣ-đà-hàm, A-na-hàm, tiệm kiến tìn giải thoát, nếu tiệm kiến nhập kiến đạo 

gọi là tùy tìn hành, những vị ấy trú trong tam quả, gọi là tìn giải thoát, lợi 

kiến gọi là kiến đáo, nếu lợi căn nhập kiến đạo, gọi là tùy pháp hành. 
463

 T. 28: A-tỳ-đàm cam lộ vị luận, (阿毘曇甘露味論), quyển 1, tr. 973b28-

c1: Vô học có chìn hạng: thối pháp, bất thối pháp, tƣ pháp, thủ pháp, trú 

pháp, năng tấn pháp, bất động pháp, tuệ giải thoát và câu giải thoát.; T. 29: 

A-tỳ-đạt-ma thuận chánh ký luận (阿毘達磨順正理論), quyển 65, tr.699c1-

3: Thế nào gọi là chìn pháp vô học: đó là thối pháp, tƣ pháp, hộ pháp, an trú, 

kham đạt, bất động pháp, bất thối pháp, tuệ giải thoát, câu giải thoát, ấy gọi 

http://vnbet.vn/#_ftnref2


                                                                                                                                                 

là chín. >īkāram, evaṃ sarvadharmatathatā ca Subhūtitathatā cādvayam etad 

advaidhīkāram. 
464

 T. 24: Đại tỳ-bà-sa luận (大毗婆沙論), quyển 84, tr. 434b; T. 1: Trung a-

hàm kinh (中阿含經), quyển 24, kinh 97, tr. 582a17-29; T. 29: A-tỳ-đạt-ma 

câu-xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 29, tr. 151b1-3. 
465

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 178, 

tr. 895a28-b1: Hỏi? Thế nào là nguyện trì? Đáp: Nhƣ A-la-hán thành tựu 

thần thông, đƣợc tâm tự tại, tùy muốn biết nghĩa mà phát chánh nguyện, liền 

nhập vào vô biên tế ở thiền thứ tƣ, từ định khởi, nhƣ nguyện đều biết.  
466

 T. 22: Di-sa-tắt bộ hòa ê ngũ phần luật (彌沙塞部和醯五分律), quyển 

21, tr. 145c17-146a10; T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 29, tr. 

271b20-27. 
467

 T. 50: A-dục vƣơng truyện (阿育王傳), quyển 1, tr. 99b9-c8. 

olor:black'>n 178, tr. 895a28-b1: Hỏi? Thế nào là nguyện trì? Đáp: Nhƣ A-

la-hán thành tựu thần thông, đƣợc tâm tự tại, tùy muốn biết nghĩa mà phát 

chánh nguyện, liền nhập vào vô biên tế ở thiền thứ tƣ, từ định khởi, nhƣ 

nguyện đều biết.  
468

 T. 8: Đại phẩm Bát-nhã kinh (大品般若經), quyển 1, tr. 218b18-c9; T. 8: 

Phóng quang Bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 1, tr. 2a27-b21; T. 8: 

Quang tán Bát-nhã kinh (光讚般若經), quyển 1, tr. 148c1-149a2; 

Pañcaviṃśati, tr. 14. 

guage: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>[1]T. 22: Di-sa-tắt bộ hòa ê ngũ 

phần luật (彌沙塞部和醯五分律), quyển 21, tr. 145c17-146a10; T. 25: Đại 

trì độ luận (大智度論), quyển 29, tr. 271b20-27. 
469

 T. 17: Phật thăng đao-lợi thiên vị mẫu thuyết pháp kinh 

(佛昇忉利天為母說法經), quyển 3, tr. 795b23-c27. 
470

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 19, kinh 506, tr. 134a7-c23; T. 

29: căn bổn thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da tạp sự 

(根本說一切有部毘奈耶雜事), quyển 29, tr. 346a14-b13. 
471

 T. 9, Diệu pháp liên hoa kinh (Saddharmapuṇḍarīka-sūtra-妙法蓮華經), 

quyển 1, Phƣơng tiện phẩm (方便品), tr.5c11-13: Mƣời nhƣ thị: nghĩa là các 

pháp tƣớng nhƣ vậy, tánh nhƣ vậy, thể nhƣ vậy, lực nhƣ vậy, tác nhƣ vậy, 

nhân nhƣ vậy, duyên nhƣ vậy, báo nhƣ vậy, bản mạt cứu cánh nhƣ vậy; 

Saddharmapuṇḍarīka sūtra: yallakṣaṇāśca te dharmāḥ, yatsvabhāvāśca te 

dharmāḥ, ye ca yathā ca yādṛśāśca yallakṣaṇāśca yatsvabhāvāśca te dharmā 

iti, teṣu dharmeṣu tathāgata eva pratyakṣo'parokṣaḥ. 



                                                                                                                                                 
472

 T. 26: Chúng sự phần a-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 4, tr. 

648a21-23: Thế nào là khởi pháp? Đó là quá khứ, hiện tại pháp. Thế nào là 

không khởi pháp? Đó là vị lai không sanh pháp và vô vi pháp.  
473

 T. 15: Phật thuyết thủ lăng nghiêm tam muội kinh (佛說首楞嚴三昧經), 

quyển 2, tr. 642a26-b24: Văn-thù-sƣ-lợi pháp vƣơng tử bạch Phật rằng: 

Bạch đức Thế-tôn! Con nhớ quá khứ kiếp gọi là chiếu minh, con ở trong 360 

ức kiếp làm Bìch-chi Phật nhập Niết-bàn..... sau khi pháp diệt con ở trong 

chúng sanh giáo hoá mọi ngƣời tu pháp Bìch-chi Phật, giả sử trăm ngàn ức 

Phật, ví chúng sanh thuyết pháp không tin không thọ, chỉ có thể dùng thân 

oai nghi pháp Bích-chi Phật, mới có thể độ thoát. những chúng sanh ấyđều 

cùng chì cầu Bìch-chi Phật đạo, vào thời đó không có Bích-chi Phật xuất 

hiện, các chúng sanh không có nơi nào đƣợc chủng thiện căn nhơn duyên, 

lúc bấy giờ Ta ví chúng sanh giáo hóa nên tự xƣng thân Ta là Bìch-chi Phật. 
474

 T. 24: Tỳ ni mẫu kinh (毘尼母經), quyển 5, tr. 827c12-14.  
475

 T. 9: Đại phƣơng quảng phật hoa nghiêm kinh (Buddhāvataṃsaka-

mahāvaipulya-sūtra-大方廣佛華嚴經), quyển 57, tr. 763c27-764a2: Vào lúc 

bấy giờ, Bồ-tát từ cung trời Đâu xuất giáng sanh, cùng 10 quốc độ Phật vi 

trần v.v… Bồ-tát đều câu hội, hết thảy đồng hành … Bồ-tát quyến thuộc vây 

quanh nhƣ vậy.  
476

 T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh (Saddharmapuṇḍarīka-sūtra-妙法蓮華經), 

quyển 5, An lạc hạnh phẩm 14 (安樂行品 14), tr. 41a29-b6: Các đại Bồ-tát 

ma-ha-tát vô lƣợng vô biên a-tăng kỳ kiếp từ đất vọt lên, các ông xƣa chƣa 

từng thấy, Ta đối với thế giới ta-bà chứng đắc vô thƣợng bồ-đề, giáo hóa dạy 

đạo mà tâm của các Bồ-tát điều phục, khiến phát đạo ý, các Bồ-tát này đang 

trú ở hƣ không giới thế giới ta-bà, đối với kinh điển đọc tụng thông lợi, tƣ 

duy phân biệt, chánh ức niêm.   
477

 T. 28: Tôn bà tu mật bồ-tát sở tập luận (尊婆須蜜菩薩所集論), quyển 

10, tr. 803b21-22: Có phƣớc có ác là: phƣớc, là thiện hữu lậu hành ấm; ác là 

bất thiện; T. 26: Tập dị môn túc luận (集異門足論), quyển 5, tr. 385c21-23: 

Phƣớc: nghĩa là thì đầy đủ hành thân luật nghi, ngữ luật nghi, mạng thanh 

tịnh, ấy gọi là phƣớc. Nghiệp: nghĩa là thì đầy đủ hành các tƣ đẳng, tƣ hiện 

đẳng, tƣ dĩ tƣ, tƣ loại làm tâm ý nghiệp, ấy gọi là nghiệp.    
478

 T. 3, Thái tử tu đại noa kinh (太子須大拏經), quyển 1, tr.418c21-

424a23. 
479

 T. 4: Đại trang nghiêm kinh luận (Sūtrālaṃkāra-śāstra-大莊嚴經論), 

quyển 15, tr.339b-340a; T. 4: Tạp thì dụ kinh (雜譬喻經), kinh số 34, tr. 

530a-c; T. 3: Lục độ tập kinh (六度集經), quyển 1, kinh số 10, tr.5a-6a. 
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 T. 3: Bồ tát bản duyên kinh (菩薩本緣經), quyển 3, tr.64c25-66c1; T. 12: 

Phật thuyết hộ quốc tôn giả sở vấn đại thừa kinh 

(佛說護國尊者所問大乘經), quyển 2, tr.6b13-14; T. 4: Tạp bảo tạng kinh 

(雜寶藏經), quyển 2, tr.454b21-c10; T. 3: Sanh kinh (生經), quyển 4, Phật 

thuyết thố vƣơng (佛說兔王), kinh 31, tr.94b3-c13; T. 3: Bồ tát bản sanh 

man luận (菩薩本生鬘論), quyển 2, Thố vƣơng xả thân cúng dƣờng phạm 

chì duyên khởi đệ lục (兔王捨身供養梵志緣起第六), tr.337b6-338b4; T. 

11: Đại bảo tìch kinh (大寶積經), quyển 80, hộ quốc bồ-tát hội 

(護國菩薩會), tr.462c16-17.  
481

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama增壹阿含經), quyển 25, ngũ 

vƣơng phẩm 33, tr. 685c27-686c19. 
482

 T. 32: Thành thật luận (Satyasiddhi-śāstra-成實論), quyển 8, tr.297c17-

18: Nhƣ Mạt-lợi phu nhân lấy phần thức ăn của mính cúng dƣờng Phật, 

nguyện hiện thế làm phu nhân của vua. 

(如末利夫人以自食分施佛，願現世為王夫人) 
483

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 2, vãng sanh phẩm đệ 4 (往生品第四), 

tr.227b10-228b1.  
484

 T. 13: Ban châu tam muội kinh (pratyutpannasamādhi-般舟三昧經), 

quyển thƣợng, hành phẩm đệ nhị, tr.905a23-27.  
485

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 79, tr.411a18-26: Nhƣ khế kinh nói, Phật bảo các tỳ-kheo: Ta đối với 

tứ thánh đế 12 hành tƣớng, nhãn sanh, trì, minh, giác sanh. Hỏi: 12 chuyển 

48 hành tƣớng, ví sao chỉ nói 3 chuyển 12 hành tƣớng? Đáp: tuy quán mỗi 

mỗi đế đều có 3 chuyển 12 hành tƣớng, mà bất quá 3 chuyển 12 hành tƣớng 

nên nói nhƣ vậy. nhƣ Dự-lƣu bảy lần tái sanh dục giới, và bảy thiện xứ cùng 

hai pháp v.v… Trong đây nhãn là pháp trì nhẫn. Trì là pháp trì. Minh là loại 

trì nhẫn. Giác là loại trì. Lại nữa, nhãn là nghĩa quán kiến, trì là nghĩa quyết 

đoán, minh là nghĩa chiếu liễu, giác là nghĩa quán sát; T. 2: Tạp a-hàm kinh 

(Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 15, kinh số 379, tr.103c13-104c29. 
486

 T. 29: A tỳ đạt ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 27, tr.141b3-6: Do ba việc nên chƣ Phật đều đồng 

đẳng; (1) do tƣ lƣơng đồng đẳng viên mãn, (2) do pháp thân đồng đẳng 

thành biện, (3) do tự lợi lợi tha đồng đẳng cứu cánh.    
487

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 12, đệ nhị phần 

thanh tịnh kinh đệ thập tam (第二分清淨經第十三), tr.74b19-24: Đối với 

12 bộ kinh tự thân tác chứng, nên rộng lƣu bố: quán kinh, kỳ dạ kinh, thọ ký 



                                                                                                                                                 

kinh, kệ kinh, pháp cú kinh, tƣơng ƣng kinh, bổn duyên kinh, quảng kinh, vị 

tằng hữu kinh, thì dụ kinh, đại giáo kinh. Hãy khéo thọ trí, quán sát rõ ràng, 

rộng diễn phân bố.; T. 2: Biệt dịch tạp a-hàm kinh (別譯雜阿含經), quyển 

6, kinh số 116, tr.415a29-b3; T. 2, Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-

增壹阿含經), quyển 46, phóng ngƣu phẩm (放牛品), tr.794c28-795a1: Này 

các tỳ-kheo đối với 12 bộ kinh quyết trạch tu hành. Đó là khế kinh, kỳ dạ, 

thọ quyết, kệ, nhơn duyên, bổn mạt, phƣơng đẳng, thì dụ, sanh kinh, thuyết, 

quãng phổ và vị tằng hữu pháp.  
488

 T. 54: Phiên phạn ngữ (翻梵語), quyển 1, tr.983b17: Ƣu-đà-na cũng gọi 

là âu-đà-na, cũng gọi là ƣu-đà-na, dịch vô vấn tự thuyết.; T. 54: Nhất thiết 

kinh âm nghĩa (一切經音義), quyển 22, tr.442c17: Ƣu-đà-na, trung hoa dịch 

Vô vấn tự thuyết. ( 優陀那(此云: 無問自說). 
489

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 3, kinh số 64, 

tr.16c5-29.  
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 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 11, kinh số 273, 

tr.72c12-16: Này các tỳ-kheo! Chƣ hành nhƣ huyễn, nhƣ nhiệm, sát na sanh 

diệt, không thật đến thật đi. Ví thế cho nên, này các tỳ-kheo! Nên biết các 

hành là không, thƣờng tƣ niệm các hành không, thƣờng, hằng,  trú, bất biến 

dị pháp, không vô ngã, ngã sở. Vì nhƣ sĩ phu mắt sáng, tay cầm đèn sáng, đi 

vào nhà không, quán sát nhà không ấy.; T. 2: Tạp a-hàm kinh 

(Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 35, kinh số 928, tr.255b19-24: đức Phật 

bảo Xá-lợi-phất: nếu có chúng sanh đối với thức thân và cảnh giới bên ngoài 

hết thảy tƣớng, vô ngã, ngã sở, ngã mạn, cho đến tâm giải thoát 

(cetovimutti), tuệ giải thoát (paññāvimutti), hiện pháp tự biết tác chứng cụ 

túc trú. đối với thức thân và cảnh giới bên ngoài hết thảy tƣớng, vô ngã, ngã 

sở, ngã mạn, cho nên tâm Ta giải thoát, tuệ giải thoát, hiện pháp tự biết tác 

chứng cụ túc trú.; T. 2: Biệt dịch tạp a-hàm kinh (別譯雜阿含經), quyển 1, 

kinh số 10, tr.376b16-19. 
491

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 14, tr.325c15-19: Các thiên tử tán thán rằng: 

Lành thay Thế-tôn! Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu, chƣ Phật thƣờng thực hành 

Bát-nhã ba-la-mật, nhờ thực hành đƣợc đắc đạo A-nậu-đa-la tam-miệu tam-

bồ-đề, đã đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, thông đạt hết thảy pháp 

tƣớng, hoặc là tƣớng sắc, hoặc là thọ, tƣởng, hành, thức tƣớng, cho đến hết 

thảy chủng trì tƣớng. 
492

 T. 54: Nhất thiết kinh âm nghĩa (一切經音義), quyển 22, tr.442c16: Ni-

đà-na Tàu dịch Nhân duyên, có ba loại, nhân thƣa thỉnh mà thuyết, nhân 



                                                                                                                                                 

phạm mà chế giới và nhân sự mà thuyết pháp.; T. 54: Phiên phạn ngữ 

(翻梵語), quyển 1, tr.983b23: Ni-đà-na dịch là nhân duyên. 

(尼陀那(譯曰因緣). 
493

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 126, tr. 660a13-16: Thế nào là nhân duyên? Nghĩa là trong các kinh 

gặp các nhân duyên mà thuyết, nhƣ nghĩa phẩm v.v… các loại nhân duyên, 

nhƣ tỳ-nại-da nói nhƣ vậy, do Thiện-tài-tử v.v.. ban đầu phạm tội nên đức 

Thế-tôn nhóm các tỳ-kheo chế ra học xứ. 
494

 T. 54: Phiên phạn ngữ (翻梵語), quyển 1, tr.983b11: A-ba-đà kinh cũng 

gọi là a-ba-đà-na, cũng gọi là a-ba-đàn-na. Dịch thì dụ. 

(阿波陀經(應云:阿波陀那, 亦云: 阿婆檀那. 譯曰: 譬喻). 
495

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 17, trƣờng 

thọ vƣơng phẩm (長壽王品), kinh số 71, tr.532c-539b. 
496

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含), quyển 2, Đại bản kinh 

(Mahāpadhāna-suttanta-大本經), tr.11b8-11.  
497

 T. 54: Phiên phạn ngữ (翻梵語), quyển 1, tr.983b24: Mục-đa-ca kinh 

dịch là thắng vậy. (目多迦經(譯曰勝也). 
498

 T. 4: Soạn tập bách duyên kinh (撰集百緣經), tr.248c14. 
499

 T. 4: Xuất diệu kinh (出曜經), quyển 2, vô thƣờng phẩm (無常品), 

tr.616c17-25.  
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 T. 13: Đại phƣơng đẳng đại tập kinh (大方等大集經), quyển 11, hải huệ 

bồ tát phẩm (海慧菩薩品), tr.70a23-b18; T. 53: Kinh luật dị tƣớng 

(經律異相), quyển 46, tr.244b16-c9 

T. 13: Ban châu tam muội kinh (pratyutpannasamādhi-般舟三昧經), quyển 

thƣợng, hành phẩm đệ nhị, tr.905a23-27.  
501

 T. 4: Soạn tập bách duyên kinh (撰集百緣經), quyển 4, xuất sanh bồ tát 

phẩm (出生菩薩品), liên hoa vƣơng xả thân tác xìch ngƣ duyên 

(蓮華王捨身作赤魚緣), tr.217a6-c4. 
502

 T. 3: Lục độ tập kinh (六度集經), quyển 1, tr.2a4-8.; T. 3: Bồ tát bản 

hành kinh (菩薩本行經), quyển 3, tr.119b21-27.; T. 4: Soạn tập bách duyên 

kinh (撰集百緣經), quyển 4, tr.217b12-14: Hết thảy dân chúng, nhiều ngƣời 

mắc bệnh khổ, rất nhiều ngƣời chết, bấy giờ bồ-tát biến làm thân cá đỏ, tự 

lấy thịt bố thì cho ngƣời bệnh, bệnh mới hết, Ta nay muốn bỏ thân này, làm 

hính cá đỏ, trị bệnh của nhân dân.   
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 T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 1, tr.70a16-b9: Thứ 

mƣời gọi là Tỳ-phật-lƣợc kinh, Tàu dịch là Phƣơng quảng. Lý chánh gọi là 



                                                                                                                                                 

phƣơng. Nghĩa đầy đủ gọi là quảng. Giáo lý từ nhân duyên này gọi là 

Phƣơng quảng kinh. Nếu y Tiểu-thừa, chánh gọi là phƣơng, đa gọi là quảng. 

Thứ mƣời một gọi là A-phù-đà-đạt-ma. dịch là Vị-tằng-hữu kinh.   
504

 T. 9, Đại phƣơng quảng phật hoa nghiêm kinh (Buddhāvataṃsaka-

mahāvaipulya-sūtra-大方廣佛華嚴經), quyển 44, tr.679c26-680a6: Các 

công đức không cùng Thanh-văn, bìch-chi-phật đồng. Ấy là nhân duyên các 

đại đệ tử, không thấy, không nghe, không vào, không biết, không giác, 

không niệm, không thể quán khắp, cũng không sanh ý niệm, ví sao? Ví cảnh 

giới trì tuệ Bồ-tát này không phải cảnh giới trì tuệ của các Thanh-văn. Ví thế 

nên các đại đệ tử ở trong tinh xá Kỳ-hoàn không thấy Nhƣ-lai tự tại thần lực, 

cũng không tam-muội thanh tịnh trì nhãn đối với chỗ vi tế thấy các cảnh 

giới, cũng không pháp môn thần lực cảnh giới, cũng không có các lực công 

đức thù thắng, cũng không xứ trì, cũng không trì nhãn có thể thấy, nghe, 

giác, tri và sanh ý niệm, cũng không nhạo thuyết, không thể tán thán, không 

thể hiển hiện, không thể ban cho, không thể khuyến hóa an lập chúng sanh 

đối với diệu pháp đó. T. 13: Đại phƣơng đẳng đại tập kinh (大方等大集經), 

quyển 11, hải huệ bồ tát phẩm (海慧菩薩品), tr.70a23-b18; T. 53: Kinh luật 

dị tƣớng (經律異相), quyển 46, tr.244b16-c9. 

T. 13: Ban châu tam muội kinh (pratyutpannasamādhi-般舟三昧經), quyển 

thƣợng, hành phẩm đệ nhị, tr.905a23-27.  
505

 T. 2: Tăng nhất A-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 21: Khổ lạc phẩm 

(苦樂品), tr. 656b1-9. 
506

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 21-22, tr. 219b2-225c13.  
507

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 8, tr. 118b18-120a29 
508

 T. 1: Trung A-hàm kinh (中阿含), quyển 58, kinh 211: Đại câu-hy-la 

kinh (大拘絺羅經-mahākauṣṭilasūtra), tr. 790c28-7915; T. 1: Trƣờng a-hàm 

kinh (長阿含), quyển 8, kinh 9: Chúng tập kinh (眾集經-Saṃgītisūtra), tr. 

50a2-3; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 7, Hữu vô phẩm 

(有無品), tr. 578a4-9. 

ang=ZH-TW>ịch là Phƣơng quảng. Lý chánh gọi là phƣơng. Nghĩa đầy đủ 

gọi là quảng. Giáo lý từ nhân duyên này gọi là Phƣơng quảng kinh. Nếu y 

Tiểu-thừa, chánh gọi là phƣơng, đa gọi là quảng. Thứ mƣời một gọi là A-

phù-đà-đạt-ma. dịch là Vị-tằng-hữu kinh.   
509

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 24, tr. 235b21-c2; quyển 30, tr. 

278b17-28 
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 T. 1: Khởi thế kinh (起世經), quyển 8, tr. 348a6-b6; T. 1: Khởi thế nhơn 

bổn kinh (起世因本經), quyển 8, 403a10-b10; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận 

(大毘婆沙論), quyển 172, tr. 867c18-25.  
511

 Ngũ chúng: T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 21, tr. 220a8-

221b1; Đạo quả: T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 32, tr. 300c20-

301a18. 
512

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含), quyển 4, kinh 101, tr. 28a20-b18; T. 2: 

Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 31: Lực phẩm (力品), tr. 

717c18-718a12. 
513

 Phạm âm cũng gọi là Phạm thanh tƣớng, tức là âm thanh vi diệu thanh 

tịnh của Phật. phạm âm tƣớng là tƣớng thứ 28 trong 32 tƣớng. T. 25: Đại trì 

độ luận (大智度論), quyển 4, tr. 91a8-13. 
514

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 29, tr. 274a6-26), quyển 30, tr. 

278a18-b5. 
515

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 

220c19-22. 
516

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1,., tr. 

220c22-23: Bồ-tát nguyện rằng: khi Ta đi cách đất bốn ngón tay, chân không 

đạp đất. (菩薩作是願：使我行時，離地四指，足不蹈地). 
517

 T. 54: Nhất thiết kinh âm nghĩa (一切經音義), Tuệ Châu soạn, quyển 22, 

tr. 443a16-18: A-ca-ni-sắc tra, A-ca là sắc vậy; Ni-sắc tra là cứu cánh, nói 

sắc giơì trong 18 tầng trời, đây là tối chung cực. 
518

 T. 1: Trung A-hàm kinh (中阿含), quyển 30, kinh 131, đại phẩm (大品): 

Hàng ma kinh (降魔經), tr. 622a11-13, Trung bộ kinh I, (kinh hàng ma-

Māratajjanīya sutta), tr. 332-338. 
519

 T. 4: Đại trang nghiêm kinh (大莊嚴論經), quyển 7, tr. 293c3-297a25; T. 

4: Hiền ngu kinh (賢愚經), quyển 6, tr. 397a24-398a12; T. 23: Căn bổn 

thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da (根本說一切有部毘奈耶), quyển 42, tr. 

858a28-b1. 
520

 T. 3: Tu hành bổn khởi kinh (修行本起經), quyển 2, tr. 470a28-b2; T. 3: 

Phổ diệu kinh (普曜經), quyển 5, tr. 514c13-20; T. 3: Phật bổn hành kinh 

(佛本行集經), quyển 26, tr. 773a7-20; T. 4: Phật bổn hành kinh (佛本行經), 

quyển 3, tr. 75c24-76a9; T. 24: Căn bổn thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da 

phá tăng sự (根本說一切有部毘奈耶破僧事), quyển 5, tr. 122c25-28; T. 

22: Tứ phần luật (四分律), quyển 31, tr. 781a14-23. 
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 T. 54: Nhất thiết kinh âm nghĩa (一切經音義), Đƣờng Huệ Lâm soạn, 

quyển 4, tr. 332a1. 
522

 T. 51: Đại đƣờng tây vực ký (大唐西域記), quyển 8, tr. 915b15-20. 

Times;mso-hansi-font-family:CN-Times; mso-bidi-font-family:CN-

Times;color:black'>普曜經), quyển 5, tr. 514c13-20; T. 3: Phật bổn hành 

kinh (佛本行集經), quyển 26, tr. 773a7-20; T. 4: Phật bổn hành kinh 

(佛本行經), quyển 3, tr. 75c24-76a9; T. 24: Căn bổn thuyết nhất thiết hữu 

bộ tỳ-nại-da phá tăng sự (根本說一切有部毘奈耶破僧事), quyển 5, tr. 

122c25-28; T. 22: Tứ phần luật (四分律), quyển 31, tr. 781a14-23. 
523

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 24, tr. 235b13-18. 
524

 Saddharmapuṇḍarīka (Diệu pháp liên hoa kinh ), chƣơng 7: Hoá thành dụ 

(Pūrvayogaparivarta), tr. 105: Tasya khalu punar bhikṣavo mahābhijñājñāna 

abhibhuvas tathāgatasya arhataḥ saṃyaksaṃbuddhasya …. Daśam api 

antarakalpa bodhivṛkṣamūle bodhimaṇḍe ‟sthāt sakṛdvartanena paryaṅkena 

antarād avyutthitaḥ.; T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh (妙法蓮華經), quyển 3: 

Hoá thành dụ phẩm đệ thất, tr. 22b19-c3.       
525

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 98, tr. 506a24-27; quyển 

183, tr. 916b19-20. 
526

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 21, tr. 

374c25-29; quyển 23, tr. 390c4-6. 
527

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 7, tr. 109b22-c4; T. 27: Đại tỳ-

bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 182, tr. 914a13-20; T. 41: Câu-xá luận sớ 

(俱舍論疏), Pháp bảo soạn, quyển 1, tr. 455b2-9. 
528

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含), quyển 15, kinh 379, tr. 103c13-104a29; 

T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 66, tr. 343c5-15; quyển 182, 

tr. 913b5-9; T. 30: Du-già sƣ địa luận (瑜伽師地論), quyển 83, tr. 763c11-

764a1. 
529

 T. 23: Tát-bà-đa tỳ-ni tỳ- bà-sa (薩婆多毘尼毘婆沙), quyển 1, tr. 510a1-

5: Tất cả chƣ Phật có ba việc: thực hành bính đẳng, pháp thân bính đẳng và 

độ sanh bính đẳng.   
530

 T. 23: Căn bổn thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da xuất gia sự 

(根本說一切有部毘奈耶出家事), quyển 2, tr. 1028a11-23. 
531

 T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含), quyển 41, kinh 1144, tr. 303c1-2. 
532

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), quyển 1, Đại bổn kinh (大本經), tr. 

2a4-8; Trƣờng bộ kinh II, kinh số 14: kinh Đại bổn duyên (Mahāpadāna-

sutta); T. 1: Thất Phật kinh (七佛經), quyển 1, tr. 150b26-c12. 
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 T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), quyển 13: Vƣơng tƣơng ƣng phẩm 

(王相應品), thuyết bổn kinh (說本經), tr. 510b24-29. 
534

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含), quyển 44, kinh 1195, tr. 324b3-c16. 

'>七佛經), quyển 1, tr. 150b26-c12. 
535

 T. 15: Phật thuyết thủ lăng nghiêm tam-muội kinh (佛說首楞嚴三昧經), 

quyển 2, tr. 644c16-645a13. 
536

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 9, tr. 124b14-125a5; quyển 21, 

tr. 220b5-25. 

�三昧經), quyển 2, tr. 644c16-645a13. 
537

 T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含), quyển 14, kinh 346, tr. 95c17-96b24. 
538

 T. 14: Duy-ma-cật sở thuyết kinh (維摩詰所說經), quyển 2, tr. 549a28-

b15, T. 15: Tƣ ìch phạm thiên sở vấn kinh (思益梵天所問經), quyển 2, tr. 

40c25-41a11; T. 15: Chƣ pháp vô hành kinh (諸法無行經), quyển 2, tr. 

759c13-14，760a12-14; T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 80, tr. 

622a17-26. 
539

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含), quyển 28, kinh 785,  tr. 203a20-26; T. 1: 

A-na-luật bát niệm kinh (阿那律八念經), tr. 836b21-27.  
540

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 8, tr. 120b1-121b12. 
541

 Madhyamaka śāstra (trung luận), chƣơng 1, kệ 1: Anirodham-anutpādam-

anucchedam-aśāśvatam, Anekārtham-anānārtham-anāgamam-anirgamam. 

Vƣơng tƣơng ƣng phẩm (王相應品), thuyết bổn kinh (說本經), tr. 510b24-

29. 
542

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 7, tr. 108b14-c10; quyển 20, tr. 

210b14-c22; quyển 30, tr. 277b24-278c16. 
543

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 1, tr. 63b18-19; quyển 11, tr. 

143c27-144a2; quyển 13, tr. 157b3-158a12; quyển 14, tr. 164c1-165a11. 

ānārtham-anāgamam-anirgamam. 

Vƣơng tƣơng ƣng phẩm (王相應品), thuyết bổn kinh (說本經), tr. 510b24-

29. 
544

 T. 24: Căn bổn thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da phá tăng sự 

(根本說一切有部毘奈耶破僧事), quyển 18, tr. 191c20-192a14; T. 28: A-

tỳ-đàm tỳ-bà-sa luận (阿毘曇毘婆沙論), quyển 43, tr. 323c17-27; T. 27: 

Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 83, tr. 430b5-13. 
545

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 8, tr. 116b11-c6，117b29-

c17，118b10-120a29; quyển 30, tr. 278a8-279b1，284b26-c28. 
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 T. 2: Tạp A-hàm kinh (雜阿含), quyển 22, kinh 592, tr. 157b18-158b23; 

T. 22: Tứ phần luật (四分律), quyển 50, tr. 938b20-939a19; T. 23: Thập 

tụng luật (十誦律), quyển 34, tr. 243c20-244b15. 

A-tỳ-đàm tỳ-bà-sa luận (阿毘曇毘婆沙論), quyển 43, tr. 323c17-27; T. 27: 

Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 83, tr. 430b5-13. 

T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 8, tr. 116b11-c6，117b29-

c17，118b10-120a29; quyển 30, tr. 278a8-279b1，284b26-c28. 
547

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 93, tr. 712b2-6. 
548

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, Tự 

phẩm (序品), tr. 217b10-c5; T. 8: Phóng quang Bát-nhã kinh (放光般若經), 

quyển 1, Phóng quang phẩm (放光品), tr. 1b9-28; T. 8: Quang tán kinh 

(光讚經), quyển 1, Quang tán phẩm (光讚品), tr. 147b13-c12; T. 25: Đại trì 

độ luận (大智度論), quyển 9, tr. 124b20-25; T. 24: Căn bổn thuyết nhất thiết 

hữu bộ tỳ-nại-da tạp sự (根本說一切有部毘奈耶雜事), quyển 26, tr. 

332b3-21. 
549

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, Tự 

phẩm (序品), tr. 220c7-10. 
550

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 27, 

Thƣờng đề phẩm (常啼品), tr. 416a24-417c11. 

-c6，117b29-c17，118b10-120a29; quyển 30, tr. 278a8-279b1，284b26-

c28. 
551

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 11, 

chiếu minh phẩm (照明品), tr. 302b24-c15; quyển 21, Phƣơng tiện phẩm 

(方便品), tr. 368c22-369c25; T. 8: Phóng quang Bát-nhã kinh 

(放光般若經), quyển 9, Chiếu minh phẩm (照明品), tr. 61b13-26; T. 7: Đại 

Bát-nhã ba-la-mật kinh (大般若波羅蜜多經) quyển 505, đệ tam phần 

(第三分), Địa ngục phẩm (地獄品), tr. 576c23-577a11; T. 25: Đại trì độ 

luận (大智度論), quyển 29, tr. 272b24-273a9; quyển 46, tr. 394b4-27. 
552

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 27, tr. 259c29-260a5. 
553

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 29, tr. 272c26-273a1. 
554

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển  29, tr. 273a1-5. 
555

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 15, tr. 

330a1-20 
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 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), Tự phẩm đệ 

nhất (序品第一), quyển 1, tr. 217a6-221a20; T. 25: Đại trì độ luận 

(大智度論), quyển 1-34 giải thìch phẩm đầu tr. 57c5-314b18. 
557

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 18: phẩm đầu giải thìch Bát-nhã 

ba-la-mật thứ hai mƣơi chìn (釋初品中般若波羅蜜第二十九), tr. 190a9-

197 b9. 
558

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 37, kinh 1052, tr. 273c20-24; T. 

8: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 8, tr. 120b25-c4, quyển 46, tr. 395b18-

c18. 
559

 T. 12: Đại bát niết bàn kinh (大般涅槃經), quyển 14, tr. 450a7-9; T. 25: 

Đại trì độ luận (大智度論), quyển 4, tr. 88a10-11. 
560

 T. 3: Bồ-tát bổn duyên kinh (菩薩本緣經), quyển 3, tr. 119a24-25; T. 3: 

Bổn sanh man luận (本生鬘論), quyển 1, tr. 333b-334a; T. 4: Đại trang 

nghiêm luận kinh (大莊嚴論經), quyển 12, kinh 64, tr. 321a22-323c9. 
561

 T. 3: Phƣơng quảng đại trang nghiêm kinh (方廣大莊嚴經), quyển 6, tr. 

573a16-18; T. 3: Thái tử đoan ƣng bổn khởi kinh (太子瑞應本起經), quyển 

1, tr. 475b19-22; T. 3: Phổ diệu kinh (普曜經), quyển 4, tr. 507a15-21. 
562

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 17, tr. 

223 a22-25. 
563

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 26, tr. 252c5-253b13. 
564

 T. 8: Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 17, tr. 

348c24-27; T. 11: Đại bảo tìch kinh (大寶積經), quyển 60, tr. 347c5-6. 
565

 T. 1: Khởi thế kinh (起世經), quyển 1, tr. 311a24-b2; T. 44: Đại thừa 

nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 8, tr. 628a9-16. 
566

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 1, tr. 63a-b, quyển 25, tr. 244c-

245b. 
567

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 35, tr. 314b25-26. 
568

 T. 4: Pháp cú kinh (法句經), quyển 1: Ngôn ngữ phẩm đệ bát thập 

(言語品第八十), tr. 561c14-562a9. 
569

 T. 15: Thiền pháp yếu giải (禪法要解), quyển 1, tr. 290c19-21: Năm thứ 

tà ngữ, không thể hoại tâm, năm thứ ấy là: (1) vọng ngữ thuyết quá, (2) ác 

khẩu thuyết quá, (3) phi thời thuyết quá, (4) ác tâm thuyết quá, (5) bất lợi ìch 

thuyết quá. (五種邪語, 不能壞心. 五種者: 一, 妄語說過; 二, 惡口說過; 

三, 非時說過; 四, 惡心說過; 五, 不利益說過).  
570

 T. 3: Kim sắc vƣơng kinh (金色王經), quyển 1, tr. 390b18-19. 
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 T. 9: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 9, tr. 124b10-12: Nhƣ đức Phật 

Nhiên Đăng, toàn thân chiếu ánh sáng, nên gọi là thái tử Nhiên Đăng, thành 

Phật cũng gọi là Nhiên Đăng. 
572

 T. 10: Đại phƣơng quảng Phật hoa nghiêm kinh (大方廣佛華嚴經), 

Nhập bất tƣ nghí giải thoát cảnh giới Phổ hiền hạnh nguyện phẩm 

(入不思議解脫境界普賢行願品), quyển 28，tr. 788a23-792a21; quyển 29, 

tr. 792a25-794c6.利益說過).  
573

 T. 42: Bách luận sớ (百論疏), quyển 1, tr. 251a20-b2: Lục luận: (1) Thức 

xoa luận: giải thìch 64 pháp. (2) Tỳ-già-la luận: giải thìch các pháp âm 

thanh. (3) Kha-thích-ba luận: giải thìch những vị thiên tiên nhân duyên danh 

tự từ xƣa cho đến nay. (4) Kiên-để (trƣờng lý phản) sa luận: giải thìch pháp 

thiên văn, địa lý, toán số v.v… (5) Xiển-đà luận: giải thìch pháp tác thủ lƣ 

ca, ngũ thông tiên đệ tử Phật, nói kệ danh thủ lƣ ca. (6)  Ni-lộc-đa luận: giải 

thìch nhân duyên thành lập tên gọi hết thảy sự vật.  
574

 T. 10: Đại phƣơng quảng Phật hoa nghiêm kinh (大方廣佛華嚴經), 

quyển 29, tr. 793b11-12: Thắng nhật thân Nhƣ-lai. 
575

 T. 10: Đại phƣơng quảng Phật hoa nghiêm kinh (大方廣佛華嚴經), 

quyển 29, tr. 794b2-8. 
576

 T. 10: Đại phƣơng quảng Phật hoa nghiêm kinh (大方廣佛華嚴經), 

Nhập bất tƣ nghí giải thoát cảnh giới Phổ hiền hạnh nguyện 

(入不思議解脫境界普賢行願品), quyển 28，tr. 788a23-792a21; quyển 29, 

tr. 792a25-794c6 
577

 T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), quyển 54: A lê tra kinh (阿梨吒經), 

tr. 763b2-764a12; Trung bộ kinh I, kinh số 22: Kinh vì dụ con rắn 

(Alaggadūmapa suuta); T. 12: Đại bát niết-bàn kinh (大般涅槃經), quyển 

34，tr. 567b8-11; T. 22: Ma-ha tăng kỳ luật (摩訶僧祇律), quyển 25, tr. 

427a23-c1; T. 22: Tứ phần luật (四分律), quyển 17, tr. 682a9-683a15; T. 23: 

Thập tụng luật (十誦律), quyển 15, tr. 106c29-107a9, T. 25: Đại trì độ luận 

(大智度論), quyển 93，tr. 711b3-25. 
578

 Prajñāpāramitāhṛdayasūtra: Iha Śāriputra rūpaṃ śūnyatā, śūnyataiva 

rūpam, rūpānna pṛthak śūnyatā, śūnyatāyā na pṛthag rūpam. Yad rūpaṃ sā 

śūnyatā, yā śūnyatā tad rūpam. evaṃ eva vedanā, saṃjñā, saṃskāra, 

vijñānāni. 
579

 Prajñāpāramitāhṛdayasūtra: Iha Śāriputra sarvadharmāḥ śūnyatālakṣaṇā 

anutpannā aniruddhā amalā na vimalā nonā na paripūrṇāḥ. 
580

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (大品般若經), quyển 1, trụ phẩm đệ nhất 

(序品第1), tr. 218c19-21; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), 



                                                                                                                                                 

quyển 1, Phóng quang phẩm đệ nhất (放光品第1), tr. 2b29-c2; T. 8: Quang 

tán bát-nhã kinh (光讚般若經), quyển 1, quang tán phẩm đệ nhất 

(光讚品第1), tr. 149a11-13; T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 

11，tr. 138c8-10. 
581

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, 

tr.218c17-19: Phật bảo xá-lợi-phất: Bồ-tát ma-ha-tát muốn đem nhất thiết 

chủng trì biết nhất thiết pháp, nên học bát-nha ba-la-mật;  T. 25: Đại trì độ 

luận (大智度論), quyển 11, tr. 137c26-27. 
582

 T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 11: giải thìch sơ phẩm trung đàn 

ba-la-mật nghĩa đệ thập thất (釋初品中檀波羅蜜義第十七), tr. 139a22-26. 
583

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tập 

tƣơng ƣng phẩm đệ tam (習相應品第3), tr. 221c13–21; quyển 2, Tam giả 

phẩm đệ nhất (三假品第7), tr. 230c5–231a19; quyển 3, tập tán phẩm đệ cửu 

(集散品第9), tr. 234c14–29; quyển 4, thừa thừa phẩm đệ thập lục 

(乘乘品第16), tr. 247b6–19; quyển 7, thập vô phẩm đệ nhị thập lục 

(十無品第26), tr. 268c19-269a8. 

T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 1, giả hiệu phẩm đệ 

tam (假號品第3), tr. 5a2–7; quyển 2, hành phẩm đệ cửu (行品第9), tr. 

   11b6–c8; quyển 3, Ma-ha diễn phẩm đệ thập thất (摩訶衍品第17), tr. 

21a9–16; quyển 5: bất khả đắc tam tế phẩm đệ nhị thập lục 

(不可得三際品第26), tr. 34c20–21a5. 

T. 25: Đại trì độ luận (大智度論), quyển 41, thìch tam giả phẩm đệ thất 

(釋三假品第七), tr. 357a2-360c20. 
584

 Đại trì độ luận quyển 36, tr. 328c20-22: Lại không là tự tánh không, 

không từ nhân duyên sanh, nếu từ nhơn duyên sanh, thời không gọi là tánh 

không. Hành giả nếu vào bát-nhã thấy không, ra khỏi thời không thấy không, 

nên biết đó là hƣ vọng.  
585

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 35, tr. 318a8-22. 
586

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 4，tr. 86a13-c16. 
587

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 1，tr.60b19-c6, quyển 15, tr. 170b29-c17; 

quyển 17，tr.189b4-24; quyển 22，tr. 222b27-16, quyển 31, tr. 287c6-18. 
588

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 31, tr. 288c6-7. 
589

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 35, phẩm dâng bát thứ 2 (奉鉢品第二), tr. 

318a8-22, 318c5-13. 
590

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 4, tr. 85b18-19; quyển 31, tr. 287b13-

17，287b25-c6. 



                                                                                                                                                 

 
591

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 31, tr. 285b11-296b2. 
592

 T. 26: Thập trú tỳ-bà-sa luận (十住毘婆沙論), quyển 15, tr. 105c26-27: 

Lại nữa, năm tà kiến lại gọi là 5 ác kiến, đó là: tà kiến, thân kiến, biên kiến, 

kiến thủ và giới cấm thủ. 
593

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含) quyển 22, kinh số 592, tr. 157c22-158a15; 

quyển 24, kinh 617, tr. 173a8-16; quyển 46, kinh số 1234, tr. 338 b4-10; T. 

1; Trung a-hàm kinh (中阿含) quyển 6, kinh số 28, Giáo hóa bệnh kinh 

(教化病經), tr. 460a25-b4; Trung bộ kinh III, kinh số 143: kinh giáo giới 

Cấp-cô-đọc (Anāthapiṇḍika Sutta); T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含) quyển  

55, kinh số 202, trí trai kinh (持齋經), tr. 772b20-22.  
594

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, phụng bát 

phẩm đệ nhị (奉鉢品第二), tr. 221c21-222a8. T. 2: Tạp a-hàm kinh 

(雜阿含) quyển 22, kinh số 592, tr. 157c22-158a15; quyển 24, kinh 617, tr. 

173a8-16; quyển 46, kinh số 1234, tr. 338 b4-10; T. 1; Trung a-hàm kinh 

(中阿含) quyển 6, kinh số 28, Giáo hóa bệnh kinh (教化病經), tr. 460a25-

b4; Trung bộ kinh III, kinh số 143: kinh giáo giới Cấp-cô-đọc 

(Anāthapiṇḍika Sutta); T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含) quyển  55, kinh số 

202, trì trai kinh (持齋經), tr. 772b20-22. 
595

 Xem Đại trì độ luận, quyển 2, tr. 72a2-6; quyển 21, tr. 221a7-15; quyển 

26, tr. 250c2-5; T. 27: Đại ty-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 33, tr. 172b3-

8; T. 29: Câu-xá luận (俱舍論), quyển 25, tr. 133c20-21: Giải thoát thể có 

hai: Hữu vi, vô vi. Hữu vi giải thoát là vô học thắng giải. Vô vi giải thoát là 

hết thảy hoặc đã đoạn tận.Giáo hóa bệnh kinh (教化病經), tr. 460a25-b4; 

Trung bộ kinh III, kinh số 143: kinh giáo giới Cấp-cô-đọc (Anāthapiṇḍika 

Sutta); T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含) quyển  55, kinh số 202, trí trai kinh 

(持齋經), tr. 772b20-22. 
596

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 2, tr. 75a17-19; quyển 22, tr. 222c25-26; 

quyển 26, tr. 253b13-19. 
597

 T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), quyển 56: bô lợi đa phẩm 

(晡利多品): La ma kinh (羅摩經), tr. 777b3-778c7; Trung bộ kinh 26: kinh 

Thánh cầu (Ariyapariyesanā sutta); T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh 

(增壹阿含經), quyển 14, Cao tràng phẩm (高幢品), tr. 618, a27-

619b28.'>中阿含) quyển  55, kinh số 202, trí trai kinh (持齋經), tr. 772b20-

22. 
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 Tƣơng ƣng bộ kinh III, Kinh vô ngã tƣởng (Anattalakkhana sutta); T. 2: 

Tạp a-hàm kinh (雜阿含), quyển 2, kinh số 33, tr. 7b22-c12. 
599

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 2, tr. 74c8-75a19; quyển 26, tr. 253b13-19. 
600

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật (摩訶般若波羅蜜經), quyển 21, tam tuệ 

phẩm đệ thất thập (三慧品第七十), tr. 375b23-27); T. 25: Đại trì độ luận, 

quyển 27, tr. 258c25-259b5; quyển 84, tr. 649a2-b27.  
601

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 30, tr. 277c13-20, 281b26-c10; quyển 36, tr. 

323a29-b6. 
602

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 31, tr. 289c22; quyển 32, tr. 299a5-9; quyển 

76, tr. 594a16-21; T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), 

quyển 18, học không bất chứng phẩm đệ lục thập (學空不證品第六十), tr. 

350a17-c11. 
603

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 11-18, tr. 139a24-197b9. 
604

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 37, tr. 335a23-29; quyển 75, tr. 590c11-15; 

quyển 94, tr. 716a23-28; T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh 

(摩訶般若波羅蜜經), quyển 26, tất định phẩm đệ bát thập tam 

(畢定品第八十三), tr. 411a18-23. 
605

 T. 25: Đại trì độ luận, quyển 24-26, tr. 235c22-256b4. 
606

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (Mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 221c21-222b13. 
607

 T.  8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (Mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 18, tr. 350c3-9. 
608

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (Mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 16, Bất thối phẩm (不退品), tr. 339a-341b; 

quyển 17, Kiên cố phẩm (堅固品), tr. 341b13-342a29. 
609

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 22a8-9: Lại nữa Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-

ha-tát hành bát-nhã ba-la-mật, một ngày tu trì tuệ, thắng hơn hết thảy Thanh-

văn, Bìch-chi Phật.  
610

 Tƣơng ƣng bộ kinh, tập III. 
611

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 13, kinh số 322, tr. 

91c1-22: Coù saéc coù theå thaáy coù ñoái ngaïi, coù saéc khoâng theå thaáy 

coù ñoái ngaïi, coù saéc khoâng theå thaáy khoâng ñoái ngaïi. (色有三種: 

有色可見有對, 有色不可見有對, 有色不可見無對) 
612

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 8, kinh số 214, tr. 

54a22-b1; quyển 11, kinh số 273, tr. 72b20-73a1, quyển 13, kinh số 306, tr. 

87c18-88a20. 
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 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含), quyển 43, kinh số 1172, tr. 313c20-21; T. 

26: Tập di môn túc luận (集異門足論), quyển 8, tr. 399b29-c8; T. 27: Đại 

tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 48, tr. 247a8-b21: Bốn lƣu, bốn bộc lƣu: 

dục lƣu, hữu lƣu, kiến lƣu và vô minh lƣu. (Catvāra-oghāḥ, kāma-ogha, 

bhava-ogha, dṛṣṭy-ogha, avidyā-ogha). 
614

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 18, kinh số 490, tr. 

127a15-17; T. 28: A-tỳ-đàm tỳ-bà-sa luận (Vibhāsā-śāstra-

阿毘曇毘婆沙論), quyển 26, tr. 193c24-194b23; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận 

(Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), quyển 48, tr. 248c8-

249b13: bốn phƣợc: tham dục phƣợc, sân nhuế phƣợc, giới thủ phƣợc và ngã 

kiến phƣợc. . 
615

 Ngũ kiết: tham kiết, sân kiết, mạn kiết, tật kiết và san kiết. Ngũ thƣợng 

phần kiết (pañca-ūrdhvabhāgīya-saṃyojanāni-五上分結): sắc tham, vô sắc 

tham, trạo cử, mạn và vô minh. Ngũ hạ phần kiết (pañca-āvarabhāgīya-

saṃyojanāni-五下分結): tham dục, sân nhuế, thân kiến, giới cấm thủ kiến và 

nghi. 
616

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 17, kinh số 485, tr. 

123c21-124b17; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 139, tr. 714b29-716a18. 
617

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 2, kinh số 41, tr. 

9b28-c1; quyển 42, tr. 10b6-7. 
618

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 4, kinh số 101, tr. 

28b14; quyển 39, kinh số 1085, tr. 284c13. 
619

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 12, kinh số 298, tr. 

85a25-26; quyển 14, kinh số 344, tr. 95a25-26; quyển 14, kinh số 355, tr. 

99c13-14; quyển 21, kinh số 568, tr. 150a21-b4; T. 2: duyên khởi kinh 

(pratītya-samutpāda-sūtra-緣起經), quyển 1, tr. 547c4-5. 
620

 T. 26: Pháp uẩn túc luận (Dharma-skandha-śāstra- 法蘊足論), quyển 11, 

tr. 506a14-15: Lại nữa, trong bính dụ kinh, Phật dạy rằng: vô minh làm 

duyên, tạo phƣớc, phi phƣớc và bất động hành…  
621

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 2, tr. 8c7-9, quyển 127, tr. 661c17-19; quyển 142, tr. 730b25-29; T. 

32: Thành thật luận (Satyasiddhi-śāstra-成實論), quyển 3, tr. 258b13-14.  
622

 Prajñāpāramitāhṛdaya sūtra: Iha śāriputra sarvadharmāḥ śūnyatālakṣaṇā 

anutpanna aniruddhā amalā na vimalā nonā na paripūrṇāḥ. 
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 Prajñāpāramitāhṛdaya sūtra: Tasmāc chāriputra sūnyatāyāṃ na rūpaṃ, na 

vedanā, na saṃjñā, na saṃskārāḥ, na vijñānāni. Na cakṣuḥ śrotra ghrāṇa 

jihvā kāya manāṃsi, na rūpa śabda gandha rasa spraṣṭavya dharmāḥ. Na 

cakṣur-dhātur yāvanna mano-dhātuḥ. Na vidyā nāvidyā na vidyākṣayo 

nāvidyākṣayo yāvanna jarāmaraṇaṃ na jarāmaraṇaks,ayo na duḥkha 

samudaya nirodha mārgā na jñānaṃ na prāptitvam. 
624

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 218c21-24.  
625

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 18, học không bất chứng phẩm (學空不證品), 

tr. 350a.  
626

 T. 30: Trung luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 3, quán thời phẩm-

kāla parīkṣā, tr. 25c1-26a29; Madhyamaka-śāstra, kāla parīkṣā: 

Pratyutpanno‟nāgataśca yadyatītamapekṣya hi, Pratyutpanno‟nāgataśca 

kāle‟tīte bhaviṣyataḥ (1). 
627

 ] T. 28: A-tỳ-đàm tỳ-bà-sa luận ( Vibhāsā-śāstra-阿毘曇毘婆沙論), 

quyển 15, tr. 115a19-20. 
628

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 223b21-29. 
629

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 11, tr. 301c. 
630

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-大品般若經), 

quyển 11, tùy hỷ phẩm (隨喜品), tr. 301c; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh 

(放光般若經), quyển 8, khuyến trợ phẩm (勸助品), tr. 60b26-c.  
631

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 223b29-c6.  
632

 T. 25: Đại trì độ luận (Mahāprajñāpāramitā-śāstra-大智度論), quyển 68, 

tr. 536b4-15; T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-

大品般若經), quyển 5, Tứ niệm xứ phẩm 19 (四念處品 19), tr. 253b-254c; 

T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 4, Đà lân ni phẩm 20 

(陀隣尼品第20), tr. 24c-25b; T. 8: Quang tán bát-nhã kinh, quyển 7, quán 

phẩm 17, tr. 193a-194b; Pañcaviṃśati (Dutt), tr. 203-208; Śatasāhasrikā, tr. 

1427-1439.  
633

 Mƣời trì: Pháp trì, tỷ trì, thế trì, tha tâm trì, khổ trì, tập trì, diệt trì, đạo trì, 

tận trì, vô sanh trì, nhƣ vậy là mƣời trì. 
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 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 223c16-19: 佛即是薩婆若, 

薩婆若即是佛; 菩提即是薩婆若, 薩婆若即是菩提. 舍利弗! 

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜, 如是習應, 是名與般若波羅蜜相應. 
635

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 223c20-224a4. 
636

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (Mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr.  224c4-19. 
637

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-大品般若經), 

quyển 2, vãng sanh phẩm (往生品), tr.  226a7-15; quyển 2, tam giả phẩm 

(三假品), tr.  231b29-c9; T. 8: phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), 

quyển 2, học ngũ nhãn phẩm (學五眼品), tr.  8a4-8; quyển 2, hành phẩm 

(行品), tr. 12a8-14; T. 8: Quang tán bát-nhã kinh (光讚般若經), quyển 1, 

hành không phẩm (行空品), tr.  157a1-10; quyển 1, phân biệt không phẩm 

(分別空品), tr.  163c-13. 
638

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr.  229a19-26. 
639

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr.  224a26-b7.  
640

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr.  224b7-15. 
641

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 47, 

phóng ngƣu phẩm đệ 49 (放牛品第 49), tr. 806a18-22a: Đức Phật bảo các 

tỳ-kheo: Nếu nhƣ có chúng sanh nào tu hành từ tâm, rộng bố thì, cùng ngƣời 

diễn thuyết, đƣợc 11 phƣớc báo này. Thế nào là 11: ngủ an, thức dạy an 

lành, không thấy ác mộng, chƣ thiên hộ vệ, đƣợc ngƣời ái mộ, không bị độc, 

không đao binh, lửa, nƣớc, đạo tặc trọn không thể xâm hại, nếu thân hoại 

mạng chung sanh lên phạm thiên.  
642

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224b15-19. 
643

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (大品般若經), quyển 1, tập tƣơng ƣng phẩm 

3 (習相應品3), tr. 224b7-15; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), 

quyển 2, giả hiệu phẩm 3 (假號品3), tr. 6c20-26; T. 8: Quang tán bát-nhã 

kinh (光讚般若經), quyển 1, thuận không phẩm 2 (順空品2), tr. 155a16-25.  
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 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224b19-25. 
645

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224b25-28. 
646

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224b28-c2. 
647

 T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 16, Âu hòa phẩm 

70 (漚和品70), tr. 109b5-7: Vì nhƣ chuyển luân thánh vƣơng trị ví ở thế 

gian, các tiểu vƣơng đều nghe theo giáo lệnh của chuyển luân thánh vƣơng, 

không chống trái thảy đều tùy thuận. quyển 1, thuận không phẩm 2 

(順空品2), tr. 155a16-25. 
648

 T. 2, Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 34, kinh số 964, 

tr. 246c2. 
649

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224c4-9.'>漚和品70), tr. 109b5-7: Vì nhƣ 

chuyển luân thánh vƣơng trị ví ở thế gian, các tiểu vƣơng đều nghe theo giáo 

lệnh của chuyển luân thánh vƣơng, không chống trái thảy đều tùy thuận. 
650

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224c9-11. 
651

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224c11-18. 
652

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224c18-225a17: 菩薩摩訶薩如是習空, 

能生大慈大悲. 不生慳心, 不生犯戒心, 不生瞋心, 不生懈怠心, 不生亂心, 

不生無智心. 

/span>T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224c11-18.  
653

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-大品般若經), 

quyển 2, thán độ phẩm 5 (歎度品5), tr. 229c6-230a18; quyển 8, tán hoa 

phẩm 29 (散華品29), tr. 278c20-279b23; quyển 11, chiếu minh phẩm 5 

(照明品5), tr. 302a18-c17; quyển 12, biến thán phẩm 44 (遍歎品44), tr. 

311c17-313a; quyển 14, phật mẫu phẩm 48 (佛母品48), tr. 323a-325b; 

quyển 27, đàm vô yết phẩm 89 (曇無竭品89), tr. 423a27-b21. T. 8: Phóng 

quang bát-nhã phẩm (放光般若經), quyển 2, diệu độ phẩm 3 (妙度品3), tr. 

10b20-c22; quyển 6, vũ pháp vũ phẩm 30 (雨法雨品30), tr. 42b18-43a9; 

quyển 9, chiếu minh phẩm 41 (照明品41), tr. 61a-b26; quyển 10, đẳng phẩm 



                                                                                                                                                 

45 (等品45), tr. 68a27-69a24; quyển 11, đại minh phẩm 49 (大明品49), tr. 

76a12-77b10; quyển 20, pháp thƣợng phẩm 89 (法上品89), tr. 146b4-16. T. 

8: Quang tán bát-nhã kinh (光讚般若經), quyển 2, thán đẳng phẩm 3 

(歎等品3), tr. 161a13-c1; quyển 10, vũ pháp bảo phẩm 27 (雨法寶品27), tr. 

215c2-216b7. 
654

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (大品般若經), quyển 16, Bất thối phẩm 55 

(不退品55), tr. 339a-341b. T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), 

quyển 12, A duy việt trì phẩm 56 (阿惟越致品56), tr. 86a-87c. 
655

 Sáu ác không sanh: không sanh xan tâm, không sanh phạm giới tâm, 

không sanh sân tâm, không sanh giải đãi tâm, không sanh loạn tâm và không 

sanh vô trí tâm. 
656

 T. 4: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tập ƣng phẩm (習應品), tr. 221c11-8: Phật 

bảo xá-lợi-phất: Bồ-tát ma-ha-tát khi thực hành bát-nhã ba-la-mật, nên tƣ 

duy nhƣ vậy: Bồ-tát chỉ có tên gọi, Phật cũng chỉ là tên gọi, bát-nhã ba-la-

mật cũng chỉ là tên gọi;  sắc chỉ là tên gọi, thọ, tƣởng, hành, thức cũng chỉ là 

tên gọi. Này xá-lợi-phất! nhƣ Ta chỉ là tên gọi, hết thảy ngã không thể có 

đƣợc, chúng sanh, thọ giả, mạng giả, sanh giả, dƣỡng dục, chúng số, nhơn 

giả, tác giả, sử tác giả, khởi giả, sử khởi giả, thọ giả, sử thọ giả, tri giả, kiến 

giả, hết thảy đều không thể có đƣợc 
657

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-大品般若經), 

quyển 1, tập tƣơng ƣng phẩm (習相應品), tr. 221c13-21, quyển 2, tam giả 

phẩm (三假品), quyển 3, tập tán phẩm (集散品), quyển 4, thừa thừa phẩm 

(乘乘品), quyển 7, thập vô phẩm (十無品), tr. 268c19-269a8; T. 8: Phóng 

quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 1, giả hiệu phẩm (假號品), quyển 

2, hành phẩm (行品), bản vô phẩm (本無品), quyển 3, ma ha diễn phẩm 

(摩訶衍品), quyển 5, bất khả đắc tam tế phẩm (不可得三際品), tr. 34c20-

35a5. 
658

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 66, tr. 341c25-28: Thị đạo sa-môn là: tôn giả Xá-lợi-phất là đại tuớng 

quân chánh pháp, thƣờng theo Phật chuyển pháp luân, hết thảy vô học 

Thanh-văn cũng nên biết nhƣ vậy.; T. 29, Thuận chánh lý luận (順正理論), 

quyển 69, tr. 719b26-27: Trong chúng Thanh-văn Xá-lợi-phất trì tuệ đệ nhất, 

là một vị đại tƣớng quân chánh pháp.  
659

 Tham khảo T. 25: Đại trì độ luận, quyển 84. 

g=ZH-TW>不生瞋心, 不生懈怠心, 不生亂心, 不生無智心. 



                                                                                                                                                 

/span>T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 224c11-18.  
660

 T. 30: Trung luận (中論), quyển 3, quán pháp phẩm (觀法品第), tr. 24a5-

6: Hết thảy pháp đều thật, đều phi thật, cũng thật cũng phi thật, chẳng phải 

thật chẳng phải phi thật. Đó chình là giáo pháp của chƣ Phật. (一切實非實, 

亦實亦非實, 非實非非實, 是名諸佛法); Madhyamaka-śāstra, ātma parīkṣa: 

sarvaṃ tathyaṃ na vā tathyaṃ tathyaṃ cātathyameva ca, naivātathyaṃ 

naiva tathyametadbuddhānuśāsanaṃ (8) 
661

 T. 30: Trung luận (中論), quyển 4, Quán niết bàn phẩm (觀涅槃品), tr. 

36a10-11:  Tình đìch thực của Niết-bàn và tình đìch thực của thế gian, hai 

tình đìch thực ấy không có mảy may sai khác (涅槃之實際, 及與世間際, 

如是二際者, 無毫釐差別); Madhyamaka-śāstra, Nirvāṇa parīkṣā: 

Nirvāṇasya ca yā koṭiḥ saṃsārasya ca, na tayorantaraṃ kiṃ 

citsusūkṣmamapi vidyate. (20) 
662

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 16, kinh số 442, tr. 

114a21-c18; T. 4: Xuất diệu kinh (出曜經), quyển 24, quán phẩm (觀品), tr. 

737a10-12, quyển 21, Nhƣ lai phẩm (如來品), tr. 724b24. 
663

 T. 26: Chúng sự phần a-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 4, tr. 

646b19-22: 22 căn: Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, nam căn, 

nữ căn,  mạng căn, ý căn, lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ƣu căn, xả căn, tìn căn, 

tinh tấn căn, niệm căn, định, tuệ căn, vị tri đƣơng tri căn, dĩ tri căn và vô tri 

căn; T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 26, kinh số 642, 

tr. 182a15-16; T. 26: Chúng sự phần a-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), 

quyển 5, tr. 654a24-26; T. 26: Phát trì luận (發智論), quyển 14, tr. 991b23-

26; T. 27, Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 71, tr. 366a12-16; T.  29, Câu xá luận (Abhidharma-kośa-śāstra-

俱舍論), quyển 2, tr. 13a20-23. 
664

 T. 9, Diệu pháp liên hoa kinh (Saddharmapuṇḍarīka-sūtra-妙法蓮華經), 

quyển 6, Pháp sƣ công đức phẩm (法師功德品), tr. 47c3-11;  

Saddharmapuṇḍarīka-sūtra, Dharmabhāṇakānuśaṁsāparivartaḥ: atha khalu 

bhagavān satatasamitābhiyuktaṁ bodhisattvaṁ 

mahāsattvamāmantrayāmāsa-yaḥ kaścit kulaputra imaṁ dharmaparyāyaṁ 

dhārayiṣyati vācayiṣyati vā deśayiṣyati vā likhiṣyati va, sa kulaputro vā 

kuladuhitā va aṣṭau cakṣurguṇaśatāni pratilapsyate, dvādaśa śrotraguṇaśatāni 

pratilapsyate, aṣṭau ghrāṇaguṇaśatāni pratilapsyate, dvādaśa jihvāguṇaśatāni 

pratilapsyate, aṣṭau kāyaguṇaśatāni pratilapsyate, dvādaśa manoguṇaśatāni 

pratilapsyate. tasyaibhirbahubhirguṇaśataiḥ ṣaḍindriyagrāmaḥ pariśuddhaḥ 



                                                                                                                                                 

supariśuddho bhaviṣyati. sa evaṁ pariśuddhena cakṣurindriyeṇa prākṛtena 

māṁsacakṣuṣā mātāpitṛsaṁbhavena trisāhasramahāsāhasrāṁ lokadhātuṁ 

sāntarbahiḥ saśailavanaṣaṇḍāmadho yāvadavīcimahānirayamupādāya upari 

ca yāvat bhavāgraṁ tat sarvaṁ drakṣyati prākṛtena māṁsacakṣuṣā. ye ca 

tasmin sattvā upapannāḥ, tān sarvān drakṣyati, karmavipākaṁ ca teṣāṁ 

jñāsyatīti. 
665

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 34, kinh số 

948, tr. 242b16-29. 
666

 T. 2: Biệt dịch tạp a-hàm kinh (別譯雜阿含), quyển 4, kinh số 66, tr. 

396c18-19: hết thảy diệu y, ca-thi y là đệ nhất; trong các thiện pháp, bất 

phóng dật là đệ nhất; T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 

10, kinh số 264, tr. 68a14-17. sāntarbahiḥ saśailavanaṣaṇḍāmadho 

yāvadavīcimahānirayamupādāya upari ca yāvat bhavāgraṁ tat sarvaṁ 

drakṣyati prākṛtena māṁsacakṣuṣā. ye ca tasmin sattvā upapannāḥ, tān 

sarvān drakṣyati, karmavipākaṁ ca teṣāṁ jñāsyatīti. 
667

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-大品般若經), 

quyển 11, tìn hủy phẩm (信毀品), tìn bán phẩm (信謗品), tr. 304c; T. 8: 

Phóng quang bát-nhã phẩm (放光般若經), quyển 9, nê lê phẩm (泥犁品),  

tr. 63a; T. 7: Đại bát-nhã kinh (大般若經), quyển 435, tr. 187c; T. 8: Đạo 

hành bát-nhã kinh (道行般若經), quyển 3, tr. 441b; T. 8: Đại minh độ kinh 

(大明度經), quyển 3, tr. 488a; T. 8: Ma ha bát-nhã sao kinh 

(摩訶般若鈔經), quyển 3, tr. 523a; T. 8: Tiểu phẩm bát-nhã kinh 

(小品般若經), quyển 3, tr. 550c.  
668

 T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh (Saddharmapuṇḍarīka-sūtra-妙法蓮華經), 

quyển 2, thì dụ phẩm, tr. 11b9-c12; quyển 1, tựa phẩm (序品), tr. 4a23-26. 
669

 T. 12: Đại bi kinh (Mahākaruṇā-sūtra-大悲經), quyển 3, lễ bái phẩm, tr. 

958a13-20.),  tr. 63a; T. 7: Đại bát-nhã kinh (大般若經), quyển 435, tr. 

187c; T. 8: Đạo hành bát-nhã kinh (道行般若經), quyển 3, tr. 441b; T. 8: 

Đại minh độ kinh (大明度經), quyển 3, tr. 488a; T. 8: Ma ha bát-nhã sao 

kinh (摩訶般若鈔經), quyển 3, tr. 523a; T. 8: Tiểu phẩm bát-nhã kinh 

(小品般若經), quyển 3, tr. 550c.  
670

 T. 3: Lục độ tập kinh (六度集經), quyển 3, Bố thì độ vô cực 

(布施度無極), tr. 31b29-13a4; quyển 6, Tinh tấn độ vô cực (精進度無極), 

tr. 32c11-33b23; T. 3: Bồ tát bản duyên kinh (菩薩本緣經), quyển 3, lộc 

phẩm (鹿品), tr. 66c2-68b25; T. 4, Soạn tập bách duyên kinh (撰集百緣經), 

quyển 4, Phật thùy bát niết bàn độ ngũ bách lực sĩ duyên 



                                                                                                                                                 

(佛垂般涅槃度五百力士緣), tr. 220c16-221b13 quyển 3, tr. 488a; T. 8: Ma 

ha bát-nhã sao kinh (摩訶般若鈔經), quyển 3, tr. 523a; T. 8: Tiểu phẩm bát-

nhã kinh (小品般若經), quyển 3, tr. 550c. 
671

 T. 7: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 404, quán chiếu phẩm (觀照品), tr. 18c10-17: 

Này Xa-lợi-phất! lại có Bồ-tát ma-ha-tát tu hành bát-nhã ba-la-mật, có 

phƣơng tiện thiện xảo, nhập sơ thiền cho đến thiền thứ tƣ, nhập từ vô lƣợng 

cho đến xả vô lƣợng, nhập không vô biên xứ định cho đến phi tƣởng phi phi 

tƣởng xứ định, tu tứ niệm trú cho đến bát chánh đạo, đối với không giải 

thoát môn, vô tƣớng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, không tùy 

tịnh lự vô lƣợng vô sắc thế lực mà sanh, ấy là bồ-tát ma-ha-tát nhất sanh bổ 

xứ; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 2, học ngũ nhãn 

phẩm (學五眼品), tr. 7c17-20; T.  8: Quang tán kinh (光讚經), quyển 2, 

hành không phẩm (行空品), tr. 156c2-8. 
672

 T. 15: Phật thuyết phóng bát kinh (佛說放缽經), quyển 1, tr. 449b24-29.   
673

 T. 4: Trung bản khởi kinh (中本起經), quyển 2, Tu đạt phẩm (須達品), 

tr. 163b15-c3; T. 4: Phật thuyết hƣng khởi hành kinh (佛說興起行經), 

quyển hạ, phật thuyết thực mã mạch túc duyên kinh đệ cửu 

(佛說食馬麥宿緣經第九), tr. 172a11-c4. 
674

 Lục niên khổ hạnh (六年苦行), T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ 

tỳ nại da phá tăng sự (根本說一切有部毘奈耶破僧事), quyển 11, tr. 

156c27-157a3; T. 3: Phƣơng quảng đại trang nghiêm kinh (方廣大莊嚴經), 

quyển 7, Khổ hạnh phẩm 17 (苦行品 17), tr. 580a22-582b18; T. 3: Phật bản 

hành tập kinh (佛本行集經), quyển 25, Tinh tấn khổ hạnh phẩm 

(精進苦行品), tr. 767c24-771a29; T. 23: Thập tụng luật (十誦律), quyển 14, 

cữu thập ba dật đề (九十波逸提), tr. 99b29-100b13; quyển 26, thất pháp 

trung y dƣợc pháp (七法中醫藥法), tr. 187c8-189a4; T. 11: Đại bảo tìch 

kinh (大寶積經), quyển 108, Đại thừa phƣơng tiện hội (大乘方便會), tr. 

606b4-c23; T. 4, Phật thuyết hƣng khởi hành kinh (佛說興起行經), quyển 

2, Phật thuyết thực mã mạch túc duyên kinh (佛說食馬麥宿緣經), tr. 

172a10-c4. 
675

 T. 4: Phật ngũ bách đệ tử tự thuyết bản khởi kinh 

(佛五百弟子自說本起經), quyển 1, bạc câu lô phẩm (薄拘盧品), tr. 

194b16-26.  
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 T. 3: Phật bản hạnh tập kinh (佛本行集經), quyển 8, thọ hạ đản sanh 

phẩm (樹下誕生品), tr. 687b3-14. 
677

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 178, tr. 892c15-893b3. 
678

 T. 54: Nhất thiết âm nghĩa (一切經音義), quyển 9, tr. 356c17-18: A-duy 

tam Phật dịch là Hóa vậy. Chánh là a-tỳ tam Phật. A-tỳ, dịch là Hiện; tam 

dịch là đẳng; Phật-đà dịch là giác, gọi là Hiện đẳng giác. Trƣờng an phẩm 

kinh gọi là Thành chì Phật. Đại phẩm kinh: Nhất thiết pháp, nhất thiết 

chủng, đồng một nghĩa; T. 55, Xuất tam tạng ký tập (出三藏記集), quyển 2, 

tr. 10b1-2; T. 54: Phiên phạn ngữ (翻梵語), quyển 1, tr. 981c9: A-tỳ tam 

Phật cũng gọi là A-duy tam Phật; cũng gọi A-tỳ tam Phật-đà, dịch Đại giác. 
679

 T. 54: Nam hải ký quy nội pháp truyện (南海寄歸內法傳), quyển 1, tr. 

211b10-12: Tiếng Phạn gọi là đà-na bát-để, dịch là thì chủ; Đà-na là thí, bát-

để là chủ. Nay nói đàn việt, không phải là chánh dịch, lƣợc chữ khứ na, lấy 

chữ đà trên chuyển âm là đàn, lại thêm chữ việt, ý là do thực hành đàn xả, tự 

có thể vƣợt qua bần cùng. 
680

 T. 3: Tu hành bản khởi kinh (修行本起經), tr. 461a3-472b23; T. 3: Dị 

xuất bồ tát bản khởi kinh (異出菩薩本起經), tr. 617b14-620c7. 
681

 T. 54, Nhất thiết âm nghĩa (一切經音義), quyển 22, tr. 447b14: A-di-đà 

phật, chánh dịch A-di-đà bà-gia, Tàu dịch Vô lƣợng thọ Phật.   
682

 T. 12: Phật thuyết vô lƣợng thọ kinh (Sukhāvatīvyūha-sūtra-

佛說無量壽經), quyển 1, tr. 267a14-c15. 
683

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 153, tr. 779c29-780c22; T. 41, Câu xá luận 

ký (俱舍論記), quyển 5, tr. 98a8-11: Diệt tận định này ở cõi trời hữu đảnh, 

ở đó không có sắc, lại muốn diệt tâm, sợ thành đoạn diệt, mà sanh lo sợ 

không thể khởi, lại diệt tận định này chỉ có thánh đạo lực khởi, chỉ bậc 

Thánh không phải phàm 
684

 T. 53: Kinh luật di tƣớng (經律異相), tr. 58b2-15; T. 22, Ma-ha tăng kỳ 

luật (Mahāsāṃghika-vinaya-摩訶僧祇律), quyển 2, tr. 240b27-241b23; 

Xem Đại trì độ luận, quyển 93. 
685

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra- 

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 165, tr. 836a27-b2. 
686

 T. 21: Phật thuyết quỷ tử mẫu kinh (佛說鬼子母經), quyển 1, tr. 290c3-

291c; T. 4, Tạp bảo tạng kinh (雜寶藏經), quyển 9, kinh số 106, tr. 492a12-



                                                                                                                                                 

29; T. 21: Ha lợi đế mẫu chân ngôn kinh (訶利帝母真言經), tr. 289b19-

290b23. 
687

 T. 7: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 455, tr. 297a13-23: Nếu bồ-tát ma-ha-tát, chƣa 

đƣợc thọ ký vô thƣợng đại bồ-đề, từ khi đƣợc vô thƣợng bồ-đề, thọ ký các 

bồ-tát ma-ha-tát, mà khởi tâm sân hận, đấu tránh, khinh miệt, mắng nhiếc, 

huỷ báng các bồ-tát khác. Ấy là bồ-tát ma-ha-tát tùy khởi nhƣ vậy, niệm 

không lợi ìch tâm, thí phải trở lại tu hành bấy nhiêu kiếp; quyển 520, tr. 

661b3-9; quyển 337, tr. 731a20-732a26; quyển 588, tr. 1040c4-1041a21. 

Xem T. 25: Đại trì độ luận, quyển 76. 
688

 T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 5, tr. 574c1-14: Nghĩa 

tám ác giác, rút ra từ Trí địa luận: tƣ tƣởng tà tâm gọi là giác, giác trái với 

chánh lý, nên gọi là ác, ác giác không đồng, phân ra làm tám. Tám đó là gí? 

Dục giác, sân giác, hại giác, bà con giác, quốc độ giác, không chết giác, tộc 

tánh giác, khinh hối giác; T. 30: Bồ tát trí địa kinh (菩薩地持經), quyển 4, 

tr. 911b17-19; T.  32, Thành thật luận (Satyasiddhi-śāstra-成實論), quyển 6, 

giác quán phẩm (覺觀品), tr. 288b: Nếu tâm tán loạn thƣờng thƣờng sanh 

khởi, gọi là giác. Lại tâm tán loạn cũng có thô tế, thô gọi là giác, ví không 

nhiếp tế. 
689

 T. 5: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 8, tr. 43b25-27: Bồ-tát ma-ha-tát chứng đắc tuệ 

nhãn thanh tịnh, đối với hết thảy các pháp, không pháp gí không thấy, không 

pháp gí không nghe, không pháp gí không giác, không pháp gí không biết; 

T. 8: Phóng quang bát nhã kinh (放光般若經), quyển 2, tr. 9a17-19: Bäö-taït 

coï màõt tuãû, khäng phaïp gç khäng tháúy, khäng phaïp gç khäng nghe, 

khäng phaïp gç khäng biết, khäng phaïp gç khäng giác, ấy là bồ-tát có mắt 

tuệ thanh tịnh. 
690

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 3, kinh số 61, tr. 

16a8-11; quyển 29, tr. 210c24-26: Này các tỳ-kheo! nếu nhƣ đối với pháp 

này, dùng trì tuệ tƣ duy, quán sát, phân biệt, nhẫn, ấy gọi là tùy tìn hành, 

sanh lên ly sanh hỷ lạc địa, vƣợt phàm phu địa, chƣa đắc tu-đà-hoàn quả, 

trung gian bất tử, chắc chắn đắc tu-đà-hoàn quả. Này các tỳ-kheo, đối với 

pháp này, tăng thƣợng trì tuệ tƣ duy, quán sát, nhẫn, ấy gọi là tùy pháp hành, 

sanh lên ly sanh hỷ lạc địa, vƣợt phàm phu địa, chƣa đắc tu-đà-hoàn quả, 

trung gian bất tử, chắc chắn đắc tu-đà-hoàn quả.; T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-

bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 

54, tr. 279b16-280a13.  
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 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 105, 

tr. 541c25-542a1: Đối với kiến đạo nói vô tƣớng thanh: nhƣ nói: Mục-kiền-

liên không nói vô tƣớng trú thứ sáu, thế nào là vô tƣớng trú thứ sáu? Nghĩa 

là tùy tín hành, tùy pháp hành là không thể thi thiết, ở đây và ở kia không thể 

thi thiết, ở khổ pháp trì nhẫn cho đến đạo loại trì nhẫn không thể thi thiết 

tƣớng đây kia; T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 17, tr. 

789c23-25: Nếu nƣơng vào thành thật, nhập vô tƣớng vị gọi là kiến đạo. 

Nên luận kia nói: tin pháp hai ngƣời nhập kiến đế đạo, gọi là vô tƣớng hành. 

Sau thế đệ nhất trƣớc tu-đà-hoàn,  quán không vô gián gọi là vô tƣớng hành.  
692

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 71, tr. 366a14-16, quyển 142, tr. 728c11-13: 

Tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị tri đƣơng tri căn, dĩ tri căn, cụ 

tri căn.; T. 29: A tỳ đạt ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 2, tr. 13a22-23.  
693

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 45, 235b11-12; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá 

luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿毘達磨俱舍論), quyển 19, tr. 99b3-6: Thân 

kiến, biên chấp kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tham, sân, mạn, vô 

minh, nghi.; Abhidharmakośa, anuśayanirdeśaḥ: satkāyadṛṣṭiḥ, 

antagrāhadṛṣṭiḥ, mithyādṛṣṭiḥ, dṛṣṭiparāmarśaḥ, śīlavrataparāmarśaś ca| 

rāgaḥ, pratighaḥ, mānaḥ, avidyā, vicikitsā. 
694

 T. 7: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 456, tr. 300b26-27: Tát-ca-da kiến (thân kiến) 

có thể bao hàm 62 kiến.; Xem Đại trì độ luận, quyển 70; T. 34: Pháp hoa 

nghĩa sớ (法華義疏), quyển 5, tr. 519c10-12: Ngã kiến là cội gốc của các 

kiến, cho nên nói tóm. Đại phẩm nói vì nhƣ ngã kiến thu nhiếp 62 kiến. 
695

 T. 28: A-tỳ-đàm tỳ-bà-sa luận  (阿毘曇毘婆沙論), quyển 4, tr. 27c4: 

Kinh Phật nói thân kiến là cội gốc của 62 kiến ( 佛經說身見, 

是六十二見根本). 
696

 Tham, sân, mạn, vô minh. 
697

 T. 15: Phật thuyết thủ lăng nghiêm tam muội kinh (佛說首楞嚴三昧經), 

quyển 2, tr. 639a-29. 
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